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Các bạn độc giả thần mến, xin lỗi vì đã để các bạn phải chờ đợi 
trong thời gian dài. 

Rất nhiều độc giả đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi, điều đó khiến 
chúng tôi vô cùng cảm động và luôn ghi nhớ! 

Ý tưởng về việc viết một cuốn sách để trả lời tất cả các câu hỏi 
của độc giả về cuốn sách “Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1 
đã hình thành trong chúng tôi từ cuối năm 2000. 


Khi đó, cuốn sách “Em phải đến Harvard học kinh tế - kinh 
nghiệm bồi dưỡng tố chất” mới ra mắt bạn đọc được 4 tháng nhưng 
đã được nối bản tới 30 vạn cuốn. Số lượng sách không ngừng được nối 
bản nhưng cũng như những giọt nước đổ vào sa mạc vậy, chỉ không 
lâu sau đã được tiêu thụ hết. Cơn sốt này kéo đài trong suốt. 12 tháng, 
khi số lượng sách in lên đến 126 vạn cuốn thì tần suất ìn mới bắt đầu 
giảm nhẹ nhưng vẫn được tiếp tục. Số lượng bản ¡in của cuốn sách 
tính cho đến thời điểm này là 165 vạn cuốn. 


Cùng với cơn sốt sách đó là một số lượng rất lớn các bức thư của 
độc giả cũng không ngừng được gửi đến. Từ những em nhỏ cho đến 
các cụ già đã ngoài 70 tuổi, rất nhiều phụ nữ cũng như các em học 
sinh tiểu học, trung học và sinh viên đại học đã xem chúng tôi như 
những người bạn. Họ tâm sự chân thành về những băn khoăn, lo 
lắng với hy vọng được nghe những kiến nghị và cách nghĩ của chúng 
tôi. (Rất nhiều người trong số họ mong muốn được trao đổi với chúng 
tôi bằng phương pháp viết thư tay truyền thống chứ không dùng 
email, nhưng chúng tôi chỉ có thể trả lời được qua email do chị phí 
thấp. Vì vậy, chúng tôi cảm thấy rất có lỗi). Trình độ văn hóa của 
những độc giả gửi thư đến cũng rất khác nhau, từ những em học sinh 
tiểu học đến những vị đã là giáo sư đại học. Ngoài một số ít độc giả 
chỉ biểu lộ sự thán phục và cảm ơn đối với chúng tôi, đại đa số những 
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người khác đều muốn tìm hiểu và được tư vấn về các vấn để xung 
quanh việc đào tạo, bêi dưỡng tố chất cho một nhân tài. 


Từ hàng ngàn bức thư nhận được và việc giao lưu, trao đổi trực 
tiếp với hàng chục nghìn độc giả, đồng thời qua những cuộc thảo luận 
mang tính tự phát trên báo chí, trên mạng internet, chúng tôi nhận 
thấy rằng cuốn sách “Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1 đã có 
được một lượng độc giả lớn đang khao khát vươn tới những gì hoàn 
thiện, xuất sắc và trác việt nhất. Những độc giả này đã đại diện cho 
tỉnh thần coi trọng giáo dục và bản tính tích cực tiến lên phía trước. 
Sự nhạy cảm với thông tin; tình thần rộng mở, không bị bó hẹp trong 
những thành kiến; sự quan tâm và hiểu biết về giáo dục tế chất; sự 
nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm với bạn bè và những người thân của 
họ đã khiến chúng tôi vô cùng cảm động và cũng đã thu hút được sự 
chú ý của giới truyền thông Trung Quốc và cả những cd quan truyền 
thông của nước ngoài có trụ sở tại Trung Quốc. 


Các tổ chức giáo dục uy tín nhất tại Trung Quốc cũng luôn tổ 
một thái độ khẳng định đối với chúng tôi. Từ tháng 10 năm 2001 đến 
tháng 4 năm 2009 đã có rất nhiều tổ chức giáo dục, đào tạo của các cơ 
quan như Bộ giáo dục, Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em, cơ quan 
phụ trách các vấn đề trẻ em của Hội liên hiệp Phụ nữ, Sở nghiên cứu 
khoa học của Bồ giáo dục,... đã liên tục mời chúng tôi đến phát biểu 
tại các điễn đàn lớn về giáo dục tố chất con người. Chúng tôi cũng 
được mời tham gia biên soạn hai cuốn sách là: “Tuyển tập các bài nói 
chuyện tại các diễn đàn lớn về vấn đề đổi mới giáo dục gia đình” và 
“100 tấm gương thành công”. Hiệp hội xuất bản sách báo Trung Quốc 
đã hai lần bầu chọn cuốn sách “Em phải đến Harvard học kinh tế" - 
tập 1 là cuốn sách bán chạy nhất trên thị trường Trung Quốc vào hai 
năm 2000 và 2001. 


Sự đánh giá cao của độc giả, sự tuyên truyền mạnh mẽ của các 
phương tiện truyền thông, sự ủng hộ của các tổ chức giáo đục và sự 
kiên trì chỉ bán sách được xuất bản chính thức của các nhà sách..., 
rất nhiều nhân tố khác nhau đã cùng tạo nên một hợp lực, biến cuốn 
sách “Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1 trở thành một hiện 
tượng hiếm thấy trên thị trường sách báo Trung Quốc với thời gian 
xuất bản được kéo dài trong 3 năm. Trong thời gian đó, lượng email 
của độc giả vẫn liên tiếp gửi về. Những vấn để mà các bạn độc giả 
nêu trong các email cũng như những vấn đề mà chúng tôi đã đề cập 
đến trong các buổi giao lưu trực tiếp với bạn đọc, đã đại diện cho khát 


ó 


vọng vươn lên của rất nhiều người, khiến cho chúng tôi không bao giờ 
quên. 


Chúng tôi đã coi việc trả lời thư bạn đọc là một cách để chúng tôi 
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới độc giả với hy vọng cung cấp cho bạn 
đọc những kiến nghị có giá trị cao (nhất là đối với những bạn đọc 
đang ở vào trạng thái bế tắc, không tìm được hướng đi cho mình). 
Nhưng lượng thông tin có được qua những email là có hạn, cho nên 
việc làm thế nào để không hướng dẫn sai cho bạn đọc đã trở thành 
một vấn đề đau đầu đối với chúng tôi. Thông thường, để đưa ra 
những ý kiến có tính ứng dụng cao và ít tác dụng phụ nhất, thời gian 
để trả lời thư của bạn đọc đã kéo dài hơn thời gian đự kiến của chúng 
tôi rất nhiều. 

Trên tỉnh thần làm việc thận trọng và tỉ mỉ, có những đêm 
chúng tôi đã thức đến tận 2-3 giờ để trả lời thư bạn đọc gửi về. Tuy 
vậy, lượng thư tổn đọng lại càng ngày càng nhiều hơn. Những bản 
sách in lậu cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho lượng 
thư của độc giả đổ về ngày một nhiều. Một số độc giả nói rằng họ 
không thể mua được sách thật nên đành phải mua sách in lậu, chứng 
tôi có thể từ chối, không ký tên lên những cuốn sách in lậu đó, nhưng 
chúng tôi không thể từ chối sự nhiệt tình và chân thành của độc giả 
được. Vì thế, số lượng độc giả chờ đợi thư trả lời lại càng nhiều hơn, 
trong đó có những độc giả vì không thể mua được nên đã phải mượn 
sách của những người khác để đọc và có cả những học sinh đã chạy 
đến hiệu sách trong nhiều ngày liền để cố gắng đọc tại chỗ cho xong 
cuốn sách của chúng tôi... 


Cuốn sách này là sự kết tỉnh tâm huyết của chúng tôi đối với 
độc giả, những thắc mắc của độc giả sẽ được giải đáp tận tình. 

Chúng tôi đặt ra kế hoạch trả lời cho mỗi bức thư chậm nhất là 
trong thời gian 4 tháng kế từ ngày nhận được thư, nhưng kế hoạch 
đó không thể thực hiện được. Cuối cùng chúng tôi cũng nhận thức 
được ba vấn đề sau đây: 

1. Vì lượng thời gian có hạn nên chúng tôi không thể tiến hành 
giao lưu trực tiếp với từng độc giả được, cho dò ngoài hình thức gặp 
mặt trực tiếp, chúng tôi còn thực hiện việc đó thông qua điện thoại, 
thư tín và sau này là email. 


2. Cho dù đã chọn cách trả lời nhanh nhất cho độc giả là qua 
email, nhưng chúng tôi cũng chỉ có thể trả lời tập trung cho nhiều 
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người hoặc trả lời riêng cho những bức thư có chọn lọc. 


(Nhân tiện đây, chúng tôi cũng muốn giải thích một chút: Trước 
tháng 9 năm 2001 chúng tôi chỉ có duy nhất một chiếc máy vi tính, 
sau khi xử lý xong những “nhiệm vụ cứng” trong ngày, chúng tôi chỉ 
còn rất ít thời gian để trả lời thư cho độc giả, thế nên số lượng độc giả 
nhận được thư hổi âm là vô cùng ít ỏi. Sau đó chúng tôi trang bị thêm 
một chiếc máy vì tính nữa. Đến tháng 3 năm 2002 chúng tôi lại trang 
bị thêm một phần mềm viết thư hiện đại hơn thì lại đều nhận được 
thông báo “Không thể gửi thư” từ hệ thống và đành phải vứt bỏ hết 
tất cả những nỗ lực này. Vì thế, chúng tôi chỉ có thể nói một câu “Xin 
lỗ! tới tất cả các độc giả đã gửi thư cho chúng tôi trong khoảng thời 
gian từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2001. Ngoài ra, sau khi cải tiến 
phương thức nhận thư, chức năng “tự động trả lời” của chúng tôi bị 
lỗi và mãi đến vài tháng sau mới được phát hiện ra và khôi phục lại 
một cách ngẫu nhiên. Vì thế, chúng tôi cũng đành phải nói lời xin lỗi 
đến những độc giả đã không thể nhận được thư, thậm chí là cả những 
email dạng “tự động trả lời”). 


3. Phải viết thêm một cuốn sách nữa thì chúng tôi mới có thể 
trình bày hết những điều đã nói đến trong cuốn “Em phải đến 
Harvard học kinh tế” - tập 1. 


Vì cuốn “Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1 của chúng tôi 
là cuốn sách giới thiệu các kinh nghiệm bồi dưỡng tố chất cho trẻ từ 0 
đến 18 tuổi thông qua một ví dụ thực tế, nội dung chủ yếu là ghi chép 
lại quá trình trưởng thành của Đình Nhi nên rất nhiều phương pháp 
bồi dưỡng cụ thể và phương pháp học tập đều chỉ có thể trình bày 
theo quan điểm tóm lược. Cuốn “Em phải đến Harvard học kinh tế” - 
tập 2, sẽ trình bày rõ ràng hơn về những phương pháp đã được nói 
đến trong tập 1 và trả lời cụ thể, tỉ mỉ cho tất cả các câu hỏi chung 
của độc giả đối với Đình Nhi. Ví đụ, trong cuốn sách này sẽ có một 
chương do chính Đình Nhi kể về cuộc sống đây màu sắc và đa dạng ở 
Harvard để trả lời cho sự quan tâm của độc giả về cuộc sống của 
Định Nhi sau khi đến Mỹ du học. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho 
bạn đọc những thông tin về một đơn xin nhập học ở Harvard, để trả 
lời cho câu hỏi "Những tố chất xuất sắc mà trường Harvard coi trọng 
là gì?”. Chúng tôi cũng đã tổng kết các phương pháp “Bồi dưỡng tố 
chất tổng thể cho trẻ từ 0 đến 18 tuổi" để trả lời cho câu hỏi: “Các bạn 
đã làm như thế nào để bổi dưỡng nên được một Đình Nhi với những 
tố chất vượt trội?”. Ngoài ra còn có các câu hỏi như: “Làm thế nào để 
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bồi dưỡng năng lực sáng tạo; làm thế nào để nắm được phương pháp 
học tập các môn khoa học; phương pháp ghi nhớ và phương pháp suy 
nghĩ, tìm tòi để tầng cường năng lực học tập? Làm thế nào để giúp 
con học tập hiệu quả? Nên tiến hành các hoạt động hỗ trợ sức khoẻ 
cho bộ não như thế nào? Làm thế nào để nắm bắt được các phương 
pháp và thời cơ mang tính giáo dục gia đình? Làm thế nào để vận 
dụng “Bảng kiểm tra trí năng trẻ nhỏ Denver' để kiểm tra năng lực 
và tiến độ phát triển trí tuệ của con em mình”. 


Bạn hãy đọc và sẽ phát hiện ra rằng, cuốn sách này có hiệu quả 
hơn nhiều so với việc trả lời thư riêng đến từng bạn đọc về những 
phương điện riêng lẻ. Cuốn sách này sẽ là một công cụ bổ trợ đắc lực 
cho cuốn “Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1. 


Ngày 16 tháng 12 năm 2000, chúng tôi đã sử dụng phần mềm 
“Tự động trả lời” để tập trung trả lời các câu hỏi thường gặp nhất của 
độc giả và thu ngắn thời gian chờ đợi câu trả lời của tất cả các bạn. 
Chúng tôi cũng đã có một số nguyên tắc riêng đối với một số câu hỏi 
yêu cầu được trả lời công phu, đồng thời cũng có những lời bứa với 
các bạn độc giả. Ví dụ: 


1. Một đứa trẻ đã có được một nền tảng ban đầu rất tốt (hoặc 
không được tốt lắm) nên được bồi dưỡng và nâng cao năng lực như 
thế nào? 


Trả lời: Nên cố gắng hết sức để kết hợp giữa những lý luận và 
phương pháp khoa học giáo dục với nền tảng thực tiễn của trẻ. Điều 
này cũng giống như việc chúng tôi đã biến tình yêu thương thành sự 
nhẫn nại và lòng tin, sự kiên trì: “Đi từ thực tiễn, từng bước tiến bộ 
trên nền tảng cơ bản sẵn có”. Nội dung cụ thể đã được trình bày rất 
rõ ràng trong cuốn sách tiếp theo mà chúng tôi sắp xuất bản, xin quý 
độc giả cố gắng kiên trì chờ đợi. 

Nhưng có một điều mà chúng tôi không thể ngờ đến là sự chờ đợi 
đó của độc giả đã phải kéo dài đến 3 năm. Trong đó 1 năm chúng tôi 
dành để đi và giao lưu trực tiếp với độc giả ở khắp nơi, đồng thời tái 
bản cuốn “Em phải đến Harvard học kinh tể” - tập 1; 2 năm còn lại 
chúng tôi dành để viết cuốn “Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 
2. Khi chúng tôi bắt tay vào việt cuốn sách này thì Đình Nhi đang là 
sinh viên năm thứ ba, đến khi cuốn sách hoàn thành được phần bản 
thảo đầu tiên và chuyển sang giai đoạn biên tập, sửa chữa (đầu 
tháng 6 năm 2008) thì Đình Nhi đã tốt nghiệp đại học rồi! 


Nguyên nhân mà chúng tôi quyết định cho xuất bản lại cuốn 
sách này là do có rất nhiều học sinh vì đã lỡ bỏ qua những sự giáo 
dục ở giai đoạn đầu tiên mà thấy hê nghỉ về sự phát triển tương lai 
của chính mình. Trách nhiệm của chúng tôi là phải bổ sung thêm vào 
cuốn sách tái bản một số lý luận và ví dụ thực tế có liên quan đến lý 
luận, thức tỉnh những học sinh kia chú ý nhiều hơn đến sức mạnh vô 
cùng to lớn của những suy nghĩ năng động, chủ quan cũng như tính 
đa dạng của các phương thức phát triển, trưởng thành. Đồng thời 
chúng tôi cũng đã bổ sung thêm rất nhiều thông tin về các vấn để 
khác mà độc giả cùng quan tâm. Số trang của cuốn sách tái bản vì 
thế mà tăng thêm 50 trang so với nguyên gốc. Ngoài ra, vốn dĩ cuốn 
sách “Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 2 có thể được viết và 
hoàn thành rất nhanh chóng nếu chúng tôi lựa chọn cách làm việc 
tiết kiệm thời gian và sức lực hơn là tập hợp tất cả những tài liệu sẵn 
có lại. Với cách làm đó thì chúng tôi có thể giao bản thảo chỉ trong 
vòng vài tháng. Nhưng chúng tôi không muốn làm nhự vậy, cũng 
giống như việc ban đầu chúng tôi không viết cuốn “Em phải đến 
Harvard học kinh tế” - tập 1 một cách cầu thả và vô trách nhiệm. 
Chúng tôi tin tưởng rằng: Trong ống nước là nước, trong huyết quản 
là máu và bạn đọc luôn là những người nhìn nhận rõ ràng nhất điểm 
khác biệt của nước và máu. 


Sau rất nhiều lần lỡ thời hạn ra bản thảo, cuối cùng thì vào cuối 
tháng 12 năm 2003, chúng tôi cũng đã hoàn thành xong tác phẩm 
của mình. Tuy muộn hơn so với dự kiến nhưng tin chắc rằng chúng 
tôi đã không phụ lòng mong mỏi và kỳ vọng của các bạn độc giả yêu 
mến. 

Một điều cần phải lưu ý các bạn là: Cũng giống như cuốn sách 
“Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1, cuốn tập 2 này cũng vẫn 
chỉ là tiếng nói của riêng gia đình chúng tôi và chỉ dùng để tham 
khảo thêm mà thôi. Chúng tôi rất hoan nghênh nếu nhận được các ý 
kiến đóng góp cũng như chia sẻ của quý độc giả. 


Xin chân thành cầm ơn! 
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.5.555sssssssssssmmm 
LƯU DIỆP ĐÌNH, BẠN VẪN ỔN tẢ CHỨ? 


Đình Nhí trả lời các câu hỏi của bạn đọc cuốn sách 
“ Em phải đến Harvard học kính tế' - tập 1? 
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Chúng ta hãy cùng hổi tưởng lại thời điểm ngày 1 tháng 8 năm 
1999, khi Đình Nhi chào tạm biệt những người thân yêu tại sân bay 
Bác Kinh, bắt đầu một hành trình phấn đấu mới. 


Nhìn theo bóng dáng Đình Nhi đang kéo chiếc valy hành lý đi xa 
dần vào sảnh xuất phát các chuyến bay quốc tế, biết bao nỗi lo lắng 
trào dâng trong lòng người mẹ. Những nỗi lo lắng ngốn ngang ấy có 
thể được khái quát lại bằng hai chữ “bình an”. Tuy biết rằng con 
mình vẫn luôn tự biết lo lắng và rèn luyện thân thể, nhưng người mẹ 
vẫn lo cho sức khoẻ của Đình Nhi; tuy biết rằng con mình vẫn luôn 
chú ý đảm bảo an toàn, nhưng người mẹ vẫn lo về những tai nạn giao 
thông có thể hất ngờ xảy ra vào bất cứ lúc nào. Nhất là vào thời điểm 
mà Đình Nhi là sinh viên năm thứ nhất thì ở Mỹ lại lên tiếp xảy ra 
những vụ sát hại các dụ học sinh Trung Quốc, trong số những du học 
sinh bị hại Ấy đã từng có một người là sinh viên thành phố Thành Đâ. 
Hơn nữa, ngày 11 tháng 9 năm 2001 lại xảy ra một vụ khủng bế long 
trời lở đất ở Mỹ; trong vòng 40 ngày mùa xuân năm 2002 lại có liên 
tiếp 4 vụ tai nạn máy bay. Những thông tin như vậy khiến cho các 
gia đình có con em đang du học ở Mỹ không thể an tâm chút nào! 


Trước khi lên đường, Đình Nhi đã được nghe kế rằng các sinh 
viên học tại trường Harvard luôn luôn bận rộn đến nỗi một ngày họ 
chỉ có từ 5 đến 6 tiếng đồng hề để ngủ. Để không gia tăng thêm áp 
lực cho Đình Nhi và cũng để an tâm hơn phần nào, chúng tôi đã giao 
hẹn với nhau rằng: Trừ khi Đình Nhi muốn được nghe kể chuyện 
hoặc có nhu cầu gì đó, còn những lúc bình thường, chúng tôi sẽ chỉ 
trao đổi thông tin với nhau qua email và thông báo mọi chuyện đều 
tốt đẹp chỉ bằng một chữ “Tất cả đều ổn!” là được rồi. Nửa năm sau 
đó, Đình Nhi cảm thấy gửi email không tình cảm bằng việc nói 
chuyện điện thoại, nên mỗi tháng Đình Nhi cố gắng làm thêm từ 1-2 
tiếng, kiếm thêm 10-20 đôla để gọi điện về nhà nói chuyện với bố mẹ. 
Vậy là cứ khoảng từ 10 ngày đến nửa tháng một lần, Đình Nhi lại gợi 
điện thoại về cho chúng tôi. Đình Nhi thường gọi điện thoại vào thời 
điểm chúng tôi ăn cơm trưa xong, lúc đó là khoảng hơn 1 giờ đêm ở 
Mỹ. Những câu chuyện được kể qua giọng nói líu lo của Đình Nhi 
trong ống nghe điện thoại khiến chúng tôi như gần gũi với nhau hơn, 
làm mọi người trong gia đình luôn vui về và mong ngóng. 


Sau đó lại tiếp tục sự chờ đợi, và những nỗi lo âu. 
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Rất nhiều bạn đọc cũng lo lắng cho Đình Nhi, họ quan tâm 
không biết việc học hành của Đình Nhi có được thuận lợi không, có 
thích ứng được với không khí học tập mới ở Harvard hay không, có bị 
a1 đó kỳ thị hay không, tương lai sẽ phát triển như thế nào. Những 
nốt lo lắng ấy đã cho chúng tôi thấy rõ tình cảm yêu thương trìu mến 
của quý độc giả dành tặng cho Đình Nhi. Để đáp lại những tình cảm 
yêu mến ấy, chúng tôi đã ghi âm lại những lần trò chuyện với Đình 
Nhi qua điện thoại cũng như nội dung những câu chuyện của mỗi kỳ 
nghỉ hè. Trên cơ sở những ghì chép đó cộng với phần bổ sung trả lời 
của Đình Nhi, chúng tôi đã biên soạn Chương 1 của cuốn sách này: 
“Lưu Diệc Đình, bạn vẫn ổn cả chứ?”. 


Đây đều là những vấn để mà các bạn độc giả rất quan tâm, nên 
chúng tôi xin phép được ưu tiên trả lời trước. 


(Phần tự thuật của Lưu Diệc Đình) 


MỘT HÌNH THỨC “NP ĐIỆN” MỨI TRƯỚC KHI NHẬP HỤC 


Ngày 4 tháng 9 năm 1999, tại thành phố biển Boston thuộc bang 
Massachusetts ở phía Đông nước Mỹ, bầu trời cũng xanh trong như 
những gì đang diễn ra trong tôi vậy. Vợ chồng cô Larry đã lái chiếc 
xe Jeep yêu thích đên đưa tôi cùng hai chiếc valy to và hai bao hành 
lý nặng nhằm hướng Harvard thẳng tiến. 


Trong Thông báo trúng tuyển vào trường Harvard gửi cho tôi vào 
tháng 4, cô Larry đã khuyên tôi nên đến Mỹ sớm hơn khoảng 1 tháng 
so với thời gian nhập học chính thức để có thể tìm hiểu và thích ứng 
được với cuộc sống ở đây, đồng thời trau đồi thêm khả năng viết bài 
luận bằng tiếng Anh. Trong vòng nửa tháng đầu sau khi đến Mỹ, tôi 
sống tại nhà cô giáo Elly dạy ở trường trung học Landon trong vùng 
đặc khu của thành phố Washington, luyện tập thêm môn tiếng Anh 
dưới sự hướng dẫn của cô ấy. Sau đó, cô Larry mời tôi đến ở cùng với 
cô ấy tại thành phố biển Boston, cô cũng đã mời thêm chị Tôn Duy 
Giai là du học sinh Trung Quốc đang theo học tại Trường Đại học 
Columbia đến ở cùng với tôi. Chị Tôn Duy Giai học trước tôi một 
khoá và cũng được cô Larry mời đến thăm nước Mỹ trong chương 
trình trao đổi học sinh giữa Washington và Bắc Kinh (WBSE) khi 
còn học trung học ở Phúc Đán, Thượng Hài. 
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Chị Tôn Duy Giai cũng là sinh viên thuộc điện được nhận học 
bổng toàn phần. Trường Đại học Columbia đã dành cho chị ấy một 
suất học bổng Z.Y.Fu do Hiệp hội doanh nhân người Hoa tài trợ©. 
Đây hoàn toàn là một học bổng mang tính chất biếu tặng, không bao 
gồm các khoản tiền vay hay làm thêm trong trường, ngoài ra cồn có 
thêm chi phí sinh hoạt cho cả những ngày nghỉ. Không hề phải chịu 
một áp lực nào về kinh tế trong suốt cả 4 năm học, bất cứ học sinh 
nào được nhận học bổng này cũng đều cảm thấy vô cùng vinh dự và 
tự hào. Học bổng mà trường Columbia dành cho tôi cũng là học bổng 
Fu. Từ chối suất học bổng đó là một điểu vô cùng đáng tiếc, nhưng cứ 
nghĩ rằng sau khi tôi từ chối, trường Đại học Columbia sẽ dành suất 
học bổng đó cho một học sinh xuất sắc nào đó khác của Trung Quốc 
là tôi lại thấy thật vui mừng và tự hào. Chị Tôn Duy Giai là một sinh 
viên xuất sắc của trường Đại học Columbia, được nghe chị ấy giới 
thiệu về các trường Đại học nổi tiếng của Mỹ cũng thú vị như được 
nghe kế về kinh nghiệm học tập của chính chị ấy vậy! Điều đó 
đã khiến tôi tự tin hơn rất nhiều. 


Đó thật sự là quãng thời gian vui vẻ và tuyệt vời nhất! 


Kế hoạch tìm học bổng được lập ra từ thời trung học đã được 
hoàn thành, được trường Harvard và một số trường khác nữa nhận 
vào học, tất cá những việc đó dường như đã trở thành “ngày hôm 


» 


qua”. 


Những mục tiêu mang tính giai đoạn trong thời kỳ mới của tôi 
vẫn chưa thể định hình được rõ ràng, nhưng chỉ cần khi đến nhập 
học tại trường HĨarvard, người chịu trách nhiệm lập báo cáo ở đó 
không nói rằng: “Xin lỗi, trong danh sách sinh viên mới không có tên 
của cô” thì tất cả sẽ không là vấn đề gì cả. 

Liệu tôi có thể theo kịp được chương trình học ở Trường Harvard 
hay không? Tôi thật sự cũng không thấy lo lắng nhiều lắm về điều 
này. Nguyên tắc làm việc của tôi là “xuất phát từ thực tế và nỗ lực 
tiến lên”. Tôi tin rằng mình sẽ không cảm thấy sợ hãi về việc điểm số 
cao hay thấp. Tôi chắc chắn mình sẽ hoà nhập được với môi trường 
mới, trước khi lên đường đến đây tôi cũng đã học được một số kỹ 
năng để luôn cảm thấy vui vẻ, lạc quan. Điều đó giúp tôi không hề 
thấy sợ hãi và lo lắng trước con đường học tập phía trước. 


® Quỹ học bống này có được do nhà tỷ phú người Hoa Z.Y.EUu tặng cho trường 
Columbia 26 triệu đô-la vào năm 1997, ưu tiên các học sinh người Hoa đại lục. 
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Trong hai tuần đi khắp nơi để thăm quan, ngắm cảnh, mỗi ngày 
tôi đều được nghe, nhìn thấy những điều mới mẻ và có thêm nhiều 
trải nghiệm mới. Điều mà tôi cảm thấy rõ ràng nhất chính là thái độ 
sống của cô Larry cùng với những người bạn của cô. Họ đều rất coi 
trọng sự nghiệp của mình, tuân thủ luật pháp, tích cực phấn đấu 
vươn lên và có tình yêu thương, lòng nhân ái bao la. Một điều đương 
nhiên là cuộc sống vật chất của họ cũng rất sung túc, nhưng điều này 
lại không gây cho tôi nhiều ấn tượng lắm. Từ nhỏ đến lớn tôi 
đã không có thói quen so sánh người khác với mình mà chỉ luôn 
chuyên tâm vào thực hiện những kế hoạch và mục tiêu của mình. 
Chính vì thế, tôi không bao giờ cảm thấy sợ hãi hoặc tự ti về bản 
thân, lòng tự trọng của tôi cũng vì thế mà không dễ bị tốn thương bởi 
những hư vinh hão huyền. Tất cả những gì tôi có chính là tình thần 
“xuất phát từ thực tế để theo đuổi lý tưởng” cùng với sự hứng khởi và 
tự tin rất cao. 


Kể đến đây, tôi lại thấy vô cùng biết ơn cha mẹ của mình, những 
người đã nuôi dạy tôi trở thành một người không thích sự so sánh 
hơn kém, không ham hư vinh. Cho dù người khác hơn tôi hay kém 
hơn tôi, tôi cũng sẽ đối xử công bằng với họ và với cả chính bản thân 
mình nữa. 

Vợ chồng cô Larry và những người bạn của họ đều đã ngoài 50 
tuổi, nhưng họ đều rất trẻ trung và vui vẻ. Họ có thể cùng nhau chơi 
một trò chơi giống như trò “qua cổng thành” mà trẻ em Trung Quốc 
hay chơi trên thảm có xanh. Những con người bận rộn Ấy có thói 
quen tự điều chỉnh những áp lực trong công việc cũng như nhịp độ 
cuộc sống của mình, vì thế họ rất cơi trọng quãng thời gian nghỉ ngơi 
vào cuối tuần. Tôi phát hiện ra rằng mỗi khi cùng nhau vui chơi, họ 
đều chơi rất hết mình, không hể có vẻ gì là căng thẳng cả. Và tôi 
cũng ý thức được.rằng kỹ năng đó chính là một phần quan trọng để 
tự quần lý những năng lực của chính bản thân mình. 


Phát hiện này có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc sống du học 
của tôi ở Harvard. Sau khi tôi bắt đầu một cuộc sống mới càng lúc 
càng bận rộn hơn và gần như không có lúc nào có được thời gian rảnh 
rỗi, tôi lại càng cảm nhận được rõ ràng hơn tầm quan trọng của sự 
thư giãn, nghỉ ngơi trong những lúc cảm thấy mệt mỏi. Nếu bạn 
không thể nhanh chóng thích ứng được với nhịp độ nhanh đến chóng 
mặt của cuộc sống ở đây thì sẽ rất dễ để mất sự tự chủ và rơi vào 
trạng thái khủng hoảng. Có lẽ chính vì thế mà các trường Đại học mà 
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tôi nộp đơn xin học bổng ở Mỹ đều rất coi trọng năng lực tự điều 
chỉnh, tự thích ứng của các sinh viên. 


BƯỚC CHÂN VÀU HñRVARD, BÁM NHẬN VỀ “LỮI ĐỔN" VÀ “CHÂN LÝ” 


Chiếc xe Jeep lăn bánh một cách nhanh chống xuyên qua những 
con đường, thành phố dần hiện rõ hơn với những ngôi nhà ẩn mình 
sau tán lá xanh. “Đây chính là thành phố Cambridge mà Trường 
Harvard toạ lạc. Chỉ một lát nữa thôi là chúng ta sẽ đến trường”, cô 
Larry hào hứng nói. 


Tôi tò mò kéo cửa kính xe xuống để nhìn ngắm các công trình 
kiến trúc đọc hai bên đường phế với hy vọng nhanh chóng được nhìn 
thấy cánh cổng lớn của trường Harvard. Khi đến tỉnh Hồ Bắc chào từ 
biệt bà ngoại và mọi người trong gìa đình, cậu tôi đã dặn đi dặn lại 
rằng: “Cháu nhớ chụp thật nhiều ảnh đẹp ở cổng trường Harvard rồi 
gửi về cho mọi người xem nhé?" Nhưng cho đến tận khi cô Larry dừng 
xe lại trước toà nhà “Saler” trong sân trường - nơi mà tôi phải đến 
ngày hôm nay - thì tôi vẫn chưa nhìn thấy cánh cổng trường Harvard 
ở đầu cả! 

Cô Larry nói: “Đúng như vậy, trường Harvard không hề có một 
cánh cổng chính nào cả. Nhưng cháu hoàn toàn có thể chụp ảnh lưu 
niệm ở bức tượng đồng của Harvard”. Sau đó, những người thần, bạn 
bè và thầy cô giáo cũ của tôi ở trong nước đều nhận được tấm ảnh tôi 
chụp đưới chân tượng đài Harvard do tôi gửi tặng (bức ảnh cũng được 
in trong cuốn “Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1). Những bức 
anh mà chúng tôi gửi tặng cho mọi người đều là ảnh chụp lại từ ảnh 
gốc, bởi vì không lâu sau đó thì cô Larry gặp tai nạn xe hơi và tôi 
không thể nói với cô đưa cho mình những bức ảnh và phim gốc trong 
tình trạng đó được. Những bức ảnh sau này đều hơi bị mờ và nhìn 
không rõ mặt tôi. Vì thế, tôi đành phải nhờ bố viết chú thích dưới mỗi 
tấm ảnh dòng chữ: Một ký niệm đẹp - Lưu Diệc Đình ở Harvard. 


Bức tượng đồng của Harvard là một bức tượng rất nổi tiếng ở 
nước Mỹ, nghe nói đây là một trong bốn bức tượng có số lượng người 
tìm đến và chụp ảnh lưu niệm nhiều nhất ở Mỹ. Ba bức tượng còn lại 
là tượng Nữ thần tự do, tượng tổng thống Lincoln và tượng tổng 
thống Franklin. Bức tượng đồng Harvard được đặt trong trường để 
tưởng niệm John Harvard, người đầu tiên có công quyên tiền xây 
đựng ngôi trường này. Vị thạc sĩ của trường Đại học Cambridge này 
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đi cư đến Mỹ vào năm 1687, và đến năm 1638 thì mất vì bệnh phổi 
khi mới 31 tuổi. Trước khi mất, ông đã quyên góp 260 tấm bản đồ và 
một nửa gia sẵn của mình (hơn 700 đồng bảng Anh) để xây dựng một 
ngôi trường tại nơi mà mình di cư đến (thuở ban đầu, Trường 
Harvard vẫn chưa có tên, cả trường chỉ có một giáo viên và 9 học 
sinh). Để ghi nhớ công lao lập trường của John Harvard, những 
người dân nơi đây đã quyết định đặt cho ngôi trường này cái tên là 
Trường Harvard. Và để những học sinh cũng như mọi người khác 
luôn luôn nhớ đến công lao to lớn của ông, họ đã mời những người thợ 
trước đây từng tạc tượng tổng thống Lincoln đến và yêu cầu tạc một 
bức tượng John Harvard màu xám, đặt ngay cạnh khu giảng đường 
lớn trong trường. 


Bức tượng Harvard được hoàn thành vào năm 1884. Không rõ từ 
khi nào, bức tượng đã được gắn liền với một truyền thuyết: xoa tay 
vào ngón út bên chân trái của bức tượng thì có thể mang lại nhiều 
may mắn. Truyền thuyết này khiến tôi nhớ lại cảnh náo nhiệt ở 
thành phố Thành Đó, khi mọi người chen nhau xoa tay vào bức tượng 
dê bằng đồng ở cung Thanh Dương và xoa tay vào chữ “Phúc” ở chùa 
Bảo Quang để cầu mong may mắn. Cũng giống như bức tượng trong 
cung Thanh Dương, ngón út bàn chân trái của bức tượng Harvard 
đã bị xoa nhiều đến nỗi trở nên bóng loáng như được bôi thêm một 
lớp dầu bóng. Xem ra cầu nguyện và mong chờ may mắn đã ăn sâu 
vào nếp nghĩ của rất nhiều người dân ở nhiều nơi khác nhau trên thế 
giới. 

C6 ba câu chuyện khá kỳ lạ liên quan đến bức tượng đẳng 
Harvard nổi tiếng này. Câu chuyện thứ nhất là hình dáng của bức 
tượng không giống với hình dáng thật của John Harvard. Nghe kế 
rằng, trước khi ra đi, John Harvard đã không bề để lại một tư liệu 
nào có ảnh của ông. Những người thợ tạc tượng đành phải nhờ một 
học sinh ngổi làm mẫu để mô phỏng theo. Câu chuyện thứ hai là 
John Harvard - người quyên tiền thành lập trường đã bị khắc nhầm 
thành “Người sáng lập”. Câu chuyện thứ ba là thời gian khánh thành 
trường cũng bị khắc nhầm thành năm 1638, nghĩa là muộn hơn so 
với thực tế 2 năm. 

Lân đầu tiên đứng dưới chân tượng đồng Harvard, khi những ấn 
tượng đầu tiên và sự hài hước của ba câu chuyện thú vị kia qua đi, 
đọng lại trong tôi là một cảm giác: tuy xác thịt có mất đi nhưng tỉnh 
thần thì còn mãi mãi! Tuy chỉ sống được 31 năm ngắn ngủi, thậm chí 
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lớp người hậu thế còn không thể tưởng tượng được dụng mạo của ông 
như thế nào, nhưng tỉnh thần và linh hồn của John Harvard thì vẫn 
còn trường tổn mãi mãi. Câu chuyện về John Harvard lúc đó 
đã khiến cho rất nhiều người dân đi cư khác thấy vô cùng cẩm động 
và đến vài trăm năm sau, tỉnh thần của ông vẫn mãi là nguồn cổ vũ, 
động viên các sinh viên trong trường nỗ lực phấn đấu vươn lên. Nhà 
trường đã thành lập “Quỹ Harvard” hoạt động trong nhiều năm liền 
dưới sự điều hành của rất nhiều chuyên gia trong lĩnh vực tài chính. 
Tổng số tiền mà quỹ Harvard có được tính cho đến ngày nay là 19 tỷ 
đôla Mỹ. 

Với thực lực kinh tế lớn mạnh và ổn định như vậy, trường 
Harvard không chỉ có thể mời rất nhiều giáo sư đầu ngành đến giảng 
dạy mà còn có thể tuyển chọn được những học sinh xuất sắc nhất vào 
học tại trường. Trên thực tế, khi tuyển sinh, nhà trường chỉ xem xét 
đến những phẩm chất và sự ưu tú của bạn chứ không hề quan tâm 
đến việc bạn có đủ năng lực tài chính để trả tiền học phí hay không. 
Chỉ cần bạn đủ tiêu chuẩn để được nhận vào học, trừ những khoản 
mà bạn có thể đóng góp, thiếu bao nhiêu nhà trường sẽ trao học bổng 
cho bạn bấy nhiêu (học bổng được trao theo hình thức: miễn giảm học 
phí + việc làm thêm trong trường + tiền trợ cấp). Học bổng mà trường 
Harvard dành cho những học sinh là người Trung Quốc cũng được 
trích từ quỹ này ra. Khi tôi đang là sinh viên năm thứ ba, một 
thương gia người Trung Quốc đã từng quyên tiền cho quỹ Harvard 
đã đến thăm chúng tôi. Nghe nói rất nhiều nguồn học bổng của Mỹ 
cũng được tạo nên theo hình thức này. Một trong những động cơ 
kiếm tiền của các sinh viên học tại trường Harvard là để có tiền đóng 
góp.cho những quỹ từ thiện như thế này: dùng khoản tiền do chính 
mình kiếm được để đến đáp lại xã hội, đền đáp lại ngôi trường đã rèn 
luyện cho mình. Một trong những nguyên nhân để quỹ Harvard hoạt 
động tốt cho đến ngày nay là sự điều hành, quản lý và sử dụng rất vô 
tư và hiệu quả. 
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Đây là bức ảnh chụp bản khắc bằng đồng miêu tỉ lại bhung cảnh của 
trường Haruard uào thế kỷ 18. Năm học đầu tiên, tôi đã học tại toà nhè bên 
tay phải, nhà “Massachusetts°. Toà nhà ở giữa là nhà hội đông, ở đó có uăn 
phòng làm uiệc của thầy hiệu trưởng uà phòng họp của các thầy cô. Bạn hãy 
thử đoán xem trong hành lang toà nhà ấy treo ảnh của ai nào? Chính là “Từ 
Hy thái hậu” nổi danh trong lịch sử Trung Quốc. Bức chân dung Từ Hy thái 
hậu treo ở đây là một bức tranh sơn dầu quý hiếm của thế kỷ 19. 


Bức tượng đồng 
Haruard được khánh thành 
oà đặt trược giảng đường 
lớn của trường Haruard từ 
thế kỷ 19. Đây cũng chính 
là điểm thu hút nhiều 
hhách đến thăm quan nhất 
trong toàn bộ quần thể nhà 
trường. Khi tôi chụp bức 
ảnh này, phía sau tôi đang 
có tới 3 đoàn khách khác 
cũng đang chụp ảnh ở phía 
chính diện bức tượng. 
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Phía dưới bên trái của bức tượng Harvard có khắc biểu tượng của 
nhà trường: ở trung tâm của một biểu tượng hình tròn bằng đồng là 
ba hình tam giác tượng trưng cho ba cuốn sách đang rộng mỏ, trên đó 
còn có 7 chữ cái Latinb; “VERYTAS” với ý nghĩa là “Chân lý”. Đây 
chính là tôn chỉ giáo dục của trường Harvard. Tôn chỉ này được giải 
thích là: “Nhiệm vụ căn bản nhất của các trường đại học là theo đuổi 
chân lý, bản thân của chân lý chứ không phải là những trường phái 
dị biệt, thời đại hoặc lợi ích cục bộ khác”. Tên chỉ này in sâu trong 
tâm trí của rất nhiều thế hệ học sinh của trường. 


Cũng giống như bức tượng đồng Harvard, biểu tượng của trường 
cũng được gắn liền với những câu chuyện có ý nghĩa sâu sắc. Theo sự 
giới thiệu về lịch sử hình thành trên trang web chính thức của 
trường thì biểu tượng này được thiết kế vào năm 1644, nhưng bản 
thiết kế lại bị bỏ quên trong bản ghi chép biên bản cuộc họp của năm 
đó. Gần 200 năm sau đó, không hề có ai nhớ ra bản thiết kế đó cả. 
Đến năm 1886, thầy hiệu trưởng nhà trường mới phát hiện ra bản 
thiết kế này trong khi đang lục hồ sơ để chuẩn bị cho những hoạt 
động kỷ niệm 200 năm thành lập trường. Và lúc đó thì biểu tượng 
chân lý của nhà trường mới thực sự được “phục hồi sức sống”, được sử 
dụng làm mẫu để tạo ra rất nhiều món đổ lưu niệm đáng yêu. Rất 
nhiều sinh viên trong trường đã chọn cách in biểu tượng này cùng với 
những dòng chữ như “Bố” hoặc “Mẹ” lên những chiếc cốc sứ màu 
trắng để gửi tặng cho những người thân của mình. Tôi cũng đã chọn 
cách làm tương tự như vậy. 


Một điều thú vị nữa là trong biểu tượng của nhà trường khắc 
dưới bức tượng đông Harvard và ở bản thiết kế ban đầu đều có hai 
cuốn sách mở và hướng lên phía trên, cuốn sách thứ ba gấp lại và 
hướng xuống dưới. Nhưng khi biểu tượng này xuất hiện ở rất nhiều 
địa điểm khác thì cuốn sách gấp lại và hướng xuống dưới kia cũng 
được mở ra và hướng lên trên. Có hai cách giải thích cũng rất thú vị 
cho sự thay đổi kỳ lạ về biểu tượng của trường. 


Một cách giải thích là: Cuốn sách gấp lại và hướng xuống dưới 
kia biểu thị cho sự sợ hãi và tôn kính Thượng đế của người thiết kế 
ra biểu tượng đó vào năm 1644, nó cũng có nghĩa rằng con người 
không thể nắm bắt được hết những tri thức vô hạn do Thượng đế 
sáng tạo nên. Nhưng đến năm 1836, khi biểu tượng này được tìm 


thấy, màu sắc tôn giáo của Harvard trong những thời kỳ đầu đã hoàn 
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toàn biến mất nên những người có trách nhiệm đã lật cuốn sách 
tượng trưng cho sự sợ hãi Thượng đế kia lên, với ý nghĩa rằng giáo 
dục và tôn giáo là hai mảng riêng biệt, không thể lẫn với nhau được. 


Cách giải thích thứ hai là: Những cuốn sách được mổ ra có ý 
nghĩa là con người có thể thu nhận được rất nhiều kiến thức thông 
qua sách vở, còn cuốn sách gấp lại kia mang ý nghĩa không phải tất 
cả kiến thức đều có ở trong sách vở. Cách giải thích này rất phù hợp 
với quan điểm học tập của gia đình tôi. Ngay từ khi tôi còn học phổ 
thông, bố mẹ tôi đã thường xuyên nói rằng: Học đi đôi với hành, kiến 
thức thực tiễn là vô cùng quan trọng. Tôi sớm đã có thói quen quan 
sát và suy nghĩ về cuộc sống, về những điều trong tự nhiên và xã hội. 
Thói quen đó mang lại cho tôi rất nhiều hứng thú. Và cũng chính 
thói quen đó đã giúp tôi nhanh chóng thích ứng được với cuộc sống, 
sinh hoạt và học tập ở Harvard. 


Nhưng, cách giải thích thứ hai không nêu được lý do vì sao cuốn 
sách gấp lại và úp xuống kia lại biến thành một cuốn sách mở ra và 
hướng lên trên? Phải chăng chính trường Harvard đã thay đổi quan 
điểm cơi trọng những nghiên cứu và kinh nghiệm thực tế? Nhưng 
cảm nhận của tôi thì lại không giống như vậy. Một minh chứng trực 
tiếp nhất là trường Harvard rất ủng hộ sinh viên tham gia vào các 
hoạt động đoàn thể và mang tính thực tiễn, xã hội cao. Ngoài ra, 
bảng điểm chấm thi nghiên cứu sinh của trường cũng luôn ưu tiên 
cho những sinh viên có kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Nếu nghĩ 
rằng mỗi môn học đều có thật nhiều sách tham khảo, tôi sẽ giải thích 
ba cuốn sách mở ra và hướng lên trên đó là: Kinh nghiệm thực tiễn 
rất quan trọng, nhưng chúng ta cũng cần đọc hết tất cả những cuốn 
sách cần thiết... 


Đó là những điều được biết đến trong lịch sử, nhưng chúng cũng 
chưa hoàn toàn sát thực. Chúng chỉ phần nào làm cho trường 
Harvard của chúng tôi thu hút được nhiều khách du lịch đến thăm 
quan hơn mà thôi. 


CẮM TRẠI: CĂNG THẮNG HƠN HUẤN LUYỆN QUÂN SỰ 


Tuần lễ huấn luyện cắm trại ngoài trời chính là “màn ra mắt” 
đầu tiên của trường Harvard với những tân sinh viên như chúng tôi 
trước khi năm học chính thức bắt đầu. Cuộc sống của tôi ở Harvard 
đã thật sự bước vào giai đoạn khởi đầu. 


CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG & HỌC TẬP.... 


Cũng giống như rất nhiều trường đại học khác của Mỹ, trường 
Harvard không bế trí lớp học cũng như thời khoá biểu cố định nên 
sinh viên không có kiểu kết bạn cùng lớp rất tự nhiên như ở Trung 
Quốc. Vậy sinh viên ở Harvard làm thế nào để có thể quen biết, kết 
bạn với nhau và có cảm giác mình thuộc về một tập thể nào đó? Ban 
giám hiệu nhà trường đã mất rất nhiều thời gian và công sức để tìm 
được câu trả lời cho câu hồi này. 

Để giúp các sinh viên đến từ khắp nước Mỹ và các nơi khác trên 
thế giới làm quen với nhau, trường Harvard luôn tổ chức nhiều hoạt 
động mới lạ, hấp dẫn trong một tuân đầu tiên trước khi năm học mới 
chính thức bất đầu. Cáo hoạt động đó có thể là phục vụ xã hội, thực 
nghiệm khoa bọc, cắm trại dã ngoại,... Một số hoạt động yêu cầu sinh 
viên phải nộp thêm tiền để tham gia như hoạt động cắm trại ngoài 
trời. Nếu tôi không phải là sinh viên thuộc diện được nhận học bổng 
toàn phần thì tôi sẽ phải nộp hơn 400 đôla khi tham gia vào hoạt 
động cắm trại trước năm học. Ngoài ra còn một số hoạt động mà nếu 
tham gia, sinh viên sẽ được trả tiền lương như quét dọn các khu 
giảng đường, lớp học hoặc ký túc xá. Những sinh viên mới, đến đăng 
ký nhập học muộn thường lựa chọn công việc quét dọn ký túc xá, vì 
hoạt động này không giới hạn số lượng sinh viên tham gia. Theo lời 
một chị lớp trên nói thì 8 tiếng đồng hồ lau dọn nền nhà hoặc làm vệ 
sinh toa-lét tuy có vất vá, nhưng công việc dọn dẹp này mang lại cho 
những sinh viên mới nhập học rất. nhiều điều thú vị, lại giúp họ có 
thêm được nhiều bạn mới. Nhưng một điều đương nhiên là hoạt động 
được nhiều sinh viên hưởng ứng nhất vẫn là đi cắm trại ngoài trời. 


Khoá học mới của tôi có 1650 sinh viên, nhưng chỉ có khoảng hơn 
400 người đăng ký tham gia cắm trại ngoài trời. Những người muốn 
tham gia hoạt động này đều phải đăng ký sớm để ban tổ chức có thể 
chọn lựa và sắp xếp. Khi còn ở Thành Đô, Trung Quốc, nhận được 
bản mẫu đăng ký tham gia cắm trại ngoài trời, tôi đã viết đơn như 
thế này: “Tôi tự tin rằng mình có thể cống hiến được một điều gì đó 
cho tập thể. Tuy chưa được trải nghiệm như những vận động viên và 
cũng chưa từng có kinh nghiệm sống ngoài trời, nhưng tôi lại luôn 
tích cực, lạc quan trước mọi khó khăn. Tôi tìm thấy niềm vui cho 
mình trong khi khắc phục những khó khăn đó, đồng thời tin rằng 
mình có thể truyền tình thần lạc quan, tích cực tiến lên đó cho những 
người khác”, Không lâu sau, tôi nhận được thông báo tham gia hoạt 
động cắm trại ngoài trời miễn phí. 
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EM PHẢI ĐẾN HARVARD HỌC KINH TẾ 


Được gửi kèm theo bản thông báo đó là một danh sách rất dài 
những vật dụng cần phải chuẩn bị. Bản danh sách nêu rõ cần mang 
theo một số quần áo để có thể mặc khi nhiệt độ thay đổi từ 0 - 35°C, 
nhiều tất và găng tay với độ dày mỏng khác nhau, với những chất 
liệu nào, mỗi loại bao nhiêu đôi,... Khi cùng mẹ chuẩn bị mọi thứ cần 
thiết, tôi mới nhận rõ được sự quan tâm và chu đáo theo kiểu Mỹ. 
Tuy vậy, khi báo cáo về công tác chuẩn bị đó, một số đổ dùng của tôi 
vẫn không được chấp nhận. Tôi đã phải tìm đến rất nhiều cửa hàng 
bán đồ gia dụng ở thành phố Thành Đô, Trung Quốc mới tìm mua 
được chiếc áo mưa leo núi đạt tiêu chuẩn, vì yêu cầu về độ dài và tính 
không thấm nước của loại áo. mưa này khá cao. Ngoài ra còn phải 
chuẩn bị rất nhiều để dùng khác nữa như túi ngủ, ba lô chuyên 
dụng,... Theo những gì mà tôi nhìn thấy thì những sinh viên mới 
khác tham gia vào hoạt động này cũng gặp rất nhiều khó khăn khi 
chuẩn bị đề dùng như tôi. Mỗi người được mang theo một ba lô nặng 
tối đa 25kg. Trong bảy ngày sau đó, mỗi ngây chúng tôi đều phải 
cõng chiếc ba lô đó trên lưng và đi chuyển một quãng đường núi đài 
khoảng 20km. Tôi chưa từng trải qua bất kỳ một hoạt động nào hao 
phí nhiều sức lực đến như vậy. 


Vì ký túc xá của trường chỉ mở cửa vào ngày 13 tháng 9, trước 
khi năm học mới chính thức bắt đầu nên hành lý của tôi phải gửi tạm 
ở nhà một người bạn của cô Larry. Người bạn này của cô cũng là một 
người Trung Quốc và đang theo học chuyên tu tại học viện Kennedy 
thuộc trường đại học Harvard. Buổi tối hôm đó, tất cả những sinh 
viên tham gia cắm trại ngoài trời đều tập trung ngủ trên nền của toà 
nhà lớp học. Chúng tôi được chia thành mười mấy nhóm, mỗi nhóm 
có mười mấy người. 


Chui vào trong chiếc túi ngũ cùng với những người bạn mới quen 
chúng tôi tận hưởng cảm giác như đang quay trở lại thời xa xưa, khi 
nằm ngủ trên nền nhà, tôi có cảm giác như đang mơ vậy! Thậm chí 
ngay cả trong giấc mơ thì tôi cũng không thể tưởng tượng được rằng 
hành trình cắm trại ngoài trời lần này của chúng tôi sẽ xuyên qua 
một khu rừng già núi thẳm thuộc địa phận nước Anh. Trong khu vực 
đó không có hổ đữ. Đoàn chúng tôi do hai sinh viên khóa trên 
đã được huấn luyện chuyên nghiệp dẫn đầu. Về nguyên tắc, chúng 
tôi sẽ phải tự lo liệu lấy tất cả mợi chuyện, chỉ khi gặp nguy hiểm 
hoặc bị lạc với cả đội thì mới được nhờ đến sự giúp đỡ của hai sinh 
viên này. Cách sắp xếp như vậy vượt xa ngoài những kinh nghiệm 
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CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP. BỔI DƯỠNG & HỌC TẬP... 


sẵn có của tôi. Tôi cảm thấy rất lo lắng, nhưng rổi cũng dần bình tĩnh 
lại và ngủ thiếp đi cho đến khi được những người khác trong đội 
đánh thức. 


Trước khi xuất phát, đội trưởng nêu lên rất nhiều yêu cầu, 
những yêu cầu này tập trung ở tĩnh thần tập thể cao và ý thức bảo vệ 
môi trường. Điều này tạo cho tôi một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Ví dụ: 
Làm việc trên tinh thần hợp tác, không để bất cứ một thành viên nào 
của đội đi lạc, vì chỉ cần một người đi lạc và phải yêu cầu trợ giúp là 
coi như cả đội đã bị thất bại. Khi đi đường cần tránh để không làm 
gãy những mầm cây non; lại phải bỏ ra một ngày để duy tu lại đoạn 
đường núi; chuyển những cây non mọc ngang đường đi chỗ khác. Mỗi 
người tự mang theo rác thải sinh hoạt hàng ngày của mình; nếu loại 
rác đó không mang theo được (như phân kbi đi đại tiện) thì cần đào 
hố và chôn khi có thời gian rảnh, độ sâu của hố chôn phải đảm bảo để 
thú rừng không thể đào lên được. Hơn nữa khi đào hố chôn phân, bắt 
buộc phải dùng lá cây thay cho găng tay để tránh gây ô nhiễm môi 
trường. Khi rửa tay cũng chỉ được dùng dung dịch rửa tay dạng đảm 
bảo vệ sinh môi trường, nước có pha thuốc phải dùng hết, tuyệt đối 
không được đổ bỏ... Tóm lại, tất cả.mọi người cần cố gắng hết sức để 
không để lại trên đường đi, trong rừng hay trên núi một dấu tích nào 
của mình. Còn một quy định nữa cũng mang tính thách thức khá cao 
là trước khi đi ngủ, tất cả mọi người phải treo những đồ ăn mang 
theo lên các cành cây cao, cách xa túi ngủ để tránh mùi thức ăn có 
thể dụ gấu rừng đến gần, gây nguy hiểm. 


Nhưng chúng tôi không gặp gấu rừng mà lại gặp rất nhiều phiển 
toái khác. Ngày đầu tiên của cuộc hành trình, dường như ông trời cố 
tình trêu đùa chúng tôi vậy. 


Khoảng 6km cuối cùng trong hành trình ngày hôm đó của chúng 
tôi là sườn dốc. Trong khu vực này có rất ít dấu vết của con người và 
hầu như không có đường đi. Tất cá mọi người đều cố gắng hết sức, 
giúp đỡ, hỗ trợ nhau. Phải vất và lắm chúng tôi mới leo được lên đến 
đỉnh núi. Nhưng khi chúng tôi còn chưa kịp thở thì đột nhiên sấm 
chớp, rồi mưa âm ầm kéo đến. Để tránh sấm sét nguy hiểm, chúng 
tôi đành phải huỷ bỏ kế hoạch thì cắm trại trên đỉnh núi. Nhưng cho 
đến khi chúng tôi vừa leo xuống đến chân núi thì mưa lại tạnh hẳn. 
Mọi người vừa mệt vừa bực mình, thật đúng là chuyện ông trời, thật 
không biết thế nào mà định trước. 


Nghỉ ngơi một lát, đội trưởng của chúng tôi vừa mệt vừa hô hào: 


EM PHÁI BẾM HARVARD HỌC KINH TẾ 


“Nói đi chứ, mọi người nói gì đi chứ”? Nhưng chẳng có ai trong chúng 
tôi muốn nói gì vào lúc đó cả. Mọi chuyện đã rõ rành rành rồi, công 
sức đi cả một đoạn đường núi đài như vậy coì như mất không, hơn 
nữa lại phải đi tận hai lần liền! Nhưng điều khó khăn hơn là chúng 
tôi sẽ phải thực hiện bù lại những hoạt động chưa làm được trong 
ngày hôm nay, nếu không sẽ không thể hoàn thành mọi việc theo 
đúng kế hoạch đã định trước. Vì số lượng lương thực mang theo chỉ 
đủ cho số ngày quy định, nên nếu để lỡ mất một hành trình nào đó 
thì chúng tôi sẽ phải yêu cầu trợ giúp về lương thực, và như vậy cũng 
có nghĩa Ìà đội chúng tôi đã thất bại. 


Kêu ea trước khó khăn không phải là thói quen của tôi, vì sự kêu 
ca chỉ khiến cho tình hình càng thêm rối ren hơn mà thôi. Thói quen 
của tôi là dùng thái độ tích cực để đối phó với những khó khăn. Mọi 
chuyện đều có thể được xem xét từ nhiều góc độ khác nhau và tốt 
nhất là chúng ta nên nỗ lực theo phương hướng nào đó tốt đẹp. “Được 
rồi, tôi sẽ nói trước!" Tôi lấy tỉnh thần và phá tan không khí im lặng 
đó, “Tuy ngày hôm nay chúng ta đã bị mất công không, nhưng đó 
cũng không phải là điều tôi tệ. Trong tình cảnh phải tránh nguy 
hiểm của sấm sét khi ở trên đỉnh núi thì tốt nhất là chúng ta nên lựa 
chọn một phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nhìn từ một khía 
cạnh khác, khó khăn ngày hôm nay cũng đã làm cho sự trải nghiệm 
của chúng ta càng thêm phong phú hơn. Nếu chiến thắng được 
những khó khăn của ngày hôm nay thì chắc chắn chúng ta sẽ còn 
vượt qua được những khó khăn, cản trở khác lớn hơn nhiều lần!”. 


Bị tác động bởi sự lạc quan đó của tôi, mọi người dần dần hoạt 
bát trở lại. Đúng là nên làm như thế, nên hợp tác với nhau để cùng 
suy nghĩ và tìm ra giải pháp. Mợi người càng lúc càng sôi nổi hơn. 
Chúng tôi đã cùng nhau tranh luận tích cực, mọi khó khăn, trở ngại 
của ngày đầu tiên đều được bỏ lại sau lưng. 
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CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG & HỌC TẬP... 


Cắm trại ngoài trời nhưng không quên nhiệm uụ bảo uệ môi 
trường, chuyển các cây con chắn đường sang chỗ khác. 


Các bạn cùng phòng uới tôi khi còn học năm thứ nhất, môi 
người đều đến từ một nên uăn hoá bhác nhau. 
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EM PHẢI BỂN HARVARD W0C KINH TẾ 


Kinh nghiệm của ngày đầu tiên giúp chúng tôi không còn thấy sợ 
hãi trước khó khăn nữa và cũng giúp chúng tôi đoàn kết với nhau 
hơn. Sau này chúng tôi còn gặp thêm rất nhiều khó khăn khác nữa 
(vì thời tiết ở Mỹ trong mùa thu thường rất thất thường, nắng mưa 
bất chợt), nhưng chúng tôi đều hợp sức lại để nhanh chóng tìm cách 
khắc phục. Khi đợt huấn luyện này kết thúc, mỗi chúng tôi đều cảm 
thấy vô cùng tự hào, vì nhóm chúng tôi là nhóm duy nhất không có ai 
bị ốm vì thời tiết xấu và cũng không cần yêu cầu trợ giúp lần nào. 


Hoạt động tương tự như thế này mà tôi đã từng tham gia khi còn 
học trung học ở trong nước chính là đợt huấn luyện quân sự vào mùa 
hè kéo dài 30 ngày. Theo tôi được biết thì mục đích của huấn luyện 
quân sự là nhằm rèn luyện cho học sinh, sinh viên có ý chí mạnh mẽ 
và tính kỷ luật cao thông qua việc tập tự mình đối mặt và khắc phục 
rất nhiều khó khăn theo cách của bản thân mỗi người. Đợt huấn 
luyện theo phương pháp cắm trại ngoài trời mà tôi vừa tham gia 
đã giúp chúng tôi rèn luyện ý chí, bôi dưỡng tình thần đoàn kết, hợp 
tác cùng mọi người, đồng thời phương pháp rèn luyện cũng vô cùng 
độc đáo. Đợt huấn luyện đó cũng có mục đích rèn luyện tình thần làm 
việc của mỗi người, vì ai cũng có một kế hoạch cố định và chắc chắn 
phải hoàn thành cho kỳ được. Ngoài ra, đợt huấn luyện này còn giúp 
chúng tôi khám phá thêm nhiều năng lực mới của chính bản thân 
mình, như năng lực lên kế hoạch và thực thi kế hoạch; năng lực hợp 
tác đồng đội, năng lực ứng biến với những tình huống cấp bách, bất 
ngờ; năng lực điều hoà các mối quan hệ xã hội, tình yêu thiên nhiên 
và ý thức bảo vệ môi trường. Hoạt động cắm trại ngoài trời đầu tiên 
này quả thực đã mang lại cho chúng tôi rất nhiều điều bổ ích. 


BẠN ÙNE PHÒNG VÀ BẠN CŨNG TRƯÙNG, AI CŨNG bÚ ĐIỂM MẠNH RIÊNE 


Sau khi đợt cắm trại ngoài trời kết thúc, việc đầu tiên của tôi khi 
trở về trường Harvard là đi tìm ký túc xá của mình và nhanh chóng 
tấm rửa thật đã đời. Một điều ngạc nhiên thú vị là tôi phát hiện ra 
rằng toà nhà Massachusetts mà mình đang ở là một toà nhà dành 
cho sinh viên mới, hoàn toàn khác biệt với các toà nhà khác. Nó được 
xây dựng vào năm 1720 và đã được gần 300 năm tuổi, là toà nhà có 
tuổi thọ cao thứ hai trong số tất cả các trường đại học trên toàn nước 
Mỹ. Trong toà nhà nổi tiếng này, tầng 1 và tầng 2 là văn phòng của 
thây hiệu trưởng và các nhân viên quản lý khác cùng phòng tiếp 


khách của sinh viên. Tầng 3 và tầng 4 là ký túc xá của sinh viên năm 
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thứ nhất. Trong cuốn cẩm nang giúp sinh viên mới làm quen với môi 
trường sinh hoạt có giới thiệu rằng: toà nhà Massachusetts là toà 
nhà dạng mở, có nhiệm vụ dùng để tiếp đón các đoàn khách đến 
thăm quan. Vì thế, những sinh viên được vào ở trong toà nhà này đều 
đã trải qua nhiều lần tuyển lựa nghiêm ngặt. Theo thầy hiệu trưởng 
nhà trưởng thì chỉ những sinh viên nào thể hiện rằng mình xứng 
đáng là học sinh của trường Harvard thì mới được tuyển chọn vào ở 
trong toà nhà này. 


Nhớ lại khi tốt nghiệp trung học ở Trung Quốc, tôi đã điền vào 
bảng biểu điều tra về việc sắp xếp phòng ở cho sinh viên của trường 
Harvard. Bảng điều tra đó rất tỉ mỉ và chi tiết: Bạn muốn được ở 
trong một gian phòng như thế nào? Đối với bạn, thế nào là một người 
bạn cùng phòng lý tưởng? Hãy thử hình dung về... Vì trường 
Harvard có tới 1650 sinh viên mới cùng vào ở trong hơn mười toà nhà 
nên không thể sắp xếp chỗ ở một cách tuỳ tiện được. Nhà trường sẽ 
sắp xếp phòng ở dựa vào tính cách, sở thích, yêu cầu của sinh viên để 
giúp cho những sinh viên đến từ nhiều thành phố, vùng miền, bối 
cảnh văn hoá khác nhau có thể nhanh chóng thích ứng được với môi 
trường mới, thu ngắn khoảng cách giữa các sinh viên. Khi nhận được 
bản điều tra này thì cũng là lúc tôi đang vô cùng bận bịu với rất 
nhiều công việc khác nhau cho việc nhập trường nên chỉ có thể trả lời 
vội vàng như sau: “Tôi hy vọng sẽ được ở trong một gian phòng yên 
tĩnh, sạch sẽ, có một môi trường thuận lợi để học tập; hy vọng những 
người bạn cùng phòng của tôi sẽ là những người không hút thuốc, 
không uống rượu, không nghiện ngập, là những người có phẩm chất 
đạo đức tốt, đến từ nhiều vùng văn hoá khác nhau, thân thiện và 
nhiệt tình để tiện việc giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Nhưng tôi không 
thích những loại nhạc quá ổn ào”... Tôi cũng nói rằng từ khi bắt đầu 
đi học cho đến khi tốt nghiệp phổ thông, tôi đã có đến 6 năm sống 
trong ký túc xá của nhà trường, “Tôi tin tưởng rằng với lòng nhiệt 
tình, sự bao dung, tôi có thể làm bạn với tất eả mọi người”. Không 
ngờ rằng, những điều đó đã giúp tôi được lựa chọn là người được sống 
trong toà nhà nổi tiếng này ngay từ những ngày đầu tiên. 


Tôi tìm thấy phòng ở của mình trên tầng 4 của toà nhà 
Massachusetts. Ba người bạn dễ thương, xinh đẹp khác đang chờ tôi 
đến để chia giường ngủ. Trường Harvard có quy định rằng: những 
sinh viên mới đến khi được sắp xếp ở cùng một phòng phải chờ tất cả 
vn bạn cùng phòng đều có mặt thì mới được chia giường, chia phòng, 
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những người đến trước không được chọn vị trí thuận lợi nhất cho 
mình. Điều này thể biện rất rõ nguyên tắc công bằng (nếu suy xét 
đến cùng thì quy định này giúp cho chúng tôi tránh lãng phí thời 
gian vào những tranh luận không cần thiết). Và tôi thật là may mắn 
khi bốc thăm được một gian riêng biệt. Người bạn bốc được gian 
phòng đi qua sánh lớn cũng tỏ ra rất vui mừng, vì đó chính là gian 
phòng rộng rãi nhất. Tôi vội vàng đi lấy hành lý của mình, rồi nhanh 
chóng tắm rửa để gội sạch bụi đất tích tụ qua cả một tuần cắm trại 
ngoài trời. Người bạn cùng phòng tên là Hannah ngỏ ý muốn cùng tôi 
đi lấy hành lý về, rồi hì hục giúp tôi vác chúng lên tầng 4. Cử chỉ 
thân thiện đó khiến cho tôi vô cùng cảm động. 


Trong khi vừa đi vừa nói chuyện, tôi biết được rằng ba người bạn 
cùng phòng với mình đều đến từ các vùng miền khác nhau trên đất 
Mỹ. Hannah là người Do Thái, bạn ấy đến từ bang California; 
Dorothy là con lai giữa người da đen và người Philippin bang Texas; 
còn Caroline lại là một bạn da trắng đến từ bang Maine. Bố mẹ của 
các bạn ấy hoặc là bác sĩ, hoặc là giáo viên, hoặc là người rất quan 
tâm đến giáo dục và xã hội. Các bạn đều có tín ngưỡng và nền văn 
hoá riêng nhưng lại đều có một điểm chung là tất cả đều coi trường 
Harvard là ngôi nhà thứ hai của mình. Mẹ Hannah đã từng tốt 
nghiệp ở Harvard; chị gái của Caroline cũng đã tốt nghiệp ở Harvard 
còn Dorothy thì có đến hai người anh trai cũng đang là sinh viên của 
Harvard. Mẹ của bạn ấy thật đáng khâm phục, vì sống độc thần và 
không giàu có nhưng cô vẫn nuôi dạy được cả ba người con của mình 
trở thành sinh viên của một trường đại học nổi tiếng. 


Còn có rất nhiều sinh viên khác coi trường Harvard như ngôi 
nhà thứ hai của mình. Họ tự hào vì trong gia đình họ đã từng có 
người theo học và tốt nghiệp ở Harvard. Tôi cũng lấy làm tị hào, vì 
tuy không có được những sự thuận lợi như họ, tôi chỉ nhờ vào sự chỉ 
bảo, dạy dỗ tận tình của bố mẹ là người Trung Quốc, trường phổ 
thông cũng của Trung Quốc, nhưng tôi đã được vinh dự trở thành 
sinh viên của Harvard như các bạn ấy ngày hôm nay. 


Nhưng những áp lực khách quan vẫn còn đang tôn tại. Với danh 
tiếng và nguồn tài chính đổi dào, trường Harvard hoàn toàn eó thể 
chiêu mộ được các sinh viên xuất sắc nhất của nước Mỹ và trên toàn 
thế giới. Xung quanh tôi là rất nhiều bè bạn đến từ nhiều vùng miền, 
lãnh thổ và các quốc gia khác nhau; nhiều người đã từng đạt được 
những giải thưởng lón như huy chương vàng Olympic vật lý, giải 
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nhất cuộc thi piano quốc tế, thành viên đội tuyển bóng bàn quốc 
gia,... nhưng tôi lại chưa gặp một sinh viên nào dám đảm bảo rằng 
mình sẽ được nhận vào học tại đây trước khi nhận được thông báo 
chính thức của nhà trường. Ngược lại, mỗi khi gặp nhau, tôi thường 
nghe thấy rất nhiều sinh viên mới nói đùa với nhau rằng: “Liệu nhà 
trường có nhầm lẫn gì khi đưa tên mình vào danh sách sinh viên 
trúng tuyển không nhỉ?”. 


Một tờ báo của Bác Kinh đã gọi hiện tượng này là sự hoang 
mang. Điều này xảy ra khi các sinh viên mới nhập học cảm thấy 
đang phải chịu quá nhiều áp lực. Nhưng trong suy nghĩ của tôi thì ấp 
rực và động lực lại có ý nghĩa giống nhau. Càng có nhiều áp lực thì tôi 
lại càng cố gắng nhiều hơn để hoàn thành mục tiêu đã đề ra. 


Trong suốt thời gian học tập tại trường, tôi còn gặp rất nhiều 
người bạn với những điểm mạnh, những tru thế rất nổi trội khác. 


Học kỳ hai của năm học đầu tiên, tôi chuẩn bị một bài luận bằng 
tiếng Anh với chủ đề về những người vô gia cư. Vì đây là đề tài để cập 
đến một vấn đề mang tính xã hội nên tôi đã nhờ một người giúp đổ, 
phụ đạo cho mình. Người đó là Shara, một chị sinh viên năm thứ ba 
của trường, một nữ sinh nhỏ nhắn và xinh đẹp. Sau khi nghe tôi 
trình bày ý tưởng, chị nói: “Đây đúng là một ý tưởng hay”... 5au đó 
chị đã đưa ra cho tôi một vài gợi ý, rằng vấn đề về những người vô gia 
cư không chỉ liên quan đến kinh tế, xã hội mà còn là vấn đề có liên 
quan nhiều đến chủng tộc và văn hoá. 


Tôi cho rằng những gì Shara nói đều rất có lý nên hỏi chị rằng: 
“Em có thể trích dân lời của chị vào bài luận của mình được không?” 


Các giáo sư dạy bộ môn uiết luận trong trường Haruurd dã nhấn 
mạnh uới chúng tôi rằng: nếu có trích dẫn quan điểm của một người 
nào đó uào trong bài làm của mình thì dầu phải giỏi thích rõ ròng đó 
là quan điểm của ai, ở đâu, nếu không thì sẽ bị coi là đạo uăn hoặc 
phạm tội xâm phạm đến quyên tác giá ở một mức độ nào đó. Những 
ai mắc uào lỗi này chắc chắn là sẽ cằm thấy rối xấu hồ, nhưng quan 
trọng hơn là còn có thể phải chịu phạt. Nếu đó lò lôi do uô ý thì sẽ bị 
trừ điểm bài làm, nhưng nếu đó là lỗi do cố ý thì có thể bị đình. chỉ 
học tập một năm. 

Shara đã đồng ý với lời để nghị của tôi. Và khi tôi hỏi chị ấy 
mang họ gì vì trước đó tôi chỉ nhớ tên mà không chú ý lắm đến họ 
của chị. Shara nói rằng chị ấy họ Gore. Để tránh viết nhầm, tôi 
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đã cẩn thận hỏi lại rằng: “Có phái giống như họ của phó tổng thống 
AI Gore hay không?”. Shara cười và nói: “Đúng vậy, tôi là con gái của 
ông ấy”. 


Nếu không vì để đảm bảo quyền tác giả của Shara thì có lẽ tôi sẽ 
không thể biết rằng mình đang được con gái của Phó tổng thống Mỹ 
giúp đỡ. 

Tiện đây, tôi cũng nói rằng cuộc bầu cử tống thống Mỹ diễn ra 
khi tôi đang là sinh viên năm thứ hai, đây cũng là một trong những 
sự kiện đã để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc nhất. Hẳn bạn đọc 
vẫn còn nhớ một chi tiết lạ lùng tại cuộc bầu cử đó: Sau khi đã tuyên 
bố Bush là người thắng cử, uý ban bầu cử lại thông báo rằng vẫn 
chưa thể thống kê được chính xác số lượng phiếu bảu, vì phải kiểm 
tra lại toàn bộ phiếu bầu của bang Florida. Cho dù có cơ hội hiếm có 
như vậy, và Gore nhận được sự ủng hộ của rất nhiều cử tri nước Mỹ 
thì đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, kết quả bầu cử có 
sự trái ngược giữa số phiếu của nhân dân và số phiếu của những 
người đại diện các bang. Nhưng cho dù như vậy thì chức vị tổng 
thống Mỹ cũng đã tuột khỏi tầm tay của bố Shara. 


Trong cuộc sống có rất nhiều sự kiện khiến chúng ta phải cảm 
thấy rằng: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên". Câu thành ngữ này 
của Trung Quốc khiến tôi liên tưởng đến một câu ngạn ngữ của 
phương Tây: Hãy làm những việc mà bạn nên làm và hãy giao tất cả 
những việc khác lại cho Thượng đế. Bố mẹ tôi cũng rất thích một câu 
nói có ý nghĩa tương tự: Chỉ cần tận tâm tận lực làm mọi việc thì sẽ 
không có điều gì để ân hận cả. Những câu nói này nhắc nhở những 
người trẻ tuổi đang khao khát lý tưởng rằng: Hãy tích cực và độ 
lượng khi xem xét, nhìn nhận quá trình và kết quả phấn đấu của mỗi 
người. Có thể nhận thấy rằng: tư tưởng, quan niệm của phương Đông 
và phương Tây có nhiều điểm rất tương đồng. 


PẢM THÔN VÀ KỲ THỊ, BẠN BẼ TÔI VÀ MŨI TRƯỜNG SỐNG CỦA H0 


Trong “Tuần lễ dành cho sinh viên mới” được tổ chức vài ngày 
sau khi năm học mới bắt đầu, nhà trường vẫn giúp cho những sinh 
viên mới chúng tôi làm quen với môi trường và bạn học mới qua 
nhiều hình thức khác nhau. 

Sau buổi lễ khai giảng năm học là phần “Đăng ký tham gia hoạt 


cò 


động ngoại khóa”. Các tổ chức đoàn thể xã hội của sinh viên trong 


kh 
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trường liên tục đăng tuyển thành viên mới trong vài ngày liền. Mỗi 
tổ chức đoàn thể có một chiếc bàn lớn, trên đó có ghi tên của tổ chức 
và vô số tài liệu có liên quan khác. Có tổ chức kêu gọi quyên góp để 
lấy tiền hỗ trợ cho các em thiếu nhi phải làm phẫu thuật vì hổ hàm 
ếch, có tổ chức lại mời những doanh nhân thành đạt đến nói chuyện 
với các bạn sinh viên, có tổ chức trình bày mô hình của mình giống 
như một Liên hợp quốc thu nhỏ trong vườn trường. Đi đến góc nào 
trong sân trường, tôi cũng thấy tràn đầy những màu sắc tươi vui, ấm 
áp, tỉnh thần và nhiệt huyết tuổi trẻ sôi nổi lan toả khắp nơi. 

Buổi tối hôm khai giảng là vũ hội hữu nghị dành cho sinh viên 
mới. Chiều ngày hôm sau, chúng tôi lại được xem bộ phim “Love 
Story” lấy bối cảnh quay là trường Harvard, đến buổi tối lại là một 
“lễ hội kem”,... Trong những ngày đó, chúng tôi đều bận rộn làm 
quen với môi trường và cảnh quan ở đây, tìm hiểu và quen dần với 
nơi ăn cơm, nơi giặt để, mua hàng hoá, nơi khám bệnh và các giảng 
đường. Đồng thời, chúng tôi cũng cố gắng làm quen với nhau thật 
nhiều. Những sinh viên mới như tôi mỗi ngày đều phải trả lời rất 
nhiều lần các câu hỏi như: Bạn tên là gì? Bạn đến từ đâu? Bạn đang 
sống ở khu nhà nào? Bạn dự định sẽ học những môn gì? Sau này tôi 
mới phát hiện ra rằng: chúng tôi không thể nhớ được các bạn mới với 
cách làm quen như vậy và chỉ thật sự quen biết với những người mà 
mình có dịp gặp lại và nói chuyện thêm nhiều lần nữa. 


Cũng có rất nhiều cuộc gặp gõ đầy thú vị mà vừa gặp nhau lần 
đầu đã ngỡ như quen nhau từ lâu lắm rổi vậy. Trong một buổi gặp 
mặt học sinh sau khi nhập học không lâu, tôi gặp một cô bạn Hoa 
kiều học trên mình một khoá. Tên Trung Quốc của chị ấy là Tiển 
Hướng Dân, thuộc thế hệ người Hoa thứ ba được sinh ra trên đất Mỹ. 
Chị rất thích thú tìm hiểu tình hình hiện tại của Trung Quốc đại lục. 
Tôi đã giới thiệu cho chị rất nhiều mặt khác nhau về một Trung Quốc 
hiện đại và đang ngày càng phát triển đi lên. Chúng tôi đã hẹn gặp 
nhau vào giờ ăn trưa ngày hôm sau để có thể vừa ăn vừa nói chuyện 
tiếp. Tiền Hướng Dân sinh ra trong một gia đình có truyền thống về 
khoa học, cha chị là giáo sư y học nổi tiếng của Trường đại học 
Stanford, chú của cha chị là Tiền Học Sâm - một chuyên gia nghiên 
cứu đạn đạo nổi tiếng Trung Quốc, nhưng Tiền Hướng Dân lại có 
hứng thú với các môn học về nhân loại và kinh tế. Khi còn là học sinh 
phổ thông, Tiền Hướng Dân đã có thời gian tự mình sang châu Phi 
nghiên cứu cuộc sống của những người dân nghèo ở đây, năm đó chị 
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mới 17 tuổi. Tổ chức đoàn thể xã hội mà chị đang tham gia có nhiệm 
vụ chuyên liên hệ để các sinh viên được đi thực tập tại các nước đang 
phát triển. Tiền Hướng Dân nói rằng chính những buổi nói chuyện 
với tôi đã khiến chị càng thêm quyết tâm thực hiện ý định “nhất định 
phải đến Trung Quốc”. Sau này, chị vừa học hỏi tôi thêm về tiếng 
Trung Quốc, vừa làm hồ sơ xin học bổng cho luận văn tốt nghiệp của 
mình. Mùa hè năm 2000, Tiền Hướng Dân mang theo học bổng cho 
để tài “Nghiên cứu về hoạt động vay vốn ngân hàng để xoá đói giảm 
nghèo ở Trụng Quốc” đến thực tập một năm ở tỉnh Vân Nam. Chị 
đã xin học thêm tiếng Trung Quốc trong vòng 3 tháng ở Trường Đại 
học Sư phạm Vân Nam, sau đó tự mình đi sâu tìm hiểu về cuộc sống 
của những người dân nghèo nơi đây, cùng ăn ở với một trong những 
hộ dân được đánh giá là nghèo nhất vùng. Đầu năm 2003, Tiền 
Hướng Dân đã trở thành người phụ trách của một tổ chức quốc tế 
chuyên hỗ trợ cho những người dân nghèo của Trung Quốc và đang 
triển khai công việc hỗ trợ đó thông qua các thông tin có được trên 
mạng internet. 

Tôi có rất nhiều người bạn giống như Tiền Hướng Dân ở trường 
đại học Harvard. Tuy màu da, tính cách của họ không giống nhau 
nhưng họ đều có trái tim nhân ái và ý thức về trách nhiệm của mình 
đối với xã hội, đồng thời cũng luôn cố gắng nỗ lực trong học tập. 


Không ít bạn đọc đã hỏi rằng tôi có phải chịu một sự kỳ thị nào 
đó khi ở Harvard hay không? Nếu nói một cách thẳng thắn thì ngay 
khi mới đặt chân vào trường tôi cũng đã rất lo rằng sự nhiệt tình bề 
ngoài liệu có che giấu một sự khinh rẻ bên trong hay không? Vì thế, 
tôi đã hỏi cô bạn Dorothy mang hai dòng máu Á Phi điểu này. Khi 
còn nhỏ, vì sợ sự kỳ thị, phân biệt chúng tộc nên Dorothy đã rất tự t¡ 
vì nước da màu đen của mình. Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng thì cô 
cũng đã tự thấy yêu quý dòng máu da đen đó và cảm thấy tự hào vì 
mình là một người da đen. Cứ như vậy, cô dễ dàng giành được sự tôn 
trọng từ phía những người khác và không còn lo lắng về sự kỳ thị, 
phân biệt chủng tộc nữa. 


Câu chuyện của Dorothy khiến cho tôi có sự đổng cảm sâu sắc. 

Khi đến thăm nước Mỹ lúc còn là học sinh năm thứ hai bậc trung học, 
tôi đã cảm nhận được rằng: Nếu chính bản thân bạn cũng coi thường 
nguên gốc và tổ quốc của mình thì làm sao những người khác có thể 
:tên trọng bạn được? Muốn có được sự tôn trọng của những người 
khác thì trước hết bạn phải luôn cảm thấy tự bào về nguồn gốc và tổ 
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quốc của mình. Tôi chính là một người như thế. Tôi không bao giờ để 
ý đến sự kỳ thị hay phân biệt chủng tộc. Trường Harvard là nơi quy 
tụ sinh viên từ rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới, trong số đó có 
nhiều quốc gia còn lạc hậu hơn đất nước Trung Quốc của chúng tôi. 
Trước đây, khi còn ở trong nước, tôi rất ít khi chú ý đến những quốc 
gia này, cũng giống như việc có rất ít người Mỹ chú ý đến Trung 
Quốc vậy. Học tập ở đây, tôi và những người bạn của mình đã có được 
sự quan tâm chân thành nhất của rất nhiều người đến từ các quốc 
gìa, các vùng miền văn hoá khác nhau. 


Tại một trường học tôn trọng sự đa nguyên hoá như Harvard thì 
sự kỳ thị chính là một trong những hành động bị lên án nhiều nhất. 
Tôi nghe nói, vào năm 1848, khi sự kỳ thị và phân biệt chủng tộc còn 
khá nghiêm trọng, ở Harvard đã từng xảy ra sự kiện các học sinh đa 
trắng biểu tình phản đối lại việc nhà trường nhận một học sinh đa 
đen vào học. Những sinh viên tham gia cuộc biểu tình đã uy hiếp 
rằng họ sẽ “bỏ học” nếu nhà trường vẫn nhận bạn sinh viên da đen 
kia vào học. Khi đó, hiệu trưởng trường Harvard đã bình tĩnh nói với 
họ rằng: “Nếu sinh viên da đen kia vượt qua được kỳ thi đầu vào thì 
bạn ấy sẽ được nhận vào học. Nếu các em bồ học thì số tiền học phí 
mà các em đã nộp cho trường sẽ được sử dụng làm chi phí giáo dục 
cho bạn sinh viên da đen đó”. Tại Harvard là như vậy, bạn có thể 
không thích một người nào đó, không tiếp xúc, trò chuyện, “kính nhì 
viễn chỉ” với họ, nhưng bạn sẽ không được phép có hành động kỳ thị 
nào đối với họ, nếu không chính bạn mới là người sẽ gặp phiển toái. 
Từ rất lâu rồi, trong lịch sử nhà trường đã từng có những “Hội huynh 
đệ” do những sinh viên thuộc hàng triệu phú lập nên và làm theo 
truyền thông cũ kỹ là kỳ thị những sinh viên nữ. Nhưng ngày nay, 
hành vi kỳ thị giới tính như vậy đã được cấm tuyệt đôi trong các hoạt 
động của trường Harvard và thực sự nó đã không còn đất sống. 


MỘT HARVARD RỘNG MỬ VÀ AN T0ÀN 


Dường như không có ranh giới rõ ràng ngăn cách giữa trường 
Harvard với thế giới bên ngoài. Tại đây không có cổng lớn, không có 
nhân viên bảo vệ với nhiệm vụ đóng mở cổng theo quy định, quanh 
trường cũng không có hàng rào boặc các bức tường bao. Chắc chắn 
không phải là do nhà trường không có kinh phí để xây dựng mà vì 
Harvard đang không ngừng mở rộng, việc có thêm cổng lớn hoặc 
Hÿ kg rào chỉ khiến cho việc mở rộng đó gặp nhiều phiền phức hơn mà 
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thôi. Ngôi trưởng đầu tiên được xây dựng vào năm 1636 chỉ bằng một 
gốc của trường Harvard biện nay. Sau hơn 300 năm phát triển, 
trường Harvard hiện nay đã là một phần của thành phố Cambridge 
và đang ngày càng được mỏ rộng hơn: Học viện kinh tế đang được mở 
rộng về phía bờ sông Charles; Học viện Y khoa và Học viện Y tế cộng 
đồng nằm cách Học viện Harvard của chúng tôi không xa. Nhưng tôi 
rất khó có cơ hội gặp lại người chị là tiến sĩ tốt nghiệp Đại học Y khoa 
ở Trung Quốc, hiện đang nộp đơn xin thi vào Học viện Y khoa của 
học viện Harvard. 


Những người luôn coi trọng thực tế ở Harvard không hề quan 
tâm nhiều đến việc có hay không có một chiếc cổng trường, và vì thế 
trong trường Harvard của chúng tôi lại có thêm cảnh tượng khác: 
dường như ngày nào cũng có những người khách du lịch lần đầu tiên 
đến đây hỏi những người xung quanh rằng: Trường Harvard ở đâu? 
Từ năm thứ nhất đến năm thứ tư, năm nào tôi cũng phải trả lời câu 
hỏi này của họ, 


Quy mô mở rộng không ngừng của Harvard thậm chí còn vượt xa 
cả trí tưởng tượng của bố mẹ tôi. Bố mẹ xem những bức ảnh mà cô 
Larry đã gửi về trước đây và hiểu nhầm rằng mộPtrong số những bức 
ảnh đó là tôi chụp cùng cô Larry ở cổng trường Harvard; nhưng khi 
thấy tôi nối trong email rằng trường Harvard không hề có cổng cũng 
như tường bao, ba mẹ tôi liền lập tức nghì ngờ về sự an toàn cho 
những học sinh theo học tại đây. Đó là một buổi chiều tháng 10 năm 
1999, khi ở thành phố Houston xảy ra vụ thầm kịch sắt hại một nữ 
sinh từ Thành Đô đến Mỹ du học của một tổ chức phản động, rất 
nhiều bậc cha mẹ có con đang du học tại Mỹ đều vô cùng sốt ruột, 
khóc than, lo lắng cho sự an toàn của con em mình, Tôi liền nhanh 
chóng gửi email về cho bố mẹ và giải thích rằng, tuy không có cổng 
lớn và tường bao, nhưng mức độ an toàn của trường Harvard còn cao 
hơn gấp nhiều lần ở các trường học khác. Cứ cách vài mét trong 
trường lại có một máy điện thoại của “hệ thống đèn xanh an toàn” 
(Blue Light Emergency). Ban giám hiệu nhà trường cũng đã nói rằng: 
Chỉ cần có cảm giác không an toàn thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng 
hệ thống điện thoại cảnh báo này, cảnh sát sẽ có mặt trong vòng hai 
phút sau khi nhận được điện thoại của bạn và có sự giúp đỡ cần thiết, 
kể cả đưa bạn về tận nhà. 


“Cảnh sát có đến nhanh như thế nào thì cũng không bằng không 
2 ^ ` 299 ^2 ^2 H K ^” é 2 _->r¿ ^ 
xảy ra chuyện gì cả!”, bố mẹ tôi vẫn cảm thấy lo lăng. Đề giúp bố mẹ 
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yên tâm hơn, tôi đã gọi điện thoại về nhà và giải thích cặn kẽ, tỉ mỉ 
về công tác đảm bảo an toàn cho sinh viên của trường Harvard. 


“Trường Harvard tuyệt lắm”. Tôi nói với bố mẹ. Để đảm bảo an 
toàn cho sinh viên, nhà trường đã đầu tư rất nhiều tiển cho công tác 
an ninh của thành phố Cambridge. Sự phối hợp giữa các khu dân cư, 
nhà trường và cảnh sát đều rất tốt. Giá nhà đất ở đây cũng rất đắt đồ 
nên những người không có mức thu nhập cao và ổn định khó mà tổn 
tại được ở thành phố này. Cùng với việc độ an toàn ngày càng được 
nâng cao thì giá nhà đất cao cũng khiến cho tình trạng phạm tội ở 
đây giảm đi rõ rệt. 

Cho dù như vậy thì tôi cũng luôn cố gắng để không phải đi một 
mình ra ngoài vào buổi tối, Vào năm học thứ hai, để tiết kiệm thời 
gian, tôi thường tranh thủ cáa cơ hội sau 12 giờ đêm, khi không có 
nhiều người chờ đợi hoặc thúc giục, để đến toà nhà trung tâm khoa 
học trong trường làm các bài tập về máy tính trên các đàn máy cao 
cấp của nhà trường. Tuy đôi khi làm bài đến tận 2, 3 giờ sáng, nhưng 
lúc nào tôi cũng hẹn trước với xe của nhà trường để đưa mình về ký 
túc xá. Việc làm này của tôi khiến bố mẹ vô cùng hài lòng. Tôi thành 
công cũng một phần nhờ những chiếc xe của nhà trường. Phải nói 
rằng xe của nhà trường đã phục vụ sinh viên vô cùng chu đáo, trước 
12 giờ đêm luôn có các xe chạy theo chuyến để đưa đón sinh viên, từ 
12 giờ đêm đến 3 giờ sáng, bạn có thể hẹn trước để được phục vụ trên 
những chiếc xe nhỏ hơn. Cho dù chỉ có duy nhất một người hẹn thì xe 
của nhà trường cũng luôn đến đúng giờ. Từ 3 giờ sáng cho đến khi có 
xe chuyến của nhà trường, bạn có thể nhờ đến sự hộ tống của xe cảnh 
sát. Như vậy, trung tâm nghiên cứu khoa học của trường gần như mở 
cửa 20 giờ mỗi ngày và 365 ngày trong một năm. Điều này thật sự 
đã mang lại một giá trị sử dụng rất lớn cho sinh viên. 


Cùng với việc học ngày càng trở nên chuyên sâu hơn, tôi cũng 
càng ngày càng cảm nhận rõ ràng hơn rằng “mở rộng” chính là đặc 
điểm lớn nhất ở Harvard. Không chỉ không có cổng và tường bao, 
trường Harvard cũng không có những ngăn cách với thế giới bên 
ngoài về học thuật. Sở đĩ trường Harvard có thể đảm bảo được vị trí 
dẫn đầu lâu dài ở nhiều lĩnh vực khắc nhau và đào tạo được nhiều 
nhân tài được nhận giải thưởng Nobel như vậy, một phần lớn chính 
là nhờ có tư tưởng tự do và mở rộng đó. 


3ó 
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Đi đến đâu trong trường Haruard ta cũng có thể thấy những cột báo 
như thế này. Cuộc sống của sinh uiên ở đây cũng uô cùng năng động. Bức 
ảnh được chụp ở phía trước nhà kỷ niệm của trường Haruard. Toà nhà được 
xây dựng để tưởng nhó đến những sinh uiên của trường đã mất trong Chiến 
tranh thế giới lần thú nhất. 


H0ẠT ĐỘNG NGOẠI KH0Á: “ĐỂ THẾ GIỚI HƯỚNG VỀ TRUNG QUỐC” 


Trong tuần hoạt động ngoại khoá của các sinh viên mới, khi 
chúng tôi được đi thăm xung quanh trường và có những sự tư vấn 
cần thiết thì các tổ chức xã hội của sinh viên với muôn ngàn màu sắc 
khác nhau đã khiến tôi vô cùng phấn chấn. Hay là mình cũng cùng 
một vài bạn khác lập nên một nhóm như thế, để tất cả đều được thử 
sức mình trong một vai trò mới nhỉ? Rất nhiều ý nghĩ, dự định xuất 
hiện trong đầu tôi. Nhưng lúc đó, khi tôi đi đến gần khu HPAIR (Dự 
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án Harvard- Quan hệ hợp tác giữa châu Á và thế giới), sức hấp dẫn ở 
đây quả thực đã vượt xa những gì mà tôi từng tưởng tượng. 


HPAIR là một tổ chức của đoàn thanh niên trong trường được 
thành lập vào năm 1992, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Trung tâm 
nghiên cứu châu Á và Trung tâm nghiên cứu Đông Á của trường. Mỗi 
năm HPAIR đều tổ chức một buổi hội nghị thường niên tại một quốc 
gia của châu Á, các đơn vị đăng ký tham gia buối hội nghị này 
thường là các tổ chức giáo dục nối tiếng hoặc các học sinh, sinh viên 
xuất sắc, họ đều được cho là các tài năng, lãnh tụ còn đang tiểm ẩn 
của các quốc gia đó. Mỗi kỳ hội nghị đều bàn đến 6 vấn đề quan trọng 
trong tiến trình hội nhập của các quốc gia châu Á là kinh tế, chính trị, 
khoa học kỹ thuật, văn hoá, giáo dục và phát triển, những nhân vật 
được mời đến nói chuyện tại các kỳ hội nghị đều là những chuyên gia, 
học giả và các chính trị gia nổi tiếng thế giới, Trước và sau khi tôi 
tham dự vào HPAITR, đã có Thủ tướng Malaisia Mahathir Bịn 
Mohamad, Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung, Tổng thống Singapo 
8S. R. Nathan, Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, đại sứ 
Mỹ cũng như hiệu trưởng của rất nhiều trường đại học nổi tiếng thế 
giới đã đến nói chuyện tại hội nghị này. Các chuyên gia, quan chức 
của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Quỹ tiền tệ quốc tế (ME), 
Tổ chức hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương (AFTA), Ngân hàng 
Thế giới (WR), Ngân hàng phát triển châu Á (AFB) đều nhiệt tình 
hưởng ứng và ủng hộ lời mời đến nói chuyện tại các hội nghị của 
HPAIR. Chính sự có mặt của những nhân vật quan trọng, cao cấp 
này đã đưa hội nghị thường niên của HPATR trở thành một trong 
những hội nghị quốc tế quan trọng, và cũng là buổi hội nghị có tầm 
ảnh hưởng lớn nhất đến hội nghị thường niên của sinh viên trường 
Harvard. 

Khi đó, HPAIR đang tuyển nhân viên trù bị cho “Hội nghị 
thường niên lần thứ 9 về vấn đề quan hệ giữa châu Á và thế giới”. 
Buổi hội nghị này sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh vào mùa hè năm 2000, 
dự kiến sẽ có hơn 300 sinh viên của các trường đại học nổi tiếng đăng 
ký tham gia. Tôi đã liên tưởng ngay rằng: mọi người vẫn thường nói: 
“Trung Quốc hưởng ra thế giới" thì nhân sự kiện này, mọi chuyện 
chẳng phải đã trở thành “Cả thế giới hướng về Trung Quốc” rồi hay 
sao? Hơn nữa, hội nghị này được tổ chức nhằm để các vị lãnh tụ tiểm 
năng của các nước tìm hiểu, giao lưu lẫn nhau, thiết lập các mối 
quan hệ hữu nghị, rất có lợi cho sự phát triển và hoà bình của các 
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quốc gia châu Á nói riêng cũng như toàn thế giới nói chung. Thật 
không ngờ, chỉ vừa mới đặt chân đến Harvard mà tôi đã được tham 
gia vào một cơ hội mang lại lợi ích, hiệu quả to lớn đến như vậy chơ 
quốc gia mình, thật đáng tự hào! Càng nghĩ tôi càng thấy hứng thú 
và đã quyết định sẽ không tham gia vào Hội sinh viên tự lập như dự 
định ban đầu mà sẽ bắt đầu chính từ tổ chức HPATR! 


Nhưng một điều tôi không ngờ đến là: Sinh viên muốn được 
tham gia vào HPAIR đều phải qua kỳ thi viết và phỏng vấn. Tại 
Harvard, chỉ có rất ít Hiệp hội sinh viên sử dụng cách này để chiêu 
mộ thành viên cho tổ chức của mình. 

Chủ tịch hội nghị lần này là một sinh viên năm thứ ba tên là 
Alex. Cậu ấy đã nói rằng rất muốn tuyển được những bạn là sinh 
viên các năm cuối hoặc các bạn nghiên cứu sinh tham gia hội nghị. 
Nhưng thật sự tôi rất muốn được tham gia với họ để “Cả thế giới 
hướng về Trung Quốc”! Tôi rất muốn được tham gia vào hội nghị lần 
này. Không hề để ý đến sự không hào hứng chào đón sinh viên năm 
nhất của chủ tịch, tôi nhiệt tình đề nghị được để mình thử sức một 
lần xem sao. Sau khi nhận được lá đơn xin tham gia, tôi đã suy nghĩ 
rất kỹ về ba vấn đề bắt buộc phải trả lời là: “Tại sao bạn muốn tham 
gìa vào tổ chức của chúng tôi? Tại sao bạn lại muốn được tuyển vào vị 
trí đó? Bạn có kế hoạch phát triển công việc tại vị trí của mình như 
thế nào?” Sau khi cân nhắc kỹ càng, tôi đã viết câu trả lời của mình 
hết vài trang giấy và gửi đi. 


Không lâu sau đó, tôi nhận được thông báo đì phỏng vấn. Chủ 
tịch hội nghị Alex nhướn đôi mắt sáng và thông minh lên nhìn tôi rồi 
hỏi: “Nếu có một bạn nào đó rất nhiệt tình mong được tham gia vào 
tổ chức của chúng tôi, nhưng bị chúng tôi từ chối. Anh bạn đó đã rất 
tức giận và gửi rất nhiều email đến để tranh luận và phản đối lại 
quyết định của chúng tôi. Nếu bản thân bạn phải đối diện với việc đó 
thì bạn sẽ xử lý như thế nào?” Tôi trả lời: “Trước hết tôi sẽ cảm ơn 
anh bạn đó về sự nhiệt tình của bạn ấy. Đằng sau sự tức giận của 
anh bạn ấy chính là sự coi trọng tổ chức của chúng ta. Sau đó, tôi sẽ 
nói với bạn ấy rằng: Nếu bạn có hứng thú và thời gian để tức giận 
chúng tôi đến như vậy thì tại sao bạn lại không dành hứng thú và 
thời gian đó để tuyên truyền cho những người khác về hoạt động của 
chúng tôi? Nếu bạn biến sự tức giận ấy thành lòng nhiệt tình, tôi tin 
rằng bạn sẽ làm rất xuất sắc”. 


Và thế là tôi được tham gia vào tổ chức của họ, trở thành một 
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trong 14 thành viên của chủ tịch đoàn. 


Trong khi hội nghị được tổ chức tại Bắc Kinh, mẹ tôi đã rất tò mò 
và hỏi anh bạn chủ tịch rằng tại sao lại chọn tôi trong số rất nhiều 
người tham gia dự tuyển như vậy. Alex đã dùng tiếng Trung Quốc và 
trả lời câu hỏi của mẹ tôi rằng: “Cháu cảm thấy sự nhiệt tình và 
hăng hái của Lưu Diệc Đình, bạn “ấy thật sự hào hứng với hoạt động 
này. HPAIR rất cần có những thành viên năng nổ và nhiệt tình như 
bạn ấy”. 


Sau khi buổi hội nghị thường niên được tổ chức thành công, tôi 
đã hiểu vì sao HPAIR lại chọn phương pháp tuyển chọn thành viên 
gắt gao như vậy, bởi đó chính là str nghiệp cần sự cống hiến hết mình 
và sự nhãn nại, bền lòng. Để thực hiện được lý tưởng cũng như kế 
hoạch của HPAIR, những thành viên tham gia đều phải nỗ lực không 
ngừng và đầu tư rất nhiều thời gian, công sức. Đối với các sinh viên 
của trường Harvard thì thời gian vừa là sinh mệnh, vừa là tiền bạc 
lại vừa là những thành tích không dễ gì có được! Nếu chỉ là sự tham 
gia miễn phí hoặc một cơ hội kết bạn đơn thuần thì e rằng khó có thể 
tìm được những người thật sự tâm huyết. 


Có hai bạn sinh viên người Hoa nữa cũng tham gia vào HPAIR 
cùng thời điểm với tôi. Sau này, cả ba chúng tôi đều trở thành những 
hạt nhân quan trọng của các phong trào của tổ chức này. 


SINH VIÊN ©Ú THỂ LÀM VIỆC DẾN MỨC NÀ0? 


Sau khi tham gia vào tổ chức HPAIR, tôi mới biết rằng chúng tôi 
đang phải đối mặt với hàng núi công việc cần chuẩn bị. Đây là buổi 
hội nghị diễn ra ở bờ bên kia của đại dương so với nơi chúng tôi đang 
học tập, và tất cả các công việc cần thiết đều do 14 người chúng tôi 
lên kế hoạch và hoàn tất. Sẽ mời bao nhiêu khách? Mời những người 
như thế nào? Làm thế nào để điều chỉnh công việc với trường đại học 
sẽ tổ chức hội nghị ở Bắc Kinh? Điều quan trọng nhất là chi phí để tổ 
chức hội nghị này cũng do chính chúng tôi dự trù và chuẩn bị. 
Trường Harvard chỉ giúp chúng tôi một việc duy nhất, đỏ là thầy 
hiệu trưởng nhà trường đã viết một bức thư giới thiệu để chúng tôi 
tìm kiếm các nhà tài trợ và mời các học giả đến nói chuyện, 

Người phụ trách các vấn để về tài chính của hội nghị lần này là 
một nữ sinh năm thứ ba đến từ Hồng Kông. Bạn ấy và những người 
40 


EM PHẢI BẾN HARVARI H0C KINH TẾ 


có liên quan ngày nào cũng phải tra tìm thông tin trên tờ “Nhật báo 
phố Wall” để tìm xem những công ty nào có khả năng sẽ đầu tư vào 
châu Á thì sẽ lập tức gửi thư, gọi điện thoại cho họ để nói về ý nghĩa 
quan trọng của buổi hội nghị mà chúng tôi sắp tổ chức. Chúng tôi 
cũng đảm bảo với họ rằng, nếu công ty nào tài trợ từ 30 nghìn đôla 
Mỹ trở lên thì có thể cử đại diện của công ty đó đến tham dự và phát 
biểu ý kiến tại hội nghị, nhưng nội dung bài phát biểu đó không được 
là một quảng cáo trực tiếp mà phải phù hợp với chủ đề chính của hội 
nghị. Chúng tôi đã phấn đấu như vậy trong một năm trời, ên hệ với 
hàng trăm công ty khác nhau. Số tiền cuối cùng mà chúng tôi nhận 
được qua danh sách đăng ký của các công ty đó là hơn 100 nghìn đôla. 


Chủ tịch HPAITR giao cho tôi phụ trách việc liên hệ với các cơ 
quan thông tấn, báo chí đồng thời được tham gia vào việc tuyển chọn 
các sinh viên xuất sắc nhất từ các nước để tham dự buổi hội nghị 
quan trọng này. Chúng tôi cùng nhau phân công công việc, tất cả mọi 
người cùng nhau thành lập một trang web, gửi email đến cho các bạn 
sinh viên xuất sắc của các nước muốn tham dự hội nghị; đồng thời 
mời các quan chức cao cấp đến cùng tham gia. Làm việc chung với tôi 
là rất nhiều các bạn sinh viên người Hoa khác. Đã từng có một câu 
nói rằng: “Khi ở ngoài lãnh thổ Trung Quốc thì một người Trung 
Quốc là một con rông, nhưng hai người Trung Quốc gặp nhau thì sẽ 
là hai con sâu”. Thế nhưng chúng tôi đã phối hợp làm việc cùng nhau 
rất tốt, mọi việc đều diễn biến đúng như kế hoạch đã định ra. 


Mùa hè năm thứ nhất, vì muốn được ở lại làm tiếp các công việc 
chuẩn bị cho buổi hội nghị, đồng thời tham khảo tất cả quá trình 
chuẩn bị cho một buổi hội nghị quốc tế quan trọng nên tôi đã tranh 
thủ nhận công việc giúp việc cho một giáo sư nghiên cứu kính tế nối 
tiếng của trường. Mỗi tuần tôi làm việc 40 giờ, tiền lương mỗi giờ là 
10 đôla nhằm kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí cho mấy tháng hè. 
Đó cũng là một cơ hội tốt để tôi học tập và thực hành thêm. Đồng thời 
với việc đó, tuần nào tôi cũng làm việc cùng HPAIR trong khoảng 
hơn 40 giờ. Có lần tôi đã kiểm tra một mạch vài trăm hồ sơ đăng ký, 
cảm giác mệt mỏi rã rời. (Hai năm sau, khi đầm nhiệm chức vụ chú 
tịch HPAIR, việc làm đầu tiên của tôi là chuyển hình thức đăng ký 
tham gia trực tiếp của mọi người thành đăng ký qua mạng). Nhưng 
lúc đó, tôi và các bạn khác đều không hề kêu ca nửa lời, chúng tôi 
cảm thấy vui mừng vì đang được làm công việc mà mình rất yêu 
thích. 


A1 


CHÍ TIẾT PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG & HỌC TẬP... 


Cha mẹ rất ủng hộ sự lựa chọn của tôi. Cha mẹ nói rằng: “cha mẹ 
lúc nào cũng quan sát xem khi nào thì eon thể hiện được tình thần 
quên mình, để có được những thành công, cần có một nguồn nội lực 
rất lớn. Và cha mẹ đã thấy được điều đó vào mùa hè năm con 19 tuổi. 
Đây là một phẩm chất mà cha mẹ thật sự mong chờ ở con gái yêu 
quý”. Riêng tôi thì nhận thấy rằng, không riêng gì mình mà tất cả 
các thành phần cốt cán khác của HPATR đều có tỉnh thần quên mình 
như vậy! 


Mùa hè năm 2000, chúng tôi cùng bay đến Bắc Kinh để chuẩn bị 
những khâu cuối cùng cho hội nghị. “Cả thế giới hướng về Trung 
Quốc”, câu nói này trước đây nghe có vẻ hơi trừu tượng và quá xa vời, 
giờ đây thông qua buổi hội nghị của chúng tôi nó đã trở nên cụ thể và 
gần gũi hơn. Mỗi lần cảm nhận được điều đó thì tất cả những mệt 
mỏi trong tôi dường như đều tan biến đi. 


Để tiết kiệm chỉ phí cho hội nghị, số tiền ăn ở tại Trung Quốc từ 
trước đó hai tháng của chủ tịch đều do bạn ấy tự chi trả, tôi cũng tự 
trả tiển thuê phòng ở của mình trong một tuần ở đây. Trong suốt thời 
_ gian diễn ra hội nghị, các vị khách mời đều nghỉ và ăn theo tiêu 
chuẩn khách mời tại khách sạn năm sao Trường Thành, còn những 
nhân viên như chúng tôi đều ăn theo suất ăn của người phục vụ 
trong nhà bếp. Thế nhưng tất cả đều vui vẻ, không hề có một tiếng 
kêu ca nào. Theo dự toán của chúng tôi thì cứ tiết kiệm được 500 đôla 
Mỹ là sẽ có thêm một bạn sinh viên từ một nước đang phát triển nào 
đó có thể đến tham gia hội nghị. Ngoại trừ tiền vé máy bay, tất cả 
chúng tôi đều không chi thêm cho mình bất kỳ một khoản nào. Điều 
này đã khiến cho cha mẹ tôi vô cùng cảm động. 


Ngày 28 tháng 7, “Hội nghị nghiên cứu - thảo luận lần thứ 9 về 
quan hệ của châu Á và các nước khác trên thế giới" đã được khai mạc 
trọng thể tại phòng Hội nghị của Khách sạn Trường Thành, thành 
phố Bắc Kinh. Hơn 300 bạn học sinh, sinh viên đại diện cho hơn 30 
khu vực và quốc gia trên thế giới đã đến và ngôi kín phòng hội nghị, 
cùng nhau bàn bạc xoay quanh chủ đề “Vị trí, vai trò của một châu Á 
phát triển năng động đối với toàn thế giới trong thế kỷ 21”. Chúng tôi 
đã tiến hành trao đổi, bàn bạc, giao lưu trong 4 ngày. Đã có hơn 50 
bài phát biểu của các khách mời là các nhân sĩ trong giới học thuật 
và chính trị. Trước không khí sôi nổi, hào hứng của buổi hội nghị, 
những thành viên trong ban tổ chức chúng tôi không khỏi xúc động. 
Đã có rất nhiều người nổi tiếng của các giới cùng đến Trung Quốc, 
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chứng kiến sự phát triển vượt bậc và nền văn minh lâu đời của 
Trung Quốc, và cùng xem bộ phim “Đèn lông đỏ treo cao” nổi tiếng. 
Đối với chúng tôi, đó chính là một thành công lớn. 


x — 


Tháng 8 năm 2001, tổng thống Singapo Nathan đã đến tham dự hội 
nghị HPAIR lần thứ 10. Bức ảnh này do người tuỳ tùng đi cùng Tổng thống 
chụp uà gửi tặng lại chúng tôi. 


Tôi, đứng thứ hai từ phải sung trái hàng thứ hai cùng các bạn tại hội 
nghị HPAIR lần thứ 10. Bức ảnh được chụp tại Singapo. 
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Chúng tôi cũng đã gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến các 
cơ quan thông tấn, báo chí của thành phế Bắc Kinh. Nhờ sự giúp đố, 
ủng hộ nhiệt tình của họ mà kế hoạch của chúng tôi đã thành công 
tốt đẹp. Tờ báo tiếng Anh “Tin Trung Quốc” đã có bài đăng tải về hội 
nghị của chúng tôi ngay trên trang nhất và bài báo đó đã trở thành 
vật kỷ niệm của không ít đại biểu khi từ Bắc Kinh trở về. 


Năm 2001, chúng tôi đã tổ chức thành công hội nghị HPAIR lần 
thứ 10 tại Singapo. Phía nhà nước Singapo đã coi đó như một sự kiện 
có tầm cö quôc gia. Tổng thống Singapo khi đó là Nathan đã có một 
bài phát biểu rất xúc động trong ngày bế mạc hội nghị. Trong bài 
phát biểu đó, ông đã hồi tưởng lại thời trai trẻ và những năm tháng 
chiến tranh trong cuộc đời mình, đồng thời biểu dương HPAIR 
đã khơi gợi những động lực cho sự phát triển của châu Á và sự hoà 
bình, ổn định trên toàn thế giới. Giáo sư Ezra E. Vogel - một trong 
những nhà lãnh đạo cao cấp của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. 
ASEAN, đồng thời là chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu về ASEAN 
của trường Harvard cũng là khách mời danh dự của lần hội nghị đó, 
ông cũng đã có một bài phát biểu quan trọng. 


Giáo sư Vogel là cố vấn của Mỹ về vấn đề Nhật Bản và vấn đề 
Trung Quốc, ông cũng chính là một cố vấn quan trọng hàng đầu của 
HPAIR. Là một người rất quen thuộc và thích thú văn hoá Trung 
Quốc nên ông đã lựa chọn cho mình một cái tên Trung Quốc đầy ý 
nghĩa là Vogel. Rất nhiều tác phẩm nổi tiếng của ông như “Thành 
công của Nhật Bản và sự trả lời của Mỹ” “Tồn tại cùng với Trung 
Quốc: Mối quan hệ Mỹ - Trung trong thế kỷ 20” đều gây ra những 
ảnh hưởng rất lớn trên toàn thế giới. Ông luôn luôn cho rằng Mỹ cần 
phải coi Trung Quốc như một đối tác lớn. Chủ tịch Trung Quốc Giang 
Trạch Dân khi đến thăm trường Harvard năm 1997 cũng đã có bài 
phát biểu đồng ý với quan điểm đó của giáo sư Vogel. Nhưng con 
người tài năng, đức cao vọng trọng đó lại vô cùng hoà đồng, hài hước, 
thân thiện và dễ gần. Sau này, khi tôi đảm nhiệm chức vụ chủ tịch 
HPAITR, tôi cũng thường xuyên tham khảo ý kiến của ông về nhiều 
vấn để. Và lần nào ông cũng rất vui vẻ tranh thủ thời gian trả lời các 
thắc mắc của tôi, đồng thời đưa ra rất nhiều kiến nghị có giá trị. 


Một vấn đề khác cũng cần được nhắc đến, đó là trong buổi hội 
nghị được tổ chức tại Singapo lần đó có 5 bạn sinh viên đến từ các 
trường đại học lớn của Trung Quốc như Đại học Bắc Kính, Đại học 
Nhân Dân, Đại học Phúc Đán,... Là người chịu trách nhiệm chính 
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trong việc tổ chức hội nghị lần thứ 10 của HPAIR tại Singapo năm đó, 
tôi đã rất vui mừng về điều này. 


NHỮNG NBƯỜI BẠN CÙNG HỢP TÁC ĐÃ ĐỀ CỬ TÔI LÀM CHỦ TỊCH 


Sau khi năm học thứ ba bắt đầu, tôi đã dự định sẽ tham gia vào 
một hoạt động ngoại khoá khác, tốn ít thời gian hơn như xin kinh phí 
để tổ chức một cuộc triển lãm nhỏ nhằm giới thiệu về một nước 
Trung Quốc hiện đại và văn mình với bạn bè khắp nơi, nhưng chính 
những người bạn cùng hợp tác, làm việc trong thời gian qua đã đề cử 
tôi vào vị trí chủ tịch HPAIR khoá 11. Họ đã mang đến cho tôi một cơ 
hội vô cùng quý báu để thay đổi các công việc trù bị của HPAIR. Kết 
quả là tôi đã đầu tư nhiều thời gian hơn cho những hoạt động của 
HPAIR trong năm học thứ ba này để hoàn thiện thêm những quy 
định cũ và đề ra nhiều kế hoạch mới. 


Những thay đổi của tôi tập trung chủ yếu trên bốn phương diện: 


1. Nâng cao hiệu suất làm việc. Tôi đã rút ngắn thời gian trù bị 
bằng việc hệ thống chúng lại, có kế hoạch cụ thể và giảm bớt việc tìm 
kiếm thành viên mới, giảm thiểu những hoạt động không mang lại 
hiệu quả cao, lên kế hoạch cho tất cả các công việc cần làm ở tất cả 
các bộ phận. 


2. Cải thiện sự phục vụ. Bằng việc tăng cường hơn nữa các chức 
năng tiện ích của mạng internet, đa dạng hoá các loại hình đăng ký 
thành viên và tài trợ chi phí, rút ngắn thời gian chờ đợi của các ứng 
viên. 

3. Sắp xếp hợp lý các mối quan hệ. Tôi đã cố gắng để tạo mối 
quan hệ tốt với trường đại học sẽ tổ chức hội nghị HPAITR từ trước đó, 
lên kế hoạch các công việc cần làm, xác định rõ ràng trách nhiệm của 
hai bên để tránh những sự trùng lặp, phiền hà, làm giảm hiệu quả 
công việc. 


4. Tối ưu hoá các nguồn tài nguyên. Bằng việc tăng cường mối 
quan hệ của các thành viên HPAIR với các chuyên gia, cố vấn. chúng 
tôi đã tổ chức các buổi họp mặt với những đoàn thể có liên quan, tổ 
chức các buổi nói chuyện chuyên để, mở rộng ảnh hưởng của HPAIR 
trong phạm vi nhà trường, đồng thời sủ dụng tốt hơn những nguồn 
tài nguyên tiểm tàng trong nhà trường để hỗ trợ hoạt động của 
HPAIR. Cách nghĩ của tôi là mỗi lần thay đối để tài của HPATR thì 
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đều có một số người vì bận viết luận văn tốt nghiệp hoặc bận tìm 
kiếm việc làm nên không thể tham gia được. Chỉ khi các nguồn tài 
nguyên trong nhà trường có tính ổn định cao nhất thì mọi người mới 
có thể tập trung hết sức cho hoạt động đầy ý nghĩa này. 


Dưới sự nỗ lực của tôi và những người bạn khác, sự thay đổi của 
HPAITR được tiến hành hết sức thuận lợi. Giáo sư Vogel, giáo sư 
Wiliam Kirby khi đó đang là chủ nhiệm khoa lịch sử và là chủ 
nhiệm Trung tâm nghiên cứu châu Á của trường Harvarỏd, hiện nay 
là hiệu trưởng trường Harvard đã rất nhiệt tình chấp nhận lời đề 
nghị của chúng tôi và trở thành ban cế vấn cho HPAILR. Ngày 5ð 
tháng 3 năm 2002, giáo sư Vogel, giáo sư William Kirby và trợ lý giáo 
sư E. ©. Chow (khi đó đang dạy bộ môn văn học và văn hóa Trung 
Quốc) đã cùng tham dự một buổi hội nghị chuyên đề của chúng tôi 
“Những ảnh hưởng của toàn cầu hoá đối với văn hoá châu Á”. Tờ báo 
sinh viên nổi tiếng nhất của Harvard là “Harvard đỏ” cùng lúc đó 
đã có bài viết về sự thảo luận nhiệt tình của các giáo sư cũng như 
hơn 70 sinh viên khác. Sau này, việc mời các giáo sư cùng tham gia 
vào những buổi hội nghị chuyên để đã trở thành một đặc điểm 
thường xuyễn trong hoạt động của HPAIR. 


Ngày lã tháng 8 năm 2002, hội nghị lần thứ 11 của HPAIR 
đã được khai mạc trọng thể tại thành phố Sydney, Australia. Điều 
này cũng có nghĩa là địa điểm tổ chức hội nghị đã được chuyển đần 
từ một nước ở châu Á đến một nước ở phía bên kia Thái Bình Dương. 
Chủ để hội nghị lần này là “Nhìn nhận =hâu Á đưới góc độ truyền 
thống và những sự thay đổi”. Hội nghị đã thu được những thành công 
tốt đẹp. Các vị quan chức cao cấp của nhà nước Australia cũng đã có 
mặt và có bài phát biểu quan trọng trong buổi lễ bế mạc hội nghị. 


Hội nghị lần này của chúng tôi đã mời tất cả hơn 800 đại biểu 
đến tham dự, họ đều đã gửi lại bài tham luận cho chúng tôi. Chúng 
tôi chọn trước 350 bạn sinh viên xuất sắc từ hơn 30 quốc gia và khu 
vực trên thế giới để tham dự buổi hội nghị này. Nhưng có một điều 
đáng tiếc là do về thăm nhà và gặp trục trặc khi xin visa nên tôi 
đã không thể đến được Sydney tham dự hội nghị được. Vì trước khi 
nghỉ hè, thời hạn hộ chiếu của tôi không còn nhiều nên không thể 
làm thủ tục xin visa trước được. Sau khi trở về Thành Đô để xin gia 
hạn hộ chiếu thì có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được 
rằng: theo hiệp định đã ký kết giữa Trung Quốc và Australia thì lãnh 
sự quán của Australia tại Trung Quốc sẽ chỉ cấp visa du lịch để đến 
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nước này cho những công dân Trung Quốc có hộ khẩu thường trú tại 
ba thành phố lớn là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu. Hộ chiếu 
của tôi được cấp tại Thành Đô nên tôi không thuộc diện được cấp visa 
để đến Australia, cho dù tôi đã liên hệ rất nhiều lần với Lãnh sự 
quán của Australia tại Hồng Kông (khi đó tôi đang thực tập tại một 
ngân hàng đầu tư liên quốc gia có trụ sở tại Hồng Kông). Những 
người có thẩm quyền đã làm hết sức mình để giúp đỡ tôi nhưng tôi 
cũng không thể nào có được visa để đến Australia. Cảm giác bị từ 
chối mới thật nặng nề làm sao! 


Nhưng một điều may mắn đã đến với tôi, đó là những công việc 
của HPAITR đều đã được hoàn thành rất tốt, các kế hoạch tiếp theo 
cũng được tiến hành rất trơn tru. Tất cả mọi người đều cố gắng giải 
quyết linh hoạt tất cả những vấn đề phát sinh để tất cả đều được 
thuận lợi. Người lãnh đạo của chúng tôi là một sinh viên Ấn Độ vô 
cùng năng động, khi tôi đang bận bịu với vụ visa thì chính anh 
đã cùng với những người có trách nhiệm khác điều hành mọi hoạt 
động ở Sydney diễn ra suôn sẻ. Một tập thể tốt chính là như vậy: 
cùng nhau hợp tác làm việc, giỏi ứng biến. Tôi cảm thấy vô cùng tự 
hào vì có những người bạn, những t.bja su, đội như vậy. 


Voget là giáo Sử cố uấn ¡ hông đầu của HPAIR, ông là một chuyên gia 
rất nổi tiếng uề các uấn đê của Trung Quốc uà Nhật Bản, có mối quan hệ rất 
hữu hảo, thân tình uới nhà nước Trung Quốc. 


47 


Lưu Diệc Đình chụp ảnh uới giáo sự William Kirby, hiệu trưởng trường 
Haroard. 


Có thể nói rằng tham gia vào tổ chức HPAIR chính là một trong 
những quyết định quan trọng nhất của tôi trong thời gian học tấp tại 
Harvard. Việc đó không những cho tôi cơ hội được phục vụ tổ quốc 
mà còn cho tôi thời cơ để phát huy những tiềm năng của mình. Trong 
quá trình Hoạt động cùng HPAIR, các năng lực cũng như tố chất tổng 
hợp trong tôi đều được rèn luyện và nâng cao hơn rất nhiều. Tôi 
đã học được từ những hoạt động đó biết bao điều bổ ích, có thêm rất 
nhiều bạn mới. Tuy đến năm thứ tư thì tôi không còn hoạt động 
trong HPAIR nữa, nhưng những ấn tượng tốt đẹp và tình cảm chân 
thành đó thì vẫn còn mãi mãi. 


XÂY DỰNG BÀI HỌC: NHẰM BỔI DƯỠNG “0N NGƯỜI T0ÀN DIỆN' 


Cũng giống như các sinh viên khác, tôi nhận được một cuốn sách 
trong tuần hoạt động ngoại khoá đầu tiên này, trong cuốn sách có 
đây đủ thời gian và địa điểm của các môn học có trong trường dành 
cho sinh viên chính quy, nghiên cứu sinh. Chúng tôi được phép lựa 
chọn 4 môn trong rất nhiều môn học hấp dã¡:, thú vị đó. 

Một sinh viên chính quy sẽ phải học ít nhất là 32 môn học tại 
Harvard trong suốt thời gian 4 năm. Các môn học được chia thành: 8 
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môn lý luận cơ bản, 16 môn chuyên ngành và 8 môn đào tạo chuyên 
sâu. Lý luận cơ bản là những môn học bắt buộc đối với tất cả sinh 
viên, bao gồm 7 lĩnh vực lớn là: Văn hoá nước ngoài, Văn học nghệ 
thuật, Nghiên cứu lịch sứ, Đạo đức, Suy luận toán học, Phân tích 
xã hội khoa học. Mỗi một lĩnh vực đều có hơn mười giáo trình khác 
nhau để cho sinh viên lựa chọn. Khi tôi học năm thứ tư (mùa thu 
năm 2002), để sinh viên được tự do hơn trong việc lựa chọn môn học, 
nhà trường đã thay đổi từ 8 môn lý luận cơ bản xuống còn 7 môn. 


“Lý luận cơ bản” là thành quả nghiên cứu của trường Harvard từ 
năm 1978 với mục đích là cải tiến hơn nữa phương pháp giáo dục 
người tài. Nhà trường cho rằng, điều quan trọng nhất trong thời gian 
học tập chính quy trong trường không phải là đào tạo cho sinh viên 
trở thành những chuyên gia, nhân tài trong một lĩnh vực, ngành 
nghề nào đó mà là bồi dưỡng để họ trở thành những con người toàn 
điện. Cho dù sau này sinh viên có phát huy sở trường của mình ở đâu 
đi chăng nữa thì họ cũng sẽ được định hướng để đạt đến những mục 
tiêu dự kiến sau đây thông qua việc học tập các môn lý luận eở bản 
này: 


Có thể tư duy uà uận dụng uiết luận một cách sáng tạa, hiệu quả. 

Cá những hiểu biết nhất định uê một chuyên ngành nào đó. 

Có những hiểu biết lý tính uà năng lực thẩm mỹ để cằm nhận 
được uẻ đẹp của uăn học, nghệ thuột. 

Có thể nhìn nhận các uấn đề hiện thực bằng phương pháp lịch sử 
0ò tiến trình phát triển của lịch sử loài người. 

Có thể sử dụng được các khái niệm nà phương pháp phân tích 
của khoa học hiện đại. 

Nắm uững các phương pháp tính toán uà phương phóp thực 
nghiệm trong uột lý học 0è sinh uật học. 

Có những kiến thức nhất định uà binh nghiệm thực tiễn, tư duy 
uới những uấn đề thuộc phạm trù đạo đức. 


Có kinh nghiệm giao tiếp xõ hội rộng rỗi. 


Tôi cảm thấy rất thích thú với những môn lý luận cơ bản của 
trường Harvard. Tôi cho rằng việc nhà trường yêu cầu sinh viên khoa 
văn phải nắm được kiến thức cơ bản của các môn khoa học tự nhiên 
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và toán học có thể sẽ giúp các sinh viên này tăng thêm sự nhạy cảm 
với các môn khoa học xã hội, tránh hiện tượng “học gạo, học lệch”. 
Cũng giống như vậy, việc yêu cầu sinh viên thuộc các chuyên ngành 
khoa học tự nhiên nắm được các kiến thức cơ bản của các môn văn 
học nghệ thuật, lịch sử, giáo dục công dân sẽ tránh được hiện tượng 
họ trở thành “những người máy chỉ biết về kỹ thuật mà không hề 
biết thưởng thức nghệ thuật, thiếu đi những kiến thức nhân văn và 
sự cảm thụ cuộc sống”. Trên thực tế, sau khi chế độ về những môn 
học lý luận cơ ban tại trường Harvard được ban bố đã thu hút sự 
quan tâm của đông đảo sinh viên Mỹ và các nước khác trên thế giới. 
Những lợi ích của việc học các mân lý luận cơ bản này là rất rõ ràng, 
vừa đảm bảo được kiến thức nền tảng vững chắc vừa cho phép sinh 
viên được tự do lựa chọn, vừa mang tính hệ thống lại vừa mang tính 
hợp lý, có tác dụng nâng cao tố chất cho sinh viên. Ngày nay, phương 
pháp này cũng trở thành mô hình giảng dạy ở hầu hết các trường đại 
học khác trên toàn nước Mỹ. (Tôi được nghe cha mẹ bể lại rằng, chế 
độ giáo dục theo biểu đào tạo chuyên sôu ở Trung Quốc là để kế 
hoạch cho một nên binh tế hiện đại giống như mô hình của Liên bang 
Nga trước đây. Nhưng từ trước uò sau năm 2003, mô hình này 
đã chuyển dân thành đào tạo tổng hợp). 


Các sinh viên năm thứ nhất của trường Harvard không được học 
tập ngay theo đúng chuyên ngành của mình. Nhà trường làm như 
vậy với mong muốn giúp sinh viên định hướng được rõ ràng về 
chuyên ngành mà mình thật sự hứng thú sau một năm đào tạo và 
làm quen với mọi thứ về cơ bản. Chúng tôi bất đầu lựa chọn một 
chuyên ngành học yêu thích của mình trong hơn 40 ngành đào tạo 
của trường từ đầu năm thứ hai, nhưng sau khi chợn bạn vẫn có thể 
thay đổi được chuyên ngành học của mình nếu muốn. Mỗi một 
chuyên ngành đều có những yêu cầu được đào tạo chuyên sâu về một 
vài môn bọc khác nhau. Ví dụ: Nếu muốn trở thành bác sĩ, bạn sẽ 
phải học những môn bắt buộc về khoa học tự nhiên và sinh lý người 
như hoá học, sinh học. Tôi đã lựa chọn một chuyền ngành khá hóc 
búa là “Ứng dụng toán học vào kinh tể”. Chuyên ngành này được giới 
thiệu một cách đơn giản là "Lấy kinh tế làm lĩnh vực để ứng dụng các 
kinh nghiệm .oán học”, chủ yếu bêi dưỡng cho sinh viên năng lực sử 
dụng các phương pháp toán học để phân tích và giải quyết các vấn để 
trong kính tế. Vì độ khó của các môn học bắt buộc thuộc chuyên 
ngành này khá cao nên đây được coi là một trong những chuyên 
ngành “nóng” nhất ở Harvard. : 
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Phương thức lên lớp giảng bài của các giáo sư ở trường Harvard 
cũng rất tự do. Nhà trường thường xuyên kiểm tra để cương của mỗi 
bài giảng trước khi giáo viên lên lớp, xem xem bài giảng hôm đó có 
giá trị về mặt học thuật hay không. Cuối tuần, sinh viên sẽ tự bình 
chọn và chấm điểm cho những bài bọc mà mình tiếp thu được trong 
cả tuần đó. Nhà trường sẽ tập hợp các ý kiến phản hồi của sinh viên 
lại và in thành một tập sách làm tài liệu tham khảo cho các sinh viên 
khoá sau khi lựa chọn chuyên ngành học của họ và cũng để giúp các 
- giáo viên nâng cao trình độ giảng dạy của mình. Nhà trường cũng 
thông qua ý kiến đánh giá của sinh viên đó để tìm hiểu về phương 
thức dạy học phù hợp nhất của mỗi giáo viên, từ đó điều chỉnh lại sao 
cho việc dạy và học có được hiệu quả cao hơn. Ví dụ: khi một giáo 
viên nào đó được sinh viên nhận xét, đánh giá là: “Giảng dạy không 
hay, nhưng biệu quả các phần giao lưu khác lại rất tốt” thì nhà 
trường sẽ nhanh chóng tỉm hiểu nguyên nhân, xem giáo viên đó có 
phù hợp với việc giảng dạy ở giảng đường lổn hay không, nếu không 
sẽ chuyển họ xuống dạy cho một lớp với quy mô nhỏ hơn. Cách làm 
đó của nhà trường khiến cho cả giáo viên và sinh viên đều cảm thấy 
rất vui vẻ. 


0ÁC MÔN HC TỰ CHỤN, DÀNG HP GÀNE THẤY HỨN THÚ 


Học kỳ mùa thu và mùa xuân của năm thứ nhất, tôi đã lựa chọn 
8 môn học là: Nhập môn viết luận, Sinh vật học hành vi của con 
người, Toán học, Vật lý ứng dụng, Kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô. Vì tất 
cả các môn học đều do tôi tự chọn dựa trên hứng thú và sở thích của 
mình, bài giảng của các thầy giáo lại vô cùng hấp dẫn nên càng học 
tôi lại càng thấy thú vị hơn. Giáo viên dạy môn Vật lý ứng dụng của 
tôi là giáo sư Gabrielse, chủ nhiệm Khoa Vật Lý của trường Harvard, 
cũng là người lãnh đạo của một nhóm các nhà khoa học nổi tiếng trên 
thế giới và đã có những sự phát hiện “phản vật chất” trong quá trình 
nghiên cứu của ông. Các bài giảng của ông đều có liên quan mật thiết 
đến cuộc sống thường ngày của chúng tôi, từ chiếc công tắc đèn, điện 
thoại di động, máy nghe đĩa CD, các thiết bị bảo vệ môi trường đến 
hệ thống định vị các vệ tỉnh của trái đất. Mỗi để tài đều được đào sâu 
nghiên cứu, giúp chúng tôi nhanh chóng nắm bắt được các nguyên lý 
vật lý cơ bản nhất. Trong các giờ giảng của ông, chúng tôi đề*+ được 
tiến hành rất nhiều thực nghiệm lý thú. Chính điều này đã khiến cho 
một sình viên vốn yêu thích môn văn hợc từ những ngày còn ngồi 
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trên ghế nhà trường phổ thông như tôi muốn chuyển đổi sang học 
chuyên ngành vật lý. : 


Các môn lý luận cơ bản mà chúng tôi học ở năm thứ tư như: 
“Mong ước của người dân ở thành phố và quy hoạch của thành phố” 
cũng đều mang lại những hiệu quả tương tự. Giáo viên dạy bộ môn 
này của chúng tôi là ông Álex Krieger - Chủ tịch nhóm thiết kế và 
quy hoạch thành phố. Ông đã chịu trách nhiệm thiết kế và quy hoạch 

' cho rất nhiều thành phố trên toàn nước Mỹ. Trong khi giảng bài, ông 
cũng đưa chúng tôi đì thăm quan thực tế tại nhiều địa điểm trong 
thành phố, các ý đồ quy hoạch thành phố phía trên và phía dưới mặt 
đất như thế nào đều được ông giảng giải cụ thể và dễ hiểu, sinh động. 
Vì rất hứng thú với môn học này nên tôi đã đề nghị được đi thăm 
thêm nhiều địa điểm khác nữa. Nhưng một điều đáng tiếc là vào mùa 
xuân năm 2003, ở Trung Quốc có sự hoành hành của dịch SARS nên 
trường Harvard đã dừng tất cã các hoạt động có liên quan đến các 
vùng bị bệnh dịch. Vậy là kế hoạch đi thăm quan và tìm hiểu thêm 
nhiều thành phố khác của tôi đành phải huỷ bỏ. 


Một cựu hiệu trưởng của trường Harvard đã nói rằng: Nhiệm vụ 
quan trọng nhất của các giáo viên trong trường là đạy cho sinh viên 
biết cách tư duy. Những môn học mà tôi lựa chọn đều đã thể hiện rất 
rõ đặc trưng này của nhà trường. Ví dụ, ở năm học thứ hai, chúng tôi 
học môn “Một số suy luận về pháp luật và có liên quan đến pháp 
luật”, môn học này thật sự rất giống với một sự rèn luyện tư duy ở 
trình độ cao. Chúng tôi đã được phân tích, tìm biểu rất nhiều vụ án 
cực đoan khác nbau. Ví dụ: Một nhóm người gặp nạn khi đang ởi 
biển. Vài ngày sau, lượng lương thực dữ trự cạn dần. Đứng trước 
thám cảnh tất cả mọi người sẽ bị chết đói giữa biển khơi, họ đã đưa 
ra một quyết định theo hình thức “dân chủ” (được đa số người tán 
thành) là ăn thịt những người ốm yếu trong đoàn để duy trì sự sống 
cho những người khác. Theo cách làm đó, một vài người trong đoàn 
đã sống sót và đi được đến bờ biển. Theo anh (chị), chúng ta có nên 
khép tội mưu sát người khác cho những người còn sống sót đó không? 
Vì chúng tôi đều có những suy nghĩ rất khác nhau cho vấn đề này 
nên buổi thảo luận hôm đó đã trở nên vô cùng sôi nổi. Quá trình 
nghe những sinh viên khác biện luận và bổ sung cho những sơ hở 
trong sự biện luận của mình đã giúp chúng tôi được rèn luyện nhiều 
về phương pháp tư duy, giá trị quan và những lý luận của mỗi người 
cũng được củng cố, rèn luyện thêm rất nhiều. 
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Nghiên cứu về lịch sử và văn hoá Trung Quốc cũng là một trong 
những thế mạnh của trường Harvard. Tôi đã lựa chọn 4 trong 8 môn 
lý luận cơ bản của mình là văn hoá Trung Quốc, trong đó có “Văn học 
nghệ thuật” và “Văn học nước ngoài”. Tranh thủ cơ hội này, tôi cũng 
muốn được tiếp tục theo đuổi bứng thú tìm hiểu thêm về văn hoá, 
lịch sử của tổ quốc mình. Tôi cho rằng, cho dù là bản thân nền văn 
hoá Trung Quốc hay phương thức nhìn nhận của các thầy cô giáo 
phương Tây đối với văn hoá Trung Quốc như thế nào đi chăng nữa 
thì đây cũng là một môn học vô cùng hấp dẫn và bổ ích. Rất nhiều 
người tôi đã gặp ở trường Harvard cũng có sự đam mê, yêu thích văn 
hoá và lịch sử Trung Quốc. 


Có thể nói rằng, mỗi một môn học mà tôi lựa chọn đều có sự hấp 
dẫn và đặc trưng riêng biệt. Nhưng cũng có những môn học mà tôi dù 
rất muốn cũng không thể theo được. Có những khi giờ lên lớp của 
chúng tôi bị in nhằm, đôi khi lại vì số lượng sình viên muốn theo học 
quá đông nên chúng tôi lại phải bốc thăm để chọn ra người được theo 
học. 


Năm học thứ hai, nhà trường mở thêm một môn học mới xem ra 
rất có liên quan đến nền điện ảnh đương đại của Trụng Quốc: Nhìn 
về một Trung Quốc hiện đại: Điện ảnh và văn hoá Trung Quốc. Rất 
nhiều sinh viên cảm thấy thích thú với môn học mới này, và chúng 
tôi lại phải bốc thăm để xem mình có phải là người may mắn được 
theo học hay không, kết quả là tôi đã không được chọn. Tôi hiển 
nhanh chóng lựa chọn các môn học khác để thay thế và nhận ra rằng 
môn Văn học nước ngoài đang không có giờ lên lớp nào trùng với giờ 
lên lớp của các môn học khác của tôi. Môn học: “Gia đình Trung Quốc, 
hôn nhân và sác mối quan hệ họ hàng: sự thay đổi trong vòng một 
thế kỷ” cũng đã có rất nhiều người đăng ký lựa chọn và lại phải tổ 
chức bốc thăm. Tôi liền đến gặp người trợ giảng phụ trách việc bốc 
thăm tuyển chọn sinh viên để thuyết phục, cuối cùng cũng được ghi 
tên vào danh sách bốc thăm ấy. 


Năm thứ tư, trường Harvard lại mở thêm một môn học mới, lấy 
các tiểu thuyết và phim ảnh của Trung Quốc làm tài liệu học tập 
chính “Đi sâu tìm hiểu nền văn hoá đương đại của Trung Quốc”. Môn 
học này chủ yếu nghiên cứu về những thay đổi và sự phát triển trong 
xã hội của những người Trung Quốc sống xa quê hương. Và chúng tôi 
lại phải bốc thăm để chọn người được theo học. Nhưng lần này thì tôi 
đã vô cùng may mắn vì được là một trong những sinh viên sẽ được 
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theo học môn này. 


Khi đến học tập tại trường Harvard, tôi nhận ra rằng mọi người 
ở đây đều vô cùng coi trọng công tác giáo dục. Chúng tôi được các 
giáo sư nổi tiếng trực tiếp giảng bài (các bậc cha mẹ có con em là sinh 
viên chính quy trong nhà trường rất col trọng việc con em họ. có 
nhiều cơ hội được tiếp xúc trực tiếp với các giáo sư giỏi hay không). 
Khi lựa chọn môn học, tôi cũng thường ưu tiên cho những môn đo các 
giáo sư nổi tiếng trong trường trực tiếp giảng dạy. 


Các giáo sư của trường Harvard mỗi năm thường dạy một môn 
học cho sinh viên chính quy, một môn học cho các nghiên cứu sinh. 
Đôi khi, do yêu cầu của công việc nghiên cứu nên họ cũng tạm dừng 
thời gian lên lớp của mình lại. Vì thế, không phải lúc nào sinh viên 
cũng có thể đến được với những môn học hay. Học kỳ hai của năm 
thứ hai, khi lưa chọn môn học, tôi phát hiện thấy có một môn mới rất 
thú vị là “Tâm lý học kinh tế”, giáo viên môn này cũng là hai giáo sư 
rất nổi tiếng trong cùng lĩnh vực là Andrei Shleifer và David l. 
Laibson. Theo lời giới thiệu lúc ban đầu, để học được môn này, sinh 
viên phải có được một số kiến thức cơ bản về tài chính mà tôi lại chưa 
-_ từng được học, thế nhưng qua bảng giới thiệu chung của nhà trường, 
tôi biết rằng mình sẽ chỉ có thể học được môn này vào năm thứ hai 
mà thôi. Nếu không nắm bắt lấy cơ hội này thì sẽ không còn một cơ 
hội nào khác nữa cả, thật là đáng tiếc! Nhưng tôi vẫn đăng ký học 
theo đúng nguyện vọng của mình và đã được chấp thuận. Sau khi 
vào học, tôi mới biết rằng đa số sinh viên đang cùng học với mình đều 
là sinh viên năm thứ tư của trường. 


16 môn chuyên ngành mà tôi lựa chọn đều rất hấp dẫn. Các môn 
học này đều nhằm bổi dưỡng cho sinh viên năng lực sử dụng các. 
phương pháp toán học để phân tích và giải quyết các vấn đề kinh tế. 
Chính vì thế, chúng mang tính ứng dụng rất lớn. Trong thời gian học 
tập tại Harvard, tôi đã từng đi làm thêm một số việc và về cơ bản thì 
chúng ít nhiều có liên quan đến những năng lực mà chuyên ngành 
học đó sẽ bồi dưỡng cho tôi, đặc biệt là 3 môn học khó nhất trong 
chuyên ngành kinh tế ở đây là: "Thị trường vốn, Tài chính doanh 
nghiệp và Các vấn đề kinh tế tài chính". 


EIM PHÁI ĐẾN HARVARD HE KINH TẾ 


Học tập uẫn là nhiệm uụ chủ yếu của tôi. 


Nội dung của môn học "Thị trường vốn" là: Phân tích thị trường 
tiền tệ và các chiến lược đầu tư, các lý luận về chính sách giá, hiệu 
suất thị trường, quân lý rủi ro, lý luận về lợi nhuận, các công cụ tài 
chính khác (như trái phiếu, cổ phiếu) và các công cụ cân bằng thị 
trường. Nắm được các kiến thức này sẽ giúp sinh viên nhận thức 
được các hiện tượng của thị trường vốn và xu hướng phát triển của 
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thị trường trong tương lai. 


Nội dụng sủa môn học "Tài chính doanh nghiệp" là: Dự toán tiền 
vốn, cơ cấu tiển vốn của một doanh nghiệp, chính sách lợi nhuận, cơ 
chế khuyến khích đầu tư trong nội bộ doanh nghiệp, quyết toán,... 
Nắm được các kiến thức này sẽ giúp sinh viên biết cách tối đa hoá giá 
trị hiện thực eủa một doanh nghiệp. Đây là một môn học mang tính 
vi mô về tài chính, có tính ứng dụng cao. 


Môn học "Các vấn đề kinh tế tài chính" lại mang nhiều tính 
nghiên cứu, là môn học khó nhất trong các môn thuộc chuyên ngành 
kinh tế của trường. Nội dung của môn học này để cập đến: Các lý ' 
luận và vấn đề thực tiễn của kinh tế tài chính, các hành vì tài chính 
và hiệu suất của thị trường, sự phối hợp giữa thị trường vốn và 
nguồn vốn nội bộ của doanh nghiệp, nghiệp vụ ngân hàng và các 
chính sách tiền tệ khác,... Trọng điểm của môn học là các vấn đề 
được mang ra thảo luận và nghiên cứu thường xuyên như: Phương 
thức tính toán tiền lương cho Tổng giám đốc của các doanh nghiệp 
lớn liệu có hợn lý hay không? Vì sao doanh nghiệp không thích tính 
lương cho nhân viên theo số cổ phiếu mà họ có được? ... (Tiện đây, tôi 
cũng nói thêm rằng thói quen của các nhà kinh tế học phương Tây là 
nghiên cứu cấc vấn đề cụ thể chứ không phải sự trừu tượng, chung 
chung). Việc đưa các vân để như trên vào nội dung giảng dạy và thảo 
luận đều nhằm mục đích giúp sinh viên có được năng lực phân tích 
độc lập và giải thích được các hoạt động kinh tế tài chính cũng như 
các hiện tượng kinh tế. Phương thức học của chúng tôi là giảng viên 
lên lớp, nêu ra một biện tượng, sau đó chúng tôi cùng nhau thảo luận. 
Không chỉ nghiên cứu về hiện tượng được nêu ra, chúng tôi còn 
nghiên cứu cách đưa ra quan điểm của mình như thế nào, thu thập 
số liệu cần thiết ra sao... 


Chuyên ngành kinh tế học của trường Harvard đã từng giành 
được giải thưởng Nobel về kinh tế học cho thành quả nghiên cứu xuất 
sắc. Vì để cập đến rất nhiều vấn để thực tiễn nóng hổi trong cuộc 
sống nên càng học chúng tôi lại càng thấy thú vị hơn. 


(UẤN LÝ DẠY HỌC: VỮA NEHIÊM TÚC LẠI VỮA LINH HĐẠT 


Trên các bãi cổ rộng lớn hoặc trong các giảng đường lớn của 
trường Harvard, tôi luôn luôn cảm thấy có một sự nghiêm túc. Tuy 
nói rằng sinh viên Mỹ đi học rất đễ nhận được điểm A, nhưng các 
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giáo sư ở Harvard lại có những yêu cầu rất nghiêm khắc đối với sinh 
viên, tiêu chuẩn để đánh giá, cho điểm cũng rất nghiêm ngặt. Không 
giống với cách cho điểm tuyệt đối để đánh giá kết quả thường thấy ở 
các trường khác, trường Harvard thường cho điểm theo nhiều cách 
khác nhau. Cho dù có bao nhiêu sinh viên đạt điểm cao đi chăng nữa 
thì số lượng sinh viên được xếp loại A luôn luôn chỉ là số ít (nghe nói 
là 10%). Điểm cao nhất cho một bài hiận xuất sắc mà sinh viên viết 
xong là B+, nếu muốn đạt được điểm A- thì trong bài làm của bạn còn 
phải có những sáng tạo độc đáo. Để đảm bảo truyền thống quần lý 
học tập nghiêm ngặt ấy, nhà trường cũng theo dõi sát sao các giáo sư 
khi cho điểm, đánh giá sinh viên. 


Công tác quản lý dạy học của trường Harvard có nhiều điểm 
nghiêm khắc nhưng cũng lại rất lình hoạt. Ví dụ, nếu sinh viên thấy 
không hài lòng với điểm số và đánh giá của giảng viên dành cho 
mình thì có thể để nghị xem xét lại: “Tại sao thầy lại không hiểu 
được ý nghĩa thật sự trong bài làm của em...?” Qua quá trình thuyết 
phục, biện luận, nếu cảm thấy sinh viên có lý thì các giảng viên sẵn 
sàng thay đổi lại điểm số cùng những đánh giá lúc trước của mình. 


Khi còn học năm thứ nhất, đang lúc chuẩn bị hoàn thành một 
bài luận thì tôi lại chợt nảy ra một ý tưởng rất hay. Tuy rất muốn 
được viết lại từ đầu, nhưng sợ không kịp thời gian nên tôi đã gửi cho 
thầy giáo một bức thư: “Theo tiến độ hiện nay thì em hoàn toàn có 
thể hoàn thành được bài luận vào đúng thời gian quy định. Nhưng 
như vậy sẽ không phải là cách làm tốt nhất và chắc chắn sẽ khiến em 
phải hối hận. Nếu thầy có thể cho em thêm 24 giờ nữa, chắc chắn em 
sẽ viết xong một bài luận khiến cả thầy và em đều vô cùng hài lòng”. 
Sau khi xem xét đến thái độ nhiệt tình, tích cực học tập của tôi trong 
suốt thời gian trước đó, thầy giáo đã nhanh chóng đồng ý với lời đề 
nghị này. 


'Tính linh hoạt trong quản lý đạy học còn được thể hiện ở việc 
nhà trường cho phép sinh viên được thay đối các môn học đã lựa chọn 
từ trước đó. Chỉ cần được giảng viên phê chuẩn thì bạn vẫn có thể 
thay đổi môn học trước ngày thứ hai của tuần thứ năm sau khi năm 
học mới bắt đầu; trước ngày thứ hai của tuần học thứ bảy, bạn có thể 
giảm số môn học mà mình đã lựa chọn nhưng không được tăng thêm 
bất cứ một môn nào khác. Sau đó nếu có trường hợp đặc biệt nào đó 
xảy ra, sinh viên vẫn có thể trực tiếp đến gặp ban giám hiệu nhà 
trường để đề nghị được thay đổi môn học. Cho dù bị từ chối thì bạn 
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cũng vẫn cõ thể tiếp tục để nghị. Có một câu nói được lưu hành rất 
rộng rãi trong nhà trưởng là: “Khi thầy cô nói “Không” nghĩa là bạn 
sẽ phải tiếp tục cố gắng thêm một lần nữa!” 


Tại trường Harvard, dù bạn có chủ động trong học tập hay không 
thì trình độ sử dụng các nguồn hỗ trợ cho học tập vẫn có thể có 
những sự thay đổi. Sinh viên Harvard đều vô cùng bận rộn, một 
trong những nguyên nhân khiến họ trở nên bận rộn như vậy là vì sử 
dụng quá nhiều các công cụ và cơ hội hỗ trợ học tập. Không ai dám 
coi nhẹ hoặc bỏ qua những công cụ và cơ hội như vậy. Tôi cũng không 
phải là trường hợp ngoại lệ, ngoài giờ học chính khoá, tôi luôn cố 
gắng tranh thủ thải gian để học thêm ngay khi có cơ hội, 


Chính phương thức quản lý học tập và giảng dạy linh hoạt như 
vậy đã mang lại cho sinh viên sự thoái mái về tâm lý. Mỗi một sinh 
_ viên đều luôn luôn cố gắng nỗ lực, tích cực phấn đấu trong học tập. 
Lấy phương thức kiểm tra viết (viết luận, làm bài tập) thường thấy 
nhất ở Harvard, giảng viên chỉ yêu cầu độ dài của bài luận là vài 
trang giấy, chủ để do sinh viên tự chọn. Điều đó khiến cho không 
gian bài luận được mở rộng hơn rất nhiều. Trong môn học viết luận ở 
năm thứ nhất, khi lần đầu tiên được viết thoả thích theo sự lựa chọn 
của chính mình, tôi đã thật sự thấy “ngợp” trước một rừng đề tài 
muôn màu muôn vẻ. Trong lần kiểm tra đó, các bạn của tôi thường 
lựa chọn những đề tài như: 


“Ý nghĩa của trường đại học đối uới người dân Mỹ". 

“Lý luận uà nghệ thuật hiện đại”. 

“Câu chuyện ghỉ trong bệnh uiện uà chế độ tự điều tiết của các 
bác sĩ". 

“Cách nhìn nhận cuộc sống của những người đang thất nghiệp”. 


“Sự không bình đẳng của câu nói: “Trước pháp luật, người người 
đêu bình đăng" - Đây cũng chính là đề tài mà tôi lựa chọn. 


“Những ảnh hưởng ngầm của giới tính uà chúng tộc đối uới 
thành tích kiếm tra của sinh uiên đại học”. 


“Các hàm nghĩa khác nhau của câu “Töi rốt mệt" mà chúng tôi 
thường nghe được ở trong trường". 
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Các thầy cô giáo không giới hạn việc chúng tôi nên nghiên cứu 

vấn đề gì, nhưng họ cũng yêu cầu chúng tôi phải tuân thủ nghiêm 

ngặt các quy tắc khi nghiên cứu để tài mình đã chọn. Trước khi biến 

những tư tưởng của mình thành một bài luận, bạn phải làm được 3 
việc quan trọng sau đây: 


Tra cứu tài hệu: Xem xem có xâm phạm đến quyển tác giả của 
một ai đó hay không. Nếu lập luận hoặc quan điểm của bạn giống hệt 
với bất cứ một người nào đó thì bạn phải tìm cách thay đổi chúng 
hoặc lựa chọn lại đề tài. Tại Harvard, xâm phạm đến quyền tác giả là 
một trong những lỗi lắm nghiêm trọng nhất, không chỉ gây ảnh 
hưởng đến uy tín của nhà trường và con đường học tập của bạn mà 
bạn thậm chí còn có thể bị kiện ra toà và phải chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về việc làm đó của mình. 


Tìm hiểu quan điểm của các chuyên gia: Bạn phải bàn đến cả 
những quan điểm có lợi và bất lợi cho mình, hơn nữa, tất cả những 
quan điểm được nhắc đến đều cần nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, không 
được mơ hồ, không được để cho những người khác hiểu lầm rằng 
quan điểm của người khác đó là sáng kiến của chính bạn. 


Tra cứu số liệu (hoặc tự điều tra và thống kê lại): Hãy dùng hiện 
thực khách quan để ủng hộ cho những quan điểm của bạn. Nếu trong 
bài luận chỉ gồm những câu như: “Tôi cho rằng...." thì e rằng bạn sẽ 
không đủ điểm để qua được môn đó. 


Ngoài ra còn một điều nữa mà tôi gọi là “phần đóng góp của 
người bản địa”, đó chính là những quan điểm thực tiễn có trong 
trường đã giúp cho các bài luận của tôi luôn phù hợp với yêu cầu của 
giảo viên. Chính điều này đã khiến cho tôi thêm tôn trọng “quyền tác 
giả” tại Harvard, đồng thời cũng thúc đẩy tôi không ngừng sắng tạo, 
tư duy trong học tập. 


Phần đông các giáo sư trong trường Harvard đều là những người 
đứng đầu các lĩnh vực chuyên môn. Họ vừa rất nghiêm khắc trong 
việc giáo dục, bổi dưỡng kiến thức chuyên ngành cho sinh viên nhưng 
cũng lại rất nhanh chóng giúp sinh viên có hứng thú với ngành học, 
lĩnh vực mà mình đã lựa chọn. Không chỉ giúp chúng tôi tìm hiểu sâu 
thêm về chuyên ngành của mình, các giáo sư ở đây còn luôn khuyến 
khích chúng tôi đựa ra những quan điểm, lý giải mới mẻ để dần hình 
thành nên hệ quan điểm hoàn toàn mới của riêng bản thân mỗi 
người. 
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Nhưng, cho dù bạn có phản đối hay tán đồng với các quan điểm 
cũ, hoặc có được những suy nghĩ, sáng tạo mới mẻ nào đó thì bạn đều 
cần phải đưa ra được những luận chứng cụ thể để chứng minh điều 
đó. Nếu chỉ đơn thuần là những luận cứ chung chung thì khi bị các 
giáo sư vặn hỏi đến cùng, chắc chắn bạn sẽ không thể lý giải, chứng 
mỉnh được quan điểm của mình. 


Phương pháp học tập vừa nghiêm túc vừa mở rộng này đã tỏ ra 
khá hiệu quả và khiến chúng tôi vô cùng hứng thú. Đồng thời, nó 
cũng đòi hỏi tất cả sinh viên phải có thái độ học tập, nghiên cứu 
nghiêm túc. Nếu thiếu luận điểm, luận cứ rõ ràng thì không thể hoàn 
thành được bài luận của mình. Có lẽ chính đặc điểm này cũng đã góp 
phần tạo nên những đặc trưng riêng của trường Harvard so với các 
trường đại học khác. 


PHẤN ĐẤU HỤC TẬP ĐỂ BẠT ĐƯỢC THÀNH TÍCH TỐT 


Khuôn viên trường Harvard rất rộng, để có thể đi được hết một 
vòng qua ký túc xá, khu giảng đường và thư viện cũng tốn khá nhiều 
thời gian. Trước khi đến đây, tôi đã lên kế hoạch là sẽ mua một chiếc 
xe đạp, nhưng sau khí đến thì mới biết rằng lượng xe hơi ở đây rất 
nhiều, việc đi xe đạp trong trường sẽ gặp khá nhiều nguy hiểm. Vì 
thế, tôi đã quyết định sẽ đi bộ đến giảng đường mỗi ngày. Đó cũng là 
một cách rất tốt để tập thể đục. 


Vì ở trường thường xuyên có những buổi nói chuyện, toạ đàm, 
thu hút rất đông sinh viên đến tham dự, hoạt động ngoại khoá của 
sinh viên cũng rất nhiều nên lượng tài liệu tham khảo mà chúng tôi 
phải đọc thêm cũng rất lớn. Đó là một trong những cách làm hay để 
chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp mà chúng tôi sẽ làm vào cuối khoá 
học. Các thầy cô giáo cũng rất hiểu điều này nên thường đề ra cho 
chúng tôi một thời hạn rõ ràng để nộp bài tập tuần, thường là vào 5 
giờ chiều ngày thứ sáu hàng tuần. Nếu không nộp kịp bài luận cho 
thầy cô vào giới hạn đó thì bạn sẽ bị trừ điểm (điểm bài tập thường 
chiếm khoảng trên dưới 20% tổng số điểm khoá học của một sinh 
viên). 

Một. ngày thứ sáu sau khi vào học được hai tháng, tôi đang ởi 
trên đường đến nộp bài tập cho thầy giáo thì đột nhiên bị trượt chân 
và ngã sóng xoài trên đường. Tôi bị đau đến nỗi không thể chịu nổi 
và bật khóc. Ngay lúc đó, có một người khác nhìn thấy tôi bị ngã và 
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đã gọi xe cấp cứu của nhà trường tới giúp đỡ. Nhưng trong khi đang 
bị ngã đau đố, tôi cũng không quên nhờ những người bạn học khác 
mang giúp bài tập đến nộp cho thầy giáo. 


4 tuần sau đó, ngày nào tôi cũng phải đi học bằng đôi nạng gỗ, 
nhưng tôi đã cố gắng để không bỏ một buổi lên lớp và một bài tập nào. 
. Tôi chỉ bỏ lỡ cơ hội được tham gia vào đội vũ quốc tế của nhà trường 
mà thôi. Sợ ba mẹ sẽ lo lắng nên tôi không hề nói gì về việc mình bị 
ngã đau, cho đến Tết năm đó thì mẹ chợt hỏi tôi rằng: “Môn vũ quốc 
tế có thú vị không con?” lúc đó tôi mới kể lại cho mẹ nghe rằng mình 
bị ngã và không thể tham gia được vào đội vũ quốc tế của nhà trường. 


Đã hết hơn nửa học kỳ đầu tiên của năm thứ nhất, tôi nhận ra 
rằng rất nhiều phương pháp học mà tôi đã nắm bắt được khi còn ở 
trong nước cũng rất hiệu quả nếu áp dụng tại trường Harvard. Nhiều 
bạn học của tôi đã từng được học một số môn nào đó khi còn là học 
sinh trung học, tuy những nội dung họ được học khi đó không sâu 
nhưng cũng có khả năng để vượt qua được những người bạn khác. Ví 
dụ: về môn tin hợc, trình độ của tôi lạc hậu hơn 5-7 năm so với các 
bạn học người Mỹ khác; các bạn chỉ cần mười mấy tiếng đồng hồ là có 
thể hoàn thành xong hài tập, trong khi tôi lại cần đến mấy chục tiếng 
đồng hồ mới có thể làm xong. Nhiều lúc tôi đã thấy nân chí và muốn 
buông xuôi, nhưng vẫn cố gắng kiên trì tiếp tục và cũng đã đạt được 
một số thành tích nhất định. 


Sau kỳ thi cuối học kỳ của năm thứ nhất, thầy giáo dạy toán có 
gửi cho tôi một bức thư, trong thư viết: “Quy định của nhà trường 
không cho phép công bố thứ tự kết quả thi của sinh viên, nhưng thầy 
rất muốn báo cho em biết rằng em đã là người đứng đầu lớp trong kỳ 
thi vừa rồi”. Khi năm học đầu tiên kết thúc, giáo sư môn kinh tế học 
là Martin Feldstein đồng thời cũng là Chủ tịch Trung tâm nghiên 
cứu kính tế Mỹ đã mời một số sinh viên có kết quả học tập xuất sắc 
đến dự một buổi tiệc cocktail do ông tổ chức. Ông cũng đề nghị những 
sinh viên này cùng tham gia đánh giá bài làm của các sinh viên mới 
trong năm học tiếp theo. Tôi vô cùng vinh đự là một trong số những 
người được rời hôm đó. 
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Thầy giáo chủ nhiệm 
lớp sinh uiên mới - giáo 
sư dames Mancall uà 
cũng là người thầy đầu 
tiên đã hướng dẫn tôi 
cách làm bài tập. 


Ảnh chụp trong một bữa liên hoan của thây giáo uà sinh biên theo 
truyền thống của trường Haruard. Tôi đã uô cùng uinh hạnh được mời thầy 
giáo dạy toán uờ uật lý đến cùng dự liên hoan uới mình. 


Trong năm thứ hai, vì có thành tích học tập tốt ở môn toán nên 
tôi đã được trở thành một người phụ đạo môn toán phần tích phân và 
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vi phân cho một số bạn khác có thành tích học chưa tốt lắm. (Các 
sinh viên được nhận học bổng của trường Harvard đều phải nhận 
làm thêm một công việc gì đó trong trường để có thêm tiền mua sách 
vỏ và đề dùng học tập). Khi kết thúc hợc kỳ, vì được nhận xét là “Có 
thành tích tốt, năng lực biểu đạt rõ ràng, kiến thức sâu” nên tôi 
đã được các thầy cô trong khoa toán của nhà trường nhận làm sinh 
viên trợ giảng môn tích phân và vi phân trong trường. Sau khi năm 
học thứ ba bắt đầu, một lần khi đang đọc tin tức trên mạng, mẹ tôi 
đã vô tình đọc được một bản thông báo về thời khoá biểu các môn học 
ở trường Harvyard và biết được lịch làm trợ giảng của tôi. Mẹ đã lưu 
lại trang đó, rồi chia sẻ niềm vui đố với bố. 


Khi học càng nhau, các sinh viên Harvard thường không có thói 
quen nói về “thành tích học tập”. Việc nghe lén thành tích của các 
bạn khác cũng được xem là một biểu hiện của sự thiếu tự tin. Các 
trường trung học và đại học ở Mỹ đều coi kết quả học tập của sinh 
viên như một bí mật riêng tư của họ, nhà trường không công bố kết 
quả đó một cách công khai mà chỉ nói riêng với từng sinh viên nếu 
thấy thật sự cần thiết. Các thầy cô và sinh viên của trường Harvard 
đều hiểu rằng: Điều quan trọng nhất trong suốt bốn năm học tập tại 
trường của bạn không phải là bạn đã đạt được bao nhiêu điểm mà là 
bạn đã tìm được một phương hướng phù hợp nhất để phát triển bản 
thân mình, tạo ra nền móng vững chắc cho tương lai. Vì thế, tất cả 
chúng tôi đều không ngừng tìm kiếm các phương hướng phát triển 
phù hợp nhất cho bản thân mình, không chỉ ở các giờ lên lớp mà còn 
trong các hoạt động ngoại khoá, trong những lúc làm thêm, trong 
quá trình học tập trong và ngoài trường. 


Cho dù như vậy thì tôi cũng vẫn thích được tìm ra những nét đặc 
sắc, thú vị và tình tuý hơn nữa cho sự nghiệp học hành của mình. Ví 
dụ: Khi còn học trung học, tôi thường xuyên cảm thấy kinh ngạc 
trước sự kỳ diệu của những con số, quá trình hợc tập tại Harvard lại 
khiến tôi kinh ngạc trước những ứng dụng tuyệt vời của chúng. Sau 
khi vào học, tôi đã vượt qua được mức Honors (mức thành tích xuất 
sắc nhất) và năm nào cũng được nhận học bổng danh dự của trường 
(Harvard College Scholarship). 

Trong thời đại nền kinh tế phát triển nhanh chóng như hiện nay, 
thành tích học tập tốt hay không tốt đôi khi không có ý nghĩa gì. Các 
anh chị sinh viên khoá trên thường nói với chúng tôi rằng thành tích 
học tập không có ảnh hưởng gì đến kết quả tìm việc làm của sinh 
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viên sau khi tốt nghiệp. Nhưng khi nền kinh tế đang ở trong tình 
trạng suy thoái và việc tìm kiếm việc làm trở nên khó khăn hơn thì 
những ảnh hướng của thành tích học tập đối với việc tìm được việc 
làm của một sinh viên nào đó lại vô cùng rõ ràng. Các công ty mà tôi 
vào thực tập ở năm thứ ba và thứ tư đều có một số yêu cầu đối với 
thành tích học tập của sinh viên. Được nhận vào thực tập tại những 
công ty tốt như vậy khiến tôi cảm thấy vô cùng vinh dự. 


VỪA HỌC VỪỮA ĐI LÀM THÊM, MỆT NHƯNG VUI 


Ngoài công việc làm trợ giảng bộ môn toán ở trường, tôi còn làm 
thêm một số công việc khác nữa. Công việc đầu tiên mà tôi nhận làm 
khi mới đặt chân đến Harvard là giúp việc nghiên cứu cho một giáo 
sư tài chính. Nhiệm vụ chính của tôi lúc đó là cập nhật kho dữ liệu. 
Kho dữ liệu đó do hai thành phần tạo thành: Một là tình hình cơ bản 
của một số quốc gia và hai là báo cáo của các ngân hàng lớn của các 
quốc gia đó. Những sế liệu này đã trở thành những tài liệu quan 
trọng khi các quốc gia đó muốn thay đổi một chính sách tài chính, 
tiền tệ nào đó. 

Công việc mà tôi đã đầu tư nhiều thời gian nhất khi còn ở 
Harvard là làm giúp việc nghiên cứu cho hai giáo sư ở Học viện kinh 
tế của trường vào mùa hè năm thứ nhất. Khi đồ hai giáo sư này đang 
tốn rất nhiều thời gian cho một để tài nghiên cứu thú vị: Tâm lý đầu 
tư tài chính của các giảm đốc với những ảnh hưởng của kết quả đầu 
tư. Hai giáo sư cần một sinh viên giúp việc có thể làm việc được trong 
một thời gian tương đối dài. Trong bản thông báo tuyển dụng của họ 
có ghi rõ là cần tuyển những người đã có kinh nghiệm nghiên cứu, lại 
yêu cầu có hiểu biết đầy đủ về hai chương trình phần mềm máy tính 
mà tôi chưa được học. Sau khi đọc được thông báo tuyển dụng đó, 
cảm thấy đây là một cơ hội rất tết nên tôi đã mạnh dạn ghi tên đăng 
ký dự tuyển. Sau này, hai giáo sư có nói với tôi rẰng họ thật sự không 
ngờ là lại có một sinh viên năm thứ nhất cũng đăng ký dự tuyến vào 
vị trí đó nên cảm thấy rất ngạc nhiên và đồng ý cho tôi một cơ hội để 
được trả lời phỏng vấn. Sau khi nhận được thông báo đến phỏng vấn, 
tôi đã thức ba đêm liên để lên mạng mày mò học về hai chương trình 
máy tính mà mình chưa biết kia để để phòng có phần kiểm tra kỹ 
năng ngay trong buổi phỏng vấn đó. Sau đó, tôi mang theo sự nhiệt 
tình, hãng hái của một sinh viên năm thứ nhất đến dự buổi phỏng 


vấn. Hôm đó có rất nhiều người là nghiên cứu sinh cũng đang xếp 
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hàng dài chờ đến lượt vào phỏng vấn. Người sau này làm việc cùng 
tôi cũng là một nghiên cứu sinh. Nhưng khi phỏng vấn, hai giáo sư 
không kiểm tva về trình độ sử dụng máy tính của tôi (có lẽ họ cho 
rằng tôi dám đăng ký dự tuyển thì chắc chắn phải thông thạo về 
chương trình đó rồi), họ chỉ hỏi tôi một vài quan điểm về kinh tế học. 
Lúc đó tôi đang đọc một cuốn sách nổi tiếng về kinh tế và đã có được 
những cảm nhận mới mẻ, tôi liền trình bày những cảm nhận đó với 
một sự nhiệt tình đặc biệt. Kết quả, tôi đã được nhận làm công việc 
đó. Điều này khiến tôi vô cùng vui mừng. 

Công việc của tôi khi đó rất khô khan, chủ yếu là sắp xếp và 
chỉnh lý lại những đữ liệu quan trọng. Chúng khiến tôi nhớ lại 
những điều cha mẹ vẫn thường nói khi còn ở nhà: một sự nghiệp vĩ 
đại luôn được bắt đầu từ những công việc vụn vặt nhất. Điều đó cũng 
có nghĩa là “Không cố gắng những việc nhỏ thì sao làm được những 
việc lớn?” Vài tháng sau đó, vì phải về nước để chuẩn bị cho Hội nghị 
của HPAITR sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh nên tôi đã xin thôi làm công 
việc trợ lý đó. 


Sau khi năm học thứ hai bắt đầu, tôi đã tìrn được một công việc 
còn hấp dân hơn: làm trợ lý nghiên cứu cho trung tâm nghiên cứu 
kinh tế quốc gia Mỹ. Công việc cụ thể của tôi là sử dụng các phương 
pháp toán học để nghiên cứu về tình hình đâu tư mạo hiểm và hiệu 
quả của nó trong nền kinh tế. Đó thật sự là một công việc vô cùng 
thú vị. 

Tôi còn làm thêm một số công việc tạm thời nữa cũng thú vị 
không kém. Ví dụ: tham gia làm thực nghiệm tâm lý do các giáo sư 
của Học viện kinh tế của trường chủ trì. Tất cả những bài thực 
nghiệm đó đều do Học viện kinh tế của trường tự thiết kế với mục 
đích có được tài liệu cho các buổi nghiên cứu, thảo luận sau này. 
Động cơ để sinh viên tham gia vào các hoạt động thực nghiệm này là 
vừa có thêm tiền trang trải cuộc sống lại vừa học thêm được nhiều 
kiến thức mới phát triển tài năng. 


Tôi có ấn tượng sâu sắc nhất với một buổi thực nghiệm về kỹ 
năng đàm phán. Trong bài thực nghiệm đó, nhiệm vụ của tôi là phải 
đồng vai bà chủ và thương lượng về mức tiền thù lao cho những 
người đến xin việc. Thầy giáo nói với tôi rằng: “Mức tiền thù lao mà 
em đưa ra không được vượt quá 70 đôla. Mức chênh lệch của khoản 
. thù lao cho người làm mà em thương lượng được với 70 đôla sẽ chính 
là khoản thù lao của em trong buổi đàm phán ngày hôm nay. Nếu em 
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không đàm phán thành công thì cả em và bạn đó sẽ không nhận được 
một khoản tiền nào cả”. Tôi không biết thầy giao cho bạn kia mức 
giới hạn là bao nhiêu, bạn ấy cũng không được biết về mức giới hạn 
thầy giao cho tôi. Theo như tôi biết thì những buổi đàm phán như thế 
này, sinh viên được trả 50 đô. Trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, tôi 
sẽ chia ðO đô đó (nếu có) cho người bạn kia của mình và buổi đàm 
phán sẽ kết thúc nhanh chóng. Nhưng không ngờ, người tham gia 
đàm phán với tôi hôm đó lại là một cô bạn da trắng với yêu cầu cao 
đến chóng mặt: 110 đôla. Cô bạn không hề để ý đến điều kiện của tôi 
mà cứ khăng khăng đòi cho được số tiền đó. Nhưng tôi cũng đã kiên 
quyết không kém và nhất định không trả nếu cô ấy không chấp nhận 
một. khoản thà lao là 10 đôla. Cuối cùng, tôi đã có thêm được 15 đôla 
so với khoản 2ð đôÌa như dự tính ban đầu. 


Đó thật sự là một bài học vô cùng thú vị. 


Tuy có rất nhiều hoạt động ngoại khoá như vậy nhưng khi học 
đến năm thứ òa, thứ tư, chúng tôi còn phải tiếp tục tham gia vào rất 
nhiều các hoạt động tìm kiếm việc làm. Việc học tập vẫn là ưu tiên 
hàng đầu của tất cả chúng tôi. Vì số lượng sách mà các thầy yêu cầu 
đọc rất nhiều nên đôi lúc chúng tôi phải cùng nhau đọc và ghi chép 
chung. Thời gian ngày càng thu ngắn lại. Tại Harvard, hầu như tuần 
nào tôi cũng đều có một thời gian biểu rất chỉ tiết, trên đó có ghi rõ 
những việc cân làm và thời gian dự kiến hoàn thành. Tại nước Mỹ, 
tất cả mọi người đều có thói quen lên kế hoạch trước cho những việc 
cần làm và hợ cũng đều tuân thủ rất nghiêm ngặt các kế hoạch đã đề 
ra. 


Một bảng thời gian biểu của tôi khi ở Harvard gồm có những nội 
dung sau (lấy năm thứ ba làm ví dụ): 


Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng 7 giờ dậy, tập thể dục trong vòng 
nửa tiếng, sau đó đi tắm, ăn sáng, trả lời email. Mỗi ngày tôi đều 
nhận được khoảng 50 email, đa số đều có liên quan đến việc học và 
các hoạt động ngoại khoá trong trường. Tuy lên kế hoạch dành 1 
tiếng đồng hồ để trả lời nhưng thường không bao giờ xong được trong 
vòng 1 tiếng nên đành để lại đến tối tiếp tục trả lời. Các email của 
cha mẹ gửi đến tôi cũng chỉ có thể đọc lướt qua và nếu không có việc 
gì gấp thì cũng không trả lời ngay được. Tôi để chúng lại đến khi nào 
có thời gian rảnh rỗi thì sẽ đọc lại toàn bộ từ đầu đến cuối một lượt. 

10 giờ tôi đến lớp, đành ra một chút thời gian trước giờ lên lớp để 
ôn lại bài cũ. Một vài môn học kéo dài liên tục từ 10 giờ sáng đến tận 
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3 giờ chiều và có khoảng nửa tiếng cho chúng tôi ăn trưa giữa giờ học. 
Bắt đầu từ năm thứ hai, tôi trở thành một “người phụ trách” (gần 
giống như phụ đạo) cho các bạn sinh viên năm thứ nhất mới vào 
trường nên tôi thường ăn trưa cùng các bạn, vừa ăn vừa giúp họ giải 
quyết một số vấn đề thực tế. Sau giờ học buổi chiều, tôi còn phải làm 
công việc phụ đạo cho một số bạn khác về môn toán. Sau khi trở 
thành trợ giảng, mỗi tuần tôi đều giành một khoảng thời gian tương 
đối để chuẩn bị bài và nhận xét bài tập của các bạn sinh viên. Sau đó 
tôi làm bài tập của mình, sắp xếp lại các phần đã ghi chép trong ngày. 
Khi tôi có thể nghỉ ngơi thì cũng là lúc hơn 6 giờ tối. 


Thời điểm: rỗi rãi nhất trong ngày của tôi chính là lúc cùng ăn tối 
với các bạn sinh viên khác trong bữa ăn tự phục vụ tại nhà ăn của 
trường. Chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, từ 
những vấn đề nổi cộm trong xã hội Mỹ đến những món ăn vặt ở 
thành phố Thành Đô quê hương tôi. Vì đến từ những vùng văn hoá 
khác nhau nên chúng tôi cũng có những cách rhỉn nhận khác nhau 
về nhiều vấn đề và càng nói chuyện thì càng thấy thú vị. Vì thế, dù 
rất bận rộn nhưng tất cả mọi người cũng cố gắng giành thời gian 
để ăn tối cùng nhau. Sau khi ăn tối với các bạn thì cũng là thời điểm 
bận rộn nhất rong ngày của tôi. Buổi tối là lúc tôi hoàn thành tất cả 
các nhiệm vụ học tập trong ngày, giải quyết các hoạt động ngoại khoá 
như lên kế hoạch cho hoạt động của HPAIR, gửi thư cho các nhà tài 
trợ, viết báo cáo, làm tổng kết,... 

Vì hứng thú và trách nhiệm với công việc nên tôi rất ít khi đi ngủ 
trước 2 giờ sáng. Nếu không phải là một buối sáng cuối tuần thì tôi 
luôn phải đặt đồng hồ báo thức để có thể thức dậy đúng giờ. Có nhiều 
đêm tôi thức quá khuya, đến sáng hôm sau lại có một bài kiểm tra 
quan trọng trên lớp nên tôi thậm chí đã phải gợi điện nhờ cha mẹ ở 
Thành Đô đánh thức bằng điện thoại. Lúc đó, tôi mơ mở màng màng 
cầm điện thoại lên, nói chuyện với cha mẹ một vài câu rồi nhanh 
chóng thức dậy. Tất nhiên đó là lúc trong phòng tôi đã được trang bị 
thiết bị gọi điện thoại internet giá rẻ. 


Đó chính là một ngày trong cuộc sống thưởng nhật của tôi khi 
còn ở Harvard. Trong quãng thời gian bận rộn đó, vào dịp cuối tuần 
hay những ngày nghỉ lễ, chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức những 
hoạt động vui chơi để thư giãn đầu óc, ví dụ: cùng bạn bè đi dã ngoại, 
pienic, thưởng thức món ăn của Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, 
ltalia,..., đánh bóng bàn, nghe nhạc, xem phim, đi khiêu vũ,... 
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Tiện đây tôi cũng kể lại rằng ở trường Harvard thường xuyên có 
những buổi vũ hội với nhiều phong cách và mục đích khác nhau. Mục 
tiêu của nhà trường khi tổ chức những buổi vũ hội ấy là để giúp 
chúng tôi gần gũi nhau hơn và có cơ hội thư giãn sau những giờ học 
tập căng thẳng, đồng thời giúp sinh viên tự tin bơn trong giao tiếp 
xã hội. Nhớ lại quãng thời gian học tập tại đây, chúng tôi đều cảm 
thấy vô cùng hào hứng và thú vị. 


Nếu chỉ được dùng một câu để khái quát lại toàn bộ quãng thời 
gian 4 năm học tập tại Harvard thì tôi sẽ nói là: Bận rộn nhưng vô 
cùng vui vẻ và thú vị. 


Người đang ngôi bên tay trái tôi là giáo sư Neil L. Rudenstine, ông đến 
để thăm các sinh uiên mới mà tôi đang phụ đạo khi học năm thú hai. 
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Mùa thu năm 2008, khi mẹ tôi đến Haruard thăm tôi, thây hiệu trưởng 
Học uiện Haruard bhi đó dù rất bận rộn nhưng cũng đã cố gắng dành ra 30 
phút để tiếp đón oà nói chuyện uới mẹ tôi rất nhiệt tình. 


BỐN ĐIỂM KHÁC BIỆT LỚN TRNG BIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC Ủ TRUNG QUỐC VÀ ử MỸ 


Một số bạn đọc rất muốn tôi so sánh giáo dục đại học ở Trung 
Quốc và ở Mỹ. Tiếc là tôi không học đại học ở Trung Quốc và cũng 
không học ở một trường đại học nào khác ở Mỹ ngoài Harvard (phong 
cách giáo dục của các trường đại học ở Mỹ rất khác nhau), nên sẽ rất 
khó để so sánh. Nhưng có 4 điểm khác biệt mà tôi cảm nhận được rõ 
ràng nhất, xin kể ra để bạn đọc tham khảo như sau: 


Thứ nhất là sinh viên đại học ở Mỹ có thể tự do lựa chọn môn 
học mà mình yêu thích. Các trường đại học ở Mỹ không có một kế 
hoạch giảng dạy chung cho cả trường như các trường đại học ở Trung 
Quốc, việc giảng dạy ở những trường lớn và nổi tiếng cũng rất khác 
biệt so với các trường bình thường khác. Nhà trường sẽ đưa ra một hệ 
thống gồm rất nhiều các môn học khác nhau để sinh viên tự do lựa 
chọn. Các môn học trong trường đáp ứng được đầy đủ nhu cầu học 
tập của sinh viên. Sinh viên có thể lựa chọn môn học dựa theo sở 
thích, hứng thú, trình độ cũng như phương hướng nghề nghiệp trong 
tương laI. 

Thứ hai là sinh viên chính quy ở Mỹ không chạy theo thành 
tích một cách mù quáng. Những người Mỹ không có quan niệm 
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truyền thống như người Trung Quếc là: “Sinh viên giỏi thì phải học 
lên thạc sĩ, tiến sĩ. Sinh viên học tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ ở Mỹ chủ 
yếu thuộc các ngành học mang tính chất nghiên cứu như y khoa, 
công nghệ. Những sinh viên thuộc các ngành học năng động và tổ 
chức quản lý khác thường lựa chọn con đường “đi làm trước, sau đó 
mới học chuyên sâu thêm”. Các sinh viên ở Mỹ rất coi trọng việc sống 
tự lập sau khi ra trường cũng như cập nhật thêm các kiến thức 
xã hội khác. Theo thống kê, tại Học viện Kinh tế và Học viện Pháp 
luật ở Harvard, độ tuổi trung bình của các nghiên cứu sinh là trên 
dưới 27 tuổi và hầu như tất cả mọi người đều đã có những kinh 
nghiệm làm việc nhất định. Một số chỉ tiêu học nghiên cứu sinh 
trong các trường đại học cũng thường ưu tiên cho những người đã có 
kinh nghiệm làm việc. Nhận thức chung của tất cả mọi người là: 
“Sau vài năm làm việc mới hiểu rõ được mình thật sự cần học thêm 
những gì, có như vậy mới không lãng phí thời gian và công sức học 
tập”. 


Theo tin của các phương tiện thông tìn đại chúng thì những sinh 
viên Mỹ tốt nghiệp cùng khóa với tôi (năm 2003) có một số điểm khác 
biệt so với sinh viên tốt nghiệp của những khoá trước. Số lượng sinh 
viên lựa chọn con đường “học chuyên sâu trước sau đó mới đi làm” 
đã nhiều hơn trước và đã tạo nên một con số kỹ lục về số lượng sinh ` 
viên tốt nghiệp đăng ký dự thi nghiên cứu sinh. Nhựng điều đó cũng 
không có nghĩa là những người Mỹ đã coi trọng bằng cấp hơn trước 
mà là do sự suy thoái và những khó khăn nảy sinh trong nền kính tế. 
Một tác giả của tờ “Thời báo New York” đã chỉ ra rằng: Những sinh 
viên chính quy tốt nghiệp năm 2003 đang phải đối mặt với một thách 
thức trong vấn đề tìm kiếm việc làm chưa từng có trong vòng 20 năm 
trở lại đây. Số lượng hễể sở xin việc tại các bệnh viện ở Mỹ lần đầu 
tiên đã có sự tăng nhanh đột biển trong vòng 7 năm trở lại đây. 
Nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng này là do các sinh viên chính 
quy chuyên ngành y khoa không thể tìm được việc làm sau khi ra 
trường. Vì nền kinh tế Mỹ liên tục có sự suy thoái và biến động nên 
số lượng những thí sinh đăng ký thi vào đại học luật nằm 2002 
đã tăng lên 18%, đến năm 2003 lại tiếp tục tăng them 10%. Đồng 
thời, số lượng sình viên đăng ký trở thành giáo viên để đi dạy học ở 
những vùng cần khó khăn của Mỹ cũng có sự tăng tới 300%. Thái độ 
“tìm kế sinh nhai trước để phát triển sau” này mang rất nhiều đặc 
trưng riêng của nước Mỹ. 
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Điểm khác biệt thứ ba là sinh viên chính quy tại Mỹ có rất 
nhiều cd hội để tiếp cận với thực tiễn. Các trường đại học ở Mỹ 
đã phá bỏ hàng rào ngăn cách giữa nhà trường và xã hội và đưa việc 
đạy học vào hoàn cảnh thực tiễn. Trường Harvard chính là một trong 
những điển hình của mô hình này, thậm chí, như tôi đã nói ở trên, 
ngay đến một cánh cổng trường cũng không hề có. Chỉ cần bạn tích 
cực tham gia vào các hoạt động ngoại khoá thì mỗi năm bạn đều thu 
hoạch được rất nhiều kinh nghiệm làm việc, điểu này cũng góp phần 
chứng minh tố chất và năng lực của bạn để bạn không khỏi bỡ ngỡ 
khi xin đi thực tập vào năm thứ ba. Những sinh viên tích cực với các 
hoạt động ngoại khoá ở trường thường không bao giờ gặp phải vấn đề 
“không có kinh nghiệm làm việc”. 


Khi lựa chọn cơ hội để đi thực tập, các sinh viên Mỹ thường rất 
chú trọng đến việc duy trì sự điều tiết hợp lý giữa sức lực đầu tư cho 
công việc cũng như phương hướng phát triển sau này. Họ cũng 
thường tích luỹ trước năng lượng cho những cuộc bứt phá về sau. Ví 
dụ: những người muốn trở thành học giả hoặc nhà khoa học trong 
tương lai thường đầu tư nhiều thời gian hơn cho việc học tập. Khi 
đăng ký học lên thạc sĩ, tiến sĩ, bạn cần khiến cho các giáo sư có ấn 
tượng tốt với những thành tích hợc tập mà mình đã đạt được, có như 
vậy thì họ mới giúp bạn viết những bức thư giới thiệu đủ sức thuyết 
phục. Những người muốn trở thành doanh nhân thì lại không như 
vậy, họ cần đầu tư nhiều thời gian hơn vào các hoạt động khác trong 
xã hội. Vì yếu tố được coi trọng nhiều hơn khi đăng ký học MBA 
không phải là điểm số mà chính là những năng lực thực tiễn mà bạn 
có được. 

Điểm khác biệt thứ tư là các sinh viên Mỹ có rất nhiều cách để 
tranh thủ làm việc, kiếm tiền. Trong thời gian học tập tại Harvard, 
tôi phát hiện ra rằng các sinh viên ở đây có rất nhiều cơ hội để xin 
được tài trợ cho các hoạt động xã hội khác nhau. Chỉ cần dự án mà 
bạn đưa ra có tiểm lực và giá trị thật sự và dễ quảng bá rộng rãi là sẽ 
có rất nhiều tổ chức khác nhau sẵn sàng giúp bạn thực hiện và mở 
rộng dự án đó. Vì thế, hoạt động ngoại khóa và hoạt động xã hội của 
các sinh viên Mỹ rất phong phú, hấp dẫn và năng động. Họ cũng có 
rất nhiều sáng kiến khiến cho mọi người phải thấy kinh ngạc. 

Theo tôi được biết, các đơn vị tài trợ cho các hoạt động của sinh 
viên Mỹ có thể là để nhằm mục đích xây dựng hình tượng của doanh 
nghiệp, có thể là để chia sẻ thành quả, nhưng cũng có thể chỉ là để 
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thoả mãn một nhu cầu đặc biệt nào đó. Năm 2001, có một người bạn 
đã chấp nhận ý kiến của tôi và đưa ra dự án: Dạy tiếng Anh cho trẻ 
em làng quốc tế SOS ở thành phố Thành Đô, miền Tây Trung Quốc, 
và dự án đó đã nhận được rất nhiều nguồn tài trợ khác nhau. 


Sinh viên Trung Quốc rất ít: khi có được những ý kiến sáng tạo 
như vậy. Đa số các giáo sư ở Mỹ đều cho rằng sinh viên người Trung 
Quốc có năng lực học tập rất lớn, thế nhưng tính chủ động, sáng tạo 
thì lại chưa đủ. Một trong những nguyên nhân của hiện tượng này là 
sinh viên Trung Quốc thiếu những cơ hội để tiếp cận và cọ xát với 
thực tế cuộc sống. Tôi thật sự hy vọng chúng ta sẽ nhanh chóng có 
được sự thay đổi trên phương điện này. 


SñU KHI TỐT NGHIỆP: LÀM VIỆC TRƯỚC, HỤC PHUYÊN SÂU SñU 


Rất nhiều bạn đọc đã viết thư hỏi về phương hướng, dự định của 
tôi sau khi tốt nghiệp. 


Là một sinh viên thuộc nhóm “tổ chức quản lý” nên điều cuốn 
hút tôi nhất không phải là thư viện hay phòng thí nghiệm mà chính 
là thị trường. Vì thế, tôi đã lựa chọn con đường “làm việc trước, học 
chuyên sâu sau”. Sau khi tích luỹ được kinh nghiệm làm việc trong 
một vài năm, tôi sẽ đăng ký học tiếp MBA (Bằng thạc sĩ quản lý kinh 
doanh). - 


Nếu tính ra thì tôi sẽ cần khoảng 5 năm để hoàn tất được kế 
hoạch đó của mình, đồng thời tìm kiếm những cơ hội mới. Tôi cũng 
tin tưởng rằng, trong thế ký 21, Trung Quốc chính là quốc gia phát 
triển mạnh mẽ nhất. 


Trước khi đến Mỹ lần đầu tiên vào năm 16 tuổi, tôi đã từng được 
nghe các giáo sư ở Trường Đại học Tứ Xuyên kể về các phương pháp 
dạy và học ở Học viện kinh tế của Harvard. Từ lúc đó, trong tôi đã có 
ý nguyện sẽ đến Mỹ và theo học cfuyên ngành kinh tế ở một trong: 
những trường đại học hàng đầu. Sau khi đến Harvard, tôi đã hiểu 
được rằng các trường đại học hàng đấu luôn thích tiếp nhận các sinh 
viên có năng lực sáng tạo đó cũng là tiêu chí tuyển chọn nhân viên 
của các công ty lớn. Việc tôi được học ở một trường đại học hàng đầu 
như vậy cũng là một điều kiện thuận lợi để có thể xin được việc làm ở 
một công ty lớn nào đó sau khi ra trường. Tại Harvard cũng có rất 
- nhiều sinh viên khác có mong muốn giống tôi. Nhiệm vụ quan trọng 
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nhất của chúng tôi trước khi tốt nghiệp là phải tìm được một việc làm 
. nào đó phù hợp với mình trong một công ty lớn nào đó. 


Cũng theo quy luật đó, trước hết tôi đã cố gắng để tích luỹ được 
nhiều kinh nghiệm làm việc. Bát đầu từ năm thứ hai, mùa hè năm 
nào tôi cũng tranh thủ tìm cd hội để được thực tập trong một công ty 
chính quy nào đó. Mỗi lần được đi thực tập như vậy là một lần tôi có 
thêm những người bạn mới và những kinh nghiệm quý báu. Vào kỳ - 
nghỉ hè năm thứ hai, trước khi đến Singapo tham dự hội nghị của 
HPAIR, tôi đã thực tập 6 tuần tại một ngân hàng đầu tư. Đến mùa 
hè năm thứ 8, tôi cũng đã có 12 tuần thực tập tại một ngân hàng đầu 
tư khác. Trong cả hai lần thực tập này, tôi đã thu thập được rất 
nhiều điều bổ ích, đồng thời cũng nhận được sự đánh giá, nhận xét 
tốt của những người có trách nhiệm trong ngân hàng. 


Việc tìm cơ hội thực tập cũng là một cuộc cạnh tranh lớn của các 
sinh viên. Cảnh hơn hai nghìn sinh viên xuất sắc của các trường 
cạnh tranh để giành lấy hơn chục vị trí thực tập trong ngân hàng 
đúng là một nét đặc trưng tiêu biểu của nền kình tế Mỹ. 


Thông tin phát triển nhanh chóng, các anh chị sinh viên khoá 
trên tại trường Harvard của tôi đều có được việc làm thông qua các 
thông báo “Việc tìm người” chứ không phải là “người tìm việc”. 

Nhưng không ai ngờ được rằng khi đến lượt tôi là người đi tìm 
việc thì nền kinh tế toàn cầu lại rơi vào giai đoạn suy thoái và tuột 
dốc rõ rệt. Lại thêm những vụ khủng bố kinh khủng ngày 11 tháng 9 
đã khiến cho nền kinh tế Mỹ sa sút nhanh chóng. Sau khi năm học 
thứ ba bắt đầu, số lượng các công ty đến tuyển người ở Harvard cũng 
như ở các trường đại học khác có sự giảm sút nghiêm trọng. Một số 
công ty không muốn lộ diện, một số khác lại tổ chức những buổi hội 
chợ việc làm trong khuôn viên nhà trường nhưng cũng chỉ nhằm mục 
đích đuy trì hình tượng của mình mà thôi. 


Chính sự suy thoái về kinh tế ấy đã khiến cho tôi và các bạn bọc 
khác gặp rất nhiều khó khăn khi tìm một công việc phù hợp. 


Trong thời gian đó, những căng thẳng, khó khăn trong việc tìm 
kiếm việc làm đã trở thành đề tài bàn luận của tất cả chúng tôi. 
Nhưng thật may mắn là đến đầu mùa xuân năm 2002, tôi đã nhận 
được thư mời chính thức của Ngân hàng Morgan Stanley - nơi tôi 
đã thực tập trong kỳ nghỉ hè và đến cuối thu thì tôi lại nhận được thư 
mời chính thức của công ty tập đoàn tư vấn BCG. Cả hai công ty này 
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đều có cách thức làm việc khiến tôi vô cùng thích thú. 


Nếu vào làm việc ở ngân hàng cũng có nghĩa là chấp nhận sự 
bận rộn, trong thời gian thực tập ở ngân hàng Morgan Stanley, mỗi 
tuần tôi đều phải làm việc từ 90 đến 110 tiếng đồng hồ (tính cả giờ 
nghỉ trưa). Mỗi lần bố hay mẹ gọi điện sang đều phải gọi vào máy di 
động của tôi trước, vì đôi lúc khi ở nhà đã là 12 giờ đêm thì tôi vẫn 
đang phải làm việc trong văn phòng. 

Quãng thời gian thực tập đó tuy bận rộn nhưng cũng rất thú vị 
và đã để lại cho tôi những hỏi ức đẹp. Khi đi thăm đặc khu Hồng 
Kông nổi tiếng ôn ào, năng động và hoa lệ, những hồi ức ấy lại sáng 
lên trong tôi. 


Tuy nền kinh tế châu Á lúc bấy giờ có sức sống hơn so với nền 
kinh tế Mỹ thì cũng không thể tránh khỏi xu hướng suy thoái đang 
diễn ra trên toàn thế giới. Sau khi vào làm việc trong ngân hàng, tôi 
mới biết được rằng vì cơ cấu thị trường hàng hoá có sự thay đổi, cung 
lớn hơn cầu, thuế doanh nghiệp giảm nên các doanh nghiệp đã có sự 
cắt giảm nhân viên từ những năm 2000 để tránh bị thua lỗ nặng nề. 


Trong thời gian thực tập, tôi vẫn luôn cho rằng việc cắt giảm 
nhân viên nhằm giảm bớt áp lực của sự suy thoái trong kinh tế vốn 
không có liên quan gì đến biểu hiện và năng lực của những nhân viên 
đó, nhưng thực ra tôi đã nhảm. 


Tuy hiểu được sự cần thiết phải điều chỉnh để thích ứng được với 
thị trường nhưng nghĩ đến việc những nhân viên rất xuất sắc và ưu 
tú lại bị thất nghiệp, tôi thật sự thấy ?o lắng về những nguy cơ có thể 
xảy ra với mình bất cứ lúc nào. 


Kỳ thực tập của tôi cuối cùng rồi cũng kết thúc tốt đẹp. Quay trở 
lại trường Harvard, tôi liền tích cực tham gia vào các buổi hội chợ 
việc làm dành cho sinh viên năm thứ tư và chuyển hướng tìm việc 
sang các công ty tư vấn, nhất là công ty tư vấn nổi tiếng nhất ở Mỹ: 
Tập đoàn tư vấn BGCG. 


BCG là một công ty tư vấn xuyên quốc gia luôn coi trọng những 
tý luận và sự sáng tạo. Đây cũng chính là đơn vị đã đặt nền móng cho 
ngành tự vấn. BCG đã sáng tạo ra rất nhiều các phương pháp quản 
lý và lý luận mới mẻ, có tính ửng dụng cao nên được nhiều doanh 
nghiệp vô cùng ưa chuộng. Nhiều doanh nghiệp lớn cũng đang sử 
dụng các lý luận này để tăng khả năng giành thắng lợi, chiếm ưu thế 
trên thị trường. 
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Công ty tư vấn BCG còn có những quan niệm quấn lý rất mới mẻ 
như phương pháp phân tích tổ hợp thị trường và đầu tư, các kinh 
nghiệm thực tiễn, phương pháp cạnh tranh hiệu quả eao,... Những 
quan niệm này đã ảnh hưởng không nhỏ đến đường lối kinh doanh 
của rất nhiều công ty lớn. 


Đa số những người đã tốt nghiệp khoá học MBA đều có mong 
muốn được về làm việc cho những công ty lớn và có tiềm năng như 
BGG. Còn tôi thì lại hy vọng sau vài năm lầm việc tại đây, mình có 
thể thẳng tiến tới cánh cổng trường của những học viện kinh tế hàng 
đầu để được đào tạo chuyên sâu. 


Quá trình dự tuyển vào công ty BCG cũng chính là một quá 
trình để tôi tự thách thức và rèn luyện bản thân mình. Để có được 
thành công, tôi đã tìm đọc rất nhiều tài liệu có liên quan để tự nâng 
cao kiến thức và năng lực cho bản thân mình. Kết quả là tôi đã là 
một trong số những người giành được thắng lợi trong cuộc cạnh tranh 
đầy cam go, quyết liệt ấy. 


Ảnh chụp cùng eõ Larry tại lễ tốt. nghiệp 
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Bức ảnh uê lễ tốt nghiệp được đăng trên trang uueb của trường Haruard, 
giúp các phụ huynh không thể đến dự buổi lễ cũng có thể chỉa uui được uới 
chúng tôi. 


Công ty BCG năm đó đã tuyển hai sinh viên của trường Harvard. 
Có cùng may mắn như tôi là một cô bạn tên là Sonia, bạn ấy cũng 
từng là một người rất năng nổ trong các hoạt động ngoại khoá của 
trường. 


Đồng thời với việc nhận được thư mời từ công ty BCG, tôi cũng 
nhận được thư mời làm việc của một ngân hàng khá nổi tiếng khác. 
Tuy rất cảm ơn sự ưu ái và thừa nhận đó của họ, nhưng cuối cùng tôi 
vẫn lựa chọn công ty BCG. Theo tôi được biết, ngành tư vấn vẫn là 
một ngành còn khá mới mẻ ở Trung Quốc, rất nhiều doanh nghiệp 
vẫn chưa có thói quen tìm tới các công ty tư vấn để có được sự giúp đỡ 
khi cần thiết. Hy vọng rằng một ngày nào đó, tôi có thể dùng những 
kiến thức và kinh nghiệm mà mình đã tích lữỹ được để trổ thành một 
trong những nhà tư vấn xuất sắc nhất cho các doanh nghiệp Trung 
Quốc. 


Viết thêm: TẠM BIỆT HARVARD THE0 GÁPH THẬT ĐẶC BIỆT 


Từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 6 năm 2003, cả trường Harvard như 
rộn ràng và tươi mới hơn với những cờ hoa, biểu ngữ chào mừng các 
7ó 
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tân cử nhân. Các thầy cô giáo cũng vô cùng vui mừng phấn khởi, lần 
lượt trao tấm bằng tốt nghiệp đỏ chói cho những sinh viên đã được họ 
gắn bó, đìu dắt trong suốt bốn năm học vừa qua. 


Từ thời điểm nhận được tấm bằng tốt nghiệp màu đỏ thẫm ấy, 
Đình Nhi đã chính thức kết thúc cuộc sống xa nhà du học của mình 
và trở thành thế hệ cử nhân thứ 352 tốt nghiệp tại Harvard. Tham 
gia vào buổi lễ mừng tốt nghiệp do nhà trường tổ chức, Đình Nhi và 
các bạn đã cùng nhau hô vang những câu khẩu hiệu quen thuộc của 
nhà trường, cùng nhau nhảy múa, khiêu vũ vui vẻ. Đáng tiếc là 
chúng tôi đã không thể có mặt ở đó để cùng được ngắm nhìn những 
bông hoa tươi thắm, được đắm mình trong không khí rộn ràng, náo 
nhiệt, được trở thành một thành viên của đoàn người đông vul đó. ˆ 


Vì từ cuối mùa đông cho đến đầu mùa hè là thời điểm dịch SARS 
hoành hành tại một số vùng của Trung Quốc nên chúng tôi cho rằng 
tốt nhất là mình không nên đến Harvard trong tình trạng như vậy. 
Chúng tôi sẽ ngồi ở nhà viết sách để tránh không làm lây bệnh cho 
những sinh viên và giáo viên tuyệt vời ở đây. Sau khi biết được tìn 
này, Đình Nhi đã buồn và khốc rất nhiều. Nhưng vì trường Harvard 
có quy định là các vị khách đến từ những vùng có bệnh dịch bắt buộc 
phải được cách ly trong vòng 10 ngày rôi mới được vào trường nên 
cuối cùng Đình Nhi đã không tiếp tục thuyết phục chúng tôi thay đổi 
quyết định nữa. 


Đêm trước khi diễn ra buổi lễ mừng tốt nghiệp, cô Larry đã gửi 
cho chúng tôi một bức thư khiến cho chúng tôi vô cùng xúc động: 
“Thật tiếc là ông bà không thể có mặt, nhưng chúng tôi cũng vô cùng 
vình dự được đứng tại vị trí của ông bà để chứng kiến thời khắc rất 
đáng ghi nhớ trong cuộc đời của Đình Nhỉ'. 


Và như để bù đắp cho chúng tôi, ngay sau buổi lễ tốt nghiệp hôm 
đó, trên trang web của trường Harvard có đăng tải bức ảnh Đình Nhi 
trong buổi lễ đó. Đình Nhi của chúng tôi đầu đội mũ cử nhân, mặc áo 
quần cử nhân, đứng trong hàng ngũ với những người bạn khác và 
đang hát thật vui vẻ. 

Thời gian trôi qua thật là nhanh, cuối cùng thì Đình Nhi của 
chúng tôi cũng đã tốt nghiệp đại học. Không lâu sau đó, cô bé đã tìm 
được việc làm trong một công ty mà cháu vô cùng yêu thích. Trước 
mặt là cả một quãng đường dài để phấn đấu và vươn lên. 
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ĐỂ THÀNH CÔNG, °ẨN PHÁI CÚ NHỮNG Tố CHẤT BÌ? 
Cha mẹ Đình Nhi trả lời những câu hỏi của bạn đọc 


Đình Nhi trả lời 
phỏng uiên: “Tôi uẫn 
còn cách thành công 
một đoạn đường rất 
dầ?.-v. 


78 


EM PHÁI ĐẾN HäRVARD HC KINH TẾ 


Mỗi kh: chúng tôi nhác đến từ “thành công” là mọi người lại liền 
tưởng ngay đến câu chuyện Đình Nhi được cả 4 trường đại học danh 
tiếng của Mỹ gửi giấy gọi nhập học, thậm chí nhiều người còn cho 
rằng chúng tôi đã đặt cho Đình Nhi mục tiêu cuối cùng là phải thì 
bằng được vào những trường đại học danh tiếng như vậy. Để tránh 
những sự hiểu lầm đáng tiếc, tôi muốn được giải thích ngay với các 
bạn một số điều như sau: 


Thực ra, mục đích để chúng tôi rèn luyện, bổi dưỡng cho Đình 
Nhi là muốn cháu trỏ thành một người “có tố chất, nhân cách tốt, có 
năng lực sáng tạc và có một cuộc sống hạnh phúc”. Trong cuốn sách 
“Em phải đến Harvard học hinh tế” - tập 1. chúng tôi cũng đã từng 
nhắc đi nhắc lại nhiều lần mục đích này. Nhắc đến Đình Nhi, nhiều 
người chỉ nhớ đến chuyện cháu đi du học ở Harvard mà không hề biết 
đến những mục tiêu mà chúng tôi vẫn luôn coi trọng. Thực ra đây 
cũng là một điều rất dễ hiểu. 


Đấi với chúng tôi. thành công trong việc học tập của Đình Nhi 
chỉ là một phần trong những thành quá đích thực mà chúng tôi có 
được. Chính nhân cách tốt đẹp và sự trưởng thành của Đình Nhi mới 
là những điểu khiến chúng tôi coi trọng hơn cä những tấm giấy gọi 
nhập học của các ngôi trường danh tiếng kia. Bởi trong các ngôi 
trường nổi tiếng cũng đều có hiện tượng sinh viên bỏ học, phạm tội, 
tự sát nhưng một người có tð chất và nhân cách tốt đẹp thì sẽ biết 
cách để tránh xa những cạm bẫy đó. Càng tránh xa được những cạm 
bẫy ấy bao nhiêu thì khả năng thành công càng lớn bấy nhiêu. 


Chúng ta hãy cùng nói đến nội dung chính của chương sách này. 
Trong chương này, chúng tôi sẽ tra lời 3 câu hồi thường gặp nhất của 
rất nhiều độc giả: 

1. Đình Nhi nhìn nhận như thế nào về nhúng thành công trong 
học tập và những thành công trong cuộc đời? 

2. Những “tố chất xuất sắc và năng lực tổng hợp” mà trường 
Harvard coi trọng là gì? 

3. Chúng tôi đã chú trọng bồi dưỡng những tố chất cá nhân nào 
làm để làm nền tầng cho sự thành công? 

Hy vọng những ý kiến của chúng tôi sẽ có đôi chút giá trị, giúp 
các bạn tham khảo thêm. 
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nối Với ĐÌNH NHI THÌ NHƯ THẾ NÀ0 MỨI LÀ "THÀNH ÔNG”? 


Từ khi Đình Nhi được 4 trường đại học danh tiếng của Mỹ gửi 
giấy gọi nhập học, rất nhiều người đã gắn liền tên của Đình Nhi với 
hai từ “thành công”. Có người thì nói rằng thi được vào các trường đại 
học danh tiếng như vậy là thành công lắm rồi, nhưng cũng có người 
nói rằng chỉ như vậy thô) thì đã có gì mà gọi là thành công? Cũng lại 
có nhiều người nói rằng thành công ở hiện tại không bằng thành công 
trong tương lai. 


Đình Nhi nói: “Vào Harvard chẳng qua cũng chỉ là thi đỗ vào 
một trường đại học tốt mà thôi, tôi vẫn còn ở cách sự thành công một 
quãng đường rất dài” Đó là câu trả lời của Đình Nhi với phóng viên 
Lý Anh Tử của báo “Thanh niên Trung Quốc”. Đình Nhi đã xác định 
rõ ràng rằng: “Thi đỗ vào đại học chỉ mới hoàn thành được một mục 
tiêu mang tính giaì đoạn. Đường đời còn rất dài 3 phía trước”. 


Khi nhớ lại những biểu hiện của Đình Nhi lúc nhận được giấy gọi 
nhập học của các trường đại học danh tiếng đó, chúng tôi tin tưởng 
rằng Đình Nhi đã nói thực lòng mình. 


Ngày 8 tháng 4 năm 1999, ngày thứ hai sau khi nhận được giấy 
gọi nhập học của trường Harvard, Đình Nhi liền gửi báo cáo xin thôi 
không dự kỳ thi đại học trong nước nữa. Phía nhà trường ngay lập 
tức báo việc này lên cho cấp trên, và người chịu trách nhiệm quản lý 
giáo dục trong hội đồng thành phố đã tiết lộ thông tin này cho một 
phóng viên của báo “Thương mại Thành Đô”, đồng thời gợi ý rằng 
. phóng viên đó nên đăng tải thông tin này trên báo cho moi người 
cùng biết. Bài phỏng vấn đó là do phía nhà trường thực hiện, Đình 
Nhỉ không hề cảm thấy có gì khác biệt so với những lần phỏng vấn 
trước đây của nhà trường và chấu cũng quên ngay việc này, không 
nói lại với chúng tôi khi về nhà vào địp cuối tuần. Khi tờ báo đầu tiên 
phát hành vào ngày 12, chúng tôi mới được biết rằng tất cả mọi 
chuyện đều đã được đăng lên báo. Kế hoạch cũ của chúng tôi là cứ để 
Đình Nhi đến Harvard một cách bình thường, chúng (tôi sẽ viết sách 
sau, thế nhưng mọi chuyện đều đã bị đão ngược hết cả. Khi còn chưa 
kịp định thần lại thì lãnh đạo nhà trường đã gọi điện đến thông báo 
rằng sáng ngày hôm sau, cả gia đình chúng tôi sẽ cùng với thầy hiệu 
trưởng nhà trường đến toà soạn báo để trả lời các câu hỏi của độc giả 
qua đường dây nóng. Chúng tôi đã từ chối rất nhiều lần, nhưng phía 
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nhà trường lại nói rằng họ đã nhận lời với toà soạn báo rồi, hy vọng 
gia đình sẽ hợp tác. Chúng tôi đành phải đồng ý với lời đề nghị đó, 
nhưng cũng mong muốn sau này phía nhà trườr.g sẽ giúp từ chối các 
cuộc phỏng vấn khác. Sau khi biết được chuyện này, Đình Nhi nói 
rằng: “Cảm ơn cha mẹ!” Sau này, Đình Nhi cũng nhiều lần gửi lời 
cảm ơn đến các thầy cô trong trường vì đã giúp cháu từ chối nhiều lời 
mời phỏng vấn của các báo khác. 

Chúng tôi đã kịp thời nhắc nhổ Đình Nhi: "Liệu con có bị danh 
tiếng của các ngôi trường đó hay sự tán tụng của báo chí và mọi 
người làm cho mê mần đầu óc hay không?". Đình Nhi cười tính 
nghịch và trả lời: “Cha mẹ nhìn xem, cha mẹ không cồn tin con nữa 
sao?” Tuy Đình Nhi nói vậy, nhưng chúng tôi vẫn quan sát cháu một 
cách tỉ mi, xem xem cháu có vì đắc ý mà quên mất việc vẫn phải tiếp 
tục phấn đấu vươn lên hay không. Kết quả của những quan sát đó 
khiến cho chúng tôi rất hài lòng, Đình Nhi của chúng tôi vẫn giống 
như trước đây “trọng thực lực, xem nhẹ những hư vinh”, chấu đang 
tập trung sự chú ý vào những thử thách mới trong một chặng đường 
mới. 


Trong mấy tháng bận rộn cho chuyến đi dài đến Mỹ đó, trừ 
chuyến đi đến Hồ Bắc chào tạm biệt bà ngoại thì những hứng thú 
của Đình Nhi chủ yếu tập trung vào ba vấn đề: thứ nhất là đi đến rất 

_nhiều cửa hàng bán đồ ăn nhanh để học cách xin việc làm thêm, sau 
đó làm thêm ở cửa hàng Dicos, kết bạn với những người bạn mới ở 
đây; thứ hai là chuẩn bị để có thể thích ứng được với môi trường học 
tập và giao tiếp toàn bằng tiếng Anh. Phương pháp của Đình Nhi là 
tự học bằng những tài liệu hoá học phổ thông đã mang về từ chuyến 
đi chơi ở nước Mỹ trước đó. Đình Nhi rất hào hứng với cách thiết kế 
bài giảng trong những tài liệu đó, tường xuyên phát hiện ra nhiều 
điểm rất thú vị rồi nói lại cho chúng tôi cùng nghe. Việc thứ ba là 
chuẩn bị để thích ứng với phương pháp làm bài tập về nhà theo kiểu 
Mỹ. Đình Nhi đã nhờ thây giáo dạy tiếng Anh là người nước ngoài ở 
trường ra cho 10 đề bài luận để luyện tập, các để bài nghe qua đều 
rất khó (tôi ấn tượng sâu sắc nhất với đề bài: Những ảnh hưởng đối 
với nền kinh tế thế giới của cuộc chiến tranh tấn công lrăc do Mỹ. 
phát động). Tuy còn thiếu rất nhiều tài liệu tham khảo và không có 
điều kiện nghiên cứu thực tế, chỉ có thể làm bài theo kiểu đàn ý đại 
cương, nhưng những đề tài lớn như vậy hoàn toàn có khả năng thu 
hút cả sự tham gia bàn luận của những người lớn tuổi. Ngoài ra, 
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Đình Nhỉ còn phải đọc thêm rất nhiều sách báo, gặp gỡ một số bạn bè, 
đi mua sắm những đề đạc cần thiết; thực hiện một số nhiệm vụ nhất 
định trong gia đình, mỗi ngày lại đều phải nghĩ xem: ngày hôm nay 
mình sẽ làm việc gì cho cha mẹ đây? có thể là rót mời cha mẹ một cốc 
nước, lau giày cho cha mẹ,... 


Một người vừa mới tròn 18 tuổi, lại đang phải đối mặt với rất 
nhiều lời tán tụng và sự quan tâm của mọi người mà Đình Nhi vẫn có 
thể bình tĩnh được như vậy, không hề thay đối bản sắc vốn có, điều 
này khiến chúng tôi cảm thấy rất yên tâm. Có những phóng viên 
đã hỏi rằng vì sao Đình Nhi không kiêu ngạo trước thành tích đã đạt 
được, Đình Nhi nói: “Vì ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được rèn luyện 
thói quen coi thành tích là một con số 0”. Suy xét kỹ càng về con 
đường mà Đình Nhi đã đi qua, đúng là Đình Nai đã luôn "cơi thành 
tích là một con số 0°. Đó cũng là một trong những nguyên nhân giúp 
Đình Nhi có thể tiến bộ nhanh chóng. "Thắng không kiêu, bại không 
nản” chính là một đức tính tốt đẹp truyền thống của nhân đân Trung 
Quốc và cũng là truyền thống của gia đình chúng tôi. Đình Nhi 
đã tiếp nối được truyền thống Ấy, điều đó khiến chúng tôi vô cùng vui 
sướng. 


Sau khi cuốn sách “Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1 
được xuất bản đã thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm của mọi 
người đối với Đình Nhi. Nhưng Đình Nhi đã co đó là một việc hết sức 
bình thường và vẫn học tập, sinh hoạt giống như trước. Nhưng khi 
Đình Nhi đang học đại học năm thứ hai, đã có inột phóng viên tự do 
viết lại câu chuyện này với một đề tài hết sức khoa trương, không 
phải là “Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1 mà là “Một cô gái 
Trung Quốc đã làm chấn động cả Harvard”. Sau khi biết được chuyện 
này, Đình Nhi vừa tức giận vừa buồn cười: “Harvard chẳng hề bị 
chấn động bởi bất cứ một người nào cả, trừ phi anh làm một việc gì 
đó thật sự xấu xa! Thành công là một điều rất bình thường ở 
Harvard, giống như việc chúng ta phải ăn cơm hàng ngày để sống 
vậy! Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả!” 


Tại Harvard, Đình Nhi cũng luôn tỏ ra khiêm nhường, lễ độ. Tuy 
từ năm 2001, thư viện của trường Harvard đã sưu tập cuốn sách mà 
chúng tôi viết ra, nhưng Đình Nhi cũng không lề nói lại việc này với 
bất cứ ai. Mùa hè năm 2001, khi một cán bộ phòng nghiên cứu của 
trường Harvard đến thăm Trung Quốc và được mọi người kể cho 
nghe chuyện của Đình Nhi. Vừa may sau đó ông lại đến nói chuyện 
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tại buổi Hội thảo lần thứ 10 về quan hệ giữa các nước châu Á và thế 
giới và đã gặp Đình Nhi tại Singapo, đến tận lúc đó thì nhà trường 
Harvard mới biết về bí mật của Đình Nhi. Sau khi vào học, vị giáo sư 
đức cao vọng trọng này cũng thường xuyên chỉ đạo hoạt động cho 
nhóm hoạt động xã hội của Đình Nhi. Ông phát hiện ra rằng những 
người bạn đang cùng hợp tác, làm việc với Đình Nhi cũng đều không 
hề biết đến cuốn sách đang được tiêu thụ rất mạnh ở Trung Quốc này. 
Ông đã rất khen ngợi sự khiêm tốn, không khoe khoang đó của Đình 
Nhi. Đến tháng 4 năm 2001, tờ “Thời báo New York” đã có bài báo 
giới thiệu về cuốn sách của chúng tôi, lúc đó thì cuốn sách mới được 
nhiều bạn học của Đình Nhi biết đến hơn. 

Mùa hè năm 2002, trước khi quay trở lại trường học, Đình Nhi có 
đi qua Quảng Châu, Thâm Quyến để tham gia nhiều cuộc giao lưu do 
bạn đọc tổ chức (Đình Nhi coi đó là một việc làm để đáp lại sự quan 
tâm của mọi người và xã hội đã giành cho mình). Một phóng viên của 
Nhật báo Quảng Châu là Lý Giai đã hỏi Đình Nhi rằng: “Bạn 
đã từng nói rằng việc đi học ở Harvard vẫn còn cách rất xa sự thành 
công, vậy đối với bạn thì như thế nào mới là thành công?” 


Nói thực lòng, cả chúng tôi và Đình Nhi đều chưa bao giờ nghĩ 
đến vấn đề đó cả, nó không phù hợp với thói quen của gia đình chúng 
tôi. Thói quen của chúng tôi là: thực hiện các mục tiêu gần, tính toán 
mỗi bước đi như thế nào để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ; những 
mục tiêu xa hơn còn khá mơ hồ, vì mơ hồ như vậy nên chỉ có thể đưa „, 
ra được những phương hướng lớn để có thể tiếp nhận những thay đổi 
bất ngờ. Phóng viên đó đa hỏi đúng vào vấn đề mà Đình Nhi rất ít 
khi nghĩ đến. Chúng tôi cũng không thể đoán được Đình Nhi sẽ trả 
lời như thế nào. Lúc đó, Đình Nhi đã suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói 
rằng: “Thành công không thể được định nghĩa bằng những danh lợi 
mà một người nào đó có dược. Thành công đối với tôi nghĩa là làm 
được một điều gì đó cho nhân loại, nếu không thì cũng là làm được 
một điều gì đó cho đất nước mình, còn nếu như vậy cũng không được 
nữa thì thành công đối với tôi nghĩa là làm được một điều gì đó cho 
chính gia đình của mình”. 

Thì ra đó chính là thành công trong suy nghĩ của Đình Nhị. Thật 
vui mừng là Đình Nhi đã có được một nhân sinh quan sâu sắc đến 
như vậy. Cho dù sau này mọi việc có được thuận lợi hay không, có 
được thành tựu gì đó hay không thì chỉ cần cố gắng nỗ lực hết mình 
là ta đã không phải tự thấy xấu hổ với lương tâm của mình rồi. Đó 
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chính là hy vọng lớn nhất mà chúng tôi gửi gắm vào Đình Nhi. 


NHỮNG “TỐ PHẤT XUẤT SẮC” MÀ TRƯỜNG HARVARU RẤT E01 TRỤNG 


C6 nhiều người nói rằng, cha mẹ của Đình Nhi không thể bồi 
dưỡng cho Đình Nhi được những “tố chất xuất sắc” (mà trường 
Harvard coi trọng) ngay từ khi chấu còn rất nhỏ, nên sau đó nhờ 
trường Harvard -kiểm tra lại kết quả sự bồi dưỡng đó. Điều đó rất 
đúng. Điều này cũng cho thấy rằng sự bổi dưỡng tố chất cũng có 
những quy luật nhất định và có thể tuần thủ được. 


Trước khi Đình Nhi tròn 17 tuổi, chúng tôi chỉ cố gắng đạy dỗ 
Đình Nhi thật tốt theo những hiểu biết và nghiên cứu mà mình có 
được và không hề nghĩ đến việc phải xin được học bổng để đi học đại 
học ở Mỹ, lại càng không biết trường Harvard có những yêu cầu gì 
đối với sinh viên. Nếu cô Larry không đưa ra gợi ý để Đình Nhi đi du 
học ở Mỹ, nếu Lưu Doanh (trong cuốn “Em phải đến Harvard học 
kinh tế” - tập 1) không nói với Đình Nhi rằng: “Nếu không đến 
Harvard thì chắc chắn em sẽ hối hận” thì Đình Nhi cũng không đủ 
dũng cảm để thử thách mình như vậy. Mùa hề năm học trung học 
thứ hai, chúng tôi nhìn thấy danh sách các trường đại học mà Đình 
Nhi lựa chọn dưới sự hướng dẫn của Lưu Doanh, băn khoăn không 
biết sự lựa chọn đó có phù hợp với Đình Nhi hay không? Chúng tôi 
chỉ có thể tin tưởng vào sự lựa chọn của Đình Nhi thông qua lòng tin 
của Lưu Doanh. Cho đến khi bẩn mẫu đăng ký zin học bổng đầu tiên 
của trường Harvard được gửi đến nhà thì chúng tôi mới tin vào sự 
lựa chọn đó của Đình Nhi. 

Chúng tôi phát hiện ra rằng: các trường đại học của Mỹ và 
Trung Quốc có những phương thức tuyển sinh hoàn toàn khác biệt 
nhưng cũng lại có nhiều điểm tương đổng về mặt phát triển tiểm 
năng của mỗi sinh viên. Sau khi xem 1ð phương diện mà bản đăng 
ký xin bọc bổng của Harvard đề cập đến thì bạn cũng sẽ nhận thấy 
rằng các điểm mà trường Harvard quan tâm đến cũng không khác gì 
so với những gì mà người Trung Quốc coi trọng: 

1. Khát khao học hỏi (Intellectual curiosity) 

2. Năng lực sáng tạo (Intellectual creativity) 

3. Thành tích học tập (Academic achievement) 


4. Viễn cảnh của việc học tập (Academie promise) 
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ã. Năng lực lãnh đạo (Leadership) 

6. Tình thần trách nhiệm (Senae of responsibility) 

7, Sự tự tin (Self-conñdence) 

8. Sư nhiệt tình (Warmth of personality) 

9, Sự hài hước (Sense of humor) 

10. Quan tâm đến những người khác (Concern for others) 
11. Năng động (Energy) 

12. Trưởng thành (Maturity}) 

18. Tính chủ động (Initiative) 

14. Phần ứng trước những khó khăn (Reaction to aetbacks) 


15. Mức độ coi trọng của giáo viên dành cho bạn (Respect 
accorded by faculty) 


Chúng tôi cũng được biết rằng, những mặt mà các trường đại học 
ở Mỹ quan tâm cũng không khác nhau nhiều lắm, có trường còn chỉ 
đưa ra 12 tiêu chí đối với sinh viên, nhưng cũng có trường lại chú 
trọng đến “Tính độc lập, năng hực tự điều chỉnh bản thân, tầm ảnh 
hưởng đổi với những người khác". Những báo cáo trình bày trong 
diễn đàn giáo dục đại học nước ngoài được tổ chức vào tháng 7 năm 
2002 cũng cho thấy rằng: tiêu chí đánh giá sinh viên của 8 trường đại 
học nổi tiếng trong và ngoài nước cũng đều không nằm ngoài những 
điều kể trên. Các tiêu chí mà nhà trường đưa ra thường được thể 
hiện dưới dạng những câu hỏi như: tiểm lực phát triển của sinh viên 
trên những phương điện đó như thế nào? Liệu có xảy ra ung đột gì 
với những người bạn học cùng hay không? Làm thế nào để vẫn có thể 
là người nổi trội trong sự cạnh tranh của rất nhiều người xuất sắc 
khác? Đối với các sinh viên nước ngoài thì thường có thêm một số câu 
hỏi như: Có thể nghe biểu được các bài giảng bằng tiếng Anh hay 
không? Điểm thi TOFEL đạt 600 đã được coi là có thể nghe hiểu được, 
vì thế nếu chỉ dựa vào điểm thi này thì rất khó để có thể lựa chọn 
được những sinh viên thật sự xuất sắc. Vì các phương pháp đánh giá 
cũng chỉ là tương đối nên mỗi năm đều có một số những sinh viên 
chưa thật sự xuất sắc nhưng vẫn được các trườr.g đại học danh tiếng 
chấp nhận. 


Bạn đọc sẽ không khó để nhận thấy rằng những tiêu chí mà các 
trường đại học danh tiếng coi trọng thực ra đều là những tố chất cơ 
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bản nhất mà mỗi người đều phải có. “Tố chất của con người” được 
một giáo sư của trường Đại học Nhân dân định nghĩa là: “Những 
năng lực tiềm ẩn và những điều kiện cơ bản để một cá nhân thực 
hiện được các hành vi xã hội". Nói đơn giản hơn thì tố chất của một 
con người chính là “xây dựng được những điểu kiện cơ bản và năng 
lực tiềm ẩn khi bước chân vào xã hội”. Không phải là một điều gì đó 
quá xa vời và không thể với tới được. Những người thích suy nghĩ và 
khám phá đều có thể nhận thức được những tố chất nào của con 
người có thể giúp họ sinh tổn và phát triển để truyền thụ những kinh 
nghiệm mà họ đã tích luỹ và lĩnh hội được lại có thế hệ con cháu mai 
sau. Nếu có một nền tảng giáo dục gia đình tốt, lại được nhà trường 
-đạy dỗ chu đáo thì việc con cái phát triển và trở nên xuất sắc là một 
điều hết sức tự nhiên. Đình Nhi cũng là một học sinh xuất sắc ở bậc 
học phổ thông. Có rất nhiều học sinh Trung Quốc cũng có được 
những tố chất này, chỉ có điều, khi so sánh con số đó với 1,8 tỉ dân thì 
đây vẫn là những nhân tài hiếm hoi. 


Cả hai vợ chồng chúng tôi cùng làm sáng tác văn nghệ và biên 
kịch. Chúng tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về các nghiên cứu giáo 
dục con người, cùng với hy vọng con cái mình được hạnh phúc, đất 
nước Trung Quốc có thêm nhiều nhân tài nên chúng tôi đã luôn coi 
việc nghiên cứu các phương pháp giáo dục con cái trở thành một 
trong những mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc đời. Sau 22 năm 
kiên trì, nỗ lực, chúng tôi cũng đã đạt được thành quả đúng như 
mong đợi: giáo dục được một cô con gãi phát triển toàn diện; viết được 
một cuốn sách về bồi dưỡng tố chất, tập hợp được các phương pháp 
giáo dục, bổi dưỡng tế chất cho con trẻ từ 0-18 tuổi. Sự thừa nhận của 
các trường đại học danh tiếng của Mỹ (trong đó có trường Harvard) 
với những tố chất của Đình Nhi và các sinh viên Trung Quốc khác 
đã chứng minh một điều rằng: chỉ cần giáo dục con cái theo đúng quy 
luật trưởng thành tự nhiên thì chắc chắn sẽ có được những kết quả 
tốt đẹp đúng như mong đợi. 


Cũ BẰNG Bi DƯỠNG ©H0 ĐÌNH HIII “MƯỜI TỐ CHẤT QUAN TRỤNG GẨN CÚ” 


Tiêu chuẩn thành công của trẻ là gì? Chủ trương của chúng tôi là: 
với tiền để lãnh mạnh và hợp pháp, có năng lực để thực hiện những 
điều mà mình mong muốn. Nhưng ai mà biết được sau khi lớn lên, 
con cái chúng ta sẽ mong muốn điều gì? Sự biến động trong tâm lý và 
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suy nghĩ cúa trẻ là rất khó đoán định. Những bậc cha mẹ yêu thương, 
quan tâm đến con cái chỉ có thể giúp con phát triển tiểm năng một 
cách toàn diện, bồi dưỡng nên những tố chất tổng hợp, giúp con cái có 
đủ thực lực để tự lựa chọn con đường đi riêng cho mình. 


Những tố chất tổng hợp mà chúng tôi đã bồi dưỡng cho Đình Nhi 
cũng không khác biệt nhiều lắm so với những tiêu chí mà trường 
Harvard đề ra cho sinh viên, nhưng cũng không hoàn toàn giống hệt 
như nhau. Vì việc tuyển sinh vào trường mang ý nghĩa “nghiệm thu 
thành quả để lựa chọn nhân tài” nên việc bổi dưỡng tố chất cho con 
của chúng tôi đều bất đầu từ con số 0, biến mọi tố chất cần thiết đó 
“từ không thành có”, từ ít thành nhiều, từ yếu thành mạnh. 


Chúng tôi đã nói đến những “tố chất tổng hợp”, chúng có thể 
được chia ra thành mười yếu tố khác biệt nhau: 


* Cơ thể khỏe mạnh, đầu óc linh hoạt, tính cách ưu việt, hứng 
thú đồi đào, tình cảm tốt đẹp. 


* Trị thức phong phú, phẩm chất tốt đẹp, năng lực xuất sắc, 
không ngừng tiến lên, phát huy khả năng toàn điện. 


õ yếu tố đầu tiên là trọng điểm bổi dưỡng trong giai đoạn con 
được 0-6 tuổi, 5 yếu tố sau lại là trọng điểm bồi dưỡng trong gìaì đoạn 
con được 6-18 tuổi. Nếu sự bồi dưỡng ở giai đoạn đầu chưa đủ thì có 
thể tiếp tục ở giai đoạn sau. Chúng tôi cho rằng, chỉ cần có được 10 
yếu tố cơ bản này là con bạn đã có được nền tảng cơ bản để thành 
công. Nội dung cơ bản của 10 yếu tố đó như sau: 


Cơ thể khỏe mạnh: thể chất khoẻ mạnh, tay chân linh hoạt, sức 
đề kháng tốt, ít khi bị bệnh. Cách. bôi dưỡng: chăm chỉ tập thể dục, có 
phương thức sinh hoạt bhoa học, ăn uống đủ chất, đây đủ dinh 
dưỡng. 


Đầu óc linh hoạt: phản ứng nhanh nhạy, quan sót tỉnh lế, trí 
nhớ tốt, hiểu nhanh, có nhiều suy nghĩ sáng tạo, tư duy nhạy bén, suy 
nghĩ sâu, biết phân tích tổng hợp. Cách bôi dưỡng: 1. Dạy dỗ con 
ngưy khi còn trong bụng mẹ ở một mức độ uừa phỏi, 2. Giúp con phát 
triển sớm uề trì thức, 3. Dạy từ ứ đến nhiều; 4. Rèn luyện thói quen 
học tập; 5. Bồi dưỡng từ từng kỹ năng đơn lẻ đến kỹ năng tổng hợp. 

Tính cách ưu uiệt: luôn uui uẻ, thoải mới, tích cực phấn đấu 
uươn lên, thành thực, tự tin, chăm chỉ lao động, làm uiệc độc lộp, biết 
giữ lời hứa, có ý chí mạnh mẽ, khoan dung uới mọi người, biết cương 
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nhụ đúng lúc. Cách bồi dưỡng: 1. Chăm sóc con chu đáo ngay từ khi 
mới sinh rơ, hình thành tình cảm cha con, mẹ co:: tốt đẹp, là cơ sở cho 
sự phút triển tâm lý của con sau này; 2. Hình thành nên những hành 
Ui phản xạ có điêu hiện, từ hành ui luyện tập thành thói quen, từ thói 
quen dần hừnh thành nên tính cách, 3. Tạo môi trường, hoàn cảnh tốt 
cho con phái triển, nêu gương sáng cho con noi theo. 


Húng thú dồi dào: có sự ham hiểu biết, khám phá, thích đưa ra 
những câu hỏi, thích học tập, thích được thử nghiệm, thích tư duy, 
thao tác, thích những thách thức uà yêu sự sóng tạo. Cách bôi dưỡng: 
tạo điều biện khơi gợi sự sáng tạo của con, giúp con được trải lCHồnt 
cm giác thành công. : 


Tình cảm tốt đẹp: yêu thiên nhiên, yêu sử đình, yêu quê hương 
đất nước, yêu nghệ thuột uà sự sáng tạo, yêu quý mạng sông của 
mình 0à mọi người, yêu những người bạn thân, yêu hoò bình, yêu 
nhân loại, Cách bồi dưỡng: tích cực trao đối tình cảm với con, cổ 0ũ 
con phát triển. 


Tri thúc phong phú: có uốn biến thức nên uững chắc, kết cấu 
hợp lý, có khả năng thích ứng, năng lực phôn tích, tổng hợp tốt. Cách 
bôi dưỡng: dạy con học thật nhiêu, thực hành nhiêu, thường xuyên 
hướng con uào những hoạt động thực tiên của xã hội. 


Phẩm chất tốt đẹp: hiểu uà tuân thủ luột pháp cũng như các 
quy định riêng trong từng trường hợp, có lý tưởng, hoòi bão, tư cách 
đạo đức tốt, biết quan tâm đến những người khác, biết bảo uệ môi 
trường, hoà hợp, thân thiện uới mọi người, biết tự trọng. Cách bồi 
dưỡng: dạy con tuân thủ pháp luật uà những quy định, đề ru chế độ 
thưởng phạt rõ ràng, nghiêm mình, nêu gương sáng cho con noi theo. 


Năng lực xuất sắc: có năng lực tổng hợp tương đối hoàn thiện. 
1. Năng lực thích ứng: năng lực mô phông, năng lực tự giải quyết mọi 
uiệc, năng lực tự điều chỉnh bản thân, năng lực tự bọc, năng lực tư 
duy, năng lực giao tiếp, năng lực đoàn kết, hợp tác uới tộp thể,... 9. 
Năng lực súng tạo: năng lực phát hiện 0à giải quyết uấn đề, năng lực 
phân tích, phán đoán, năng lực liên tưởng, năng lực tổ chức lãnh đạo, 
năng lực thực hiện bế hoạch, năng lực chủ động hành động. Cách bôi 
dưỡng: xác định mục tiêu, thực hành nhiều lồn, biến khó thành dễ, 
thường xuyên tổng kết uà rút ra kết luận. 

Không ngừng tiến lên: có tầm nhìn xa, có mục tiêu phốn đấu 


rõ ràng, ý chí biên định, biết tự quản lý bản thân, biết cách lập kế 
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hoạch, nhanh chóng bành động, có khả năng tự chủ uà phát triển. 
Cách bôi dưỡng: bôi dưỡng tố chất tổng thể, có năng lực chủ động 
phát triển, nâng cao trùnh độ tổng hợp,... 

Phát huy khả năng toàn diện: 1. Có trọng thói tâm lý ổn định: 
luôn cân bằng uê tâm lý, lạc quan, tự tin, tỉnh thân uui uẻ, trừnh độ 
ổn định; 2. Phút huy năng lực của bản thân trong: học tập, thi thố tài 
năng, nghiên cứu, sáng tạo, phát mình, phát hiện, quản lý, lên kế 
hoạch, mở rộng, lãnh đạo, tổ chức; 3. Có khả năng tiếp tục phát triển 
năng lực, thể hiện cụ thể ở: tích cực bổ sung uà cập nhật biến thức 
mới, tự hoàn thiện phẩm chất đạo đức của mình, biết tổng kết uà rút 
bình nghiệm, biết khơi đậy các nguồn tài nguyên, không ngừng súng 
tạo, phát triển sự nghiệp, hôn nhân thònh công, gia đừuh hạnh phúc, 
con cái thông mình, khoẻ mạnh,... Cách bôi dưỡng: 1. Luyện tập 
thành thọo các kỹ năng; 2. Chủ động sóng tạo; 3. Tạo thói quen uươn. 
lên trong hoàn cảnh khó khăn, 4. Không tự mãn; õ. Coi trọng giáo 
dục uê mặt tùnh cằm cũng như phương phúp giáo dục con cúi. 


Trong giai đoạn Đình Nhí từ 0-18 tuổi, chúng tôi đã cố gắng bồi 
dưỡng cho cháu 10 tố chất quan trọng trên. 


Tháng 10 năm 2001, khi chuẩn bị trả lời phỏng vấn của phóng 
viên báo “Văn hốt” với đề tài “Thế nào là giáo dục tố chất?”, chúng tôi 
đã tìm được một tài liệu: năm 1990, tại hội nghị bàn về “Giáo dục 
quốc tế hướng tới thế kỷ 21”, các học giả trong và ngoài nước Trung 
Quốc đã thiết lập ra một cơ cấu các tố chất cần có trong thế kỷ mới 
trên 7 phương điện như sau: 


1. TÍch cực phấn đấu uươn lên, có tỉnh thân tốt; 2. Có phẩm chất 
đạo đức tốt; 3. Có năng lực thích Ứng mạnh mẽ; 4. Có sự khoan dụng, 
độ lượng. ð. Biết cách bọc tập để uươn lên; 6. Có cá tính, sở trường 
đặc biệt; 7. Có tình thần hợp tác quốc tế: 


Chúng tôi cho rằng các tế chất mà các chuyên gia đưa ra như 
trên là hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của thế kỷ mới. Phương pháp 
bổi dưỡng tế chất tổng hợp của chúng tôi cũng nhằm mục đích đáp 
ứng được những nhu cầu của thời đại mới. Đó không phải là con 
đường duy nhất nhưng lại là một trong những con đường đi hiệu quả 
nhất. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng bồi dưỡng tố chất là có quy luật 
và có thể tuân thủ được. Chỉ cần bạn thực hiện theo đúng những quy 
luật đó thì chắc chắn sẽ có được thành công. 
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Gia đình là môi trường xã hội đầu tiên mà trẻ tiếp xúc và cũng là 
nền tảng để bổi dưỡng nên hệ thống tố chất tổng hợp cho trẻ. Trong 
quá trình phát triển từ 0 đến 18 tuổi, môi trường gia đình thường 
không có những thay đổi theo định kỳ như nhà trẻ và nhà trường, 
hơn nữa gia đình lại có được nhiều lợi thể như: tiếp xúc sớm, theo dõi 
toàn diện, giáo dục riêng biệt, bồi dưỡng trọng điểm. Cha mẹ hoặc 
những người thay thế cha mẹ chỉ cần thật sự yêu thương con cái, 
nhẫn nại và tin tưởng chúng, hướng dẫn, hợp tác và lôi kéo con trẻ 
kịp thời là đã có thể bổi dưỡng được cho con trẻ một hệ thống các tố 
chất cần có để thành công trong tướng lai. 


Cho dù có xuất sắc đến đâu thì nhân tế quyết định cũng không 
phải là tài năng thiên phú mà chính là môi trường gia đình và môi 
trường xã hội trong quá trình phát triển của trẻ. Vì những năng lực 
thiên phú của mỗi người thường không tổn tại vấn để có đủ dùng hay 
không ở giai đoạn đầu mà chỉ tổn tại vấn đề sắp xếp, giảm bớt và 
lãng phí mà thôi. Nhiều tài liệu nghiên cứu đều cho rằng có đến 90% 
tiểm năng của con người còn chưa được khai thác hết; chúng ta chỉ sử 
dụng được nhiều nhất là 1/5 công suất của bộ não của mình. Những 
cơn số này có chính xác hay không thì phải chờ các nhà khoa học 
nghiên cứu tiếp, nhưng kết luận rằng chúng ta chưa thật sự sử dụng 
hết những tiểm năng của mình là hoàn toàn chính xác. Cho dù như 
vậy thì cũng làm sao có thể tính toán được khả năng trời phú của mỗi 
người là cao hay thấp? Hy vọng phương pháp bổi dưỡng tố chất tổng 
hợp của chúng tôi có thể giúp ích được cho bạn để bổi dưỡng con cái 
mình trở thành những người tài giỏi, xuất sắc, có đầy đủ năng lực để 
tạo nên được một cuộc sống hạnh phúc. 


0N ĐƯỪNG TƯ DUY VÀ BỐN PHƯƠNG PHÁP CŨ BẢN NHẤT GỦA CHÚNE TÔI 

Nếu được dùng một câu nói để khái quát lại quá trình trưởng 
thành của Đình Nhi và con đường tư duy trong cách giáo dục con cái 
của chúng tôi thì câu nói đó sẽ là: 

Ngay từ lúc 0 tuổi, hãy bắt đầu bồi dưỡng những tổ chất 
toàn diện để trẻ có thể tiếp tục phát triển. 

Những “tế chất toàn diện” mà chúng tôi nói đến ở đây chính là 
“10 tố chất cần phải có” đã được nêu trong Chương 9: “Cơ thể khỏe 
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mạnh, đầu óc linh hoạt, tính cách ưu việt, hứng thú đổi đào, tình cảm 
tốt đẹp, Tri thức phong phú, phẩm chất tốt đẹp, năng lực xuất sắc, 
không ngừng tiến lên, phát huy khả năng toàn điện”. 


Có một phương pháp đơn giản để xác định xem tố chất tổng hợp 
có thật sự xuốt sắc hay không: Nếu những tố chất cơ bản của trẻ là 
tốt thì sẽ có ba đặc trưng khá nổi bật như sau: có năng lực thích ứng, 
có lý tưởng, có tính sáng tạo. 


Chúng ta biết rằng: có khả năng thích ứng nghĩa là có thể tổn tại, 
có lý tưởng tức là sẽ có động lực, biết sáng tạo nghĩa là có thể phát 
triển. Phương pháp bồi dưỡng tố chất tổng hợp của chúng tôi đặc biệt 
chú trọng bồi dưỡng để từ không đến có, từng chút một giúp con cái 
có được năng lực thích ứng, lý tưởng và sự sáng tạo. 


Việc bôi dưỡng tố chất tổng hợp tốt nhất nên được bắt đầu ngay 
từ lúc 0 tuổi. Vì quãng thời gian từ 0 đến 6 tuổi chính là thời kỳ trí óc 
phát triển mạnh mẽ nhất. Đây cũng là thời kỹ mà tính cách của trẻ 
sẽ cđ bản được hình thành. Trong giai đoạn này, khả năng học hồi 
của trẻ rất tốt, chỉ cần có được phương pháp hướng dẫn đúng đắn là 
chúng ta đã có thể đặt nền móng tết cho sự phát triển tiếp theo của 
trẻ trong giai đoạn từ 6 - 18 tuổi. Nếu người lớn có quan niệm đồng 
nhất về giáo dục và kiên trì theo đuổi thì sẽ rất dễ dàng để bêểi dưỡng 
được những đứa trẻ có trí tuệ vượt trội. Đã có rất nhiều buổi thảo 
luận và các công trình nghiên cứu về vấn để này 


Một điều cần phải lưu ý các bạn độc giả là sự giáo dục tỪ sửm 
này không phỏi sẽ có tác dụng lâu dài uề sau này. Nếu các phương 
pháp giáo dục, bồi dưỡng trẻ không phù hợp ở các giai đoạn sau này 
thì những sự phát triển trí tuệ đã có trước đây rất có thể sẽ bị mai 
một, biến mất dần (rất đông các bạn độc giả đã gửi thư cho chúng tôi 
và chia sẻ kinh nghiệm này). Để tránh rơi vào t'nh trạng này, chúng 
tôi đặc biệt chú trọng đến việc bồi dưỡng tính cách đi đôi với bổi 
dưỡng năng lực học tập của con, biến bản tính “hiếu kỳ, mải chơi, 
hiếu thắng” của con trở thành năng lực và động lực để con tích cực 
phấn đấu vươn lên, ham học hỏi, trở thành một yếu tố cần thiết cho 
sự phát triển của con trong tương lai. 


Nếu bạn thấy tiếc nuối rằng mình đã không giáo dục con cói 
ngay từ sớm thì cũng không cần phải cẳm thấy nắn chí. chỉ cần sớm 
được sống trong môi trường xã hội rộng lớn thì chắc chắn trẻ sẽ có 
được sự giáo dục tự giác hoặc không tự giác. Tuy một số tiềm năng 
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của trẻ vẫn chưa được khai thác hết, nhưng chúng ta vẫn có thể bù 
đắp lại được. Vì mỗi người đều đang ở trong tình trạng "suy giảm 
tiểm nãng" và cũng tồn tại sự năng động chủ quan khá mạnh mẽ nên 
chúng ta hoàn toàn có thể bổi dưỡng để đánh thức những phản 
đã ngủ quên của bộ não, cũng có thể thông qua ý chí ngoan cường để 
thay đổi phương thức hành vi. Tuy thời gian, công sức và kinh phí 
phải bỏ ra cho sự giáo đục bù đấp này cao hơn so với giáo dục ngay từ 
đầu nhưng hiệu quả của nó thì cũng vô cùng rõ rệt. Chỉ cần có mong 
muốn thay đổi là bạn hoàn toàn có thể bù đắp lại được cho con sự 
thiếu hụt về bồi đưỡng tố chất ở giai đoạn đầu tiên. Điều quan trọng 
quyết định thành bại ở đây }à liệu bạn có tìm đứng những yếu tố cồn 
thiếu đó hay không, có thể kiên định theo duổi mục tiêu đã đề ra bay 
không. Chỉ cần có thể kiên định, không lùi bước, không bỏ cuộc là 
bạn sẽ có thể bù đắp được những thiếu hụt đó để tích tiểu thành đại. 

Trong cuốn sách “Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1, 
chúng tôi đã trình bày rất nhiều các quá trình bồi dưỡng và phương 
pháp hành động cụ thể. Nếu tổng kết lại thì có thể khái quát thành 4 
phương pháp cơ bản sau đây: 

Thuận theo thiên tính: bổi dưỡng con cái theo đúng quy luật 
trưởng thành; dùng tình yêu để có được lòng tin của con, dùng lý tính 
để hoàn thiện thiên tính. 

Dẫn dắt tích cực: Khơi dậy hứng thú toàn điện cho con, chủ động 
tránh các cảm giác hụt hãng, tận dụng tốt các nguồn giáo dục sẵn có. 

Bồi dưỡng theo cá tính: chú trọng đến những cá tính nổi bật của 
con, thừa nhận sự khác biệt, giáo dục tuỳ theo cá tính của con. 

Tự chủ phát triển: giúp con hình thành nên những thói quen tốt, 
từ tự điều chỉnh hành vi để có thể tự lập, từ tự học chuyển thành tự 
cường. 

Dưới đây chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu cụ thể về từng phương 
pháp để bạn đọc tham khảo. 


PHƯƠNG PHÁP CØ BẢN THỨ NHẤT: LÀM THẾ NÀO BỂ “THUẬN THE0 THIÊN 
TÍNH”? 


Nội dung trọng tâm của “Thuận theo thiên tính” là tuân theo 
quy luật phát triển tự nhiên của con người, trong các giai đoạn phát 
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triển khác nhau cần sử dụng những phương pháp tương ứng để bổi 
dưỡng cho con. 


Trong phương pháp thực biện, thứ nhất: bạn cần phải chăm chỉ 
đọc sách để hiểu được thiên tính và quy luật phát triển tự nhiên của 
nhân loại, dùng thành quả nghiên cứu của các chuyên gia và kinh 
nghiệm của những người đi trước để tìm ra con đường giáo dục con 
cái đúng đắn nhất; thứ hai: ưu tiên bồi dưỡng về mặt tình cảm, dùng 
tình yêu để có được lòng tin của con cái và có được tiền đề vững chắc; 
thứ ba: hoàn thiện thiên tính của con, dù đó là raặt tốt hay mặt chưa 
tốt, biến sự “hiếu kỳ, mải chơi, hiếu thắng” của con trở thành động cơ 
và năng lực để phát triển. 


THUẬN THEO THIÊN TÍNH THỨ NHẤT: BA LOẠI SÁCH CÓ TÍNH 
GỌI MỞ NHẤT ĐỐI VỚI CHÚNG TÔI. 


Để nâng cao năng lực giáo dục con cái, tránh phải đi những con 
đường vòng, chúng tôi đã rất chăm chỉ tìm đọc rất nhiều sách, nỗ lực 
tìm ra những tính hoa của phong cách giáo đục phương Đông và 
phương Tây. Qua sách chúng tôi tìm hiểu những thành quả nghiên 
cứu của tâm lý học hiện đại, xã hội học và nhâa loại học, quan tâm 
nhiều đến những phát hiện mới của nhân loại đối với sự tự nhận thức 
của con người, phân tích những nguyên nhân dẫn đến sự thành bại 
của con người. Từ đó chúng tôi nhận ra rằng “Con người có những 
thiên tính gì? Sự trưởng thành của con người phải tuân thủ theo 
những quy luật khách quan nào?” 


Ba loại sách có tính gợi mở nhất đối với chúng tôi trong quá trình 
này là; 

A. Sách giới thiệu về các phương pháp khoa học để giáo 
dục con cái: Các cuốn sách như “Nghệ thuật dạy dỗ con cái” của 
Liên Xô cũ, sách “Thiên tài và sự giáo dục từ sớm” của Nhật Bản; 
sách “Dạy con ngay từ khi mới 0 tuổi”,... Cuốn sách đầu tiên kể trên 
giúp chúng tôi nhận thức được những ảnh hưởng tích cực của tâm 
trạng lý tính của cha mẹ trong giáo dục đối với sự trưởng thành của 
con cái. Hai cuốn sách sau lại giúp chúng tôi hiểu về những khả năng 
tiểm tàng của con cái, sự phát triển của não bộ cũng như những 
phương pháp giáo dục đầu đời đặc biệt trong giai đoạn con còn rất 
nhỏ. Giáo đục từ sớm với chủ trương giúp con “phát triển toàn diện, 
bẩi dưỡng nhân cách cao đẹp” được đặt lên hàng đầu và cũng thu hút 
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được sự đồng tình, nhất trí cao độ của chúng tôi. 


Những điều tâm đắc nhất của chúng tôi trên phương diện này là 
quá trình bồi dưỡng cho Đình Nhi ở giai đoạn từ 0-6 tuổi với những lý 
luận mang tính ứng dụng rất cao. Chúng tôi cũng đã xác lập một 
mục tiêu bồi dưỡng lâu dài cho cháu “tố chất ưu việt, nhân cách toàn 
điện, có năng hịc sáng tạo để xây đựng được một cuộc sống. hạnh 
phúc”. Đểng thời chúng tôi cũng bắt đầu giáo dực cho Đình Nhi ngay 
từ khi cháu mới được 0 tuổi; cố gắng bồi dưỡng những thói quen tốt 
cho Đình Nhi thông qua phương pháp “kích thích các giác quan, thúc 
đẩy sự phát triển của bộ não” với trọng điểm là năm tiêu chí “Cơ thể 
khỏe mạnh, đầu óc linh hoạt, tính cách ưu việt, hứng thú dồi dào, 
tình cắm tốt đẹp” nhằm xây dựng một nền tảng cho sự giáo dục tiếp 
theo của nhà trường và xã hội đối với Đình Nhi. Chúng tôi đã giới 
thiệu rất kỹ càng về nội dung này trong cuốn sách “Em phải đến 
Harvard học kinh tế” - tập 1 nên sẽ không nói thêm nhiều về phần 
này nữa, 

B. Các cuốn sách tổng kết kinh nghiệm giáo dục con cái 
và kinh nghiệm làm người của người xưa. Các cuốn sách “Cách 

ngôn trị gia”, “Tăng Quốc Phiên gia thư”,... đã trình bày rất nhiều 
kinh nghiệm quý báu của những người đời xưa trong phương pháp 
giáo dục con cái và phương pháp làm người. Sách đã nêu lên nhiều 
kiến giải khác nhau về sự hình thành của những phẩm chất cao 
thượng, tốt đẹp trong mỗi con người, khác hắn với phương pháp giáo 
dục hiện đại của Mỹ nêu ra trong cuốn “Cánh cửa EQ - Nâng cao trí 
tuệ cảm xúc cho trẻ". Tuy những quan điểm phong kiến trong các 
cuốn sách cổ rất cần bị lên án và loại trừ, nhưng điều đó cũng có thể 
được dùng để giải thích cho những nhược điểm và hạn chế trong cách 
giáo dục con cái của người Trung Quốc thời xưa. 


Những điều tâm đắc trong quá trình nghiên cứu những cuốn 
sách này của chúng tôi đã có được hiệu quả và ý nghĩa to lớn, giúp 
ích cho Đình Nhi rất nhiều trong tiến trình hoà nhập với xã hội, đồng 
thời chúng cũng có tác dụng hễ trợ cho việc bểi dưỡng được 5 tố chất 
cơ bản là “Cơ thể khỏe mạnh, đầu óc linh hoạt, tính cách ưu việt, 
hứng thú đồi dào, tình cảm tốt đẹp”. Ngoài ra, những điều răn dạy 
của Đức Khổng Tử trước đây cũng được chúng tôi chọn làm căn cứ để 
bồi dưỡng cá tính cho Đình Nhi. 

C. Những cuốn sách nghiên cứu về nhân loại dưới góc độ 
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nghiệp và những hứng thú riêng nên trong nhà chúng tôi có rất 
nhiều sách tâm lý học và xã hội học, Có một số sách nghiên cứu về cơ 
chế hoạt động của bộ não nghiên cứu tâm lý trẻ nhỏ và tâm lý trẻ 
đang ở giai đoạn mới lớn; một số sách nghiên cứu về tâm lý phụ nữ, 
người già, tâm lý xã hội, tâm lý tình yêu và hôru nhân, tâm lý phạm 
tội, một số sách khác là nghiên cứu về các hiện tượng xã hội. Chúng 
tôi đã mua những cuốn sách này là để phục vụ cho việc giáo dục con 
cái, nhưng chúng cũng có ích lợi rất lớn đối với sự hiểu biết chung 
của tất cá chúng tôi. Các cuốn sách đã đề cập đến rất nhiều hành vi 
khác nhau của con người như ăn uống, lựa chọn người yêu, lựa chọn 
bạn đời, tinh thần đấu tranh,... Có những cuốn sách xuất bản bằng 
tiếng Anh từ năm 1967, nhưng bản mà chúng tôi có là sách xuất bản 
bằng tiếng Trung Quốc vào năm 1987. Hơn nữa, chúng tôi cũng 
thường xuyên lên mạng, tìm kiếm thông tin thông qua các tờ “Hoạ 
báo khoa học” và “Tin tức tham khảo”. Qua đó, chúng tôi đã tìm hiểu 
được khá nhiều thông tin về những thành quả riới trong nghiên cứu 
giáo dục trẻ em của các chuyên gia nổi tiếng. 


Những điều tâm đắc khi đọc và nghiên cứu những cuốn sách này 
đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc giáo dục tính khoa học và tính 
dự báo trước mọi việc cho Đình Nhị, giúp chúng tôi không phải đi qua 
những con đường vòng trong quá trình dạy đỗ giáo dục Đình Nhi. 
Khi cùng Đình Nhi thảo luận về một vấn đề nào đó, chúng tôi phân 
tích, mổ xẻ vấn đề từ nhiều phương diện như xã hội học, tâm lý học 
hoặc nhân loại học, giúp Đình Nhi nhìn nhận được bản chất của vấn 
đề ở nhiều góc độ khác nhau để nâng cao khả năng tư duy và sự độc 
lập suy nghĩ. 


Ngoài việc học tập qua những cuốn sách, chúng tôi cũng chú ý 
quan sát và ghi chép lại những kỷ lục mà Đình Nhi đạt được để đối 
chiếu với những bài trắc nghiệm có liên quan, từ đó có thể theo sát 
quá trình phát triển của con. Những bài trắc nghiệm mà chúng tôi 
đã sử dụng chủ yếu là của nhà tâm lý học người Mỹ Gesel) (1880- 
1861), 


Trong quá trình tìm hiểu thiên tính và quy luật trưởng thành 
của con, chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mình nhưng chắc chắn 
vẫn có những phần chưa thật sự hoàn thiện. Vì sự hiểu biết của con 
người với chính bản thân mình là có hạn, nên chúng tôi cũng không 
thể đọc hết được những cuốn sách nên đọc. Nhưng chúng tôi tin 
tưởng rằng, chỉ cần quan tâm và thật sự yêu thương con cái, nhẫn 
Só 
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nại và có lòng tin là chúng ta hoàn toàn có thể bổi dưỡng được những 
đứa con có tố chất phát triển toàn điện. 


(Tiện đây cũng xin nói thêm rằng uì trong cuốn sách “Em phải 
đến Haruard học kinh tế” - tập 1, chúng tôi có nhắc đến một cuốn 
sách có tên là "Thiên tài uò sự giáo dục từ sớm" nên đã có một số 
người lợi dụng điều đó uà lấy danh nghĩa là những "dịch giả" để biên 
dịch lạt cuốn sách đó sang tiếng TYung Quốc, rồi bết hợp uới nội dung 
của cuốn “Em phải đến Haruard học hình tế" - tập 1, bán ra thị 
trường để đánh lừa độc giả. Ngoài uiệc 0í phạm bản quyên, trong 
cuốn sách còn nêu lên rất nhiều nhộn định, kết luận sơi lâm. Ví dụ: 
họ thường xuyên lấy những bài phỏng uấn sau bhì Korl Weter (một 
nhà giáo dục học người Đức sống ở đầu thế kỷ 19) chết đi để làm dẫn 
chứng uê phương pháp giáo dục. Cuốn sách còn được giới thiệu là 
“Dịch từ nguyên bản tiếng Đúc” nhưng ngay cả đến tên sách bằng 
tiếng Đức họ cũng không dịch lại mà chì dùng tiếng Anh để uiết lại: 
Karl Weters Edueoation Lau để nhằm đánh lừa độc giả. Chúng ta 
không thể Hm ra được một thông tin nào có liên quan đến cuốn sách 
có tiêu đề như uậy trên mạng irternet. Một giáo sư người Anh là 
Michael cũng đã từng nhắc đến một cuốn sách của Karl Weter, nhưng 
tên tiếng Anh của cuốn sách đó là The Education oƑ Kari Weter chú 
không phải là tên sách như đã nêu ở trên, 


Ngoài ru, các chuyên gia uê giáo dục ở Trung Quốc khi nhắc đến 
Koari Weter cũng có đề cập khú nhiều đến các phương pháp giáo dục 
nổi tiếng của ông. Một quan điểm nổi tiếng của ông lò “giáo dục quan 
trọng hơn tài năng thiên bẩm”. Nếu muốn tìm hiểu thêm các phương 
pháp ouờ quan điểm giáo dục của Rarl Weter, bạn. đọc có thể xem thêm 
trên mạng internet hoặc tìm đọc cuốn "Thiên tài 0ù sự giáo dục từ 
sớm". 


Người đưa ra “Phương án 0 tuổi” đầu tiên lè giáo sự Phùng Đức 
Kim cũng đã có những phân biệt rõ rùng 0ê các gtai đoạn giáo dục: 0- 
6 tuổi; 0-3 tuổi uà 3-7 tuổi. Nếu các bậc chư mẹ càng giáo dục con cái 
mình sớm bao nhiêu thì khủ năng thành công sẽ cùng lớn hơn bấy 
nhiêu). 


ọ7 


CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG â HỌC TẠP... 


THUẬN THEO THIÊN TÍNH THỨ HAI: BẮT ĐẦU TỪ MÚC 0 TUỔI, 
DÙNG TỈNH YÊU ĐỂ BỒI ĐẮP TÌNH CẢM GIỮA CHA MẸ VỚI CON 
CÁI 


Sau khi xác định được con đường giáo dục con cái, bạn sẽ bắt đầu 
thực hiện nó như thế nào? Đây cũng là một vấn đề khiến cho nhiều 
bậc cha mẹ cảm thấy đau đầu. Chúng tôi đã có thể giáo dục Đình Nhi 
một cách thuận lợi như vậy là nhờ vào một số phương thức sau đây: 


Tình yêu thương + sự hướng dân lý tính = giáo đực thuận 
lợi + phát triển khỏe mạnh 


Tình yêu thương ở đây chính là tình cẩm yêu thương lẫn nhau 
giữa cha mẹ và con cái, cả hai bên đều cố gắng làm cho nhau được vui. 
Cha mẹ yêu con, tôn trọng cảm nhận của con, chú trọng nhiều đến 
các phương pháp giáo dục con; con yêu thương và dựa dẫm vào cha 
mẹ, coi trọng sự kỳ vọng của cha mẹ, nỗ lực học tập để tiến bộ hơn. 
Có thể nói rằng cuốn sách “Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1 
đã miều tả lại rất đây đủ quá trình Tình yêu thương + sự hướng dẫn 
lý tính = giáo dục thuận lợi + phát triển khỏe mạnh 


Trong những trường hợp thông thường, tình yêu thương của cha 
mẹ dành cho con cái luôn dổi đào như dòng suối, chảy mãi mà không 
bao giờ khô cạn, nhưng tình cảm của con cái đối với cha mẹ có thể là 
sự yêu thương, nhưng cũng có thể là sự phiển não hay thậm chí là 
thù hận. Vì thế mới có câu nói: “Có con mới hiểu tấm lòng mẹ cha!" 
chính câu nói này đã thức tỉnh chúng tôi rằng tình cảm của con cái 
đối với cha mẹ không phải do trời sinh ra mà là do giáo dục mới có. 
Chúng tôi tin tưởng rằng chỉ khi làm cho con cái biết yêu quý mà 
không sợ sệt trước cha mẹ thì chúng mới co trọng tình cảm cũng như 
kỳ vọng của cha mẹ đối với mình. Để có được tình cảm yêu thương 
thật sự của Đình Nhi, và cũng là để bổi dưỡng Đình Nhi trở thành 
một người vừa biết yêu thương vừa đáng yêu, chúng tôi đã không bao 
giờ quên yêu thương cháu hết mực từ khi còn nhỏ cho đến khi lớn lên. 

A, Làm cho con cải tin tưởng cha mẹ 

Khi con cái được sinh ra, đầu óc và thể lực đều chưa thực sự phát 
triển nên chỉ có thể tiếp xúc và giao lưu với những người khác thông 
qua các động tác rất đơn giàn: như khóc khi đói bụng, khi no thì cười 
vui vẻ. Phản ứng của cha mẹ trước những hành vi đó của con chính 
là phương thức giúp con dần dần giao lưu với thế giới bên ngoài. Sự 
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hỗ trợ này sẽ song hành cùng sự phát triển của bộ não và thể lực của 
trẻ, đần dần trở thành phương thức giao lưu tình cảm của trẻ và là 
một trong những đặc trưng cá tính của trẻ. 


Nếu cha mẹ nhạy cẩm hơn trong việc cho tr2 tiếp nhận thông tin 
một cách “kịp thời và thân thiết”, giúp con được thoả mãn các nhu 
cầu về sinh lý hoặc xua tan cảm giác sợ hãi thì con trẻ sẽ hoàn toàn 
tin tưởng vào cảm giác thoải mái, vui vẻ mà cha mẹ tạo ra cho chúng 
đồng thời truyền cảm giác đó cho những người khác. Đây là một cơ sở 
quan trọng cho việc phát triển cac kỹ năng giao tiếp xã hội của trẻ 
sau này. Nếu cha mẹ không “kịp thời và thân :hiện” trong giao lưu 
với con, không giúp con được thoả mãn các nhu cầu sinh lý và giải toả 
sự sợ hãi thì điều này sẽ ngăn cản việc hình thành lòng tin của con, 
ảnh hưởng đến sự phát triển trí lực và tính cách của con. Học giả 
người Ảnh là ở. Bowlhy chuyên nghiên cứu về bệnh tâm thần ở trẻ 
em đã nói rằng những cảm xúc ban đầu của trẻ có quan hệ mật thiết 
tới sự hình thành nhân cách và thói quen sau này. 


Chú ý: hai phương pháp trên là thành quả nghiên cứu của nhà 
tâm lý học người Mỹ Dr. Inge Bretherton. 


Các chuyên gia cho rằng nếu trẻ từ 0-1 tuổi thiếu đi cảm giác 
“kịp thời và thân thiện” thì sau này đễ sẵn sinh tâm lý “phòng vệ quá 
độ” hoặc luôn sợ sệt, lo lắng. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự hình 
thành tính cách của trẻ. Ví dụ: 


Một số bậc cha mẹ không quan tâm đầy đủ đến con mình vì một 
vài lý do nào đó, họ cũng không tỏ ra thân mật với con, không cười 
với chúng, không ôm chúng vào lòng, con có khóc to đến đâu cũng 
không hề để ý đến. Những đứa trẻ đã phải khóc rất lâu mới có người 
đến đỗ dành thường sẽ có thói quen gào khóc để thu hút sự chú ý của 
người khác, đồng thời đòi hỏi được thoả mãn các yêu cầu khác của 
bản thân. Thói quen khiến các bậc cha mẹ cảm thấy đau đầu này 
hoàn toàn không có lợi cho sự hình thành và phát triển tính cách của 
trẻ sau này. Nhưng những đứa trẻ phải khóc rất lâu mà vẫn không 
có người đến dỗ dành thì thậm chí còn tồi tệ hen thế: khi không cần 
đến sự giúp đỡ hoặc không có nhu cầu giao lưu với ai đó, trẻ thường 
bỏ mặc tất cả. Vì những điều chúng đã từng trải qua đó không phải 
là tình cảm yêu thương của cha mẹ mà là sự lạnh nhạt, vô tình, nên 
chúng cũng coi sự lạnh nhạt, vô tình như một biểu hiện hoàn toàn 
bình thường. Chúng thường không tin tưởng rằng cha mẹ sẽ giúp đỡ 
mình, an ủi mình nên cũng không có ý định tiếp thu và ghi nhớ lại 
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những lời dạy bảo của cha mẹ sau này. 


Một số bậc cha mẹ tuy có chăm lo đến con cái mình kịp thời, 
nhưng lại thường xuyên nạt nộ, quát mắng, khiến cho con cái cảm 
thấy sợ hãi và không thoải mái và vì thế mà thương lần tránh cha mẹ 
của mình. Lại có những bậc cha mẹ không tự điều chỉnh được cảm 
xúc của mình, thường xuyên nóng giận, vui buôn thất thường, khiến 
cho con cái không thể đoán trước được cha mẹ sẽ làm gì tiếp theo, 
làm cho quan hệ giữa hai bên trỏ nên căng thắng, đối đầu. 


Các phương pháp chăm lo khác nhau cho son cái cũng đều chỉ 
nhằm làm cho con cái và cha mẹ trở nên thương yêu và quan tâm đến 
nhau nhiều hơn mà thôi. Bà Mary Ainsworth đã từng nói rằng: cả 
cha mẹ và con cái đều yêu thương nhau, tạo cho nhau cảm giác được 
an toàn là một trạng thái tích cực. Điều này rất có lợi cho sự hình 
thành và phát triển nhân cách của trẻ sau này. 


Các con số thống kê đã chỉ ra rằng: việc hình thành nên cảm giác 
an toàn giữa cha mẹ và con cái không phải là một việc khó thực hiện. 
Chỉ cần các bậc cha mẹ thật sự quan tâm, yêu thương và tỏ ra thân 
thiện với con, tạo cho con cảm giác an toàn, thoái mái là được. 70% 
trẻ em 1 tuổi ở Mỹ đã được hưởng cảm giác an toàn này. Theo kết 
quả thực nghiệm mà giáo sư Trần Hội Xương và Lương Lan Chi của 
trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh thực hiện năra 2000 thì có 73% trẻ 
em Trung Quốc lên 2 tuổi cũng có được cảm giác an toàn này. Đình 
Nhi của chúng tôi cũng đã luôn có được cảm giác này trong giai đoạn 
từ 1- 2 tuổi. 


B. Tạo không khí tràn ngập tình yêu thương, bồi dưỡng 
tình cảm gia đình 


Đình Nhi đã được lớn lên trong không khí gia đình tràn ngập 
tình yêu thương. Điều này đã được chúng tôi nói đến trong cuốn sách 
“Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1. Vì bắt đầu giáo dục con 
cái ngay từ lúc 0 tuổi nên Đình Nhi đã có rất nhiều cơ hội để cảm 
nhận được tình yêu thương của cha mẹ cũng như những cơ bội để 
giao lưu về tình cảm. Một tình yêu thương bao la cộng với phương 
thức sinh hoạt điều độ đã giúp Đình Nhi luôn có được sự bình ổn tâm 
lý, hiểu được suy nghĩ của cha mẹ, đồng thời luôn thấy tự tin và an 
toàn. 


Đình Nhi đã 2 lần phải xa mẹ và được bà ngoại chăm sóc lúc 
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chưa đầy 2 tuổi. Nhưng vì phương thức giáo dục con cái của chúng tôi 
có nhiều điểm tương đồng nên Đình Nhi vẫn được giáo dục tốt ngay 
khi cha mẹ đang ở rất xa. Quan hệ của Đình Nhi với những người 
xung quanh cũng đều rất tốt và luôn có được cÂm giác an toàn. Chỉ 
cần có một người quen ở đó là Đình Nhi có thể chơi được với những 
người lạ cũng như những món đồ chơi lạ khác; chỉ cần nhìn thấy 
người thân là có thể an tâm chơi đùa thoải mái. Đình Nhi cũng có 
những phản ứng khá tích cực trước những người lạ; khi không có 
người thân ở đó, Đình Nhi cũng tổ ra sợ sệt và lo lắng, nhưng khi 
người thân quay lại, cháu ngay lập tức trở lại trạng thái bình thường. 


Bạn hãy ôm con vào lòng để thể hiện tình yêu thương của mình, 
đó cũng là thói quen của gia đình chúng tôi. Trừ 20 ngày đi học ở một 
nhà trẻ tư, còn lại không ngày nào là Đình Nhi không có được cảm 
giác yêu thương ấm áp từ vòng tay ôm ấp của cha mẹ. Chúng tôi 
không có ý định biến Đình Nhi thành một người hay xấu hổ khi phải 
thể hiện tình cảm của mình nên ngay từ khi Đình Nhi còn nhỏ, 
chúng tôi đã thường nói với cháu rằng: “Cha mẹ rất yêu con” đồng 
thời cũng tập cho cháu có thói quen nói lên những tình cảm của mình. 
“Mẹ yêu con, cảm ơn, xin lỗi” là những câu mà chúng tôi thường 
xuyên nói với nhau. Mỗi lần tình yêu thương được thể hiện qua lời 
nói hoặc vòng tay ôm ấm áp, chúng tôi lại thấy gia đình mình tràn 
ngập không khí hạnh phúc. 


Để tránh việc Đình Nhi sợ cha mẹ thất vọng nên chỉ kể lại 
chuyện vui mà không kể chuyện buồn, chúng tôi thường nói với cháu 
rằng: “Cho dù mọi việc có tổi tệ như thế nào đi chăng nữa thì cha mẹ 
cũng luôn sẵn sàng để giúp đỡ con”. Đình Nhì hiểu điều đó rất nhanh: 
“Cha mẹ chính là những nhà tham mưu đáng tin cậy nhất, và lừa dối 
cha mẹ là một việc làm vô cùng ngu xuẩn”. Khi lớn lên, tình yêu của 
Đình Nhi dành cho cha mẹ cũng vẫn sâu sắc và tràn đầy như thế, có 
chuyện gì cũng về kể lại cho cha mẹ nghe, hỏi cha mẹ về những vấn 
để còn đang thắc mắc. Chúng tôi đã có được sự tin tưởng của Đình 
Nhi nhờ tình yêu thương của mình như thế. 


Đình Nhi đã từng phải trải qua 20 ngày sống mà không được yêu 
thương, điểu đó cũng có những ảnh hưởng tiều cực nhất định đến 
tính cách và trí lực của cháu. Có thể bạn đọc vẫn còn nhớ rằng khi 
Đình Nhi mới được 3 tuổi, tôi phải đi công tác dài ngày ở Thượng Hải, 
cô giáo ở trường mầm non tư thục đã hứa sẽ chăm lo cho Đình Nhi 
giúp chúng tôi trong vòng 20 ngày. Đình Nhi lúc đó đã rất tin tưởng, 
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cùng cô giáo, chào tạm biệt mẹ. Không thể ngờ được rằng đó cũng 
chính là thời khắc cuộc sống của Đình Nhi bước sang một giai đoạn 
mới, giai đoạn phải chịu đựng sự đói khát. 20 ngày sau, Đình Nhi gầy 
sọp đi, khi được mẹ đón về nhà thì cháu đã không còn biết cười nữa. 
Lúc đó Đình Nhi chỉ mong nhanh chóng được ăn cho no bụng, tất cả 
những điều khác đều không màng tới. Sau khi được chăm sóc, bồi bổ 
trong 20 ngày, những nỗi sợ hãi của Đình Nhi mới dần dần tan biến. 
Hai tháng sau đó, Đình Nhi mới thật sự tự tin và hạnh phúc trở lại. 
Trong những năm tháng đó, chúng tôi vừa muốn đoán biết lại vừa 
không đám đoán xem “Đình Nhi đã phải mất bao nhiêu nước mắt cho 
quãng thời gian kinh khủng vừa rồi?” Mỗi lần nghĩ đến tiếng khóc 
nghẹn ngào không ra lời của con, chúng tôi đều cảm thấy vô cùng xót 
xa. Chính quãng thời gian này đã thường xuyên nhắc nhở chúng tôi 
rằng: để thuận theo thiên tính, trước hết cần đáp ứng được đầy đủ 
nhu cầu được yêu thương của trẻ. 


Một điều đang khiến tất cả chúng ta thấy đau lòng là hiện nay ở 
Trung Quốc vẫn còn hơn 30% trẻ em chưa được yêu thương, quan 
tầm, chăm sóc đẩy đủ và đã phải chịu rất nhiều tổn thương về mặt 
tâm hồn. Những đứa trẻ này luôn không có được cảm giác an toàn, 
chúng đều cần được xã hội giúp đỡ để điều trị những vết thương lòng 
và để thay đổi lại hoàn cảnh. Chúng ta cần quan tâm nhiều hơn đến 
những trẻ em chưa đến tuổi thành niên, cần yêu thương, vỗ về, che 
chở chúng nhiều hơn nữa, dùng tình yêu thương và lòng nhiệt tình 
của mình để bù đắp cho những tổn thương tâm hồn của chúng. Các 
bậc cha mẹ cũng không nên quá thành kiến với con cái nếu chúng 
đã thật sự khôn lớn, hãy thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm 
đến chúng. Sau khi quan hệ giữa cha mẹ và con cái được cải thiện thì 
trẻ sẽ có những tiến bộ rất lớn. 


C. Điều chỉnh để quan hệ cha mẹ, coa cái vượt qua các 
ngtty eơd. 


Trẻ em phải trải qua hai giai đoạn có sự thay đổi lớn về tâm lý: 
giai đoạn trẻ được hơn 1 tuổi và giai đoạn trẻ bắt đầu đậy thì, khoảng 
trên dưới 13 tuổi. Hai giai đoạn này còn được gọi là thời kỳ phản 
kháng thứ nhất và thời kỳ phản kháng thứ hai. Đây đều là những 
thời điểm có sự chuyển biến quan trọng trong sự phát triển của trể, 
nếu không xử lý tốt những mâu thuẫn có thể gây nên sự xung đột, 
đối kháng giữa cha mẹ và con cái, nếu nghiêm trọng còn có thể ảnh 
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hưởng đến tình cảm cha con, mẹ cơn. Để có thể vượt qua hai giai 
đoạp này, chúng ta cần tìm hiểu trước về những đặc điểm tâm lý của 
con cái, dự tính trước các sách lược để ứng phó, kịp thời điều chỉnh 

, quan hệ giữa cha mẹ và con cái, giữ mối quan hệ hoà hợp và phát 
triển tốt đẹp. 


Nhìn từ biểu hiện bên ngoài thì trong giai đoạn này, trề đều có ý 

muốn được làm theo ý mình, rất thích nói “Không” với cha mẹ, nhưng 

. sự nói “Không” này của trẻ cũng có những ý nghĩa khác nhau trong 
từng giai đoạn khác nhau. 


Khi trẻ được hơn 1 tuổi, chúng đã bắt đầu phát hiện ra cái tôi 
của bản thân mình về phương diện sinh lý, thường mong muốn xây 
dựng được mối quan hệ giữa “tôi” và thế giới xung quanh. Tĩnh độc 
lập của trẻ trong giai đoạn này rất cần có sự chỉ bảo kịp thời của cha 
mẹ. Nếu cứ liên tục chiều theo ý thích của con thì có thể con bạn sẽ 
nảy sinh tâm lý coi mình chính là một “ông vua nhỏ”, dễ khiến cho 
những người khác phải đau lòng và không coi trọng lời nói cũng như 
sự kỳ vọng của cha mẹ. 


Thời kỳ phản kháng thứ hai là khi trẻ bước vào giai đoạn dậy thì. 
Lúc này, chúng phát hiện ra "cái tôi" của mình từ phương diện tâm lý 
học, thường thích xây dựng giá trị riêng cho bản thân. Nếu cha mẹ 
thường xuyên coi trọng trẻ như những người lớn thì có thể trẻ sẽ coi 
cha mẹ như một người bạn tri kỷ trên con đường trưởng thành của 
chúng. Nhưng nếu cha mẹ không để ý đến tâm lý thích làm người lớn 
của con mà vẫn đối xử với con như những đứa trẻ thì có thể chúng sẽ 
không tâm sự nhiều với bạn, không nghe lời bạn hoặc thậm chí còn có 
một số hành động kỳ lạ để khẳng định bản thân mình, 


a, Theo sự quan sát của tôi thì những soi lầm mù các bộc cha mẹ 
hơy mắc phải nhất trong hai thời kỳ phản kháng này của con là ở 
phương pháp giáo dục: khi cần quản thì không quản, đến khi không 
cân quản thì lại quản con quá chặt, dễ dẫn đến hiện tượng “con cái 
càng lớn cùng khiến cho chư mẹ thất uọng”. 


Các gia đình chỉ sinh một con duy nhất thường có hiện tượng: 
sau khi được hơn một tuổi, con cái phát hiện ra rằng cơ thể của 
chúng hoàn toàn độc lập với những sự vật xung quanh, chúng bắt 
đầu thử tìm hiểu xem những hành vi của mình có thể mang lại kết 
quả như thế nào. Ví dụ: chúng có thể quăng ném đề chơi lung tung, 
dùng bút vẽ bậy lên tường, sàn nhà,... Trẻ có thể cảm thấy thích thú, 
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thú vị với một vài hành vi nào đó của mình, thích để mọi vật xung 
quanh phải phục tùng theo ý muốn của mình. Khi những hành vi 
này của trẻ phát triển ra ngoài phạm vi được cha mẹ cho phép thì sự 
đấu tranh đã bắt đầu xảy ra. Vũ kh duy nhất mà trẻ có là khóc lóc, 
nhưng đây lại là một thứ vũ khí vô cùng lợi hại và khiến cho các bậc 
cha mẹ thường phải chịu thua. Càng được cưng chiểu hơn nên dần 
dần trẻ mới tự cai mình giống như một “ông vua bé” trong nhà, 
(không ít những phần tử phạm tội cũng đều có một thời tuổi thơ được 
cưng chiều giống như vậy). Cũng có một số bậc cha mẹ tự nguyện từ 
bỏ quyền lãnh đạo của mình, để cho con được làm chủ trong tất cả 
mọi việc. Trẻ khi ở trong nhà thì như cá gặp nước, nhưng khi đi ra 
ngoài thì lại gặp phải rất nhiều khó khăn. 


Những đứa trẻ được cựng chiều, chỉ biết đòi hổi cho bản thân 
mình thường chỉ thích được làm theo ý mình, không thích nghe lời 
dạy bảo của bất kỳ ai. Khi đến thời kỳ phản kháng thứ hai, hơn một 
nửa những đứa trẻ này đều phát triển không được như ý muến (vì 
những thói quen được nuông chiều từ nhỏ đã cần trở rất nhiều đến sự 
phát triển tính cách của trẻ ở giai đoạn sau này, khiến cho tố chất và 
năng lực của trẻ đều bị tổn thương. Trẻ có thể bị mất đi tính sáng tạo, 
thành tích học tập cũng không có gì nối trội Cha mẹ lúc này vừa 
thấy thất vọng lại vừa không cam lòng và bắt đầu tìm biện pháp để 
đưa trẻ trở lại khuôn phép với hy vọng trẻ sẽ có được những thành 
tích nhây vọt. Nhưng những biện pháp giáo dục mạnh bạo trong giai 
đoạn này thường chỉ mang lại một kết quả duy nhất là sự tấn thương 
trong mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái, nếu nghiêm trọng còn có 
thể dẫn đến những bi kịch gia đình như con cái cãi lại cha mẹ, bỏ nhà 
ra đi hoặc tìm cách tự tử. 


Một phương pháp giáo dục cực đoan khác là các bậc cha mẹ 
thường coi con cái như những đứa trẻ, không cho phép chúng được 
làm bất cứ việc gì. Kết quả của sự “bao bọc quá độ” đó là khiến cho 
con cái của họ không thể làm được bất cứ một việc gì, trừ việc đòi ăn 
khi thấy đói bụng, nếu nghiêm trọng còn có thể ảnh hưởng đến năng 
lực thích ứng và giao tiếp xã hội của trẻ sau này. Những tình yêu 
thương kiểu đó chỉ mang đến những điều tai hại cho con cái bạn mà 
thôi. 

b. Phương pháp giáo dục con cát mà chúng tôi áp dụng trong hơi 
giai đoạn này là: ở thời kỳ phản bháng đầu tiên: uừa để con phát 
triển tính độc lập uừa duy trì quyên lãnh đạo của cha mẹ; ở thời kỳ 
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phản kháng thứ hai: uữa mở rộng quyền tự do của con 0uừa duy trì 
trách nhiệm theo dõi, giám sứt của cha mẹ. 


Vì tình cảm gia đình rất tốt nên ngay từ khi 1 tuổi, Đình Nhi 
đã thể hiện hứng thú được khám phá các sự vật xung quanh mình. 
Những người lớn trong gia đình cũng luôn ủng hộ cháu, hỗ trợ cho 
cháu rất nhiều. Đồng thời với những việc đó, chúng tôi cũng xây 
dựng cho Đình Nhi một thói quen ăn ngủ, vệ sinh cá nhân hàng ngày 
đúng giờ. Khi Đình Nhi thử dùng sự khóc lóc, hờn dỗi để đe doa 
người lớn (như khi Đình Nhi 2 tuổi, ở nhà với bà ngoại và luôn thích 
động chân động tay vào một số việc nguy hiểm), chúng tôi đã không 
bao giờ đáp ứng theo những đòi hỏi đó và Đình Nhi đã phải thất bại 
rất nhiều lần. Sau những lần thất bại như vậy, Đình Nhi hiểu rằng 
mình phải tuân thủ những quy định trong gia đình và không còn 
khóc lóc, hờn dỗi để đe doa mọi người trong nhà nữa. 


Phương pháp dạy con phát triển tính độc lập nhưng cũng biết 
tuân thủ những quy định của gia đình chúng tôi đã giúp cho khả 
năng độc lập và tự kiểm soát bản thân của Đình Nhi được phát triển 
rất tốt. Ví dụ: khi mới hơn 1 tuổi, Đình Nhi đã biết tự ăn cơm, uống 
canh. 2 tuổi đã biết tự đi dánh răng, rửa mặt, thay quần áo sau khi 
ngủ dậy, đồng thời học theo cha mẹ để làm một số việc đơn giản trong 
gia đình. Khi 3 tuổi đã biết tự thu dọn đồ chơi, quần áo của mình. 4 
tuổi đã có thể tự tắm rửa cho mình vào mùa hè. 6 tuổi là biết tự chơi 
đàn điện tử. 8 tuổi đã biết tự sắp xếp thời gian nghỉ ngơi vào những 
dịp cuối tuần. 10 tuối biết cách đi mua thuốc cho mẹ. 12 tuổi biết tự 
lên kế hoạch học tập cho mình, tự tham gia vào các hoạt động ngoại 
khoá hoặc nghiên cứu khoa học do nhà trường tổ chức. 16 tuổi, khi 
xuất ngoại đi Mỹ chơi, Đình Nhi đã biết tự làm các thú tục xin vis: 
và các giấy tờ cần thiết khác mà không cần có cha mẹ bên cạnh. 17 
tuổi, khi đăng ký thi đại học, Đình Nhi cũng đã tự mình làm hồ sơ 
xin học bổng của các trường, đồng thời cũng đăng ký thì vào một 
trường đại học ở trong nước. Tất cả mọi việc đều do Đình Nhi tự 
quyết định. Chúng tôi chỉ phải làm một việc là quan sát, động viên 
Đình Nhi: Nếu cả hai bên đều không đỗ thì chúng tôi cũng đồng ý để 
cháu học lại thêm một năm nữa hoặc vào học ở một trường đại học 
nào đó kém hơn, nhưng chúng tôi cũng đã nói rằng tự cháu sẽ phải 
đối diện với những hậu quả do sự lựa chọn của mình gây nên. 


c. Trong khi để con được tự do phát triển tính độc lập của mình 
chúng tôi cũng chưa bao giờ quên ởổi 0di trò của người giám sát. 
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Ví dụ: trong giai đoạn từ 3-15 tuổi, mỗi mùa hà, Đình Nhi đều đi 
bơi ở bể bơi và lúc nào cũng có người lớn đi kèm. Trong các kỳ nghỉ 
đông từ năm lớp 1 đến năm lớp 8, khi Đình Nhi đi học tiếng Anh từ 
8.10 giờ tối vào mỗi ngày thứ ba và ngày thứ sáu trong tuần cũng 
đều có người lớn đi kèm. Sở đi Đình Nhi có thể ngoan ngoãn chấp 
nhận sự kẻm cặp này là vì chúng tôi đã nói với cháu từ trước đó rằng 
luật pháp quy định mỗi trẻ em đều phải có một người giám sát cho 
đến tuổi trưởng thành. Hơn nữa, Đình Nhi cũng ý thức được những 
nguy hiểm nếu phải đi một mình ngoài đường vắng vào buổi tối, cháu 
rất tán thành biện pháp đi kèm của chúng tôi. Đồng thời, Đình Nhi 
cũng thực hiện rất tốt quy định mà chúng tôi để ra là: tuyệt đối 
không đi đến những nơi nguy hiểm, không ra ngoài một mình khi 
trời tối. : 

Trong thời kỳ phát triển quan trọng này của Đình Nhi, ngoài 
việc thực hiện tốt trách nhiệm giám sát, bảo vệ, chúng tôi còn làm 
được một số việc khác cũng không kém phần quan trọng. 


d. Đối xử uới Định Nhỉ như uới một người lớn, một người đông 
nghiệp, để Đình Nhì cảm thấy có được sự công bằng 0à được tôn 
trọng như một người lớn thực thụ. 


Phương pháp này có thể thoả mãn được nhu cầu khẳng định “Tôi 
là người lớn” của con trẻ, đồng thời giảm sự phản kháng của chúng 
với những người lớn, giúp cha mẹ có cơ hội tiếp tục hướng dẫn con về 
những vấn đề mang tính nguyên tắc. Khi tất cả tố chất của trẻ 
đã được phát triển đầy đủ, cảm thấy có thể tự điều khiến được các 

hành vì của bản thân có nghĩa là về cơ bản cha mẹ đã hoàn thành vai 

trà giám sát của mình, và có thể để cho con cái được tự do tung cánh 
bay theo ý muốn. Những đứa trẻ được giáo dục theo cách như vậy 
trong giai đoạn này thường coi cha mẹ như những người bạn trì ky, 
có thể tâm sự mọi chuyện vui buồn trong cuộc sống. Đình Nhi của 
chúng tôi cũng là một đứa trẻ như thế. 


D. Cha mẹ và con cùng đọc sách: Phương pháp để đàng 
nhất để tình cảm cha mẹ, con cái thêm gần gũi, thân mật. 


Từ nhỏ đến lớn, Đình Nhi luôn được cùng cha mẹ đọc sách (học 
bài, đọc truyện). Phương pháp này giông như một sợi dây vô hình, 
giúp Đình Nhi và chúng tôi có được tiếng nói chung và thật sự gần 
gũi, thân thiện với nhau hơn. 


Phương pháp cha mẹ và con cùng đọc sách đã giúp ích cho Đình 
10ó 
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Nhi rất nhiều. Cha mẹ cũng thường xuyên có những phân thưởng 
mỗi khi Đình Nhi có thể nhớ được nội dung của một câu chuyện 
đã từng đọc, một bài học đã từng được nghe. Điều này tạo cho Đình 
Nhi có một hứng thú đặc biệt với việc đọc sách. Cũng như rất nhiều 
hứng thú khác, hứng thú đọc sách có tác dụng rất lớn, giúp Đình Nhi 
nâng cao kết quả học tập và khả năng tư đuy sáng tạo của mình. 


Hứng thú đọc sách của Đình Nhi có thể được xem như là kết quả 
sự bồi dưỡng của nhiều thế hệ. Khi mới được hơn 1 tuổi, Đình Nhi 
đã bắt đầu cùng mẹ xem sách, nghe kể chuyện. Sau khi được 2 tuổi, 
Đình Nhi sống ở nhà bà ngoại, mẹ đã gửi về rất nhiều truyện tranh 
đẹp mắt. Bà ngoại cũng như cậu của Đình Nhi coi đó là món quà 
chứng mỉnh cho tình yêu của mẹ dành cho Đình Nhi. Mỗi ngày, bà 
ngoại và cậu đều đọc cho Đình Nhi nghe những cuốn sách đó. Đọc 
sách khi đó giống như là tiếp nhận tình yêu thương của mẹ, yêu sách 
cũng có nghĩa là yêu mẹ. Trong một bức thư gửi cho tôi trong thời 
gian đó, bà ngoại của Đình Nhi đã miêu tả lại một số chỉ tiết, phản 
ánh tâm lý của Đình Nhi lúc bấy giờ: 

Có lúc, Đình Nhi lấy ra một cuốn sách, rồi cứ ngôi trên ghế uà 
lẩm nhấm điêu gì đó. Mẹ đi đến uờ hỏi: “Đừnh Nhì, cháu đụng lẩm 
nhấm điêu gì thếP" thì con bé trả lời rằng: “Chứu yêu mẹ, mẹ cũng yêu 
Đình Nhí...” rồi cứ lặp đi lặp lại câu đó mãi. 


Trước khi Đình Nhi đi học tiểu học, ký ức đẹp nhất trong thời kỳ 
này là mỗi buổi tối đều được mẹ ôm vào lòng và hai mẹ con cùng đọc 
truyện. Khi Đình Nhi từ 7-12 tuổi, biểu hiện nhõng nhẽo nhất của 
cháu là tối nào trước khi đi ngủ cũng yêu cầu bố ngồi xuống bên cạnh 
giường để kể lại một câu chuyện đã đọc trong sách: những cảnh sắc 
thiên nhiên kỳ vĩ, các đạo lý làm người,... tất cả những điều đó đều 
được ngấm vào đầu óc non nớt của cô bé theo cách thật ngọt ngào, 
hướng thiện và tràn đầy tình yêu thương như thế. 


Người xưa có câu nói rằng: đọc sách càng nhiều thì càng hiểu 
biết nhiều. Nếu trẻ yêu thích đọc sách ngay từ khi còn nhỏ thì sau 
này sẽ có được lý tưởng tốt đẹp. Lý tưởng của con trẻ có ấu trĩ, hay 
thay đối hoặc ngông cuỗổng thì cũng không có vấn đề gì, điều quan 
trọng là đó phải là những lý tưởng tốt đẹp. Lý tưởng của Đình Nhi 
khi còn nhỏ là “Lớn lên sẽ phải có được thật nhiều cống hiến cho 
nhân loại” cũng chính là kết quả của quá trình cha mẹ và con cái 
cùng đọc sách. Thực tiễn đã chứng minh rằng, lý tưởng tốt đẹp có thể 
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thôi thúc, cổ vũ trẻ chủ động học tập, tích cực phấn đấu vươn lên để 
có được những bước phát triển nhảy vọt trong tương lai. 


Song song với việc bêi dương hứng thú đọc sách cho Đình Nhị, 
chúng tôi cũng không quân “sự dân đường của lý tr. Chúng tôi luôn 
cố gắng lựa chọn những cuốn sách hay để cho Định Nhi đọc, kịp thời 
trao đổi về những điều tâm đắc sau khi đọc sách, nhắc lại những tình 
tiết trọng điểm hoặc các ý nghĩa quan trọng của từng cuốn sách, bàn 
luận về tính cách của các nhân vật, chủ đề chính của truyện, các kỹ 
năng làm văn,... Các hoạt động đó giúp trẻ sớm hình thành được 
năng lực phân tích và quan niệm về sự đúng sai. Những biểu hiện cụ 
thể là: thích đọc sách, thích được làm việc tốt, không chịu làm điều gì 
xấu, có năng lực để phê phán những cuốn sách có nội dung tiêu cực 
hoặc các hiện tượng xấu trong xã hội. 


Năng lực tiếp nhận và phê phán của Đình Nhi được thể biện rất 
tốt. Kết quả này có quan hệ mật thiết với việc cùng ba mẹ đọc sách 
và sự dẫn đường của lý trí. Những bậc cha mẹ có tầm nhìn xa thường 
có các phương pháp giáo dục con cái rất khoa học, không để lãng phí 
tiềm năng của con cái. Một đứa trẻ có “cơ thể khoẻ mạnh, đầu óc linh 
hoạt, tính cách tốt” thì sẽ rất dễ dạy bảo, và ngày càng trở nên đễ gần 
hơn. 


E. Chất lượng và thời gian giáo đục con trẻ quan trọng 
hơn nhiều so với số lượng 


Cho dù vô cùng yêu thương Đình Nhi nhưng chúng tôi cũng 
không thể tập trung hết sức lực của mình vào việc giáo dục con cái 
được. Vì thời gian để giáo dục con cái của một gia đình mà cả bố lẫn 
mẹ đều là viên chức nhà nước như chúng tôi là vô cùng eo hẹp, và đó 
cũng chính là nguyên nhân khiến chúng tôi chọn sử dụng phương 
pháp “chú trọng nhiều đến hiệu quả chứ không chú trọng nhiều đến 
số lượng”. Trên thực tế, thời gian để giáo dục Đình Nhi chỉ chiếm 1/3 
trong quỹ thời gian của chúng tôi, 2/3 thời gian còn lại được chúng tôi 
sử dụng cho việc học tập cũng như các công việc khác. 

Khi Đình Nhi đến tuổi đi học mẫu giáo, ngoài thời gian đi làm 
thì mỗi ngày chúng tôi đều đành ra từ 1-2 tiếng đồng hồ để chơi cùng 
Đình Nhị, có lúc sự chơi đùa, giao lưu giữa cha mẹ và con cái đó còn 
được gộp lẫn trong thời gian nấu cơm và ăn cơm. Sau khi Đình Nhi 
lên 12 tuổi và học bán trú tại trường, thời gian cháu về nhà vào cuối 
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tuần thường không đến 24 tiếng đồng hồ, lại phải làm rất nhiều việc 
như tắm gội, ngủ bù, học hành, luyện tập,... nên chỉ có thể dành ra 
từ 1-3 tiếng đồng hồ vào tối thứ bảy để nói chuyện, giao lưu với cha 
mẹ. Nhưng mỗi giờ, mỗi phút đồng hồ chúng tôi được ở bên nhau đều 
vô cùng hiệu quả. Đình Nhi luôn có tình yêu thương và sự tìn tưởng 
của cha mẹ làm hành trang để nỗ lực tiến lên phía trước. “Tình yêu 
thương” này chắc chắn không chỉ có duy nhất trong gia đình chúng 
tôi. 


“Tình cảm yêu thương trong Bìa ‹ đình và sự dẫn đường của lý tr 
khiến chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng: trong việc giáo đục con cái, 
chất lượng giáo dục còn quan trọng hơn rất nhiều so với số lượng. Chỉ 
cần có tình yêu thương, đi đúng hướng, khơi dậy được sự chủ động 
tích cực của trẻ thì 1 tiếng đổng hề sẽ có ý nghĩa và tác dụng hơn 
nhiều so với 10 tiếng đồng hề vô nghĩa. 


THUẬN THEO THIÊN TÍNH THỨ BA: ƯU VIỆT HOÁ CẢ BA THIÊN 
TÍNH, BỒI DƯÖNG NỘI LỰC ĐỂ THÀNH TÀI. 


Trẻ có thể học tốt và tiến bộ được hay không? Có thể chủ động 
phát triển được hay không? Sau khi “nên người, liệu trẻ sẽ có thể 
“thành tài”? Điều then chốt là ở chỗ trẻ có được nguồn nội lực mạnh 
mẽ hay không. 


Nội lực sủa thanh niên và những người đã trưởng thành chủ yếu 
xuất phát từ lý tưởng, ý chí và tỉnh thần trách nhiệm; trong khi đó, 
nội lực của con trẻ lại chủ yếu xuất phát từ sự tò mò, ham chơi và 
hiếu thắng. Những điều mà cha mẹ phải làm là đưa những tính cách 
đó của con vào quỹ đạo học tập để phát triển, giúp con có được lý 
tưởng, ý chí và tỉnh thần trách nhiệm phục vụ xã hội, có được nội lực 
để phát triển. 


Bồi dưỡng nội lực cho con cái cũng vô cùng quan trọng, nó giống 
như việc lắp bộ phận khởi động cho một chiếc xe hơi vậy! Quá trình 
bồi đưỡng nội lực cho con cũng chính là quá trình ưu việt hoá các tính 
cách trời sinh của con. Vì những tính cách trời sinh như tò mò, mải 
chơi và hiếu thắng đều có mặt thúc đẩy sự phát triển nhưng cũng có 
mặt cân trở đến sự phát triển nên chúng ta cần phải biết chọn lọc, 
lấy ưu điểm bù nhược điểm thì mới có thể thúc đẩy sự phát triển của 
con trẻ. Dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tỉ mỉ về cách xây dựng và 
bồi dưỡng nội lực cHo Đình Nhi để bạn đọc tham khảo. 
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Tính tò mò: phát huy ưu điểm, han chế nhươc điểm 

Làm thế nào để có thể phát huy tốt nhất những ưu điển uò hạn 
chế đến mức tôi đa những nhược điểm của tính tò mò ở trẻ? Bạn cần 
nhận rõ những điểm lợi uờ hại để bội dưỡng sự phấn đấu tích cực, 
rèn luyện sự hiên trì nhẫn ngợi, từn ru những húng thú của trẻ, bồi 
dưỡng năng lực uà thói quen làm uiệc cho con. 


Phần tích đặc điểm lợi uà hại của tính tô mò: 


Lợi: Tính tò mò xuất phát từ nhu cầu bản năng của con người, 
muốn tìm hiểu và quan sát mọi sự vật, hiện tượng xẩy ra xung 
quanh mình. Tính tỏ mò chính là động lực ban đầu của những hoạt 
động mang tính sáng tạo. Nó giúp con người có hứng thú với những 
sự vật mới, điều này rất có lợi cho việc học tập các tri thức mới, khám 
phá các lĩnh vực mới, phát hiện các sự vật mới, quy luật mới, thúc 
đẩy tính sáng tạo, làm phong phú thêm cho nền văn minh nhân loại. 
Nội lực của tính tò mò rất lớn. Thành công của rất nhiều nhà khoa 
học nổi tiếng trên thế giới ngày hôm nay cũng phần lớn là do nội lực 
từ tính tò mò, sự ham thích khám phá những điều mới lạ tạo nên. 


Hại: Tính tò mò khiến cho con người có sự thích thú những điều 
mới mẻ mà ghét bỏ những gì cũ xưa, điều này khiến cho hứng thú 
của chúng ta thường có sự thay đổi. Nếu để tính tò mò được phát 
triển một cách tự do thì hứng thú khám phá những điều mới mẻ đôi 
khi lại quay trở về vạch xuất phát ban đầu, khó có thể hình thành 
nên được năng lực khám phá thật sự. 


Phương pháp dẫn dắt tính tò mô đi đúng cách: 


A. Khơi dậy sự ham hiểu biết, khám phó, biến mọi sự uột, sự uiệc 
xung quanh mình đầu trở thành một lối ào kho tùng kiến thức của 
nhân loại, hấp dẫn con trẻ đi sâu từn biểu, khám phá. 


Cho dù là tìm tòi trên các lĩnh vực hoàn toàn mới hay học hỏi các 
kiến thức hiện có thì tính tò mò cũng đều có thể giúp trẻ mở đường đi 
vào kho tàng tri thức phong phú của nhân loại. Có những đứa trẻ có 
tính tò mò rất mạnh mẽ, thích tìm hiểu, khám phá mọi thứ, nhưng 
cũng có những đứa trẻ lại không mấy tò mò trước những sự vật, sự 
việc mới lạ. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự khác biệt này ở trẻ là 
do thái độ khác nhau của cha mẹ chúng trước những sự việc xây ra 
xung quanh họ. Nếu cha mẹ coi mỗi sự việc xảy ra quanh mình đều 
là một con đường để đi vào kho tàng tri thức của nhân loại thì cũng 
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dễ dàng lôi kéo được sự tò mò khám phá của con cái. Nhưng nếu cha 
mẹ có thái độ thờ ơ trước những sự việc này thì tính tò mò, ham thích 
khám phá của con cái cũng giảm đi ít nhiều. 


Phương pháp của chúng tôi là dạy cho Đình Nhi biết tên gọi của 
những sự vật xung quanh ngay từ khi cháu mới được 0 tuổi, đồng 
thời dần dần mở rộng hơn về thuộc tính, cách sử dụng và đặc điểm 
nổi bật của những sự vật đó. Thông qua phương pháp “tích tiểu 
thành đại” như vậy, chúng tôi đã biến mọi sự vật của cuộc sống xung 
quanh thành một cánh cửa dẫn đến những kiến thức có liên quan. Ví 
dụ: với một chiếc cốc thuỷ tỉnh, chúng tôi có thể hướng Đình Nhi suy 
nghĩ đến một số vấn đề như: Cốc thuỷ tỉnh khác với cốc sứ ở điểm nào 
Vì sao thủy tỉnh lại trong suốt còn sứ thì không? Con người đã khám 
phá ra thủy tỉnh như thế nào? Thủy tỉnh có những tác dụng gì2... 
Mỗi một điểm có liên quan đến thuỷ tỉnh đều có thể khơi gợi tính tò 
mò, khám phá của con trẻ. Khi nhận thức đối với các sự vật càng 
ngày càng nhiều hơn thì Đình Nhi đã bát đầu thấy tò mò, muốn tìm 
hiểu thêm về những sự vật mà mình chưa biết tên gọi của nó là gì, và 
sau khi biết được tên của sự vật đó thì lại muốn biết thêm nhiều điều 
khác nữa. Chỉ cần sự vật đó có thể nhìn thấy được, nghe thấy được, 
ngửi thấy được là Đình Nhi đều mong muốn được tìm hiểu, khám 
phá, đều muốn biết xem sự vật đó là cái gì, trông như thế nào, có đặc 
điểm riêng gì, xuất phát từ đâu, có tác dụng gì, dùng như thế nào?... 
Thường xuyên hỏi và trả lời những câu hỏi như vậy sẽ giúp trẻ rèn 
luyện được thói quen khám phá và thảo luận nhiều hơn với những 
người xung quanh về những sự vật ở mới mẻ mà chúng ham thích. 

Từ khi đi mẫu giáo đến khi đi học tiểu học, chúng tôi giúp Đình 
Nhi trải nghiệm qua rất nhiều thực nghiệm khác nhau như ba trạng 
thái của nước, sự trung hoà giữa axit và bazd, sự hoà tan và kết tình 
của muối,... từ đó khơi gợi sự tò mò và ham học hỏi của Đình Nhi. 
Chúng tôi đã mua một chiếc kính hiển vi để giúp Đình Nhi mổ mang 
tâm nhìn của mình, nhìn thấy những sự vật vô cùng nhỏ bé mà mắt 
thường không thể thấy được. Chúng tôi cũng thường đưa Đình Nhi đi 
chơi ở bên ngoài, thường xuyên hỏi cháu những câu như “Con có biết 
tại sao... không?" để khơi gợi hứng thú tìm hiểu và khám phá mọi sự 
vật xung quanh mình của Đình Nhi. Khi đi học trung học, Đình Nhi 
vẫn có thói quen và sự khao khát khám phá, tìm hiểu thế giới xung 
quanh, chính điều đó đã giúp Đình Nhi tạo được ấn tượng tốt đẹp với 
các thầy cô giáo trong trường. Thầy giáo dạy môn toán ở năm đầu 
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tiên của bậc học trung học cơ sở thường xuyên nhận xét Đình Nhi là 
“Không hiểu vì sao lại chỉ hỏi những vấn đề rất nhỏ nhặt, chi tiết mà 
không hỏi đến những nội dung chính của bài học”. Đình Nhi đã giải 
thích với thầy giáo rằng: “Em không hỏi nội dung chính của bài vì em 
đã hiểu, nhưng còn những vấn để mà em chưa hiểu thì em phải hồi 
cho kỳ hiểu mới thôi”. Thầy giáo đạy môn tiếng Anh ở trường trung 
học thì lại thường xuyên nhận xét Đình Nhi là người “luôn tìm hiểu 
ngọn nguồn của vấn để, không bố qua bất kỳ một điểm còn mơ hỗ 
nào”. Điều này khiến chúng tôi nhớ lại một thói quen của Đình Nhi 
khi còn nhỏ: mỗi khi nhìn thấy một loại cây mà mình chưa gặp bao 
giờ thì ít nhất cũng phải hỏi cho bằng được xem tên của loài cây đó là 
gì. 


Trong quá trình khơi dậy sự ham hiểu biết cho Đình Nhị, các tài 
liệu khoa học thường thức đã trở thành những người bạn thân thiết 
của cháu. Ngay từ khi mới được 2 tuổi, Đình Nhi đã được bà ngoại và 
cậu mua cho những cuốn sách tranh về các kiến thức khoa học đành 
cho trẻ em. Những cuốn sách như: “Cuộc phiêu lưu của giọt nước 
nhỏ” và “Bốn mùa tươi đẹp” đã giúp cho Đình Nhi thấy được sự kỳ 
diệu của cuộc sống xung quanh. Sau khi Đình Nhi ởi học, bộ sách 
“Mười vạn câu hỏi vì sao” mà bà tặng cũng đã mang lại hứng thú học 
tập và nghiên cứu khoa học rất lớn cho Đình Nhỉ. Ngoài ra, chúng tôi 
cũng thường mua cho Đình Nhi những tờ báo, tạp chí nhi đồng có 
nhiều chuyên mục “Học vui - Vui học” để Đình Nhi dần tiếp cận được 
với nhiều kiến thức khoa học hơn nữa, 


Sự ham hiểu biết và học hỏi của Đình Nhi đã được hình thành 
nên theo cách đó. Dần dần, sự ham hiểu biết đó phát triển thành sự 
ham mê tìm hiểu về đặc điểm, chức năng và thuộc tính của mợi sự 
vật; từ khát vọng tìm hiểu các sự vật có ở xung quanh mình, xem 
chúng vận động như thế nào phát triển thành khát vọng tìm hiểu các 
bí mật trong thế giới tự nhiên và trong cuộc sống con người. Chúng 
tôi tin tưởng rằng, chính tính tò mò, ham học hỏi của trẻ sẽ thúc đẩy 
chúng khát vọng tìm hiểu những điều mới lạ khác trong cuộc sống. 


B. Luyện tập sự biên nhẫn. Bồi dưỡng cho con lòng kiên nhân 
trước tất cả mọi uiệc, thậm chí là những sự uiệc đơn giản nhất, tạo 
cho con thói quen không chì đơn thuần làm uiệc dựa trên hứng thú 
của bản thân mình. 


Kinh nghiệm cho chúng tôi biết rằng: những sự nghiệp càng vĩ 


đại thì lại càng được xây đựng nên từ vô số những chỉ tiết nhỏ nhặt, 
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trong đó bao gồm rất nhiều chỉ tiết đơn giản nhưng vô cùng cần thiết. 
Nhưng chính sự tò mò, hiếu kỳ bẩm sinh đã khiến cho con người mất 
kiên nhẫn trước những sự việc đơn điệu. Cần có sự rèn luyện chăm 
chỉ thì mới có thể hình thành được thói quen không làm việc chỉ dựa 
trên cảm hứng. Cách làm của chúng tôi là để cho con chịu trách 
nhiệm về một công việc nào đó trong gia đình ngay từ khi còn nhỏ. 
Lâm những việc nhà vừa với sức của chúng là cách để xây dựng, bồi 
dưỡng sự kiên nhẫn của con đối với những công việc đơn điệu, nhàm 
chán. (Giao một số việc nhà cho con là một phương pháp quan trọng 
để bêi dưỡng tố chất tổng thể cho con). 


Bắt đầu từ khi lên 3, Đình Nhì đã phải tự rửa bát và thìa của 
mình, sau đó lần lượt là các công việc khác như lau dọn bàn ăn, để 
rác, tưới nước cho hoa,... Chúng tôi cũng thường xuyên khen ngợi 
thái độ làm việc chăm chỉ của Đình Nhi cũng như những thành quả 
của công việc mà con đã làm được, để con được trải nghiệm qua 
những niềm vui trong lao động. Trong quá trình bồi dưỡng lòng kiên 
trì cho con, chúng tôi thường xuyên nhấn mạnh rằng: “Việc muốn 
làm nhưng không nên làm thì nên cố gắng để không làm, việc cần 
làm nhưng không muốn làm thì nhất định vẫn phải làm tốt”. Chúng 
tôi cũng thường kể cho Đình Nhi nghe về những tấm gương có được 
thành công nhờ sự kiên trì, nhẫn nại của rất nhiều nhà khoa học lớn: 
Edison khi phát minh ra bóng đèn điện đã phải thí nghiệm tới hơn 
1600 loại nguyên liệu khác nhau mới tìm ra được một chất phù hợp 
làm dây tóc bóng đèn; nhà khoa học người Đức là Paul Ehrlich cũng 
đã phải thực hiện tới 606 lần thí nghiệm thì mới tìm ra được thuốc 
sát trùng hiệu quả,... 


Kinh nghiệm của những người đi trước khiến Đình Nhi hiểu 
rằng: “Hứng thú chỉ là bước khởi đầu, chỉ có kiên trì nhẫn nại thì mới 
có được thành công”. Nhận thức này có vai trò rẤt quan trọng trong 
việc hình thành nên năng lực sáng tạo và năng lực thích ứng của một 
con người. Ngay từ khi còn nhỏ, Đình Nhi đã luyện tập được một thói 
quen là “việc gì cần làm thì phải làm ngay, đã làm là phải làm thật 
tốt”. Chính thói quen này, cộng thêm sự nỗ lực kiên trì đã giúp cho 
Đình Nhi làm được nhiều việc khác to lớn hơn. 


Sư ham chơi: day bảo tuỳ theo mức đô 
Làm thế nào để có thể hướng sự ham chơi của trẻ trở thành một 
điêu gì đó thiết thực hon? Cúch làm của chúng tôi là: nhộn thức rõ uễ 
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những điển lợi uà hại của sự ham chơi, sử dụng phương thúc của 
những trò chơi để giúp con “chơi mà học, học mờ chơi” một cách uui 
U. 

Phân tích lợi hại của thói quen ham chơi ở trẻ 


Lợi: Sự ham chơi cũng xuất phát từ nhu cầu tìm hiểu thế giới 
xung quanh của trẻ. Tất cã các trò chơi như chơi trò làm cô dâu chú 
rể, chơi trò bắt chước người lớn,... đều là một phần không thể thiếu 
trong sự phát triển năng lực của trẻ. Ham thích chơi đùa có thể giúp 
trẻ có được năng lực thực tiễn, năng lực vận động, năng lực giao tiếp, 
năng lực hợp tác và năng lực tổ chức lãnh đạo. Nếu con thích các trò 
chơi mô phỏng, thử nghiệm thì lại có thể có ích cho việc học được các 
phương pháp thao tác và các kỹ năng kỹ thuật cần thiết,... 


Hại: Nếu con bạn chỉ biết chơi đùa mà không có mục đích rõ 
rằng và những kế hoạch mang tính lâu dài thì sẽ không có ý thức và 
hứng thú học tập, thường xuyên rơi vào tình trạng “làm thì ít mà 
chơi thì nhiều”. Trẻ có thói ham chơi sẽ khó mà có thể khác phục 
được những khó khăn trong cuộc sống, không có năng lực để xác định 
được những mục tiêu rõ ràng và rất dễ nảy sinh tâm lý lười biếng, 
không có chí tiến thủ. 

Phương pháp để khắc phục những nhược điểm của sự 
ham chơi ở trẻ: 


A. Chơi mội cách nghiêm túc: bạn hãy hướng cho con chuyên chú 
uào trò chơi, làm mọi uiệc một cách nghiêm túc, có bế hoạch, có mục 
tiêu rõ rùng. 

Các trò chơi trong lứa tuổi nhi đổng cũng có tính chất giúp trẻ 
phát triển các kỹ năng xã hội cân thiết. Trong khi chơi, trẻ có thể 
hình thành nên phương thức tư duy và thói quen hành vi, đây cũng 
là một phần quan trọng giúp hình thành tố chất tổng hợp của trẻ. 


Trong các phương thức hành vi của con người thì “chăm chữ 
chính là sự đảm bảo cho chất lượng và hiệu quả và cần phải được bồi 
dưỡng ngay từ khi trể còn nhỏ. Chỉ cần trẻ chơi một cách chăm chú, 
làm mọi việc một cách cẩn thận thì dò trẻ có chơi nghịch cát, nghịch 
nước, chơi nhảy xa,... cũng đều có tác dụng rèn luyện nên thói quen 
chăm chỉ của trẻ. : 


Khi Đình Nhi chăm chú chơi trò chơi, vẽ tranh hoặc đọc sách, 
_ chúng tôi đều cố gắng để không làm ảnh hưởng đến sự tập trung của 
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` cháu. Chúng tôi cũng đã mua cho Đình Nhi những món đồ chơi phù 
hợp với từng độ tuổi, đồng thời cũng nêu gương tốt cho cháu trong 
cuộc sống. Khi Đình Nhi được 4-5 tuổi, Đình Nhi đã thích chơi những 
trò chơi mang tính sáng tạo, chúng tôi cũng đã cùng chơi với con rất 
vul vẻ. Sau khi trò chơi kết thúc, chúng tôi cũng thường hỏi Đình Nhi 
rằng: con thấy cha mẹ chơi có chăm chỉ không? 


Thái độ chăm chỉ hay không chăm chỉ có thể được bắt chước và 
lan toả rất nhanh chóng. Đình Nhi cũng có những lúc bắt chước theo 
những hành vi xấu: đó là khi cháu đang học lớp 3, có lần nhìn thấy 
một biểu hiện lười học của một bạn trong lớp trong giờ thể dục, Đình 
Nhi đã rất hào hứng diễn lại hành vị đó cho chúng tôi xem, khiến 
chúng tôi vừa tức vừa thấy buồn cười. Sau khi chơi xong, chúng tôi 
nói với Đình Nhi rằng: khi chơi thể dục thể thao đều phải cố gắng 
làm đúng động tác, nếu không thì sao có thể rèn luyện thân thể được? 
Nếu các bạn khác lười, con không nên bắt chước bạn mà phải cố gắng 
tập để nêu gương tốt cho các bạn chứ?” Đình Nhi đã tiếp thu lời dạy 
của chúng tôi, chăm chỉ học hành và không lâu sau đó đã được thầy 
giáo cho làm nhóm trưởng của nhóm thể thao trong lớp. 


Khi tập trung vào các trò chơi, trẻ rất có thể sẽ bị rơi vào trạng 
thái tìm kiếm phương pháp. Trẻ có thể cảm nhận và học hỏi thêm 
được rất nhiều điều thông qua các trò chơi để trở thành một người 
biết cách động não suy nghĩ. Trong giai đoạn đi học mẫu giáo, chúng 
tôi đã động viên Đình Nhi sử dụng phương pháp “chủ động sắp xếp” 
để giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong quá trình chơi đùa cùng 
các bạn khác. Bắt đầu từ khi 8 tuổi, Đình Nhi đã biết sử dụng 
phương pháp “tiệt kê và lên kế hoạch” để sắp xếp thời gian học tập, 
sinh hoạt và vui chơi của mình. Thói quen đó vẫn được Đình Nhi duy 
trì cho đến ngày nay. Trong năm cuối. cùng của bậc tiểu học, Đình 
Nhi đột nhiên trở nên có đam mê mãnh liệt với việc thêu hoa. Mỗi 
tuần Đình Nhi đều tập thêu một chiếc khăn tay với một kỹ thuật 
khác nhau để tặng cho bà ngoại. Một thời gian sau, Đình Nhi lại có 
thối quen mỗi tuần đều đi tập ném bóng ở một công viên gần nhà. 
Lần đầu chơi trò này, Đình Nhi ném 10 quả chỉ trúng được 3 quả. 
Nhưng sau nhiều ngày kiên tri luyện tập thì kết quả đã khả quan 
hơn nhiều và một thời gian sau thì 10 quả bóng được ném đi thì cả 10 
quả đều trúng đích. 

Đình Nhi biết rằng, thêu hoa và ném bóng đều vừa là trò chơi lại 
vừa là cơ hội giúp Đình Nhi rèn luyện sự kiên nhẫn và bình tĩnh. 
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Hiểu được điều này, trẻ sẽ có ý thức để không ngừng rèn luyện bản 
thân. Để rèn tính kiên nhẫn, rèn luyện thân thể và tăng cường nghị 
lực, Đình Nhi đã từng thi chơi trò nặn tuyết trong vòng lỗ phút. 
Năm học tiểu học thứ 4-6, mỗi buổi trưa, khi về đến nhà, vừa cất 
sách vở xong là Đình Nhi đã tập nằm xuống ngồi lên 50 lần trên ghế 
đi văng, cho đến khi đi học trung học thì con số này tăng lên thành 
100 lần. Các bài tập thể dục rèn luyện sức khoẻ trong giai đoạn học 
trung học đều do Đình Nhi tự sắp xếp: mùa đông thì tập chạy bộ vào 
buổi sáng, mùa hè thì đi bơi, khi học trung học thì mỗi lần đều phải 
bơi được 2000 mét, chia thành 10 đoạn ngắn. Các hoạt động rèn 
luyện sức khoẻ này đều có tác dụng rất tốt. Học được cách lên kế 
hoạch và có sự nhẫn nại, kiên trì sẽ giúp trẻ phát triển tố chất một 
cách toàn diện hơn. 


(Nhiêu người cho rằng các bài tập rèn luyện sức khỏe như thi 
chơi nặn tuyết mù Đình Nhị đã làm là quá nặng, nhưng cũng lợi có 
người cho rằng như uộy là bình thường. Đối uới Đừnh Nhi thì đây 
thật sự là một trò chơi thú uị. Nhật bý mò Đình Nhi uiết trong giai 
đoạn nờy có thể chứng minh điều này một cách rõ ràng nhất. Hơn 
nữa, chính bản thôn chúng tôi cũng đã thử chơi trò này, 0à bhi thấy 
không có gì nguy hiểm thì mới đông ý cho Đình Nhi được chơi. Trên 
thực tế, trò trượt tuyết uà trượt băng trong mùa đông lạnh giá còn 
bình khủng hơn trò nặn tuyết này rất nhiều lần, còn trò thêu thùa 
hay ném bóng thì lại dễ dàng hơn rất nhiêu lần. Vì thế, đây cũng là 
một phương pháp để rèn luyện ý chí của Đình Nhi. 


Chúng tôi biết rất rõ rằng, ý chí ngoan cường của Đình Nhì chủ 
yếu được bắt nguồn từ sự biên trì qua từng ngày một. Chì cần có nghị 
lực uà sự biên trì, nhẫn nợi là Đình Nhì đã có thể hoàn thành được 
những bài tập nặn tuyết của mình. Đông thời, oiệc làm đó cũng rèn 
luyện cho Đình Nhi ý thức: những 0iệc muốn làm nhưng không nên 
làm thì nhất định không được làm; những uiệc cần làm nhưng không 
muốn làm thì cần cố gắng làm cho kỳ được, bể củ khi có hay không có 
một người nào đó giám sát công uiệc của mình, khi làm uiệc hay khi 
chơi đùa cũng đêu phải như uậy.) 


_B. Phương pháp học tập oui uê: dùng các trò chơi để khơi dậy 
năng lực uê trí tuệ, tạo ra tôm lý “học tộp = sự 0ui 0”. 
Đối với quan hệ giữa hai việc “học và chơi”, chuyên gia giáo dục 
. Phùng Đức Kim đã có một quan điểm rất rõ ràng trong “Phương án 
giáo dục đối với trẻ được 0 tuổi”, ông cho rằng: “Chơi mà có ích thì 
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cũng là học, học mà có hứng thú thì cũng là chơi”. Thời thơ ấu của 
Đình Nhi đúng là đã được trải nghiệm qua phương pháp này. Khi còn 
nhỏ, Đình Nhi thích nhất là được đi dạo hoặc đi chơi ở những vùng 
ngoại thành. Dưới sự hướng dẫn của cha mẹ, Đình Nhi đã cảm nhận 
được rất nhiều điều về thế giới tự nhiên, điều này khiến cho cháu 
cảm thấy vô cùng vui mừng, đồng thời cũng bồi dưỡng năng lực quan 
sát và thói quen tư duy của Đình Nhị. Khi Đình Nhi được 3-12 tuổi, 
chúng tôi thường cùng cháu chơi cờ để qua đó bồi dưỡng cho cháu 
năng lực tư duy lôgíc. Khi Đình Nhi được 8-9 tuổi, bố đã bắt đầu dạy 
cho Đình Nhi cách khơi gợi sức mạnh tập thể, biến những bài luyện 
tập khô khan thành những cơ hội đầy thú vị để rèn luyện bản thân. 


Ngoài việc “chơi mà học” hoặc biến bài học thành những trò chơi 

thú vị, chúng tôi cũng ý thức được rằng thái độ cổ vũ của cha mẹ đối 

- Với con cái cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến 

cho “học tập = sự vui vẻ”. Chủng tôi đã cố gắng cổ vũ, động viên Đình 

Nhi nhiều hơn là phê bình và chưa bao giờ sử dung những hoạt động 

học tập như viết chữ, làm toán để phạt Đình Nhi cả. Chúng tôi cũng 

không ép buộc Đình Nhi phải làm bất cứ việc gì vượt ngoài khả năng 

của cháu, cố gắng để kết hợp việc học tập với “cổ vũ - nỗ lực - thành 

công - vui vẻ”, giúp Đình Nhi hình thành tâm lý “học tập = sự vui về” 
một cách thuận lợi. 


Trẻ từ 0-12 tuổi thường có đặc điểm tâm lý là rất yêu thương và 
tôn sùng cha mẹ của chúng, chỉ cần cha mẹ biết cách cổ vũ, động viên 
trẻ kịp thời và coi chúng như những người bạn nhỏ thì trẻ sẽ cảm 
thấy rất thích được cùng cha mẹ học tập, vui chơi. Điều này cũng 
mang đến cho cha mẹ và con cái những cơ hội để hiểu nhau được 
nhiều hơn. Chỉ cần đưa ra các bài học hoặc câu hỏi có độ khó phù hợp 
(dựa trên kiến thức mà trẻ vừa học hôm qua) và thời gian học hợp lý 
(học sinh tiểu học cứ bọc 20 phút thì lại được nghỉ trong 5 phút), 
đồng thời cổ vũ, động viên trẻ kịp thời, giúp trẻ được trải nghiệm 
nhiều lần cảm giác thành công và những niềm vui thì càng học trẻ sẽ 
càng thấy hứng thú hơn, trở thành một học sinh ngoan và ham học. 


Điều cần lưu ý ở đây là trước và sau khi trẻ bước vào giai đoạn 
phản kháng thứ hai (thời điểm bắt đầu lứa tuổi dậy thì đã nói đến ở 
phần trên) thì phương pháp học mà chơi, chơi mà học này lại không 
mấy hiệu quả. Phương pháp học tập có thể khiến cho học sinh ở lứa 
tuổi này cảm thấy hứng thú là coi mỗi bài tập là một thử thách để 
chúng tự khẳng định mình, không ngừng chứng minh rằng “Tôi có 
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thể làm được”. Để thích ứng được với những thay đổi về tâm lý của 
con ở giai đoạn này, chúng tôi đã kịp thời điều chỉnh phương thức 
trao đổi với Đình Nhi. Chúng tôi không còn đóng vai trò của một 
người hướng dẫn nữa mà chuyển thành phương thức trao đổi giống 
như giữa những người đồng nghiệp. Thay bằng phương thức theo dõi, 
đôn đốc việc học của Đình Nhi chúng tôi đã để Đình Nhi được tự 
mình lên kế hoạch ôn bài và thời gian biểu của cháu và nhắc nhở 
cháu thực hiện theo kế hoạch đó thật nghiêm chỉnh. Chúng tôi chỉ 
hỏi han mọi việc theo định kỳ, luôn tôn trọng và tin tưởng vào những 
điều mà Đình Nhi trình bày hoặc giải thích. Khi vào học trung học, 
Đình Nhi đã có được tính tự giác cao độ, và cách đôn đốc học tập như 
vậy cũng đã không còn được sử dụng nữa. 


Tâm lý “học tập = sự vui vẻ” có thể được duy trì dễ dàng 
trong hoàn cảnh thuận lợi nhưng lại có thể mất đi dế dàng 
nếu gặp phải hoàn cảnh khó khăn. Có một số học sinh vốn đã đạt 
được khá nhiều thành tích cao trong học tập nhưng khi bước vào giai 
đoạn đầu tiên của các cấp học cao hơn, do có sự thay đổi về môi 
trường học tập và đối thủ trong lớp học nên tuy vẫn cố gắng nỗ lực 
như trước nhưng thành tích lại không có gì nổi trội. Việc học tập vốn 
có thể mang lại niềm vui cho trẻ thì nay đã trở thành một việc thật 
sự khó khăn, chỉ mới nghe đến là đã thấy nản lòng. Cẩm giác này có 
thể ảnh hưởng đến tâm lý và trí nhớ của trẻ, đồng thời cũng cẩn trở 
đến việc phát huy tốt những năng lực vốn có. 


Để Đình Nhi không bị rơi vào trạng thái này, chúng tôi đã sớm 
giúp chấu hiểu được rằng: “Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn 
có người giỏi hơn”. Đình Nhi vốn không cho rằng việc có người nào đó 
giỏi giang hơn mình là một việc kỳ lạ hoặc xấu xa nên thậm chí còn 
cảm thấy vui vẻ sau khi biết được điều này. Khi chuyển sang năm 
học thứ năm của bậc tiểu học, trong kỳ thi đầu tiên ở bậc học mới, 
Đình Nhi đã bị tụt từ vị trí đứng đầu lớp xuống vị trí thứ 17. Đình 
Nhi đã chấp nhận sự việc này một cách rất thân nhiên như một sự 
trải nghiệm về câu nói: “núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có 
người giỏi hơn”. Nhưng đến kỳ thì cuối học kỳ năm đó thì Đình Nhi 
đã lại vươn lên đứng thứ ba trong lớp. Thành tích học tập đứng đầu 
lớp từ bậc tiểu học đến thứ 89/120 đầu bậc trung học cơ sở đã khiến 
cho chúng tôi đều cảm thấy rất vui mừng trước sự tiến bộ đó của 
Đình Nhi. Trong những năm học ở bậc trung học cơ sở, thành tích 
học tập của Đình Nhi thường lên xuống trong khoảng từ 1-10 người 
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đứng đầu lớp, cho đến bậc trung học phổ thông thì khoảng dao động 
này là 1-5. Đình Nhi vẫn luồn lạc quan và nói cằng: “Dao động tiến 
về phía trước thì mới phù hợp với quy luật tự nhiên”. Vì luôn lạc 
quan như vậy nên lúc nào Đình Nhi cũng cơi việc học tập của mình 
giống như một sự tìm kiếm những niềm vui mới vậy. 


Một số học sinh bậc trung học phổ thông có cảm giác 
chán ghét việc học, đây chính là biểu hiện của việc không 
chấp nhận được sự thật rằng “Tôi không thể theo được”, Qua 
những bức thư kể lại chuyện này của bạn đọc, chúng tôi hiểu rằng, 
những học sinh có nền tảng kiến thức không mấy vững vàng cũng 
luôn mong muốn có được thành tích học tập tốt, nhưng do có quá 
nhiều “đi chứng" từ thời tiểu học hoặc trung học cơ sở để lại nên 
đã gây cán trỏ cho việc tiếp thu những kiến tbức mới, khó theo kịp 
tiến độ bài giảng của thầy cô. Điểm số và thứ bậc xếp hạng trong lớp 
lúc này đã trở thành một nỗi phiển muộn lớn của họ. 


Muốn giúp cho những học sinh đang “không theo kịp” kia tìm 
được niềm vui trong học tập thì bạn phải thay đổi quan niệm “học tập 
= thể nghiệm sự thất bại”. Một phương pháp đơn giản mà hiệu quả là 
bổ sung những lỗ hổng kiến thức từ các cấp học trước. Ví dụ: với một 
học sinh đang học lớp 6 thì cân bổ sung các kiến thức đã học ở lớp 4, 
lớp 5 đã bị mai một. Bạn cũng có thể giúp con bổ sung kiến thức văn 
học bằng cách luyện tập cho con viết đoạn văn đơn giản, đồng thời 
giải thích từ ngữ và nội dung cơ bẫn của bài học cho con nhớ lại dần, 
dần. Trong quá trình giúp con ôn tập ấy, bạn cũng nên tập cho cơn có 
quyết tâm “Mình có thể làm được” để lại tìm thấy niềm vui và hứng 
thú trong học tập. Những đứa trẻ không đủ tự tin và nghị lực lại 
càng cần được quan tâm nhiều hơn trong giai đoạn quan trọng này. 


Thói hiếu thắng: Điều khiển môt cách có hiệu quả 
Làm thế nào để có thể điều khiển tính hiếu thẳng của con một 
cách có hiệu qua? Cách làm của chúng tôi là: nhận rõ những mặt có 
lợi uà có hại của tính hiếu thẳng, giúp con trở nên tự tin chứ không tự 
biêu, ngoan cường chứ không ngoan cố, hiếu thống chứ bhông đố ky 
bằng phương pháp "dân. đường” uà “tự thách thúc bản thân”. 
Phân tích sự lợi hại của tính hiếu thắng 
Lợi: Tính hiếu thắng xuất phát từ bản năng sinh tổn của con 
người trong thời kỳ xa xưa, đó cũng là nguồn động lực thúc đẩy con 
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người khắc phục và vượt qua khó khăn để vươn lên đạt được mục tiêu 
của mình. Tính hiếu thắng khiến mọi người sinh ra đều thích được 
khen ngợi và tán thưởng. Điều này rất có lợi cho việc bổi dưỡng lòng 
tự tin, tính độc lập, danh dự, tình thần trách nhiệm, ý chí ngoan 
cường, tính tích cực vươn lên, năng lực thích ứng theo thời thế, ý thức 
cạnh tranh, tỉnh thần chủ động và tích cực sáng tạo của mỗi người. 
Tính hiếu thắng cũng được xếp chung vào một nhóm cùng với sự tò 
mò, ham chơi, thúc đẩy con người thử tìm đến giới hạn cuối cùng của 
sức mạnh trí óc cũng như sức mạnh cơ bắp để lập nên rất nhiều kỷ 
lục mới. Những nhà vô địch các kỳ Olympic cũng như các tay "anh 
chị" có đẳng cấp cao trong giới xã hội đen đều là những người có tính 
hiếu thắng cao độ, nhưng giá trị mà sự hiếu thắng của họ mang lại 
thì lại hoàn toàn khác biệt. Ngoài những nguyên nhân thuộc phương 
diện xã hội ra thì phương hướng phát triển khác nhau của tính hiếu 
thắng cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng. 


Hại: Tính hiếu thắng thường đi kèm với sự mù quáng và bất 
chấp tất cả, khiến mọi người dễ mắc phải sai lầm luôn tự coi mình là 
đúng và luôn muốn chiếm được thế thượng phong cho dù có đầy đủ lý 
lẽ hay không. Nếu có thể được tự đo phát triển thì từ tính hiếu thắng 
có thể dẫn đến những nhược điểm khác nữa của con người như chủ 
quan, cực đoan, sự đố ky về hư vinh. Điều này vừa gây ảnh hưởng 
đến những nhận thức khách quan về hiện thực vấn đề lại vừa ngăn 
cân việc giải quyết những vấn đề để ởi tới thành công. Khi gặp phải 
khó khăn, thất bại, tính hiếu thắng có thể giúp con người tìm ra 
đường đi trong sự hoang mang, nhưng cũng có thể khiến cho con 
người đánh mất cơ hội tìm được đường đi, dẫn đến kết cục vô cùng tai 
hại. 


Phương pháp để hướng sự hiếu thắng di uào con đường 
đúng đắn nhất: 


A. Cổ uũ con trẻ tích cực tiến lên trên tất củ các phương diện là 
đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, tuân thủ các quy định, nguyên 
tắc có sẵn, có tâm lý bình ổn trước những uấn đê phức tợp. 


Một phương pháp tốt để làm được điều này là các bậc cha mẹ nên 
động viên con nhiều hơn và ít phê phán nặng lời. Điều này có thể 
giúp trẻ có hứng thú và tự tin để đối đầu với mọi sự việc xây ra. 
Chúng tôi đã bắt đầu bằng việc luôn động viên Đình Nhi cố gắng 
giành được những “Phiếu bé ngoan” khi còn học ở trường mẫu giáo, 
không ngừng giúp cháu nhận thức được các quy phạm xã hội, theo 
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đuổi những giá trị tích cực nhất. Chúng tôi cũng luôn tin tưởng rằng 
“Chỉ cần có ý chí thì sẽ có thể tiến lên rất xa”. Đình Nhi luôn có các 
mục tiêu có thể đạt được một cách dễ dàng ở các giai đoạn khác nhau 
trên tất cả các mặt đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, lao động. Chỉ 
cần cố gắng nỗ lực là Đình Nhi có thể đạt được những mục tiêu này, 
sau đó chúng tôi lại tiếp tục đề ra cho cháu một mục tiêu khác cao 
hơn. Ban đầu, những mục tiêu mà Đình Nhi cần đạt được đều do cha 
mẹ định ra, nhưng sau này, Đình Nhi đã biết cách để tự lên kế hoạch 
làm việc, tự đặt ra mục tiêu phấn đấu cho mình, Trong giai đoạn đó, 
chúng tôi chỉ đóng vai những người quan sát, đứng bên cạnh và có sự 
hỗ trợ, chỉ bảo cho Đình Nhì ở những thời điểm thật sự cần thiết mà 
thôi. 

Trong quá trình điều chỉnh cho tính hiếu thắng của Đình Nhi 
được phát triển đúng hướng, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến việc 
xây dựng cho cháu những giá trị quan tốt đẹp, đúng đắn. Phương 
pháp cụ thể của chúng tôi là: 


- Chú trọng nhiều đến phương hướng để tiến lên chứ không phỏi 
là tốc độ của sự tiến lên đó. 


- Khen ngợi sự nỗ lực cố găng chú không phải là bết quả của sự 
nỗ lực, cố gắng đó. 


Phương thức động viên, cổ vũ có chọn lọc này có thể giúp trẻ xây 
dựng được sự tự tìn trên phương điện “hướng đi đúng đắn, kiên trì nỗ 
lực vươn lên”. Cho đù trẻ có tiến lên được đến mức nào, có trở thành 
người dân đầu hay đang tụt lại sau thì chỉ cần có “hướng đi đúng 
đắn” và sự “nỗ lực vươn lên” là trẻ đã hoàn toàn có lý do để cảm thấy 
thật sự tự hào. Phương pháp động viên chỉ tạo nên động lực mà 
không hề gây áp lực này đã giúp cho Đình Nhi của chúng tôi ngày 
càng có hứng thú hơn với những sự việc đúng đắn, sự tự tin và năng 
lực thực tế của cháu cũng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cùng với 
sự phát triển ngày càng rõ rệt hơn về năng lực cạnh tranh của con, 
chúng tôi cũng luôn cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho con 
chuyển môn học, chọn trường học, tích cực tham gia vào nhiều cuộc 
thi tài khác nhau. Điều đó giúp cho Đình Nhi ngày càng được mở 
rộng tầm nhìn, tiến lên phía trước với một sự đam mê và trình độ cao 
hơn. 


Cùng việc động viên Đình Nhi tích cực tiến lên, chúng tôi cũng 
luôn chú trọng bồi dưỡng cho Đình Nhi ý thức tôn trọng và tuân thủ 
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những quy tắc, quy định có sẵn. Vì trong xã hội có rất nhiều điều 
cấm ky, pháp luật cũng có những điều nghiêm cấm bất cứ người nào 
vì phạm nên việc giúp con học được ý thức tự kiểm soát bản thân, tự 
giác tuân thủ pháp luật và các quy định khác trong xã hội là một 
trong những tiền để quan trọng giúp trẻ trưởng thành hơn. Ngay từ 
khi Đình Nhi còn nhỏ, chúng tôi đã cho cháu được tham gia vào một 
cuộc sống có những quy định rõ ràng cũng như có các chế độ thưởng 
phạt cho những hành vì kháẻ nhau trong cuộc sống và học tập, giúp 
cháu dần học được cách để tự quản lý bản thân trong mọi lĩnh vực. 
Đây là một phương pháp bồi dưỡng mang lại nhiều hiệu quả thiết 
thực, xác định những quy tắc rõ ràng, về bản chất chính là một cuộc 
sống đầy tính sáng tạo, và để chấp hành được những quy định đã đề 
ra thì cần phải có một nghị lực để vượt lên chính bản thân mình. Khi 
trong đầu óc trẻ đã hiểu rõ rằng phải làm như thế nào thì mới nhận 
được phần thưởng và làm như thế nào thì sẽ bị phạt thì trẻ sẽ dễ 
dàng có được thói quen tự giác tuân thủ các quy định đã có trước đó 
và kiên trì theo đuổi những giá trị đúng đắn. 


Trong quá trình loại bỏ suy nghĩ tự cao tự đại và tăng cường ý 
thức cạnh tranh cho con, chúng tôi cũng vô cùng coi trọng việc g1IÚp 
Đình Nhi luôn giữ được trạng thái tỉnh thần bình ổn trước mọi sự 
thay đổi. Nói một cách đơn giản thì trạng thái tình thần bình ổn này 
chính là thái:độ “thắng không kiêu, bại không nản”. Để có được tế 
chất tâm lý quan trọng này, vừa cần cha mẹ phải truyền đạt lại cho 
trẻ, lại vừa cần sự tự trải nghiệm của bản thân trẻ nữa. Ví dụ: Sau 
khi Đình Nhi đến tuổi đi học, chúng tôi thường xuyên nhắc đi nhắc 
lại với cháu rằng: “Lúc nào cũng cần phải nỗ lực, nhưng những bài 
kiểm tra của con vẫn có thể chỉ được 0 điểm mà thôi” hoặc “Chỉ cần 
con thấy mình đã thật sự cố gắng nỗ lực thì sẽ không có điều gì phải 
ân hận cả”. Chúng tôi hiểu rằng, nếu không khí trong gia đình luôn 
có được sự bình ổn thì sẽ rất có ích trong việc hình thành được trạng 
thái tâm lý bình ổn, tích cực của trẻ. Bạn hãy tránh xa những nhược 
điểm gắn liển với sự hiếu thắng của mỗi con người như kiêu ngạo, đố 
ky, ham thích hư vinh, hay so sánh, thích tra thù, tự ti, tuyệt vọng 
để giúp con tích cực phấn đấu tiến lên phía trước. Cùng với sự tăng 
lên của tuổi tác và sự trưởng thành về tâm lý, trí tuệ, chí hướng của 
trẻ cũng ngày càng trở nên rõ ràng hơn, thúc đẩy trẻ càng phấn đấu 
nỗ lực nhiều hơn để đạt được ước mơ của mình. 
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B. Phương phóp tự thách thúc bản thôn: Động uiên con thách 
thức uới những nhược điểm của mình bằng uiệc nâng cao khả năng 
cạnh tranh của bỏn thân. 


Tính hiếu thắng khiến cho mọi người luôn rnuốn chiếm được thế 
thượng phong. Có rất nhiều người đôi khi chỉ vì sĩ diện cá nhân, 
tranh giành sự thắng thua nên không thể nghe được những ý kiến 
đúng dắn của những người khác. Những hành vi này đều ảnh hưởng 
rõ rệt đến sự đoàn kết chung, đồng thời cũng cần trở đến sự tiến bộ 
của mỗi người, là một trong những kẻ địch lớn nhất của sự thành 
công. 


Để giúp Đình Nhi thoát ra khỏi những ảnh hưởng xấu của tính 
hiếu thắng, chúng tôi vừa giảng giải về lý thuyết, vừa tự mình nêu 
gương cho cháu học tập. Chúng tôi đã quy định rõ ràng rằng: khi 
thảo luận về một vấn đề nào đó, mọi người sẽ chỉ bàn đến vấn đề 
đúng hay sai chứ không bàn đến vấn đề thắng hay thua. Khi xây ra 
tranh chấp, nếu là do sai lầm của chúng tôi thì chúng tôi cũng vui về 
thừa nhận, tuyệt đối không trốn tránh trách nhiệm và cũng yêu cầu 
Đình Nhi làm được như vậy. Khi có sự hiểu lầm, chúng tôi cũng 
thống nhất là sẽ cố gắng tìm ra điểm tốt của phía bên kia và chủ 
động tự phê bình bản thân mình trước; nên nói những câu như “Có 
thể là mẹ có nhầm lẫn trong sự diễn đạt” chứ không nên nói rằng “Đó 
là do con nghe chưa rõ ràng về ý kiến của mẹ” lại càng không nên 
nói rằng “Tại sao con cứ cố ý...". Những quy định và bài học này 
đã giúp Đình Nhi hiểu rằng: chỉ có sự thẳng thắn thừa nhận sai lầm 
của bản thân mình, đồng thời tích cực tự phê bình thì mới có thể tiến 
bộ nhanh chóng. 


Cho dù có nói như thế nào đi chăng nữa thì sức mạnh của những 
tính cách bẩm sinh vẫn là rất mạnh mẽ. Khi xẩy ra sự tranh luận thì 
ngay bản thân người lớn chúng ta cũng đôi khi bị sự hiếu thắng làm 
cho “nóng gáy”. Đình Nhi cũng như vậy, nhất là khi sai lầm đó không 
do cháu gây ra hoặc khi đối phương quá đắc ý. Nhưng vì luôn có ý 
thức tự thách thức với những nhược điểm của bản thân nên cả chúng 
tôi và Đình Nhi đều nhanh chóng nghĩ rằng: Nên thẳng thắn thừa 
nhận sai lầm và tự phê bình... Những chiến thắng về tính thần như 
vậy đã giúp cho Đình Nhi đân vượt qua được nhược điểm để nỗ lựe 
hoàn thiện mình hơn, đồng thời luôn giữ được hứng thú và sự tự tin. 

Mỗi đứa trẻ đều có một đặc điểm khác nhau, các nhược điểm về 
tính cách của chúng cũng không giống nhau: có thể là sự tự tỉ, có thể 
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là sự đố ky, ganh ghét với bạn bè, lại cũng có những đứa trẻ không có 
được ý chí phấn đấu để vươn lên. Nhưng cho đù là nhược điểm nào 
thì chúng cũng đều có một điểm tương đồng, đó là “luôn bị khuất 
phục bởi quán tính”. Để tự thách thức bản thâ: mình thì trước hết 
những đứa trẻ này đều cần thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của quán 
tính, từng bước thay đổi phương thức hành vị vốn có của bản thân để 
có thể tích luÿ những thắng lợi nhỏ thành một thắng lợi lớn hơn. Ví 
dụ: những đứa trẻ hoạt bát, năng động lại thường có sự qua loa, đại 
khái khi xử lý mọi việc. Khi Đình Nhi được 8 tuổi, chúng tôi đã yêu 
cầu cháu phải “biến sự qua loa, đại khái thành sự tỉ mỉ, kỹ càng". 
Đình Nhi khi đó đã coi sự qua loa, đại khái như một kẻ địch lớn trên 
con đường tiến bộ của mình, đồng thời tích cực rèn luyện thói quen 
làm mọi việc một cách tỉ mỉ và kỹ càng hơn. Sau một thời gian dài nỗ 
lực, Đình Nhi đã khắc phục được nhược điểm qua loa, đại khái đó, 
năng lực cạnh tranh của cháu cũng đã được cải thiện một cách rõ rệt. 


Có không it bạn đọc là học sinh trung học đã gửi thư về 
cho chúng tôi và hỏi rằng: Họ biết rất rõ những nhược điểm 
của mình, nhưng lại thường không thể thay đổi được chúng. 
Họ hy vọng chúng tôi có thể đưa ra được một giải pháp nào 
đấy để giúp họ thoát khối tình trạng đỏ. Phương pháp của 
chúng tôi tuy rất đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả: thoát ra khỏi 
những quán tính, quyết định thách thức với những thói quen cố hữu 
của bản thân mỗi người và nghĩ ra phương pháp để giành được thắng 
lợi trong sự thách thức này. Cách làm cụ thể là: nhớ lại một cách tỉ 
mỉ về những “cố tật”, tìm ra những suy nghĩ hoặc động tác đầu tiên 
mỗi khi phạm sai lầm vì những thói quen xấu đó để có biện pháp loại 
bỏ chúng một cách thích hợp nhất. 


Vi dụ: Một bạn độc giả có thói quen là phải xem tivi xong thì mới 
đi học bài, nhưng hễ đã bật tivi lên là dường như không thể tắt đi 
được và vì thế mà kế hoạch học bài thường xuyên bị phá sản hoàn 
toàn. Nguyên nhân của việc này là do trước khi tắt tivi, bạn đó 
đã xem lại toàn bộ chương trình của các kênh, thấy kênh nào có tiết 
mục øì đó thú vị là không thể không xem tiếp. Để tránh tình trạng 
này, bạn có thể sử dụng một trong ba phương pháp: hoặc là đứng dậy 
và đi học bài ngay khi tiết mục đó vừa kết thúc, hoặc tắt tivi ngay mà 
không kiểm tra lại chương trình của các kênh nữa, hoặc nhất định 
không lại gần chiếc tivi cho đến khi học bài xong. Chỉ cần kiên trì với 
một trong ba cách trên là bạn có thể có được một thói quen mới tốt 
hơn thói quen cũ gấp nhiều lần. 
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Vấn đề duy nhất ả đây là bạn có khả năng để tự quản lý bản 
thân mình hay không? Nếu có thể quản lý được bản thân mình thì 
bạn cũng hoàn toàn có thể chiến thắng được những thói quen xấu. 
Chúng tôi hy vọng rằng mỗi một đứa trẻ đang muốn thoát ra khỏi 
những nhược điểm của bản thân đều có thể giành được chiến thắng 
trong quá trình tự thách thức chính mình, trở thành chủ nhân thực 
thụ của mình và là người mạnh mẽ trong cuộc sống. 


PHƯƯNG PHÁP Cữ BẢN THỨ HAI: CHÚNG Tôi ĐÃ TIẾN HÀNH “DÂN DẮT MỘT 
GÁCH TÍNH CI" NHƯ THẾ NÄ0? 


Một trong những nhân tế có ảnh hướng lớn nhất đến môi trường 
phát triển của trẻ chính là quan điểm về giáo dục của cha mẹ chúng. 


Quan điểm về giáo dục của cha mẹ được thể hiện trên mọi 
phương điện trong cuộc sống của trẻ, từ đó hình thành nên những 
thói quen của trẻ. 


Một số bậc cha mẹ tin rằng: tính cách bẩm sinh có vai trò quan 
trọng hơn so với sự giáo dục. Cuộc sống của những đứa trẻ sinh 
trưởng trong những gia đình này về cơ bản là tốt, nhưng trẻ ít có điều 
kiện thuận lợi để phát triển và trở nên ưu tú, xuất sắc hơn những 
người khác. Các bậc cha mẹ coi trọng vai trò của giáo dục đối với trẻ 
thường luôn có những “cao kiến” trong cách giáo dục trẻ. Từ đó cũng 
hình thành nên hai suy nghĩ khác nhau: thứ nhất là những người 
cho rằng “sự vui vẻ còn quan trọng hơn nhiều lần so với sự xuất sắc" 
nên họ thường chờ đợi cho con cái mình tự phát triển, phản đối mọi 
áp lực được tạo nên để thúc đẩy trẻ trở nên xuất sắc hơn. Một suy 
nghĩ khác thì cho rằng “trẻ phải càng ngày càng trở nên xuất sắc 
hơn” nên họ chủ trương dẫn đắt để con trẻ được phát triển một cách 
tích cực, đồng thời tìm cách để con cái mình ngày càng xuất sắc hơn. 
Quan điểm giáo dục của chúng ta phần lớn nằm trong suy nghĩ thứ 
hai. Đình Nhi của chúng tôi cũng đã chịu ảnh hưởng của suy nghĩ 
này. Nhưng một điều khiến chúng tôi cảm thấy rất vui là có rất đông 
các trường hợp đã áp dụng suy nghĩ này và có được thành công to lớn. - 
Điều đó chứng minh rằng sự thành công đó không phải là ngẫu nhiên 
và cũng không phải là một hiện tượng cá biệt của môt cá nhân nào đó. 

Có nhiều người cho rằng những người thật sự nổi trội thường 
không tìm được chỗ đứng thích hợp trong xã hội. Vì kết cấu giai tầng 
trong xã hội Trung Quốc đang chuyển dẫn từ dạng “Kim tự tháp” 
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truyền thống sang dạng “bình ổn theo chiều ngang” và tầng lớp đang 
manh nha phát triển ở tầng lớp trung bình đó là những người “có 
năng lực, có lý tưởng, có khả năng thích ứng và biết sáng tạo”. Thời 
đại của sự cải cách mở cửa đã mở ra cho những đứa trẻ một không 
gian phát triển mới, đó cũng chính là phương hướng phát triển mà 
các bậc cha mẹ muốn con cái của mình hướng tới. 

Hy vọng các phương pháp dẫn dắt tích cực của chúng tôi có thể 
tạo nên những hứng thú toàn diện cho độc giả. Việc chủ động dự 
phòng những khiếm khuyết của con cái, sử dụng các nguồn lực giáo 
dục một cách có hiệu quả cũng sẽ là một cánh tay hỗ trợ đắc lực cho 
bạn.! 


TÍCH CỤC CHỈ DẪN !: KÍCH THỈÍCH TOÀN DIỆN HỮNG THỦ CÓ ÍCH 


Nhiều người cho rằng hứng thú là do trời sinh, chỉ cần đợi đến 
khi trẻ thể hiện những hứng thú đó ra bên ngoài thì người lớn mới 
cần tìm phương pháp để giúp trẻ thỏa mãn những hứng thú này. 
Nhưng chúng tôi cho rằng, tính cách bẩm sinh của trẻ chính là sự 
hiếu kỳ chứ không phải là một hứng thú đặc biệt nào đó. Mọi hứng 
thú đều chỉ biểu hiện ra ngoài nếu như có sự kích thích của hoàn 
cảnh, môi trường sống. Các hứng thú có ích luôn được hình thành với 
những điều kiện nhất định. Cha mẹ cần chủ động tạo ra các điều 
kiện đó để kích thích và bồi dưỡng những hứng thú có ích cho con, 
giúp con phát triển trí tuệ một cách toàn diện. 


Kích thích toàn diện hứng thú có ích là nhiệm vụ ban đầu chủ 
yếu của việc giúp trẻ phát triển trí tuệ. Cái gọi là “hứng thú có ích” 
chính là sự thích thú với những hoạt động đạo đức hay trí tuệ, như 
“quan sát, chơi trò chơi, tìm hiểu, hát, múa, gíao tiếp, giúp đỡ lẫn 
nhau, đọc sách (nghe người lớn đọc hoặc trễ tự đọc), đếm để vật, nhận 
mặt chữ, nhận mặt số, vẽ tranh, nêu câu hỏi, suy nghĩ, tính toán, 
viết truyện, học ngoại ngữ, làm việc nhà, làm vệ sinh, làm từ 
thiện,...” 


Mỗi bậc cha mẹ đều có các phương pháp khác nhau để giúp con 
mình kích thích những hứng thú có ích. Chúng tôi thường sử dụng 
các phương pháp như sau: 
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A: Sử dụng “Sự quen thuộc tạo nẽn những tình cảm tốt 
đẹp” để kich thích hứng thú của con. 


Tình cảm, hứng thú của con người với ngôn ngữ và món ăn quê 
hương đều được hình thành như vậy. Cho trẻ sớm tiếp xúc với các 
hoạt động đã nêu ở phần trên, thường xuyên tiếp xúc, làm cho hình 
ảnh về các hoạt động trên giống như hình ảnh tươi cười của Cha mẹ 
hoặc những hình ảnh quen thuộc khác với trẻ để chúng có thể in đậm 
trong tâm trí trẻ. Như vậy trẻ sẽ rất thích và nhanh chóng quen với 
những hoạt động như vậy. Ví dụ như mỗi ngày Cha mẹ cho trẻ đọc 
một đoạn trong một cuốn sách hay, dần dần trẻ sẽ quen và cảm thấy 
hứng thú với việc đọc sách. Cũng vì lý do như vậy, chúng ta cần 
tránh không cho trẻ “xem vô tuyến, chơi bài, chửi bậy, chơi điện tử cả 
ngày (bởi khi đã nghiện thì dễ mà cai thì khó),..” nhằm loại bổ 
những nhân tế hình thành hứng thú không có lợi ở trẻ. 


B: Sử dụng “Vui vẻ đề cao hứng thú”, tăng cường hứng 
thú có ích cho trẻ 


Một trong những tính cách bẩm sinh của con trẻ là hay bắt chước. 
Người lớn thường rất vưi vẻ dẫn đầu nhiều boạt động có ích, đồng 
thời giả bộ rất vui sướng rủ trẻ tham gia. Đây là biện pháp rất hữu 
ích trong việc lôi kéo và thu hút trẻ, kích thích hứng thú hoạt động 
của trẻ. Trong khi tiến hành những hoạt động có ích này, người lớn 
thường dùng lời lš động viên hoặc những hành động giúp đỡ để khích 
lệ và khen thưởng trẻ, giúp con trẻ có cảm giác vui sướng khi được 
yêu thương và thấy vui vẻ, thoải mái khi thực hiện thành công một 
hoạt động nào đó. Cảm giác được yêu thương và cảm giác khi thực 
hiện thành công một việc gì đó đều khiến cho chúng ta cảm thấy vô 
cùng hạnh phúc. Tình yêu thương và thành công có thể giúp chúng ta 
nâng cao hứng thú và lòng tự tin. Nếu thường xuyên được cảm nhận 
tình thương và niềm vui sướng của sự thành công thì con trẻ sẽ rất 
nhanh chóng yêu thích những hoạt động như vậy. Ai cũng thích được 
tận hưởng lại cẩm giác thành công, thói quen yêu thích học tập của 
Đình nhi cũng được hình thành như vậy. 


C: Sử dụng “Cái mới thu hút sự chú ý” khắc sâu hứng thú. 


Hứng thú thường bắt đầu từ sự chú ý. Những màu sắc khác biệt, 
những kiểu dáng độc đáo, những âm thanh lạ tai đều có thể thu hút 
sự chú ý của trẻ. Trẻ thường rất nhạy cảm với những sự khác biệt 
của cha mẹ hay những người thân và bạn bè khác. Sự vui mừng, 
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sa 


ngạc nhiên hay các ngôn từ cảm thán của Cha mẹ đều gây cho trẻ 
một sự chú ý đặc biệt. Những câu hỏi mang tính gợi mở luôn khiến 
cho trẻ chú ý nhiều hơn tới những điều mới lạ của sự vật. Thông qua 
những phương pháp như vậy, đầu tiên chúng tôi đã hướng sự tập 
trung của Đình nhi tới mối quan hệ của những sự vật và các ngữ âm 
nhất định, rồi tiếp tục hướng cháu chú ý đến hình dạng bên ngoài và 
những chỉ tiết cụ thể của sự vật. Sau đó dần dần hướng dẫn cháu 
nhận biết được sự giống và khác nhau để phân loại sự vật; ví dụ như 
đồ ăn và các dụng cụ khác, động vật và thực vật, sinh vật và phi sinh 
vật, để từ đó chú ý nhiều hơn tới kết cấu và tính chất bên trong của 
sự vật, mối quan hệ và sự chuyển hóa lẫn nhau giữa những sự vật 
đó,... Người lớn không ngừng hướng dẫn trẻ liên tục phát hiện ra 
những tầng lớp khác nhau ở những sự vật thông thường, tìm thấy 
kiến thức mới, bí mật mới. Như vậy, nhu cầu và hứng thú tìm hiểu, 
khám phá cái mới ở trẻ sẽ không ngừng phát triển, hình thành hứng 
thú khám phá sâu sắc. 
D: Sử dụng "sự yêu thích" để mở rộng hứng thú của trẻ 


Do rất nhiều nhân tố ngẫu nhiên khác nhau, các hứng thú của 
trẻ cũng có sự xuất hiện từ trước đến sau. Một số trẻ do quá yêu 
thích một sự vật nào đó mà có thể ảnh hưởng đến sự phát triển 
chung. Những ví dụ thường thấy là nhiều trẻ em chỉ thích xem tivi 
mà không hề thích đọc sách, hoặc những em bé gái thường chỉ thích 
trang điểm cho búp bê, các em trai lại chỉ thích chơi súng và ô tô. 
Nếu như cha mẹ biết tận dụng hứng thú sẵn có của trẻ để phát triển 
thêm một số hứng thú khác thì có thể dẫn khiến trẻ mở rộng sự hứng 
thú của mình. Ví dụ: nếu trẻ thích xem chương trình nào đó trên tivi, 
cha mẹ hãy bảo cháu kể lại chương trình vừa xem (kích thích hứng 
thú biểu đạt) hoặc đưa cháu ra hiệu sách tìm mua những cuốn sách 
có liên quan đến chương trình mà trẻ yêu thích nhưng có nội dung 
phong phú hơn. Như vậy sẽ làm cháu tăng thêm hứng thú kể chuyện 
và lòng ham thích đọc sách. Đối với trẻ chỉ thích chơi trang điểm cho 
búp bê, có thể hướng dẫn trẻ có thêm các hoạt động khác như cho búp 
bê chào hồi ông bà cha mẹ, đưa búp bê ra vườn làm quen với các loại 
cây cối, vẽ vài bức tranh trang trí cho chỗ ở của búp bê, giúp búp bê. 
làm quen với những người bạn mới... Đối với những bé trai chỉ thích 
chơi bắn súng và xe hơi thì cha mẹ có thể giúp trẻ tìm hiểu thêm 
những kiến thức có liên quan đến súng và xe hơi như các linh kiện, 
màu sắc, sự ra đời, quá trình phát triển,... Có thể nói bất cứ một 
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hứng thú nào cũng có thể trở thành điểm khởi đầu cho những hứng 
thú khác, chỉ cần có người hướng dẫn để trẻ tìm hiểu đúng cách mà 
thôi. 


E: Làm thế nào để duy trì hứng thú học tập lâu đâi. 


Trong các hứng thú, hứng thú học tập là nhân tố quan trọng 
nhất đối với sự phát triển của trẻ. Chúng tôi luôn đặt việc duy trì 
hứng thú học tập của Đình nhí với thành quả học tập cụ thể của cháu. 


Giai đoạn nhà trẻ: Về phương diện duy trì hứng thú bọc tập của 
trẻ, chuyên gia giáo dục trẻ em người Mỹ Glenn Doman có hai 
phương pháp rất hữu hiệu: một là “không cần kiểm tra” vì việc kiểm 
tra sẽ tạo ra áp lực đối với trẻ; thêm vào đó khi trả lời sai các câu hỏi, 
bắt gặp vẻ mặt thất vọng của cha mẹ sẽ làm trẻ căng thẳng và 
thường không thoải mái trong học tập. Hai là “Dừng lại ngay trước 
khi trẻ cảm thấy chán nắn”. Như vậy trẻ sẽ không thấy chán ghét 
việc học. Ngoài ra, ở giai đoạn từ 0-6 tuổi, cha mẹ nên cho trẻ chơi các 
trò chơi vận động chủ yếu, giúp trẻ cảm nhận được chơi là học và học 
là chơi. Phương pháp học tập theo thời cơ này không cần phải so đo 
nông sâu, cũng không cần xem trẻ ghi nhớ được bao nhiêu, chỉ cần 
cho trẻ cảm nhận niềm vui từ học tập, kích thích tính ham hiểu biết 
của trẻ. Vì vậy, nếu như các lớp mẫu giáo lớn có những nguyên tắc và 
quy định cứng nhắc với trẻ thì thà chúng ta không cho con em mình 

- theo học còn hơn. Áp lực và những nguyên tắc cứng nhắc chính là 
nguyên nhân khiến cho trẻ mất đi hứng thú học tập trong giai đoạn 
đầu tiên này. 

Giai đoạn tiểu học: Việc học và chơi dần dần được phân định 
rõ ràng. Các sắc thái của trò chơi cũng có thể được chuyển dần từ 
những hoạt động đơn thuần sang khám phá và tìm hiểu các kiến 
thức mới. Ví dụ: Cha mẹ có thể yêu cầu con làm bài tập về nhà trong 
một khoảng thời gian nhất định nào đó, giúp con có cách để tránh 
những sai lầm trong tính toán,... Trong giai đoạn này, thái độ và 
những nhận xét của các thầy cô giáo chính là nhân tố quan trọng ảnh 
hưởng đến hứng thú học tập của trẻ. Những lời động viên, khích lệ 
kịp thời của thầy cô có thể kích thích hứng thú học tập của trẻ rất 
nhiều. Ngược lại, hành vi thái độ lạnh nhạt của giáo viên cũng gây ra 
ảnh hưởng xấu đến tâm lý và hứng thú học tập của trẻ. Hàng ngày, 
cha mẹ nên dành thời gian để trao đối với con về việc học ở trường, 
nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục đúng lúc những vấn đề bất ổn, 
nhất là những vấn đề có thể gây tổn thương đến lòng tự trọng và sự 
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tự tin của con, giúp con trấn tĩnh và vượt qua khó khăn. Những đứa 
trẻ không nhận được sự khích lệ từ các thầy cô giáo lại càng cần được 
cha mẹ động viên nhiều hơn. Nếu các thầy cô có thể khích lệ, động 
viên từng trẻ thì những người làm cha mẹ chúng tôi xin thay mặt con 
em mình để nói lời cảm ơn chân thành nhất đến các thầy cô! 


Giai đoạn trung học cơ sở: Bước vào giai đoạn học cấp hai 
hoặc cấp ba, những trẻ chú trọng đến thành tích học tập đa phần đều 
phải trải qua những thử thách kinh nghiệm. Do phạm vi và đối thủ 
cạnh tranh đều đã thay đổi nên thứ hạng của trẻ trong các kỳ kiểm 
tra sát hạch cũng khó tránh khỏi sự lên xuống thất thường. Một số 
trẻ vì bị tụt hạng nên sẽ tô ra bất mãn, nhưng một số trẻ có tiến bộ 
lại sẽ trở lên tự tin hơn. Nếu cha mẹ không tìm hiểu kỹ càng và 
không có sự điều chỉnh, chỉ dẫn nhất định, ngược lại còn trách mắng, 
gia tăng áp lực cho trẻ, thì có thể biến một đứa trẻ từ ham học trở 
nên chán ghét việc học (đây chính là một trong những nguyên nhân 
khiến cho nhiều đứa trẻ rơi vào tình trạng chán học). Cũng vì những 
nguyên nhân này mà những đứa trẻ không có lòng tự tin, hay bị 
phân tán tư tưởng bởi ý kiến của những người khác nếu không được 
động viên kịp thời để thay đổi tâm trạng thì sẽ rất dễ dàng từ bỏ 
hứng thú học tập và ý chí vươn lên. Nếu cha mẹ có những phương 
pháp giáo dục phù hợp, giúp trẻ duy trì hứng thú học tập và vươn lên 
không ngừng thì cho dù có bị tụt hạng trong kỳ kiểm tra tháng này, 
trẻ cũng sẽ không chắn nắn mà từ bỏ hứng thú của mình. 


Như chúng tôi đã từng nói, Đình Nhi cũng đã từng có lúc bị “tụt 
hạng”, lần đầu là vào học kỳ hai của năm học lớp 4 khi cháu chuyển 
trường, lần thứ hai là thi vào trường chuyên ngữ. Để cháu không 
đánh mất lòng tự tin, cách làm của chúng tôi là giúp cháu có sự 
chuẩn bị trước về tâm lý. Chúng tôi đã nói với cháu rằng xuống hạng 
trong học tập là việc hết sức bình thường, được so tài cao thấp với các 
bạn học sinh xuất sắc của các trường khác đã là một thành công rồi. 
Do có sự chuẩn bị trước về tâm lý như vậy nên Đình Nhi đã không hề 
thấy xấu hổ, tự ti về việc mình bị tụt hạng. Ngược lại, cháu đã rất tự 
tin và luôn nỗ lực phấn đấu để có thể vươn lên bằng và vượt qua các 
bạn khác. Chỉ khi có được tâm lý học tập tốt thì trẻ mới có thể phát 
huy trí tuệ của mình một cách bình thường trong các kỳ thi, kiểm tra 
quan trọng. Cho dù không thể đảm bảo được vị trí dẫn đầu nhưng trẻ 
vẫn có thể duy trì hứng thú học tập của mình. 


Ngoài ra, học sinh trung học thường có khát vọng độc lập rất 
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mãnh liệt, hứng thú kết bạn cũng như suy nghĩ về cuộc sống ngày 
càng sâu sắc hơn. Trong giai đoạn này, cha mẹ.nên trao đổi với con 
những vấn đề có liên quan mỗi tuần một lần; thông qua phân tích các 
hiện tượng nổi cộm trong xã hội, các mối quan hệ bạn bè để hướng 
dẫn trẻ hoàn thiện bản thân, giành được sự tỉn tưởng và tôn trọng 
của những người khác. Khi trẻ nhận thức được “phấn đấu bọc tập là 
con đường hiệu quả mang lại sự thoả mãn cả về vật chất và tình thần 
cho con người” (nhiều người còn cho rằng đây là con đường duy nhất) 
thì việc duy trì hứng thú học tập lâu dài, bền vững đã không còn là 
vấn để khó khăn nữa. : 


TÍCH CỤC CHỈ DẪN 2: CHỦ ĐỘNG DỰ PHÒNG NHỮNG KHIẾM 
KHUYẾT CỦA CON NGƯỜI 


Mỗi người chúng ta chỉ sống có duy nhất một lần, mạng sống đó 
quý hơn tất cả mọi ngọc ngà châu báu trên đời. Hơn nữa, mỗi một 
đứa trẻ đều đang còn rất non nớt. Có một số sai lầm mà trẻ không 
nên phạm phải, dù chỉ một lần bởi chúng có thể gây ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến sức khỏe hoặc tính mạng của trẻ. Những lỗi có thể 
được mắc phải cũng không được để tái phạm quá nhiều lần. Nếu 
chúng ta hao tổn quá nhiều tâm sức vào những điều vụn vặt, loanh 
quanh thì liệu có còn thời gian để thực hiện lý tưởng của mình hay 
không? Để Đình Nhi không phạm phải những sai lầm nghiêm trọng 
cũng như không phải đi đường vòng mà có thể nhanh chóng trở 
thành người có năng lực tạo dựng hạnh phúc trong cuộc sống, chúng 
tôi đã làm theo cách: Cung cấp cho cháu những thông tin hữu ích, 
chủ động dự phòng những sai lắm không nên mắc phải trong đời 
người cũng như những bệnh tật và tai nạn, cũng giống như tiêm 
phòng miễn dịch cho trẻ sơ sinh vậy. 


Chúng ta đều biết rằng: Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tuy ban 
đầu cha mẹ có thể phải đầu t®nhiều hơn, nhưng chính sự đầu tư ban 
đầu đó sẽ mang lại cho bạn nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc 
sống sau này. 


Trong cuộc đời mỗi người, có rất nhiều sai lầm, bệnh tật và tai 
nạn mà chúng ta cần tránh. Nếu suy xét tỉ mỉ thì những điều đó có 
thể được quy thành mười yếu tố cần tránh sau: cơ thể yếu đuối, nhiều 
bệnh tật; không thông minh; ích kỷ, tự tư tự lợi; hứng thú hạn hẹp; 
thiếu tình cảm; ởi sai đường; học lệch; năng lực kém; nửa đường đứt 
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gánh; khinh địch;... Chúng ta cần phải đề phòng các vấn để trên càng 
sớm càng tốt, hướng trẻ đi con đường “khoẻ mạnh, đầu óc linh hoạt, 
tích cách ưu v:ệt, nhiều bứng thú, tình cảm tốt đẹp, tri thức rộng, 
phẩm chất tốt, năng lực tết, biết phát huy ưu thế của bản thân”. Khi 
dẫn đắt Đình Nhi tránh những sai lầm thường gặp đó, chúng tôi luôn 
có được những niềm vưi như khi thu hoạch được một vụ mùa bội thụ 
VẬY, 


Dưới đây chúng tôi nêu ra một số phương pháp để dự phòng cho 
tố chất cơ sở (sức khoẻ, trí lực, tính cách) để bạn đọc tham khảo: 


A. Truyền thụ “bí quyết giữ gìn sức khoẻ”, để phòng bệnh 
tật. 


Đình Nhi là đứa trẻ khoẻ mạnh, vui tươi và rất ít khi mắc bệnh, 
đây chính là cơ sở tốt để tiếp nhận lối sống khoa học. Để Đình Nhi tự 
giác tiếp thu lối sống có khoa học, chúng tôi đã xây dựng cho cháu có 
những thói quen tốt ngay từ khi còn nhỏ, đồng thời giúp cháu hiểu 
được nguyên lý khoa học của những thói quen đó. Ví dụ: Khi rửa tay 
phải dùng xà phòng và xoa mạnh, nếu không sẽ không thể làm cho 
các ghét bẩn rơi ra khỏi da tay và sẽ không sạch; hoặc không nên sử 
dụng chung bát đĩa, thìa và đũa khi ăn, nên mang theo những đồ 
dùng này nếu đi ăn ở một quán ăn nào đó và yêu cầu đầu bếp múc 
thức ăn trực tiếp từ nổi nấu vào đĩa cho mình. Có thể nhiều người sẽ 
thấy làm như vậy thật là phiền phức, nhưng sẽ còn phiển phức hơn 
nhiều nếu chúng ta phải điều trị những bệnh lây qua đường ăn uống 
mắc phải do không giữ vệ sinh sạch sẽ. 


Ngay từ khi còn nhỏ, Đình Nhi đã hiểu rằng “dự phòng có thể 
giúp bảo vệ sức khỏe và sự bình an”; sự phát triển cân đối, khỏe 
mạnh của mỗi người đều do “dinh dưỡng hợp lý, vận động điều độ, 
ngủ ởu giấc, hít thở không khí trong lành”. Thông qua các hoạt động, 
các thói quen và kiến thức giữ gìn sức khỏe được chúng tôi truyền 
thụ tích lũy từng ngày, Đình Nhi đã nhanh chóng hình thành thói 
quen sống khoa học. Điều này không những giúp Đình Nhi luôn có 
sức khỏe tốt, đầu óc mình mãn và tỉnh thần sảng khoái mà còn giúp 
cháu biết cách tự chăm sóc cho bản thân mình, khiến chúag tôi hoàn 
toàn yên tâm, cho dù cháu có phải ở lại trường năm 12 tuổi hay khi 
đi du học nước ngoài năm 18 tuổi. 


Ngoài việc dạy những kiến thức bảo vệ sức khoẻ, chúng tôi cũng 
rất coi trọng việc dạy cho Đình Nhi các kiến thức để duy trì sức khoẻ 
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tâm lý. Một việc mà chúng tôi thường làm trong suốt quá trình 
trưởng thành của Đình Nhi là mỗi khi cháu cảm thấy tự ti hoặc có 
điều gì băn khoăn, chúng tôi đều kịp thời giúp đỡ, “cùng cố tỉnh thần, 
tâm lý” và dạy cháu cách tự giải quyết vấn để, tự tìm lối thoát cho 
mình. Chúng tôi hiểu rằng dù thân thể có khoẻ mạnh như thế nào đi 
chăng nữa thì cũng khó mà ngăn nổi sự xuống dốc về tỉnh thần, 
trong khi người có tỉnh thần khoẻ mạnh lại có thể chiến thắng được 
bệnh tật và lạc quan tiến lên phía trước. 


Một điều cũng quan trọng không kém và có liên quan mật thiết 
với việc giữ gìn sức khỏe là sự an toàn về giới tính của trẻ. Gia đình 
chỉ có một cô con gái, làm thế nào để ngăn chặn sự xâm hại tình dục 
đây? Làm thế nào để có thể giáo dục giới tính cho trẻ mà không để lại 
những "vết đen" trong tâm lý trẻ? Đây chắc hẳn cũng là sự lo lắng 
của không ít các bậc cha mẹ. Nhưng một điểu may mắn là việc giáo 
dục giới tính cho Đình Nhi đã được chúng tôi thực hiện rất thành 
công. Trong quá trình tìm hiểu và và thực hiện giáo dục giới tính 
trong gia đình ở giai đoạn trẻ từ 0-18 tuổi, chúng tôi đã thiết lập cho 
Đình Nhi một tâm lý an toàn và tâm lý giới tính khoẻ mạnh trong 
tương lai. Nói một cách ngắn gọn là: kết hợp với sự phát triển trí tuệ, 
chúng tôi đã bắt đầu giảng giải cho con những kiến thức giới tính 
ngay từ khi còn nhỏ. Trong việc quan sát sự sinh sản của các loài hoa, 
chim, cá và sâu, chúng tôi đã giúp cho Đình Nhi hiểu rằng “chính 
tình yêu đã làm nên sự khác biệt giữa con người và các loài sinh vật 
khác”, giáo dục giới tính và các quan điểm về tình yêu, hôn nhân cho 
cháu một cách hoàn toàn tự nhiên, trong đó bao gồm cả việc tránh 
cho cháu không sa vào tình yêu quá sớm và làm thế nào để trở thành 
một người “đáng yêu và biết yêu đúng cách”. 


Đề phòng xâm hại tình dục chỉ là một trong ba mục đích lớn của 
gia đình chúng tôi khi giáo dục giới tính cho con. Trong vấn đề này, 
chủ trương của chúng tôi là nhất định phải tăng độ an toàn, không 
nên có tâm lý dựa vào số phận. Khi học tiểu học, Đình Nhi đã được 
học cách phòng tránh xâm hại tình dục qua các bài tập mô phỏng. 
Những bài học này giúp chấu nâng cao ý thức tự báo vệ bản thân 
mình. 

B. Sớm hướng con đến sự phát triển trí tuệ, đề phòng 
không thông minh. 

Trước khi con người phát hiện ra rằng phần lớn bộ não của trẻ 
em đều có thể chịu sự tác động bởi các yếu tố bên ngoài thì cha mẹ 
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không thể điều chỉnh được việc con mình có thông minh hay không. 
Hai trăm năm trước, nhà khoa học Karl Weter đã chứng mình thành 
công và thực tế trong hơn một trăm năm nay cũng đã chứng mình 
rằng: chỉ cần trẻ không có tổn thương gì về não và cha mẹ chúng có 
niềm tin rằng “giáo dục từ sớm sẽ dẫn đến phát triển trí tuệ sớm”, 
đồng thời giúp con cái phát triển trí lực thì mỗi đứa trẻ đều có thể có 
một trí não thông minh. 


Một điều may mắn là, cả gia đình chúng tôi đều tin tưởng như 
vậy và đều dốc lòng giúp Đình Nhi phát triển trí tuệ. Xuất viện khi 
được 3 ngày tuổi, Đình Nhi đã được luyện tập các giác quan, kích 
thích đại não phát triển; từ 15 ngày tuổi đã bắt đầu được tiếp xúc với 
từ ngữ,... thông qua huấn luyện ngôn ngữ và kích thích toàn điện 
những hứng thú có ích, Đình Nhi của chúng tôi đã có trí não phát 
triển rất toàn diện và khoẻ mạnh, tiểu não phát triển rất nhạy cảm, 
khi gần 3 tuổi cháu đã phát triển tương đương với trẻ được 5 tuổi 4 
tháng. 


Từ phản hồi của bạn đọc, chúng tôi biết rằng những đứa trẻ được 
hưởng sự giáo dục ngay từ nhỏ như Đình Nhi cũng đều có biểu hiện 
rất thông mình, thậm chí một số trẻ khác còn có thời điểm phát triển 
sớm hơn cả Đình Nhi. Những đứa trẻ này thường có “óc quan sát tỉ 
mỉ, trí nhớ tốt, liên tưởng phong phú, biết lắng nghe và phát biểu 
đúng lúc, đúng chỗ, tư duy linh hoạt, thao tác khéo léo”. Từ đó có thể 
nói “giáo dục từ sớm để phát triển trí tuệ sớm” là một quy luật phổ 
biến, kích thích phát triển trí tuệ sớm cho trẻ là biện pháp để phòng 
sự không thông minh ở trẻ. 


Một điều cần nhắc nhở bạn đọc là, sự thông minh ở trẻ nhỏ chỉ có 
thể coi là “khôn vặt”, nếu muốn biến sự “khôn vặt” này trở thành “trí 
tuệ thực sự khi trưởng thành” thì cần phải ưu tiên phát triển tư duy. 
Biện pháp của chúng tôi là: khi trẻ còn nhỏ thì tập trung phát triển 
tư duy ngôn ngữ, đây chính là cơ sở của tư duy. 

Khi trẻ đến tuổi đi nhà trẻ, cần chú ý kích thích khả năng phân 
loại, khái quát. Đây chính là cơ sở của tư duy lôgíc, suy luận. 

Khi trẻ đến tuổi thiếu niên, cẲn chú ý phát triển năng lực tư duy 
lôgíc trừu tượng, đây chính là cơ cở của tư duy khoa học. 

ø. Từ 0 - 6 tuổi tập luyện ngôn ngữ. Giai đoạn này chúng tôi sử 
dụng biện phúp “tiếp túc uới từ ngữ, lĩnh hội ý của từ, học nót thành 
câu, bố, mẹ 0ò con cùng đọc, nghe chuyện nhiều lần qua băng đa, 
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thuật lại uò củi biên câu chuyện, thuật lại những uiệc trông thấy hay 
những suy nghĩ riêng, ôn tập lợi những kinh nghiệm lý thú" để bồi 
dưỡng cho chúu. 


Cách làm cụ thể chúng tôi đã giới thiệu trong cuốn “Em phải đến 
Harvard học kinh tế” nên xin không nhắc lại ở đây nữa. 


b. Từ 2 - 6 tuổi là thời gian chúng tôi bắt đầu dạy chúu năng lực 
phân loại, bhái quát, Tất cả đều được tiến hành trong quá trình ăn, 
uống, uui chơi của chúu. 


Các chuyên gia tâm lý cho rằng, “Khái quát có thể giúp con 
người nhận thức được bản chất của sự vật, là cd sở để nắm bắt các 
quy luật. Chúng ta nên bồi dưỡng năng lực khái quát cho trẻ ngay từ 
khi trẻ bắt đầu học cách sử dụng từ ngữ”. Lúc Đình Nhi được 1 tuổi 9 
tháng, mẹ cháu đã trao đổi với bà nội về cách chủ động dạy cháu 
trong giai đoạn này: 


Trong lúc giáo dục Đình Nhị, có thể bết hợp màu sắc 0à hình ảnh 
để đạy, uí như quủ bóng tròn màu đô, công tắc điện màu uàng, bầu 
trời màu xanh, những đám mây màu trắng,... Cũng có thể tiến hành 
phân loại sự uật theo mòu sắc uà hình dạng của chúng, uí dụ củ cà 
rốt màu đỏ, má các cô gái màu hồng, quần áo cũng mùòu đỏ, củ cò rốt 
dài uà tròn, bónh quy thì là hình tròn dẹt,.. (tham khảo phần hơi 
chương 3 cuốn “Em phỏi đến Haruard học bình tế” — tập 1). 


Bà Đình Nhi đã bắt đầu dạy bảo cháu theo cách như vậy. Khi 
Đình Nhi đã nhận biết được và biết nói, bà liền bảo cháu chỉ ra “các 
đồ vật có màu đỏ”,... Phương pháp dạy trẻ phân loại sự vật bằng lời 
nói hay hành động này cũng được phát triển từ đơn giản đến phức 
tạp theo sự trưởng thành của trẻ. Chung quy lại thì có một số phương 
thức cụ thể như sau: 


Tìm vật cùng loại: đưa cho Đình Nhi một số đồ vật khác nhau, 
cho cháu tìm ra các vật có điểm tương đồng về màu sắc, hình đạng 
hoặc căn cứ theo công dụng, đặc trưng của vật để phân loại. Ví dụ 
như: mềm, cứng, ngọt, mặn, trơn, ráp,... kết hợp với việc đếm số 
lượng (có bao nhiều vật màu đỏ, bao nhiêu vật có hình tròn,... ). Sau 
khi Đình Nhi được 3 tuổi thì bài tập này lại được tiến hành theo 
phương pháp: phân loại theo khái niệm và tên gọi, ví dụ như phân 
biệt “tương thực với rau xanh, hoa quả và thực phẩm” dần mở rộng 
đến phân biệt “đồ dùng khi ăn và đồ dùng để uống”, “chim và thú”... 
Khi mới bất đầu dạy trẻ, chúng ta có thể dùng các hình vẽ hoặc đồ 
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vật đơn giản cho trẻ nhận biết. Nhưng khi đã thành thục rồi thì có 
thể cho trẻ phân biệt luôn bằng lời nói. 


Chọn cái khác biệt: cho Đình Nhi chọn ra trong một loạt để 
vật hỗn loạn các vật khác biệt, ví dụ như tìm một cái dĩa trong đống 
văn phòng phẩm, một bông hoa nhựa để lăn với các bông hoa thật, 
đồng thời yêu cầu cháu giải thích điểm khác biệt ở đây là gì. 

Nêu định nghĩa: yêu cầu Đình Nhi nêu lên một số khái niệm đơn 
giản như: “Mèo là gì? Cá là gì? xe hơi là gì? Chào hỏi là gì?” Chúng 
tôi thường dùng các câu hỏi mang tính gợi mỏ để chỉ dẫn cho cháu 
lựa chọn các thuộc tính cd bản và những nét đặc trưng nhất của sự 
vật, ví dụ “Cá là động vật, sống dưới nước”, “Chào hỏi là một hành 
„động lịch sự khi gặp gỡ một người nào đó”,... 


Liên hệ các sự vật với nhau: để Đình Nhi tìm ra hoặc lựa 
chọn các đồ vật khác loại giữa rất nhiều đồ vật cho trước. Dạng bài 
tập này có tác dụng nâng cao khả năng quan sắt đa chiều và lý giải 
của trẻ. Ví dụ như hỏi: “Cậu Vệ Trung là người có quan hệ như thế 
nào với con? Có quan hệ như thế nào với mẹ cậu? Là người như thế 
nào ở công trường? Là người có quan hệ như thế nào với ông Định ở 
bên nhà hàng xóm?” hoặc “Quả táo là gì của cây táo? Là gì của chúng 
ta? Là gì của cửa hàng?... Bài tập này có thể dùng hình ảnh để liên 
kết hoặc nói miệng. 


Quy loại: chủ yếu là dùng biện pháp sử dụng các đồ vật thuộc 
cùng một họ, các từ cùng nghĩa và từ khái quát để tìm biểu và giải 
thích một số khái niệm về sự lớn nhỏ và quan hệ phụ thuộc. Ví dụ: 
đưa các loại quả như táo, chuối, lê,... vào nhóm “hoa quả”; đưa táo, 
chuối, lê và các bông hoa vào nhóm “thực vật”, lại gộp “thực vật, động 
vật, vi sinh vật” vào nhóm sinh vật,... Có thể dùng đồ vật thật hoặc 
tranh ảnh minh họa. Sau khi hiểu được rằng sự vật cũng bao gồm các 
nhóm loài khác nhau, khi gặp những từ ngũ hoặc sự vật mới, Đình 
Nhi có thể phân loại, tự mình đưa ra các định nghĩa và khái niệm để 
tìm hiểu. Ví dụ: quan hệ giữa trái đất, mặt trời, mặt trăng và dải 
ngân hà được Đình Nhi tìm hiểu thông qua việc xem tranh vẽ và lý 
giải về đạc điểm của vệ tỉnh, hành tỉnh, hằng tỉnh để tiến hành phân 
loại. Đồng thời cháu cũng tiến hành chơi một số trò chơi mô phỏng sự 
chuyển động của mặt trời, trái đất và mặt trăng, 


Đình Nhi tỏ ra vô cùng thích thú những hoạt động học vui, vui 
học hoặc vừa ăn uống vừa học cũng như sự khích lệ và hướng dẫn kịp 
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thời của cha mẹ, ông bà. Nếu gặp phải khái niệm mà người lớn cũng 
không nắm rõ, cháu liển tra từ điển để tìm hiểu kỹ càng hơn, Cuốn 
sách kỳ diệu ấy có tất cả những khái niệm thú vị mà chấu muốn tìm 
hiểu cũng như những định nghĩa và thông tin chính xác nhất. Ngay 
từ khi còn nhỏ, Đình Nhi đã thích được giúp những người lớn trong 
gia đình tra từ điển, lấy sách, giỏ sách. Đó thật là một điều đáng 
mừng! 


e. Khi Đình Nhì bước uào tuổi thiếu niên, chúng tôi bắt đầu bôi 
dưỡng cho chúu năng lực tư duy lôgíc. Việc này được tiến hành thông 
qua nhiều phương pháp khác nhau như sau: 


Thứ nhất, phân loại sự vật một cách khái quát, từ sự vật cụ thể 
đến những triết lý trong cuộc sống. Ví dụ như mỗi khi gặp phải 
chuyện không may hoặc rắc rối nào đó thi chúng tôi thường phân tích 
câu chuyện “Tái ông thất mã” để giúp cháu lý giải nguyên nhân vì 
sao một việc xấu lại có thể biến thành một việc tốt và ngược lại? Sau 
khi phát hiện khuynh hướng không tốt, chúng tôi đã giúp cháu hiểu 
vì sao “một loại nấm mốc” lại có thể biến “một đống khoai lang tươi 
ngon” thành “một đồng khoai lang hỏng”. Qua những bài học đó, 
chúng tôi đã giúp Đình Nhi hiểu được mối quan hệ của “thường biến 
và đột biến, quan hệ biến đổi giữa lượng và biến chất”. (Các bậc cha 
mẹ muốn đạy dỗ được con cái của mình về vấn đề này thì nên tìm đọc 
cuốn “Bàn về các mâu thuẫn”). 


Thứ hai, luyện tập đọc chính tả và làm toán. Những bài học này 
Đình Nhi chủ yếu luyện tập ở trường học, ở nhà chỉ là phụ đạo thêm. 
Chỉ cần cháu chịu khó hoàn thành bài tập ở trường là đủ, vì trong đó 
đã có các bài tập rèn luyện tư duy. Chúng tôi chỉ rèn luyện và bởi 
dưỡng thêm những phần mà Đình Nhi còn yếu. Phương pháp mà 
chúng tôi thường áp dụng là thầy cô giáo dẫn đường, cha mẹ phụ đạo 
thêm còn Đình Nhi tự học là chính. 


Thứ ba, những phương pháp rèn luyện tư duy khác nhau được 
giới thiệu trong những phần và chương khác của cuốn sách này. 


Những nỗ lực trước đây và sự rèn luyện sau này (bao gồm rèn 
luyện ở trường học và sự tự rèn luyện), có thể làm cho tư duy của trẻ 
ngày càng mạch lạc hơn, đâm bảo sự “lính hoạt, sâu sắc, nhanh nhẹn, 
biết phán đoán phê phán và sáng tạo”. Tư duy này cộng với nhân 
cách tốt sẽ có thể giúp trẻ biến sự “khôn vặt” ban đầu trở thành “trí 
tuệ thật sự khi trưởng thành”, : 
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C. Đề ra những quy tắc, đề phòng tính tùy tiện, ích kỉ. 


Tuy tiện và ích kỉ là nguyên nhân chính của rất nhiều thối xấu, 
là kẻ thù của sự thành công và rất cần được ngăn chặn, phòng ngừa. 
Những đứa trẻ có tính tuỳ tiện thường rất khó dạy bảo và luôn làm 
cha mẹ chúng phải lo lắng; những đứa trẻ ích kỉ chỉ biết lo cho bản 
thân mình cũng luôn làm cha mẹ đau lòng. Những đứa trẻ này 
thường không được mọi người coi trọng, tin tưởng, thậm chí còn bị 
nhiều người cho là vô giáo dục và không có năng lực. 


Chúng tôi cho rằng, tuỳ tiện và ích kỉ đều là những thói quen 
được tạo thành từ nhỏ, mà thói quen lại được hình thành từ sự tích 
lũy của những hành vi. Chỉ cần sớm đề phòng, giúp trẻ tích lũy 
những hành vi tốt là có thể hình thành những thói quen không tuỳ 
tiện, ích kỷ, như vậy sẽ đạt được mục đích phòng ngừa tính cách này 
của trẻ. Gia đình chúng tôi có 3 quy tắc có thể phòng ngừa (hoặc thay 
đổi) tính tuỳ tiện, ích kỉ của trẻ: 1. Kiên trì làm việc và nghỉ ngơi 
đúng giờ giấc. 2. Cả gia đình cùng làm theo một nguyên tắc chung. 3. 
Chăm sóc, quan tâm đến người thân. Ắ 


1. Kiên trì làm uiệc uà nghÌ ngơi đúng giờ giấc, dùng kế hoạch để 
hạn chế tính tuà tiện. 


Tuỳ tiện thay đổi thời gian là hành vỉ thường thấy. Hành vi này 
vừa có thể mang lại phiển phức cho người thân hoặc đối tác, vừa có 
thể khiến cho nhiều kế hoạch bị đổ bể. Làm việc và nghỉ ngơi đúng 
giờ giấc có thể giúp trẻ rèn luyện thói quen làm việc đúng giờ, tăng 
cường năng lực tự kiểm soát bản thân. Vì vậy, cách tốt nhất để tránh 
(hoặc sửa đổi) thói quen tùy tiện ở trẻ là tuân thủ nghiêm túc cách 
làm việc nghỉ ngơi theo đúng kế hoạch. 


Ngay từ khi vừa chào đời, Đình Nhi đã được chúng tôi rèn luyện 
thói quen ăn, ngủ, chơi, học theo đúng thời gian quy định. Cuộc sống 
có quy luật đó đã giúp cho những người lớn trong gia đình tránh được 
nhiều điều phiển phức. Trước khi Đình Nhi đến tuổi đi học, chúng tôi 
thường nhắc nhỏ cháu phải chăm chỉ xem đồng hồ để biết giờ làm 
việc. Sau khi đến trường, Đình Nhi thường luôn học tập, nghỉ ngơi và 
giải trí đúng theo những kế hoạch đã được định trước. Cháu không 
những đã quen với cách làm việc theo kế hoạch để đạt được mục tiêu 
dự định mà còn quen với suy nghĩ rằng mỗi một phút giây đồng hồ 
đều vộ cùng giá trị và tuyệt đối không được lãnh phí thời gian. Từ khi 
Đình Nhi đi nhà trẻ đến lúc cháu học tiểu họe, chúng tôi luôn nói với 
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cháu về bài “Kim nhật th” (Bài thơ về ngày hôm nay) và “Minh nhật 
ca” (Bài hát về ngày mai) - những bài mà cổ nhân thường dùng để nói 
về thời gian. Cách làm này đã giúp Đình Nhi hiểu rằng “trân trọng 
thời gian chính là trân trọng sinh mạng”, chỉ cần kiên trì thực hiện 
“Việc hôm nay chớ để ngày mai” là đã giúp chúng ta vượt qua được 
nhiều khó khăn trong cuộc sống. 


Cùng với việc có được năng lực thực hiện kế hoạch, thì ý thức 
quý trọng thời gian cũng chính là những thu hoạch quan trọng khi 
Đình Nhi làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ, nó có tác dụng hỗ trợ phát 
triển lí tính và làm giảm tính tuỳ tiện. Khi lên 8 tuổi, Đình Nhi 
đã bắt đầu dùng phương thức lên kế hoạch cho khoảng thời gian cuối 
tuần, từ năm học thứ hai ở bậc trung học cơ sở đã bắt đầu biết “quản 
lý tiền bạc giống như quản lý thời gian”. Tức là, Đình Nhi tìm ra tất 
cả khoảng thời gian tự do mà bản thân mình có thể tự chi phối (lấy 
đơn vị là phút), phân bố thời gian phù hợp cho cắc môn học và các bài 
tập thể dục rèn luyện sức khỏe, đồng thời thông qua việc “thử vận 
hành” để điều chỉnh sao cho ngày càng hợp lý hơn. Ví dụ, khi thấy 
việc dành thời gian xếp hàng mua cơm để học thuộc từ mới không 
hiện thực lắm, Đình Nhi liền đề nghị các bạn cùng lớp dành 20 phút 
khi có đông người xếp hàng để ngồi lại trong lớp và học toán và đợi 
đến khi chỉ còn ít người xếp hàng thì mới cùng nhau đi mua cơm tổi 
kiên trì thực hiện theo phương pháp đó. Thói quen quản lý thời gian 
của Đình Nhi ngày càng được tăng cường khi cháu đi du học ở Mỹ. 
Người Mỹ có thói quen đưa ra những dự định trước khi làm một việc 
gì đó. Thời gian biểu của Đình Nhi có liên quan rất mật thiết, chặt 
chẽ với thời gian biểu của các thầy cô giáo cũng như những người bạn 
học khác ở Mỹ, chỉ có rất ít khoảng thay đổi. Thời gian được tính toán 
tỉ mỉ và chi tiết đến từng tuần. Thực tiễn đã chứng minh rằng, nếu 
một người có thể quản lý thời gian theo cách mà họ vẫn dùng để quản 
lý tiền bạc, không lãng phí một cách tùy tiện thì tính cách tùy tiện 
của họ cũng nhanh chóng bị đẩy lùi. 


(Tiện đây, chúng tôi cũng trẻ lời luôn cho những độc giỏ đã hỉ 
Uọng chúng tôi sẽ giúp đỡ họ lập thời gian biểu: Thời gian biểu của 
một người chì có thể do chính bản thân người đó tự lập nên. Vì chỉ có 
bản thân mỗi người mới hiểu được rằng: “Mình có bao nhiêu thời 
giưn? Có bao nhiêu uiệc phải làm? Việc nèo bắt buộc phải làm? Việc 
nào có thể làm qua loa hay gộp chung lại" Để nông cao tính khả thi 
của những bế hoạch, mỗi ngày bạn cần dành ra một chút thời gian 
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dự phòng, có thể sử dụng khoảng thời gian không dùng hết để làm 
trước những uiệc của ngòy hôm sau hoặc của kế hoạch cuối tuân. Sau 
khi điều chỉnh thời gian biểu đến mức hợp lý, bạn cân nghiêm túc 
chấp hành theo thời gian biểu đó. Chỉ cần thực hiện trong khoảng 
nửa tháng là bạn sẽ thấy quen thuậc hơn. Thói quen làm uiệc nghỉ 
ngơi đúng giờ giốc có tác dụng hỗ trợ bạn hoàn thành bế hoạch một 
cách hợp iý, đông thời nó cũng có thể mang lại cho chủ nhân của nó 
nhiều lợi ích khác. Tính tùy tiện của môi cá nhân cũng 0ì thế mà 
giảm dần ởi.) 


2. Cả gia đình thực hiện theo một nguyên tắc đạo đức chung, 
dùng lý trí để khống chế tình cằm 


Căn nguyên của bệnh tuỳ tiện là sự thiếu hụt về lý tính, lấy bản 
thân làm trung tâm, rất dễ bị cảm xúc và những dục vọng tầm 
thường chi phối, dẫn đến những việc làm có thể sẽ phải hối hận về 
sau này, Bệnh tuỳ tiện có thể do những sai lầm trong cách hướng dẫn 
trẻ vượt qua giai đoạn phản kháng lúc tuổi còn nhỏ gây ra, nhưng nó 
cũng có thể do trẻ học tập cha mẹ mình nếu họ cũng chỉ biết coi bản 
thân mình là trung tâm. Chúng tôi đã sử đựng phương pháp “Tự do 
trong khuôn khổ" để để phòng tính tùy tiện ở Đình Nhi nếu cháu 
được nuông chiều quá. Điều đó có nghĩa là: Chúng tôi luôn khuyến 
khích Đình Nhi tự hoàn thành những công việc của mình, đồng thời 
cũng không bao giờ đáp ứng cho những yêu câu không hợp lý của 
cháu. Chúng tôi cũng dùng phương pháp “Cả nhà cùng thực hiện 
theo một nguyên tắc đạo đức chung” để tránh cho Đình Nhì không 
mắc phải tính tùy tiện theo kiểu bắt chước người khác. “Nguyên tắc 
đạo đức chung? mà chúng tôi nói đến ở đây là “Các quy luật khách 
quan, những quy tắc đạo đức chung trong xã hội, những quy tắc 
chuẩn mực cho ước định cho một số việc”,... 


Khi còn nhỏ, trẻ thường dựa đẫm và ý lại nhiều vào cha mẹ, vì 
muốn làm cho cha mẹ vui lòng nên sẽ cố gắng để làm theo những yêu 
cầu của cha mẹ. Nếu cha mẹ không chịu giảng giải cụ thể về những 
nguyên tắc đạo đức cho trẻ mà chỉ luôn áp đặt thì trẻ sẽ phục tùng 
theo lời nói của cha mẹ một cách mù quáng khi còn nhỏ, nhưng khi 
lớn lên một chút thì trẻ lại thường có tầm lý phản kháng lại những 
yêu cầu đó. Nếu không phân kháng được thì trẻ thường làm ra vẻ 
nghe lời nhưng thực ra lại ngấm ngâm chống đối lại cha mẹ. Về 
phương diện này, chúng tôi thường sớm hướng dẫn Đình Nhi cách 
suy nghĩ về ý nghĩa của những hành vì của cháu, coi trọng động cơ và 
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hiệu quả của những hành vi ấy để giúp cháu nâng cao tính tự giác và 
giảm dần sự mù quáng, giúp cháu chuyển dần từ sự “làm trước nghĩ 
sau” sang “nghĩ trước khi làm”. 


Cách làm của chúng tôi như sau: Khi Đình Nhí đang ở độ tuổi 
mà khả năng tiếp thu đặc biệt nhanh là từ 8-12 tuổi, chúng tôi 
thường giảng giải cho Đình Nhi về hàm nghĩa của các loại bành vi và 
yêu cầu Đình Nhi thực hiện theo, bắt đầu từ những điều không đơn 
giản. Nếu có chỗ nào đó nghĩ sai, nói sai hoặc làm sai, chúng tôi cũng 
sẽ nhanh chóng nhận lỗi với Đình Nhi và tự phê bình một cách 
nghiêm khắc. Cách làm đó của chúng tôi đã giúp Đình Nhi hiểu được 
rằng: “Tất cả các thành viên trong gia đình đều phải thực hiện theo 


`3?) 


một nguyên tắc đạo đức chung, không được tùy ý làm bất cứ việc gì. 


_ Chúng tôi cũng thường xuyên dùng phương pháp đặt câu hỏi và 
phản vấn đề khơi gợi những suy nghĩ và tư duy của Đình Nhi: “Ngoài 
việc nhận được khen thưởng, hành động đó còn có tác dụng tốt nào 
khác nữa không? Ngoài việc bị phê bình, hành động đó còn có tác 
dụng xấu nào khác? Nếu làm như vậy sẽ dẫn đến những hậu quả gì? 
Nhưng nếu chúng ta làm theo một cách khác thì kết quả sẽ như thế 
nào??. Nếu thường xuyên suy nghĩ về ý nghĩa của những hành vi thì 
năng lực phán đoán lý tính sẽ được phát triển một cách thuận lợi. 
Sau khi trẻ đã hình thành được thói quen “suy nghĩ kỹ càng trước 
khi hành động” thì cha mẹ sẽ không còn phải lo lắng nhiều về tính 
tùy tiện của trẻ nữa, 

Cha mẹ không những phải làm gương cho con cái về việc phục 
tùng theo "nguyên tắc đạo đức chung" mà còn phải làm gương cho 
con cái trong việc dùng lý trí để điều chỉnh tình cẩm. Khi gặp phải 
một sự việc vô cùng bực mình, chúng tôi thường điều chỉnh tâm 
trạng của mình, đồng thời kể lại cho Đình Nhi nghe về quá trình 
điều chỉnh tâm trạng đó, giúp cháu hiểu rằng “Tình cảm cũng có thể 
điều chỉnh được và cũng là việc phải được điều chỉnh”. Để giúp Đình 
Nhi sớm hiểu được sự nguy hiểm của việc thả lỏng tình cảm, ngay từ 
khi cháu đang học tiểu học, chúng tôi đã thường xuyên nói với Đình 
Nhi về đạo lý “Chuyện nhỏ nếu không nhẫn nhịn được thì cũng có 
thể trở thành họa lớn" cũng như nhiều tín tức có liên quan đến chủ 
đề đó trong xã hội (ví dụ như những vụ án giết người bắt nguồn từ 
những mâu thuẫn, cãi vã rất nhỏ nhặt). Thông qua những lần nói 
chuyện, trao đổi như vậy, Đình Nhi của chúng tôi hiểu được rằng: 
Tính tùy tiện cũng có thể gây nguy hiểm cho con người tương tự với 
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việc lái xe ngay sau khi vừa mới uống rượu say vậy, rất đễ gây ra tai 
nạn, sự cố nguy hiểm. Chỉ khi biết cách dùng lý trí để điều chỉnh tình 
cảm thì mỗi người mới có thể trỏ thành chủ nhân của chính mình và 
nếu cho rằng “Những sự xúc động lúc ban đầu sẽ là tự nhiên, hợp lý 
thì rất có thể sẽ trở thành “nô lệ của cảm xúc”. 

Nếu chỉ nói mà không luyện tập thì chúng ta khó có thể nhìn 
thấy được hiệu quả của việc điều chỉnh, khống chế cảm xúc của mình. 
Muốn giúp trẻ học được cách điều chỉnh cảm xúc, chúng ta phải 
thường xuyên giúp trẻ thể nghiệm được những mặt tốt của việc dùng 
lý trí để điều chỉnh tình cảm đồng thời học thêm một số phương pháp 
hiệu quả khác. Ví dụ: Để giúp Đình Nhi điều chỉnh cảm xúc trước các 
kỳ thi, chúng tôi đã cho cháu một liều thuốc để trấn an tỉnh thần 
“Khó với mình thì cũng khó với những người khác, vì thế không cần 
phải sợ! Dễ mình thì cũng dễ với những người khác, vì vậy không 
được chủ quan!”. Đình Nhi đã có thể dễ đàng khống chế cảm giác sợ 
hãi hay chủ quan trước những kỳ thi nên đã phát huy được trí tuệ 
của mình một cách tốt nhất. Lại một ví dụ nữa, khi Đình Nhi bị một 
số sự việc không công bằng làm cho tức đến phát khóc thì chúng tôi 
thường khuyên cháu nên đi rửa mặt, bình tĩnh lại rồi mới nói tiếp 
mọi chuyện. Sau khi bình tĩnh lại, chúng ta sẽ dễ đàng có được 
những kết luận khách quan và công bằng hơn và sẽ tìm ra được 
phương pháp tốt hơn để giải quyết mọi vấn để. Đôi khi chính những ý 
kiến hoặc thái độ của chúng tôi là nguyên nhân khiến cho Đình Nhi 
bị căng thẳng, chúng tôi thường chủ động để nghị chấm dứt tranh 
luận và sẽ nói lại mọi chuyện vào một địp khác. Nhưng thường thì 
sau khi Đình Nhi đã bình tĩnh lại, chúng tôi cũng không cần phải nói 
lại vấn để đó nữa vì tự cháu đã hiểu ra rồi. 


Để giúp Đình Nhi hình thành thói quen lựa chọn theo lý tính, 
chúng tôi thường cùng cháu thảo luận xem “Cách làm nào là hợp lý 
nhất?” để dạy cháu biết giải quyết vấn để theo cách thỏa hiệp, đối 
thoại. Khi còn nhỏ, Đình Nhi rất ít khi bị phạt, nguyền nhân là vì 
cháu luôn biết cách đưa ra những phương án như “Để lần sau, nếu 
con còn vi phạm thì cha mẹ hãy phạt luôn thể”, sau đó thì luôn chú ý 
để không tái phạm sai lâm cũ nữa; hoặc đùng một việc làm tết nào đó 
để "lấy công chuộc tội”. Những kính nghiệm đó đã giúp Đình Nhi của 
chúng tôi hiểu được hiệu quả và những ưu điểm của việc dùng lý trí 
để điều chỉnh tình cảm, cảm xúc của mình, 

Đình Nhi đã biết tự giác dùng lý trí để điều chỉnh tình cảm ngay 


từ khi còn rất nhỏ. Chúng tôi còn nhớ, trong kỳ nghỉ hè năm học lớp 
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5, Đình Nhi đã viết một bài nhật ký với nhan đề là: “Cuộc tranh cãi 
của ông cảm xúc và ông lý tính". Đình Nhỉ còn tự mình nghĩ ra nhiều 
cách rất hay để điều chỉnh cảm xúc của mình, ví dụ: khi tâm trạng 
không tốt lắm, cháu sẽ hát một bài hát để tự thay đổi cảm xúc của 
mình. Khi học ở Harvard, nếu thấy có người bạn nào gặp khó khăn 
do những chi phối về tình cảm, Đình Nhi thường chủ động, tích cực 
giúp đỡ người bạn đó vượt qua khó khăn. Khi về thăm nhà trong kỳ 
nghĩ hè, Đình Nhi còn cùng chúng tôi thảo luận vấn đề “Nên dùng sự 
hài hước, vui nhộn để hóa giải những xung đột như thế nào? Làm thế 
nào để giúp bản thân hoặc những người khác tránh gặp phải những 
khó khăn về tình cảm? Nên tự phê bình bản thân như thế nào để đạt 
được hiệu quả cao nhât?...” Chúng tôi đã đạt được những nhận thức 
chung là: Cần phải rèn luyện những kỹ năng kiểm soát cảm xúc một 
cách triệt để, những người thân trong gia đình cần thường xuyên 
giúp đố, nhắc nhở lẫn nhau. 


Chúng tôi gọi cách dùng lý trí để điều chỉnh và kiểm soát cảm 
xúc là “sự dẫn đường của lý tr. Chính sự dẫn đường đó sẽ giúp 
chúng ta giảm bớt và dần loại bả sự tùy tiện, phóng túng của mình, 
đồng thời cũng giúp trẻ nâng cao năng lực thích ứng với xã hội. Trong 
hoàn cảnh khó khăn, sự dẫn đường đó còn có thể giúp trẻ chịu đựng 
những thách thức, vấp váp để tìm cơ hội xoay chuyển tình thế; nhưng 
khi hoàn cảnh thuận lợi thì sự dẫn đường đó lại có thể giúp trẻ trổ 
nên vượt trội hơn hẳn mà vẫn giữ được sự minh mẫn cần thiết. 


3. Chăm sóc, giúp đồ người thân, hình thành thói quen chỉa sẻ 0ò 
cùng chịu trách nhiệm. 


Sau khi ao sánh, chúng tôi nhận thấy việc đề phòng tính tự tư tự 
lợi ở trẻ dễ dàng hơn nhiều so với việc để phòng tính tùy tiện, phóng 
túng. Cách làm của chúng tôi rất đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu 
quả: Thứ nhất là tránh việc chỉ cho Đình Nhi ăn duy nhất một loại 
thức ăn khi còn nhỏ; thứ hai là yêu cầu cháu phải chịu trách nhiệm 
về một số việc nhà ngay từ khi còn nhỏ; Thứ ba là giúp cháu hiểu 
được sự cần thiết, tầm quan trọng đặc biệt của những người thân 
trong gia đình. 


Theo như quan sát của chúng tôi, những đứa trẻ luôn coi bản 
thân mình là trung tâm của mọi sự chú ý thường chỉ có thói quen ăn 
đuy nhất một loại thức ăn ngay từ khi còn nhỏ. Trong quá trình “độc 

chiếm” món ăn ấy trong gia đình, trẻ cũng đã kịp học được cách coi 
nhẹ sự tổn tại cũng như nhu cầu của những người khác, hình thành 
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thói quen chỉ quan tâm đến bản thân mình mà phớt lờ những người 
khác. Cách làm của chúng tôi thì hoàn toàn ngược lại. Khi kinh tế gia 
đình còn eo hẹp, tôi thường cố gắng chịu đựng, cùng Đình Nhi san sẻ 
phần thức ăn cũng như phần hoa quả ít ỏi có được. Nhưng khi kinh 
tế gia đình khá giả hơn một chút, chúng tôi lại cùng Đình Nhi thưởng 
thức nhiều món ăn ngon và hấp dẫn hơn. Chính cách cùng hưởng thụ 
ấy đã giúp Đình Nhi sớm hiểu được rằng: “Chia sẻ là một việc làm 
hoàn toàn bình thường và tự nhiên, còn nếu chỉ biết ăn một mình thì 
thật đáng xấu hổ và khác thường biết bao”. Khi đã có thói quen chia 
sẻ, biết suy nghĩ đến quyển lợi và nhu cầu của những người khác, 
biết cách làm cho đôi bên cùng có lợi thì sẽ luôn được mọi người hoan 
nghênh, yêu mến. Thực tiễn cũng đã chứng mĩnh rằng: Trong một 
xã hội hiện đại, luôn coi trọng sự chia sẻ, hợp tác như hiện nay, chỉ 
khi đôi bên cùng có lợi thì chúng ta mới có thể tối đa hóa lợi ích của 
bản thân mình; ngược lại, nếu chỉ biết tự tư, tự lợi thì chỉ làm thiệt 
thân mà thôi chứ không thể mang lại được lợi ích gì. 


Chúng tôi còn quan sát được rằng, những đứa trẻ tự coi mình là 
trung tâm thông thường đều tương đối lười. Chúng thường quen với 
thối “không làm mà hướng”, chỉ biết ngỗi không để hưởng thụ thành 
quả do người khác tạo nên, thường nói dối để bao biện cho những hậu 
quả gây ra bởi sự lười nhác của mình. Hậu quả nghiêm trọng nhất 
của nó chính là sự biến tưởng thành lường gạt, trộm cắp hoặc tham ô. 
Để tránh cho Đình Nhi không phải đi vào con đường xấu trong tương 
lai, chúng tôi kiên quyết không để cháu có cơ hội sử dụng phương 
thức “không làm mà hưởng” để có được bất cứ một thứ gì ngoài 
những nhu cầu cơ bản nhất của cuộc sống. Tất cả những thứ tốt đẹp 
mà Đình Nhi được hưởng đều phải được đánh đổi bằng một việc làm 
tốt nào đó. Đồng thời chúng tôi cũng luôn yêu cầu cháu phải đảm 
nhiệm một vài phần việc nhất định trong gia đình. 

Thực ra lười biếng không phải là một tính cách bẩm sinh. Khi 
mới chỉ được từ 2-3 tuổi, một số đứa trẻ cũng muốn được giúp đỡ cha 
mẹ làm việc nhà, nhưng nhiều bậc cha mẹ lại cho rằng để con trẻ 
nhúng tay vào những việc đó chỉ thêm phiền phức hơn mà thôi và vì 
thế mà không ủng hộ chúng. Một nguyên nhân thường thấy hơn là 
một khi đã không phải làm thì về sau trẻ cũng không còn hứng thú 
với việc đó nữa. Nhưng chúng tôi đã không làm như vậy. Chúng tôi 
đã hết sức khích lệ và khen ngợi khi Đình Nhi muốn được làm việc 
nhà; khi cháu thấy chán nần, chúng tôi thường động viên kịp thời để 
144 


EM PHẢI ĐẾN HARVRD H00 KINH TẾ 


cháu tiếp tục công việc đó. Chúng tôi nhận ra rằng thói quen làm 
việc nhà cùng mọi người có thể giúp trẻ ý thức được “Mình phải có 
trách nhiệm với gia đình cũng như những thành viên khác”. Thói 
quen phân công và hợp tác này cũng sẽ được phát triển thành ý thức 
tập thể của trẻ trong cuộc sốnÿ xã hội cũng như trong gia đình riêng 
sau này. Trong sự sắp xếp thời gian, chúng tôi có một quy định là “ưu 
tiên cho việc chung trước, việc riêng để sau”. Điều đó có nghĩa là tất 
cả mọi người trong nhà đều phải toàn tâm toàn ý lo cho những việc 
chung của cả gia đình trước, không được để phần việc mà lẽ ra mình 
phải gánh vác gây cần trở tiến công việc của gia đình. Ví dụ: Cha mẹ 
phải đảm bảo nấu cơm đúng giờ và kịp thời sửa chữa những đồ gia 
dụng, trong khi Đình Nhi phải đảm bảo sẽ đọn bàn sạch sẽ và đổ rác 
đúng giờ. Chúng tôi cũng không quên nhắc nhổ Đình Nhi rằng: 
Trách nhiệm chủ yếu của cha mẹ là kiếm tiền để đảm bảo cuộc sống 
gia đình và dạy dỗ con cái, còn nhiệm vụ quan trọng nhất của con cái 
là học tập và lớn lên thật khỏe mạnh. 


Một đặc điểm đặc biệt của việc quan tâm, chăm sóc người thân là 
có thể giúp trẻ hiểu được rằng “Mỗi người đều rất khác nhau”, đẳng 
thời biết nghĩ eho nhiều người khác chứ không chỉ nghĩ cho bản thân 
mình. Khi mới được 3 tuổi, Đình Nhì đã bắt đầu giúp mẹ “bớt giận”. 
Những khi thấy mẹ nối giận, Đình Nhi thường dùng những phương 
pháp như hát, đọc thơ, kể chuyện để giúp mẹ thấy thoải mái hơn, và 
chỉ một lát sau là mẹ đã có thể thấy vui trở lại rồi. Khi Đình Nhi học 
tiểu học, các gian phòng trong nhà chúng tôi vẫn chưa được cách âm 
với nhau, vì thế, để chăm sóc cho thói quen ngủ trưa của bố, Đình 
Nhì và mẹ thường “rút lui” xuống phòng bếp, đóng cửa lại để nói 
chuyện hoặc làm những việc không gây ra tiếng động khác như đọc 
sách, vẽ tranh, làm bài tập,... Khi bố ngủ dậy, cả Đình Nhì và mẹ đều 
quan tâm và hỏi han: “Bố ngủ dạy rồi ạ? Bố ngủ có ngon không? Con 
và mẹ có gây ra tiếng ồn gì khiến bố khó ngủ không?” Những lúc đó, 
bố Đình Nhi thường tổ ra rất vui: “Không hề có một tiếng ôn nhỏ nào, 
bố ngủ rất ngon, con gắi ngoan ạ!” Đình Nhi cũng nũng nịu và nghịch 
ngợm đùa lại bố: “Bố của con ngoan ghê!” Thái độ biết quan tâm đến 
những người khác trong gia đình của trẻ như vậy có thể trở thành sự 
biết nghĩ đến những người khác trong các hoạt động tập thể sau này 


D. Làm thế nào để nắm bắt thời cơ “sớm thâm nhập”? 


Việc sớm nắm bắt được các thông tin có lợi, có thể giúp chúng tê 
ứng biến nhanh chóng trong cuộc sống. Chúng tôi hiểu rằng, chỉ cÂW 
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cha mẹ có sự hiểu biết sâu sắc là có thể biết trước được mọi việc, cái 
gì sẽ đến và phải làm gì. Ví dụ: Khi gặp một đứa trẻ tàn tật đang 
đi ăn xin, chúng tôi có thể bổi dưỡng cho Đình Nhi về tấm lòng bao 
dung, yêu thương con người và cơ hội để “dự phòng tình huống con 
trẻ bỏ đi”. Lúc sắp đến tuổi đì học tiểu học, một lần khì đang đi 
đường, hai mẹ con chúng tôi nhìn thấy một người cụt hai tay, đáng vẻ 
rất tiều tụy, đáng thương đang đi ăn xin. Tôi đã dừng lại ở một chỗ 
cách khá xa người ăn xin ấy và nói với Đình Nhi rằng: “...Con có biết 
đôi tay của chú ấy bị biến đi đâu rồi không? Đôi tay ấy đã bị chặt mất 
bởi những người xấu, chuyên đi lừa gạt những người khác. Những kế 
xấu này rất thích lừa gạt trẻ con, sau đó biến những đứa trẻ ấy 
thành những người ăn xin tàn tật như chú kia kìa! Nếu không xin 
được tiền, những kẻ xấu sẽ không cho họ ăn cơm và thậm chí còn 
đánh đập họ rất tàn nhẫn nữa. Con có muốn cho một chút tiền để 
giúp đỡ người đó không?” “Dạ, có ạ!" Đình Nhi vừa sợ vừa thương, 
cầm tiền chạy đến để vào trong chiếc mũ của người ăn xin kia. Khi 
chạy lại, cháu hỏi tôi: “Vậy sao các chú cảnh sát không bắt hết những 
người xấu kia đi hả mẹ?”. Đó cũng chính là điều mà tôi đang băn 
khoăn, tôi chỉ có thể trả lời Đình Nhi rằng: “Có chứ! Các chú cảnh sát 
có bắt họ, nhưng hiện nay thì vẫn chưa thể bắt hết được! Vì thế con 
phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối không được tự ý ra khỏi nhà nhé! 
Những đứa trẻ bỏ nhà ra đi chính là đối tượng săn lùng ráo riết nhất 
của những người xấu. Con thử nói xem, việc bỏ nhà ra đi có nguy 
hiểm hay khồng?”. Tôi còn nói với Đình Nhi rằng, để bảo vệ cho 
những đứa trẻ không bị rơi vào tay kẻ xấu, Chính phủ còn ra hẳn 
một bộ luật là “Bộ luật bảo hộ trẻ vị thành niên”. Luật này không cho 
phép cha mẹ được để con cái mình bỏ nhà ra đi. Người cha người mẹ 
nào để con mình bỏ nhà ra đi sẽ bị phạt rất nặng! 


Việc sớm cho trẻ biết được những thông tin như vậy có thể giúp 
trẻ phát triển được ý thức tự bảo vệ bản thân mình. Từ nhỏ đến lớn, 
Đình Nhi luôn luôn cho rằng bỏ nhà ra ởi là một việc làm vô cùng 
ngu ngốc. Cháu thậm chí còn khuyên nhủ những người bạn khác của 
mình rằng không nên bỏ nhà ra đi. Khí mới hơn 10 tuổi, một cô bạn 
của Đình Nhi do có mâu thuẫn với cha mẹ của mình rên đã nói với 
cháu rằng bạn ấy đang chuẩn bị bỏ ra ra đi để dọa cho cha mẹ phải 
sợ hãi một phen xem sao. Đình Nhi đã nhanh chóng nói cho bạn biết 
về những nguy hiểm bạn có thể gặp phải khi bỏ nhà ra đi để bạn từ 
bỏ ý tưởng đại đột đó. Chúng tôi vô cùng hy vọng mỗi bậc cha mẹ đều 
có thể cho con mình biết rõ về những mối nguy hiểm mà chúng sẽ 
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gặp phải nếu bỏ nhà đi để đề phòng thói quen không tốt này của trẻ 
nếu chúng có gặp phải một vấn để bất ổn nào đó trong cuộc sống. 


Trong giai đoạn dậy thì, như nhiều đứa trẻ khác, Đình Nhi cũng 
có tâm lý chống đối lại sự giáo dục, dẫn dắt của cha mẹ. Bố Đình Nhi 
liền nghĩ ra một cách “người khuyên nhủ gián tiếp”: chép rồi dán các 
câu cách ngôn hay, có tác dụng cảnh tỉnh con trẻ trên tủ quần áo và 
yêu cầu Đình Nhi tự đọc chúng mỗi tuần một lần, suy nghĩ về những 
câu nói đầy tính triết học và nhân văn này. Nội dung của những câu 
này được thay đối trong thời gian nhất định. Cách làm này đã mang 
lại hiệu quả rất cao. Gia đình chúng tôi còn cùng nhau xem những bộ 
phim, những chương trình truyền hình có nội dung lành mạnh, cơi 
việc giáo dục là niềm vui vào những kỳ nghỉ cuối tuần. Còn nhớ kì 
nghỉ hè của năm thứ 2 bậc tiểu học, chúng tôi đã cùng xem bộ phim 
Mỹ “Những phiền phức của người trưởng thành”. Trong một tập của 
bộ phim kể về một cậu học sinh trung học đến dự một buổi gặp mặt 
cùng các bạn học. Những người bạn của cậu đã cùng nhau hút thuốc 
phiện trong buổi gặp đó và rất nhiệt tình mời mọc cậu dùng thử thứ 
thuốc chết người kia. Cậu bé rất băn khoăn, có nên hút thuốc phiện 
cùng những người bạn hay kiên quyết làm theo nguyên tắc không 
hút của mình? Cuối cùng thì cậu đã chọn cách kiên định theo lập 
trường của mình và không hút thứ thuốc độc hại đó. Xem đến đây, 
chúng tôi đã cùng nhau tán thưởng: “Cậu bé đó thật là dũng cảm! 
Rất nhiều học sinh hiểu rất rõ rằng không được hút thuốc phiện, 
nhưng chỉ vì sợ bạn, nể bạn mà họ đã từ bỏ nguyên tắc, lập trường 
của mình. Họ không thông minh và đũng cam được như cậu bé trong 
tập phim này!” 


Những câu nói bình luận của chúng tôi có thể không trực tiếp 
liên quan gì đến Đình Nhi, nhưng qua đó cháu cũng hiểu được rằng 
cha mẹ sẽ khen thưởng, động viên cho những hành động như thế nào. 
Cháu sẽ lấy câu chuyện về cậu bé trong bộ phim làm bài học cho 
mình và sẽ khó có thể quên được. Những lời nhắc nhỏ như vậy có tác 
dụng rất tốt, giúp trẻ không đi nhầm vào những con đường xấu và 
cũng không bị rơi vào trạng thái hoang mang, không biết xử lý tình 
huống xấu mà mình gặp phải như thế nào. 

Hiện nay, các bậc cha mẹ đều rất đễ dàng để có thể mua được 
những cuốn sách, những chiếc đĩa VCD có nội dung giáo dục *ất tốt 
cho trẻ, Nếu các bậc che mẹ biết cách chọn lựa những cuốn sách, 
những chiếc đĩa phù hợp, vôi vừa xem vừa bình luận với con thì sẽ 
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mang lại được cho con rất nhiều thông tin bổ ích. Một phương pháp 
đơn giản hơn nữa là để nghị trẻ đọc những tin tức xã hội mới mà cha 
mẹ lựa chọn, sau đó cả nhà cùng nhau phân tích, đánh giá. Đây 
chính là một cách giúp trẻ thu nhận thông tin rất nhanh chóng. 


E. Nhận thức sớm = thành công đã được dự báo. Cần có 
lòng tin và sự kiên nhân 


“Nhận thức sốm” nghĩa là phải có thời gìian chờ đợi; còn “thành 
công đã được dự báo” chính là những thành công chắc chắn sẽ có 
được trong tương lai. Trong quá trình chờ đợi lâu đãi đó, cha mẹ cần 
có lòng tin và sự kiên nhẫn 


Khi bạn dạy cho bé những từ mới lúc bé đã biết ăn dặm, khi bạn 
muốn một đứa trẻ còn chưa biết nói mỉm cười để “xin chào, tạm biệt” 
.. với những người lạ khác; nếu bé không có phản ứng gì thì bạn cũng 
đừng vội kêu ca rằng “Tại sao con bé này chẳng phản ứng gì cả?” Bạn 
hãy kiên nhẫn và tin tưởng rằng: Đầu óc của trẻ lúc đó đã giống như 
một chiếc máy ảnh kỹ thuật số vậy, chắc chắn bé sẽ thu nhận được 
toàn bộ những thông tin mả bạn truyền cho. 


Khi thảo luận với con đang ở độ tuổi học tiểu học về vấn để “Vì 
sao thầy giáo luôn từ chối khi học sinh muốn đi một mình đến khu 
tập thể thăm thầy?”, bạn không nên cố gắng tìm hiểu xem "thầy giáo 
đó là người tốt hay người xấu". Khi con đến tuổi học trung học, bạn có 
thể cùng cháu thảo luận vấn đề “Kẻ tham ô và đã bị tuyên án tử hình 
kia có thể tránh khỏi kết cục bi thẩm đó bằng cách nào?” Trước 
những vấn đề này, bạn đừng bao giờ nên tự cho rằng “Con mình sẽ 
không bao giờ rơi vào trường hợp như vậy!". Những lúc trao đổi với 
con về những vấn đề đó, bạn hãy tin tưởng rằng mình đang trao cho 
con một “tấm bùa hộ thân” hiệu quả nhất cho con. Sau khi trưởng 
thành và lựa chọn nghề nghiệp cũng có nghĩa là con bạn đã lựa chọn 
gánh chịu phần rủi ro có sẵn trong nghề nghiệp đó, tấm bùa này sẽ 
giúp con bạn không màng đến lợi ích bất chính, không làm những 
việc khuất tất. 


Trong suốt những tháng ngày tích lũy kinh nghiệm sống, bạn chỉ 
nên so sánh sự phát triển trí tuệ của con với mặt bằng chung để kịp 
thời phát hiện xem con mình có những biểu hiện bất thường nào 
không? Có cần thiết phải điều trị ở bệnh viện không? Chỉ cần tất cả 
mọi mặt trong cuộc sống của trẻ đầu bình thường thì thời điểm phát 
triển trí tuệ là sớm hay muộn đều không thành vấn đề. Chỉ cần bạn 
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tin ràng: những thông tin mà trẻ được nhận thức sớm trong ngày 
hôm nay cũng giống như hạt mầm cây đang được gieo vào trong đất, 
chắc chắc nó sẽ trải qua đầy đủ các giai đoạn như hút nước, nảy mâm, 
ra rễ, ra lá,... để rồi đơm hoa kết trái vào một thời điểm nhất định. 
'Câu nói “Gieo nhân nào gặt quả ấy” là một quy luật luôn luôn đúng 
và sẽ phát huy tác dụng của nó. Nếu bạn vội vàng mang những điểm 
mạnh của những đứa trẻ khác để so sánh với điểm yếu của con mình 
thì chỉ tạo thêm áp lực, khiến bé càng trở nên tự tì hơn mà thôi. 


TÍCH CỰC CHỈ DẪN THỨ 3: TÂN DỰNG CÁC NGUỒN LỰC GIÁO 
DỤC MỘT CÁCH HIỆU QUẢ NHẤT 


Nhà nghệ thuật lớn trên thế giới là Auguste Rodin có một câu 
nói nổi tiếng rằng: “Trước mắt mỗi người chúng ta, cái thiếu thốn 
không phải là cái đẹp mà chính }à sự phát hiện”. Trong nhiều năm 
trở lại đây, chúng tôi luôn dùng cách “phát hiện” để tìm và tận đụng 
những nguồn lực giáo dục ở xung quanh mình, giúp Đình Nhi thu 
được nhiều lợi ích nhất trong khi điều kiện còn hạn chế. Tựu trung 
lại thì phương pháp này thể hiện ở bốn mặt lớn sau đây. 


A. Chú trọng sử dụng tài nguyên giáo dục tại chỗ, bồi 
dưỡng hứng thú lầu dài cho con, . ˆ 


Lịch sử lâu đời của nhân dân Trung Quốc đã cung cấp cho cHúng. 
ta nhiều nguồn tài nguyên giáo dục vô cùng phong phú. Các danh 
lam thắng cảnh, di tích lịch sử, môi trường tự nhiên, đặc điểm khí 
hậu, phong tục tập quán ở mỗi vùng đều có thể trở thành đối tượng 
để khơi gợi hứng thú học tập cho trẻ. Nếu chúng ta chỉ dùng phương 
pháp “cưỡi ngựa xem hoa” khi giảng cho trẻ về những danh thắng 
này thì chúng ta đã để phí mất nguồn tài nguyên giáo dục vô cùng 
đáng quý đó. Nhưng nếu có thể coi mỗi một sự vật, dì tích là một 
cánh cửa để mở ra kho tàng tri thức thì bất cứ một địa điểm nào cũng 
có thể trở thành một lớp bọc vô cùng phong phú và sinh động. 


Trong khi sử dụng những tài nguyên giáo dục này, chúng tôi 
không đứng trên cương vị giám khảo để quan sát từ trên cao mà 
đã sử dụng sự quan sát bình đẳng cùng những hứng thú thường nhật 
nhất để thu hút Đình Nhi tham gia. Cách làm đó giúp chúng tôi lôi 
kéo được sự chú ý của cháu dễ dàng hơn. Khi Đình Nhi còn nhỏ, 
chúng tôi càng chú ý nhiều hơn đến đến việc dẫn dắt cháu học cách 
quan sát trật tự tự nhiên cũng nhự sự khác biệt giữa các sự vật. Ví 
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dụ: Đầu tiên phải quan sát xem tổng thể của sư vật ra sao, khi đến 
gần thì cục bộ của sự vật trông như thế nào; hoặc trước hết phải xem 
xét những nét đặc trưng, nổi bật nhất của sự vật, sau đó xem tiếp 
xem sự vật còn những đặc trưng gì nữa không ; hoặc so sánh xem vật 
này với vật kia có những đặc điểm gì giống nhau và những đặc điểm 
gì khác nhau. Khi Đình Nhi lớn hơn một chút, chúng tôi lại khuyến 
khích cháu cố gắng tìm biểu gốc rễ của mợi vấn để, nguồn gốc của 
mọi sự vật. Những bài học đó đã có tác dụng rất lớn trong việc thu 
nhận kiến thức sau này. 


So sánh với các chuyến du lịch, đã ngoại thì việc sử dụng các tài 
nguyên giáo dục sẵn có tốn ít thời gian hơn, kinh phí thấp, hơn nữa, 
cách làm này còn giúp chúng ta bồi dưỡng cho con trẻ lòng yêu quê 
hương, yêu Tổ quốc, thêm hiểu về địa lý tự nhiên, lịch sử cũng như 
truyền thống của quê hương. Như vậy chẳng phải là một việc đáng 
mừng lắm hay sao? Một điều cần chú ý là những chuyến du lịch với 
mục đích học tập tổ chức trong phạm vì gia đình thường có tác dụng 
rất tốt. Nếu có người ngoài hoặc hướng dẫn viên du lịch đi cùng thì cả 
gia đình sẽ khó mà chuyên tâm để quan sát và thảo luận về cảnh vật 
được. Nếu là một chuyến đi du lịch cùng với công ty của bố hoặc mẹ 
hoặc đi cùng với những người thân khác thì chúng ta nên coi mục 
đích giáo dục của chuyến đi là bồi dưỡng cho trẻ khả năng giao tiếp 
xã hội thì tốt hơn. Nếu muốn trẻ có biểu hiện như thế nào thì những 
người lớn trong gia đình nên biết cách tận dụng các cơ hội và nêu 
gương thật tốt cho trẻ. 


Ngoài ra, cha mẹ cũng nên hiểu rõ về cơ cấu và phương pháp 
thực thi các chiến lược giáo dục với trẻ ở các lứa tuổi khác nhau. 
Trong phạm vì có thể của điều kiện kinh tế, cha mẹ khảo sát và lựa 
chọn các lớp học bồi dưỡng văn thể Mỹ và các kỹ năng khác cho trẻ 
với tiêu chuẩn đảm bảo “đặt giáo dục lý tưởng lên hàng đầu, giáo dục 
nội dung cơ bản đứng thứ hai”. Điều quan trọng nhất mà cha mẹ 
phải làm khi tìm những lớp học này cho con là xem thầy cô giáo ở đó 
có thích thú với việc dạy dỗ lũ trẻ hay không. Cha mẹ cũng nên tận 
dụng những môi trường lành mạnh như công viên, vườn hoa gần nhà 
để đạy trẻ cách tập thể đục, rên luyện sức khỏe. 

B. Chú ý tận dụng tài nguyên giáo dục sẵn có trong gia 
đình, áp dụng phương pháp giáo dục đặc sắc của gia đình. 

Tài nguyên giáo dục sẵn có trong gia đình bao gồm thời gian, 


tiền bạc, không gian hoạt động, hoàn cảnh địa lý, các kiến thức của 
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cha mẹ về nghề nghiệp, văn nghệ, kỹ thuật, tình cảm giữa những 
người thân. Những tài nguyên này không thể tự động chuyển đổi 
thành tố chất của trẻ; năng lực giáo dục con cái của cha mẹ cũng 
không thể tỉ lệ thuận với số lượng tiền bạc, của cải có trong nhà được. 
Cho dù giàu có hay nghèo túng thì cha mẹ cũng đều tìm được những 
nhân tế có lợi cho việc giáo đục con cái trong gia đình mình. Tùy theo 
hoàn cảnh khác nhau mà chúng ta có được những phương pháp giáo 
dục thật sự phù hợp. 


Vi dụ về việc mở mang các kiến thức và kỹ năng về âm nhạc cho 
trẻ: Cho dù hoàn cảnh gia đình khá giả hay khó khăn, chỉ cần bạn 
bồi dưỡng được cho trẻ tình yêu đối với âm nhạc, sự nhạy cẩm với tiết 
tấu và giai điệu thì bạn sẽ đạt được mục đích mở mang kiến thức, kỹ 
năng về âm nhạc cho trẻ. Những đứa trẻ của các gia đình giàu có có 
thể sẽ chọn cách đến nhà hát nghe hòa nhạc để cảm nhận rõ ràng 
hơn, nhưng nếu điểu kiện không cho phép, trẻ vẫn có thể vỗ tay, 
nhảy hoặc hát thầm theo nhịp của bài hát đang nghe trên đĩa. 
Những đứa trẻ của các gia đình giàu có có thể chọn học những loại 
đàn sang trọng và đát tiền như dương cầm, nhưng những đứa trẻ 
không thể đủ tiển theo học dương cẩm hoàn toàn có thể học với 
những nhạc cụ khác như thổi sáo, chơi đàn nhị, đàn ghi-ta hoặc đàn 
môi. Thậm chí chúng ta còn có thể để trẻ tự chế ra nhạc cụ mà mình 
yêu thích như dùng dây để treo các chai thủy tỉnh lớn nhỏ khác nhau 
lên giá và thưởng thức tiếng chúng va chạm vào nhau leng keng 
(Đình Nhi đã từng đổ nước vào các loại bát khác nhau trong gia đình 
để làm đàn chơi). Trẻ có thể dùng nước để điều chỉnh sự chuẩn xác 
của âm điệu, như vậy cũng cố thể chơi đàn được mà loại đàn tự chế 
đó lại vô cùng đặc sắc, đầy tính sáng tạo. Việc học hát theo đài hay 
học theo thầy cô giáo cũng đều thú vị như nhau cả. 


Ví dụ về việc bồi dưỡng trí tuệ và năng lực hành động cho trẻ. 
Cho đù chọn lựa theo phương thức nào thì mục đích cần đạt được của 
việc làm này là bồi dưỡng cho trẻ về năng lực tự điều hòa và khả 
năng hành động. Các gia đình có điều kiện về kinh tế có thể cho con 
em mình theo học thể thao hoặc múa ba-lê, chơi tennis hoặc chơi gôn; 
các gia đình khác, không dư dật lắm về kinh tế có thể cho con em 
mình theo các môn thể thao khác như nhảy dây, chạy bộ, bơi lội, chơi 
bóng chuyển, bóng bàn,... Những đứa trẻ của các gia đình giàu có có 
thể được chơi ô tô, máy bay điều khiến từ xa, những đứa trẻ khác mà 
cha mẹ không giàu có lắm thì có thể chơi với những chú búp bê gỗ 
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hoặc mô hình. Để trẻ thử tự trồng cây, dệt vải, may vá quần áo, thêu 
thùa, khắc gỗ, xây tường,... đều là những phương pháp rất tốt để bổi 
dưỡng năng lực tổng hợp cho trẻ. Khi còn học tiểu học, Đình Nhi 
không tham gia nhiều lắm vào các lớp học ngoại khóa cũng như các 
hoạt động tập thể, nhưng cháu luôn hoàn thành phần việc nhà của 
mình rất tốt, thậm chí cháu cồn làm được cả những việc mà Cha mẹ 
chưa bao giờ yêu cầu cháu phải làm. 


Người già và người thân trong gia đình chính là những nguồn tài 
nguyên giáo dục quý báu. Ông bà nội, ông bà ngoại - những người 
luôn yêu thương con cháu của mình hết lòng chính-là kho tàng quý 
báu của các cháu và cũng là những nguồn tài nguyên giáo dục vô 
cùng quan trọng. Lớp người hậu thế thường thích thuyết phục người 
già (những người luôn quan tâm đến tâm lý và tiền đồ của họ) chấp 
nhận những quan niệm giáo dục tiên tiến, hiện đại. Nhưng nếu ông 
bà đều ÏÄ người khó thuyết phục và không dễ dàng chấp nhận những 
quan điểm mới, hiện đại hơn thì cha mẹ nên dạy cho con cái biết và 
nhớ tên của họ, mang đến niềm vui cho ông bà. Nếu luôn cảm nhận 
đượe sự kính yêu, quan tâm của con chán thì ông bà cũng sẽ không 
bài xích các quan điểm mới nữa mà sẽ tán đồng chúng, thậm chí còn 
giúp cha mẹ trong việc mở mang tri thức cho con trẻ. 


' Tuy nhiên, chúng ta không nên tranh cãi kịch liệt quá với những 
người lớn tuổi trong gia đình, cũng hoàn toàn không nên vì mâu 
thuẫn, bất đồng quan điểm mà xa lánh họ. Khi không đạt được sự 
thống nhất về quan điểm thì chúng ta có thể chọn phương pháp 
“Tránh bàn luận về vấn đề giáo dục” để giữ hòa khí trong gia đình và 
không làm tổn thương đến con trẻ. Nhưng những người trong gia 
đình cũng nên có phương pháp chia sẻ công việc một cách hợp lý, sao , 
cho người chịu trách nhiệm chính trong việc giáo dục trẻ có thời gian 
để dẫn trẻ đi dạo chơi sau bữa tối. Trong cuộc dạo chơi đó, người này 
nhìn thấy điều gì thì sẽ dạy cho trẻ hiểu về điều đó. (Nếu không 
muốn đi dạo bên ngoài thì người này có thể dẫn trẻ sang một phòng 
khác trong nhà để cùng nhau đọc truyện hoặc chơi những trò chơi bể 
ích nào đó. Quãng thời gian này không cần nhiều, chỉ cần khoảng 
một tiếng đồng hồ là trẻ đã có thể thu nhận được thêm rất nhiều điều 
bổ ích. Khi hiệu quả của một phương pháp giáo dục nào đó dân dần 
được thể biện rõ nét thì người lúc đầu khôäg đồng ý với quan điểm. 
giáo dục đó sẽ dần thay đổi thái độ của mình. Bởi một lý do vô cùng 
đơn giản là bất kỳ ai trong chúng ta cũng mong muốn con cháu của 
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mình được giáo dục thành những đứa trẻ thông mình, hiểu biết và 
xuất sắc. 


C. Chú ý tìm hiểu chính sách giáo đuc của chính phủ, 
chuẩn bị thật tốt cho việc đến trường của trẻ. 


Tình hình hiện nay của Trung Quốc là dân số đông mà cơ sở hạ 
tầng lại chưa thật đầy đủ và hoàn thiện. Cả đất nước Trung Quốc còn 
đang thiếu rất nhiều trường học có chất lượng giáo dục tốt. Với 
những điều kiện hiện tại thì việc cạnh tranh bằng chính thực lực của 
từng học sinh để tìm cd hội vào học tại những trường học trọng điểm 
là phương pháp duy nhất để phân phổi tài nguyên giáo dục một cách. 
công bằng. Điều này thật khiến cho chúng ta cảm thấy đau lòng - trẻ 
em đã phải cạnh tranh để tìm kiếm cơ hội học tập từ quá sớm. Ngay 
từ khi còn chưa đủ trưởng thành để tham dự vào bất kỳ một cuộc 
cạnh tranh sinh tổn nào, con em của chúng ta đã phải đứng trước 
một sự lựa chọn và đào thải vô cùng khắc nghiệt. 


Đứng trước một sự thực mà không ai có thể thay đổi được đó, chủ 
trương của chúng tôi là phải tìm cách để thích ứng một cách tích cực 
nhất. Những gia đình khá giả thường dùng tiền để giúp con cái vượt 
qua cửa ải khó khăn này, nhưng những gia đình không có điều kiện 
về kinh tế thì có thể làm theo cách của chúng tôi: nhìn nhận đúng 
phương hướng và khổ luyện trong học tập để bù đắp lại sự thiếu hụt 
về kinh phí. Để tránh những sai lầm đáng tiếc, trước khi Đình Nhi 
đến tuổi đi học, chúng tôi đã khảo sát kỹ lưỡng xem những trường 
học nào phù hợp và ở cách nhà một khoảng cách vừa phải; đặc điểm 
(quan điểm giáo dục, phương pháp dạy học, trình độ và tư cách của 
giáo viên, phong cách học tập và tiền đồ của học sinh sau khi ra 
trường) của các trường đó như thế nào. Điều kiện để được nhận vào 
trường là gì? Mức độ cạnh tranh trong kỳ thi vào trường ra sao? 
Phương thức và những quy định của kỳ thi tuyển vào trường là gì? 
Học sinh có thể làm được những gì để chuẩn bị cho kỳ thi đó? Nếu có 
sự chuẩn bị tích cực thì chắc chắn việc thi tuyển vào học tại trường 
điểm của con bạn sẽ được thành công. 

Đình Nhi đã phải làm quen với sự cạnh tranh từ rất sớm, ngay 
từ khi cháu còn đang học tiểu học. Chỉ những học sinh có thành tích 
tốt nhất ở bậc tiểu học thì mới được tuyển vào các trường trung học 
cơ sở trọng điểm. Chúng tôi biểu rằng, các kỳ thi chuyển từ bậc tiểu 
học lên trung học cơ sở ở thời điểm đó thường chỉ đựa nhiều vào điểm 
số của môn toán học, các học sinh giành được giải thưởng trong các 
kỳ Olympic toán học còn được cộng thêm điểm khi thi vào trường. 
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Chính vì thế, chúng tôi rất chú trọng bôi dưỡng cho Đình Nhi các kỹ 
năng về toán học. Chúng tôi cũng nói rõ cho cháu hiểu về sự cạnh 
tranh khốc liệt, gay go để có tên trong danh sách học sinh của trường 
điểm đó, đồng thời khuyến khích cháu nhiệt tình học tập để tiếp 
nhận thử thách này. Trong giai đoạn này, chúng tôi cũng tranh thủ 
cho Đình Nhi đi học ở một số lớp học bổi dưỡng và nâng cao các kỹ 
năng về toán học. Trong kỳ thi vào trường Chuyên ngữ của thành 
phố Thành Đô sau này, chính năng lực toán học vượt trội của Đình 
Nhì đã giúp cháu vượt qua được bài thi viết và cô được cơ hội thể hiện 
năng lực tổng hợp của mình trong bài thi phỏng vấn. Vì vậy cháu 
đã thi đỗ vào trường mà cháu muốn một cách khá thuận lợi và dễ 
đàng. 


Điều đặc biệt cần nhấn mạnh ở đây là: việc thi đỗ vào một trường 
điểm nào đó đương nhiên là rất đáng mừng, nhưng nếu không thi 
được vào trường điểm thì chúng ta cũng không nên bi quan. Hãy nghĩ 
đến những học sinh nghèo ở những vùng núi cao xa xôi cách trở 
nhưng vẫn thi đỗ được vào những trường đại học danh tiếng như Đại 
học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, Đại học Phúc Đán, Đại học Nhân 
Dân... chúng ta có thể thấy rõ rằng: “Nhân định thắng thiên" - ý chí 
của con người có thể giúp chúng ta thực hiện được mọi việc, dù là khó 
khăn nhất. Nếu có thể cho trẻ đi đến những vùng núi cao hiểm trở đó 
để so sánh và suy ngẫm thì chắc chắn trẻ sẽ có khát vọng vươn tới 
một cuộc sống tốt đẹp hơn, đồng thời cảm nhận sâu sắc được rằng, 
“nếu nghèo thì phải tìm cách để thay đổi cái nghèo”. Tuy gia đình trẻ 
không nghèo, nhưng khát vọng giúp đồng bào của mình thoát khỏi sự 
nghèo đói cũng có thể thôi thúc trẻ nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa. 
Lúc đó trẻ sẽ giống như một chú sư tử đang say ngủ, nhưng khi tỉnh 
dậy thì chắc chắn chúng sẽ hoàn thành được những mục tiêu tốt đẹp 
đề ra lúc ban đầu, trong đó có mục tiêu thi đỗ để được theo học tại 
một trường trọng điểm nào đó. 

D. Chú ý tìm hiểu điểm mạnh và điểm yếu của trường học, 
trong việc giáo dục hỗ trợ cùng nhà trường trong việc giảo 
dục con em mình. 


Ngay khi đi học tiểu học thì mối quan hệ của trẻ với gia đình 
đã trở nên độc lập hơn. Nhưng lúc này, những tố chất xuất sắc của 
trẻ vẫn chưa được hình thành, vì thế, cha mẹ cần hỗ trợ với nhà 
trường để giúp trẻ phát triển toàn diện hơn. Chỉ có làm như vậy thì 
cha mẹ và nhà trường mới có thể bồổi dưỡng được cho trẻ năm tố chất 
quan trọng cần phải có trong giai đoạn từ 6-18 tuổi là “tri thức phong 
154 


EM PHÁI BẾN HARVARD HỌC KINH TẾ 


phú, phẩm chất tốt đẹp, năng lực xuất sắc, biết phấn đấu vươn lên, 
biết phát huy khả năng toàn diện”. : 


Để có thể hỗ trợ được với nhà trường trong việc giáo dục, bồi 
dưỡng con cái, trước hết cha mẹ cần hiểu được những điểm mạnh và 
điểm yếu của ngôi trường mà con cái mình đang theo học là gì. 
Chúng tôi thường dùng các phương pháp như tham dự các buổi họp 
phụ huynh, tìm hiểu các đặc điểm nổi bật của nhà trường, chủ động 
trao đổi ý kiến với các thầy cô giáo để xem nhà trường có những yêu 
cầu và hy vọng như thế nào đổi với phụ huynh và học sình để có thể 
phối hợp một cách tích cực nhất, trở thành nguồn lực tổng hợp giúp 
con cái tiến bộ hơn. Mặt khác, chúng tôi cũng nbanh chóng bồi dưỡng 
cho Đình Nhi thói quen trao đổi với cha mẹ về mọi việc ở trường. 
Chúng tôi cũng luôn quan tâm đến những tâm tư, tình cảm và hành 
vi của Đình Nhi, phát hiện và kịp thời xử lý những vấn đề mà cháu 
gặp phải, giúp cháu tạo được mối quan hệ tốt với các thầy cô giáo và 
các bạn học khác. 


Đình Nhi dự thi tiểu học và trung học ở những ngôi trường có 
môi trường giáo dục khá toàn diện. Do có học lực khá nên cháu chưa 
phải chịu thất bại, thi đi thi lại nhiều lần, nhưng cháu cũng không 
thể tránh khỏi việc phải chịu ảnh hưởng của những tiêu cực, mặt trái 
của áp lực học hành và thi củ. Chúng tôi đã tìm mọi cách để hạn chế 
những ảnh hưởng tiêu cực này đến Đình Nhi. Nếu nhà trường chú 
trọng nhiều đến việc giáo dục đạo đức và trí tuệ thì khi về nhà, 
chúng tôi lại chú trọng giáo dục cháu về thể chất, thẩm mỹ, lao động 
chân tay và nhiều hoạt động bổ ích khác. Nếu nhà trường chú trọng 
truyền thụ kiến thức, khi về nhà, chúng tôi lại hướng cho Đình Nhi 
tìm tồi, khám phá và nâng cao năng lực tự học. Nhà trường lấy điểm 
số làm thước đo, khi về nhà, chúng tôi lại luôn nhấn mạnh với Đình 
Nhi rằng: “Chỉ cần luôn luôn nỗ lực không ngừng, nhưng khi kiểm 
tra thì cho phép cháu có thể được 0 điểm”. Những sự thiếu hụt về 
giáo dục giới tính trong nhà trường cũng được chúng tôi chuẩn bị bổ 
sung chu đáo, đầy đủ. Nếu chúng tôi có mâu thuẫn với nhà trường về 
một quan điểm nào đó thì chúng tôi đều nhắc nhở Đình Nhi rằng 
“vừa phải có chủ kiến riêng của bản thân, vừa phải biết cách điều 
hoà với các ý kiến bên ngoài”. Nếu cháu có mâu thuẫn với các thầy cô 
giáo ở trường học thì chúng tôi luôn kịp thời giúp cháu giải tỏa những 
mâu thuẫn ấy. 

Nếu các thầy cô giáo ra cho các cháu quá nhiều bài tập về nhà 
hoặc phạt học sinh quá nặng (lấy giới hạn là những hành động vẫn 
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duy trì cuộc sống bình thường của trẻ”), chúng tôi thường dùng 
thương thức vừa đảm bảo uy tín của thầy cò giáo, vừa tìm cách thay 
đổi những mệnh lệnh của các thầy cô và cũng cố gắng duy trì sự lành 
mạnh về thể chất và tinh thần cho cháu. Ví dụ: Trước khi chuyển đến 
trường tiểu học Thương Nghiệp, đêm trước ngày thi cuối học kỳ II 
của năm học thứ hai, giáo viên chủ nhiệm lớp vẫn yêu cầu học sinh 
phải chép lại một lượt tất cả các bài ngữ văn. Chúng tôi không thể để 
cho Đình Nhi thực hiện một yêu cầu bất hợp lý như vậy được! Nhưng 
khi giải thích cho cháu hiểu, chúng tôi đã không bình phẩm cũng 
như bàn luận gì về yêu cầu đó của cô giáo mà chỉ nói một cách rất 
thẳng thắn rằng: “Cha mẹ sẽ gửi một bức thư cho cô giáo của con, nối 
rằng cha mẹ không yêu cầu con tập chép bài ngữ văn mà sẽ tập nghe 
và viết lại từ mới. Vì con đang gặp nhiều vấn đề hơn ở phần từ mới 
nên chắc chắn cô giáo sẽ đồng ý như vậy! 

Khi nói đến đây, chúng tôi lại nhớ rằng năm 2001, có một cháu 
học sinh ở vùng Đông Bắc đã bị giáo viên bắt chép phạt mỗi từ mới 
1000 lần. Nhưng phụ huynh của cháu học sinh đó và những người 
hàng xóm xung quanh lúc đó đã chỉ nghĩ cách làm thế nào để có thể 
giúp cháu chép phạt cho nhanh mà không hề nghĩ đến việc phải báo 
cáo lại về hình phạt vô lý đó với nhà trường hoặc cấc cd quan có trách 
nhiệm. Kết quả là vì quá tuyệt vọng nên cháu học sinh đó đã tự tử. 
Đó thật là một kết cục vô cùng đau lòng. 


Cùng với sự phát triển của giáo dục cũng như sự tiến bộ toàn 
điện trong giáo dục tố chất cho học sinh, các trường học ở Trung Quốc 
đang có sự thay đổi và chuyển biến rõ rệt. Quan hệ của phụ huynh 
học sinh với nhà trường trong giai đoạn hiện nay đã khăng khít hơn 
nhiều so với khi chúng tôi còn đang đi học. Tuy nhiên, việc “phối hợp, 
hỗ trợ giữa gia đình và nhà trường để giáo dục con cái” vẫn luôn là 
khát vọng vươn tới của tất cả các bậc cha mẹ đang mong muốn con 
mình thành tài. 


PHƯƯNB PHÁP Pữ BẢN THỨ BÄ: PHÚNG TÔI ĐÃ BỔI DƯỠNG PÁ TÍNH CHÚ 
BÌNH NHI NHƯ THẾ NÀ0? 


Để thực hiện được việc “bổi dưỡng cá tính” thì điều đầu tiên cần 
phải nghĩ đến chính là: việc bồi dưỡng cá tính của gia đình có thống 
nhất với việc bồi dưỡng cá tính trong nhà trường hay không. Chúng 
tôi hiểu rằng: hai việc này có sự khác biệt rất lớn. Chỉ khi làm rõ 
Tế sự khác biệt này thì chúng ta mới có thể thực hiện được nhiệm 
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vụ đặc biệt quan trọng của việc bồi dưỡng cá tính trong gìa đình. 


1. NHIỆM VỤ CỦA NHÀ TRƯỜNG VÀ GIÁ ĐỈÌNH LÀ KHÁC NHAU 
TRONG VIỆC BỔI DƯỒNG CÁ TÍNH CHO TRẺ. 


Việc bổi dưỡng cá tính cho trẻ trong giai đoạn tiểu học và trung 
học cơ sở chủ yếu là bồi dưỡng và hướng dẫn dựa trên đặc điểm của 
từng học sinh, Ở giai đoạn tiểu học thì việc chủ yếu là cho các học 
sinh được tự do lựa chọn môn học theo nguyện vọng và sở thích của 
mình. Từ đó, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy việc bổi dưỡng cá 
tính cho học sinh trong nhà trường cũng có sự tôn trọng với những 
“cá tính được hình thành từ trước khi vào trường” của mỗi học sinh 
và được phát triển theo chiều hướng cá tính đó. 


Vậy trước khi vào trường, cá tính của các học sinh được hình 
thành từ đâu? Câu trả lời là cá tính của mỗi học sinh được hình 
thành từ môi trường giáo dục gia đình và trường học cũ. Việc con cái 
phải chuyển từ trường này sang học trường khác là không thể tránh 
khỏi, vì vậy cha mẹ cần tham gìa vào toàn bộ quá trình trưởng thành 
của con. Từ đó ta có thể thấy rằng, việc bổi dưỡng cá tính trong gia 
đình có hai nhiệm vụ chủ yếu: thứ nhất, bồi dưỡng nên những cá tính 
tốt cho trẻ; đây cũng chính là mục tiêu cần đạt tới; thứ hai là tiến 
hành bồi dưỡng tuỳ theo tính cách sẵn có của trẻ, coi trẻ là trung tâm 
để giáo dục; đây cũng chính là phương pháp tiến hành bổi dưỡng có 
hiệu quả nhất. 

So sánh với việc coi học sinh là trung tâm để tiến hành bồi dưỡng 
cá tính ở nhà trường thì phương pháp này ở gia đình có nhiều lợi thế 
hơn. Gia đình có thể tiến hành bồi dưỡng cho trẻ theo phương pháp 
“liệu cơm gắp mắm”. Cách nói truyền thống về vấn đề phải bồi dưỡng 
được những cá tính tốt cho trẻ là: “Phụ huynh phải đảm bảo con em 
mình ngoan và dễ dạy bảo khi gửi trẻ đến trường”. Cách nói này tuy 
đã nêu rõ nhiệm vụ giáo dục con cái của các gia đình, nhưng lại 
không thể cho thấy mục đích "vì học sinh phục vụ" của nhà trường, vì 
thế, chúng ta có thể đổi cách nói này thành: “Cha mẹ cần giúp con cái 
hình thành nên những cá tính tốt, có tiểm năng phát triển tốt nhất 
để có thể sử dụng hết được những nguồn tài nguyên giáo dục của nhà 
trường, xã hội trong bất kỳ giai đoạn nào”. 


Một vấn đề nữa cũng cần phải bàn đến là: cái mà chúng ta vẫn 
gọi là “cá tính” thực chất là gì? Liệu chúng ta có thể giúp trẻ hình 
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thành được những cá tính tốt và có tiềm năng phát triển tốt nhất hay 
không? 

“Cá tính” là gì? Nói một cách đơn giản, cá tính chính là những 
đặc trưng, khuynh hướng mang tính ổn định về khí chất, tính cách, 
trí tuệ, hứng thú, sở thích và phương thức hành động của mỗi một 
con người. Vậy cá tính được hình thành như thế nào? Những đặc 
trưng để phân biệt người này với người kia là do bẩm sinh, do đi 
truyền hay do hoàn cảnh sống tạo nên? 


Theo một công trình nghiên cứu kéo dài trong 20 năm của thế kỷ 
20 của trường Đại học New York thì: những đặc điểm về khí chất của 
con người như: “lượng hoạt động, tính tự kiểm chế, xu hướng (tránh 
xa hay lại gần các sự việc mới), tính thích ứng, phản ứng (sẽ phần 
ứng lại trước những kích thích như thế nào), mức độ phần ứng, bản 
chất tình cảm (thường vui vẻ hay trầm tĩnh), mức độ phân tán sự chú 
ý, tính kiên định”,... đều chịu những ảnh hưởng của các nhân tố đi 
truyền và thường không có sự thay đổi lớn trong quá trình phát triển 
từ nhỏ đến lúc trưởng thành. Những nghiên cứu của các nhà khoa 
học trong những năm gần đây còn phát hiện ra rằng: một số đặc 
điểm khí chất thường được cho là do đi truyền tự nhiên có thể được 
giải thích là những ảnh hưởng của cơ thể người mẹ khi mang thai 
dứa trẻ đó. Ví dụ: người phụ nữ mang thai nếu bị kích động hoặc sợ 
hãi quá mức đều có thể gây thiếu máu hoặc thiếu ôxy cho thai nhị, 
nếu những sự kích động, sợ hãi này xảy ra nhiều lần có thể gây ảnh 
hưởng đến tính cách của đứa trẻ sau này. Ngược lại, nếu người phụ 
nữ khi mang thai luôn cảm thấy vui vẻ, yêu đời, thích ca hát, luôn vã 
về, âu yếm đứa con trong bụng một cách nhẹ nhàng, có chế độ ăn 
uống và đính dưỡng hợp lý thì rất có thể đĩa trẻ sẽ hình thành được 
tính cách vul vẻ, yêu đời. 

Những phát hiện mới này đã mở ra cho chúng ta những gợi ý mới: 
khái niệm di truyền nên được phân chia thành “di truyền theo kiểu 
gen” và “môi trường phát triển của thai nhì trong bụng mẹ”. Nếu xét 
từ góc độ những ảnh hưởng của tâm trạng người mẹ mang thai đến 
thai nhì thì việc dạy dỗ, giáo dục con cái ngay tư khi còn đang mang 
thai là một điều nên làm. Nhưng các bà mẹ cũng cần hết sức chú ý 
đảm bảo an toàn cho thai nhì nếu tiến hành những hoạt động giáo 
dục này, chỉ nên sử dụng các phương thức tự nhiên, tránh dùng 
những dụng cụ nặng. 


Các nhà nghiên cứu quá trình phát triển tâm lý cho rằng, trừ 
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những khí chất được hình thành do di truyền thì các mặt khác của cá 
tính như: tính cách, trí tuệ, hứng thú, sở thích và phương thức hành 
động,... của mỗi người đều chịu ảnh hưởng lớn của môi trường sống 
sau này. 


Kết quả của những nghiên cửu này đã cho thấy rằng: chúng ta 
hoàn toàn có thể bổi dưỡng nên tính cách của trẻ. Nếu %ính cách đó 
không phải là do cha mẹ cố ý nhào nặn nên thì sẽ đo hoàn cảnh tự 
nhiên nhào nặn nên. Vì vậy, chúng ta cần sử dụng những phương 
pháp khoa học và những giá trị quan tích cực để dẫn dắt tính cách 
của con chứ không nên phó mặc tất cả cho môi trường và hoàn cảnh 
sống. 


2. BA CON ĐƯỜNG ĐỂ HÌNH THÀNH TÍNH CÁCH LÝ TƯỞNG 


Chúng tôi đã kết hợp những kết quả nghiên cứu khoa học với đời 
sống thực tiễn để tổng hợp thành ba con đường giúp trẻ hình thành 
nên tính cách lý tưởng là: Á. Tận dụng những ảnh hưởng từ khí chất 
của người mẹ đối với thai nhi để tạo cho trẻ tính cách hòa nhã, vui vẻ; 
B. Tận dụng những ảnh hưởng của môi trường sống đối với hứng thú 
của trẻ, bổi đưỡng nên hứng thú, tình cảm và lý tưởng cho trẻ, C. Tận 
dụng những ảnh hưởng của những boạt động bổ ích đối với giá trị 
quan của trẻ để hình thành nên đặc trưng cá tính xây dựng cho trẻ. 


A. Tận dụng những ảnh hưởng từ khí chất của người mẹ 
đối với thai nhi để tạo cho trẻ tính cách hòa nhã, vui vẻ 


Người mẹ mang thai nên cố gắng để có thể trở thành một 
“bà mẹ lý tưởng”. Nếu có thai, bạn hãy tận hưởng cắm giác vui vẻ, 
thích thú chờ đợi ngày sinh linh bé bổng mình đang mang trong bụng 
sẽ chào đời. Ngay từ khi bắt đầu mang thai Đình Nhi, mẹ cháu 
đã bắt đầu học những kiến thức về giáo dục con cái và luôn cố gắng 
tạo cho thai nhi một môi trường tốt nhất để phát triển. Nếu người mẹ 
lựa chọn các phương pháp giáo dục thai nhi một cách tự nhiên như có 
chế độ ăn uống hợp lý, đủ chất, nghỉ ngơi đây đủ, luôn có tâm trạng 
vui vẻ, thích hát, cười, nói chuyện với con, vuốt ve con một cách nhẹ 
nhàng thì có thể giúp con hình thành được tính cách vui vẻ, hòa 
nhã sau này. 


Người chồng cũng phải nghĩ cách để người vợ luôn được 
vui vẻ khi mang thai. Nếu vợ chồng không làm được điều này thì 
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sẽ phải gặp khá nhiều phiền toái về sau. Một bác sĩ chuyên khoa tâm 
lý trẻ em người Hàn Quốc có hai người con trai: đứa nhỏ luôn vui vẻ, 
hòa nhã trong khi đứa lớn thì lại đa nghi, hay thu mình lại trước 
đám đông và thường xuyên cầu bắn. Tại sao cùng bố cùng mẹ sinh ra 
nhưng hai đứa trẻ lại có tính cách khác nhau đến vậy? Lý do là vì khi 
mang thai hại đứa con, gia đình đó ở vào hai hoàn cảnh khác nhau, 
Lần mang thai đầu tiên là khi người mẹ đang phải đi thực tập rất vất 
và, không hề nhận được sự chăm sóc, động viên nào từ cấp trên cũng 
như từ người chẳng của mình nên thường có cảm giác tuyệt vọng, 
mệt mỏi, cáu bắn. Nhiều năm sau, bà mẹ đó vẫn thường thấy sợ hãi 
khi nhớ lại quãng thời gian vất vá, cực nhọc đó. Chính những điều đó 
đã khiến cho các mạch máu bị co lại, dẫn đến đứa trẻ trong bụng 
thiếu ôxy để thở cũng như sợ hãi quá độ. Chỉ cần có một tin tức 
không vui đến với người mẹ là đã làm đứa con trong bụng cảm thấy 
khó chịu, điều này tiếp diễn nhiều lần và tạo thành tính mẫn cảm, 
đa nghỉ, thu mình, hay cáu bản của trẻ. Sau này, người mẹ đó đã áp 
dụng rất nhiều phương pháp khác nhau để thay đổi tính nết của đứa 
trẻ, giúp trẻ trở thành một học sinh vui về, hòa nhã hơn với mọi 
người. Ngoài ra, theo nghiên cứu của các nhà tâm lý học người Mỹ thì 
ở giai đoạn trước 1 tuổi, tính cách của trẻ sẽ có sự thay đối rất lớn. 
Nếu có sự tác động, điều chỉnh kịp thời và tràn đầy tình yêu thương 
thì chúng ta hoàn toàn có thể biến một đứa trẻ từ dạng “cáu bắn” 
thành “Ỷul vẻ, hòa nhã”. 


Vấn để khí chất không phải là vấn để về trí tuệ, cũng 
không phải là vấn để phẩm chất. Cha mẹ nên cố gắng quan sát tỉ 
mỉ, tìm ra những phương pháp mà trẻ dễ tiếp nhận nhất để từ từ 
điều chỉnh tính cách của con. Ví dụ, khi con từ chối mặc những bộ 
quần áo mới, bà mẹ người Hàn Quốc trong câu chuyện kể trên liền 
lấy bộ quần áo mới đó ra và để chúng cạnh đống đồ chơi cũ của con 
trong vài ngày. Chờ đến khi con đã trở nên quen thuộc hơn với bộ 
quần áo mới đó thì bà mới lấy ra và mặc cho con,... Muốn tránh 
những phiền phức như vậy, chúng ta nên giữ tâm trạng vui vẻ, thoải 
mái trong suốt thời kỳ mang thai để nuôi dưỡng cho con tính cách vui 
vẻ, hỗa nhã. Một đứa trẻ được ôm ấp bằng sự dịu dàng ngay từ khi 
còn là bào thai trong bụng mẹ, khi ra đời sẽ trở thành một đứa con 
ngoan, ít khiến cho cha mẹ phải đau đầu và cũng trở thành một 
người có ích cho xã hội. 
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B. Tận dụng những ảnh hưởng của môi trường sống đối 
với hứng thú của trẻ, bồi dưỡng nên hứng thú, tình cảm và lý 
tưởng cho trẻ 

Ví dụ điển hình nhất khi nhắc đến những ảnh hưởng của môi 
trường sống đối cá tính của trẻ là câu chuyện “Ba lần chuyển chỗ ở 
của mẹ Mạnh Tử”. Sau hai lần chuyển nhà, mẹ Mạnh Tử mới phát 
hiện ra rằng: Nếu nhà ở gần nghĩa trang thì con trẻ thường có thói 
quen bắt chước các nghi thức được tiến hành trong tang lễ; nếu nhà ở 
trong khu phố thị đông đúc thì trẻ lại thường thích làm theo những 
hoạt động mua bán diễn ra xung quanh mình. Bà ý thức được rằng, 
mồi trường sống có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành hứng thú 
và lý tưởng của trẻ. Vì thế, để tạo cho Mạnh Tử hứng thú và thói 
quen đọc sách, bà đã quyết định sẽ chuyển nhà đến gần thư viện, nơi 
có nhiều học giả và những độc giả ham học tìm đến. Kết quả là, môi 
trường sách vỏ đó đã khơi gợi nên hứng thú hoc tập để báo đáp Tổ 
quốc của Mạnh Tử, khiến ông trổ thành một người vô cùng nổi tiếng 
trong lịch sử Trung Quốc, đã phát triển thuyết “nhân” của Khổng Tử 
thành học thuyết “tính thiện”. 


Mẹ của Mạnh Tử đã dùng phương pháp thay đổi môi trường sống 
và đã thành công khi điều chỉnh được hứng thú, sở thích của con trai 
mình. Đây là một ví dụ điển hình trong việc bồi dưỡng cá tính trong 
gia đình. (Chúng tôi cũng nói luôn rằng,, chúng tôi cho rằng, uiệc dạy 
cho con cái phỏi có chí lớn 0uờ giáo dục con yêu quý nhân dân lao 
động là không hệ mâu thun. Ví dụ: Tuy Mạnh Tử đã thoát ru khỏi 
tâng lớp nhân dân lao động, nhưng thuyết "tính thiện" mà ông đưa ra 
đã bao gồm cỏ tình yêu thương 0à sự cảm thông uới các tầng lớp nhân 
dân. Cổ nhân đã dạy cho chúng ta một cách rất hay để xử lý mối 
quon hệ giữa các anh tài trong xã hội uới nhân dôn lao động, đó là 
“được lòng dân lò sẽ có tốt củ”. Chúng tôi đã nói uới Đùnuh Nhỉ uề uấn 
đề nờy uào một sáng chủ nhật, khi chúu đang học năm thứ nhất bậc 
trung học phổ thông. Một điều thú bì là Đình Nhi là người duy nhất 
trong lớp đã làm được bài tập “Điền từ ào chỗ trống" trong môn ngữ 
băn của một bài liên quan đến uấn đề này. Bời tập đó đỗ giúp cháu 
có thêm hứng thú trò chuyện, học hỏi cha mẹ nhiều hơn). 

Về phương diện môi trường sống ảnh hưởng đến tính cách của 
trẻ, chúng ta thường thấy những ví dụ sau: Cha mẹ thích cười đùa 
thì con cũng thích cười đùa, cha mẹ thích giao tiếp thì con cũng thích 
giao tiếp, cha mẹ làm việc qua loa đại khái thì con cũng vậy, con của 
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họa sĩ thường dễ dàng yêu thích mĩ thuật. Những đặc trưng tính 
cách và sở thích di truyền giữa cha mẹ và con cái này được tích lũy 
dần dần trong cuộc sống hàng ngày, thậm chí cả nét mặt, giọng điệu 
và cách đi đứng của cha mẹ cũng có thể tạo nên dấu ấn đặc biệt và có 
ảnh hưởng đến các con. 


Từ đó có thể thấy rằng, muốn con cái có tính cách như thế nào 
thì phương pháp tốt nhất mà cha mẹ nên làm là hãy nêu gương như 
thế ấy trong cuộc sống. Nếu cha mẹ có tính cách hướng nội nhưng lại 
mong muốn con mình có tính cách hướng ngoại thì sự lựa chọn tốt 
nhất là: hãy chủ động bắt chuyện nhiều hơn với mọi người ngoài 
xã hội để con có thể nhìn thấy và bắt chước theo. Rất nhiều bậc cha 
mẹ có tính cách hướng nội nhưng đã bồi dưỡng được tính cách hướng 
ngoại cho con cái của họ theo cách như vậy. Nếu con cái không có 
gương tốt để học theo nhưng cha mẹ vẫn ép buộc chúng phải thể hiện 
rằng mình rất hiểu lễ nghĩa, có năng lực và những ưu điểm vượt trội 
thì chỉ dẫn đến kết quả ngược lại mà thôi. 


C. Tận dụng những ảnh hưởng của những hoạt động bổ 
ích đối với giá trị quan của trẻ để hình thành nên đặc trưng 
cá tính xây dựng cho trẻ 


Đặc trưng cá tính có hai loại là “tính xây dựng” và “tính phá 
hoại”. Điều này có thể được chứng mình khá đễ dàng. Bạn đọc hãy 
thử so sánh các cụm từ miêu tả cá tính sau đây: nhu nhược - dũng 
cảm - lỗ mãng; cô độc, quái gỏ - nhiệt tình - ngông cuồng; mềm yếu - 
kiên định - ngoan cố; câu nệ - linh hoạt - bộp chộp; cẩu thả - tỉ mỉ - 
thô vụng... Chúng ta có thể nhận thấy rằng, trên đây đều là những 
đặc trưng tính cách ở các mức độ khác nhau, mang "tính xây dựng" 
hoặc "tính phá hoại" đối với sự phát triển của một cá nhân cũng như 
hoạt động hợp tác trong tập thể. 


Những hoạt động bổ ích cũng có những yêu cầu khá cao đối với 
các hành vi mang "tính xây dựng" và có thể giúp trẻ trải nghiệm qua 
“tác dụng thành công” hoặc “tác dụng thất bại” của những hoạt động 
này. Sau khi được trải nghiệm và chịu ảnh hưởng của tính cách bẩm 
sinh là tìm đến điều có lợi và tránh xa những điều có hại, trẻ sẽ 
không ngừng tự điều chỉnh hành vi của mình, lấy những điều có lợi 
để hướng đến sự thành công. Việc thường xuyên tham gia vào 
những hoạt động bổ ích, quen với những hành vi và trạng 
thái mang tính xây dựng sẽ rất có lợi cho việc hình thành nên 
đặc trưng cá tính xây dựng của trẻ. 
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Những đứa trẻ có tính cách ưu việt và trình độ vượt trội mà 
chúng tôi biết đều luôn nhiệt tình, hăng hái tham gia vào những hoạt 
động bổ ích. Mã Khởi Trình, một trong hai học sinh Trung Quốc được 
Trường Đại học Harvard lựa chọn để trao học bổng năm 2002 là một 
người rất yêu thích nghiên cứu, phát minh và sáng tạo. Mã Khởi 
Trình đã từng phát minh ra “chuột điều khiển bằng chân” dùng cho 
máy tính và đã được nhận giải thưởng sáng tạo trong một cuộc thi 
quốc tế. Một học sinh khác cũng được nhận học bổng của trường 
Harvard vào năm đó là Hải Tư, cô bé là người đã từng phải trải qua 
cái lạnh đến -472 C khi tham dự kỳ thi quốc tế về “Lôgic và toán học” 
ở Nga. Một học sinh trung học người Thâm Quyến khác là Dung Ức 
đã được Trường Đại học Chicago tuyển chọn. Cô là một người rất 
thích tham gia vào các hoạt động xã hội, công ích và đã có nhiều đóng 
góp rất to lớn cho những hoạt động bảo bệ môi trường. Một cô bé 
khác là Hà Dương cũng được trường đại học Chíicago tuyển chọn lại 
là một người đã đóng góp rất tích cực cho những hoạt động “xóa đói 
giảm nghèo”. Một cậu học sinh học cùng trường cấp ba với Đình Nhi 
là Cao Lộc lại có thói quen sưu tập các tiêu bản sinh vật và quan sát 
quá trình sinh trưởng, lớn lên của thực vật. Tuy là học sinh chuyên 
văn nhưng Cao Lộc lại giành được giải Nhất của cuộc thi Sinh học 
toàn quốc. Đơn xin học bổng của Cao Lộc gửi đến nhiều trường đại 
học nước ngoài chỉ là một. ema1l với những hình chụp các tiêu bản mà 
cậu bé sưu tập được. Tuy điểm thi TOEFL chỉ đạt 580 điểm nhưng 
chính sự yêu thích môn sinh học của Cao Lộc đã giúp cháu giành 
được học bổng toàn phần của một trường đại học Mỹ. (Một điều cần 
phải giải thích thêm là: Chúng tôi không hề cho rằng nhất thiết phải 
giùnh được học bổng du học thì mới được coi là xuất sốc. Ngược lại, 
chúng tôi hiểu rằng, số lượng các sinh uiên xuất sắc trong các trường 
đại học trong nước cũng nhiều như các ngôi sao trên bầu trời đêm uậy. 
Việc lấy 0í dụ là những học sinh đêu giành được học bổng du học Mỹ 
như trên chỉ là uì phương pháp lựa chọn học sinh để trao học bổng 
toàn phần của các trường đại bọc Mỹ đều lấy tiêu chuẩn là đặc điển 
cá tính 0à tố chất tổng hợp của học sinh. Việc những học sinh này 
được lựa chọn lợi càng nói lên mối quan hệ giữo “tính tương đồng” uà 
“tính đặc trưng” đỏ). 


Những người làm công việc sáng tác văn học nghệ thuật đều biết, 
đến câu nói: “Tính cách chính là vận mệnh”. Vậy vận mệnh là gì? 
Vàn mệnh chính là những kinh nghiệm mà chúng ta đã trải qua 
trong quá khứ và sẽ trải qua trong tương lai Những người làm 
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công tác tuyển sinh, tuyển dụng hoàn toàn có thể dựa vào 
bản lý lịch tự thuật của các thi sinh và ứng viên để nhận ra 
được đặc trưng cá tính của từng người. Ví dụ: ngay từ nhỏ Đình 
Nhi đã được hưởng sự giáo dục trong một gia đình coi trọng sự phát 
triển trí tuệ và bồi dưỡng tính cách nên cháu luôn là một học sinh 
xuất sắc ở trường. Năm đầu trung học, do đã từng tham gia vào một 
chương trình truyền hình chống lại các hủ tục lạc hậu nên cháu hiểu 
rõ được tầm quan trọng của việc hợp tác và thống nhất ý chí của 
nhân dân. Trong khi học trung học, nhận thấy nguy cơ ô nhiễm môi 
trường trầm trọng, Đình Nhi đã nảy ra các ý tưởng về các hành động 
bảo vệ môi trường vì sự phát triển của xã hội. Cháu cũng đã thể hiện 
được khả năng suy nghĩ và hành động độc lập trong nhiều trường 
hợp khác nhau,... Chính những kinh nghiệm đặc sắc đó đã thể hiện 
một cách sinh động những tố chất và cá tính của Đình Nhi. Những 
người phụ trách tuyển sinh đã đễ dàng chú ý đến cháu hơn trong số 
hàng ngàn hề sơ của các học sinh cũng vô cùng xuất sắc đó. 


Vì sao trải nghiệm độc đáo của cá nhân lại có thể trở thành điểm 
tham chiếu quan trọng để nhận ra đặc trưng cá tính của từng người? 
Thứ nhất là vì mức độ đặc biệt trong các kinh nghiệm đó là có thể so 
sánh được, ví dụ cấp của các kỳ thi mà người đó đã từng tham dự: 
cấp tỉnh, cấp quốc gia hay cấp quốc tế? Thứ hai là vì các kinh 
nghiệm đặc biệt thường mang lại cho trẻ sự trải nghiệm rất 
lớn, đồng thời để lại dấu ấn trong tính cách, trí tuệ, hứng thủ, 
sở thích và phương thức hành động của trẻ. Những kinh 
nghiệm đầy giá trị và những trải nghiệm đó thường làm cho 
tính cách của trẻ mạnh mẽ và độc đáo hơn rất nhiều. Nếu cha 
mẹ muốn cá tính của con mình được thể hiện rõ ràng hơn thì hãy 
khuyến khích con tích cực tham gia nhiều hơn vào những hoạt động 
bổ ích đó; kiểm tra, lắng nghe sự trải nghiệm của con đồng thời kịp 
thời dẫn đắt con, giúp con có được nhiều kinh nghiệm phong phú, đa 
dạng và đặc sắc. 


Nhiều người lo lắng rằng những đứa trẻ nếu được chăm sóc quá 
kỹ càng sẽ không có cá tính và thường giống hệt như nhau. Sự lo 
lắng này là có thiện ý nhưng cũng là thừa. Vì trên thế giới này không 
thể có những người bố, người mẹ giống hệt như nhau nên cũng không 
thể có những đứa trẻ giống hệt như nhau được. Cũng là một tế chất 
xuất sắc đó nhưng sẽ có rất nhiều cách thể hiện và phối hợp khác 
nhau. Nhà tâm lý học người Anh .J. A. Michael trong một công trình 
PL 2i0U cứu đã phát hiện ra rằng: 
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Ảnh hưởng trực tiếp uà mạnh mã nhất đối ouới mỗi người chính là 
những trải nghiệm cú nhân độc đáo duy nhất của người đó. Cho dù 
cha mẹ có nỗ lực đến như thế nào chăng nữa thì họ cũng không thể 
nào điều khiển được hết những trải nghiệm đó của con cái mà một 
phân nguyên nhân là do những trải nghiệm của từng người thường 
phụ thuộc rất nhiều uào đặc trưng 0à điều biện sinh lý của bản thân 
người đó. Nếu có là hai anh em, chị em sinh đôi, được cha mẹ đối xử 
bình đẳng như nhau thì những bình nghiệm mà hai đứa trẻ trải qua 
cũng ít nhiêu có sự khác biệt nên hứng thú uò năng lực của chúng 
cũng sẽ khúc nhau. 


Chính vì lẽ đó, mặc dù những đứa trẻ được nhắc tới ở phần trên 
có rất nhiều điểm tương đổng nhưng tính cách của chúng lại có sự 
khác biệt rõ rệt. 

Điều đáng lo hơn là một số người lại quen với việc “Coi thói xấu 
là tính cách, coi khuyết điểm là cá tính”. Thái độ bảo thủ, tha thứ cho 
thói xấu này tất nhiên sẽ ngăn cần sự thành công trong việc bổi 
dưỡng cá tính cho trẻ. 


3. THỪA NHẬN SỰ KHẮC BIỆT, XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN BỒI 
DƯỠNG DỰA TRÊN ĐẶC ĐIỂM CỤ THỂ CỦA TRẺ 


Mỗi đứa trẻ đều có điểm khác biệt. Thừa nhận sự khác biệt trong 
cá tính là cần cụ.thể hóa được những ưu điểm và nhược điểm của trẻ 
để xây đựng được phương án bồi dưỡng cá tính thích hợp nhất cho 
từng đứa trẻ 


Quá trình trưởng thành của Đình Nhi chính là một ví dụ thực 
tiễn về bồi dưỡng cá tính. Trong quá trình giáo dục Đình Nhi, chúng 
tôi đã chú trọng đặc biệt đến 4 điểm dưới đây: A. Dạy con cách dũng 
cảm “né tránh sở đoân” trong quá trình hình thành hứng thú. B. 
Trong quá trình nâng cao năng lực tổng hợp, cần hướng dẫn con biết 
cách “sửa chữa khuyết điểm”. C. Cần thừa nhận sự khác biệt, tiến 
hành giáo dục theo cách “phù hợp với từng người”. D. Các phương 
pháp cần được tiến hành trên cơ sở thực tiễn, khuyến khích để con 
“tiến về phía trước trên cd sở ngày hôm qua”. 

Dưới đây chúng tôi sẽ trình sự cụ thể phương pháp của mình, 
mời các bạn tham khảo: 
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A. Dạy con cách đũng cảm “né trắnh sở đoản” trong quá 
trình hình thành hứng thú 


Khi con còn nhỏ, những năng lực và hứng thú biểu điễn như như 
hát, nhảy, diễn kịch, vẽ tranh, đá cầu, chơi cờ,... sẽ được phát triển 
rất nhanh chóng trong sự tán thưởng của mọi người. Không ít trẻ vì 
thích những hoạt động nghệ thuật, thể thao đó nên đã đi theo con 
đường phát triển chuyên nghiệp. Nhưng những chuyên ngành nghệ 
thuật, thể thao đó đều cần có những yêu cầu đặc biệt về điều kiện sức 
khỏe và không phải ai cũng đáp ứng được những yêu cầu này nên cho 
dù gia đình có cố gắng bồi dưỡng cho trẻ những ưu thế đó hay không 
thì cũng không thể coi nhẹ những điều kiện cạnh tranh khác được. 
Chúng tôi đã từng thấy rất nhiều người vì xác định không đúng hứng 
thú, sở thích chính của mình, quyết tâm đi theo con đường nghệ 
thuật chuyên nghiệp và đã cố công luyện tập trong rất nhiều năm 
nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự đào thải và cạnh tranh khốc liệt. 
Nếu cứ để con tiếp tục phấn đấu trong điều kiện như vậy thì chỉ là sự 
lãng phí thời gian mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kết cục đó 
chính là do trẻ thiếu sự hướng dẫn và chưa có tầm nhìn xa trong quá 
trình hình thành hứng thú, sở thích chính của mình. Nếu cha mẹ có 
thể tác động dưới những điều kiện khách quan và chủ quan của trẻ 
thì sẽ điều chỉnh được phương hướng của các hứng thú chính đó của 
con theo chiều hướng có lợi hơn. ' 


Chúng tôi hi vọng Đình Nhi lớn lên sẽ thi đỗ được vào trường mà 
cháu thích, có thể được tự do hoạt động trong lĩnh vực mà cháu yêu 
thích. Vĩ thế, chúng tôi cũng hy vọng cháu có thể mang những sở 
thích đó đặt vào sở trường, tránh đặt sở thích vào những đặc điểm 
mà mình không có ưu thế cạnh tranh. Cách làm của chúng tôi là tách 
biệt sự phát triển trí tuệ theo kiểu đa đạng và cung cấp bồi dưỡng 
những kiến thức chuyên ngành. Chúng tôi không bao giờ lên tiếng 
chê bai hoặc cổ động cho những sở thích lớn nhưng thiếu ưu thế đi 
truyền của Đình Nhi (để tránh việc những sở thích đó phát triển quá 
nhanh chóng). Khi lên 3 tuổi, Đình Nhi rất thích được chơi đàn 
dương cầm, nhưng vì các ngón tay của cháu còn nhỏ nên khó có thể 
chơi được; khi lên 4 tuổi, cháu lại có mơ ước được học múa ba-lê, 
nhưng chúng tôi cũng không nhìn thấy những đặc điểm về dáng 
người của cháu phù hợp với sở thích này. Trước những sở thích này 
của Đình Nhi, chúng tôi chỉ khuyến khích, động viên cháu hãy tự 
phấn đấu bằng chính sức mình. Kết quả là, khả năng cảm thụ âm 
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nhạc của Đình Nhi đã được phát triển rất tốt, cháu cũng càng ngày 
càng thích xem và học múa hơn. Đình Nhi của chúng tôi đã không 
phải khổ sở vì việc “không có năng khiếu để phát triển”. 

Khi Đình Nhi lên 6 tuổi, cháu đã học đàn điện tử được một năm. 
Chúng tôi chỉ muốn thông qua việc học đàn này rèn luyện thêm cho 
cháu thói quen “luôn làm đúng việc cần làm” nên đã không cho cháu 
đi học đàn ở trường lớp nào mà chỉ tự học và luyện tập dưới sự hướng 
dẫn của mẹ. Chúng tôi chỉ yêu cầu cháu đặt tay đúng trên đàn, mỗi 
ngày luyện tập từ 30-45 phút. Vì không phải chịu bất kỳ một áp lực 
nào nên Đình Nhi càng học càng thấy hứng thú hơn. Đình Nhi đã tập 
được hết hai cuốn “Các bài tập đàn cơ sở” và tiếp tục luyện tập theo 
bài số 4ð của cuốn “Rèn luyện, nâng cao kỹ năng chơi đàn”. Vì đã học 
được phương pháp “coi khó khăn là con số 0 để phấn đấu” nên càng 
học Đình Nhi lại càng thấy tự tin hơn. Việc có thể chơi hay được cả 
những bản nhạc mà mẹ cũng không thể chơi được khiến Đình Nhi 
cảm thấy vô cùng tự hào. Sau này, do có quá nhiều bài tập ở trường 
nên Đình Nhi đành giảm dần thời gian và tiến tới ngừng, không chơi 
đàn nữa. Cho đến nay Đình Nhi vẫn rất hứng thú với việc chơi đàn 
và vẫn chơi khi có thời gian rảnh rỗi. Chúng tôi cho rằng, với những 
đứa trẻ không xác định đi theo con đường nghệ thuật hoặc thể thao 
chuyên nghiệp thì việc cố gắng đạt được những thành tích tốt không 
quan trọng bằng việc nên cố gắng duy trì được hứng thú đó và bồi 
dưỡng lòng tự tin cho mình. Chúng ta không nên quên mất động cơ 
ban đầu của việc “đầu tư” nhiều thời gian và tiền bạc cho con trẻ như 
vậy. 


B. Trong quá trình nâng cao năng lực tổng hợp, cần 
hướng dẫn con biết cách “sửa chữa khuyết điểm” 


Tác phẩm nổi tiếng “Tý luận về khuyết điểm” đã cho chúng ta 
thấy rằng: một thùng gỗ có thể chứa được bao nhiêu nước là tùy 
thuộc vào thanh gỗ ngắn nhất đóng nên cái thùng đó. Khi còn học 
tiểu học, năng lực tự nhận biết của trẻ còn nhiều hạn chế nên khó có 
thể phát hiện ra khiếm khuyết của bản thân mình. Cha mẹ nên là 
người hướng dẫn nhiệt tình nhất, giúp con tìm ra những khiếm 
khuyết trên con đường phát triển toàn diện và có phương pháp giải 
quyết kịp thời. Việc làm này không chỉ có mục đích giúp trẻ tiến bộ 
hơn trong học tập mà quan trọng hơn là nó giúp trẻ học được cách 
“tìm ra điểm đột phá để tiếp tục tiến lên”, tích lũy kinh nghiệm cho 
quá trình phát triển tự chủ sau này. Cho đến lúc này, Đình Nhi của 
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chúng tôi vẫn có thói quen đùng phương pháp tự vấn theo định kỳ để 
tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của mình. 


Quan hệ giữa việc học và tìm khuyết điểm của Đình Nhi trong 
giai đoạn trung học là khá căng thẳng. Sau các kỳ thì giữa và cuối kỳ, 
cháu thường kết hợp các lời nhận xét, đánh giá tổng kết của thầy cô 
giáo và những trao đổi giữa thầy cô với cha mẹ để tìm ra khuyết điểm 
của mình và tìm ra phương hướng phấn đấu để tiến bộ hơn. Cách 
làm của chúng tôi là: trước hết phải xem có thiếu sót nào trong các 
mặt của tố chất tổng hợp hay không? Thứ hai là có thiếu sót nào trên 
phương điện tri thức, kỹ năng và phương pháp hay không? Sau khi 
xem xét kỹ càng, chúng tôi sẽ có phương pháp để điều chỉnh phù hợp, 
thiếu cái gì thì bổ sung cái đó (xin mời bạn đọc tham khảo Chương 5: 
Phương pháp học ở bậc tiểu học của Lưu Diệc Đình). Một điều cần 
lưu ý ở đây là: trẻ thường gặp phải rất nhiều vấn đề trong giai đoạn 
chưa trưởng thành này, vì thế để có thể đạt được hiệu quả cao nhất, 
chúng ta nên kiên trì theo nguyên tắc: chỉ tập trung giải quyết dứt 
điểm một vấn đề trong một khoảng thời gian nhất định nào đó để 
tránh cho trẻ không bị quá tải trong khi tiếp thu. 


Trong giai đoạn tiểu học, chúng tôi hướng dẫn Đình Nhi phân 
đoạn giải quyết các vấn đề như: rèn luyện thân thể, tính toán tốc độ 
và chuẩn xác khi làm toán và khi viết văn, làm bài tập đầy đủ trước 
khi đến lớp, ngồi học đúng tư thế để tránh cận thị,... Trong giai đoạn 
đầu của bậc học trung học, chúng tôi đã hướng dân Đình Nhi cách 
phân chía thời gian để giải quyết các vấn đề “sử dụng thời gian một 
cách hiệu quả, xây dựng kế hoạch học tập hữu hiệu, bước đầu xây 
dựng hệ thông năng lực, thiết lập mục tiêu lâu dài trong cuộc sống”. 
Từ đó, Đình Nhi đã có thể bước vào giai đoạn tự phát triển một cách 
thuận lợi, thường xuyên chủ động học hỏi thêm nhiều kiến thức từ 
cha mẹ, thầy cô giáo, những người bạn học, từ các bài học ngoại khóa 
cũng như các hoạt động tập thể. Sau khi tìm ra được những khiếm 
khuyết của bản thân mình, bao giờ Đình Nhì cũng có phương pháp 
khắc phục kịp thời. Chúng tôi cũng thường xuyên bổ sung cho Đình 
Nhi thêm những kiến thức về tỉnh hoa văn hóa phương Đông và 
phương Tây. Những buổi nói chuyện của cả gia đình vào dịp cuối 
tuần trong giai đoạn này đã trở thành những “bữa ăn tỉnh thần” 
không thể thiếu đối với Đình Nhi. 

Có thể nói “kịp thời sửa chữa khuyết điểm” và “nhận thức sớm” 


là hai phương pháp mà chúng tôi thường xuyên sử dụng nhất trong 
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quá trình giáo dục Đình Nhi. “Nhận thức sớm” giống như việc gieo 
hạt, “kịp thời sửa chữa khuyết điểm” giống như việc chăm bón, tưới 
tắm kịp thời cho cây trồng. Chỉ khi lựa chọn được loại phân bón phù 
hợp và chăm bón kịp thời thì vụ mùa chắc chắn sẽ bội thu. 


C. Cần thừa nhận sự khác biệt, tiến hành giáo dục theo 
cách “phù hợp với từng người” 


Các bậc cha mẹ Trung Quốc có rất nhiều nguyện vọng tương tự 
như nhau đối với con cái, nhưng những đứa trẻ lại không hoàn toàn 
giống nhau. Để có thể thực hiện được những nguyện vọng tốt đẹp đó 
thì các bậc cha mẹ phải tìm hiểu rõ sự khác biệt giữa những đứa trẻ 
để có thể tiến hành phương pháp giáo dục “phù hợp với từng người”. 
Ví dụ: Nên rèn luyện cho một đứa trẻ hoạt bát, nhanh nhạy những 
bài học về sự tỉ mỉ, kiên nhẫn; với những đứa trẻ thật thà và chậm 
chạp quá thì nên rèn cho chúng sự ứng biến linh hoạt và phản ứng 
nhanh nhạy; với những đứa trẻ có tính hướng ngoại thì cần dạy cho 
chúng cách tâm sự với những người khác; dạy cho những đứa trẻ 
hướng nội cách chủ động nói chuyện, chào hỏi mọi người; với những 
đứa trẻ hiếu động quá thì nên tìm cách giúp chúng bớt hiếu động đì 
bằng những bản nhạc êm dịu, nhẹ nhàng; với những đứa trẻ thụ 
động quá thì nên tìm cách giúp chúng trở nên hoạt bát hơn bằng 
những bản nhạc, trò chơi sôi động,... Nói tóm lại, các bậc cha mẹ cần 
tìm phương pháp giáo dục con theo đúng tính cách sẵn có của con thì 
sẽ nhận thấy được hiệu quả vượt trội trong thời gian ngắn nhất. 


Ví dụ về việc xây dựng mỗi quan hệ xã hội thân thiện, hài 
hòa: Những bé trai có thể chất khác nhau cần được giúp đỡ theo 
những phương thức khác nhau. Với những đứa trẻ ốm yếu, gày gò, 
chúng ta cần có phương pháp bảo vệ các bộ phận như đầu, mắt, mũi, 
miệng,... cho trẻ để trẻ không bị các bạn khác đánh đập, bắt nạt, sau 
đó cần phải dạy cháu cách biết tự bảo vệ cho bản thân mình. Những 
phương pháp này bao gồm: yêu cầu bé nhanh chóng báo cáo lại mọi 
chuyện cho thầy cô giáo hoặc cha mẹ được biết, cha mẹ có thể trực 
tiếp nói chuyện với người bạn hay bắt nạt bé hoặc với cha mẹ của 
người bạn đó, đề nghị nhà trường có biện pháp giúp đỡ,. Các biện 
pháp này đều có thể giúp trẻ tránh khôi nguy cơ bị bạn khác bắt nạt. 
Với những đứa trẻ vạm vỡ, sức khỏe tốt, cha mẹ cần nhanh chóng dạy 
cho cháu hiểu về hậu quả của những lần đánh nhau, đồng thời dạy 
cháu biết khống chế sự tức giận của mình, biết cảm thông và che chở 
cho những người bạn khác yếu hơn mình, giúp bé hiểu rằng đó là một 


việc làm tốt và rất cần được phát huy. ¿8 


CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG & HỌC TẬP... 


Ví dụ về việc xây dựng cho con sự tự tin về giới tính của 
mình: Những bé gái có ngoại hình không giống nhau cũng cần được 
hướng dẫn từ những góc độ khác nhau. Với những bé gái luôn tự tỉ về 
ngoại hình của mình, cha mẹ cần lấy ví dụ để giúp bé hiểu rằng 
“người con gái vì đáng yêu mà trở nên xinh đẹp chứ không phải vì 
xinh đẹp mà trở nên đáng yêu hơn”. Đồng thời cha mẹ cũng cần cho 
con biết rằng “dù con có như thế nào thì cha rnẹ cũng vẫn rất yêu 
thương con”. Hàng ngày, cha mẹ nên dạy cho cen cách làm cho mình 
trở nên đánh yêu hơn (mời bạn đọc tham khảo thêm chương 12 của 
cuốn sách này "Phương pháp và thời cơ giáo dục giới tính trong gia 
đình”). Với những bé gái có ngoại hình xỉnh đẹp, cha mẹ cần đưa ra 
nhiều ví dụ để con hiểu rằng sắc đẹp cũng ẩn chứa rất nhiều nguy 
hiểm, đẳng thời dạy con cách tránh xa những sự nguy hiểm đó, dạy 
con biết cách lập thân, lập nghiệp bằng chính thực lực của mình. 


Ví dụ về việc nâng cao năng lực: Đối với những đứa trẻ có 
tính cách khác nhau phương pháp dạy dỗ chúng cũng khác nhau. 
Trong quá trình đi học, trẻ nào bạo đạn, nhanh nhẹn thì cần chú ý 
rèn luyện tính cẩn thận, tránh nhanh nhấu đoảng, trẻ nào nhút nhát 
chậm chạp thì cần hướng dẫn nhiều lần để giúp bé tự tìn và dũng 
cảm hơn. Nhắc đến điều này, chúng ta lại nhớ đến Đức Khổng Tử với 
cách “dạy tùy theo người” của Ngài. Một lần, một học trò là Tử Lộ có 
hỏi Ngài rằng: “Nếu con muốn làm một việc gì đó thì có nên làm ngay 
lập tức hay không?” Khống Tử trả lời rằng: “Con luôn có nhiều anh 
em bên mình, sao không đi hỏi ý kiến của họ xem sao?”. Nhưng sau 
đó, một học trò khác là Nhiễm Hữu cũng hỏi Không Tử về vấn đề này 
thì Ngài lại trả lời rằng: “Đương nhiên là con nên làm ngay lập tức!”. 
Những học trò khác ở xung quanh đó cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, 
họ hỏi Khổng Tử sao lại có hai câu trả lời hoàn toàn khác nhau cho 
cùng một vấn để như vậy? Khổng Tử nói rằng: “Nhiễm Hữu là một 
người luôn do dự, chân chừ khi phải làm một viêc gì đó, ta nói vậy để 
trò đó quyết đoán hơn; còn Tử Lộ lại là một người luôn hấp tấp, vội 
vàng, vì vậy cần phải để trò đó hỏi ý kiến của mọi người xung quanh 
để cân nhắc kỹ càng, tránh vì vội vàng mà hỏng việc.” 

Ví dụ về việc kích thích tỉnh thần phấn đấu học tập của 
trẻ: Với trẻ có sức học và hoàn cảnh khác nhau thì nên dùng các biện 
pháp khích lệ khác nhau. Đối với những đứa trẻ không có nhiều ưu 
thế thì phương pháp khích lệ tốt nhất là “làm được nhiều việc cùng 
một lúc, cho trẻ được trải nghiệm qua cẩm giác thành công". Vì 
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thường hay tự tì nên những đứa trẻ này rất cần được trải qua cảm 
giác “Mình hoàn toàn có thể làm được”, lấy đó làm căn cứ để tự tin, 
dũng cảm và nỗ lực phấn đấu hơn nữa. Đối với những đứa trẻ có 
nhiều ưu thế thì bạn lại cẦn dạy cho chúng hiểu rằng: “Núi cao còn có 
núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn” để để phòng sự nảy 
sinh tính tự mãn ở trẻ. Để trẻ không ngừng tự hoàn thiện và nâng 
cao năng lực của bản thân hãy nâng dần độ khó của những thách 
thức đối với trẻ. Như vậy sẽ có hiệu quả hơn so với việc bạn chỉ nói 
với con rằng: “Không được tự mãn, kiêu ngạo!". Điều này càng có 
hiệu quả khích lệ trẻ phấn đấu nhiều hơn nữa. 


D. Các phương pháp cần được tiến hành trên cơ sở thực 
tiên, khuyến khích để con “tiến về phía trước trên cơ sở ngày 
hôm qua” 

Có nhiều người nói rằng những yêu cầu của chúng tôi đối với 
Đình Nhi là quá cao, quá hoàn mĩ và những phương pháp này không 
hề phù hợp với những đứa trẻ khác. Những người này đều nhầm vì 
họ đã lẫn lộn giữa phương pháp bồi dưỡng và mục tiêu cụ thể. Thực 
ra, yêu cầu của chúng tôi đối với Đình Nhi chỉ là “nắm rõ thực tiễn, 
tiến về phía trước trên cơ sở của ngày hôm qua”. Môi một mục tiêu 
mới mà chúng tôi đề ra đều được Đình Nhi nỗ lực thực hiện. Chúng 
tôi cho rằng “phương pháp bồi dưỡng tùy theo từng người” này có thể 
phù hợp với tất cả trẻ em. Cho dù có nền tảng như thế nào thì chỉ cần 
đứng trên cơ sở năng lực thực tiễn để tiến bộ dần từng bước là có thể 
hình thành được đặc trưng cá tính với tiểm lực phát triển phong phú, 
không ngừng tích lũy từ những thắng lợi nhỏ thành một thắng lợi lớn 
hơn. 


Các bậc cha mẹ thường hay so sánh con của mình với những đứa 
- trẻ khác. Trong khi so sánh, không ít bậc cha mẹ đã quên mất nền 
tảng cơ sở của con mình ngày hôm qua là gì, chê trách con không cố 
gắng để vượt trội hơn những người bạn khác và vì thế mà đánh mất 
đi sự kiên nhẫn cần thiết. Cho đù theo đuổi sự hoàn mĩ thật sự hay 
chỉ là hư danh thì những bậc cha mẹ đó cũng luôn có kết quả là “dục 
tốc bất đạt”. Trong những gia đình này cũng thường có tình trạng: kỳ 
vọng của cha mẹ ở trên đỉnh núi nhưng thực lực của con lại đang ở 
dưới chân núi; và cho dù trẻ có những tiến bộ rõ rệt thì khoảng cách 
từ sự tiến bộ đó đến đỉnh núi vẫn là rất xa vời. Cha mẹ vẫn không 
vừa ý, không hài lòng, tiếp tục mang những tấm gương khác ra để 
dọa nạt, mắng mỏ và thậm chí là đánh đập con. Các con thì cảm thấy 
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sự nỗ lực của mình trong thời gian qua là vô nghĩa và có cố thêm nữa 
thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Dần dần, trẻ cảm thấy chán học, 
không muến tiến bộ, thậm chí là có thể thấy hứng thú với những việc 
nguy hiểm khác. 


Lấy ví dụ về kẻ bắt cóc tống tiền nổi tiếng nhất ở Hồng Kông là 
Trương Tử Cường. Khi còn nhỏ, Trương Tử Cường thường xuyên bị 
cha mẹ chê bai, trách mắng, luôn coi cậu như một đầu số của các 
băng đẳng xã hội đen sau này. Chính những lời trách móc, dự đoán 
này đã ảnh hưởng rất lớn đến việc Tử Cường tự động lựa chọn con 
đường phạm pháp sau này. Chúng tôi lấy ví dụ này để nói rằng: 
những “cảm giác tốt" không chỉ quan trọng với người lớn mà còn vô 
cùng quan trọng đối với trẻ nhỏ. Cha mẹ càng giúp con có được 
những “cảm giác tốt” trước những sự việc đúng đắn thì con cái càng 
có hứng thú hơn với những việc như vậy. Việc này hoàn toàn không 
khó, các bậc cha mẹ chỉ cần kỳ vọng con mình có thể “tiến về phía 
trước trên eđ sở của ngày hôm qua”, cổ vũ cho những tiến bộ của con, 
dù là nhỏ nhất. Chỉ khi có tâm trạng thật thoải mái và vui vẻ thì trẻ 
mới có thể hình thành được cá tính tốt, có tiểm năng phát triển, mới 
có cơ hội để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc cho mình trong tương 
lai. 


Cha mẹ của những đứa trẻ là con một thường phạm phải hai sai 
lầm sau: một là quá yêu chiều con, hai là quá nóng vội. Những ông bố 
bà mẹ quá yêu chiều con luôn coơi con mình là những đứa trẻ yếu ớt 
và rất ít khi nghĩ đến việc để con tự tiến bộ. Những ông bố bà mẹ quá 
nóng vội thì lại thường xuyên mong con mình tiến bộ vượt trội mà 
không để trẻ “tiến về phía trước trên cơ sở của ngày hôm qua”. Đối 
với những người quá yêu chiều con, chỉ cần mỗi ngày họ lại ra thêm 
cho con một yêu cầu mới là được. Đối với những người quá nóng vội 
thì lại cần chuyển đổi kế hoạch biến con cái “thành nhân tài trong 
một tháng” thành “thành nhân tài trong mười tháng” hoặc “thành 
nhân tài trong mười năm” thì rất có thể họ sẽ làm được nhiều việc 
tưởng chừng như không thể hoàn thành. 


Cuốn sách “Tìm hiểu con cái” của Châu Hoàng được coi là một 
liều thuốc thần diệu cho các bậc cha mẹ. Châu Hoằng đã không chỉ 
đạy cho cô con gái bị câm điếc của mình biết đọc, biết viết mà còn bồi 
dưỡng cháu trỏ thành một sinh viên đại học, rồi được đi học Tiến sĩ ở 
Mỹ. Cách làm của ông là: áp dụng phương pháp dạy riêng cho trẻ 
nhỏ, dùng sự kiên nhẫn và lòng tin để dạy, biến cái “không thể" 
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thành cái “có thể”. Với một bài kiểm tra có 10 câu thì sai đến 9 câu 
của con, ông đã nói rằng: “Con gái của ba tuy còn nhỏ mà đã làm 
đúng được một câu trong một bài kiểm tra khó như thế này, con giỏi 
hơn ba ngày xưa nhiều lắm! Chỉ cần nỗ lực hơn là chắc chắn con sẽ 
làm được hết những câu còn lại Nếu cha mẹ có thể hiểu và động 
viên con cái theo cách của Châu Hoằng, hướng đẫn con tìm ra 
phương pháp học tập và rèn luyện hợp lý thì nhất định con cái sẽ có 
thể tiến bộ hơn trước rất nhiều! Nếu như bậc cha mẹ nào cũng có thể 
hiểu và có phương pháp khích lệ, đạy dỗ con mình như vậy, trẻ nhất 
định sẽ tiến bộ không ngừng. 


PHƯƠNG PHÁP ©ữ BẢN THỨ 4: ĐÌNH NHI ĐÃ “PHÁT TRIỂN TÍNH TỰ CHỬ' 
NHƯ THẾ NÀ0 ? 


Phát triển tính tự chủ mấy năm gần đây mới được chúng ta quan 
tâm đến. Trước đây chúng ta nói rằng: “Cần phải phát huy tính chủ 
động, khơi dậy tính tích cực của trẻ, bổi dưỡng tính tự giác toàn diện, 
nếu gặp khó khăn luôn có thể tự tìm phương pháp giải quyết, kiên trì 
phấn đấu để giành thắng lợi cuối cùng...." Nội dung trên chủ yếu chú 
trọng đến việc phát triển tính tự chủ và sáng tao của trẻ. Đây cũng 
chính là nội hàm của việc "Phát triển tính tự chủ". Dưới sự bồi dưỡng 
của chúng: tôi, Đình Nhi đã sớm hình thành đặc trưng tính cách tích 
cực phấn đấu, có khả năng thích ứng tốt, cố lý tưởng, thích sáng tạo, 
thể hiện năng lực phát triển tính tự chủ rất rõ ràng. Vì thế, Đình Nhi 
thường cho rằng: “Chính bản thân mình có thể tự động phát triển tốt 
hơn trước.” 


* 


Chúng tôi cho rằng, phát triển tính tự chủ yêu cầu năng lực thúc 
đẩy toàn diện. Năng lực tổng hợp, vượt trội hơn hẳn bản năng ban 
đầu này sẽ dân được hình thành trong tương lai. Trong giai đoạn từ. 
0-18 tuổi, nếu cha mẹ có thể thúc đẩy con mình đi theo hướng phát 
triển tính tự chủ thì con sẽ sớm có sự thích ứng và năng lực để phát 
triển. Để Đình Nhi sớm trổ thành một người như vậy, chúng tôi 
đã luôn cố gắng để cháu “phát triển theo hướng từ tự nhận thức đến 
nhận thức thế giới, từ tích cực tự học đến phát triển không ngừng”. 
Tổng kết lại thì chúng tôi đã sử đụng 5 phương pháp cụ thể như sau: 

1. Hình thành thói quen tuân thủ các quy đỉnh, học cách tự quản 
lý bản thân. 

2. Hình thành thói quen chuyên tâm chú ý, học cách tư duy hiệu 
quả. 
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3. Hình thành thói quen tư duy độc lập, học cách phản đoán lý 
tính. 


4. Hình thành thói quen chủ động học tập, học cách lên kế hoạch 
cho cuộc sống. 


ð. Hình thành thói quen tự kiểm điểm bản thân theo định kỳ, 
học cách tự mình tiến lên phía trước. 


Dưới đây là các ví dụ và phân tích, mời bạn đọc tham khảo: 


sét: HÌNH THÀNH THÓI QUEN TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH, HỌC 
CÁCH TỰ QUẢN LÝ BẢN THÂN. 


Muốn đứng vững trong xã hội, trẻ cần phải học cách tuân thủ các 
quy định của xã hội. Biện pháp của chúng tôi là từ nhỏ đã cho Đình 
Nhi được tham gia vào việc xây dựng các quy định, bổi dưỡng cho 
cháu ý thức tự làm chủ. Trong gìai đoạn Đình Nhi từ 3-16 tuổi, 
chúng tôi thường dùng các quy tắc để quản lý cuộc sống thường ngày 
của Đình Nhi. Khi luôn ở trong trạng thái “Hành động có suy nghĩ 
trước sau” thì trẻ sẽ học được cách tự quản lý bản thân mình. Nếu 
không có thói quen tuân thủ các quy định thì trẻ sẽ không thể hoàn 
thành được bất cứ một kế hoạch nào và không thể tự quản lý được 
bản thân mình. Nếu chỉ nói mà không thực hiện thì việc Phát triển 
tính tự chú cũng chỉ là một câu nói vô nghĩa mà thôi 


A. Trước hết cần học cách tuân thủ các quy tắc do chính 
mình và cha mẹ để ra, đồng thời tuân thủ các quy tắc đặt ra 
với cha mẹ. 


Việc giao hẹn của chúng tôi với Đình Nhi đầu tiên mang sắc thái 
của các trò chơi. Cùng với sự khích lệ, động viên của người lớn, Đình 
Nhi ngày càng tỏ ra hứng thú với việc tuân thủ các quy tắc. Ví dụ 
như lúc 3 tuổi Đình Nhi đã giao hẹn với mẹ là nếu cháu không dừng 
tiếng phổ thông để trả lồi các câu hỏi bằng tiếng phổ thông của người 
khác thì mẹ sẽ phải “uhm” để nhắc nhở cháu. Do đây là cách Đình 
Nhi nghĩ ra nên khi áp dụng đã đạt hiệu quả rất cao. 


Trước khi Đình Nhi được 12 tuổi, phương pháp chủ yếu là người 
lớn giảng giải cho cháu về đạo lý. Sau khi đã diễn giải rõ ràng, chúng 
tôi liển cùng cháu đặt ra các quy định về hình phạt nếu vì phạm. Ví 
dụ: Chúng tôi yêu cầu Đình Nhi “Phải sửa lại các bài tập đã làm sai 
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ngay trong ngày hôm đó, nếu không làm được thì sẽ bị giảm thời gian 
xem chương trình phim hoạt hình trên tivi”. Lý do của hình phạt này 
cũng giống như việc người công nhân không hoàn thành công việc thì 
sẽ không nhận được tiền lương, học sinh đi học nhưng không hoàn 
thành bài tập thì sẽ không được xem phim. Đình Nhi hiểu rằng 
chúng tôi nói đúng, mọi người cùng nhau bàn đến các chi tiết cụ thể 
hơn. Thông qua quá trình thảo luận, Đình Nhi đã đề nghị chúng tôi 
rằng: Nếu cháu chủ động sửa lại những bài tập làm sai trong ngày 
thì sẽ được xem hoạt hình trong vòng nửa tiếng; nếu không chủ động 
sửa bài thì cha mẹ sẽ trừ thời gian xem phim theo số lượng bài không 
sửa; Nếu bài tập ngày hôm đó làm đúng hoàn toàn thì sẽ được 
thưởng thêm một số thời gian xem phim, khoảng thời gian thưởng 
thêm này có thể được cộng dồn lại để sử dụng cho lần sau. Trong quá 
trình thực hiện những quy định này, chúng tôi đã để cho Đình Nhi 
chủ động và cha mẹ chỉ làm nhiệm vụ nhắc nhở, giám sát. Nếu thấy 
cháu không thể tự quản lý được mình, chúng tôi liển nhắc nhở rằng: 
“Chúng ta đã giao hẹn rõ ràng rồi, nếu con không thực hiện được thì 
chúng ta cứ theo giao hẹn mà làm. Nếu con không làm bài thì cha mẹ 
sẽ phạt đấy nhé!” Chắc chấn Đình Nhi không hề mong mình bị phạt 
nên ngày càng biết cách thực hiện theo kế hoạch đề ra và tự quản lý 
bản thân mình tốt hơn trước. 


B. Học cách tuân thủ quy tắc của bản thân 


Mong ước, quyết tâm cũng như kế hoạch của bản thân đều là do 
chúng ta tự đặt ra. Ngay từ khi mới 8 tuổi, cuối mỗi tuần Đình Nhi 
đều phải lập một thời gian biểu, tự sắp xếp thời gian học tập, vui chơi 
và làm việc nhà trong dịp cuốt tuần đó. (Khi Đình Nhí học tiểu học, 
học sinh Trung Quốc vẫn chưa được nghỉ vào cuối tuần và phải đi học 
cả buổi sáng ngày thứ bảy). Cũng đôi lúc cháu quên thực hiện theo 
đúng kế hoạch đã định, chúng tôi phải nhắc cháu Ìàm theo đúng kế 
hoạch. Vì có thói quen tuân thủ các quy định nên các kế hoạch Đình 
Nhi đặt ra luôn được chấp hành rất tốt, các biện pháp trừng phạt cơ 
bản chỉ mang tính chất tượng trưng chứ rất hiếm khi chúng tôi phải 
thực hiện. Trước khi tốt nghiệp tiểu bọc, Đình Nhi đã có thói quen 
cân nhắc trước khi nói, năng lực tự quản lý bản thân được thể hiện 
rất rõ ràng, nhanh chóng thích nghì được với cuộc sông và việc học 
tập ở cấp 2. 


C. Những quy định giữa cha mẹ và con cái cần hợp lý, tức 
là chú ý nhiều hơn đến thái độ và hành vi không quan trọng 
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hiệu quả hay kết quả. 


Những quy định mà trẻ có thể thực hiện được chính là những 
quy định hợp lý. Ví dụ: yêu cầu một đứa trẻ lên 3 “khi rửa tay phải 
xoa hai tay vào nhau cho đến khi thấy có bọt xà phòng” là hợp lý, 
nhưng yêu cầu bé “không được trút sữa bò ra cốc” lại là một yêu cầu 
vô lý. Quy định hợp lý sẽ được tuân thủ một cách dễ đàng, nhưng nếu 
quy định đó không hợp lý thì chỉ làm phát sinh thêm mâu thuẫn mà 
thôi. Những quy định như phải xếp thứ mấy trong kỳ thi, phải được 
mấy điểm kiểm tra, phải đủ điểm vào học trường nào đều là-không 
hợp lý và có thể gây nên sự căng thẳng, ức chế với trẻ, thậm chí còn 
có thể dẫn trẻ đến cái chết. Cả Trung Quốc và Nhật Bản đều đã có 
rất nhiều những trường hợp như vậy. Để phòng ngừa sự phát sinh 
những bị kịch đó, chúng tôi đã nói với Đình Nhi ngay từ khi cháu còn 
nhỏ là: Chỉ cần luôn luôn cố gắng, nỗ lực là được và khi kiểm tra, con 
hoàn toàn có thể bị điểm 0. 


Đến tuổi dậy thì, cha mẹ cần có các quy định đặc biệt với con. 
Khi Đình Nhi học năm thứ hai bậc trung học cơ sở là thời gian cháu 
bắt đầu dậy thì, tâm sinh lý có nhiều thay đối, những quy định của 
chúng tôi với cháu cũng có những thay đổi tương ứng với nội dung 
chủ yếu là xác định rõ ràng quyền lợi, nghĩa vụ của cha mẹ và con cái, 
nhằm trao đối tâm tư suy nghĩ, giảm thiểu xung đột. Ví dụ: chúng tôi 
đối xử với cháu như với đồng nghiệp, còn Đình Nhi cũng đối xử với 
cha mẹ như với các thầy cô giáo ở trường. Như vậy mọi người từ lời 
nói đến hành động đều thực hiện một cách nhất quán và tôn trọng 
lẫn nhau. Ở giai đoạn dậy thì, trẻ rất ghét bị cha mẹ sai bảo hay 
mắng mỏ. Nếu như cha mẹ nồi quá nhiều thì trẻ lại càng thấy chán 
ghét hơn. Để tránh tình trạng này, chúng tôi chủ động quy định với 
Đình Nhi rằng: “Mỗi lần cha mẹ nói chuyện với con sẽ không quá 10 
phút. Trong 10 phút đó, con phải hoàn toàn tập trung lắng nghe cha 
mẹ nói. Quá 10 phút, con có quyển nói rằng: “Cha mẹ ơi, đã hết 10 
phút quy định rồi!” và không cần lắng nghe nữa mà có thể đứng dậy 
đi đến chỗ khác.” Quy định này khiến chúng tôi phải cân nhắc thật 
kỹ trước khi nói chuyện với Đình Nhi và cũng giúp làm giảm những 
phân ứng tâm lý của cháu, không phát sinh sự nhàm chán hay xung 
đột trong cuộc nói chuyện. Với cách làm nảy, chúng tôi đã cho Đình 
Nhi thấy rằng cha mẹ thực sự tôn trọng cháu, vì thế cháu càng chủ 
động tham khảo ý kiến của cha mẹ, sự phát triển tính tự chủ của 

- Đình Nhi vì thế càng có hiệu quả. 
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2. HÌNH THÀNH THÓI QUEN CHUYÊN TÂM CHÚ Ý, HỌC CÁCH TU 
DUY HIỆU QUÁ 


Tư duy biệu quả cao cũng chính là năng lực phát triển tất yếu 
của bản thân. Chúng tôi chia năng lực tư duy làm ba giai đoạn: thu 
nhận thông tin, xử lý và đưa ra thông tìn, cả ba giai đoạn này đểu 
cần có sự chuẩn xác cao độ. “Tư duy hiệu quả” chính là “cập nhật 
thông tin chính xác, xử lý đúng và đưa ra thông tin nhanh chóng". Để 
thực hiện được việc này yêu cầu phải có một sự tập trung tính thần 
cao độ. 


Tư duy hiệu quả có thể bắt đầu từ tập trung lắng nghe. 
Bởi vì giác quan đầu tiên, phát triển nhanh chóng nhất của con người 
khi nhận biết thế giới là thính giác. Nhân tế dễ gây ra thông tin sai 
lệch nhất cũng là thính giác. Chúng ta nên cơi sự tập trung lắng 
nghe là điểm đột phá của quá trình tư duy hiệu quả, có thể “bắt đầu 
sớm” để thấy “hiệu quả cao”. Ví dụ: Dạy trẻ cách tập trung nhìn vào 
miệng của người nói chuyện có thể giúp trẻ lắng nghe tốt hơn. Việc 
thường xuyên nhờ trẻ “truyền” thông tin giữa bố và mẹ cũng giúp 
nâng cao khả năng lắng nghe của trẻ. Nếu tập trung lắng nghe người 
đối diện nói chuyện (hoặc nghe thầy cô giáo giảng bài) thì trẻ có thể 
vừa nhìn miệng cúa người đó nói vừa suy nghĩ xem “Câu tiếp theo là 
gì?” để tập trung hơn. Thói quen này có thể được bắt đầu rèn luyện 
ngay từ khi còn nhỏ. 


Cùng với sự phát triển của năng lực ngôn ngữ và năng lực lý giải, 
chúng ta còn có thể luyện tập tư duy theo nhiều cách khác nhau. 


A. Bồi dưỡng năng lực tiếp nhận, yêu cầu “nhanh và 
chuẩn xác” 


Trong khâu thu nhận thông tin, chúng tôi đã thực nà trên ð 
phương diện sau: 


1. Hình thành sự nhạy bén với thông tin mới: từ mẫu giáo 
tới tiểu học, chúng tôi luôn nhắc đến tầm quan trọng của các từ mới 
và yêu cầu Đình Nhi lặp lại mỗi từ 3 lần. Gặp vấn để gì không hiểu, 
chúng tôi đều khuyến khích cháu hỏi cho kỳ hiểu mới thôi. 

2. Tăng cường mức độ chú ý và sự nhạy cảm với từng chì 
tiết: Việc này thường được tiến hành thông qua các cuộc thi đấu với 
quy mô nhỏ giữa hai hoặc ba người. Ví dụ: Thi tìm điểm khác biệt 
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giữa hai bức tranh; thi đọc một đoạn văn hay (hoặc một đoạn thơ, 
một câu chuyện cười,..). rồi nhắc lại nội dung vừa đọc... 


3. Tăng cường ý muốn thu nhận thông tin: Thông qua các 
câu chuyện kể, khiến cho trẻ đúc rút được các kinh nghiệm hay. 


4. Nâng cao năng lực lựa chọn thông tín: Chúng tôi thường 
yêu cầu cháu phải biết cách “gạn đục khơi trong” để thu nhận được 
các thông tin thật sự hữu ích. Mỗi khi gặp thông tin gây trở ngại cho 
sự phát triển, cha mẹ phải kịp thời giải thích, chỉ ra sự nguy hại và 
giúp con có ý thức từ chối tiếp nhận những thông tin đó. Ví dụ: Từ 
chối việc chỉ biết hưởng thụ mà không lao động, có thái độ sai khi 
kiểm tra,... để kịp thời điểu chỉnh hành vi của trẻ. 


õ. Tăng cường năng lực chống sự quấy nhiễu: Việc này cần 
thực hiện dựa trên sự bồi dưỡng năng lực ý chí, chúng ta cũng cần bồi 
dưỡng cho trẻ các phương pháp trao đổi bằng tín hiệu. Ví dụ: Để 
Đình Nhi có thể làm được bài tập trong môi trường tiếng ổn, chúng 
tôi dạy cháu rằng: “Hãy cứ để họ làm ổn, con nên chuyên tâm vào 
việc học...” cho đến khi cháu có thể học được mà không chịu ảnh 
hưởng của tiếng ổn. Trong các tranh luận mang tính biện luận, 
chúng tôi quy định cháu cần kịp thời lặp lại những luận điểm của đối 
phương rồi yêu cầu đối phương xác nhận lại để tránh sự sai lệch về 
thông tin. Cách làm này có thể giảm thiểu được rất nhiều những 
thông tin sai, nâng cao hiệu quả giao tiếp,... 


Những cách làm đó đều có thể giúp trẻ nâng cao hiệu quả và tốc 
độ làm việc. 


B. Bồi dưỡng năng lực tư duy, yêu cầu “khách quan 
nhưng rõ ràng” 


Trong khâu xử lý thông tin, chúng tôi chủ yếu đào tạo qua 3 
'phương điện: 


1. Không mang nặng tình cảm, hiểu biết chính xác: Tư duy 
đa chiều, tư duy trên cương vị của người khác (nhất là khi có sự 
không nhất quán trong lập trường và suy nghĩ), nhìn nhận vấn đề 
một cách toàn diện. 

2. Không ngại phức tạp, phân tích sâu vấn để: Không 
ngừng đưa ra các câu hỏi để tìm hiểu tận gốc vấn để, phân tích các 
mối quan hệ nội hàm, khái quát hoá tìm ra chân lý. 


3. Không phiến diện, phán đoán chuẩn xác: Thông qua sự 
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phân tích phiến diện và hạn chế của người khác để tìm ra sự phiến 
diện và những hạn chế của bản thân mình, kịp thời điều chỉnh. 


C. Bồi dưỡng năng lực biểu đạt, yêu cầu “chính xác mà 
hiệu quả?” 


Trong việc biểu đạt thông tin, chúng tôi chủ yếu bồi dưỡng Đình 
Nhi trên hai phương diện: 


1. Biểu đạt chính xác: Yêu cầu phải suy nghĩ thật kỹ trước khi 
nói, từ ngữ rõ ràng, hợp lý. 


2. Truyền đạt có hiệu quả: Chú ý đến thời gian, hoàn cảnh, 
không khí và phương thức biểu đạt. 


Các bài huấn luyện này được tiến hành dưới sự cho phép về thời 
gian. Mục đích của chúng tôi là giúp con học được: “Khi đưa ra bất kỳ 
một thông tin nào, không chỉ cần tính đến sự biểu đạt ý kiến của bản 
thân một cách chính xác mà còn phải nghĩ xem người nghe sẽ có cảm 
giác và phản ứng như thế nào trước thông tin đó.” 


Khi gặp một vấn đề quan trọng, then chốt thì việc biểu đạt ý 
kiến trở thành việc thể hiện cái tôi của bản thân mình. Việc này lại 
cần đến sự đầu tư cần thiết và luyện tập để biểu đạt thành công. Khi 
tốt nghiệp tiểu học và dự thí vào trường Chuyên ngữ, trước khi đến 
dự phong vấn, Đình Nhi đã luyện tập cách đi vào phòng trong một 
không gian sôi động, cách cúi người chào hỏi và nhìn thẳng vào các 
giám khảo, nói “Chào thầy!” một cách tự tin như thế nào, Chính 
những hành động đó còn có khả năng biểu đạt mạnh hơn cả lời nói. 
Tiến sĩ giáo dục học, phó giáo sư khoa Giáo dục học của trường Đại 
học Sư phạm Bắc Kinh là thầy Tiêu Xuyên đã viết trong bài “Làm 
thế nào để biểu đạt cái tôi một cách hiệu quả” rằng: “Việc biểu đạt cái 
tôi không chỉ được thể hiện bằng lời nói mà còn thể hiện bằng văn 
viết, ngôn ngữ cứ chỉ, sự đối nhân xử thế, trang phục hàng ngày,... 
Thậm chí việc biểu đạt này còn bao gồm cả những sáng tạo mang 
tính cá nhân. “Hiệu quả” biểu đạt có hai mức độ: đầy đủ và hiểu biết. 
Chúng ta nên bắt đầu việc bồi dưỡng này ngay từ trong gia đình với 
những vấn đề nhỏ nhất, Biểu đạt hiệu quả chính là tiển đề của việc 
trao đổi có hiệu quả, việc phát triển tính tự chủ cũng không thể tách 
rời khỏi năng lực biểu đạt hiệu quả này. 


Đối với học sinh cấp hai, việc nâng cao năng lực tư duy 
cần phải đặc biệt chú ý đặt mình vào hoàn cảnh người khác 
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để xét đoán và tăng cường ý nguyện tiếp nhận thông tin, Điều 
này có nghĩa là không được luôn tự cho mình là đúng; nếu không 
hiểu được lời nói của thầy cô giáo hoặc của cha mẹ thì cũng không 
được sợ hãi và tự tỉ; không hiểu chỗ nào phải hỏi ngay chỗ đó. Kinh 
nghiệm của Đình Nhi là: càng chủ động học hỏi thì càng sử dụng 
được các nguồn tài nguyên giáo dục trong gia đình và xã hội một cách 
hiệu quả hơn. Tuy nhiên, Đình Nhi cũng chỉ đạt được đến điều này 
khi đã 16 tuổi. Trước đó, chúng tôi cũng phải trao đổi mất cả nửa 
tiếng đồng hồ thì mới có thể giúp cháu hiểu được ý kiến và sự phê 
bình mà thông thường cha mẹ chỉ cần nói trong một phút. Khi trẻ 
đang ở giai đoạn dậy thì, cha mẹ cần phải kiên nhẫn, kiên nhân và 
kiên nhãn. 


_ 3. HỈNH THÀNH THÓI QUEN TƯ DUY ĐỘC LẬP, HỌC CÁCH 
PHÁN ĐOÁN LÝ TÍNH 


Tư duy độc lập có thể giúp trẻ trở thành người có chủ kiến, xét 
đoán mọi việc một cách lý tính. Thời gian tư duy càng nhiều thì càng 
ít sai lầm hơn. Để Đình Nhi phát triển có chủ kiến và ít khi mắc lỗi 
lầm, chúng tôi luôn khích lệ cháu tự đặt ra các câu hỏi “Tại sao?” và 
“Như thế nào?” và luôn giành cho cháu cơ hội tư duy và quan sát 
đồng thời chú trọng truyền đạt phương pháp phán đoán lý tính. 


A,. Tạo cơ hội tư duy độc lập 


Chúng tôi chủ trương làm theo cách của ông Đào Hành Tri như 
sau: “Giải phóng đầu óc của trẻ, cho trẻ được suy nghĩ, tư duy; giải 
phóng đôi bàn tay của trẻ, cho chúng cơ hội hoạt động; giải phóng đôi 
mắt của trẻ, cho chúng cơ hội quan sát, nhìn nhận thực tế, giải phóng 
cái miệng của trẻ, cho chúng cơ hội đưa ra chủ kiến của mình, đặc 
biệt là tự do đặt câu hỏi; giải phóng không gian của trẻ, cho chúng 
được tự do bay nhảy khỏi cảnh bị kìm hãm như khi đang ở trong 
trường học, được tiếp xúc với thiên nhiên, với xã hội; giải phóng thời 
gian của trẻ, cho chúng được làm chủ thời gian của chính mình.” 

Đối với nhiều bậc cha mẹ, việc thực hiện điều cuối cùng trong 
những điều nêu trên là khó khăn nhất. Chúng tôi nghĩ rằng để có thể 
giúp trẻ có được thời gian tự do để hoạt động, chúng ta cần bồi dưỡng 
được những sở trường đặc biệt của trẻ hoặc giếng như Đình Nhi: cố 
gắng tận dụng các tổ, nhóm sở thích ở trường. Ngoài ra, cách Đình 
Nhi lập thời gian biểu sắp xếp việc học tập và vui chơi cũng chính là 
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biện pháp quan trọng để học làm chủ thời gian của chính mình. 


B. Phương pháp truyền thụ tư duy độc lập 


Suy nghĩ độc lập chủ yếu biểu hiện ở việc có chú kiến đồng thời 
nắm giữ một hệ thống các chuẩn tắc lý tính trong phê phán sự vật 
hiện tượng, không mù quáng tự duy đơn thuần theo cảm tính. Để 
làm cho chủ kiến của trẻ sát với thực tế, chúng tôi luôn yêu cầu Đình 
Nhi cố gắng phấn đấu trên tỉnh thần thực sự cầu thị. Biện pháp của 
chúng tôi là, trong quá trình quan sát sự vật hiện tượng, thảo luận 
vấn để nào đó hay phân tích các ví dụ hoặc phân tích, tổng kết, 
thường dùng con mắt phê phán để đánh giá tốt xấu, phán đoán đúng 
sai và thảo luận ưu, nhược điểm. Đông thời chúng tôi cổ vũ Đình Nhi 
mạnh dạn đưa ra các nghi vấn, cách các lí giải của mình cũng như 
tiếp xúc với các nguyên tắc đánh gìá sự vật hiện tượng một cách 
khách quan. Chúng tôi cũng dạy cháu nguyên tắc về “Sự khác biệt 
khi ở trong gia đình và ở ngoài xã hội”: trong gia đình, cháu có thể 
đưa ra những ý kiến khác biệt nhưng khi ở ngoài xã hội, cháu cần 
nhớ những điều cấm ky đặc biệt. Cứ tích lũy dần như vậy, trẻ sẽ học 
được cách suy nghĩ độc lập dựa trên tỉnh thần thực sự cầu thị, có thể 
chủ động điều chỉnh hành vì và độc lập sáng tạo trong suốt quá trình 
phát triển. 


Một đứa trẻ có năng lực phán đoán lý tính, trong quan sát và suy 
nghĩ thường biểu hiện ra một số khuynh hướng như: 


Tôn trọng sự thực, không nghĩ theo chiêu hướng đơn giản, tự 
nhiên, cùng không học đòi a dua theo người khác. 


Luôn hướng tới sự chuẩn xác, không nhằm lỗn đúng soi, không 
giỏ uờ sai sót. 

Luôn xem xét tỉ mù, không làm uiệc một cách qua loa, đại khói, 
không lợi dụng thời cơ để sử dụng hỹ xảo. 


Luôn từm kiếm sự thột, không nhìn tổng thể theo cách phiến diện, 
không hùa theo người khác một cách miễn cưỡng. 


Mạnh dạn đưa ra sự hoài nghỉ, không hưm quyên lực, bhông giả 
uờ không biết. 


Nói một cách khách quan thì để kiên trì thực biện được 5 việc 
trên đối với người lớn cũng là một việc rất khó khăn. Lý tính của con 
người thường bị che phủ bởi sự sỹ điện, lợi ích và tình cảm nên chúng 
ta thường vô tình hoặc cố ý lấy sự tưởng tượng thay thế cho thực tế, 
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rất khó phát huy được năng lực của bản thân khi gặp những sự việc 
phiến diện hay thành kiến. Như vậy sẽ rất khó để có thể phát huy tư 
duy sáng tạo để sửa chữa những sai lầm và tìm phương pháp mới. 
Các bậc làm cha mẹ nếu muốn con cái mình nâng cao được năng lực 
phán đoán lý tính thì cho dù học làm việc hay học làm người cũng 
cần cố gắng tìm kiếm sự thực, nêu gương sáng cho con và cùng con 
tiến bộ. 

Tư duy độc lập là điều kiện tiền đề của sự sáng tạo. Phương pháp 
bồổi dưỡng năng lực sáng tạo như thế nào xin mời các bạn tham khảo 
chương 4 “Bồi dưỡng năng lực sáng tạo như thế nào?”. 


4. HÌNH THÀNH THÓI QUEN CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP, HỌC CÁCH 
LÊN KẾ HOẠCH CHO CUỘC SỐNG 


Học tập khoa học kỹ thuật, văn hoá xã hội là nhiệm vụ của 
thanh thiếu niên và là biểu hiện bên ngoài quan trọng của việc phát 
triển tính tự chủ và đó cũng chính là chủ động học tập. Cha mẹ nên 
tìm mọi cách điều chỉnh tỉnh thần học tập của con cái từ học thụ 
động sang chủ động. 


Nhìn chung, trẻ đi học chủ yếu có hai TC lực, thứ nhất là tính 
cách thích khám phá bẩm sinh, đó là sự thôi thúc từ bên trong. Thứ 
hai là đo nhu cầu của cuộc sống, đây là những áp lực bên ngoài. Biện 
pháp của chúng tôi là kết hợp cả hai động lực trên, giúp con hình 
thành thói quen học tập một cách chủ động. Sau khi con đã có thói 
quen và khát vọng được học thêm nhiều tri thức mới thì vai trò của 
cha mẹ lại chuyển dần từ chỉ dẫn sang cố vấn và động viên, giúp đỡ 
con. : 


Trong mục “Thuận theo thiên tính thứ ba”, chúng tôi cũng 
đã giới thiệu cách làm thế nào để biến sự “hiếu kỳ, ham chơi và hiếu 
thắng” của trẻ trở thành động lực học tập. Dưới đây chúng tôi sẽ giới 
thiệu cách làm thế nào để chuyển những áp lực của cuộc sống và “5 
nhu cầu cơ bản của con người” thành động lực để chủ động học tập. 


Trước khi lên 6 tuổi, Đình Nhi đã được nuôi dưỡng tỉnh thần học 
tập hãng say. Tuy nhiên khi vào tiểu học cháu khó có thể ngay lập 
tức thích nghi với môi trường mới. Trong điều kiện không thể lựa 

chọn môn học cũng như giảm tải bài làm ở nhà cho cháu, chúng tôi 

bắt đầu dùng áp lực cuộc sống để kích thích tính tự giác của Đình 
Nhị, làm cho cháu hiểu rõ thích nghi với môi trường học tập ở trường 
182 


EM PHIÁI ĐẾN HARVARD HỌC RỈNH TẾ 


có tác dụng như thế nào với tương lai của bản thân. Thời kỳ đó ở 
Thành Đô rất phổ biến các gánh hàng rong, và mỗi khi đội ngũ đắm 
bảo an ninh trật tự đi giải tán đám hàng rong đó, cảnh tượng bỏ chạy 
thật hỗn loạn. Đình Nhi cũng đã tận mắt chứng kiến những cảnh 
như thế. Chúng tôi nói với cháu là nếu không chịu khó học thì tương 
lai sau này cháu cũng sẽ giống như những người bán hàng rong kia 
vậy. Tuy rằng rất cảm thương với họ nhưng trong tâm lý Đình Nhi 
không bao giờ muốn mình sẽ có tương lai như vậy. Từ đó không bao 
giờ cháu có biểu hiện không muốn làm bài tập ở nhà. Bởi vì cháu 
đã hiểu rõ ràng rằng: học tập là nhiệm vụ của bản thân, cho dù là 
dưới góc độ pháp luật hay dưới góc độ học cho tiền đồ của chính mình. 


Dựa trên cơ sở này, chúng tôi dùng cách kể chuyện, nêu các tấm 
gương sáng cổ vũ cháu chịu khó học tập, phấn đấu tiến bộ. Giai đoạn 
học tiểu học, với mục đích thi đỗ vào trường điểm cấp hai, cháu luôn 
phấn đấu đứng vào tốp 3 của lớp (chúng tôi chỉ cổ vũ chứ không yêu 
cầu cháu phải thực biện được điểu này). Sau khi mục tiêu đã đạt 
được, cháu còn tiếp tục phấn đấu hoàn thành kế hoạch thì Olympic 
toán học của trường. Sau đó cháu đã hoàn thành ước nguyện thi đỗ - 
vào Trường Chuyên ngữ của thành phố Thành Đô. Thời gian viết đơn 
xin du học, Đình Nhi chủ động tham khảo ý kiến người bạn Mỹ của 
mình, qua đó nâng số trường nộp hồ sơ từ 2 lên 11 trường, trong đó có 
Đại học Harvard nổi tiếng. Những người không biết thì cho rằng mọi 
việc xin học bổng du học đều do chúng tôi lo cho Đình Nhị. Nhưng 
trên thực thế, chúng tôi chỉ dạy cháu cách làm mọi việc một cách chủ 
động, giúp cháu hiểu rằng việc học là việc của bản thân mình, tất cả 
đều phải dựa vào năng lực bản thân để phấn đấu. 


Đình Nhi vào cấp ba là thời điểm cháu bắt đầu bước vào tuổi dậy 
thì, độ tuổi thích khám phá cuộc sống. Trong khi nói chuyện trao đối 
với Đình Nhi về ý nghĩa của cuộc sống, chúng tôi thường đề cập đến 
“B nhu cầu cơ bản của cơn người” trong tác phẩm “Lý luận động cơ 
con người” của Abraham Maslow. ð nhu cầu đó lần lượt là: sinh lý, an 
toàn, xã hội, tự trọng và tự thể hiện. “Nhu cầu sinh lý” là những nhu 
cầu cơ bản về vật chất như ăn, mặc, ở đáp ứng cho cuộc sống của con 
người. Khi “nhu cầu sinh lý” được thỏa mãn, “nhu cầu an toàn” sẽ 
xuất hiện, con người sẽ thích một. cuộc sống ổn định và có quy luật, 
mong muến thế giới xung quanh có thể dự đoán được sự phát triển và 
phát triển có trật tự. Sau khi hai nhân tố trên được thoả mãn thì 
“nhu cầu xã hội” sẽ xuất hiện, con người luôn mỏng muốn mình được 
sống trong sự yêu thương của bạn bè và người thân, có khát vọng duy 
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trì mối quan hệ mật thiết với họ. Sau khi các nhân tố trên được thoả 
mãn, con người lại nảy sinh “nhu cầu tự trọng”, mong muốn có được 
địa vị ổn định, có chỗ đứng trong xã hội cũng như được mọi người tôn 
trọng và đánh giá cao. Khi các nhụ cầu trên được thoa mãn, con 
người lại nảy sinh "nhu cầu tử thể hiện", mong muốn mình là tấm 
gương sáng cho người khác noi theo. : 


Thời điểm đố Đình Nhi vẫn chưa tưởng tượng được là sau này sẽ 
trở thành người như thế nào, nhưng qua những phân tích đó, cháu 
đã bắt đầu hiểu rằng để có thể giành cho bản thân nhiều cơ hội và 
khả năng lựa chọn thì phải nỗ lực học tập, để sau này có thể trở 
thành mẫu người mà mình mong muốn. Sự thấu hiểu này giúp Đình 
Nhi sử dụng thời gian hiệu quả hơn. Khi gặp khó khăn trong học tập 
cháu luôn biết động viên mình tự vượt qua. Ngoài ra, hiểu biết về 
nhu cầu cơ bản của con người còn giúp Đình Nhi nhận thức sâu sắc 
hơn về con người và các hiện tượng trong cuộc sống xã hội. Trong 
giao tiếp, Đình Nhi luôn biết cách nắm bắt tâm tư tình cẩm của mọi 
người, qua đó giữ được các mối quan hệ tốt đẹp. Điều này rất có lợi 
đối với việc phát triển ý thức tự chủ của Đình Nhi. 


Chúng tôi cho rằng ð nhu cầu cơ bản của con người mà Maslow 
đưa ra đã thâu tóm được những nhu cầu từ cơ bản nhất cho đến cao 
xa nhất của đời người. Cha mẹ cũng không cần phải suy nghĩ về định 
hướng công việc tương lai của trẻ mà chỉ cần giúp trẻ sớm hiểu được 
rằng: Chỉ có nỗ lực học tập mới có thể có được năng lực tự mưu sinh; 
nếu muốn thoả mãn thêm càng nhiều các nhu cầu khác thì càng phải 
ra sức học tập, phát triển năng lực toàn diện, tranh thủ môi trường 
phát triển rộng lớn để có nhiều sự lựa chọn và nhiều cơ hội phát hiện 
năng lực của bản thân hơn. Khi đã hiểu rõ vấn đề trên, việc học tập 
và việc lập kế hoạch cho cuộc sống của trẻ sẽ trở thành việc mà trẻ 
chủ động quan tâm thực hiện. Trẻ hiểu được nhu cầu hiện tại thì mới 
có thể tạo lập cơ sở cho việc “Khẳng định bản thân mình” trong tương 
lai, và sẽ càng tự giác hơn trong việc sắp xếp, tổ chức thời gian. Khi 
phải đứng trước những sự lựa chọn lớn như lựa chọn học ngành tự 
nhiên hay xã hội, học chuyên ngành nào trong trường đại học.... trẻ 
đều có phân tích thấu đáo và có tầm nhìn xa. 


8. HÌNH THÀNH THÓI QUEN TỰ KIỂM ĐIỂM BẢN THÂN THEO ĐỊNH 
KỲ, HỌC CÁCH TỰ MÌNH TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC 


Nhà thở Heine vĩ đại đã từ nói rằng “Kiếm điểm là một mặt 
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gương, nó có thể giúp chúng ta soi rõ những sai lầm, giúp chúng ta có 
cơ hội sửa đối chính mình.” Tuy nhiên tự kiếm điểm không phải là 
tính cách bẩm sinh của con người, nó là một hành vi xã hội đối lập 
với tính cách hiếu thắng bẩm sinh của mỗi người. Vậy làm thế nào để 
giúp trẻ sử dụng "chiếc gương" này đây? Chúng tôi áp dụng phương 
pháp bắt đầu từ các hình mẫu và thể nghiệm. 


—r 


A. Học cách tự kiểm điểm, bắt đầu từ việc học cách xin lỗi. 


Mặc dù tự kiểm điểm không phải là tính cách bẩm sinh của con 
người, nhưng chúng ta vẫn có thể lợi dụng tính hay bắt chước của trẻ 
để dạy trẻ học cách xin lỗi và nhận lỗi, làm giảm nhẹ tâm lý sợ kiếm 
điểm. Ba câu nói thường trực nhất trong gìa đình chúng tôi là: “Bố 
(mẹ) yêu con, Cảm ơn, Xin lỗi”. “Xin lỗi” rồi phải đi kèm với câu “Bố 
(mẹ) không cố ý làm vậy” hoặc “Bố (mẹ) không nên...." Giữa những 
người lớn trong gia đình và giữa người lớn với con trẻ luôn cần thẳng 
thắn nhận lỗi và xin lỗi. Điều này làm cho trẻ cảm thấy nhận lỗi và 
xin lỗi là những việc làm bình thường và tự nhiên, thường xuyên mắc 
lỗi là mới là không bình thường và không tốt. Từ khi Đình Nhi mới 
được hơn 1 tuổi chúng tôi đã dạy cháu cách khoanh tay, cúi người và 
nói “Xin lỗi” mặc dù cháu còn chưa nói sõi. Cứ như vậy dần dân trẻ sẽ 
học được cách xin lỗi thực sự. 


B. Thể nghiệm tự kiểm điểm, ghi nhớ những hành vi 
không được hoan nghênh. 


Trong giai đoạn Đình Nhi từ 3-6 tuổi, hình thức phạt của chúng 
tôi với cháu thường là ngồi trong nhà vệ sinh để tự kiểm điểm trong 
vài phút. Trẻ nhỏ thường không muốn vời xa cha mẹ, hình thức cách 
ly tạm thời này làm cho trẻ nhận thức được đó là hành vị không đượn 
khích lệ. Cho dù là phạm lỗi gì thì lần đầu tiên, chúng tôi đều không 
phạt cháu mà giải thích cho cháu hiểu thế nào là đúng, sai. Lần thứ 
hai phạm tội thì chúng tôi bắt đầu giao hẹn với cháu nếu tái phạm 
lần thứ ba sẽ chịu hình phạt như thế nào. Đến lần thứ ba phạm lỗi 
mới bắt cháu phải cách ly trong bến bức tường nhà vệ sinh trong vài 
phút. Điều cần chú ý là hiện nay vật dụng trong nhà vệ sinh tương 
đối nhiều nên cũng chúng ta không mấy an tâm nếu để con ở lại đó 
một vài phút. Một hình thức phạt tốt hơn là nên cho trẻ úp mặt vào 
tường và tự kiểm điểm. Theo lời khuyên của chuyên gia thì trẻ bao 
nhiêu tuổi thì phạt bấy nhiêu phút. 


Cha mẹ nên giao ước rõ ràng với trẻ từ trước: “Thời gian kiểm 
điểm bắt đầu từ khi con đã ngôi vào vị trí phạt”. Đến khi phạt cũng 
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nên nhắc lại như vậy, làm cho trẻ nhanh chóng ngồi yên vào vị trí. 
Sau khi phạt, cha mẹ nên ôm con vào lòng và nói: “Con vấn là con 
ngoan của cha mẹ, cha mẹ rất yêu cơn và tin rằng con sẽ hối hận và 
không tái phạm”. 


Một số bậc cha mẹ khi kiểm điểm con trẻ thường nói rông dài 
rằng: “Con không được làm thế này mà phải làm như thế kia...”, sau 
đó phạt con liển 2-3 ngày trong khi trẻ vẫn chưa hiểu rõ nguyên 
nhân tại sao mình bị phạt, do đó trẻ có thể cho rằng cha mẹ không 
yêu mình nữa. Tiếp đến trẻ sẽ nghĩ ra đủ trò trẻ con để thăm đò xem 
cha mẹ có còn yêu quý chúng nữa hay không. Cách kiểm điểm trẻ 
như vậy là phần khoa học và không nên áp dụng. 


C. Chuyển tử bị động sang chủ động kiểm điểm, 


Sau khi Đình Nhi ởi học tiểu học, hình thức kiểm điểm thay đối 
từ việc ngồi nhà vệ sinh sang đàm thoại. Do tư duy trừu tượng của 
trẻ còn hạn chế nên chủ yếu chúng tôi cho cháu dùng hình thức phủ 
định để nói lại lỗi lâm. Gặp phải lỗi có tình tiết nghiêm trọng chúng 
tôi phạt cháu bằng cách viết nhật ký kể lại sự việc, làm cho cháu 
thường xuyên thấy được khuyết điểm đó của mình để không mắc 
phải nữa. 

Khi trẻ bước vào tuổi dậy thì, năng lực tư duy độc lập và nguyện 
vọng phát triển mạnh. Đây chính là giai đoạn phù hợp để hình thành 
cho trẻ thói quen tự kiểm điểm. Biện pháp của chúng tôi là lựa chọn 
cho Đình Nhi một số câu cách ngôn có tính đối chiếu thực tế, dán ở 
gương soi để cháu vừa đọc vừa nghĩ. Sau 5 phút trầm tư suy nghĩ 
cháu đều biết kiểm điểm bản thân, phát hiện sai lầm, điều chỉnh tâm 
thái. 


Cùng với sự phát triển toàn diện về tố chất và trưởng thành về 
tư tưởng, Đình Nhi ngày càng ít mắc lỗi, nhiệm vụ tự kiểm điểm dân 
tập trung vào tìm kiếm những điểm còn thiếu sót của bản thân. 
Thường xuyên phát hiện và bổ sung những thiếu sót có thể giúp trẻ 
không ngừng phát triển tri thức và tích luỹ kinh nghiệm, thúc đẩy 
bản thân tạo lập cơ sở cho sự tiến bộ trong tương lai. Có thể nói, chủ 
động kiểm điểm định kỳ, tự mình tiến bộ là nhân tố quan trọng duy 
trì sự phát triển. 


Trong quá trình bồi dưỡng năng lực tự kiểm điểm, các bậc cha 
mẹ thường áp dụng biện pháp mô phỏng, ví dụ như khi xảy ra xung 
đột thì chủ động đề nghị hai bên tạm dừng một chút, yên lặng một 
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chút rồi mới tiếp tục tranh luận. Quá trình hai bên tĩnh tâm như vậy 
chính là cơ hội để tự kiểm điểm, khi đã nghĩ thông thì không nên 
nhắc lại quá trình phát sinh xung đột mà nên tin tưởng và tiếp thu 
quan điểm đúng của nhau. Không nên nói “Vừa rồi rõ ràng anh nói 
là” mà nên nói “Vừa rồi có thể tôi nghe nhầm”. Điều này rất có lợi cho 
việc hoá giải xung đột, có thể trở thành nền tầng cơ bản để trẻ giao 
tiếp với mọi người thành công. 


Trong quá trình hình thành năng lực phát triển tính tự chủ của 
trẻ, chúng tôi rất chú trọng bêổi dưỡng ý chí và các giá trị quan cho 
cháu. Bởi vì ý chí là nhân tế thúc đẩy sự phát triển tự chủ, giá trị 
quan là kim chỉ nam cho hành động của Đình Nhi. Có một ý chí 
ngoan cường và giá trị quan đúng đắn sẽ giúp trẻ vượt qua được mọi 
sự cám đỗ cũng như ảo vòng trong cuộc sống (ví dụ như thích hư vinh, 
sùng bái quyền quý và xa rời lao động). Ngay từ nhỏ Đình Nhị đã học 
cách làm chủ bản thân về mặt hành vi cũng nhu về mặt tình thần. 


Khi mới hơn 9 tuổi, Đình Nhi đã bắt đầu học cách tự khâu cúc áo 
cho mình, từ đó bắt đầu con đường “từ tự lo đến tự lập”. Từ hơn 8 
tuổi, cháu đã bắt đầu tự học nhảy dây, không ngừng “từ tự học 
chuyển sang tự cường”. Tính đến hôm nay, sự trưởng thành cũng như 
kinh nghiệm sống của Đình Nhi vẫn luôn chứng minh rằng: Tố chất 
xuất sắc của con người luôn phải thể hiện tổng hợp những điểm sau: 
Biết thích ứng, có lý tưởng và biết sáng tạo”. Kết quả đáng kinh ngạc 
này đã chỉ ra một cách sinh động rằng: dùng biện pháp “thuận theo 
thiên tính, tích cực chỉ dẫn, bổi dưỡng cá tính và phát triển tính tự 
chủ" để giáo dục trẻ là phương pháp giáo dục đem lại hiệu quả cao và 
bền vững. 


Về 4 phương pháp bồi dưỡng tố chất toàn diện, chúng tôi chỉ giới 
thiệu đến đây. Ngoài các phương pháp nêu trên còn có nhiều phương 
pháp cụ thể khác, được giới thiệu rải rác trong cuốn “Em phải đến 
Harvard học kinh tế” — tập 1 và nhiều chương khác trong cuốn sách 
này. Chúng tôi cho rằng “Thuận theo thiên tính, tích cực chỉ dẫn, bồi 
dưỡng cá tính và phát triển tính tự chủ” là phương pháp phù hợp với 
mọi đứa trẻ. Còn về áp dụng cụ thể đối với từng trẻ như thế nào thì 
phải căn cứ vào các điều kiện khách quan cũng như đặc điểm tâm , 
sinh lý của trẻ. 


187 


CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG & HỌC TẬP... 
MUỐN TIẾN BỘ PHẢÁI BẤT ĐẦU TỪ ĐÂU? 


Cũng như việc luận binh pháp trên giấy tờ thì dễ, nhưng khi tiến 
hành trên thực tế thì phát sinh thêm rất nhiều vấn đề rắc rối. Sự 
phức tạp trong việc bổi dưỡng trẻ không chỉ đòi bỏi sự tỷ mỉ và lâu 
đài mà còn phải biết liên hệ thực tế. Đó là một quá trình tiếp tục 
sáng tạo tương đối khó khăn. Tuy vậy dù có khó khăn đến đâu chúng 
ta cũng có thể thực hiện được thông qua quá trình cụ thể hoá vấn để, 
phân tách vấn đề thành các đơn vị nhỏ hơn và khả thị hơn, tiếp đó sẽ 
dần khắc phục và vượt qua được khó khăn. Cũng như vậy, áp dụng 
với việc giáo dục con trẻ thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. 


Khi gặp khó khăn thì không nên vội vã thực hiện, điều quan 
trọng là phải biết cân nhắc xem sự việc có đáng để chúng ta lao tâm 
khổ tứ đến vậy hay không. Dù có khó khăn đến đâu thì mọi việc khác 
có lẽ cũng không khó hơn việc phân tích cấu trúc phân tử ADN trên 
cơ thể người, huống hỗ việc dạy dỗ trẻ còn đem lại niềm vui và niềm 
hạnh phúc trong cuộc sống cho chúng ta. 


"Khó khăn" chính là "gia vị" tạo nên "món ăn ngon" của thành 
công. Các bậc cha mẹ tuy không sợ khó khăn nhưng còn thiếu hiểu 
biết và những em học sinh đang tự mình rèn luyện nên tham khảo 
một số kiến nghị dưới đây để thử nghiệm, liên hệ thực tế về mặt lý 
luận. 


Chúc bạn thành công trong quá trình sáng tạo của mình. 


1. Phân tích hiện trạng, cụ thể hoá vấn đề 


Nếu như bạn đọc không có điều kiện tham khảo các tiêu chuẩn 
tốt hơn, hãy thứ áp dụng một số kinh nghiệm của chúng tôi trong 
việc phân tích tỉ mi ba phương diện thực tế dưới đây. 

(1) Phân tích toàn diện biểu hiện của trẻ. 

Mặt nào yếu mặt nào mạnh? Coi cái gì là vinh, cái gì là nhục? Sg 
nhất điều gì và thích nhất điều gì? Biểu hiện của bản thân như thế 
nào? Nhân tổ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ là gì? Nguyên 
nhân hình thành là gì? 

__ Điều cần nhắc nhở bạn đọc là chúng ta không nên coi những biểu 
hiện trên đều là do "trời phú", hãy phân tích hoàn cảnh phát triển 
của hôm nay xem trẻ còn thiếu điều kiện phát triển ở phương diện 
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nào, thiếu cái gì để bổ sung cái đó. Cho dù là œí óc trẻ không linh 
hoạt cho lắm thì trẻ cũng có thể đạt được tiến bộ sau một thời gian 
chuyên tâm bồi dưỡng. 


(2) Kiểm điểm phương pháp giáo dục của cha mẹ: Cách làm nào 
đúng, cách nào sai? Nguyên nhân dẫn đến đúng sai là gì và hậu quả 
là gì? Nên khác phục như thế nào? Nếu như phản ứng của trẻ làm 
cho cha mẹ khó chịu và tức giận thì nên xem xét lại xem tình cảm 
giữa trẻ và cha mẹ đã tốt hay chưa, trẻ có lo sợ vấn đề gì đó không. Ví 
dụ: thử tìm hiểu xem trẻ liệu có hoài nghỉ về tình cảm cha mẹ dành 
cho chúng hay không. Và các bậc cha mẹ cũng cần đặc biệt chú ý 
không nên quá nôn nóng khi phải tiến hành dạy đã trẻ lại một lần 
nữa. 


(3) Quan sát môi trường trưởng thành của trẻ: Nhân tế nào tốt? 
Nhân tế nào là tiêu cực? Nguyên nhân hình thành là gì? Thay đổi 
như thế nào? Bổ sung và thích nghỉ như thế nào? 


2. Hiểu rõ đầu đuôi, tìm hiểu căn nguyên của vấn đề 


Việc phân tích những vấn đề quan trọng và viết chúng ra giấy 
một cách có hệ thống có thể làm cho vấn để trở nên trực quan hơn, 
hướng suy nghĩ sáng suốt hơn. Như vày chúng ta có thể liệt kê ra tất 
cả các khả năng và các đối sách giải quyết vấn để, sau đó dùng một 
số biện pháp đưới đây để sàng lọc. 


Dựa trên quan hệ uê nhân qua tìm ru căn nguyễn của uốn đề. Trẻ 
có hành động À là do B, có hành động B là do C,... Cứ như vậy qua 
vài tầng bậc là có thể tìm ra căn nguyên. 


Dựa trên độ khó để sắp xấp, từn ra điểm đột phá: nếu như một 
vấn đề có nhiều nguyên nhân, nên bắt đầu giải quyết từ nguyên 
nhân đơn giản nhất để có thể tự tin giải quyết những nguyên nhân 
khó hơn. 


Dựa trên sự cân nhắc nặng nhẹ, trước sau để chọn ra uấn đề ưu 
tiên: Nếu như đồng thời phát sinh ra nhiều vấn đề thì mỗi giai đoạn 
khác nhau chúng ta chỉ nên ưu tiên giải quyết một vấn đề, những 
vấn đề khác nên tạm thời bỏ qua để giải quyết vào những thời điểm 
khác phù hợp hơn. 


Vậy làm thế nào để biết được đâu là vấn để cần ưu tiên? Chúng 
ta có thể căn cứ vào trọng điểm của các giai đoạn giáo dục khác nhau 
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để lựa chọn vấn đề ưu tiên. Cũng có thể căn cứ theo mức độ lợi hại để 
lựa chọn vấn đề nào cần phải giải quyết trong giai đoạn đó. Nói 
chung các vấn để thường không nằm ngoài 4 loại sau: Quan trọng và 
cấp bách, cấp bách nhưng không quan trọng, quan trọng nhưng 
không cấp bách, vừa không quan trọng vừa không cấp bách. Nếu như 
so sánh một lượt, về việc đầu tư thời gian, sức lực và tài chính thì sẽ 
có thể tìm ra căn cứ. 


Phương pháp của chúng tôi là: nếu là việc có thể đem lại hậu quả 
xấu thì đều phải ưu tiên giải quyết và đề phòng. Ví như bệnh dịch, 
phẩm chất, thiếu hiểu biết an toàn sinh mạng. Nếu là việc có tính 
chất thêm gấm thêm hoa thì có thể tiến hành giải quyết dựa trên 
tiền đề không xâm hại đến bản thân, nếu có hại thì lập tức tách xa. 
Bởi vì sự tổn tại quan trọng hơn sự phát triển, sức khoẻ quan trọng 
hơn việc học, tính cách quan trọng hơn thành tích, tình thân quan 
trọng hơn sĩ diện. 


8, Phân giải mục tiêu, chi tiết hoá, lượng hóa và hành ví 
hóa các biện pháp 

Tục ngữ nói “Cơm nên ăn từng miếng, đường nên đi từng bước”. 
Nếu như chúng ta chia nhỏ mục tiêu cần giải quyết thành các bước 
nhỏ hơn, vấn đề khó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ví đụ như 
trong cuốn “Em phải đến Harvard bọc kinh tế” tập 1 có đề cập đến 
việc “biến cái đại khái thành cái chỉ tiết”, đây chính là ví dụ điển 
hình đây đủ nhất. Tố chất tống thể của Đình Nhi cũng được hình 
thành theo cách này. Nghĩa là năng lực sáng tạo có vẻ như rất thần 
bí nhưng nó lại có thể được hình thành qua quá trình phân tách 
thành các cấu trúc nhỏ hơn, tìm ra hành vị có hiệu quả nhất, thiết kế 
biện pháp khả thị, tiến hành bồi dưỡng tập trung (tham khảo “Bồi 
dưỡng năng lực sáng tạo như thế nào?"). Nếu đọc hai cuốn sách của 
chúng tôi với tỉnh thần như vậy, bạn đọc sẽ thấy có rất nhiều ví dụ 
tương tự. 


Rất nhiều bậc cha mẹ than phiền con cái “bướng”, hiệu quả giáo 
dục không rõ ràng. Nguyên nhân chủ yếu là do ngày thường họ hô 
hào khẩu hiệu thì nhiều nhưng hành động cụ thể thì lại ít, lý thuyết 
nhiều nhưng huấn luyện thực tế không nhiều, trách mắng phê bình 
nhiều nhưng tán thưởng cổ vũ ít, cảnh cáo đe doa nhiều, thực tế thực 
hiện ít. Nếu như bạn đọc suy nghĩ sâu sắc hơn về “bốn điều nhiều và 
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bốn điều ít” ở trên chắc chắn sẽ có hiệu quả đáng kể. 


4. Tích tiểu thành đại 


Quá trình giáo dục trẻ từ 0-18 tuổi là một chặng đường không hề 
đơn giản. Nhưng kết quả cuối cùng như thế nào thì trước tiên phải 
xem biện pháp của ai đúng, thứ hai là xem tâm trạng của ai tốt. Có 
tâm trạng tốt thì mới có thể kiên trì lâu dài mà không nôn nóng, 
không nắn chí, tự nguyện đi từng bước một để tiến đến cái đích đang 
còn ở xa ngàn dặm. 


Các bậc cha mẹ khi nôn nóng hay nản chí, hãy nhớ đến ba điều 
sau: 


(1) Cha mẹ cần phải có đủ niềm tin uà sự nhân nại: 


Biểu hiện thất thường của trẻ là chuyện bình thường, có đứa trẻ 
nào là không ngoan trong vài ngày và không tiếp tục hư trong vài 
ngày sau đó đâu? Đừng nói trẻ hay thất thường mà ngay cả các bậc 
cha mẹ chúng ta cũng hay thất thường như vậy. Ví dụ: Cha mẹ luôn 
muốn lấy mình làm gương, muốn nhẫn nại, không tức giận, không 
đánh mắng con cái,... nhưng liệu chúng ta có duy trì liên tục nhự vậy 
được hay không, đặc biệt là khi hướng dẫn trẻ học bài. 


(2) Kỳ uọng phải hợp lý uà thực tế: 


Cirúng ta giáo dục trẻ là vì tình thương yêu và trách nhiệm chứ 
không phải vì sĩ điện. Không nên vì sự hư vinh mà đặt ra yêu cầu 
quá cao với trẻ. Thực tế chứng minh chỉ có kỳ vọng mang tính khả thi 
mới giúp trẻ đạt được những thành công, đem lại sự tự tin. Người tự 
tin mới có thể đũng cảm tiến lên phía trước. 

Ngoài ra, cũng không nên cố gắng đến mức khuynh gia bại sản 
để giáo dục trẻ. Ví dụ như đào tạo chuyên sâu hoặc du học là hướng 
đi có lợi cho kế hoạch phát triển lâu dài, tuy nhiên, nếu để thực hiện 
kế hoạch này mà khuynh gia bại sản thì lại chứng tổ rằng kế hoạch 
đó không thực tế và không khả thị. 


Chúng tôi hy vọng các bậc cha mẹ ở trường hợp này nên tham 
khảo cuốn “Các bài đối thoại về việc đi du học” của chuyên gia tư vấn 
du học Du Tiểu Bình. Cuốn sách này nói rất cụ thể về vấn đề này và 
có những phân tích tỉ mi và dẫn chứng xác thực, còn có một số kiến 
nghị với các học sỉnh đang có ý định đi du học về các quốc gia và các 
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môi trường học tập lý tưởng. 
(3) Mục tiêu đào tạo cần lâu dài 0à cởi mở. 


Bậc cha mẹ hay nôn nóng hoặc nản lòng thường hay yêu cầu quá 
nhiều đồng thời lại tiến hành quá vội vàng, thường có mục tiêu giáo 
dục tương đối xa vời. Ví dụ như phải thi đạt bao nhiêu điểm, xếp thứ 
mấy, phải thi vào trường này trường kia, phải trở thành một người 
thế này thế khác,... Nếu làm như vậy thì chỉ luôn mang lại kết quả 
trái ngược mà thôi. Phương pháp của chúng tôi là không đặt ra yêu 
cầu cụ thể cho Đình Nhi mà chỉ cố gắng hướng dẫn cháu đi đúng 
hướng. Phương hướng này đã được chúng tôi đề cập đến trong cuốn 
“Em phải đến Harvard học kinh tế” tập 1, đó là: “Tố chất ưu tú, nhân 
cách kiện toàn, có năng lực kiến tạo cuộc sống hạnh phúc”. 


Chúng tôi cho rằng, mục tiêu giáo dục này có ưu điểm lớn nhất là 
tính cởi mở, nó cho phép và khuyến khích những đứa trẻ có hứng thú 
và năng lực khác nhau tự tìm kiếm không gian phát triển phù hợp 
với mình. Bởi vì “hạnh phúc” là cảm nhận của cá nhân, không phải là 
lựa chọn của con người, không thể muốn là được. Do con người không 
giống nhau, ý chí cũng không nhất thiết phải tương đồng với nhau 
nên cho dù có học hay không học đại học, cho dù làm công việc gì, cho 
dù giàu có hay không giàu có thì mỗi người đều có cảm nhận riêng về 
hạnh phúc và bất hạnh. Nếu như việc học hoặc công việc đạt kết quả 
ngoài mong đợi, con người ta sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, năng lực 
sáng tạo sẽ thăng hoa, sẽ có những thành tựu nhất định trong cuộc 
sống, cơ hội tìm kiếm việc làm và tự mình lập nghiệp sẽ càng nhiều. 


Nếu như các bậc phụ huynh cho rằng cách nghĩ của mình thực 
sự có giá trị thì nên tích cực hướng dẫn trẻ từ trước khi trẻ được18 
tuổi, giúp cho bạn và trẻ có nhiều tiếng nói chung, quyết tâm đi trên 
con đường mà bạn mong muốn con mình sẽ đi. Cũng như chúng tôi từ 
nhỏ đã cổ vũ Đình Nhi lớn lên sẽ trở thành người có ích cho xã hội. 
Nếu như ý chí của trẻ và cha mẹ không giống nhau thì đành phải 
phù hợp yêu cầu “thống nhất và hợp pháp”, cho dù cha mẹ có cho 
rằng đó là “nghề nghiệp không chính thức” hay “không có ý cbí” thì 
cũng cần tôn trọng lựa chọn của con trẻ. Bởi suy cho cùng thì cuộc 
sống là cuộc sống của trẻ, hạnh phúc hay không hạnh phúc đều nên 
dựa trên cảm giác của trẻ làm chuẩn. Cho dù học hay không học đại 
học, làm nghề gì đi chăng nữa, cha mẹ đều nên hiểu và chấp nhận, 
tuyệt đối không vì thành tích hay nghề nghiệp mà tranh cãi dẫn đến 
tổn thương tình cảm, gây xung đột, căng thẳng trong gia đình. 
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Hy vọng là bạn đọc đã chú ý đến mục tiêu giáo dục mà chúng tôi 
đã nhiều lần nhấn mạnh, đồng thời khuyến khích con trê đi theo 
hướng như vậy. Chỉ cần trẻ đi đúng hướng thì nhất định sẽ đạt được 
kết quả tốt, sự khác biệt chỉ ở chỗ thành quả đó đến sớm hay đến 
muộn hoặc lớn hay nhỏ mà thôi. 


Còn về việc xác định xem trẻ có thực sự đang phát triển theo 
hướng này hay không, chỉ cần cha mẹ theo đõi xem trẻ có ngày càng 
biết thích ứng, có lý tưởng, biết sáng tạo hay không? Nếu không thấy 
những biểu hiện đó thì cần phải phân tích và điều chỉnh kịp thời. 
Nếu đúng, cha mẹ có thể tự tin và tiếp tục cùng trẻ tiến lên phía 
trước. 
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BI DƯỠNG NĂNG LỰC SÁNG TẠ0 NHƯ THẾ NÀ0? 
Trương Hân Vũ giải đáp thắc mắc của bạn đọc. 
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Hè năm 2002 là thời gian Đình Nhi thực tập tại Hồng Kông. 
Trong thời gian đó, chúng tôi thấy một tuần báo có đăng một tin như 
sau: có một nam kỹ sư mạng 26 tuổi, trong thời kỳ “cơn sốt mạng” 
đang thoái trào đã quyết định chuyển nghề, mở một cửa hàng bán 
đồ ăn. Tuy bắt đầu từ hai bàn tay trắng nhưng anh lại là một người 
rất sáng tạo, nghĩ ra rất nhiều kiểu đồ vật trang trí lạ mắt và hấp 
dẫn, đều đặn trưng bày làm đẹp thêm cho cửa hàng của mình. Chính 
điều này đã khiến cho rất nhiều người trẻ thích khám phá cái mới 
tìm đến cửa hàng của anh. Trong hai năm đó, nền kính tế của Hồng 
Kông có biểu hiện đi xuống rõ rệt, nhiều thanh niền phải cam chịu 
cảnh thất nghiệp trong khi đó ông chủ nhỏ này lại lập nghiệp thành 
công, việc kinh doanh phát đạt hơn bất cứ cửa hàng lâu đời nào. 


Đây có vẻ như là một thông tin rất bình thường, nhưng nó 
đã nêu rõ một chân lý là năng lực sáng tạo của lớp trẻ có tác dụng rất 
lớn đối với sự phát triển. Điều đáng tiếc là không ít người cho rằng 
năng lực sáng tạo là do trời sinh, chỉ có một số ít nhân tài được thừa 
hưởng gien di truyền đặc biệt này không có biện pháp nào có thể bồi 
dưỡng được. Quan niệm này đã làm hạn chế, thậm chí làm thui chột 
tiềm năng sáng tạo của rất nhiều người, ảnh hưởng rõ rệt đến khả 
năng mưu sinh và môi trường phát triển của trẻ. 


Về vấn đề này Đình Nhi rất đáng được chúc mừng. Tôi và mẹ của 
cháu đều chủ trương bồi dưỡng năng lực sáng tạo của Đình Nhi một 
cách có chủ ý. Chúng tôi đều biết rằng năng lực sáng tạo của con 
người có ảnh hưởng đến sự thành bại của mỗi cá nhân cũng như sự 
hưng vong của một quốc gìa. Khi bắt đầu dạy dỗ cháu lúc 4 tuổi, 
chúng tôi đã rất quan tâm bổi dưỡng năng lực sáng tạo cho cháu. 
Qua nhiều năm hai cha con dày công luyện tập, tôi rất vui mừng 
thấy rằng năng lực sáng tạo tiểm tàng đã hiện hữu trong con người 
của Đình Nhi, đã phát triển thành năng lực sáng tạo thực tại của 
cháu. Con đường dẫn đến thành công trong sự nghiệp của Đình Nhi 
vẫn còn đài, đường còn bao xa vẫn chưa thể biết được, nhưng chúng 
tôi tin chắc rằng cùng với việc phát triển tri thức và tích lũy thêm 
kinh nghiệm, năng lực của Đình Nhi sẽ không ngừng vươn xa. 

Có nhiều độc giả muốn biết về phương pháp tư duy và bồi dưỡng 
năng lực sáng tạo như thế nào, chúng tôi rất vui lòng chia sẻ những 
điều tâm đắc của mình trong việc giáo dục Đình Nhi. Trọng điểm của 
chương này không bàn về lý luận năng lực sáng tạo mà giới thiệu 
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một số biện pháp khả thi nhằm bổi dưỡng năng lực đó để độc giả 
tham khảo thêm. Muốn tìm hiểu về lý luận năng lực sáng tạo, bạn 
đọc có thể tìm đọc các cuốn sách liên quan được nêu ra trong chương 
này. 


ng NĂNG SÁNG TẠO KHÔNG PHÁI LÀ BIỀU THẦN BÍ VÀ © THỂ Bổi DƯỠNG 
D 


Quan niệm cũ về năng lực sáng tạo của con trẻ 


Từ bao lâu nay, không ít người đã có cách hiểu rất hạn hẹp về 
“khả năng sáng tạo”, họ cho rằng chỉ khi phát mình ra những cái 
_ chưa từng có, những cái mới, hữu hình có thể sờ, nắn nhìn thấy được 
mới thực sự coi là sáng tạo. Còn những thứ mang tính sáng tạo khác 
(ví như: tìm ra cách giải quyết vấn đề trên giả thiết, vận dụng lí luận 
thực tế để sáng tạo quan điểm, sáng tạo phương pháp, sáng tạo chế 
độ) đều không được coi là sáng tạo. Vì vậy, rất nhiều người đều cho 
rằng khả năng sáng tạo là một điều thần bí chỉ có ở các nhà khoa học, 
các nhà phát minh lỗi lạc mà thôi. 


Dưới ảnh hưởng của quan niệm này, rất nhiều bậc cha mẹ băn 
khoăn về vấn để “khả năng sáng tạo” ở trẻ. Họ vừa hy vọng con em 
mình có “khả năng sáng tạo” nhưng lại vừa hoài nghỉ liệu bé “có hay 
không có khả năng sáng tạo”, vì con họ chưa phát minh ra bất cứ một 
vật gì hữu hình cả. Chính vì cứ hoài nghi như vậy nên nhiều người 
đã vô tình bỏ qua rất nhiều thời cơ tết để có thể mở mang phát triển 
tiểm năng sáng tạo của con trẻ. 


Từ đó có thể nhận ra rằng quan niệm này là sai lầm và cần vượt 
qua sai lầm đó để bồi dưỡng khả năng cho trẻ. 


Những nhìn nhận đúng đắn về năng lực sáng tạo 


Một cử nhân MEBA tốt nghiệp học viện Harvard đã nói, một trong 
những điều đã rèn đúc nên khả năng sáng tạo ở anh là tìm ra mối 
lên hệ khống chế ràng buộc mật thiết giữa các bộ phận của một 
doanh nghiệp, tự hình thành một "bàn cờ" trong tư duy. 

Chỉ cần không phải là thứ mô phỏng lại, copy ra cũng đã là hành 
động có tính sáng tạo rồi, điểu đó sẽ giúp ích cho việc bồi dưỡng khả 
năng sáng tạo thực sự. 


Nếu hiểu tính sáng tạo theo nghĩa như vậy thì sáng tạo sẽ trở 


thành thứ chúng ta có thể gặp mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống hàng 
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ngày và việc bổi dưỡng khả năng sáng tạo cho trẻ cũng sẽ trở thành 
hành động có thê tiến hành bất kì lúc nào, ví dụ: 


-_ Vẽ một bức tranh theo ý tưởng chợt đến 

-_ Nhảy một vũ điệu tự biên tuỳ hứng 

-_ Thử tưởng tượng ra một kết thúc mới cho câu chuyện cũ 
-_ Tìm cách sử dụng mới cho một thứ đồ cũ 


- Thử một lần tự phân tích sâu sắc về bản thân sao cho thật 
khách quan 


-_ Lập một thời gian biểu thật sát thực và khả thi cho mình 


- Thuyết phục thành công người khác chấp nhận ý kiến của 
mình hoặc phục vụ mình 


-_ Đưa ra một ý tưởng để thay đổi tệ nạn xã hội 


Những hành động này đều là những hành vỉ mang tính sáng tạo. 
Chúng ta luôn ủng hộ và khen ngợi những hành động như vậy ở trẻ 
nhỏ. Giá trị thực sự của những hành động này có thể vẫn chưa được 
biết đến, nhưng tác dụng của nó trong việc nuôi dưỡng cảm hứng 
sáng tạo và khả năng sáng tạo độc lập ở trẻ là rất đáng kể. Chỉ cần 
trẻ có thói quen thực hiện các hành động mang tính sáng tạo, thì đến 
khi kinh nghiệm và kiến thức được tích luỹ đến một trình độ nhất 

định, trẻ sẽ dần hình thành khả năng sáng tạo ở mức độ cao hơn. 


Sự sáng tạo đem lại hiệu quả và thành công vượt trội 


Vì bản chất của sáng tạo là sáng tạo ra cái mới, vì thế “đào tạo 
khả năng sáng tạo” một cách rập khuôn như copy nguyên bản là điều 
không thể chấp nhận được. Chúng ta có thể phân giải được những tố 
chất cấu thành nên sự sáng tạo. Tất cả những tố chất cơ bản này đều 
có thể biến sự sáng tạo từ “không” đến “có” qua quá trình nuôi dưỡng 
cấu thành. Từ những năm 1906, nhân viên thẩm tra bản quyền của 
Mỹ Prindle đã có những kiến nghị riêng trong việc đào tạo rèn luyện 
khả năng sáng tạo đối với các kĩ sư, đổng thời cũng đưa ra một số bí 
quyết và phương pháp đào tạo. Việc đó thu được hiệu quả rất rõ rệt. 
Sau này những bí quyết và phương pháp của ông đã trở thành xu thế 
sáng tạo máng đậm tính quần chúng. Có rất nhiều ví dụ thực tiễn 
chứng minh sức sáng tạo to lớn của loài người gần tâm năm trở lại 
đây. Các tài liệu cho thấy: 
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Năm 1936, công ty General của Mỹ sau khi thiết lập kế hoạch 
đòo tạo rèn luyện các chương trình sáng tạo đối uới cúc nhân uiên 
khoa học kĩ thuật, năm tiếp theo đó số lượng đơn xin đăng kí bản 
quyên của công ty này đã tăng nượt trội gấp 3 lần so uới năm trước. 
Từ 1950 đến nay, rất nhiều trung tâm nghiền cứu, súng tợo, các 
tường đại học, ban ngành thuộc chính phủ 0à công ty của Mỹ đã liên 
tục mỏ các khoá rèn luyện khả năng sóng tạo. Thực sự chúng đã hỗ 
trợ rất đắc lực cho quá trình đi lên của nước Mỹ. 


Nhật Bản uà Liên Xô cũ cũng đã đạt được nhiều thành tự nổi 
bật từ chính những hoạt động mở rộng phát triển khả năng sáng tạo 
n:hư 0ậy. Chỉ riêng hãng xe hơi Ford, mỗi năm công nhân cũng đề đạt 
lên hơn 600.000 kiến nghị để hợp lí hoá quá trình sản xuất, trong đó 
có đến hơn 99% biến nghị là có giú trị thực thi cao. Liên Xô cũ uới 
hòng uạn phát mình đã thể hiện rõ quy luật súng tạo của mình, xác 
lập các biện phúp sáng tạo cụ thể như “Đại cương trùnh tự phát mình”, 
“Các phương pháp biểu hiện cơ bản”, đông thời đốc sức cho Uiệc mở 
rộng hình thành hệ thông các chương trùnh sáng tạo có hiệu quả 0à 
thành công 0ượt trội. 


Những ví dụ nêu trên đều nói rõ một điều rằng, khả năng sáng 
tạo có thể bồi đưỡng được, điểm then chốt trong thành công là phải có 
các biện pháp chính xác. 


Không thể thiếu lí luận soi đường: 


Albert Einstein đã từng nói rằng: “Lí luận quyết định rằng anh 
sẽ quan sát được gì”. Câu nói này chỉ rõ ra một quy luật quan trọng: 
trong khi chúng ta nhận thức về sự vật, việc có hay không có lí luận 
chính xác soi đường sẽ mang đến những hiệu quả rất khác biệt. Ví 
như trước Newton, ai cũng nhìn thấy nhiều đô vật rơi xuống đất, 
nhưng lại không ai biết đó là do tác dụng của lực hút trái đất, nhưng 
sau khi định luật về lực hút trái đất của Newton ra đời, lại có vô số 
người quan sát thấy sự tồn tại của lực hút trái đất. 


Tác dụng chỉ đạo của lí luận càng rõ rệt hơn trong quá trình bồi 
dưỡng khả năng sáng tạo. Nếu biểu rõ lí luận sáng tạc các bậc cha 
mẹ sẽ sẵn sàng vui vẻ trả lời những thắc mắc của trẻ nhỏ, khuyến 
khích cơn tháo rời đồng hồ, thậm chí tháo rời cả máy vi tính ra để 
quan sát, tìm tồi, phát triển tỉnh thẦn khám phá của trẻ, chứ không 
mắng trẻ: “Con yên lặng nào, tại sao hỏi thế?”, “Còn tháo đề linh tỉnh 
sẽ ăn đòn đấy!" 
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Đối với thanh niên, nếu hiểu về lí luận sáng tạo sẽ giúp ích cho 
việc tự bồi dưỡng khả năng sáng tạo của bản thân. Để kiểm nghiệm 
và chứng minh tác dụng của lí luận đối với việc nâng cao khả năng 
sáng tạo, tôi đã từng thực hiện một thực nghiệm so sánh như sau: 
Thử trắc nghiệm về khả năng sáng tạo đối với một nhóm thanh niên 
không hiểu gì về kiến thức lí luận sáng tạo. Sau khi có được kết quả 
điểm số, giảng cho họ biết một số kiến thức thông thường về tâm lí 
học trong sáng tạo, rồi lại trắc nghiệm lại một lần nữa. Kết quả cho 
thấy điểm số trắc nghiệm của họ đại đa số đều tăng thêm 10% - 20%. 
Điều đó chứng tô quan niệm của họ đã thay đổi, đã biết được những 
hành vi nào có lợi (hoặc gây trở ngại?) đối với khả năng sáng tạo. Thực 
nghiệm đơn giản này chứng tổ kiến thức thông thường về lí luận 
cũng có hiệu quả nâng cao khả năng sáng tạo thực sự. Nếu nắm bắt 
chắc chắn những kiến thức thông thường về lí luận đó càng hoàn 
chỉnh hiệu quả đương nhiên sẽ càng cao. 


(Các bạn độc giả có hứng thú đối uới kiểu thực nghiệm này có thể 
lên mạng để thực hiện “Thực nghiệm bhỏả năng sáng tạo" do các 
chuyên gia tâm lí học người Mỹ thi lộp xem tại 
queendom.com /tests /tabe_test.php?idegTest=688 (CreuHue Problem 
Soluing Test). Sau đó bạn đọc nội dung phần bên dưới, rồi so sánh 
trình độ tư duy của mình trước uà sau khoá đào tạo. Chức năng của 
trắc nghiệm này là đặc trưng tâm lý tương quan mật thiết giữa trắc 
nghiệm uới bhả năng sáng tạo. Phạm u¡ thích hợp của trắc nghiệm 
này là người lớn, học sinh dưới 18 tuổi nếu thực hiện sẽ thấy mức độ 
sơ số trong trắc nghiệm sẽ tăng, nhưng lời giải cho trắc nghiệm này 
sẽ đem lại cho mọi người rất nhiều gợi ý mới mẻ. Những người tham 
gia thực hiện trắc nghiệm có thể tự tìm thấy đáp án cho câu hỏi “điểm 
yếu cho các hoạt động sáng tạo ở đâu?, từ chính kết quả được điểm 
hay mất điểm của mình. Điệu này giúp ích rất nhiêu cho uiệc phái 
huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm uới các mục tiêu rõ ràng. Do uậy, 
bạn không nên tự đắc hoặc thất uọng nếu điển số của mình cao hoặc 
thấp. Nó chỉ là một trạng thái quá độ trong tiến trùnh bôi dưỡng năng 
lực sáng tạo của bạn mờ thôi). 


QUÁ TRÌNH Bối ƯỠNG KHẢ NẴNG SÁNG TẠO Ở TRẺ 


Khả năng sáng tạo cũng giống như cá tính tốt, đều là thành quả 
hạt nhân trong toàn bộ phương pháp bổi dưỡng tố chất. Trong hệ 
thống tố chất, chúng ta cần chú trọng đến 4 loại tố cbất ưu việt liên 
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quan trực tiếp đến việc hình thành khả năng sáng tạo: đầu óc linh 
hoạt, hưng phấn cao độ, kiến thức rộng, năng lực tốt. Trong cuộc 
sống hàng ngày, chỉ cần thúc đẩy được 4 tố chất trên là có thể xem 
như bạn đang thực hiện bồi dưỡng khả năng sáng tạo cho trẻ. Những 
hoạt động này sau khi được khuyến khích và tăng cường, tỉnh thần 
sáng tạo của các em sẽ không ngừng được phát triển, khi lớn lên các 
em sẽ thành người thích được sắng tạo, khám phá. Hứng thú và khả 
năng sáng tạo độc lập của trẻ được nuôi dưỡng từ chính quá trình 
“gợi ý + thực tế” liên tục không ngừng nghỉ. 


Ví dụ về việc bồi dưỡng cảm hứng yêu thỉch khám phá 
khoa học 


Khi Đình Nhi được 1 - 2 tuổi, người lớn dạy cho cháu nhận biết 
sác loại thực vật (gây “chú ý”). Khi Đình Nhi được 2 - 3 tuổi, chúng 
tôi dạy cho cháu quan sát điểm giống và khác nhau giữa các loài thực 
vật (phát triển tư duy); khi cháu được 3 - 4 tuổi, chúng tôi thường kể 
cho cháu nghe các câu chuyện khoa học thường thức về việc loài 
người sử dụng và cải tiến các loài thực vật như thế nào (kích thích 
hứng thú của Đình Nhị). Lúc được 5 - 6 tuổi, Đình Nhi tự trải nghiệm 
“mình có thể sử dụng các loài thực vật như thế nào” (khơi gợi tưởng 
tượng). Sau khi Đình Nhi liệt kê ra rất nhiều phương thức sử dụng 
các loài thực vật của những người đi trước, cháu đã tự sáng tạo ra 
một vành hoa cài đầu được kết từ ba loại hoa có màu sắc khác nhau. 
Lúc 7 - 8 tuổi Đình Nhi đã đọc rất nhiều câu chuyện về các phát 
minh sáng chế của các nhà khoa học, đã bắt đầu tiến hành các hoạt 
động nghiên cứu khoa học cơ bản một cách tự phát, ví dụ như thí 
nghiệm “giao phấn nhân fạo hoặc giao phấn xác suất giữa các loài 

oa” (thực nghiệm mạnh dạn). Khi Đình Nhi bắt đầu học một cách có 
hệ thống về các kiến thức sinh vật, cháu đã có những cảm tưởng, 
những suy nghĩ rất riêng trong việc gieo trồng các loại cây như: “đào 
pênixilin", "táo tây trị ho” qua từng bước thực nghiệm. 

Bắt đầu từ những hoạt động tràn đầy cảm hứng sáng tạo này, 
năng lực của Đình Nhi ngày càng phát triển mạnh hơn, phù hợp hơn 
với các lĩnh vực thuộc đặc điểm cá tính của Đình Nhi. 

Vi dụ về nuôi dưỡng cảm hứng sắng tạo 

Nhiều năm nay, Đình Nhi có hứng thú chú ý đến các chiến lược 


quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, Cảm hứng này của Đình Nhi được bắt 
nguồn từ khi cháu còn nhỏ, lúc đó cháu thường hay cùng mẹ đi ngắm 
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nghía và bình phẩm những quầy hàng hoặc phần thiết kế quảng cáo 
sản phẩm. Khi Đình Nhi học tiểu học, 3 người trong gia đình chúng 
tôi cũng thường cùng nhau tán thưởng, bình luận những thành công, 
thất bại, ưu khuyết điểm trong các ý tưởng quảng cáo. Sau khi lên 9 
tuổi, trên đường về nhà Đình Nhi thường quan sát biển hiện của các 
của hàng hai bên đường và thường bàn khoăn “Nếu mình thiết kế sẽ 
như thế nào?”. 


Đình Nhi coi những suy nghĩ này là cách tiều khiển đẩy hứng 
thú mà không chiếm dụng đến thời gian học tập. Khi học năm thứ 
hai ở Đại học Harvard, Đình Nhi nhìn thấy một con số cấu thành 
dung lượng máy tính xách tay là 8MB, trong đầu cháu đã lập tức nảy 
ra sáng kiến mà hãng đã không nghĩ đến đó là: “Cho não bạn thêm 
8MP”. * 


Từ nhỏ cho đến lớn không biết trong Đình Nhi đã nảy sinh biết 
bao nhiêu những linh cảm tương tự. Học kì I năm thứ 4 đại học, khi 
Đình Nhi đồng thời đốt diện với một lúc hai lời mời làm việc cho một 
Ngân hàng đầu tư và một Công ty tư vấn hàng đầu thế giới, chính 
cảm hứng sáng tạo nhiệt thành và lâu dài này đã hối thúc Đình Nhi 
chọn tập đoàn tư vấn Boston. 


Vi dụ về việc nuôi dưỡng cảm hứng thực hành 


Trong thời kì thơ ấu, tôi đã bảo Đình Nhi thử dùng màu xanh 
lam pha lẫn màu vàng để tạo ra màu xanh lá cây, khuyến khích 
Đình Nhi có thể phối các màu với nhau để tạo nên một màu mới. 
Trong giai đoạn tiểu học, chúng tôi đã để Đình Nhi thử trộn 7 
nguyên liệu màu khác nhau xem hiệu quả pha chế như thế nào? 
Chúng tôi lại dùng phương pháp phun xịt hơi sương để tạo cầu vông 
nhân tạo, sau khi nghiệm chứng được rằng ánh sáng trắng của mặt 
trời là do có sự pha trộn 7 màu ánh sáng với rhau, chúng tôi đã để 
Đình Nhi thử suy nghĩ xem tại sao sự hoà trộn 7 màu theo hai 
phương pháp trên lại đem lại những hiệu quả khác biệt như thế. 
Chính những hành động mang tính khám phá, khơi sâu vấn đề như 
vậy đã có tác dụng bồi dưỡng cảm hứng và năng lực thực hành của 
Đình Nhi, Để Đình Nhí đảm nhiệm công việc nhà cũng là cach có tác 
dụng nuôi dưỡng năng lực thực hành rất tốt. Rất nhiều trẻ khi làm 
việc nhà vẫn luôn suy nghĩ xem nên nâng cao hiệu suất công việc 
như thế nào? Đình Nhi cũng từng nghiên cứu các cách lau sạch sàn 
nhà vừa nhanh vừa sạch nhất. Bắt đầu từ bậc tiểu học, Đình Nhì 


đã thể hiện rất tốt hứng thú và năng lực giải quyết vấn đề. Trong 
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năm lớp 2, Đình Nhi đã phát minh ra một loại thuốc “hiệu quả đặc 
biệt” (lấy một số mùi hương trộn với nhau) rồi hồn nhiên đưa cho mẹ 
để mẹ trị chứng đau đầu. Năm học lớp 3, cháu còn mày mò phát 
mình ra cách tận dụng các mẩu phấn viết, giành được giải 3 trong 
cuộc thi các phát minh khoa học tiểu học khu vực phía Đông thành 
phố. 


Năng lực tiến hành thực nghiệm có thể phát huy hiệu quả phát 
triển cao nhất. Từ năng lực này có thể xuất hiện một nhân tài nghiên 
cứu khoa học, cũng có thể xuất hiện một nhân tài ứng dụng có tính 
sắng tạo. 


Ví dụ về việc bồi dưỡng năng lực ứng dụng 


Việc bểi dưỡng năng lực “ứng dụng có tính sáng tạo” cho Đình 
Nhi chủ yếu dựa vào quá trình phát hiện vấn đề và giải quyết vấn để 
thực tế. Nếu trẻ học tập chưa tốt, chúng ta có thể hướng dẫn trẻ phân 
tích những nhân tố nào gây ra những vấn đề này, tìm ra nguyên 
nhân chính (kế hoạch học tập không cụ thể, không khống chế được 
thời gian nói chuyện) rồi nghĩ ra các phương pháp giải quyết tương 
ứng (xác lập một thời khoá biểu chắc chắn, lâu dài và có hệ thống, 
vạch rõ nhiệm vụ học tập chi tiết hơn, cụ thể hơn). Đồng thời thôi 
thúc các em kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch định kì. Quá trình phân 
tích và điều chỉnh như vậy chính là khả năng “ứng dụng có tính sáng 
tạo”. Hiệu quả từ việc phát triển tối đa khả năng này có thể giúp trẻ 
có những tố chất của một người quản lí. Trên thực tế, Đình Nhi 
đã chọn con đường phát triển trở thành người quản lí kinh doanh - 
công tác tư vấn chiến lược và tư vấn thương nghiệp, chính là đặc 
điểm ứng dụng có tính chất sáng tạo. 


Xã hội hiện đại có sự phân công rất chi tiết, năng lực ứng dụng 
sáng tạo cần phát triển thành các loại năng lực chuyên nghiệp. Đình 
Nhi thưởng thông qua thực tế và những bài huấn luyện được học ở 
Harvard, bồi dưỡng nên năng lực chuyên nghiệp trong việc phân tích 
giải quyết cậc vấn đề kinh tế dựa trên phương pháp toán học. Sau 
khi tốt nghiệp, Đình Nhi của chúng tôi lại may mắn được làm việc và 
được đào tạo trong tập đoàn tư vấn Boston nối tiếng, vì vày năng lực 
ứng dụng sáng tạo của Đình Nhi chắc chắn còn có cơ hội phát triển 
hơn nữa. 


Ví dụ về việc khai thác, phát triển năng lực sáng tạo 


Trong giai đoạn phổ thông cơ sở, Đình Nhi thường phải tự lập 
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chương trình rèn luyện bản thân đối với những điểm yếu trong học 
tập để nâng cao hiệu suất học tập. Đình Nhi cũng thường đùng hình 
thức “mô phỏng phần biện luận trong toà án” để tổ chức các buổi thảo 
luận rèn luyện khả năng giao tiếp. Đình Nhi còn hãng hái cùng bạn 
bè tự biên, tự diễn các tiểu phẩm bằng tiếng Anh. Cháu đã nhiều lần 
giải quyết thành công các mỗi quan hệ phức tạp. Trong giai đoạn 
trung học phổ thông, cháu làm trưởng hội văn nghệ học sinh, luôn 
nghĩ cách phát động các công tác phát triển phong trào văn nghệ, 
nhiều lần tổ chức thành công các hoạt động văn nghệ của trường. 
Sau khi Đình Nhi được bạn bè bầu làm chủ tịch hội nghị lần thứ 11 - 
HPAIR (quan hệ Á Châu và quốc tế của Đại học Harvard) trong học 
kì đầu năm thứ 3 đại học, cháu càng tích cực mở rộng sáng tạo, thực 
hiện thành công hàng loạt các ý tưởng. Ví du: trước đây HPATR 
thường mời những vị lãnh đạo nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới đến 
giang bài, chủ yếu nhờ vào quan hệ cá nhân của các thành viên trong 
hội. Đình Nhi nhận thấy, cách làm này phụ thuộc vào các cá nhân, 
khiến kế hoạch thực thì sẽ không được đảm bảo, có tính chất chế độ. 
Để cải thiện tình hình này, cháu quyết định tìm kiếm nguồn đầu tư 
có thể sử dụng lâu dài cho Đại học Harvard. Kết quả là đã tìm ra cơ 
quan chuyên nghiệp có thể chuyên giúp Harvard mời các nhân vật 
tiếng tăm, càc thành viên chính phủ của các nước, đồng thời tranh 
thủ được sự ủng hộ của họ. 


Cảm hứng và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề, chính là 
động lực tiểm ẩn bên trong để không ngừng khai thác, mở rộng 
phương điện sáng tạo mới. 


Tác dụng hỗ trợ của các nhân tố khác 


Trong quá trình bồi dưỡng khả nãng sáng tạo, tác dụng hỗ trợ 
của các nhân tố khác cũng vô cùng quan trọng. “Tình cảm trong 
sáng”, “Phẩm chất chính trực” có thể đảm bảo phương hướng khám 
phá tìm hiểu thực sự lành mạnh và hữu ích. (Những đứa trẻ có tình 
yêu thương và biết tôn trọng sự tín nhiệm thì chắc chắn không thể 
trở thành những đứa trẻ có thể lợi dụng khoa học kĩ thuật để phạm 
tội). "Tính cách ưu việt” cũng có thể giúp trẻ đạt đến thành công 
trong “ứng dụng sáng tạo”. (Ví như việc nâng cao hiệu quả hoạt động 
học tập thường liên quan đến khả năng giao tiếp tốt và khả năng tự 
khép bản thân mình vào kỷ luật để đảm bảo đến được với thành công. 
Điều này giống như việc nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp để tiến 
hành kế hoạch sáng tạo trong kinh doanh và quần lí, nếu như tính 
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cách người lãnh đạo có nhiều khuyết điểm, kế hoạch sáng tạo sẽ rất 
khỏ được hoàn thành một cách thuận lợi). 


Từ đó có thể thấy, phát triển toàn diện các tố chất rất hữu ích 
đối với việc nuôi dưỡng khả năng sáng tạo ở trẻ. Nguyên tắc “duy trì 
phát triển toàn diện” không những thâu tóm suốt quá trình bổi 
dưỡng khả năng sáng tạo của Đình Nhi mà còn thể hiện trong các 
hoạt động, trò chơi, khoá huấn luyện mà chúng tôi sẽ kể ra dưới đây. 
Những hành động phát triển khả năng sáng tạo này đều hết sức 
tránh mô hình sức cạnh tranh ở trong các lĩnh vực rộng lớn hơn, phát 
triển mỏ rộng và bồi dưỡng tài năng sáng tạo trong thanh thiếu niên. 


8 CÁCH BữI MỬ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LIÊN TƯỞNG VÀ TƯỞNG TƯỢNG 


Năng lực liên tưởng và tưởng tượng của rhân loại là nền tảng 
tâm lí của các hoạt động sáng tạo. Liên tưởng có thể khiến ta gắn kết 
suy luận để liên kết A - B; tưởng tượng có thể khiến não bộ nhìn ra 
những gì không nhìn thấy được trước đó, phát triển đi lên từ không 
đến có. Thông qua liên tưởng và tưởng tượng con người có thể lấy tất 
cả các con số, khái niệm, hiện tượng... lắp ghép hoặc cắt nhỏ ra, tổ 
hợp lại, sáng tạo ra những thứ mới vốn không tôn tại. 


Những nghiên cứu liên quan phát hiện thấy rằng, năng lực liên 
tưởng và sức tưởng tượng đều phục tùng nguyên tắc chung là: “chọn 
. lọc tiến bệ”. Chỉ cần có phương pháp thích hợp, dùng nhiều, luyện 
nhiều, khả năng liên tưởng và tưởng tượng sẽ ngày càng được nâng 
cao. 


Các hoạt động hữu ích cho trí tuệ dưới đây đều từng là động lực 
để phát triển và mở rộng khả năng liên tưởng và tưởng tượng của 
Đình Nhị, xin được nêu ra để bạn đọc cùng tham khảo: 


Khuyến khích châu tự đo vẽ tranh, nói chuyện 


Những nghiên cứu về tâm lí trẻ em cho thấy giai đoạn từ 2 - 12 
tuổi là lúc trẻ đang mang đặc tính hoang tưởng cực kì mạnh mẽ. Giai 
đoạn này rất thích hợp cho việc vẽ tranh tự do để phát triển sức 
tưởng tượng. Trong giai đoạn phát triển sức tưởng tượng, trẻ vẽ giống 
hay không không quan trọng, chỉ cần trẻ thích vẽ, thích bàn chuyện 
vẽ là tốt rồi. 

Lúc 2 tuổi Đình Nhi đã vẽ ra một loạt những đường nét lộn xộn, 


bà ngoại hỏi cô bé vẽ gì? Đình Nhi nói “Cháu vẽ cây xanh râm mát và 
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mùa hè dài”. Bà ngoại không bình phẩm giống hay không giống mà 
chỉ vui mừng nói: “Tốt quá rồi, Đình Nhi của chúng ta đã biết vẽ rồi 
cơ đấy!” đồng thời đưa bức vẽ ấy cho mẹ bé xem. Phương pháp này 
đã khuyến khích Đình Nhi vẽ tranh. Khi Đình Nhi được 4 tuổi đã vẽ 
lên trên chiếc váy bức tranh “Hai cô bé”, mẹ đã dùng chỉ thêu, thêu 
lên chiếc váy bức tranh đó để thể hiện rằng tác phẩm của Đình Nhi 
rất được coi trọng. Bức tranh “Bay trên đồng cổ” mà Đình Nhi vẽ 
năm 3 tuổi đã gây xúc động cho rất nhiều người và được kẹp dưới 
tấm kính mặt bàn chuyên dùng uống trà trong gia đình tôi trong rất 
nhiều năm, chỉ tiếc sau này đã bị nước ngấm ẩm và bị hỏng mất. 


Chúng tôi rất yêu quý các tác phẩm của Đình Nhi, vừa là vì yêu 
cháu, cũng là để tăng thêm cảm hứng và sự tự tin cho Đình Nhi. Mặc 
đà sau này Đình Nhị không đi theo con đường mĩ thuật chuyên 
nghiệp, nhưng chính những bức vẽ đó đã giúp ích tích cực cho việc 
phát triển sức tưởng tượng của cô bé. 


Để trẻ em nhìn các bạn vẽ tranh cũng là một phương pháp tốt để 
khơi gợi cảm hứng vẽ tranh cho các bé. Cha mẹ có thể đưa ra một vài 
chủ để vẽ có tính gợi ý, để bé tự do phát huy dựa trên sức tưởng 
tượng của mình. Ví dụ: Cha mẹ có thể đưa ra những chủ đề như “vịt 
con nhớ nhà, mùa xuân, mẹ yêu con, xe trên đường chạy đi đâu hết 
ấy nhỉ, chú ếch trên cung trăng” để bé thích vẽ thế nào thì vẽ. 


Đừng xem việc vẽ tranh là phương phấp rèn luyện k1 năng 
chuyên nghiệp cho trẻ. Trong quá trình trẻ tự do vẽ, tự do thuyết 
minh tranh, sức tưởng tượng được phát triển dân dần một cách tự 
nhiên. _ 

Đoán những câu chuyện, câu đổ vui, khơi gợi năng lực 
tưởng tượng 


Đoán câu đố là phương pháp tốt để phát triển khả năng liên 
tưởng và sức tưởng tượng cúa trẻ. Ngoài việc cùng chơi trò chơi đố vui 
với Đình Nhi, chúng tôi đã kế những câu chuyện vui cho cháu nghe, 
khéo léo biến tấu các câu chuyện ngắn, chuyện cười phù hợp với độ 
tuổi của Đình Nhi, cố ý lược bỏ 1 - 2 nội dụng quan trọng trong đó, 
khiến các tình tiết trở nên hấp dẫn lạ thường, kể lại cho Đình Nhi 
nghe, đồng thời bảo bé hãy thử suy nghĩ tìm câu trả lời. Chỉ cần đáp 
án mà trẻ nêu ra hợp lí, cho đù câu trả lời không phù hợp với đáp án 
chuẩn thì nó vẫn được coi là đúng. Chẳng hạn: 


Ví dụ 1: Có hai người cùng đi uới nhau trong đó người lớn gọt 
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đứu bé là con trai, nhưng người lớn đó không phải là bố của đứa trẻ, 
0uậy quan hệ của hai người đó như thế nào. ? 


Ví dụ 2: Jack say rượu liền ngủ trong xe hơi của mùnh, khi tình 
dậy uới nhau phát biện thấy la bàn trong xe mình mất rồi. Anh uội 
Uờng gọi điện báo cảnh sát, nhưng một lúc sau anh lợi gọi điện thoại 
để huỷ bỏ thông báo trên. Con có biết nguyên nhôn tợi sœo không? 


Ví dụ 3: Tượng nhân sư đứng trước bim tự tháp Ai Cập có bộ mặt 
giống Sphin+x (sự tử) luôn hỏi người qua đường một câu hỏi như sau: 
có một loài động uội, khi còn nhỏ dùng 4 chân để đi, lớn lên dùng 2 
chân đã, khi giò lợi dùng 3 chôn để đi. Con có biết đó là động uật gì 
không? 


2 


Với những câu chuyện nhỏ trong sách, mỗi bậc cha mẹ đều có thể 
dễ dàng “biến tấu” chúng thành những câu chuyện đố vui. Để có thể 
khơi gợi được các nghĩ sáng tạo của trẻ, các bậc cha mẹ cần chú ý 
không nên sử dụng các “đáp án chuẩn”, chỉ cần câu trả lời của trẻ có 
lý một chút cũng vẫn đáng để được khẳng định và biểu dương rồi. 


Khai thác năng lực, phát triển công dụng của đồ vật 


Sức tưởng tượng gắn liển với tư duy mở rộng, trong năng lực tư 
duy mở rộng có thể nuôi dưỡng trong những sinh hoạt hàng ngày. Ví 
dụ có thể dùng các vật phẩm cũ, bỏ đi để làm nguyên liệu trang trí 
các bức tranh, hoặc chế tác thành các đồ vật thủ công. Đây cũng là 
những hoạt động mang tính sáng tạo vô cùng hấp dẫn. Đình Nhi 
đã từng vẽ tranh trên các vỏ trứng gà, dùng giấy cứng gấp thành cô 
gái biết nhảy múa, còn dùng rèm cửa cũ và bàn chải cũ để tự tạo ra 
những chiếc bưu thiếp lò xo xinh xắn. Đình Nhi thích tham quan 
những triển lãm mĩ thuật và các cửa hàng đề thủ công mĩ nghệ, lúc 
nào cũng có thể biến những thứ đề bỏ đi thành những món đề quý giá 
với tư duy và cách nghĩ độc đáo riêng. Và đương nhiên những hoạt 
động này thực sự giúp ích rất nhiều cho việc mở mang cách nhìn và 
suy nghĩ của Đình Nhi. 


Trong cuộc sống còn có rất nhiều vấn đề dành cho trẻ động não. 

Ví như một chiếc túi nilông, một cuốn dây điện, mệt đoạn dây thép, 

một đoạn ống nước, một tờ giấy lộn,... cũng có thể khiến bạn nghĩ đến 

bao nhiêu công dụng mới? Những thứ như dac thái rau, quạt điện, 

máy điện thoại, máy hút bụi, loa phóng thanh, ngoài những chức 

năng vốn có thông thường thì cồn có thể dùng để làm gì? Chỉ cần bạn 
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động não suy nghĩ một chút là có thể tìm thấy rất nhiều câu hỏi dạng 
này ở những đồ vật xung quanh mình. 


Để kích thích, khơi gợi tính hiếu thắng của trẻ, chúng ta có thể 
tiến hành ghi chép lại sau mỗi lần thực hiện, xem xem từ một đồ vật, 
trẻ có thể nghĩ được nhiều nhất là bao nhiêu công dụng khác nhau, 
và lúc nào sẽ tạo ra những ghi chép mới. Nếu trẻ có những sáng kiến 
xuất sắc, bạn cũng nên ghỉ chép lại, để trẻ có thể cảm thấy tự hào, tự 
tin với tiềm năng tư duy của bản thân. 

Tìm kiếm “mắt xích liên hệ” giữa các sự vật 

Trên thế giới giữa hai sự vật nhìn có vẻ không hề giống nhau 
như bò với ngựa, trên thực tế lại đều tổn tại rất nhiều những “mắt 
xích liên hệ” gián tiếp. Dựa trên nguyên lí rày có thể thực biện 
phương cách rèn luyện tư duy dưới đây: nói ra hai sự vật có đặc trưng 
khác biệt (ví như “gió thổi” với “chữ giáp cốt”(chữ cổ) để cho trẻ tự 
tìm ra mối tương quan giữa chúng, càng nhiều càng tốt. 

Lấy ví dụ “gió thổi” với “chữ giáp cốt”, mối liên hệ gìữa chúng có 
thể là “nhiều gió ít mưa - hạn hán - đào giếng - phát hiện cổ vật - 
Giáp cốt văn”, hoặc cũng có thể là “gió thổi - bão cát, bựi mù - hoang 
mạc hoá - tất cả những điều này đều được ghi lại bằng chữ Giáp cốt 
trong các tài liệu cổ xưa”. Những bài luyện tập dưới hình thức vui 
chơi giải trí này được tiến hành trong thời gian thích hợp nhất là từ 
hai đến ba phút. Chỉ cần có người chơi cùng, có phương pháp kích 
thích, cố vũ thì tự nhiên trẻ sẽ có hứng thú để thực hiện. 


Những bài rèn luyện như trên không những có thể giúp trẻ phát 
triển năng lực tưởng tượng và sức tưởng tượng mà còn giúp ích rất 
nhiều cho quá trình nhận thức những liên hệ nội tại phức tạp, chồng 
chéo của thế giới rộng lồn. 


Phát triển sức tưởng tượng dựa trên hứng thú, sở thích 


Đình Nhi có một sở thích ngay từ lúc nhỏ là nhìn ngắm các biển 
quảng cáo sản phẩm trong khi đi dạo phố. Cháu thường có những lời 
bình phẩm phong phú đối với tất cả các thiết kế quầy hàng, phương 
thức tiếp thị của các doanh nghiệp. Thậm chí cháu còn suy nghĩ, tìm 
hiểu xem sự “kì diệu” ở đâu, hoặc sự “điên rổ” ở chỗ nào và thường 
nêu ra những ý tưởng sáng tạo mà bản thân chứu cho là ưu việt hơn. 
Những sáng kiến này có đạt đến “trình độ chuyên nghiệp” hay không 
thực sự không quan trọng, quan trọng là ở chỗ sở thích và sự tưởng, 


207 -- 


CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG & HỌC TẬP... 


tượng của cháu được bay bổng, tư duy sáng tạo không ngừng được mở 
rộng. 


Điều đáng sợ nhất đối với sức tưởng tượng là sự rập khuôn cứng 
nhắc, giậm chân tại chỗ, bị hạn chế trong phạm vi nhất định nào đó. 
Do vậy, việc kích thích trí tưởng tượng “vươn tới sự hoàn mĩ” là vô 
cùng quan trọng. Đình Nhi từng nói: “Tôi thích nhất câu nói quảng 
cáo này: không có thứ tốt nhất, chỉ có thứ tốt hơn”. Rất nhiều những 
phát minh của nhân loại không ngừng ra đời và hoàn thiện chính là 
vì đều hướng tới khả năng “cái sau tốt hơn cái trước” này. 


Mở rộng hứng thú, đặt tiền để kiến thức vững chắc 


Mối quan hệ giữa sức tưởng tượng với phưcag diện tri thức cũng 
giống như quan hệ giữa những chú ngựa chiến với đồng cỏ xanh vậy. 
Đẳng cỏ càng rộng lớn, ngựa sẽ càng có cơ hội chạy xa hơn; kiến thức 
càng rộng, những thông tin cung cấp để liên tưởng và tưởng tượng 
càng trở nên phong phú, sức tưởng tượng càng 2ó cơ hội để thể hiện 
và được phát triển nhiều hơn. 


Khi Đình Nhi được 4 tuổi, trong một buổi chiều trời âm u, bà 
ngoại dẫn Đình Nhi và một người bạn khác trạc tuổi với cháu cùng đi 
đạo trên cánh đồng. Bà liền hỏi: “Các cháu nhìn xem, trên bầu trời có 
những gì nhỉ?” Đứa trẻ kia ngước mặt lên nhìn trời rồi trả lời: “Trên 
trời có khói”. Nhưng Đình Nhi bé nhỏ của chúng tôi lại lắc đầu nói: 
“Trên trời có mây, phía sau các đám mây là các hằng tình, hành tỉnh 
và vệ tình, vệ tỉnh quay xoay quanh các hành tỉnh. Các hành tình 
nằm ở...” một cách rất tự nhiên, Đình Nhi được dạy dỗ từ sớm nên 
“thảo nguyên tri thức” của cháu rộng lớn hơn, cảm hứng và sức tưởng 
tượng của cháu về bầu trời, không gian cũng vì thế mà rộng lớn hơn, 
mạnh mẽ hơn so với các bạn cùng trang lứa khác. 


Nhìn từ góc độ này, quan điểm cho rằng “nếu sớm nhận biết mặt 
chữ có thể phá võ khả năng tưởng tượng của trẻ” thật đáng phải xem 
xét lại. Trên thực tế, việc nhận. biết mặt chữ sớm nhằm mạc đích chủ 
yếu là bổi dưỡng hứng thú đọc hiểu, để trẻ có thể bắt đầu tích lũy 
kiến thức ở giai đoạn có khả năng ghi nhớ nhất. Như vậy trẻ có khả 
năng sẽ có “thảo nguyên tri thức” rộng lớn nhất có thể, sức tưởng 
tượng của trẻ vì thế mà cũng bay bổng hơn. 

Trong quá trình học tập, thu nhận kiến thức, nếu có sự dẫn 
đường của cảm hứng thì kết quả học tập sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhìn 
từ hiệu quả thực tế, nếu sau khi vào đại học mới nuôi dưỡng hứng 
208 


EM PHÁI BÉN HARVARD H0€ KINH TẾ 


thú thì e rằng đã muộn, khả năng uốn nắn một con người cũng 
đã giảm đi nhiều. Cách làm tốt hơn là kích thích, khơi gợi cảm hứng 
tích cực toàn điện từ trước câ độ tuổi đến trường hoặc trong bậc tiểu 
học, tức là không giới hạn trong giáo trình học ở trường, cũng không 
giới hạn kiến thức trong sách giáo khoa, mà Có thể thông qua các 
hoạt động thực tế và đọc hiểu để mở rộng, nâng cao cảm hứng cho trẻ. 
Nếu làm được như vậy, sau này trẻ bọc cái gì cũng thấy thích thú 
hơn. Có được nền tảng tri thức phong phú, khả năng liên tưởng và 
tưởng tượng của trẻ chắc chắn sẽ tăng thêm một bậc. 


Những bài giảng nhỏ, tiểu luận có thể tăng cường khả 
năng liên tưởng và tượng tượng 


Bất đầu từ tiểu học, tất cả các độ tuổi đều thích hợp cho việc tổ 
chức những buổi “diễn giảng nhỏ” và “thảo luận nhỏ”. Đình Nhi từ 
nhỏ đã là thành viên tích cực trong các hoạt động dạng này. Những 
hoạt động như vậy có thể được thực hiện cả ở nhà và ở trường. 


Trong những buổi thảo luận nhỏ, khi biện luận, được dịp “nói 
thoải mái theo ý của mình”, sự hiếu thắng khiến não bộ thu nhận và 
tập trung lại tất cả những thông tin đã biết, những luận điểm và căn 
cứ có sức thuyết phục nhất cũng được tập hợp lại nên đễ dàng chiến 
thắng. Trong gia đình, nếu tổ chức những “diễn đàn” nhỏ mặc dù 
người nghe không nhiều, chỉ cần cha mẹ nhẫn nại chăm chú lắng 
nghe, thực sự biết thưởng thức sẽ có thể kích thích tính tích cực ở trẻ. 


Cùng với sự tăng lên của khả năng thu nhận kiến thức và kinh 
nghiệm, những chủ đề để biện luận, diễn giảng cũng có thể được 
nâng cao dần, cố gắng bao quát kiến thức của trẻ, khiến các thông tin 
lưu giữ trên não bộ không ngừng được điều động, sử dụng và kết hợp 
nhiều lần. Nếu trẻ có cơ hội tham gia các hoạt động này từ nhỏ, đến 
bậc đại học vẫn tiếp tục tham gia, chúng sẽ có tác dụng “dâng nước 
đẩy thuyền” giúp trẻ mở rộng tư duy. 


Tận dụng thảo luận, mở rộng suy nghĩ 


Đình Nhi đã sớm hiểu được rằng “ai cũng có mặt hạn chế” từ 
chính trong câu thành ngữ “Trí giả thiên lự, tất hữu nhất thất” 
(người có trí lo xa nhiều, tất sẽ có mặt sai sót), đồng thời biết cách để 
bù đắp cho những mặt hạn chế của mình. Đó chính là - tận dụng các 
buổi thảo luận để “tập trung suy nghĩ và mở rộng hiểu biết”, xoá lấp 
những điểm mù tri thức, thu nhỏ những “yếu điểm trong tư duy”. 
Thói quen thích tham gia thảo luận của Đình Nhi khiến cháu thích 


209 


CH¡ TIẾT PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯƠNG â HỌC TẬP... 


ứng tốt với phương thức học tập và cuộc sống trong một ngôi trường 
coi trọng việc thảo luận như Đại học Harvard. 


Khi Đình Nhi học tiểu học và trung học, những hoạt động thảo 
luận trong trường còn chưa được phát triển nhiều, nhưng những hoạt 
động thảo luận trong gia đình tôi thì lại rất nhiều. Không chỉ bàn 
đến các chủ đề liên quan đến việc sáng tạo, chúng tôi còn bàn đến 
những chủ để về về xã hội, gia đình, trường học, bao gồm tất cả 
những vấn đề có liên quan mật thiết với cuộc sống học tập. Ví dụ: 
quan hệ giao tiếp giữa người với người trong trường học, phương 
bướng phát triển tự do, vấn đề học tập, những vấn đề trọng đại trong 
gia đình. Điểm có ích của cách làm này là: vừa có thể giúp trẻ mở 
rộng kiến thức, lại vừa có khả năng nâng cao năng lực ứng dụng 
mang tính sáng tạo, giải quyết vấn đề một cách thực tế và tự chủ. 


Tiền đề cho các buổi thảo luận này là: tình cảm gắn bó thân thiết 
giữa cha mẹ và con cái ngày càng hoà hợp bơn, trẻ luôn tỉn tưởng vào 
cha mẹ mình. Những cuộc thảo luận gia đình như thế có thể thực 
hiện chuyên sâu, giúp cho tư duy sâu sắc (chính vì thế nên dạng thảo 
luận này còn có hiệu quả rèn luyện tư duy rõ rệt). Số dĩ tự tưởng của 
Đình Nhi có sự trưởng thành hơn hẳn so với những bạn khác cùng 
trang lứa là vì cháu đã được rèn luyện trong những buổi “thảo luận 
gia đình" như vậy. Những bậc cha mẹ muốn được nói chuyện sâu hơn 
với con trẻ, đầu tiên phải giải quyết được vấn đề: để con tín nhiệm 
bạn đã. 


_ Do những cuộc thảo luận có chức năng hêi tụ trí tuệ của mọi 
người, khắc phục những hạn chế cá nhân nên phương pháp thảo luận 
đã được vận dụng trong thực tế ở các lĩnh vực: nghiên cứu, ra quyết 
sách, quy hoạch, đào tạo, rèn luyện và rất nhiều những “quy định 
tiến hành thảo luận” đã được xác lập trong nhiều ngành nghề khác 
nhau, nhằm đảm bảo cho các hoạt động thảo luận có thể phát triển 
tốt nhất. Chúng tôi hy vọng sẽ càng ngày càng có nhiều hơn những 
em nhỏ thực sự có cơ hội thảo luận hết mình (cho dù là thảo luận với 
bạn bè cùng trang lứa hoặc cùng cha mẹ, ông bà...), để có thể tiến bộ 
không ngừng. 
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6 BIỆN PHÁP BỔi DƯỮNE TINH THẦN NEHI NBỬ, PHẤT VẤN ĐỐI VỚI KHOA 


HỌÊ 
Nghi ngờ chất vấn là tiền đề cho sự sắng tạo 


Ông Rudenstine - hiệu trưởng khóa trước khi Đình Nhi đến học ở 
Đại học Harvard, trong khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Trung 
Quốc đã nói: “Tinh thần nghi ngờ, chất vấn, sự tò mò muốn tìm hiểu 
khám phá những điều chưa biết là tố chất cần thiết phải có của 
những sinh viên tốt, xếp loại A”. Một trong những cảm nhận sâu sắc 
nhất của Đình Nhi khi còn học tại Đại học Harvard là phía nhà 
trường rất chú trọng bồi dưỡng tình thần nghi ngờ, chất vấn của sinh 
viên, khuyến khích sinh viên đưa ra những thách thức, phê bình đối 
với bất kì lĩnh vực, quyền lực gì. Điều này đã giúp ích rất nhiều cho 
việc phát hiện và sáng tạo ra nhiều kiến thức mới trong những lĩnh 
vực rộng lớn hơn. Khi tôi nói chuyện với các bạn học của Đình Nhi ở 
trường Harvard, thói quen luôn nghi ngờ, chất vấn tìm ra sự thật của 
họ cũng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. 


Sở dĩ trường Harvard vô cùng coi trọng tỉnh thần nghi ngờ, chất 
vấn là vì tất cả những lý luận khoa học hiện nay đều chỉ là những 
chân lí tương đối, đều đang chờ được tiếp tục phát triển. Điều này đồi 
hỏi chúng ta phải thật dũng cảm nghì ngờ những lí luận và quyển uy 
hiện có, phát hiện những điểm chưa thoả đáng, có như thế mới tìm 
thấy cánh cửa đột phá tiên tiến; nếu không thì sẽ không thể thực 
hiện được các công việc sáng tạo. Ví dụ, nếu không dám nghi ngờ 
“những vật thể nhân tạo có trọng lượng nặng hơn không khí không 
thể bay được trong không gian” thì nhân loại đã không thể phát 
minh ra những chiếc máy bay; nếu không dám nghì ngờ “năng lượng 
thu được từ các phản ứng nguyên tử là ý tưởng hoang đường” thì 
nhân loại cũng không thể phát hiện ra nguồn năng lượng hạt nhân 
có tiểm năng to. Có thể nói, tỉnh thần nghi ngờ chất vấn là nhân tố 
không thể thiếu được đối với một nhân tài sáng tạo. 


Khuyến khích trẻ mạnh dạn nghỉ ngờ, chất vấn như thế 
nào? 


Tịnh thần nghi ngờ chất vấn quan trọng là thế, nhưng những 
hành vi nghi ngỡ chất vấn đối với các bậc tiền bối, với quyền uy trong 
văn hoá truyền thống Trung Quốc lại bị lên án và phản đối kịch liệt. 
Dưới ảnh hưởng tiểm ẩn của quan niệm đẳng cấp, rất nhiều người 
lớn khi phê bình trẻ con thường xem việc “nghe lời" là biểu hiện của 
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sự hiểu biết, coi sự phục tùng tuân thủ là một đức tính cao đẹp, thậm 
chí coi sự nghi ngờ chất vấn của trẻ là một hành vi mạo phạm đến 
mình. Một số bậc cha mẹ cũng quen dùng thân phận của người đi 
trước để áp đặt trẻ, chứ không thuận theo lí lẽ thông thường. Những 
cách làm này dễ dàng biến trẻ thành những người khuất phục quyển 
uy một cách mù quáng và thường né tránh những va chạm. 


Chúng tôi không hề muốn Đình Nhi của mình trở thành một 
người luôn vâng dạ tuân phục theo người lớn một cách rập khuôn 
nên đã cố ý thực hiện một số phương pháp dưới đây để đảm bảo và 
nuôi dưỡng tình thần nghỉ ngờ chất vấn. Cách làm của chúng tôi như 
sâu: 


“Không cấm con lên tiếng”, khuyến khích con thắc mắc, 
bảo vệ tỉnh thần nghỉ ngờ. chất vấn của con 


Những đứa trẻ ngây thơ như tờ giấy trắng vốn không hề biết đến 
sự phức tạp của cuộc sống, cũng như chưa hề bực tức bởi những sự cố 
trong cuộc sống. Người lớn thường có tỉnh thần nghỉ ngờ tự phát, khi 
gặp sự việc hoặc tình huống không phù hợp, sai trái, họ sẽ không 
nhịn được và lên tiếng thấc mắc ngay. Khi Đình Nhi vừa đi học tiểu 
học, chỉ vì cháu chỉ ra việc cô giáo đọc sai phiên âm của một từ mà bị 
cô phê bình là “kiêu ngạo, tự mãn”; đến “chức” lớp trưởng cũng vì thế 
mà phải nhường lại cho một bạn khác. Điều này đã khiến Đình Nhi 
vô cùng tủi thân. Nhưng để đảm bảo tỉnh thần hướng đến sự chân 
thật, đúng đắn, trước hết mẹ của cháu đã khẳng định rằng Đình Nhi 
phát âm chuẩn, sau đó lại phân tích cho cháu thấy nhân tố nào 
đã khiến cô giáo không vui, tổ thái độ bực tức. Đồng thời dạy cho 
cháu biết những mẹo hay để xử lí những vấn đề tương tự biến việc 
không hay thành một việc thuận lợi. 


Để bảo vệ tinh thần nghỉ ngờ, chất vấn củc Đình Nhi, chúng tôi 
luôn thực hiện chính sách “không cấm con lên tiếng, khuyến khích 
con thắc mác”, Cho dù trẻ có đưa ra những câu hỏi hên quan đến 
những lĩnh vực bị cho là “cấm k†" (như về giới tính và chính trị) thì 
chúng ta cũng không nên cấm đoán gọn lỏn bằng câu “Đừng có hỏi 
linh tỉnh” hay “Đừng có nói vớ vấn”, mà nên trả lời trẻ sao cho chúng 
có thể hiểu rõ sự tình và nguyên tắc, nguyên lí, bản chất sự việc. 
Đông thời nhắc nhở trẻ rằng: "Những câu hỏi như thế này con chỉ 
được phép hỏi cha mẹ thôi, không được bàn tắn bên ngoài nhé, nếu 
không mọi người sẽ thấy kì lạ lắm đấy!" Phương châm vạch rõ trong 
ngoài đó khiến trẻ vừa thích thú nói chuyện với +ha mẹ, lại vừa khiến 
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bé có được chủ kiến của bản thân, chứ không phải lo lắng, băn khoăn 
cách nhìn nhận của mình khác với mọi người. 


Không nên so sánh, nếu mình có lí thì không sợ chỉ là 
thiểu số, khắc phục tâm lí phục tùng 


Nhân loại là động vật quần cư, thích dùng những kí hiệu tương 
đồng để gìa tăng cảm giác an toàn và đồng cảm. Tính cách bẩm sinh 
này vô cùng hữu ích cho các doanh nghiệp tiếp thị sản phẩm văn hoá 
hiện hành, nhưng lại gây trở ngại cho việc phát triển tỉnh thần nghỉ 
ngờ, chất vấn. Chúng tôi đều cảm nhận sâu sắc tác dụng phụ của 
tâm lí phục tùng, hy vọng Đình Nhi có thể rũ bỏ được nhược điểm 
luôn phục tùng mù quáng và chúng tôi đã thành công trong công việc 
này. Ngay từ khi còn nhỏ, Đình Nhi đã biết không lấy lý do “những 
người khác đều làm như vậy" để biện minh cho mình vì “chân lí 
thường nằm trong tay một số ít người”. Khi chọr. lựa quần áo và kiểu 
tóc cho mình, cháu cũng quen với tiêu chuẩn hàng đầu là “kiểu tóc, 
kiểu quần áo đó có phù hợp với khuôn mặt và nhu cầu của mình hay 
không”, tiếp đó mới xem xét đến việc kiểu dáng đó có đang thịnh 
hành trong các bạn học khác không. 


Khi học lớp ð, Đình Nhị đã biết đi xe đạp. Khi đi đến các ngã tư 
đường, cho dù có rất nhiều người lớn vượt đèn đỏ nhưng cháu vẫn 
luôn kiên trì đợi đến khi đèn xanh bật sáng mới đi. Tôi đã từng rất tò 
mò hỏi con xem tại sao lại làm như vậy? Đình Nhi nói: “Bố quên rồi à? 
Năm lớp 3 con đã từng học theo bạn và không làm bài tập. Khi bị 
thầy giáo phát biện, con đã nói rằng con quên mang vở theo. Bố biết 
nhưng không giận dữ mà chỉ nói một câu rất sâu sắc rằng: một việc 
sai trái không thể trở thành đúng chỉ vì có nhiều người làm như vậy”. 
Tôi thực sự vui mừng ghi nhớ lại câu nói này. rrong thời gian Đình 
Nhi học trung học, nhiều loại hình văn hoá mới thịnh hành "tấn 
công" càng ngày càng mạnh mẽ vào các trường học, Đình Nhi vừa có 

' thể lí giải phong trào yêu ca nhạc, yêu bóng đá, lại vừa không bị ức 
chế bởi không khí dư luận của các trào lưu văn hoá này. Cháu 
đã thực sự biết thưởng thức nhưng cũng không mê mẩn quá, luôn giữ 
bản sắc thuần khiết chân thật cho dù các trào lưu đó có biến đổi 
muôn hình vạn trạng. 


Tôn trọng nhưng không say mê quyền lực, nuôi dưỡng 
khả năng phê phán và khả năng phân tích 
Bình thường, cha mẹ và thầy cô giáo là những người đây quyền 
uy trong mắt trẻ. Mô hình quan hệ cha mẹ - con cái, quan hệ giáo 
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viên - học sinh trực tiếp ảnh hưởng đến tâm lí của trẻ đối với quyền 
uy. Quan hệ trong gia đình tôi là mối quan hệ cùng tôn trọng, yêu 
thương lẫn nhau, nghe theo những lời nói có lý. Nếu ý kiến của Đình 
Nhi không đồng nhất với ý kiến của chúng tôi thì chúng tôi cũng 
không dùng quyền lực của cha mẹ để gây ức chể với cháu mà sẽ đi 
sâu vào thực tế, phân tích vấn để, sau đó hai bên sẽ phải cùng thống 
nhất với ý kiến hợp lý nhất. Mặc dù làm như vậy tốn nhiều thời gian, 
nhưng lại khiến Đình Nhi nhận ra rằng “đèn càng khêu càng rang, lí 
càng luận càng sáng”; đương nhiên cháu sẽ càng kính yêu và tôn 
trọng cha mẹ chứ không sợ sệt, lo âu. 


Khi Đình Nhi đi học, chúng tôi cũng yêu cầu cháu phải tôn trọng 
các thầy cô giáo, đồng thời cũng hướng dẫn con xử lí chính xác mối 
quan hệ thầy trò này, đảm bảo duy trì tỉnh thìn thương lượng bàn 
bạc và tỉnh thần nghỉ ngờ chất vấn. Năm Đình Nhi được 9 tuổi, nhà 
trường có triển khai hoạt động “Học theo tấm gương của Lại Ninh”. 
Chúng tôi đã cùng Đình Nhi phân tích thảo luận vấn để: Anh Lại 
Ninh mới 14 tuổi nhưng tại sao lại dũng cảm hy sinh trong khi đập 
lửa? Con nên học theo Lại Ninh những phẩm chất đáng quý gì? Sau 
khi thảo luận, Đình Nhi nhận thấy nên học Lại Ninh ở: “đức tính tốt, 
khiêm nhường, phát triển toàn diện”. Với vấn đề: vị thành niên nên 
làm thế nào khi lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, Đình Nhi cũng có 
những phương hướng bình luận khác với bạn học. Đó là: “những bạn 
nhỏ khi gặp phải nguy hiểm thì trước hết cần tránh né đi, rồi nghĩ 
cách báo cho cảnh sát, tránh để bị trọng thương, mất mạng”. (12 năm 
sơu, phòng giáo dục thành phố Bắc Kinh đã xc2 lập lại "nguyên tắc 
uàè quy phạm hònb uí hàng ngày đối uới bọc sinh tiểu bọc, trung học”, 
loại bỏ những yêu câu không phù hợp uới u¿ thành niên như “dũng 
cảm nghĩa hiệp, dũng cảm đấu tranh”, thay 0uào đó là “tự bảo uệ 
mình, chủ động báo cáo” uà được các giúi trong zõ hội tuyên dương là . 
một “tiến bộ mang tính lịch sử). 


Một điều cần nhắc nhở bạn đọc là, nêu ra nghi vấn không có 
nghĩa là phải có được phương án giải quyết. Vì bản thân bất kỳ một 
nghỉ vấn sâu sắc nào cũng đã mang giá trị độc lập riêng - nếu trước 
đây có ai đó đưa ra những nghỉ ngờ đối với “thuyết địa tâm”, thì câu 
hỏi của người đó chắc chắn sẽ được lưu danh sử sách. Để đem lại 
“đũng khí” cho những người dám hoài nghĩ, hội nghiên cứu khoa học 
vật lí và công trình chuyên ngành của Anh đã lập ra những điều 
khoản chuyên ngành để khuyến khích sự nghỉ ngờ trong “quy phạm 
214 : 


EM PHẢI BẾN HARYARD HũC KINH TẾ 


hành vi nghiên cứu”, Albert Einstein đã từng nói rằng: “Việc đưa ra 
một câu hỏi thường quan trọng hơn cả việc giải quyết một vấn đề; vì 
giải quyết vấn đề có thể chỉ là một kĩ năng trên số học hoặc thực 
nghiệm mà thôi, nhưng đưa ra thắc mắc mới, nhìn nhận vấn để từ 
một góc độ mới, lại cần có sức tưởng tượng mang tính sáng tạo, hơn 
thế nó thể hiện sự tiến bộ thực sự đối với khoa học”. 


Làm thế nào để phòng tránh việc trẻ “hoài nghi tất cả”? 


Tinh thần hoài nghí chất vấn đương nhiên rất quan trọng, 
nhưng nó cũng là một “con đao hai lưỡi”. Nếu tỉnh thần này phát 
triển quá mức, nó sẽ có thể biến thành sự “hoài nghi tất cả” - những 
người như thế sẽ có thừa tính phá hoại mà thiếu tính xây dựng, rất 
khó trở thành nhân tài sáng tạo. Để tránh những hậu quả như vậy, 
chúng ta không những phải bảo vệ tỉnh thần nghi ngờ chất vấn, mà 
còn phải tích cực hướng tình thần đó phát triển theo hướng xây dựng. 
Chúng ta có thể thực hiện một số biện pháp sau: 


Thiết lập giá trị quan cơ bản - trong xã hội loài người, có một số 
quan niệm không hề thay đổi về cơ bản cho dù đã trải qua thời gian 
hàng trăm, hàng nghìn năm. Đó chính là những hành vi được khẳng 
định và ca ngợi như: chính nghĩa, công bằng, cần cù, thành thực, 
dũng cảm, yêu tổ quốc, yêu nhân dân, phục vụ xã hội, mưuwẩu trì 
thức. Khi kể cho Đình Nhì nghe những câu chuyện về các nhà khoa 
học, tôi thường không quên thiết lập những nhiệm vụ có giá trị quan ˆ 
cơ bản, đồng thời thường xuyên lấy ví dụ để giúp cháu hiểu rằng: 
“Rất nhiều nhà khoa học là những người có đạo đức, nhân cách cao 
thượng, luôn vưi vẻ, hoà đồng và cống hiến hết mình cho xã hội.” 


Nhờ có cảm giác kính phục, yêu mến các hình mẫu, tấm gương ˆ 
đó nên ngay từ khi còn nhỏ, Đình Nhi đã khát khao mình có thể trở 
thành người có ích cho xã hội. Những thảo luận thực tế, các phương 
thức bình phẩm, khuyến khích, phê bình, biểu đương đối với sự việc, 
đã giúp Đình Nhi dần hiểu và công nhận các giá trị quan cơ bản của 
xã hội. Về cơ bản điều này đã tránh được tính phá hoại do sự “hoài 
nghỉ tất cả” gây ra. 


Hình thành thói quen tôn trọng sự thột. Rất nhiều sáng tạo khoa 
học đều được hoàn thành dựa trên những phát hiện thực tế mới mẻ. 
Trong lịch sử khoa học đã nhiều lần xuất hiện những điều đáng tiếc 
như: do không coi trọng sự thật và không có đủ độ nhạy cảm mà 
nhiều người đã để tuột mất những thời khắc phát hiện đáng tiếc. Tôn 
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trọng sự thật, có ý nghĩa hỗ trợ tích cực cho quá trình dùng sự thực 
để kiểm nghiệm nghỉ vấn, sửa chữa sai lầm, là nền tảng thành công 
của các nhân tài sáng tạo. 


Khi Đình Nhi còn nhỏ, thói quen mưu cầu sự thật của cháu khó 
tránh khỏi những biểu hiện trẻ con và cũng xuất hiện một số biểu 
hiện của sự phiến diện, cứng nhắc và hoang đường, gai sót. Cũng có 
khi tính hiếu thắng của cháu lên rất cao, tranh cãi đến mức đổ mặt 
tía tai nhựng lại không đạt được mục đích chứng minh sự đúng sai 
mà chỉ nhằm mục đích đua tranh sự thắng thua mà thôi. Đây cũng là 
biểu hiện thường thấy ở những đứa trẻ chưa trưởng thành, nhưng 
người lớn cũng nên đề phòng, tránh để những vấn đề nhỏ này trở, 
thành những tật xấu gây ra hậu quả nghiêm trọng về sau. Chúng ta 
hãy thực hiện biện pháp “để sự thật lên tiếng”. Khi có tranh luận và 
kì thị phân biệt, hãy lật giở tài liệu, tra cứu sách vở, nếu không hãy 
đi “khảo sát thực địa” để tìm ra sự thực. Lâu cần, Đình Nhi không 
những đã hình thành được thói quen tôn trọng sự thật mà còn học 
được phương pháp “sự thật chiến thắng sự hùng biện” để sửa chữa 
những sai lầm của chúng tôi. Mỗi lần như vậy, chúng tôi không 
những không cảm thấy tự ái vì bị thua trí của cháu mà ngược lại, còn 
thấy vô cùng vui mừng, phấn khởi trước sự trưởng thành của con. 

Vừa phải giỏi nghỉ uấn, 0uừa phải giỏi bế thừa. Tác giả của cuốn 
“Loã Hầu” đã chỉ ra rằng, học một cách mô phẻng (tức là kế thừa) là 
nhiệm vụ chủ yếu của trẻ trước tuổi vị thành niên. Vì di sản văn hoá 
tích luỹ hàng mấy nghìn năm nay của nhân loại quá nhiều, sinh 
mệnh của con người lại quá ngắn ngủi, nên muốn đạt được những 
thành quả xuất sắc mang đậm tính sáng tạo tro+g thời kì thanh niên 
sung sức, nhất định phải nhanh chóng “đứng trên vai của người 
khống 1ä” để quan sát và khám phá những lĩnh vực mà nhân loại còn 
chưa biết đến. Nhiệm vụ này đúng với các chuyên ngành khoa học tự 
nhiên, khoa học xã hội và cả cách đối nhân xử thế. Nếu việc gì cũng 
cứ lần tìm từ bước khởi đầu thì cũng tương đương với quá trình lặp 
lại của sự tiến hóa “từ khỉ thành người”, đồng n;rhĩa với việc lãng phí : 
thời gian và tiền bạc. 


NÂNE 6A0 TINH THẦN KHÁM PHÁ NHƯ THẾ NÀ0? 


Khi Đình Nhi còn nhỏ, chúng tôi từng kể cho cháu nghe một câu 
chuyện: năm 1928, Fleeming - nhà vi sinh vật học người Ánh, trong 


21ó 


EM PHÁI BẾN HARVARD I0 KINH TẾ 


khi nuôi cấy vật mẫu trong ống nghiệm, đã kiểm tra và phát hiện ra 
rằng tụ cầu khuẩn đã sinh ra một khối mốc, các tụ cầu khuẩn bị bao 
bọc bởi khối mốc này cứ lần lượt chết dần đi. Những hiện tượng như 
vậy đã từng được các nhà vi khuẩn học trước đây nhận thấy, nhưng 
họ lại cho đó là điểu vô nghĩa, chỉ là ô nhiễm bụi bặm. Nhưng 
Fleeming lại không bỏ qua nó, ông đã đi tìm hiểu, nghiên cứu nguyên 
nhân cho đến cùng, cuối cùng sáng chế ra được chất kháng sinh đầu 
tiên của nhân loại, mang tính chất lịch sử của thời đại là Penixilin. 


Thái độ “kiên trì theo đuổi đến cùng” sự việc của Fleeming chính 
là tỉnh thần, là khát vọng khám phá. Đây chỉnh là một trong những 
nhân tố quan trọng tạo nên nhân tài sáng tạo. Để nâng cao tỉnh thần 
khám phá học hỏi của Đình Nhi, chúng tôi đã thực hiện những 
phương pháp như sau: 


Kích thích húng thú khám phú, học hỏi. Bất kì hành vì khám 
phá nào cũng có “định hướng” nhất định, ví như định hướng về điện 
tử, quang học, hoá học, âm nhạc, vũ đạo. Nhưng những đặc điểm 
tiềm năng của trẻ lại phải cần được phát hiện trong một thời gian 
tương đối dài, nên khi trẻ còn quá nhỏ, các bậc cha mẹ không nên vội 
vàng “định hướng” thay cho trẻ. Chính vì thế, cbúng tôi đã dùng cách 
“kích thích cảm hứng có lợi một cách toàn diện" đối với Đình Nhi. 
Cho dù là lĩnh vực gì: âm nhạc, thể dục, mĩ thuật, biểu diễn, diễn 
thuyết, ngoại ngữ, chúng tôi đều tạo điều kiện cho cháu có cơ hội tự 
mình thử sức, hiểu biết về các kiến thức thông thường, mở rộng tiểm 
năng phát triển, biểu đạt ý nguyện. Những cách làm này của chúng 
tôi đã thực sự thành công, kích thích một cách tích cực những cảm 
bứng học hỏi, khám phá trên nhiều phương điện: của Đình Nhi. 


Khuyến khích hònh ui bhám phá. Mỗi đứa trẻ khi còn nhỏ đều 
coi việc khám phá là niềm vui một cách tự phát, nhưng việc những 
hành vi đó có được cha mẹ khích lệ hay không lại đem đến những 
hiệu quả rất khác nhau. Có khi chỉ vì một hai Lần “đả kích” sai lầm 
của cha mẹ mà trẻ đánh mất đi năng lực bẩm siuh này. Ví như khi bé 
tò mò tháo tung chiếc đồng hồ, hay một thứ đồ điện nào đó thì lập tức 
bị cha mẹ cho ăn đòn. Điều này có thể khiến bé sợ hãi, coi việc khám 
phá là con đường nguy hiểm, đồng thời cảm giác đó cứ đeo bám theo 
bé một cách nặng nề trong nhiều năm sau. Trong gia đình mình, 
chúng tôi đã thực hiện phương pháp khuyến khích khám phá. Những 
hành vi như tháo lắp đồ đạc của Đình Nhi luôn được cha mẹ động 
viên, khuyến khích, hơn thế chúng tôi còn khuyến khích cháu tham 
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khảo ý kiến của cha mẹ ở bất kỳ một vấn đề gì, bao gồm cả vấn đề 
hút chích, giới tính, phương pháp này đã tạo ra một không khí khám 
phá vui vẻ. 

Giới thiệu phương phúp khám phá - Người xưa có câu “nghe lời 
người lớn dạy bảo còn tốt hơn 10 năm đèn sách”, với ý nghĩa là sự chỉ 
dẫn kiến thức của những người đi trước rất có giá trị, còn cách “tự 
mình khám phá” thường có khổi điểm rất thấp, hiệu quả kém hơn. Vì 
vậy khi Đình Nhi khám phá những sự vật chưa biết, chúng tôi đều 
cho cháu những chỉ dẫn và kiến nghị rất đúng lúc: khi nhìn vào kính 
hiển vi, chúng tôi dạy cho cháu cách điều chỉnh độ phóng to, thu nhỏ, 
lát cắt, màu sắc; khi tự học đàn điện tử, dạy cháu nhận biết các nốt 
nhạc, phương pháp tập luyện đàn; khi diễn thuyết phải nói rõ các 
luận điểm, luận cứ, trọng điểm và phương pháp xử lí phần kết luận, 
sau đó khuyến khích cháu mạnh đạn phát huy. Bằng cách này, Đình 
Nhi thường nhanh chóng bị cuốn hút vào đề tài khám phá với bứng 
thú cao, thu được nhiều kết quả đáng kể. Điều đáng tiếc là, gánh 
nặng bài vớ lúc đó quá nặng, khiến Đình Nhi đành “ngậm ngùi chia 
tay” với một số việc mà cháu thật sự thích thú. 


ĐÔI DÁNH GỦA NĂNG LỰP SÁNE TẠO: KĨ NẴNG SÁNE TẠO 


Eï năng sáng tạo chính là những mẹo cụ thể và phương pháp 
thường dùng trong hoạt động sáng tạo, nó thường khiến hiệu quả của 
hoạt động sáng tạo được nâng cao vượt bậc. 


Năm 1983, trong điễn đàn thảo luận về học thuật lần thứ nhất 
của Trung Quốc tổ chức tại Nam Ninh, chuyên gia Nhật Bản 
Murakami Takao đã nêu ra một vấn đề khiến cho các vị đại biểu 
tham dự diễn đàn cảm thấy rất hứng thú: “Những chiếc ghim giấy có 
những công dụng gì?”, đồng thời yêu cầu mọi người hãy cùng nghĩ 
sâu rộng hơn một chút. Các vị đại biểu có dịp bàn tán sôi nổi, họ nêu 
ra đến hơn 20 công dụng của chiếc ghim giấy, nào là dùng để ghim 
tranh ảnh, ghim giấy tờ, nối các đồ vật lại với nhau. Có đại biểu hỏi 
lại xem ông đã tìm được tất cả bao nhiêu công dụng của chiếc ghim 
giấy? Ông tự hào nói rằng mình có thể nêu ra 300 loại công dụng 
khác nhau của chiếc ghìm giấy, đồng thời lấy băng ghi hình đã chuẩn 
bị từ trước ra để làm bằng chứng, chứng minh cho lời nói của mình. 

Lúc này, một vị đại biểu người Trung Quếc tên là Hứa Quốc Thái 


đã đứng lên và nói với Murakami rằng: “Tôi có thể nêu được từ 3000 
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đến 30.000 công dụng khác nhau của các loại ghim kẹp" Sau đó ông 
tiến lên bục, vẽ ra một hình vẽ hỗ trợ biểu thị, đặc trưng của kẹp 
ghim được phân giải với khoảng 10 yếu tố chính như chất liệu, trọng 
lượng, độ cứng, tạo nên một nhóm thông tin, rồi liệt kê ra hàng loạt 
các hoạt động thực tiễn của nhân loại, ví như số học, mĩ thuật, hoá 
học, điện học, văn hoá, hình thành một nhóm thông tin rộng lớn thứ 
hai, sau đó tổ hợp liên kết những yếu tố của hai nhóm thông tin này 
lại với nhau, lập tức sinh ra hàng nghìn, hàng vạn công dụng của 
ghim kẹp, khiến những người tham dự diễn đàn vô cùng ngạc nhiên 
và thú vị. 


Phương pháp sáng tạo mà ông Hứa Quốc Thái đã sử dụng gọi là 
“phương pháp phối hợp thông tin”. Cho tới ngày nay đã có tới hơn 300 
loại kỹ năng sáng tạo như vậy xuất hiện trên toàn thế giới, đồng thời 
nhiều người cũng khẳng định là sau này chắc chắn sẽ còn có rất 
nhiều kỹ năng, phương pháp sáng tạö mới sẽ tiếp tục ra đời. 


Kĩ năng, phương pháp sáng tạo có chức năng song song 


Kĩ năng, phương pháp sáng tạo là vũ khí lợi hại trong sáng tạo, 
nó có thể trực tiếp xúc tác tạo nên thành quả trên sơ sở tư đuy sáng 
tạo nên cái mới. Có không ít kĩ năng và phương pháp sáng tạo còn có 
chức năng rèn luyện mạnh mẽ đối với thanh thiếu niên, có thể khiến 
tiềm năng sáng tạo của họ được phát triển đến mức tối đa, trình độ 
tư duy sáng tạo được nâng cao và tiến bộ hơn, Vì vậy kỹ năng, 
phương pháp sáng tạo có đồng thời hai chức năng vô cùng quan trọng. 


Những kĩ năng sáng tạo của trẻ từ trước độ tuổi đến trường, thời 
kỳ học tiểu học, trung học, đại học đều có những giá trị ứng dụng 
nhất định. Chỉ có điều trọng điểm sáng tạo của các thời kì này khác 
nhau - thời kì thơ ấu thường chủ yếu phát triển tiểm năng sáng tạo, 
rên luyện tư duy, dựa vào đó làm phong phú kiến thức và nâng cao 
trình độ tư duy sáng tạo, rồi mới bước dân sang gìai đoạn xuất hiện 
“thành quả” sáng tạo. 


Một điều cần phải nói rõ là, “thành quả” mA chúng tôi nói đến ở 
đây không chỉ bao gầm những phát hiện và sáng tạo trong khoa học 
tự nhiên và khoa học xã hội, mà còn bao gồm cả việc dùng tư duy 
sáng tạo để giải quyết các vấn để trong học tập và trong cuộc sống. 
Qua quan sát rất nhiều trẻ em, tôi phát biện thấy rằng, những đứa 
trẻ có sức sáng tạo tốt hơn thường phát triển tốt hơn những đứa trẻ 
c6 sức sắng tạo kém hơn. Một trong những njzuyên nhân dẫn đến 
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hiện tượng này là những đứa trẻ có sức sáng tạo tốt đã biết dùng tình 
thần sáng tạo để giải quyết những vấn đề thực tế rộng lớn hơn. 


Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu một số kĩ năng sáng tạo 
thường được sử dụng, giúp các bạn biết cách chọn ra một số kĩ năng, 
phương pháp thích hợp để thực hiện mục tiêu sáng tạo. Chúng tôi sẽ 
chú trọng giới thiệu một số yếu tố có chức năng rèn luyện tư duy 
tương đối cao, dông thời cũng nêu ra một vài bài rên luyện tư duy 
tương ứng nhằm cùng lúc “bắn một mũi tên trúng hai đích”. Để thích 
ứng với những nhu cầu phổ biến của các nhân tài sáng tạo trong tất 
ca các lĩnh vực của xã hội, những bài rèn luyện kĩ năng trong sách sẽ 
nhấn mạnh hơn đến những thực tiễn trong nhiều lĩnh vực rộng lớn 
chứ không chỉ đơn thuần bó hẹp trong phạm vị khoa học tự nhiên. 
Tài năng sáng tạo nếu được bồi dưỡng, đào tạo theo cách này sẽ càng 


có môi trường phát triển hơn. x 


5 KÏ NĂN6, PHƯƠNG PHÁP SÁNG TẠ0 VÀ RÈN LUYỆN TƯ DUY 


Dưới đây là 5 kỹ năng, phương pháp sáng tạo thường dùng nhất, 
đồng thời kèm theo đó là những phương pháp rèn luyện tư duy tương 
ứng, chúng tôi xin cung cấp để bạn đọc áp dụng. 


Phương pháp nêu khuyết điểm - Trước hết chúng ta nên ra 
những điểm chưa thoả đáng của sự vật sự việc, rồi sau đó mới tìm 
phương án để cải tiến chúng. Phương pháp này được định hướng bởi 
việc đưa ra vấn đề hạn chế trước, trong đó bao hàm cả tịnh thần phê 
bình mạnh mẽ. Đây cũng chính là một trong những kỹ năng, phương 
pháp sáng tạo thường dùng. 


Trên thế giới này, vạn sự vạn vật đều có cơ hội được cải tiến. Ví 
dụ như có người nêu ra ý tưởng “Sách vở của học sinh cần luân 
chuyển cho lớp dưới dùng”. Điều này có chủ ý tốt là giảm thiểu số 
lượng cây rừng bị tàn phá để lấy gỗ sản xuất giấy vỏ, phục vụ cho 
việc in sách, nhưng lại khó có thể thực hiện được. Chúng ta cần phải 
cố gắng tìm ra những điểm không phù hợp trong ý tưởng này: bể mặt 
sách quá mỏng nên rất dễ bị rách, nội dung sách thường cứ 1 - 2 năm 
lại phải chỉnh lí, làm mới lại, có một số người thiếu ý thức bảo vệ môi 
trường, không được tuyên truyền đầy đủ, có những người lại thích vẽ 
bừa bãi lên trên sách, thiếu quy định khả thi, ... Nếu có thể liệt kê ra 
hết được những vấn đề này thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm ra 
phương án giải quyết. 
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Khi Đình Nhi học trung học cơ sở, những chiếc tai nghe mà các 
cháu sử dụng trong giờ học tiếng Anh thường bị đứt đây, bị hỏng, gây 
ảnh hưởng đến việc học. Vấn đề này được giải quyết bằng cách liệt kê 
ra những khuyết điểm của những chiếc tai nghe đó. Trước hết, chúng 
ta có thể nêu ra hàng loạt những khuyết điểm khác nhau của tai 
nghe: dây đồng được sử dụng làm lõi trong dây nghe quá nhỏ và 
mảnh, lại là dây đơn nên càng dễ đứt hơn; dây đeo quá dài gây bất 
tiện cho người sử dụng; phần xếp đệm bên ngoài tai nghe rất dễ bị 
tháo rời; những vị trí dễ tiếp xúc với mồ hôi rất dễ bị oxi hoá. Sau khi 
nêu ra được những khuyết điểm này, chúng te có thể tiến hành cải 
tiến, đổi dây lãi bên trong thành những dây nối có lõi đồng to và chắc 
chắn hơn; điều chỉnh để độ dài dây thích hợp hơn cho người sử dụng; 
dùng chỉ để khâu cố định phần đệm mút bên ngoài tai nghe lại; dùng 
keo dán để bịt kín những điểm hở dễ tiếp xúc với mô hôi. Cuối cùng, 
những chiếc tai nghe được “cải tiến” của Đình Nhi đã có tuổi thọ cao. 
hơn nhiều so với những tai nghe thông thường của các bạn học khác. 


Coi bản thân mình là mục tiêu đặc biệt cần được cải tiến cũng 
chính là một hình thức tốt để các bạn thanh thiếu niên áp dụng 
phương pháp liệt kê khuyết điểm. Cho dù là học sinh ưu tú thì cũng 
có thể tự dưa ra những điểm cần phải cải thiện của chính mình: cơ 
thể không đủ khoẻ mạnh, khả năng ăn nói chưa sắc bén, không giỏi 
giao tiếp với người khác; sở thích hạn hẹp; nhiều mặt còn hạn chế. 
Sau khi đã kể ra được rồi thì các bạn hãy thử suy nghĩ thật kỹ, nhất 
định sẽ không khó để tìm ra phương hướng “nâng cấp” bản thân 
mình. Nếu gặp phải khó khăn khi học ngoại ngữ (hoặc bất cứ một 
chuyên ngành học nào khác), bạn cũng có thể dùng kỹ năng, phương 
pháp này để “giải quyết” những khúc mắc, khuyết điểm của bản thân: 
không chịu khó luyện tập hàng ngày, không dám nói chuyện trước 
đám đông, có nhiều lỗ hổng về kiến thức ngữ pháp, nửa quen nửa lạ 
với từ mới, khả năng nghe hiểu còn kèm,... Khi đã có được “bảng 
thanh toán” này, bạn sẽ dễ dàng tìm ra cách giả: quyết nhanh - chậm, 
nặng - nhẹ tương ứng. 

Rèn luyện tư duy: Liệt kê khuyết điểm trước, sau đó tìm đổi sách 
để thay đổi. 

Chỉ cân có hứng thú thì bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể 
dùng phương pháp liệt kê khuyết điểm để phát hiện ra uô số những sự 
uột không hoàn thiện xung quanh mình để tiến hành cải tiến chúng. 
Tôi cũng có thể đưa ra một "bảng thanh toán" như thế, xi cung cấp 
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để các bạn cùng rèn luyện. Bạn có thể căn cứ uào biến thức của bản 
thân. để liệt kê một cách có chọn lọc những khuyết điển của các sự uật 
dưới đây. Sau khi nghiên cứu điều tro, bạn có thể nêu ru phương án 
giải quyết, mà không cần lo lỗng rằng mình không phải lò chuyên gio 
trong lĩnh uực đó. Nếu có thể rèn luyện để phát hiện ra uấn đê một 
cách dũng cảm uò thông mình thì điều đó cũng đồng nghĩa uới uiệc 
bạn đã nâng cao được sức súng tạo của bản thân. 


Xim bạn hãy chỉ ra những khuyết điểm của các đô Uuột dưới đây, 
đồng thời nêu phương án giải quyết: uở bài tập, phấn uiết, khoá của, 
bao bì thực phẩm, 0òi nước, máy điện thoại, đèn chống cận, chuông 
cửa, bát gốm, bàn chải răng, máy nghe nhạc Ipod, máy dạy học, uô 
tuyến, báo tường của các cấp học, hoạt động bảo uệ môi trường củo 
các tổ chức, bôn rửa bát trong bếp, thiết bị tiết biệm nước, 'bốt điện 
thoại công cộng, uiệc quy hoạch cúc khu dân cư, phương pháp phòng 
ngừa hiện tượng cúc thỏo nguyên bị sa mạc hoá, bảo uệ môi trường 
phía Tày Trung Quốc. 


Phương pháp liệt kê hi vọng: 


Phương pháp này chính là khi đối diện với các mục tiêu cần cải 
tiến, bạn hãy liệt kê ra những đặc điểm mới, những thuộc tính mới, 
ưu thế mới mà chúng ta hy vọng có ở nó, sau đó nghiên cứu thêm rồi 
cải tiến sự vật đó. 


Chúng ta dễ dàng phát hiện thấy trong các vật dụng như túi 
xách tay, bàn chải du lịch, máy tính cẩm tay, điện thoại di động, kính 
công nghiệp, xe giảm sóc, máy phát điện nhờ sức gió, thậm chí những 
tổ chức chính trị (ví như Liên hợp quốc, EU, hộ: nghị APEC), đều có 
bóng dáng của phương pháp liệt kê hi vọng. Cách làm này được thiết 
lập trên cơ sở nền tảng là sức tưởng tượng và thực tế. Điều này 
đã giúp ích rất nhiều cho việc phát hiện tiểm năng phát triển của sự 
vật, 


Đẳng thời, phương pháp liệt kê hi vọng cũng có thể dùng để nâng 
cao các tố chất của bản thân, tìm ra phương hướng phát triển mới. 
Ngay từ bây giờ, bạn có thể mạnh dạn liệt kê ra tất cả những gì mình 
hi vọng có được, cho dù đó có là suy nghĩ lạ lùng, không liên quan tới 
những đặc điểm sẵn có cũng không thành vấn để. Sau đó bạn hãy bỏ 
đi những đặc điểm không mang tính khả thi hoặc không nên có, chỉ 
giữ lại những gì khả thì, sát thực, rồi lên phương án phối hợp để thực 
hiện hi vọng. Cuộc sống của bạn rất có thể sẽ khác đi rất nhiều nhờ 
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những sự thay đối đó. Nếu có hứng thú, bạn hãy bắt tay vào làm thử 
xem sao. 


Rèn luyện tư duy: liệt bê ra bỉ uọng trước rồi tùn đối sách thực . 
hiện sau. 


Nếu thường xuyên sử dụng phương pháp liệt kê hi vọng để “chế 
tạo” ra những sự vật mới thì đây sẽ là cách rèn luyện rất tốt. trong 
việc nâng cao khả năng sáng tạo. Đối với những sự vật trong “bảng 
thanh toán” được liệt kê bằng phương pháp nêu khuyết điểm, bạn 
hoàn toàn có thể tái “chế tạo” lại chúng bằng phương pháp liệt kê hì 
vọng có chợn lọc. Bạn cũng có thể tự tìm ra những “chủ đề mới” ở 
ngay xung quanh mình để tự rèn luyện. Lâu dần, sức sáng tạo của 
bạn sẽ được nâng cao dần và bạn sẽ biết cách để cuộc sống của mình 
trở nên tốt đẹp hơn. 

Phương pháp sáng tạo tổ hợp 

Rất nhiều người biết rằng, từ nửa thế kỉ trước, khi chiếc máy 
động.cơ điện đầu tiên được ra đời, kết cấu của động cơ điện đã luôn 
được thay đổi, cải tiến. Bên cạnh đó cũng là sự ra đời của nhiều sẵn 
phẩm: xe điện, tủ lạnh, máy giặt, bàn máy tiện, máy khoan, quạt 
điện, điều hoà,... Một trong những kỹ năng, phương pháp sáng tạo 
đã thúc đẩy sự ra đời của những sản phẩm này chính là chính là 
phương pháp phát minh tổ hợp. 


Phương pháp phát minh tổ hợp chính là lấy bai hoặc nhiều loại 
đồ vật khác nhau cùng kết hợp lại, để tạo ra một sản phẩm có chức 
năng mới - chiếc tú lạnh bình thường và Ozone kết hợp lại đã tạo ra 
tổ hợp máy mới và trở thành tủ lạnh tiêu độc sử dụng Ozone; chiếc 
máy giặt và chiếc máy sấy hợp lại với nhau tạo thành chiếc máy giặt 
kiêm sấy khô đổ; chiếc máy bay bình thường kết hợp với hệ thống 
điều khiển từ xa tạo thành mô hình máy bay không người lái. Do nhu 
cầu của nhân loại là vô hạn nên phương pháp phát minh tổ hợp có vô 
số cơ hội ứng dụng của riêng nó. 

Rèn luyện tư duy: dùng phương pháp tổ bợp để tạo ra những đồ 
Uật mới. 

Bạn hãy thử sử dụng phương pháp sáng tạo tổ hợp để tưởng 
tượng xem những vật dụng nào dưới đây có thể kết hợp được với 
nhau và sẽ tạo nên chức năng mới nào khác? Nấu nghĩ ra được càng 
nhiều càng tốt. 
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Cao su, xốp bọt, thép không gỉ, hộp xà bông, gương nhỏ, la bàn, 
máy điện thoại di động, pin năng lượng mặt trời, đèn diệt khuẩn 
dùng tia tử ngoại, thiết bị làm lạnh, thiết bị phát nhiệt nguyên kiện, 
_ chất cảm quang cách điện, kính lôi, màn hình, GPS (hệ thống định vị 
toàn cầu), năng lực giao tiếp, khả năng ngoại ngữ, nhóm thảo luận, 
báo tường, cơ hội du lịch,... 


Chỉ cần bạn thường xuyên suy nghĩ tìm tòi thì nhất định sẽ nghĩ 
ra rất nhiều những ý tưởng mới mẻ, kì diệu mà ngay đến bản thân 
bạn đôi khi cũng không thể ngờ tới được, đồng thời việc này cũng 
giúp bạn dần nâng cao được khả năng sáng tạo của mình. Nếu có thể 
dùng biện pháp này để suy nghĩ, kết hợp nhiều sự vật với nhau, thì 
hiệu quả chắc chắn sẽ còn tết hơn nữa. 


Phương pháp sáng tạo chuyển đời 


Đây chính là phương pháp dùng kĩ thuật hoặc nguyên lí, chức 
năng kí thuật của một lĩnh vực nào đó, đem ứng dụng vào một lĩnh 
vực khác để tạo nên những sản phẩm với kỹ thuật và công dụng mới. 


Trong nửa cuối thế kỉ 19, nhà khoa học người Pháp Louls 
Pasteur đã phát hiện ra rằng: những thể dịch hữu cơ bị thối rữa là do 
vi sinh vật phát triển gây ra. Sau khi thành quả này được phát hiện, 
bác sĩ ngoại khoa người Anh tên là Lister đã nhờ đó mà có được một 
số gợi ý. Ông phát hiện ra rằng tỉ lệ tử vong cao của bệnh nhân sau 
phẫu thuật là vì vết thương bị mưng mủ do các vì khuẩn tạo thành. 
Đông thời ông cũng phát mình ra phương pháp tiệt khuẩn bằng hoá 
học, giảm thiểu tỉ lệ bệnh nhân bị tử vong sau phẫu thuật. Đây chính 
là một ví dụ về nguyên lí di thực. 


Đối với rất nhiều chủ trang trại thì chuột đồng là một đại nạn. 
Chúng đến đâu cũng đào hang đào hố đến đó, những chú bò chú ngựa 
vô tình chạy bên trên những hố sâu đó thường bị ngã gây chân, bong 
gân. Một ông chủ du thuyền nhỏ tên là Bal Four đã nhìn ra được 
những gợi ý từ một chiếc máy hút bụi. Ông đã thử sử dụng chiếc máy 
hút bụi có công suất lớn để đi bắt hút chuột đồng trong hang và đã có 
được thành công mỹ mãn. Phương pháp này đã rất phổ biến trong 
một thời gian dài. Đây cũng chính là một ví dụ chuyển dời kĩ thuật. 

Phương pháp chuyển đời kĩ thuật sở đĩ có được giá trị như vậy là 
vì bản thân của mỗi sự vật đã có rất nhiều công năng tác dụng, cho 
dù nguyên lí, kĩ thuật hoặc sản phẩm đó thường vừa có thể dùng cho 
A, lại vừa có thể dùng cho B, C, D... Ví dụ: kĩ thuật laze vừa được sử 
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đụng trong ngành đồng hồ. lại vừa có thể dùng để khoan lỗ trên các 
loại đá quý; vừa dùng cho các công trình xây dựng để đo lường chính 
xác các cự ly, lại vừa sử dụng được trong quân sự để ngắm bắn chuẩn, 
hướng dẫn đầu đạn hoặc chế thành pháo tia laze. Điều này chỉ phụ 
thuộc vào việc người ta có nhạy bén trong việc phát hiện ra những 
công dụng mới của đồ vật hay không mà thôi. 


Những người giỏi ứng dụng phương pháp sáng tạo chuyển dời 
thường vừa nắm chắc một lượng kiến thức tương đối rộng rãi có liên 
quan, lại vừa có thói quen tự duy linh hoạt, giỏi xoá bỏ những xu thế 
tư duy, cứng nhắc để phát hiện những liên hệ nội tại giữa các sự vật 
khác nhau. Chúng ta hoàn toàn cố thể cải thiện tình trạng tư duy 
cứng nhắc bằng việc rèn luyện. Trong quá trình sinh trưởng, con 
người sẽ tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm. Kinh nghiệm có thể 
giúp não bộ “ghi nhớ”, lưu lại một số lượng nhất định những sự vật 
thường thấy, quy nạp lại thành một loại hình nhất định. Điều này . 

thường giúp giảm thiểu tư đuy trùng lặp, nhưng khi cần sáng tạo, 
kinh nghiệm lại có thể trở thành “chìa khoá” của tư duy. 


Bài rèn luyện dưới đây có thể giúp thanh thiếu niên tăng thêm 
chiều sầu tri thức “sự vật có nhiều mặt, nhiều chức năng” khác nhau, 
thói quen bổi dưỡng tư duy phát tán, giảm thiểu sự ràng buộc của tư 
duy cứng nhắc đối với hoạt động sáng tạo, đông thời cũng trực tiếp 
giúp cho việc ứng dụng phương pháp sáng tạo chuyển đời được thuận 
lợi hơn. 


Rèn luyện tử duy: Khám phú nhiêu loại công năng của sự uật 


Hãy nghĩ ru những công dụng của các sự uột dưới đây, càng 
nhiều, cùng táo tạo cùng đặc biệt, càng lq càng tốt: 


Một trang giấy trắng, một đoạn dây thép, lò xo, gương kính, 
màcró, băng từ ghi âm, pin năng lượng mặt trời, màn hình, tủ lạnh, 
máy giặt, kính lúp, uỏ chai bia, diễu giấy, máy hỗ trợ hô hấp, kiến 
thức số học, khả năng tổ chúc, khả năng biểu đạt, khả năng làm thân, 
kĩ thuật ghi hình, thiết bị lặn, kĩ thuật điều khiển từ xo, bĩ thuột tên 
lửa, rừng rậm nhiệt đổi, thảo nguyên rộng, duyên hải. 


Nếu thường xuyên chú ý dùng phương pháp này để suy nghĩ uê 
các sự uột, lâu dân, khủ năng sáng tạo của bạn sẽ dân dần được nông 
cao. 
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Phương pháp kích thích, cổ vũ Osborn 


Phương pháp này là do Osborn đề xướng. Một số trường Đại học 
của Mỹ còn có bài giảng chuyên môn cho việc truyền thụ vấn để này. 
Hiện nay có rất nhiều phương pháp kích thích trí tuệ, dễ đàng tạo ra 
“hiệu ứng cộng hưởng” sáng tạo, có hiệu quả “một cộng một lớn hơn 
hai”, ngoài ra còn bồi dưỡng được khẩ năng hợp tác của thanh thiếu 
niên, nên nó rất có giá trị. 

Phương pháp Osbơrn là triệu tập một nhóm thảo luận nhỏ, yêu 
câu những người tham gia cùng khơi gợi, kích thích và hỗ trợ bổ sung 
kiến thức cho nhau, từ đó tạo ra nhiều hiệu quả sáng tạo tốt hơn. Để 
nối được hết ý, phát huy tối đa chức năng kích thích cổ vũ, phương 
pháp này còn có. vài quy định đặc biệt: số lượng người tham gia 
thường không vượt quá 10 người, địa vị của những người tham gia 
bội thường bình đẳng, mỗi lần chỉ tiến hành trong khoảng từ 20 phút 
đến 1 tiếng, mục tiêu thảo luận phải rõ ràng chính xác, mục đích 
thảo luận lớn nhỏ ở mức vừa phải, có thể tuỳ ý phát biểu ý kiến xoay 
quanh vấn để, những luận điểm nêu ra càng nhiều, càng mới mẻ 
càng tốt, trong buổi thảo luận không nên kết luận hoặc bình luận ý 
tưởng của bất kì ai, càng không được phê bình chỉ trích bừa bãi, đợi 
sau khi hội oghị kết thúc mới chỉnh lí và đánh giá lại những sáng 
kiến của mọi người. 


Đối với mỗi người tham gia, số lượng luận điểm nêu ra càng 
phong phú càng tốt. Nếu có sự rèn luyện thường xuyên để mở rộng tư 
duy thì những người tham gia sẽ càng thành thạo trong việc nêu ra 
quan điểm. Căn cứ để thực hiện sự rèn luyện này là: để giải quyết 
một vấn để có thể tìm ra đổng thời nhiều phương pháp. Mọi người sẽ 
quen dần với cách nghĩ “một sự việc, nhiều cách thực hiện”, như vậy 
các ý tưởng sáng tạo sẽ càng phong phú hơn. 


Rèn luyện tư duy: có thể có nhiều cách khác nhau để thực hiện 
cùng một mục hàu 


Đối với mỗi mục tiêu liệt kê dưới đây, bạn hãy cố gắng tìm ra 
những phương pháp thực hiện có thể có, càng nhiều, dàng khéo léo 
càng tốt: làm sạch kính, giữ ấm lâu dài cho bôn cây cảnh, điều chỉnh 
ánh sáng chiếu trong phòng, thông ống thoát nước, tiết kiệm nước 
trong gia đình, giữ tươi rau quả trong khi vận chuyển, ứng dụng 
năng lượng mặt trời ở các vùng nông thôn, cải tạo các sa mạc, cách 
giảm tốc khi hạ cánh của máy bay, thống kê chắc chắn kế hoạch ôn 
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tập, phương pháp thực hành tiếng Anh trong kế hoạch của nhà 
trường, kế hoạch liên hoan chào mừng tết Nguyên Đán của lớp, cách 
sử dụng thời gian nghỉ hè, giải quyết vấn đề dừng đỗ xe trong thành 
phố, thiết lập một hệ thống ghì chép tín dụng toàn quốc, đưa ra 
những ý tưởng về vấn đề việc làm đối vơi sinh viên tốt nghiệp trong 
những năm gần đây... 


NÂNG A0 TRỰC GIÁC SÁNG TẠO, KÍCH THÍCH PHÁT TRIỂN LINH CẢM SÁNE TẠO 


Trực giác và linh cảm là hai hình thức tự duy phì lôgic vô cùng 
đặc biệt, là những trợ thủ đắc lực cho hoạt động sáng tạo. Nếu loài 
người không có hai khả năng này thì thế giới của chúng ta sẽ lạc hậu 
so với hiện tại không biết bao nhiêu thế kỉ. 


Trực giác là “công cụ nhạy bén” giúp con người phán đoán sự vật, 
khiến chúng ta không cần phải nắm bát đầy đủ sự thật, cũng không 
cần phải thông qua suy luận logíc nghiêm ngặt mà vẫn có thể có được 
sự đánh giá, phán đoán và chọn lựa, thậm chí có thể có được những 
dự kiến tính tế đối với bất kì chủ đề lớn lao nào. Có một ví dụ như 
sau có thể nói rõ tác dụng của trực giác đối với sự sáng tạo: 


Cuối thế kỉ 19, nhà vật lí học Reyler của trường Đại học 
Cambridge trong khi đo mật độ khí Nitơ đã phát hiện ra rằng: lượng 
khí Nitơ trong không khí thấp hơn lượng khí Nitd rút từ trong khí 
Ammonium Nitrte đến 0.5%, nhưng lại không rõ nguyên nhân tại 
sao. Nhà hoá học Ramsay sau khi biết chuyện này đã cho rằng 
nguyên nhân là do Nitơ trong không khí còn hàm chứa một loại khí 
khác chưa biết tên. Ông đã cùng Reyler tiếp tục nghiên cứu hiện 
tượng này, quả nhiên đã phát hiện ra được một loại nguyên tố mới là 
Argon ở thể khí. Năng lực đã giúp Ramser nhanh chóng phán đoán 
được điều đó chính là trực giác. 


Lãnh cảm, giống như một dòng điện phóng ra từ trong não bộ, có 
ánh sáng chiếu mạnh và sắng rõ, khiến con người có thể bất ngờ nhìn 
thấy con đường trước mặt một cách rõ ràng mà vốn trước đó rất mơ 
hồ, đen tối. Trong rất nhiều sáng tạo phát minh đều có một phần 
công lao của linh cảm. 


Để chứng minh, làm sáng tỏ một định lí, Nhà toán học Gauss 
đã từng khổ luyện nghiên cứu tìm tồi trong nhiều năm nhưng vẫn 
chưa thành công. Ông quyết định tạm thời gác lại vấn đề nan giải đó. 
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và thử đi du lịch thư giãn. Không ai ngờ rằng giây phút ông vừa đặt 
một bàn chân lên chiếc xe ngựa cũng chính là giay phút lịch sử vì khi 
ấy trong đầu ông bỗng loé lên cách chứng minh cho định lý hóc búa 
kia. Nhưng ngay cả đến chính bản thân ông cũng không biết rằng 
mối dây Hên hệ nào đã kết hợp kiến thức vốn có của ông và những 
thứ khiến ông thành công”. 


Trạng thái tư duy kì diệu đã giúp Gauss thành công chính là 
linh cảm, 


Trong lịch sử sáng tạo của nhân loại, trực giác và linh cảm 
đã liên tục kiến tạo nên các thành công, vô số những thành quả sáng 
tạo lớn nhỏ đều liên quan gắn kết mật thiết với trực giác và linh cảm, 
Do bước khởi điểm trong việc nghiên cứu linh cẩm và trực giác của 
các nhà tâm lí học tương đối “suộn, khiến chúng thậm chí vẫn đang 
nằm sau một bức màn bí mật thần kì. Tuy nhiên, với những nhân tài 
sáng tạo, những phương pháp cụ thể trong thao tác giúp ích hơn rất 
nhiều. Về phương diện này, từ trước đến nay, những nhà phát minh, 
sáng chế đã nêu ra rất nhiều ví dụ điển hình, khiến họ hành động 
bắt đầu từ kinh nghiệm và đã có được thành côag. Trực giác và linh 
cảm đều đã có những tác dụng rất tích cực trong những hoạt động 
mang tính sáng tạo. 


Trực giác có thể được bồi dưỡng và cần được nghiệm 
chứng 


Một trực giác tốt hoàn toàn có thể được bổi dưỡng dần dân thông 
qua các phương pháp hữu ích. Ví dụ, có thể nói rằng: Albert Eistein 
là một người có trực giác cực tốt và nhạy bén trên phương diện vật lí, 
nhưng trực giác về số học của ông lại không được thể hiện xuất sắc 
như trong lĩnh vực vật lí. Nguyên nhân là do những nghiên cứu tìm 
tòi của ông về vật lí vượt xa số học. Có thể thấy rằng muốn có được 
trực giác tốt sẽ cần phải đầu tư rất nhiều thời gian và tâm huyết vào 
các lĩnh vực có liên quan, phải “thông thạo” toàn bộ vấn đề, thông 
suốt, nhuần nhuyễn cả về lý luận và thực tiễn, như vậy khả năng 
trực giác sẽ dần được nâng cao. 


Trong thực tiễn, trực giác cũng hoàn toàn cé thể mắc phải những 
sai lầm. Vì vậy, chúng ta nên thiết lập một “trình tự kiểm tra” đối với 
trực giác để kiểm nghiệm thông qua tư duy lôgíc, phương pháp thực 
nghiệm, các phương pháp nghiên cứu điều tra. Với những sự việc 
càng quan trọng thì càng cần được kiểm nghiệm nghiêm ngặt, sau 
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khi được chứng thực và kết luận lại thì mới tránh được những sai sót 
trong trực giác. Rất nhiều nhà khoa học cũng đã làm như vậy. 


Điều kiện đầu tiên trợ giúp cho linh cảm và trực giác: kết 
cấu tri thức vững vàng. 


Mỗi người đều sự khác nhau về mức độ linh cảm và trực giác. 
Cho dù là cùng một con người thì trong những lĩnh vực khác nhau 
cũng có “hàm lượng” trực giác khác nhau. Một bác sĩ có nhiều năm 
kinh nghiệm phong phú so với một bác sĩ thực tập, khi cùng đối diện 
với một chứng bệnh nan y thì trình độ phán đoán bằng trực giác của 
họ cũng hoàn toàn khác nhau; nhưng nếu chúng ta để vị bác sĩ này đi 
kê bệnh” cho một doanh nghiệp đang phá sản thì khả năng “chẩn 
đoán” của ông sẽ bị hạ thấp đi rất nhiều. Từ đó có thể thấy rằng, linh 
cảm và khả năng mà trực giác của chúng ta có được đều liên quan 
mật thiết với kiến thức và kinh nghiệm đã được tích lũy. 


Đối với người bình thường, kiến thức càng rộng, kinh nghiệm 
càng phong phú thì giá trị mà linh cẩm và trực giác tạo ra lại càng 
cao. Đối với những công trình nghiên cứu khoa học, nếu được rên 
luyện khoa học và hệ thống thì đó mới là điều quan trọng nhất. Vì 
những bộ môn khoa học hiện đại thường có tính chuyên nghiệp cao 
nên những linh cảm có giá trị đột phá gắn liền với những tính toán, 
diễn biến số học và thực nghiệm thường khá phức tạp và sát thực. 
Những em nhỏ.muốn trở thành nhà khoa học thì nhất định phải gây 
dựng được cho mình một nền tẳng trì thức vững vàng ngay từ khi còn 
nhỏ và cố gắng để thi đỗ được vào những trường đại học có quá trình 
rèn luyện khoa học có bệ thống. 


Điều kiện thứ hai trợ giúp cho linh cản và trực giác: suy 
nghĩ thật nhập tâm 


Ngoài những kết cấu trì thức cần thiết, một điều kiện cần thiết 
khác để có linh cảm và trực giác chính là suy nghĩ thật nhập tâm, 
say sưa. Tương truyền rằng Newton trong khi nghiên cứu về vấn đề 
lực học thì ngay cả đến việc bản thân đã dùng bữa hay chưa ông cũng 
không biết, Rất nhiều nhà văn nếu đã tập trung vào việc sáng tác thì 
ngay cả khi nằm mơ họ cũng thấy mình đang đi lạc trong thế giới của 
nhân vật. Suy xét về mức độ thì việc nhập tâm sẽ giúp bạn dễ dàng 
đạt được trực giác nhạy bén, linh cẩm liên tục xuất hiện, ngược lại, 
đối với những người lười tư duy sẽ khó đạt được trực giác và linh cảm 
tốt.. 
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Phương pháp kích thích khơi dậy linh cảm 


Linh cảm thường đột nhiên xuất hiện trong quá trình sáng tạo 
mà không hề có dấu hiệu báo trước. Sau đó qvả trình sinh ra linh 
cảm này lại thường có quy luật và có thể tuảa hoàn. Có rất nhiều 
những ví dụ về thành công trước đây đã chứng minh rằng linh cảm 
thường xuất hiện vào thời điểm não bộ có được thời khắc thư giãn sau 
một thời gian dài khổ công suy nghĩ về một vấn để gì đó. Khi biết 
được quy luật này, chúng ta hoàn toàn có thể chủ động tạo nên 
những điều kiện để nâng cao “sản lượng” của nhứng lình cảm sắp đến. 


Dưới đây chúng tôi xin nêu ra một số phương pháp để khơi dậy 
nhiều nh cảm hơn, căn cứ vào những kính nghiệm của những người 
đi trước cùng với những cảm nhận của mình: 


Trước khi đi ngủ nên suy nghĩ, linh cảm có thể xuất hiện trong 
những giấc mơ hoặc sáng sôm khi bạn. mới uừa tỉnh dậy: 


Thế giới của những giấc mơ chính là “cánh đồng tạo ra nhiều 
linh cảm phong phú” của không ít nhà khoa học. Trường Đại học 
Cambrigde của Anh đã thực hiện một điều tra chuyên đề và phát 
biện ra rằng hơn 70% số học giả cho rằng họ có thể giải quyết các vấn 
để toán học trong những giấc mơ của mình. Có thể thấy rằng thế giới 
của những giấc mơ chính là mảnh đất màu mỡ zho linh cảm. Khi bạn 
khổ công suy nghĩ một vấn đề nan giải nào đó trong một thời gian dài 
nhưng lại chưa tìm được cách giải quyết thì hãy thử suy nghĩ về nó 
hoặc đọc chút tài liệu có thông tin liên quan đến vấn để đó trước khi 
bạn ngủ. Đại não của bạn trước khi đi vào giấc ngủ sẽ xác lập một 
khu vực hưng phấn vừa phải và dễ dàng đưa đến một suy nghĩ mới 
trong giấc mơ hoặc vào sáng sớm hôm sau, khiến cho những thông 
tin không có trình tự “tự động” xuất hiện những tổ hợp mới, thúc đẩy 
sự sẵn sinh linh cảm. 


Lúc nào cũng để tâm, ở đâu cũng lưu ý, thường vô tình 
kich thích làm nảy sinh linh cảm. 


Dunlop là một bác sĩ người Anh. Con trai của ông rất thích chơi 
xe đạp. Nhưng vào thời đó, những chiếc xe đạp chỉ có bánh bằng gỗ 
và rất có thể gây thương tích cho người đi xe. Lo lắng rằng con trai 
mình có thể bị thương khi chơi đùa trên đường nên tâm trí của 
Dunlop không thể rời khỏi được những chiếc xe đạp. Một lần, khi 
đang đi tưới vườn, ông nhận thấy rằng những ếng nước bằng cao su 
có tính đàn hồi rất tốt và ý tưởng về một chiếc bánh xe làm bằng ống 
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cao su tròn có bơm hơi đã được hình thành. Sau này, ông đã trở 
thành người dẫn đầu trong ngành công nghiệp sản xuất săm lốp cao 
su Ở nước Ảnh. 


Căn cứ vào thói quen tư duy để chủ động sắp xếp “thời 
gian của linh cảm”; điều này rất có lợi cho sự xuất hiện của 
những linh cảm mới 


Có những người khi vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ đã có nhiều ý 
tưởng mới đến như nước chảy, có người khi đi tân bộ thì tư duy lại 
cực kì linh hoạt, có người khi đang vùi đầu trong thư viện lại có 
những linh cảm mới ập tới, có người thì tư duy lại trở nên vô cùng 
nhạy bén trong khi đang lái xe một mình,...Chỉ cần bạn nắm chắc 
quy luật tư duy của mình thì sẽ có thể thể hiện tất cả trên nhật trình 
của bạn, cố gắng dành ra cho mình một khoảng thời gian có thể 
thông suốt tư tưởng, suy nghĩ thấu đáo vấn đề. Tất cả mọi người 
trong gia đình tôi đều chủ động suy nghĩ, tìm tòi về vấn để mình 
đang suy nghĩ trong những “thời khắc linh cảm” tốt, vì thời khác đó 
thường giúp chúng tôi nãy sinh nhtều ý tưởng mới. 


Tích cực thảo luận, trao đổi với những người khác cũng 
dế dàng nảy sinh nhiều linh cảm mới 


Tư duy của một người có thể có rất nhiều “điểm hạn chế”; nhưng 
khi ba người hợp sức lại với nhau thì rất có thể sẽ tạo thành một “Gia 
Cát Lượng" thông thái vô cùng. Vấn để đau đầu mà bạn đang gặp 
phải có thể được dẫn đường chỉ bằng một câu nói của một người nào 
đó và nhờ vậy mà bạn có được phương hướng giải quyết tốt nhất. Rất 
nhiều thành quả khoa học trên thế giới cũng có được từ những gợi ý 
bất ngờ như thế. 


Linh cảm đến và đi không để lại tung tích, những ý tưởng 
có giá trị cần được ghi lại kịp thời. 

Khi linh cảm đến, nhất định phải nắm bắt kịp thời, vì linh cảm 
giống như cơn gió, chợt đến rồi chợt đi trong chốc lát. Những người có 
kinh nghiệm thường đem theo bút giấy bên mình để tiện ghi chép lại 
những linh cảm có giá trị. Thói quen của tôi là mang một shiếc máy 
ghỉ âm nhỏ bên mình, một khi nảy sinh một lình cảm mới thì cho dù 
là ngày hay đêm, tôi chỉ cần nhấn nút play là đã có thể “nắm bắt” lấy 
nó. 

Nếu bạn giỏi vận dụng phương pháp này, bạn sẽ có thể có được 
một trực giác tốt, sinh ra những linh cảm kì điệu. Những linh cảm đó 
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không những có thể dùng để sáng tạo mà còn có thể dùng để giải 
quyết những vấn đề khác, khiến cuộc sống của bạn thêm phần thi vị, 
học tập hứng thú và hiệu quả hơn. 


NHỮNG KỸ NĂNG Bổ TRỢ TRÚNG H0RT BỘN6 SÁNE TẠO 


Rất nhiều người kiệt xuất đều đã từng nhắc đến câu nói: “Thiên 
tài œ6 đến 99% là do sự cần cù, rèn luyện không ngừng, thêm vào đó 
là 1% linh cảm!” Suy nghĩ kĩ càng hơn, ta thấy rằng câu nói này 
ngoài việc nhấn mạnh tính cần cù không ngừng nghỉ thì còn mang 
một tầng ý nghĩa khác - cần phải tìm cách có được 1% linh cảm để 
biến những kết quả thu được nhờ cần cù rèn luyện thành những 
thành tựu xuất sắc, ngoài ra còn phải thực hiện rất nhiều những 
“hoạt động bổ trợ phức tạp” khác nữa. 


Những người giàu kinh nghiệm đều hiểu rằng, nếu chỉ dựa vào 
bản thân tài năng sáng tạo thì thường không đủ để làm nên sự 
nghiệp lớn. Cho dù có tư tưởng sáng tạo vô cùng tốt thì trong quá 
trình thực thi cụ thể cũng cần phải có sự tham gia của nhiều kỹ năng 
bổ trợ khác mới có thể đạt đến thành công một cách thuận lợi. 


Hãy thử nhìn vào toàn bộ quá trình nghiên cứu mà Darwin 
đã tiến hành để hoàn thành quy luật tiến hoá, ta có thể sẽ thấy rõ 
hơn về điều này. 


Năm 1831, khi Darwin mới 22 tuối, ông đã tự bỏ tiển để đáp 
chiến hạm Anb Becker, để tiến hành chuyến khảo sát vòng quanh 
trái đất vô cùng gian khổ kéo dài suốt 5 năm trời nhằm nghiên cứu 
về động thực vật. Trong chặng đường du lịch dài lê thê này, thời gian 
của ông chủ yếu được đùng để leo núi, lặn, du khảo sa mạc, đến các 
hải đảo, khảo sát môi trường, quan sát những đặc tính của động thực 
vật, sưu tầm tiêu bản, thu thập mẫu nham thạch, đào bới các hoá 
thạch thời cổ đại, phục chế tiêu bản, dán ghi dấu, ghi chép. Sau khi 
về nước, ông lại dùng nhiều năm thực nghiệm và đọc nhiều sách lân 
quan đến sinh vật, bao gồm cả những cuốn bách khoa toàn thư về 
nông nghiệp của Trung Quốc cổ đại để nêu ra “thuyết tiến hoá”. 
Trong suốt cả quá trình dài, Darwin đã thể hiện rất nhiều năng lực 
khác ngoài khả năng sáng tạo như: khá năng quan sát, khả năng 
giao thiệp, trao đổi với cư đân các vùng và cả thể chất, sức khỏe tuyệt 
vời của mình. Một điều hiển nhiên là, nếu chỉ có năng lực tư duy 
sáng tạo mà không có những năng lực khác, thì chắc chắn Darwin 
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đã không thể hoàn thành được “thuyết tiến hoá” nổi tiếng của mình. 


Không chỉ riêng Darwin, dường như tất cả những nhân tài sáng 
tạo khác cũng đều dùng phương pháp tương tự như vậy. Để phát 
hiện ra sự kì điệu huyền bí của tuần hoàn máu, Harvey đã dành chủ 
yếu nguồn thời gian của mình vào công việc giải phẫu xác chết. Để 
soạn thảo nên “Bản tháo cương mục”, Lê Thời Trân đã dành rất 
nhiều thời gian lên núi, xuống biển, thu thập tiêu bản, tìm người để 
học hỏi. Thời gian chủ yếu của Dương Trấn Ninh lại là thực hiện hết 
thực nghiệm vật lí này đến thực nghiệm khác. 


Chính vì nguyên lý như vậy nên một nhà toán học Liên Xô cũng 
cho rằng: “Trong bất kì sự nghiệp thực tế nào, tư tưởng chỉ chiếm từ 
2% - 5%, còn lại từ 95% - 98% là thực hành”. Điều này nhắc nhỏ 
chúng ta rằng muốn trở thành nhân tài sáng tạo thì ngoài việc nuôi 
dưỡng khả năng sáng tạo ra, chúng ta còn cần phải chú trọng nuôi 
dưỡng những khả năng bổ trợ khác nữa, tức là khả năng thực thị, 
nếu không sẽ khiến hoạt động sáng tạo bị giảm thiểu rất nhiều thậm 
chí còn có nguy cơ biến thành sự không tưởng. 


Nhân tài sáng tạo nên chuẩn bị cho mình những khả năng thực 
thi nào? Đây có thể là vấn đề không thể có được một “đáp án chuẩn”. 
Vì các lĩnh vực sáng tạo tương đối rộng lớn nên năng lực thực thi cần 
thiết cũng khác nhau, ví dụ: để sáng tác văn học thì cần có khả năng 
hài hoà, giỏi giao tiếp để có thể tìm hiểu được về nhân sinh quan của 
người khác, khám phá linh cảm của họ; nhưng để tiến hành nghiên 
cứu vật lí lại cần những khả năng như thực nghiệm thiết kế, quan 
sát, nghiên cứu, đưa ra hàng loạt những lí luận mới. Không những 
chỉ các nhàn tài sãng tạo mới thực sự cần có những kỹ năng hỗ trợ 
khác mà thậm chí trong cùng một chuyên ngành cũng có những sự 
phân công khác nhau, cũnẽ cần những cd cấu năng lực khác nhau. 


Tuy vậy, tôi đã phát hiện ra rằng vẫn có một số năng lực thực thì 
là yếu tố cần thiết chung cho tất cả các nhân tài sáng tạo. Vỉ như nếu 
bạn chuẩn bị được những hăng lực mà tôi sắp trình bày dưới đây, sẽ 
khiến nhiều hoạt động sáng tạo có cở hội phát triển như bổ được chấp 
thêm cánh vậy. 

Khả năng bắt tay uào thực hành 

Trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, đa số các nghiên cứu đều nhấn 
mạnh đến khả năng thực hành, có một số đề tài còn yêu cầu người 
thực hiện phải tự mình thiết kế những công cụ chuyên dụng hoặc 
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thiết bị đặc biệt. Cho dù là lĩnh vực khoa học xã hội thì cũng có rất 
nhiều khâu cần có sự phối kết hợp hài hoà giữa tay chân và đầu óc. 
Vì vậy, khả năng thực hành là khả năng cần có của đa số các nhân 
tài sáng tạo. 


So với học sinh của một số nước phát triển, khả năng thực hành 
của học sinh Trung Quốc hiện nay vẫn còn kém hơn khá nhiều. Một 
trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đó là do nhiều bậc cha 
mẹ chỉ yêu cầu con em mình mang về nhà bảng kết quả học tập thật 
đẹp, mà hoàn toàn “che phú” những cơ hội thực hành, rèn luyện của 
bản thân các em. Còn một nguyên nhân nữa chính là do cơ hội được 
bắt tay vào thực hành của các em trong nhà trường còn rất hạn chế. 
Điều này khiến các em bị “cướp” mất quyền thực hành cả ở nhà 
trường lẫn trong gia đình, vì vậy nên khi phải đích thân bắt tay vào 
giải quyết vấn để, sẽ khó tránh khỏi tình trạng "lực bất tòng tâm”. 


Chức năng bổi dưỡng khả năng thực hành trong thể chế giáo dục 
vẫn chưa đủ nên cần phải có những cải tiến trong thể chế, nhưng nếu 
trẻ được gia đình chú trọng rèn luyện thao tác thực hành ngay từ khi 
còn nhỏ thì vẫn có thể có được khả năng thực hành xuất sắc và sẽ 
không thua kém gì học sinh ở các nước Tây Âu. Chúng tôi đã hi vọng 
Đình Nhi có thể “tự tay làm được tất cả mọi công việc mà mình phải 
làm”. Yêu cầu này đã được chúng tôi thực hiện trong nhiều năm và 
đã thu được hiệu quả rất tết. Hiện nay môi trường giáo dục đang 
không ngừng được ưu việt hoá, Trung Quốc cũng sẽ bổi dưỡng, đào 
tạo ra một thế hệ trẻ có khả năng thực hành tốt. 


Năng lực hợp tác, phối hợp 


Một trong những đặc điểm nổi bật trong hoạt động sáng tạo hiện 
nay là sự tổn tại phổ biến của sự bợp tác, liên kết. “Công trình 
Manhattan” trong nghiên cứu chế tạo đầu đạn hạt nhân đầu tiên của 
Mỹ, hay chuyến bay đưa người vào không gian đầu tiên của Trung 
Quốc đều là thành quả đạt được nhờ có sự hiệp lực đồng tâm của tất 
cả các nhân viên khoa học kĩ thuật; “Kế hoạch nhóm gen loài người 
cũng thể hiện rằng cần có sự thu thập, bắt tay hiệp lực giữa các nhà 
khoa học toàn cầu mới đạt được đến thành công. Điều này càng phổ 
biến hơn với những công trình hợp tác ở quy mô nhỏ. 

Với những đoàn thể sáng tạo có tỉnh thần hợp tác thì sẽ có năng 
lượng dổi dào và vượt trội hơn hẳn so với những “cá thể sáng tạo” 
hoặc “nhóm khoa học kĩ thuật nhỏ lẻ”. Ví dụ như học phái Giesser 
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của trường Đại học Giesser - Đức đã có tình thần hợp tác cao độ nổi 
tiếng thế giới, học phái này đã từng đoạt đến 70% giải thưởng Nobel 
hóa học trong khoảng thời gian từ năm 1901 - 1910. 


Khả năng hợp tác là nền tảng thành công của các nhân tài sáng 
tạo đương đại, nếu thiếu nó thì sẽ thiếu mất tính hài boà và cơ hội để 
thành công. Bản thân tôi cho rằng với bất kì đứa trẻ nào cũng nên 
bồi dưỡng khả năng này thì mới giúp ích được cho những thành công 
trong tương lai. 


Trong khả năng hợp tác có bao gồm cả sự nhiệt tình muốn giúp 
đö người khác thành công, biết dùng quan điểm hợp tác đồng lòng để 
thúc tiến sự nghiệp thành công và nó bao gồm cả những loại kĩ năng 
hợp tác, giao lưu khác nữa. Do ý thức tiểu nông của Trung Quốc từng 
gây ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội trong một khoảng thời gian 
tương đối dài, quan điểm nên “đèn nhà ai nhà ấy rạng” cũng từng tổn 
tại trong thời gian rất dài. Muốn thay đổi được điều này thì chúng ta 
cần phải bồi dưỡng quan niệm về sự liên kết, hợp tác cho các em ngay 
từ khi chúng còn nhỏ, để đây thực sự có thể trổ thành một thói quen 
chứ không nên chỉ hô hào, nói suông mà không bắt tay vào thực hiện 


Phương pháp mà chúng tôi sử dụng để bổi dưỡng khả năng hợp 
tác cho Đình Nhi là: “tập hợp song song”. Một mặt chúng tôi đề 
xướng tỉnh thần hợp tác bên ngoài gia đình, để cháu hiểu được ý 
nghĩa của việc hợp tác ngay từ khi còn nhỏ. Mặt khác, chúng tôi 
khuyến khích cháu tham gia nhiều hoạt động hợp tác với mọi người, 
tham gia các hoạt động tập thể trong nhà trường, diễn phim truyền 
hình nhiều tập,... để cháu quen dần với việc hợp tác cùng người khác 
trong công việc, học tập và sinh hoạt, nuôi dưỡng tinh thần hợp tác 
trong thực tế, nâng cao kĩ năng hợp tác. Trong tất cả những hoạt 
động nội ngoại khoá của đại học Harvard, khả năng này của Đình 
Nhi càng có dịp được phát huy và nâng cao. 


Khỏủ năng thu thập thông tín 


Nhìn từ góc độ thông tin, tất cả những sự sáng tạo đều bao hàm 
trong nó hai khâu lớn: một là thu thập thông tìn (nắm bắt các kiến 
thức có liên quan, quan sát, thực nghiệm, giao lưu, học hỏi), hai là 
chế biến thông tin (suy ngẫm, nghiên cứu, thảo luận, chọn lọc, tổ hợp 
lại thông tin), từ đó nảy sinh tư tưởng, lí luận và sản phẩm mới. Nếu 
không giỏi trong việc thu thập thông tìn thì khi sáng tạo sẽ bị che 
mắt bịt tai và việc sáng tạo đương nhiên cũng sẽ gặp rất nhiều khó 
khăn. 
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Có thể thấy rằng thu thập thông tin là một nhân tố cd bản cần 
thiết cho các nhân tài sáng tạo. 


Vì đại đa số các hoạt động sáng tạo hiện nay đều mang tính chất 
cạnh tranh quốc tế nên cho dù giải quyết vấn đề trong nước thì 
chúng ta cũng cần phải học hỏi rất nhiều những bài học kinh nghiệm 
của nước ngoài. Để làm được điều này bạn cần phải chuẩn bị khả 
năng ngoại ngữ thành thạo. Không những thế, còn phải thông thuộc 
các kênh thu thập thông tin thì mới có thể thực sự nhanh tai tỉnh 
mắt trong quá trình cạnh tranh sáng tạo, không để tuột mất thời cở. 


Việc nâng cao khả năng thu thập thông tìn không thực sự khó, 
chỉ cần chúng ta thường xuyên suy nghĩ, vận dụng đầu óc, thu thập 
thông tin cho các hoạt động nội khoá, ngoại khoá (ví dụ: làm báo 
trường, tập san của trường, điều tra xã hội học, chế tác khoa học kĩ 
thuật, phát mình nhỏ, viết bài) sẽ tiến triển dần từ mức độ lạ lẫm - 
dần quen - thành thục thực sự. Khả năng thu thập thông tin của 
Đình Nhi đều được bồi dưỡng dẫn dần dựa trên những hoạt động này. 


Nhắc đến việc bổi dưỡng khả năng thu thập thông tin thì nhất 
định phải kể đến mạng Internet, nguồn thông tin quan trọng nối liền 
các quốc gia trên thế giới. 

Nếu muốn nuôi dưỡng khả năng nghiên cứu độc lập cho trẻ, để 
trẻ có thể dũng cảm tiếp cận một số để tài “lớn” dưới hình thức 
nghiên cứu (ví dụ: cần những tài năng gì khi bước vào xã hội? Đối 
sách bảo vệ môi trường như thế nào? Các loại cây siêu tăng trưởng có 
những điểm lợi hại như thế nào? Mô hình phát triển của bốn con 
rồng châu Á như thế nào?..). thì internet chắc chắn là kênh thông tin 
hữu hiệu nhất. Nhưng có một điều khiến chúng ta không khỏi lo lắng 
là, internet cũng vẫn có những tác dụng phụ không thể coi thường: 
trong những năm gần đây Trung Quốc có không ít trường đã đình chỉ, 
đuổi học sinh viên của mình, trong số đó tỷ lệ sinh viên bị ảnh hưởng 
xấu bởi Internet chiếm đến 70% - 80%, có những em đã truy cập vào 
những trang Web đổi trụy; có những em bị điên vì trò chơi trên mạng; 
có những em chịu ảnh hưởng xấu bởi các bạn xấu trên mạng. Đối với 
thanh thiếu niên, làm thế nào để biết chọn lọc những điều giúp ích, 
tránh xa những thứ có hại trên mạng đã trở thành đề tài không thể 
bỏ qua được. 

Kiến nghị của chúng tôi là: trước khi “tiếp xúc với mạng”, ta nên 
dạy cho trẻ hiểu rõ những hậu quả khôn lường mà trẻ sẽ phải gánh 
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chịu nếu không tỉnh táo, sau đó cùng thương lượng để tìm ra những 
phương pháp hiệu quả, nhấn mạnh năng lực tự điều chỉnh bản thân, 
hình thành cơ chế “tự giác tránh tiêu cực + thường xuyên được giám 
sát”, sau đó cùng hạn chế lên mạng. Cách làm này phù hợp với 
những lợi ích cần cho trẻ. Nếu đợi đến khi vấn đề trở nên nghiêm 
trọng mới “chạy loạn đi tìm thầy thuốc” thì thường khả năng khỏi 
bệnh sẽ khó hơn lúc ban đầu gấp bội. 


Những chức năng thực thí khác 


Một số hoạt động sáng tạo còn cần đến một số năng lực thực thi 
khác như khả năng biểu đạt (bao gồm cả khả năng biểu đạt bằng văn 
viết và bằng lời nói), khả năng quản lý, khả năng lãnh đạo, khả năng 
thực nghiệm, khả năng giao lưu,... Đây đều có thể là những “trợ thủ” 
thực sự trong hoạt động sáng tạo, vì người có khả năng biểu đạt tốt 
thì sẽ dễ dàng điều động sự tương hỗ của các năng lực ở nhiều 
phương diện. Với những hoạt động sáng tạo càng phức tạp thì càng 
cần có một người lãnh đạo xuất sắc để thực hiện, việc giỏi giao tiếp sẽ 
giúp ích rất nhiều cho việc xoá bổ mọi trở ngại để thu thập thêm 
thông tin. Những điều này đều là nội dung cần lưu ý khi bồi dưỡng 
đào tạo. 


Nếu kết hợp với cảm hứng và đặc điểm của trẻ để suy nghĩ về 
phương hướng phát triển, chuẩn bị trước cho những chức năng hỗ trợ 
phát triển cho trẻ thì những hoạt động sáng tạo sau này sẽ đễ dàng 
đạt đến thành công. Chỉ có điểu đặc điểm của các lĩnh vực nghề 
nghiệp vô cùng khác biệt, nên nội dụng của phương diện này khó có 
thể được trình bày hết ngay được trong một thời gian ngắn. 


SÁU LOẠI HÌNH NHÂN TÀI SÁNE TẠO 


Khoa học kĩ thuật hiện đại phát triển cao độ nên sự phân công 
xã hội càng ngày càng trở nên tỉ mỉ và phức tạp hơn. Trong bối cảnh 
thời đại như vậy, bất kì nhân tài sáng tạo nào cũng chỉ cần thể hiện - 
được năng lực của mình trong một lĩnh vực nhỏ hẹp với một sở trường 
nhất định là được. Tục ngữ có câu: "Con người sợ nhất là chọn nhầm 
nghề". Việc dựa trên đặc điểm tiểm năng để chọn lựa phương hướng 
phát triển đã trở thành vấn để vô cùng quan trọng đối với trẻ nhỏ. 


Dưới đây chúng xin liệt kê ra những loại hình nhân tài thường 
gặp để giúp các bạn thanh thiếu niên có thể ý thức rð hơn đặc điểm 
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tiểm năng của bản thân và chủ động khai thác, phát triển tiểm năng, 
ưu thế của mình: 


Loại hình nghiên cứu khoa học cơ sở 


Họ nghiên cứu khoa học cơ sở, phát hiện ra những quy luật tự 
nhiên, quy luật xã hội cũng như những kiến thức mới quan trọng cho 
việc sáng tạo, cải thiện tích cực diện mạo của thế giới Những nhân 
tài thuộc mô tuýp này trên thế giới là những nhân tài mà chúng ta 
đang thiếu hụt nghiêm trọng. Những nhà khoa học nổi tiếng nhất đa 
phần đều thuộc tuýp người này. 


Loại hình kĩ thuật ứng dụng: - 


Họ căn cứ trên những bước tiến mới của kiến thức về khoa học, 
kĩ thuật mới cao cấp để thực hiện những phát minh sáng tạo mang 
tính ứng dụng; thúc đẩy quá trình ứng dụng và sản xuất những kĩ 
thuật mới tối tân đó để trực tiếp làm giàu thêm cho xã hội và nhân 
dân. Trung Quốc có không ít những nhân tài như vậy, nhưng những 
người có trình độ bậc nhất trên thế giới thì chúng ta lại đang thiếu 
hụt nghiêm trọng. Vì vậy những nhân tài của lĩnh vực này, bao gồm 
những người có năng lực cách tân trong công xưởng sẽ có không gian 
phát triển rộng lớn. Chính những nhân tài đó đã có cống biến vô 
cùng to lớn đưa nước Nhật trở thành một trong những quốc gia phát 
triển bậc nhất trên thế giới. 

Loại hình quản lí xã hội: 

Họ có thể giải quyết những vấn đề trọng đại trong quá trình vận 
hành xã hội thông qua sáng tạo chế độ và sắng tạo cơ chế mới, nếu có 
thể ở vào vị trí, địa vị thích hợp thì họ có thể phát triển tài năng, sẽ 
tạo ra rất nhiều tiện ích cho xã hội. Ví dụ: trước những năm 70 của 
thế kỉ trước, hiện tượng tham ô ở Hồng Kông là vô cùng phổ biến. 
Mạch Lí Hạo và Cơ Đạt đã xác lập, đồng thời hoàn thiện cơ cấu chống 
tham ô độc lập - công sở liêm chính, dùng phương thức sáng tạo chế 

- độ mới biến Hồng Kông nhanh chóng trở thành một trong những khu 
vực liêm khiết nhất của Châu Á. Sự phát triển của Trung Quốc cũng 
đang phải đối diện với rất nhiều vấn đề trọng đại, chúng ta rất cần có 
những nhân tài như vậy. 


Loại hình quản lí kinh tế: 


Đây cũng là một tuýp nhân tài thuộc hình thức ứng dụng, là 
nguồn lực quan trọng trong các hoạt động doanh nghiệp thuộc tất cả 
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các ngành. Nếu các doanh nghiệp Trung Quốc muốn giành phần 
thắng trong cạnh tranh thương mại quốc tế thì cần phải có sự tham 
gia của một lực lượng hùng hậu trong đó bao gồm những cá nhân 
quản lí có tình thần sáng tạo. Kết cấu năng lực, cảm hứng và phương 
hướng phát triển trong Đình Nhi đều càng ngày càng hướng về quản 
lí kinh tế. Chúng tôi tin rằng cháu sẽ có những nỗ lực kết hợp với 
những thời cơ, từ đó nâng cao kiến thức và năng lực trên phương diện 
này. 


Loại hình kĩ năng nghệ thuật thể thao: 


Những nhân tài có năng lực, kĩ năng tốt trong các lĩnh vực văn 
học, nghệ thuật, thể dục, quảng cáo, trang điểm, nấu ăn, thiết kế thời 
trang cũng như nhiều ngành khác, đặc biệt là những người giàu tỉnh 
thần sáng tạo, có thể có được những cống hiến đặc biệt quan trọng 
đốt với sự phát triển của xã hội, họ là những chủ thể gây dựng không 
thể thiếu của một xã hội văn minh, hiện đại. 


Loại hình phức hợp: 


Họ có thể được chia nhỏ ra thành nhiều dạng khác nhau, ví như 
những nhân tài thuộc loại hình phức hợp vượt trên một chuyên 
ngành thì thường sẽ đạt được những thành quả sáng tạo ở chính giao 
điểm giữa hai chuyên ngành hoặc nhiều chuyên ngành đó và có 
những cống hiến đặc biệt độc đáo cho tiến trình phát triển của xã hội. 
Những nhân tài có “tài năng lãnh đạo + tài năng chuyên nghiệp” có 
thể trở thành những nhân tài lãnh đạo của các ngành nghề khác 
nhau, thậm chí sẽ là người đứng đầu, là tướng lĩnh để thực thi những 
hạng mục sáng tạo trọng đại dưới hình thức các “tập đoàn quân”. Họ 
là lực lượng trung gian vô cùng cần thiết của tất cả các ngành trên 
đất nước Trung Quốc. 


Một điều cần nhắc nhỏ bạn đọc là: Khi tiến hành bồi dưỡng khả 
năng súng tạo ở trẻ, một mặt chúng ta cần phỏi tự ước lượng, phán 
đoán tuýp nhân tài sáng tạo mà trẻ có thể trở thành, mặt khác không 
nên định hướng cho trẻ quỏd sớm. Nếu định hướng quá sớm sẽ khiến 
cảm hứng uè kiến thức của trẻ bị thu hẹp, trẻ không được phát triển 
toàn diện, gây ảnh hưởng không tốt đến sự nỗ lực phát triển sau này 
Ỏ trẻ. 
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NÊN ƯU VIỆT H0Á KẾT CẤU KIẾN THỨ NHƯ THẾ NÀ0? 
Tại sao ông ấy lại khó có được thành công? 


Trên Đài Truyền hình Trung ương Trùng Quốc có trình chiếu 
một chương trình chuyên đề về một người đông đân thử chế tạo máy 
bay trực thăng - Tống Sư Bác. Ông là một người có tỉnh thần khám 
phá học hỏi rất mạnh mẽ, nghị lực kiên trì vượt trội, và hơn hết ông 
rất hứng thú say mê với máy bay, nhưng chiếc “trực thăng” của ông 
vẫn không có cách gì bay lên khỏi mặt đất được. Chúng ta hãy thử 
nghĩ theo hướng khác. không bay lên được có thể cũng là điều may 
mắn, nếu không may bay lên trên trời rổi, lại thiếu mất những điều 
kiện đảm bảo an toàn cần thiết thì hậu quả thế nào thật khó có thể 
đoán biết được. 


Nguyên nhân ông Tống Sư Bác thất bại trong việc khám phá 
này thực ra rất đơn giản: về cơ bản ông không hề nắm vững những 
kiến thức cần thiết trong việc chế tạo, thiết kế máy bay trực thăng 
nên cho dù chỉ là mô phỏng chế tạo đơn giản thì cũng khó có thể 
thành công. Ví dụ này cho chúng ta thấy một điều: kết cấu tri thức có 
tác dụng gắn bó và khống chế trực tiếp với trình độ khám phá học hỏi 
- kết cấu trì thức không nhuần nhuyễn thì các khám phá cũng khó 
trở thành “thành quả chân chính”. Trong thời kì khoa học kĩ thuật 
phát triển hiện đại như ngày nay thì điểu đó càng trở nên đúng đấn 
hơn. Ngày nào bạn cũng có thể tìm thấy những ví dụ như vậy (trên 
mạng, trên ti vi, trên báo chí Từ đó có thể thấy rằng, muốn trở 
thành nhân tài sáng tạo thì nhất định phải chuẩn bị được cho mình 
một nền tảng kiến thức vững vàng. 


Nhưng nếu hỏi “Một kết cấu kiến thức như thế nào thì mới được 
coi là tốt” thì lại không có được một câu trả lời chính xác tuyệt đối, vì 
kết cấu kiến thức cần thiết cho mỗi người thường cũng muôn màu 
muôn vẻ. Nhưng để dự liệu cho trẻ một không gian phát triển sáng 
tạo rộng lớn hơn thì trong giai đoạn tiểu học, trung học, chúng ta 
nhất định phải kiên trì rèn luyện phát triển tư đuy lý tính và nhân 
văn, có như vậy thì mới thực sự giúp trẻ phát triển toàn điện được. 

Năm điểm tu việt hoá kết cấu tri thức 

Thông thường, nếu cha mẹ giỏi trong lĩnh vực văn học xã hội thì 
con cái thường giỏi văn và kém khoa học tự nhiên hơn, nhưng nếu 


cha mẹ giỏi trong lĩnh vực khoa học tự nhiên thì con cái lại có ưu thế 
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tương tự vậy. Chúng ta cần chú ý để bù đắp những sự thiếu hụt này. 
Ngoài ra, chế độ phân ban trong những năm học thứ hai của cấp 3 
trong các trường có xu hướng phân chia xu thế mạnh và yếu của các 
em hiện nay cũng có những ảnh hưởng nhất định tới kết cấu tri thức 
của các em. Điều này cũng yêu cầu chúng ta cần phải chủ động một 
số công tác “bù lấp, bố trợ” tương ứng. 


Nếu muốn có những biểu hiện nổi bật trên phương diện sáng tạo, 
các bạn có thể tham khảo năm điểm ưu việt hoá kết cấu tri thức dưới 
đây: 

Chiều rộng - các môn học nội khoá đều quan trọng như 
nhau, đọc lướt những nội dung ngoại khoá. 


Do những người có tri thức khoa học toàn diện sẽ có những ưu 
thế sáng tạo mới và ưu thế thành tài nhiều hơn, nên trong thời kì 
quá độ giáo dục tố chất thử nghiệm cho các học sinh tiểu học và 
trung học, gia đình có thể thực thi “giáo dục thông tài”, liên kết hữu 
cơ hai nhân tố là tiểm năng khai thác phát triển và ưu việt hoá kết 
cấu tri thức, hình thành cảm hứng trọng tâm và tài năng ưu thế trên 
cơ sở vộng hơn. 


Chiều sâu - Nắm bắt kiến thức eơ bản, tiến thẳng đến con 
đường sáng tạo 

Trên cơ sở tiền đề là các kiến thức cơ bản sát thực, nấm bắt 
những kiến thức và thành tựu mới nhất của chuyên ngành đó đồng 
thời xem tất cả các kiến thức đều có thể đột phá được, đều có thể tận 
dụng để “đứng lên trên vai người khổng lẩ” mà thực hiện sáng tạo. 
Một trong những bí quyết thành công của Edison là tuân theo 
nguyên lí quan trọng “bắt đầu đi lên từ chính điểm cao nhất của trì 
thức hiện có”. 

Mức độ vừa phải - nắm bắt những thông tin cần thiết và 
loại bỏ dần những thông tin không cần thiết 


Trong thời đại bùng nổ tri thức, một người cho dù cố gắng đến 
suốt đời thì cũng không thể thông hiểu được hết tất cả kiến thức 
chuyên ngành mà mình dang theo đuổi chứ đừng nói đến việc thông 
hiểu được hết "toàn bộ kỹ năng, tri thức” của các chuyên ngành khác. 
Vì vậy, chúng ta cần học được cách loại trừ, chỉ nắm bắt những "kiến 
thức thực sự phù hợp và hữu ích” thì mới có thể tập trung sức lực và 
tinh thần để có thể tỏa sáng được trong lĩnh vực của mình. 
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Sự mới mẻ - chuẩn bị sắn sàng năng lực học tập, không 
ngừng làm mới kiến thức. 

Ưu việt hoá kết cấu kiến thức là một quá trình động thái. Chúng 
ta cần thiết lập quan niệm học tập suốt đời, thực sự phải “học cho 
đến khi trái tìm ngừng đập”. Chỉ cần kiến thức cơ bản của bạn sát 
thực, lại có thêm năng lực học tập (thói quen học tập tích cực + 
phương pháp học tập hiệu quả) thì chắc chắn bạn sẽ có được những 
bước tiến mới trong phương điện nâng cao kết cấu tri thức. 


Nắm bắt thành thục các công cụ thông dụng: toán học và 
ngoại ngữ 


Cho dù là các môn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội, thì 
việc sáng tạo đều không thể tách rời hai công cụ chính là toán học và 
ngoại ngữ. Muốn nhận thức bản chất sự vật theo độ lượng thì sẽ cần 
đến những công cụ toán học, hơn thế trình độ ngoại ngữ cao sẽ là 
điều kiện không thể thiếu trong các cuộc hợp tác giao lưu và cạnh 
tranh quốc tế cấp cao. 


SỰ TỰ TIN VÀ KHẢ NĂNG TỰ SỬA CHỮA SA! LẦM 


Đối với các nhân tài sáng tạo, sự tự tin kiên định là cột trụ vĩ 
đại để giữ vững thành công trong sự nghiệp, cũng là một yếu tế 
không thể thiếu trong hoạt động sáng tạo. Thiếu tự tin chẳng khác gì 
“trần nhà thuỷ tỉnh” mà chúng ta không thể nhìn thấy được, vô hình 
khống chế không gian tư duy, hạn chế trình độ sáng tạo, thậm chí 
dẫn đến những sai sót, lõ đở trong việc nắm bắt, phát hiện thời cơ 
khoa học. : 


Năm 1900, nhà vật lí học nguời Đức, ông Max Flanck trong khi 
quan sát bức xạ đã phát hiện thấy bức xạ ở những vật thể thu nhiệt 
chỉ có thể tiến hành dưới phương thức từng “lượng tử” một. Điều này 
hoàn toàn khác với những nguyên lí vật lí học kinh điển. Sau khi 
Flanck suy đi nghĩ lại, ông cảm thấy hơi do dự. Ông nói với con trai 
rằng ông cảm thấy mình đã có một phát hiện quan trọng bàng đầu, 
nhưng nó lại hoàn toàn mới lạ sơ với phát hiện của Newton, nhưng 
cũng có thể là sai lầm lớn hoặc sai đặc biệt. Điều đáng tiếc là, chính 
trong thời khắc cần phải kiên định tiến bước thì do thiếu tự tin và 
dũng khí mà Flanek đã chọn bước đường lùi, đã xoá bỏ mâu thuẫn 
giữa vật lí học kinh điển với phát biện mới của mình, và sự nỗ lực 
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này đương nhiên chỉ là sự hoài công vô ích. 5 năm sau, Albert Eistein 
đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu hơn những lí luận nguyên tử 
của Max Flanck, giải thích thành công hiện tượng hiệu ứng quang 
điện, đồng thời đã đạt giải Nobel năm 1921. Sự vinh dự đặc biệt này 
đáng lẽ đã thuộc về Max Flanckx nếu như lúc đó ông có đủ tự tin. 


Trẻ cần có sự tự tỉn như thế nào? 


Trong lịch sử khoa học rộng lớn, những nhân tài sáng tạo thành 
công dường như đều là những người kiên định tự tin, có người thậm 
chí không tiếc cả việc hi sinh tính mạng chỉ để giữ vững lòng tỉn. 
Nhưng qua việc phân tích những ví dụ thực tế về nhân tài sáng tạo, 
quan sát nhiều em nhỏ và người lớn, chúng tôi phát hiện thấy không 
phải sự tự tin nào cũng có ích cả. 


Sự tự tin ở trẻ ít nhất thuộc ba đạng sau: 


Tự tin mù quáng: chủ yếu là được nuôi dưỡng từ trong chính 
những lời nói khoa trương, tán tụng của những người xung quanh, do 
thiếu khả năng thực tế mà căn cứ lại không vững vàng nên dễ đàng 
bị kích động và thất bại thê thảm trong cuộc sống hiện thực. Dạng tự 
tỉn này là sản phẩm phụ của việc cha mẹ quá yêu chiều cơn cái. 


Sự tự tin nhu nhược: chủ yếu được xây dựng trên cơ sở thấy 
những người xung quanh không bằng mình (đặc biệt là thành tích 
thị cử). Một khi có người vượt lên trên mình, mà bản thân không có 
cách gì để duy trì, giữ vững được vị trí cũ thì sự tự tin cũng vì thế mà 
sụp đổ hoàn toàn. Dạng tự tin này là sản phẩm phụ của phương pháp 
giáo dục nghiêng quá nhiều về thi cử và chống lại số đông. 


Sự tự tín kiên trì oào thực tiễn: chủ yếu có được từ chính sự thể 
nghiệm thành công của các em nhỏ trong quá trình phát triển năng 
lực cá nhân cùng với tài năng thiết thực và học thức của chúng. Dạng 
tự tin này có thể vững vàng theo năm tháng trong suốt quá trình tiến 
bộ của trẻ, là lòng tin “thành công”. Sự tự tin này là kết quả tất yếu 
của việc giáo dục tố chất và cũng là một trong những đặc trưng của 
nhân tài sáng tạo. Đây chắc chấn cũng là dạng tự tìn mà trẻ cần phải 
có. 

Bảo vệ sự tự tin cũng chỉnh là bảo vệ tiềm năng sáng tạo 


Tôi phát hiện thấy rằng, rất nhiều người chỉ quen với việc phê 
bình trẻ (hoặc tự phê bình chính bản thân mình) dựa trên tình hình 


hiện tại mà quên đi những “dấu hiệu lớn” tiểm ấn. Điều này giống 
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như việc nhìn vào một cây giống yếu ót nhỏ nhoi hiện tại mà đánh 
giá thấp cây đại thụ chọc trời trong tương lai, đễ dàng khiến những 
nhận định của mình trở nên nông cạn. Phương pháp đánh giá coi 
thường tiểm năng này đặc biệt nguy hại đối với những đối tượng vị 
- thành niên, vì sự tự tin ở các em càng yếu mềm thì càng dễ bị đổ vỡ, 
dễ đàng bị tổn thương bởi sự phê bình sai lầm của cha mẹ, cẩn trỏ sự 
phát triển và mở rộng tiềm năng về sau này. 


Những kết quả của sự quan sát và thăm đò nhiều năm qua 
khiến tôi có một niềm tin rằng không nên phê bình nặng nhẹ, coi 
thường, nói rằng sau này trẻ nhất định sẽ không có tương lai gì hoặc 
khả năng gì đặc biệt. Trong trí nhớ của tôi, có rất nhiều trẻ em thành 
tài đã từng bị coi là "sẽ chẳng làm nên trò trống gì". Nguyên nhân 
thành công là vì tiềm năng phát triển của các bạn đó tương đối tốt, 
lại biết nắm bắt thời cơ mà thôi. 


Các bạn thanh thiếu niên khi tự phê bình bản thân thường cho 
rằng mình nông cạn, không dám đánh giá cao bản thân, thậm chí còn 
có đôi chút coi thường chính mình. Chỉ cần bạn tích cực phát triển 
tiểm năng, đi tìm cơ hội thì nhất định sẽ có được thành công trong 
tương lai. 


Đồng thời, mỗi một người trưởng thành khi nói chuyện, giao lưu 
với trẻ nhỏ cũng nên chú ý khuyến khích, động viên chứ tuyệt đối 
không nên chỉ trích, coi thường các em. Những câu nói như: “Mày bất 
tài, “Đứa trẻ như mày chẳng còn hi vọng gì nữa rồi", “Đồ sâu mọt 
này, đúng là đần độn”,... nhất định không nên nói ra. Nếu bạn muốn 
bồi dưỡng nhân tài thì nên biết bảo vệ sự tự tin ở trẻ, đừng để những 
tài năng hữu dụng của tương lai bị “mạt sát” một cách thô bạo như 
thế. 


Tự sửa chữa sai lầm, tránh biến sự tự tỉn thành cổ chấp 


Sự tự tin kiên định đương nhiên là vô cùng quan trọng, nhưng 
nếu lòng tự tìn trở thành thái quá sẽ rất có thể biến thành cố chấp, 
bảo thủ, trì trệ, đồng thời sẽ gây trở ngại cho việc sáng tạo. Để tránh 
tình trạng “chân lí đi thêm một bước, sẽ biến thành sai lầm”, nhân 
tài sáng tạo còn cần phải chuẩn bị cho mình một bản lĩnh để chống 
lại tư tưởng cố chấp và tư duy bảo thủ, tức là khả năng tự chỉnh đốn, 
sửa chữa bản thân. Có vậy mới thực sự xoá bỏ được những điều bất 
lợi do sự tự tin thái quá dẫn tới. 


Edward Tailor (cũng chính là thầy giáo của Dương Trấn Ninh) 
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là người Mỹ và cũng là người có thói quen tự tu dưỡng, sửa chữa bản 
thân rất tốt. Có lúc ông còn hứng thú bàn đến ý kiến mới nhất của 
mình, rồi không lâu sau đó lại vô tư phủ định shính ý kiến đó. Cho 
dù trong số 10 kiến giải của Tailor thì có đến 9,5 kiến giải mắc sai 
lầm, nhưng ông vẫn kiên trì thực hiện thói quen tự sửa chữa khuyết 
điểm, lại có thể “đãi cát tìm vàng”, và đạt nhiều thành quả vượt trội. 


Chúng tôi vừa bồi dưỡng sự tự tin cho Đình Nhi đồng thời cũng 
vừa bồi dưỡng cho cháu khả năng tự sửa mình. Thứ nhất là khuyến 
khích Đình Nhi tìm hiểu những sự thật khách quan, bôi dưỡng thói 
quen học tập tiến bộ “thực sự cầu thị", hình thành dần khả năng tự 
sửa mình. Tiếp đến là yêu cầu Đình Nhi dùng Hí trí để kiểm chế cảm 
xúc, chủ yếu là loại bỏ những hành vi bảo vệ sĩ điện, rèn luyện thói 
quen thẳng thắn nhận sai và sửa sai. Thứ ba là khuyến khích Đình 
Nhi nâng cao khả năng sửa sai bằng cách đối diện với những thách 
thức nhằm vào nhược điểm của bản thân cũng như tự tăng cường 
thực lực. Ba điểm này đều đã được giới thiệu kỹ càng trong Chương 3 
của cuốn sách này, nên xin không nhắc lại ở đây nữa. Dần dần, Đình 
Nhi không những luôn chuẩn bị sẵn cho mình sự tự tin vững vàng 
mà còn dũng cảm đối diện với những thách thức khó hơn, những mục 
tiêu cao hơn, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng ý thức phòng ngừa 
việc biến sự tự tin thành sự cố chấp. Một khi đã bị sự thật chứng 
minh là sai, chắc chắn cháu sẽ có dũng khí để sửa mình. 


TẠI Sã0 $ỨU SÁNG TẠO GỦA HỌC SINH TRUNE QUỐC LẠI DỨNG SAU TRONB 
BẰNG XẾP HẠNG THẾ BIỚI? 


Tiềm năng sáng tạo của lứa tuổi nhỉ đểng thường cao sildp người 
lớn và được coi là những “nhà khoa học trời sinh”. Nhưng cùng với 
thời gian, tuổi tác dần tăng lên thì khả năng sáng tạo của học sinh 
Trung Quốc cũng có xu hướng giảm dần. Theo một kết quả điều tra 
từ những năm 1997 của Bộ giáo dục Trung Quốc, khả năng sáng tạo 
của học sinh lớp 11 đã giảm đến mức thấp nhất. Ngoài ra, dựa trên 
những ghi chép năm 2001, so sánh học sinh trung học của 21 quốc 
gia thì khả năng sáng tạo của học sinh trung học Trung Quốc chỉ xếp 
hạng thứ năm từ dưới lên. 


Hiện tưởng suy giảm tiểm năng sáng tạo này được biểu hiện rõ 
trong môi trường sỉnh trưởng và trưởng thành của học sinh mẫu giáo, 
tiểu học, trung học. Điều này không chỉ tên tại nhiều nhân tố gây tốn 
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hại đến khả năng sáng tạo, mà hơn thế các em còn thiếu “khả năng 
đề kháng” lại những tổn hại đó. Ví dụ: 


- Theo điều tra của các nhà tâm lí học cho thấy, có khoảng 70% 
gia đình đã can thiệp quá mức, bảo vệ hoặc trừng phạt quá nghiêm 
khắc đối với các em chứ không thực hiện mô hình đào tạo bổi dưỡng 
nhân tài cần thiết là “dân chủ + khuyến khích cổ vũ” như cần có. 


- Có những bậc cha mẹ quá nhấn mạnh đến việc “nghe lời” của 
trẻ mà coi thường việc bồi dưỡng tỉnh thần “khơi sâu tìm hiểu khám 
phá”, lâu dần trẻ sẽ khó tránh khỏi việc hình thành tật xấu là lười 
suy nghĩ, bỏ qua khả năng suy nghĩ độc lập. 


-_ Có nhiều người thích áp dụng những “đáp án tiêu chuẩn”, “mô 
hình tiêu chuẩn” với các em, vô hình chung đã khiến "vườn hoa sáng 
tạo" muôn màu muôn sắc dần trở nền tàn lụi, hoang vu, lạnh lẽo, tế 
nhạt. 


- Có nhiều em col trọng môn học “chính” mà xem nhẹ môn học 
“phụ”, những môn học không thể phân định rạch rồi thì lại miệt mài 
nghiên cứu, còn kiến thức ngoại khoá thì lại chỉ sơ sài qua quýt, 
khiến phương điện kết cấu kiến thức của các em rất hạn hẹp, sở thích, 
cảm hứng đơn điệu, nghèo nàn, vô tình đánh mất hắn động lực sáng 
tạo. 


- Có những cha mẹ chỉ chú trọng đến những “chỉ tiêu cứng 
nhắc” về thành tích học tập mà bỏ qua những cảm hứng ngoài giờ học. 
Khả năng thực hành, tỉnh thần hợp tác của các em đều dần mai một, 
Dần dần, trẻ sẽ hình thành thới quen chỉ tập trung sức lực để theo 
đuổi những mục tiêu cứng nhắc định sẵn, và thường trở thành những 
“người lùn” trong lĩnh vực sáng tạo. 


Thực ra, trẻ em Trung Quốc không ngốc hơn trẻ em ở bất kì quốc 
gia nào, nhưng quan niệm giáo dục truyền thống vô tình đã trở 
thành thứ áp chế nặng nề đối với tính sáng tạo, khiến cho những “tổn 
hại vô hình” Ấy ngày nào cũng phát sinh, gây cản trở nghiêm trọng 
đến sự sinh trưởng phát triển của những mầm non sáng tạo. 


Những nhân tố gầy tổn hại đến các tiểm năng sáng tạo kể trên 
phải được cân bằng hài hoà, nếu chỉ dạy cho các em phương pháp và 
kĩ năng là chưa đủ. Nhưng nếu các em và người lớn đều nấm chắc 
một vài kiến thức thông thường về tâm lí sáng tạo thì tình hình nhất 
định sẽ đổi khác. Ít nhất thì điều đó cũng có thể giúp các em tự 
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chuẩn bị cho mình năng lực tự đánh giá cần thiết, hiểu được rằng sự 
tò mò của mình không phải là do mình không an phận, sự thắc mắc 
thưởng xuyên của mình không phải là “thích nói nhiều”, “lắm mềm”, 
sự nghi ngờ chất vấn không phải là “mạo phạm, làm loạn”, cảm hứng 
rộng không phải là không chuyên tâm vào chuyên ngành, ... Vì thế 
cho dù nhận được sự bình giá sai lầm của bạn bè hoặc người lớn thì 
cũng không làm mất đi mầm sáng tạo quý giá đang dân manh nha 
phát triển trong các em. Đồng thời, nó cũng có thể giúp người lớn 
tỉnh táo để phân biệt rõ ràng tiểm năng sáng tạo của các em nhỏ, kịp 
thời khuyến khích, kích thích động viên, khai thác chứ không xem 
nhẹ và “vùi dập”. Bằng cách này tiểm năng sắng tạo của các em nhất 
định sẽ được bảo vệ từ cả hai phía. 


Do rất hứng thú với điểm này nên tôi đã chú trọng đặc biệt khi 
viết phần dưới đây của cuốn sách, hi vọng có thể có đôi chút tác dụng 
khởi đầu trên phương diện bảo vệ tiểm năng sáng tạo của trẻ - để tất 
cả các loại tiểm năng có thể được mở rộng phát triển từ chính quá 
trình bảo vệ hữu hiệu nhất. Đây cũng chính là nguyên tắc chúng tôi. 
đã dùng để bồi dưỡng khả năng sáng tạo của Đình Nhi. 


MỘT VÀI KIẾN NEH PH0I CÁ EM HỌC SINH TIỂU HỌC, TRUNG HỌC VÀ HA 
MẸ CUA GÁC EM 


Khi phân tích hiệu quả của các tài liệu dạy học khác nhau, một 
nhà tâm lí học đã từng nhấn mạnh rằng: nếu thầy giáo (tôi nghĩ nên 
hiểu là “người chỉ đạo các em”, bao gồm cả thầy giáo lẫn cha mẹ học 
sinh) có khả năng sáng tạo tương đối cao thì học sinh sẽ đễ dàng đạt 
được những thành tựu cao hơn. Rất nhiều ví dụ về hiện tượng “thầy 
dạy giỏi” đào tạo nên những “học trò xuất sắc” cũng đã chứng minh 
cho kết luận này. Ngược lại, nếu trình độ của người thầy ở mức dưới 
“tiêu chuẩn sáng tạo” thì những học sinh có tiểm năng sáng tạo cao 
sẽ biểu hiện không bằng những học sinh có tiềm năng sáng tạo thấp 
hơn. Điều này nói lên rằng, nếu người lớn nắm chắc những kiến thức 
thông thường về lí luận sáng tạo đồng thời vận dụng trên thực tế sẽ 
giúp ích cho việc ưu việt hoá môi trường bồi dưỡng khả năng sáng tạo 
của các em, có thể tránh cho các em lâm vào chiếc vòng ma quái 
“tiềm năng sáng tạo bị tổn hại trước, sau đó mới chắp vá sửa sang”. 


Ở độ tuổi nhì đồng: cổ vũ hành vi đúng đắn, bao gồm cả 
những chỉ đạo lí luận sáng tạo 
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Đổi với các em nhì đồng ở độ tuổi trước khi đến trường và các 
năm đầu tiểu học, chúng ta có thể áp đụng phương pháp “cổ vũ hành 
vị đúng đắn, bao gồm chỉ đạo lí luận sáng tạo” để thường xuyên 
khuyến khích các em có những hành vi có lợi cho sự sáng tạo của 
mình. Ví dụ: thích được thắc mắc, thích tìm hiểu rõ ngọn ngành sự 
việc, thích động não suy nghĩ, tính tò mò mạnh mẽ, quan sát tỉ mỉ 
tỉnh tế, hướng đạo và nhấn mạnh hiệu quả những tố chất sáng tạo 
này. (Đối với những em thiếu những biểu hiện như vậy, người lớn có 
thể chỉ dẫn cho chúng một cách tận tình, làm mẫu hoặc đồng thời 
thông qua các trò chơi khiến các em vui vẻ mô phỏng theo). Ngoài ra 
còn phải liên tục nói với các em rằng: những hành vi này xứng đáng 
được biểu dương, vì nó khiến người ta thông minh, giỏi giang hơn, 
giúp các bạn nhỏ thể hiện được lí tưởng của mình (ví như làm một 
bác thợ mộc tài năng, một ông vua của những phát minh, một tướng 
quân bách chiến bách thắng, một nhà khoa học, một nhà thiết kế 
thời trang,..).. Trên cơ sở đó, hãy kể nhiều những câu chuyện khoa 
học cảm động lòng người, những phát mình nổi tiếng trong lịch sử, 
những hành vi sáng tạo cụ thể để tuyên truyền, giáo dục cho bé, để 
bé ]ĩnh hội được thông qua những ví dụ thực tế, giác ngộ và tiếp nhận 
kiến thức lí luận sáng tạo bao hàm trong đó. Trên cở sở đó, nếu thực 
hiện được các hoạt động khoa học thực tế trong tầm khả năng sẽ càng 
_ giúp ích hơn nữa. 

Bậc tiểu học, trung học: giảng giải lí luận sáng tạo phải 
thật thông suốt 


Những em trong độ tuổi tiểu học và trung học khả năng lí giải và 
khả năng tư duy trừu tượng đã có những bước phát triển rõ rệt, 
đã dần nắm bắt được sự vật hiện tượng cũng như bản chất và khái 
niệm của chúng. Chúng ta đã có thể giảng giải cho các em nghe về 
những kiến thức thông thường trong lí luận sáng tạo, nhưng cách 
giảng giải phải thật dễ hiểu và tạo cảm hứng, với mỗi một bài học 
nên dẫn kèm thêm một vài ví dụ hoặc câu chuyện sinh động, tạo 
thành lớp “đường bọc” bên ngoài cho bài học thêm phần hấp dẫn. 


Đối với các em ở độ tuổi này, tác dụng của các tấm gương đi trước 
là tương đối lớn. Người chỉ đạo hãy thử hướng dẫn thêm: thứ nhất là 
sử dụng những tấm gương nhân tài sáng tạo kiệt xuất (thông qua các 
hình thức kể chuyện, đọc những cuốn sách khoa học phổ thông); thứ 
hai là đưa ra những tấm gương là những bạn học cùng tuổi có biểu 
hiện tết (chỉ ra những điểm tốt đáng để các bạn nhỏ học hỏi trước, rồi 
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phân tích thảo luận thêm, tìm ra phương cách học hỏi, noi gương). 
Bằng cách này, bé sẽ có phương hướng nỗ lực rõ ràng, đồng thời cũng 
giúp trẻ triển khai những hoạt động sáng tạo trong khả năng của các 
em (quan sát động thực vật và môi trường, quá trình sáng tạo các tác 
phẩm thủ công mỹ nghệ, giải quyết các vấn đề hiện thực, sáng tạo ra 
các phát minh nhỏ,...). Tất cả các phương pháp này đều có thể giúp 
nâng cao, thúc đẩy năng lực sáng tạo của trẻ. Khi còn học tiểu học, 
Đình Nhi đã được tham gia vào rất nhiều hoạt động như vậy, (xem 
thêm cuốn “Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1). 


Trước khi đến trường và ở những năm đầu của bậc tiểu học, năng 
lực tự đánh giá của trẻ còn chưa đầy đủ, vừa nhạy cảm lại vừa dễ bị 
tổn thương và rất dễ bị mất tỉnh thần nếu gặp phải một trở ngại nào 
đó đáng kể. Những sự động viên, khích lệ của người lớn vào thời điểm 
này chính là nguồn “năng lượng tĩnh thần" kỳ diệu. Đôi khi chỉ cần 
một sự khích lệ kịp thời cũng có thể trở thành một sức mạnh có ảnh 
hưởng mạnh mẽ đến suốt cả cuộc đời của một đứa trẻ. 


Học sinh trung học: Quen thuộc với những thường thức 
về lý luận sáng tạo, tham gia nhiều hoạt động thực tiên 


Đặc điểm tư duy của học sinh trung học là từ những tư duy logíc 
có được qua kinh nghiệm dẫn đến tư duy trừu tượng và nhanh chóng 
phát triển thành tư duy biện chứng. Tính dự báo của tư duy cũng 
như năng lực tư duy từ những lý luận, giả thiết đều có sự phát triển 
rõ rệt và mạnh mẽ. Đây đều là những nền tảng tốt đẹp cho việc nắm 
bắt được thêm nhiều kiến thức mới. Đây cũng chính là thời điểm mà 
chúng ta có thể giảng giải một cách trực tiếp cho những học sinh này 
những lý luận về tâm sinh lý sáng tạo và các kỹ năng, phương pháp 
sáng tạo nhưng vẫn phải kèm thêm những ví dụ chân thực và sinh 
động. Những ví dụ này sẽ giúp các em tiếp thu kiến thức phần lý 
thuyết nhanh chóng và hiệu quả hơn. 


Nhưng nếu chỉ nắm chắc lý luận thì không bao già là đủ, chúng 
ta còn cân phải biết cách biến tư duy sáng tạo thành thói quen và 
bản năng của trẻ. Có như vậy thì chúng ta mới có thể bồi dưỡng được 
những nhân tài sáng tạo trong tương lai. Để làm được điều này, 
chúng ta không thể chỉ biến trẻ thành những “đài ghi âm sống” mà 
còn cần phải nhờ đến hai sự trợ giúp sau đây: 

- Yêu cầu trẻ thường xuyên thảo luận với người hướng dẫn hoặc 


những bạn bè cùng lớp của mình về những vấn để có liên quan đến lý 


249 


CHÍ TIẾT PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG & HỌC TẬP... 


luận, tố chất và các hoạt động sáng tạo trong thực tiễn. Nếu nghe 
giảng chỉ được coi là hoạt động “tiếp thu một chiều” thì thảo luận 
chính là sự giao lưu, trao đổi giữa cả hai bên để cùng đạt đến một 
trình độ lý luận cao hơn. Vì vậy, hiệu quả mà những hoạt động thảo 
luận đạt được thường là "1 + 1 >2" 


- Tự mình bắt tay vào thực hành, tham gia vào nhiều hoạt động 
sáng tạo thực tiễn. Trước khi có thể học lặn sâu xuống nước thì trẻ 
cần phải học để biết bởi một cách thành thạo. Dưới thực tiễn chỉ đạo 
của những lý luận sáng tạo, nếu có được “hiệu ứng luyện tập” tốt thì 
trẻ hoàn toàn có thể biến tất cả những lý luận và phương pháp mà 
mình đã biết trở thành một hành vi tự giác, lâu dần, đó có thể trở 
thành bản năng và thói quen sáng tạo được ngấm vào trong máu. 
Điều này mang lại hiệu quả khác biệt rõ rệt nếu so sánh với việc 
không có được những lý luận soi đường. 


Những học sinh trung học này khi vào đại học có thể bổ qua giai 
đoạn khơi gợi tiềm năng sáng tạo mà bước thẳng vào giai đoạn cao 
hơn là bồi dưỡng tài năng sáng tạo, tức là giai đoạn “chuyên nghiệp 
hóa, nâng cao trình độ”. So sánh với những học sinh đang ở giai đoạn 
khơi gợi tiểm năng sáng tạo thì những học sinh “lão luyện” này thể 
hiện rằng họ có khả năng thành tài, thậm chí là thành những nhân 
tài sáng tạo cấp cao nhiều hơn hẳn. 


Trong quá trình bồi đưỡng “Dùng lý luận sơi đường, sắp xếp và 
đào sâu” này, năng lực sáng tạo của trẻ cần được bảo vệ và phát triển 
ngay từ khi còn nhỏ. Mỗi một giai đoạn đều có một điểm nhấn và cần 
được khắc sâu, tức là vừa có lý luận soi đường lại vừa có nhiều kinh 

' nghiệm được tích lũy từ thực tiễn. Nếu được như vậy thì chắc chắn sẽ 
có nhiều cơ hội và càng dễ thành công hơn. 
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PHƯƠNG PHÁP HC bỦA LƯU DIỆC ĐÌNH: 
BẬC TIỂU HỤC 
Trương Hân Vũ giải đáp thắc mắc của bạn đọc 
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Trong quá trình phát triển và trưởng thành của trẻ thì việc có 
một phương pháp học hiệu quả là một trong những điều kiện quan 
trọng nhất để hình thành nên những tế chất ưu tú cho trẻ sau này. 
Ngược lại, không có phương pháp học đúng, ta sẽ không thể giúp trẻ 
hình thành và nuôi dưỡng những tố chất quan trọng, cần thiết, đặc 
biệt là trên 5 phương diện (hiểu biết rộng, năng lực, sức bật tốt và 
khả năng phát huy tốt), 5 phương diện này liên quan mật thiết với 
khả năng học tập. Bởi thế, ngay từ giai đoạn tiểu học, chúng tôi rất 
chú trọng hướng đãn Đình Nhi cách học. 


Do trình độ hiểu biết và kinh nghiệm còn hạn chế nên trong giai 
đoạn này trẻ khó có khả năng xây dựng hoặc tìm ra được phương 
pháp học tập bài bản, có hệ thống, phần lớn các em phải dựa vào sự 
hướng đẫn và giúp đố của người lớn. (Vì vậy, cha mẹ nên coi đây là 
trách nhiệm của mình). Kinh nghiệm của chúng tôi là giúp trẻ cảm 
thấy "hương vị ngọt ngào" của việc áp dụng một phương pháp học 
nào đó. Nếu trẻ được thầy cô, cha mẹ khen ngợi, hay có cảm giác 
hãnh điện khi giải được bài hóc búa, cảm giác vui mừng khi nhận 
được phần thưởng cha mẹ đã giao hẹn trước, cảm giác được bạn bè 
khâm phục ngưỡng mộ khi mình đạt thành tích học tập cao... trẻ sẽ 
trở nên thích thú hơn với phương pháp học này và trẻ sẽ hình thành 
được thói quen phát hiện và giải quyết vấn đề. 

Rhi hiểu biết hơn và có khả năng hơn, trẻ dẫn bước vào giai đoạn 
tự mình tìm hiểu và tổng kết phương pháp học. Nếu quá trình này có 
thể hoàn thành trước thời kì dậy thì của trẻ thì sẽ không chỉ có lợi 
cho quan hệ giữa cha mẹ và trẻ mà còn rất tốt cho việc học hành của 
trẻ trong giai đoạn trung học (Đình Nhi là một ví dụ). Đến giai đoạn 
này, phần lớn trẻ đã có thể tự học tốt hoặc thông qua sự chỉ dẫn của 
thầy cô giáo hoàn thành xuất sắc yêu cầu học tập một cách khá dễ 
dàng. 


Các phương pháp học được giới thiệu sau đây phần nhiều là 
những phương pháp học ở bậc tiểu học của Đình Nhi. Các phương 
pháp này áp dụng riêng cho các môn: môn toán, ngữ văn, các môn 
học khác. Trong đó, bạn có thể lược bỏ một vài p^+ương pháp nếu thấy 
trẻ đã có khả năng tốt nắm vững được kiến thức cơ bản. Nhưng với 
học sinh kém thì những phương pháp này lại rất quan trọng. Bởi vậy, 
dưới đây chúng tôi vẫn giới thiệu tất cả các phương pháp mà Đình 
Nhi đã áp dụng. 
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Với Đình Nhị, chúng tôi áp dụng một phương pháp học tiếng Anh 
và học ngữ văn có tính chất liên tục từ giai đoạn nhà trẻ cho đến khi 
lên tiểu học, trung học cơ sở. Vậy nên ở đây chúng tôi sẽ tạm thời 
không nhắc đến mà sẽ quay lại phần này trong chương 6 và chương 7. 


CHUẨN BỊ TỐT VỀ MẶT THỂ CHẤT, TÂM tÍ CH0 TRẺ TRƯỚC KHI ĐẾN TRƯỜNG 


Ở Trung Quốc, khi bước chân vào lớp 1, trẻ sẽ phải làm quen với 
cách học hoàn toàn mới lạ - trẻ không còn được thích gì học nấy nữa; 
tiến độ giờ học không được xác định dựa trên khả năng hiểu bài của 
học sinh cá biệt, mục đích học tập cũng không chỉ dừng lại ở việc 
“khơi gợi hứng thú của học sinh”. Dù những thay đổi mới mẻ này 
đúng hay không thì đấy vẫn là một thực tế mà trẻ sẽ phải đối diện. 
Trước khi phương pháp giáo dục trong nhà trường có sự thay đổi, 
thay vì thất vọng, khó chịu, các bậc phụ huynh và các em học sinh 
hãy tìm cách thích nghì với điều này - tạo mối quan hệ mật thiết với 
nhà trường, đành mọi điều kiện tốt nhất cho trẻ. 

Chúng tôi đã cố gắng xây dựng quan hệ mật thiết với nhà trường 
ngay từ trước khi Đình Nhi bước chân vào lớp 1. Để cháu có được 
những giây phút vui về, thoải mái khi ở trường mầm non và tiểu học, 
chúng tôi đã chuẩn bị trước cho cháu về các mặt như: tâm lí, bảo đảm 
an toàn, thói quen sinh hoạt, môi trường học. 


Làm quen trước với trường học, xoá bỏ cảm giác lạ lãm 


Trước khi chính thức vào học, mẹ Đình Nhi có dẫn cháu đến 
trường chơi hai lần. Hai mẹ con đắt nhau đi thầm quan khắp nơi, 
chơi đùa, trò chuyện với những học sinh lớp dưới, đồng thời mẹ cháu 
cố ý buông một vài lời khen ngợi... Vì thế, sau này khi đi học, Đình 
Nhi tỏ ra rất tự nhiên, thoải mái bởi cháu đã được chuẩn bị tốt về 
mặt tâm lí và rất hào hứng đến trường. Rất nhanh sau đó, cháu được 
cô giáo phân công làm lớp trưởng. 

Để trẻ được làm quen trước với môi trường mới là một trong 
những phương pháp giúp trẻ thích nghi với cuộc sống mới một cách 
có hiệu quả. Trước khi chuyển đến học ở một trường mầm non thứ ba 
tại Thành Đô, mẹ cũng dắt Đình Nhi đến trường chơi vài lần. Vì vậy, 
trước khi chính thức đi học, Đình Nhi đã cảm thấy rất hứng thú với 
việc đi học nên không có chuyện quấy khóc. Sau này khi đi học, nếu 
lớp phải tham gia các cuộc thi hoặc hoạt động thi đấu thể thao ngoài 
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trưởng, thầy cô đều nhắc nhở cháu và các bạn trong lớp nên làm quen 
trước với địa điểm tổ chức. Đối với trẻ, cách làm trên vừa tránh được 
những nguy cơ tiểm ẩn lại vừa giúp trẻ giảm bớt những áp lực tâm lí 
khi bước vào môi trường khác lạ. 


Đối với những trẻ có tính cách hướng nội hoặc chưa bao giờ đi 
nhà trẻ, việc giúp trẻ làm quen trước với môi trường học là hết sức 
quan trọng. Một lần còn lạ, nhưng nhiều lần sẽ quen. Điều này sẽ 
giúp trẻ bớt căng thẳng, có cảm giác an toàn hơn, tự tìn hơn khi 
chỉnh thức bước vào môi trường mới. Với tâm lí thoải mái, trẻ sẽ càng 
dễ tập trung chú ý vào lời giảng của thầy cô hơn, giúp thời kì quá độ 
từ nhà trẻ lên lớp 1 được diễn ra trôi chảy hơn. 

Đặc biệt là những trẻ nhút nhát, nếu trước khi vào học chính 
thức, các em được người thân trong gia đình đdấn đến làm quen với 
thầy cô mới của mình thì sẽ rất tốt. Và nếu lại được thầy cô giáo đón 
chào một cách niềm nở, thân mật, nói vài lời chào mừng thì trẻ sẽ 
càng thêm thích thú với việc đi học sau này. 


Để an toàn hơn, hãy chỉ cho trẻ biết đường đi học 


Song song với việc giúp trẻ quen với trường học, cha mẹ hãy chỉ 
cho trẻ biết đường từ nhà đến trường, những nguy cơ tiểm ấn cần 
phòng tránh. Trong năm lớp 1, hàng ngày Đình Nhi được mẹ đưa đi 
học, còn khi về thì tự cháu đi bộ về nhà (khi đó, tình hình trật tự 
xã hội còn tương đối tốt). Đến năm lớp hai, vì ngay trước cổng khu 
tập thể có bến xe bus nên chúng tôi để cho Đình Nhi tự đi học bằng 
xe bus. Dù là đi bộ, đi xe đạp hay xe bus đến trường, chúng tôi đều 
nắm được khoảng thời gian cần thiết để cháu đi từ nhà đến trường. 
Bằng cách này, chúng tôi vừa có thể tránh tình trạng để cháu bị 
muộn học, vừa nắm được tình hình đi lại của cháu. 


Trước khi để Đình Nhi tự về nhà hay đi xe bus một mình, mẹ 
cháu đều nói cho cháu biết những việc cần lưu ý khi cháu đi một 
mình, sau đó yêu cầu cháu thực hành diễn tập theo kiểu “không có 
người lớn ở bên". Trước tiên là tập sang đường, đi qua ngã tư, lên 
xuống xe một mình rồi tiếp tục diễn tập tự đi về một mình. Vì 
đã được thực hành, diễn tập nên trẻ sẽ an toàn hơn và cha mẹ cũng 
sẽ cảm thấy yên tâm hơn. 


Cha mẹ cần nhắc nhỏ trẻ là: không được đùa nghịch dưới lòng 
đường và không được tự ý đến chơi nhà bạn. Bởi các em không biết 
hoàn cảnh gia đình bạn mình như thế nào, có an toàn hay không và 
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rất có thể ngay cả bạn các em cũng không rõ điều này. Xét từ góc độ 
an toàn thì quan hệ giữa trẻ với bạn bè của chúng chỉ nên hạn chế 
trong phạm vị trường học. Nhưng nếu việc đến chơi nhà bạn là hoạt 
động ngoại khoá của tập thể đã được thầy cô giáo cho phép, hoặc đấy 
là gia đình mà cha mẹ trẻ biết rất rõ thì nên cho phép trẻ đi với điều 
kiện là phải xin phép trước. 


Điều chỉnh thói quen sinh hoạt, thích nghi với nếp sống 
mới 

Do Đình Nhi không đi học lớp mẫu giáo lớn nên sự chuyển đổi từ 
“động” sang “tĩnh” khi mới bước chân vào lớp 1 có thể nói là bước 
ngoặt lớn. Để giúp cháu quen việc ngồi học trong suốt 40 phút ở lớp, 
trước ngày vào học nửa tháng, nếp sinh hoạt của cháu bất đầu được 
điều chỉnh. Trước tiên, thời gian “tĩnh” sẽ được kéo dài ra, chúng tôi 
cố tình để cháu chơi một số trò chơi có tính chất “tĩnh” trong khoảng 
thời gian dài như: nghe nhạc, xem phim hoạt hình nhiều tập, chơi 
xếp hình, chơi cờ, làm tranh xé giấy, vẽ, nghịch đất sét. Lúc muốn 
nghỉ ngơi thì ngồi nói chuyện, rổi lại tiếp tục chơi. Chúng tôi để cháu 
ngồi như vậy trong khoảng 1 tiết học mới cho phép cháu chạy nhảy, 
hoạt động trong khoảng lỗ phút, rồi tiếp tục ngôi yên làm việc gì 
đó... Giờ ngủ trưa cũng dần đần được lùi lại, nếu cháu không ngủ 
được thì chúng tôi cho phép cháu dậy. Trước khi vào học một tuần, 
Đình Nhi gần như không còn thói quen ngủ trưa nữa. 


Để Đình Nhi thấy hứng thú với bài tập trên lớp, thích nghe thầy 
cô giảng bài, trước khi chính thức đi học chúng tôi không để cháu làm 
quen trước với chương trình học. Nhưng khi đọc những cuốn truyện 
cổ tích có tranh minh hoạ ghi phiên âm, chúng tôi có dạy qua cách 
ghép vần nhằm giúp cháu có thể tự đọc truyện. Trước khi đi học, 
ngoài tên của mình, Đình Nhi không hề được luyện viết chữ. Chúng 
tôi chỉ luyện cho cháu cách cầm bút vì Đình Nhi rất thích vẽ tranh. 
Ngoài ra, chúng tôi còn giới thiệu, nói cho cháu biết thời gian biểu ở 
trường của học sinh tiểu học như cháu sẽ được học những môn gì, mỗi 
ngày học mấy tiết. Đồng thời chúng tôi cũng dặn dò cháu khi đến 
trường phải yêu kính thầy cô, tập trung nghe giảng; đến giờ giải lao 
phải biết tranh thú làm những việc như đi uống nước, vệ sinh; chơi 
đùa với bạn bè thì phải đoàn kết, yêu thương và chú ý giữ an toàn; 
khi có việc thì phải chủ động đến gặp thầy cô giáo... 


CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG & HỌC TẬP... 


T0 H0 TRẺ TÍNH CHUYÊN TÂM TR0N6 HC TẬP 


Góc học tập cần giản dị, ngăn nắp, tránh những yếu tổ 
làm phần tần tư tưởng 

Xét từ góc độ tâm lí, khả năng tập trung của trẻ nhỏ còn chưa ổn 
định. Nên nếu đặt nhiều đồ vật thu hút trẻ (như thứ đồ chơi mà trẻ 
yêu thích hay những đổ vật có màu sắc bắt mắt) ở góc học tập sẽ 
khiến trẻ phân tâm. Lâu dần như vậy, các em sẽ mắc phải thói quen 
tai hại là thiếu tập trung khi học bài, từ đó giảm hiệu quả của việc 
học. 

Vì thế khi mua thước, bút, đồ dùng học tập cho Đình Nhi, chúng 
tôi đều chọn những đồ đẹp, có chức năng đơn giản. Vì dù đẹp nhưng 
nhìn quen trẻ sẽ nhàm, còn những loại “đa chức năng” chỉ khiến trẻ 
quen coi đó là đồ chơi để rồi trong lúc học, làm bài, khi thi lại lấy ra 
chơi. 


Trước khi đến cửa hàng chọn mua đề dùng học tập, mẹ Đình Nhi 
có giao hẹn trước với cháu là: Cháu có thể chọn bất cứ kiểu dáng, 
màu sắc nào mà cháu thích nhưng giá tiền chỉ giới hạn trong mức giá 
nhất định (nhằm loại trừ khả năng cháu chọn mua loại có nhiều chức 
năng). 


Bàn ghế học tập có độ cao phù hợp sẽ giúp trẻ có tư thế ngồi học 
đúng và tránh được cảm giác mệt mỏi do ngồi sai tư thế. Việc ngôi sai 
tư thế có thể khiến trẻ lúc nào cũng chỉ chực đứng dậy, thậm chí có 
triệu chứng cong vẹo cột sống. Hồi đó, ở Thành Đô chưa có kiểu bàn 
ghế điều chỉnh được độ cao nên ban đầu Đình Nhi phải đùng bàn 
uống nước chè và chiếc ghế tròn thấp làm bàn ghế, sau đó chuyển 
sang ngồi học trên chiếc bàn là mặt máy khâu của mẹ, còn ghế ngồi 
thì chỉ bỏ bớt phần đệm lót cho phù hợp với chiều cao. 


Nếu có điều kiện cha mẹ nên mua cho trẻ một chiếc đèn chống 
cận thị. Với Đình Nhí, chúng tôi mua cho cháu một kiểu đèn chuyên 
dụng. Trên thân đèn có lắp hai bóng đèn có tia hồng ngoại theo kiểu 
cánh tay, có thể giúp người học kiểm tra khoảng cách gản xa giữa 
mắt và bàn học, nếu người học cứi đầu thấp dưới mức cho phép, đèn 
sẽ phát ra âm thanh nhắc nhở. Có chiếc đèn này, cha mẹ không cần 
phải nhắc trẻ ngấng cao đầu lên nữa. Đây là laại đèn rất tốt nhưng 
không hiểu hiện giờ cồn có bán trên thị trường không? 
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Hai biện pháp nhỏ giúp trẻ tập trung 


Với những trẻ chưa có thói quen tập trung vào việc làm bài 
(những trẻ không có khả năng ngồi học liên tục trong 20 phút, sau đó 
nghỉ 5 phút rồi lặp lại) thì khi trẻ học, tốt nhất cha mẹ hãy đặt một 
chiếc đểng hồ báo thức trước mặt trẻ, còn mình thì ngôi ở phía sau 
trong phạm vì có thể quan sát trẻ. Biết là cha mẹ đang im lặng theo 
dối mình học bài như thế nào nên trẻ sẽ giảm bớt tần suất phân tán 
tư tưởng, giúp trẻ tập trung tốt hơn vào việc học. 


Nếu trẻ không thể ngồi học trong suốt 20 phút, cha mẹ có thể lấy 
một quyển sách trẻ không thích đọc rồi ngồi xuống bên cạnh trẻ, 
chăm chú đọc để nêu gương cho trẻ (giỏ báo hay zây tiếng động, lại có 
hình ảnh khiến trẻ phân tâm). Cần khen ngợi r gay khi thấy trẻ tập 
trung bằng các câu nói như: “Khi con tập trung trông thật là đáng 
yêu”, “Con tiếp tục tập trung học bài như thế 3 phút nữa thì cha mẹ 
sẽ thưởng con một câu chuyện cười" (hoặc cho phép con chơi 5 phút). 


Khi yêu cầu trẻ tập trung học bài, cha mẹ nên kéo dài dần thời 
gian căn cứ trên khả năng thích nghỉ của từng trẻ. Rèn luyện cho 
đến khi trẻ đã quen với việc ngồi học liều trong suốt trong 20 phút 


NÑ 


thì cha mẹ có thể dẫn rút khỏi vai trò “giám sát”. 


VIỆP LUYỆN CHỮ RẤT (JUAN TRỤNG NHƯNB GẦN CHÚ Ý HẾN PHƯƠNG PHÁP 

Khi luyện chữ, chỉ cần yêu cầu trẻ viết chữ to và vừa đủ ô 
chữ là được 

Khi Đình Nhi vừa mới đi học, một biên tập viên giàu kinh 
nghiệm làm cùng đơn vị mẹ cháu đã nhắc nhở là: Nếu muốn viết chữ 
vừa đẹp lại vừa nhanh thì ban đầu chỉ cần tập viết cho thật to, vừa 
đúng ô chữ là được còn xấu đẹp thì mặc kệ. Các biên tập viên lâu 
năm khác cũng nói như vậy. Vì nghĩ rằng, phương pháp này ít nhất 
cũng có lợi cho việc bảo vệ đôi mắt và giúp trẻ ghi nhớ mặt chữ tốt 
hơn nên chúng tôi hướng dẫn Đình Nhi làm theo. Cháu chỉ phải viết 
đầy ô chữ chứ không cần viết đẹp. Vì thế, khi viết chữ Đình Nhi cảm 
thấy rất thoải mái. Và ngay cả trước khi bắt đầu luyện chữ vào hè 
năm lớp 3, tốc độ viết của cháu đã nhanh hơn :ất nhiều những bạn 
viết chữ bé. 

Viết chữ không rõ ràng rất dễ mất điểm 

Trong đầu năm học tiểu học, Đình Nhi đã nhiều lần bị rơi vào 
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tình huống như sau: Rõ ràng cách giải của cháu là đúng nhưng lại bị 
thầy cô gạch bỏ. Sau này khi tôi xem kĩ lại thì hoá ra là vì cháu viết 
chữ thiếu rõ ràng, số 0 viết như số 6, số 1 như số 7 nên ngay khi tính, 
bản thân cháu cũng tính nhằm. Vì thế đương nhiên kết quả không 
thể nào đúng được. Nếu trong kì thì quan trọng mà cháu lại mắc lỗi 
như trên thì không phải là hậu quả quá nghiêm trọng hay sao? Trên 
thực tế, trong các kì thi chuyển cấp hàng năm, số học sinh bị đánh 
rớt chỉ vì lỗi này không phải là nhỏ. 

Để giải quyết vấn đề này, vào kì nghỉ hè năm lớp 3, chúng tôi 
đã yêu cầu chán luyện chữ. Quan điểm của tôí là: Khi viết chữ, ta 
phải kết hợp cả trí não và cử động tay nên việc này có tác dụng thúc 
đẩy nhất định với đại não và tiểu não, luyện cho trẻ thói quen làm 
việc trật tự, có trước có sau. Ngược lại, nếu không được luyện chữ, vô 
tình trẻ đã bị mất đi một cơ hội phát triển trí tuệ. 


Ba mục tiêu của việc luyện chữ - “Đúng, Nhanh, Rõ” 


Khi luyện chữ cho học sinh tiểu học, ta khỏng cần phải bắt các 
em khổ luyện như học thư pháp. Luyện chữ theo thư pháp có ba bước 
là: trước hết dùng một tờ giấy mỏng đè lên chữ mẫu rỗi tô theo chữ 
mẫu, sau đó nhìn và viết theo chữ mẫu, cuối cùng là viết lại theo trí 
nhớ của mình. Ngoài ra còn phải chú ý đến thể chữ nbư thể Liễu, thể 
Nhan, thể Triệu... Đây là một công việc rất tỉ mỉ và kì công. 


Trong khi đó mục đích của luyện chữ cho hạc sinh tiểu học không 
phải là để sáng tạo ra các tác phẩm thư pháp nên ta không cần yêu 
cầu các em phải tỉ mỉ và kì công đến vậy. Sau khi tập tô theo chữ 
mẫu một lúc, ta có thể bảo trẻ viết lại theo trí nhớ. Vấn đề đẹp hay 
không đẹp, ra thể chữ gì đều không quan trọng, ta chỉ cÂn xem các 
em có viết đạt ba tiêu chuẩn “Đúng, Nhanh, Rõ” hay không mà thôi. 
Trừ trường hợp trẻ yêu thích thư pháp thì không nói làm gì. 


Viết chữ chậm sẽ rất bất lợi 


Ở bậc tiểu học, nếu viết chữ chậm trẻ sẽ không có đủ thời gìan 
làm hết bài kiểm tra, bài thi. Còn lên trưng học và đại học, các em sẽ 
không thể ghi kịp nội dung bài giảng trên lớp. Hơn nữa, càng lên cao 
lượng bài tập và nội dung bài giảng trên lớp lại càng nhiều hơn. Vậy 
nên nếu không viết nhanh làm sao trẻ có thể cảm thấy nhẹ nhàng 
hơn trong việc học? 


Giả sử do viết chậm, mỗi ngày trẻ sẽ lãng phí mất nửa tiếng, thì 
lượng thời gian tiêu phí trong 300 ngày của một năm cũng lên đến 
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150 giờ. Như vậy nếu tính gộp tổng thời gian bị lãng phí trong cả 12 
năm học thì các em cũng mất đi 1800 giờ. Trorg khi đó, lượng thời 
gian này đủ để trẻ học một môn ngoại ngữ khác, hoặc đọc mấy trăm 
cuốn sách bổ ích, hoặc đi thăm quan các viện bảo tàng, hội chợ, triển 
lãm khoa học, hoặc tham gia hoạt động ngoại khoá như học bơi, đi du 
lịch, tham gia cuộc thi công nghệ... Có thể thấy viết chậm sẽ khiến 
trẻ mất không ít cơ hội tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá bổ ích 
khác, dẫn đến hệ quả là trẻ phải bỏ qua rất nhiều cơ hội và môi 
trường tự do phát triển, thể hiện bản thân mình. - 


May thay đây không phải là vấn đề khó giải quyết. Người xưa 
thường nói: “Tự vô bách nhật công” (Chăm chỉ luyện tập hàng ngày 
tất sẽ tiến bộ). Bình thường, ta có thể hoàn thành việc luyện chữ 
trong 2, 3 tháng. Bởi thế, nhân cơ hội được nghỉ hè, tốt nhất cha mẹ 
hãy yêu cầu trẻ hàng ngày dành khoảng hơn hzi chục phút để luyện 
chữ. Như thế, lượng thời gian mà trẻ sẽ tiết kiệm được sau này còn 
lớn gấp nhiều lần thời gian bỏ ra để luyện chữ. 

Bảo vệ chăm sóc đôi mắt: Vấn đề lớn khi luyện chữ bằng 
bút sắt 

Vì tờ mẫu chữ ngày xưa thường to bằng một nắm tay của trẻ nên 
khi nhìn trẻ sẽ không bị mỏi mắt, ít ảnh hưởng xấu đến thị lực. Ngày 
nay, mẫu chữ khi tô chữ bằng bút sắt không rộng như trước nữa; 
trung bình mỗi ô chữ nhỏ hơn 1em?. Vì thế, dù cho ta có dùng loại 
giấy mỏng hơn, trắng hơn để đè lên chữ mẫu thì cũng vẫn rất khó 
nhìn. Sau khi làm thứ theo cách này, tôi thấy quả thật không dễ 
dàng chút nào. : 

Để giải quyết vấn đề trên, tôi đã dùng thử rất nhiều loại giấy 
khác nhau và cuối cùng đã tìm ra được loại giấy chất lượng nhất - 
loại giấy che trong số sưu tập tem chuyên dụng. Tuy hơi cứng hơn các 
loại giấy khác một chút nhưng loại giấy này có rất nhiều ưu điểm: độ 
trong suốt cao hơn hẳn, sau mỗi lần viết chỉ dùng miếng vải hơi ẩm 
lau qua là hết chữ, nên có thể dùng đi dùng lại nhiều lần, giá thành 
rẻ, có lợi cho môi trường. Vậy là, sau khi lọt qua quá trình “kiểm 
nghiệm khắt khe”, nó trở thành loại giấy luyện chữ số một của Đình 
Nhị, 


Tốt nhất nên chọn hản chữ mẫu có kích cỡ to 


Một bản chữ mẫu tốt phải đáp ứng các yêu cầu sau: phải là bản 
chữ mẫu viết bằng bút sắt, có kích cỡ chữ to, như vậy mắt mới không 
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phải làm việc nhiều. Theo đúng yêu cầu là trẻ nhỏ không nên viết 
theo kiểu hành hoặc kiểu thảo, trước hết hãy bắt đầu với kiểu chữ 
khải. Nét bút phải đơn giản, tốt nhất là không có nét hất về. Viết 
như vậy đương nhiên là đẹp hơn nhưng sẽ mất nhiều công hơn. Một 
khi trể quen viết theo kiểu này sẽ tốn rất nhiều thời gian. 


Khi luyện chữ cho Đình Nhị, tôi không chỉ rèn cho cháu cách viết 
chữ Hán mà còn rèn cả cách viết chữ số, kí biệu toán học thông 
thường như chữ số Ả Rập từ 0-9, dấu cộng, trừ, nhân, chia, dấu lớn 
hơn, dấu nhỏ hơn... bằng cách, trước tiên tôi sẽ viết mẫu lên một tờ 
giấy dày có kẻ ô vuông, rồi bảo Đình Nhi tô theo. 


Trong kì nghỉ hè năm lớp 3, mỗi ngày Diệc Đình đều dành nửa 
tiếng nhưng chia làm hai lần để luyện chữ. Kì r-ghỉ hè kết thúc cũng 
là khi tốc độ viết của Đình Nhi tiến bộ trông thấy, các chữ số giờ cũng 
đã được viết rõ ràng hơn và nhanh hơn. Từ đó về sau, lợi ích của việc 
luyện chữ đã tác động tích cực đến rất nhiều mặt khác như làm bài 
nhanh hơn, các lỗi sai do chữ viết không rõ ràng hầu như không còn 
xuất hiện nữa, vì viết nhanh nên khi làm bài thi cháu cũng thoải mái 
hơn; có nhiều thời gian hơn cho các hoạt động ngoại khoá. 


Thời gian dành cho việc luyện chữ tuy không nhiều nhưng nó 
đã mang lại rất nhiều lợi ích cho Đình Nhi. 


CỦNG CỐ CHỮ, TỪ, £ÂU, XÂY NỀN MÚNG VỮNG CHẮC CH0 VIỆC HỌC 


Ngôn ngữ là cơ sở của mọi khoa học còn “chữ, từ, câu” là cơ sở 
của mọi cơ sở. Nếu không nắm chắc “cơ sở” này thì những điều ta viết 
ta sẽ thiếu tính mạch lạc, rõ ràng và phạm nhiều lỗi khác. Muốn 
nâng cao khả năng hiểu và vận dụng ngôn ngữ của trẻ, ta cần bắt 
đầu từ việc củng cố chữ, từ, câu. 

Với những trường hợp không được học chữ trước khi vào lớp 1 
như Đình Nhi thì việc nắm vững được từ và mặt chữ phụ thuộc vào 
hai yếu tố là: nghe thầy cô giảng bài trên lớp và việc nghe, viết, luyện 
tập ở nhà của trẻ. Qua quá trình học của Đình Nhi, chúng tôi rút ra 
kinh nghiệm là ôn luyện chữ mới, từ mới bằng máy ghi âm, tranh thủ 
những lúc rảnh hàng ngày để tập kết hợp từ, đất câu, rút gọn và mở 
rộng câu mang lại hiệu quả rất cao. 


Luyện nghe viết với máy ghi âm 


Bước thứ nhất là ôn tập: Yêu cầu trẻ đọc một lượt các từ mới sẽ 
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nghe viết, trước tiên là đọc phiên âm, sau đó là các bộ thủ tạo từ. Ví 
dụ như “Chữ #' zhang, gồm bộ lập # và chữ tảo #4”, đồng thời thông 
qua việc kết hợp từ để phân biệt các từ đồng âm, vừa đọc vừa dùng 
ngón trỏ viết vào không khí. Ưu điểm của cách ôn tập này là vừa 
nhanh lại vừa tốn ít thời gian. 


Bước thứ hai là ghỉ ôm: Yêu cầu trẻ ghì âm lại từ mới vừa học. 
Lưu ý là cần ghi âm cách đọc và các bộ thủ, từ hợp thành từ mới này. 
Như vậy ta có thể tránh được trường hợp lẫn lộn các từ đông âm với 
nhau. 


Bước ba là nghe uiết: Sau khi ghì hết phần từ mới thì gập sách, 
tua băng lại từ đầu để nghe, mỗi khi nghe thấy từ nào thì viết lại từ 
đó ra giấy (trước kì thi cần ghi cả mặt chữ và phiên âm để kiểm tra 
xem có mắc lỗi ở chỗ nào hay không), không viết được từ nào thì ghi 
lại phiên âm để sau đó có thể đối chiếu lại ngay được. 


Bước bốn là sửa lỗi: Khi hoàn thành xong bước ba thi mới được 
gi sách ra xem, đối chiếu lại từng từ xem mình viết có đúng hay 
không. Với những từ không viết được hoặc viết sai thì phải chép phạt 
mỗi từ 9 lần nhưng chia làm 3 đợt (để nhớ được lâu hơn cần theo 
đúng nguyên tắc “lặp lại”). Rồi nghe viết lại một lần những từ này thì 
phần lớn trẻ sẽ đều viết đúng. Vì số lỗi chỉ là rất ít nên trẻ có thể 
hoàn thành nhanh bước này, Với những từ khó nhớ, tốt nhất là viết 
riêng vào một quyển “sổ tay ghi lỗ hống" để khi ôn tập lại, học sẽ 
nhanh hơn. 


Trong thời kì học tiểu học, Đình Nhi thường tự hoàn thành các 
bài tập nghe viết theo cách này. Chỉ đến khi thi học kì, chúng tôi mới 
kiểm tra qua một lần việc ôn tập của cháu. 


Luyện tập kết hợp từ, đặt câu: 


Bước một là kết hợp từ: Từ một từ mới ban đầu, yêu cầu trẻ cố 
gắng tự tạo bến từ khác bằng cách đem kết hợp từ mới này với các từ 
khác còn nếu không nghĩ ra được trẻ có thể tra “Từ điển tiếng Hán 
hiện đại”, khó khăn lắm mới nhờ cha mẹ giúp. Lợi ích của việc này là 
đạy trẻ cách sử dụng các công cụ tra cứu chuyên dụng để sau này khi 
có thắc mắc, trẻ có thể tự tìm hiểu, giải đáp. Mục đích của bước này 
là biến từ mới vừa mới học thành từ có thể sử dụng trong giao tiếp và 
viết bài, làm phong phú thêm vốn từ vựng, tạo cd sở cho việc đặt câu, 
viết đoạn văn, viết bài văn hoàn chỉnh sau này. Ngoài những từ đặc 
biệt, cha mẹ nên để trẻ tự hoàn thành. Với Đình Nhi, việc luyện tập 
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kết hợp từ trước đây chủ yếu được thực hiện trong những cuộc trò 
chuyện thông thường, cháu chỉ có lần ôn luyện riêng vào kì nghỉ hè 
năm lớp 2. 


Bước hai là ch. mẹ biểm tra: Ö bước này, chủ yếu ta chỉ cần 
kiểm tra xem các từ trẻ kết hợp có đúng hay không. Nếu phát hiện 
thấy lỗi sai, cha mẹ có thể nói cho con biết là như thế nào thì mới 
đúng. Nếu là chữ viết lẫn thì viết vào quyển “sể tay ghi nhầm”. Chữ 
đứng và chữ sai viết trên cùng hàng ngang, cách nhau bởi dấu gạch 
ngang, đánh dấu chấm nhỏ vào dưới từ viết sai và từ tương ứng trong 
từ viết đúng. Như vậy, khi ôn tập lại, chỉ cần nhìn qua là trẻ sẽ nắm 
được. 


“Bước ba là đặt câu bằng miệng: Sau khi thực hiện hết các bước 
trên, nếu cha mẹ không chắc liệu trẻ đã hiểu được nghĩa, biết cách 
dùng của các từ tổ hợp hay chưa thì hãy yêu cầu trẻ đặt câu với mỗi 
từ đó. Nếu trẻ nhanh chóng đặt được câu, cha mẹ cần khen ngợi một 
cách đơn giản như: “Rất tốt, câu con đặt vừa đúng, lại vừa rất hay” 
để chứng tỏ trẻ đã nắm được bài. Còn những từ mà trế còn lúng túng 
mới là điểm cần chú ý. Cha mẹ có thể giải thích, đặt mẫu trước rồi 
bảo trẻ làm lại vài lần và công nhận tiến bộ của con. Với những từ trẻ 
vẫn chưa hiểu đúng, cha mẹ có thể bảo trẻ ghi lại vào quyển “sổ tay 
ghi nhớ”, để sau này ôn luyện tiếp. Nếu cha mẹ không thể giải đáp 
ngay một số vấn đề khó, có thể cùng trẻ tra từ điển, hoặc bảo trẻ ghi 
lại để đến lớp hỏi thầy cô. 

Đình Nhi chủ yếu luyện đặt câu vào thời gian rảnh trong ngày. 
Khi bài học trên lớp đã chuyển sang phần mổ rộng, rút gọn câu, thời 
gian luyện tập dành cho đặt câu thường ngày sẽ dành để luyện tập 
mở rộng và rút gọn câu. 


Luyện tập mở rộng, rút gọn câu: 


Luyện tập mỡ rộng, rút gọn câu rất có ích cho sự hình thành khả 
năng khái quát và khả năng sắp xếp ngôn ngữ của trẻ. Mẹ cháu 
đã biến việc luyện tập này thành trò chơi ngôn ngữ giữa hai mẹ con. 
Thông thường, khi Đình Nhi đi học về, trong lúc đợi đến bữa ăn, hai 
mẹ con sẽ luyện tập rút gọn câu thông qua trò chơi miêu tả cảnh vật 
xung quanh bằng các câu nhự: “ai như thế nào” hoặc “cái gì như thế 
nào”. Sau khi rút gọn câu thành thạo thì tiếp tạc chuyển sang phần 
mở rộng câu bằng cách thay thế các từ làm chủ ngữ, vị ngữ vào trong 
câu hỏi “a1 nhự thế nào”. Qua quá trình luyện rút gọn câu, Đình Nhi 
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đã phân biệt được chủ ngữ (ø1), vị ngữ (như thế nào). Còn khi luyện 
mỏ rộng câu, cháu học được cách phân biệt giới từ, định ngữ, trạng 
ngữ, bổ ngữ. Tuy chúng tôi không yêu cầu cháu nắm những kiến thức 
vượt quá nội dung học, nhưng cháu rất muốn tìm hiểu nên chúng tôi 
đành lòng vui về hướng đẫn thêm cho cháu. 


Sau đó, thời gian luyện tập rút th, và mở rộng câu lại nhường 
chỗ cho việc đi tìm câu nói thể hiện đại ý trong bài, hoặc tóm tắt đại 
ý của đoạn văn bằng một câu nói (tương đương với tóm tắt nội dung 
chính của đoạn). Thời gian luyện tập này phần lớn tập trung vào mấy 
buổi tối trong kì nghỉ hè năm lớp 3 của Đình Nhi và vẫn được tiến 
hành dưới hình thức trò chơi giữa cháu và chúng tôi. 


NẾU MUỐN TRẺ HộC TỐT MÔN TOÁN, CHA MẸ GẨN BIẾT CH0 TRẺ HỌC 6Ì 


Đối với những trẻ được học trước kiến thức toán ở nhà hoặc ở 
trường mẫu giáo thì chương trình toán ở lớp 1, lớp 2 hiển nhiên là rất 
đơn giản. Với những nội dung học nhàm chán như vậy, trẻ sẽ khó có 
hứng thú với môn toán. Nếu cha mẹ không mang đến cho trẻ chương 
trình học có nội dung tương đương với trình độ của các em, hứng thú 
học toán của trẻ rất có thể dần suy giảm trước những lời phê bình 
của thầy cô giáo. Lên trung học chương trình toán ngày một khó hơn, 
việc trẻ có theo kịp chương trình học hay không quả là điều rất khó 
đoán, bởi đến lúc này khả năng và thói quen học toán ở trẻ vẫn chưa 
được hình thành. Cộng thêm vào đó nhiều trẻ lại không thích môn 
toán. Quy luật “kể đã mạnh lại càng mạnh, kẻ đã yếu lại càng yếu” 
sẽ thể hiện rõ qua xu hướng học lệch ở trẻ. Nếu cha mẹ biết là để học 
tốt môn toán trẻ cần có những khả năng và kiến thức gì, biết cách 
thu hút hứng thú tự học toán của trẻ thông qua những bài toán khó 
hơn thì tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều. 

Một trường hợp khác là, trẻ không được dạy trước kiến thức toán 
nên khi vào học thấy rất khó, cần phải phụ đạo thêm. Dù với trường 
hợp nào, nếu muốn trẻ học tốt môn toán, cha mẹ cần phải biết môn 
toán dạy những gì để giám sát tình hình học tập của trẻ, Bởi thời 
hướng dẫn và giúp đỡ con một cách có hiệu quả. 


Thông thường, để học tốt môn toán, trẻ cần nắm vững bốn mắng 
kiến thức cơ bản sau: 


Thứ nhất là kiến thức cơ bản 


Kiến thức cơ bản trong toán học bao gồm các khái niệm, công 
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thức, định lí, định nghĩa, quy tắc có trong chương trình học. Trong 
sách giáo khoa, phần lớn nội dung cơ bản này sẽ được trình bày bằng 
chữ in đậm (rất hiếm khi được in bằng chữ thường). Kiến thức cơ bản 
có thể ví như “bộ luật giao thông” trong toán học. Nếu không nhớ 
hoặc hiểu sai “bộ luật này”, trẻ rất có khả năng “phạm luật” khi giải 
bài. Về phần này, trẻ cần phải hiểu, nấm được bản chất và ghi nhớ kĩ. 


Hướng phụ đạo: Nếu phần kiến thức trẻ bị hổng là không đáng 
kể, cha mẹ có thể áp dụng đối sách: trẻ chưa hiểu phần nào cần lập 
tức bổi dưỡng, bổ sung ngay cho phần đó. Nhưng nếu sau khi kiểm 
tra phát hiện thấy trẻ hổng nhiều kiến thức, tốt nhất cha mẹ hãy 
kiểm tra lại hết những kiến thức cơ bản, xem trẻ bị hổng ở những 
phần nào, sau đó áp dụng phương pháp “tổng tiến công”. 


Thứ hai là các kĩ năng toán học cơ bản 


Kĩ năng toán học được chia làm bốn loại cnính là kĩ năng tính 
toán, kĩ năng tỉnh toán nhanh, sứ dụng các công cụ hỗ trợ toán học, 
kĩ năng dựng hình và sơ đồ... Đó là những kĩ năng thiết yếu trong 
ứng dụng các kiến thức toán học. Nếu không nắm vững, thành thạo 
các kĩ năng trên, khả năng ứng dụng kiến thức toán học của trẻ sẽ 
giảm, khiến trình độ chung giảm xuống. 


Hướng phụ đạo: Có kĩ năng toán học cơ bản thôi chưa đủ mà trẻ 
còn cần phải nắm chắc, vận dụng thành thạo các kĩ năng này. Chứng 
tôi sẽ giới thiệu phương pháp rèn luyện cho nnững trẻ có khả năng 
tính toán kém ở phần “Phát triển tiểm năng toán học bằng cách tính 
nhanh các lá bài” để các bậc phụ huynh và các em tham khảo. 


Tính nhấm, tính viết, vẽ hình hay các kĩ nă+g toán học khác đều 
tuân theo qui luật “trăm hay không bằng tay quen”. Nếu trẻ không 
thành thạo những kĩ năng này, cha mẹ cần xác định đúng mặt yếu 
của con, sau đó tập trung tiến hành rèn luyện, ôn tập lại phần này 
nhằm giúp trẻ nắm vững kiến thức, tính toán thành thạo thì vấn đề 
sẽ trở nên rất đơn giản. Trong chương này, tôi sẽ giới thiệu một số 
phương pháp luyện tập riêng. 


Thứ ba là khả năng tư duy toán học 


Khả năng tư duy toán học là yếu tế quan trọng để phân chia, 
đánh giá khả năng, thực lực học toán của trẻ. Tư duy toán học có thể 


Là 


chia thành “giai đoạn sơ cấp”, “gia1 đoạn cao cấp”. 


“Giai đoạn sơ cấp” có đặc trưng là tuân theo qui củ, biết suy nghĩ 
phân tích vấn đề theo yêu cầu thông thường, biết cách áp dụng 
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những kiến thức đã học để giải những bài toán thông thường. Nhưng 
với bài toán tương đối khó, được biến đổi khác lạ, do năng lực khái 
quát trừu tượng của trẻ còn kém nên trẻ sẽ thấy lúng túng, khó khăn. 


Đặc trưng của “giai đoạn cao cấp” là chăm động não, tư duy linh 
hoạt, nhanh nhạy, biết xem xét vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau 
để tìm ra cách giải tốt nhất, biết vận dụng những kiến thức đã có để 
giải những bài mới lạ. Khả năng tư duy toán học đặc biệt rất có ích 
cho sự phát triển của khả năng sáng tạo. Theo ý kiến cá nhân tôi, 
đây có thể là lợi ích đáng giá nhất mà trẻ có được khi học toán. 


Hướng phụ đạo: 


Một là “Thay đổi đề bài”, giúp trẻ phát triển khả năng khái quát, 
trừu tượng. Từ năm lớp 1 đến lớp 3, để củng cố và kiểm tra xem liệu 
Đình Nhi có thực sự hiểu được cách giải bài toán mới học hay không, 
chúng tôi thường thay đổi điều kiện đề bài, rồi bảo cháu liệt kê biểu 
thức (để tiết kiệm thời gian có thể bỏ qua công đoạn tính toán cụ thể). 
Ví dụ như: Nếu bài trong sách là: “Đựng 60 cân táo vào ð chiếc rổ 
khác nhau, hỏi rằng mỗi chiếc rổ sẽ đựng được mấy cân táo?” thì 
chúng tôi se biến đối thành: “Đựng 80 cân táo trong 4 chiếc rổ khác . 
nhau, hỏi rằng mỗi chiếc rổ sẽ đựng mấy cân táo?” hay “có 100 người 
ngồi trên 4 chiếc ô tô, hỏi rằng có bao nhiêu người ngồi trên mỗi 
chiếc ?"... Nếu trả lời ngay được, chứng tỏ trẻ đã hiểu mối tương quan 
giữa “số lượng sự vật cụ thể” và “công thức toán học trừu tượng”. Nếu 
có thời gian, có thể yêu cầu trẻ tự thay đổi để bài. Vì được cha mẹ 
khích lệ, khen ngợi nên việc này sẽ mang lại cho trẻ không ít niềm 
vui, cảm giác tự nào nho nhỏ, từ đó khiến trẻ khi đứng trước một bài 
toán khó sẽ cảm thấy hứng thú, hăng say hơn. 

Hai là hướng dẫn trẻ rèn luyện thới quen “giải theo nhiều cách, 
không chịu bó tay trước những bài toán khó”, giúp trẻ mở mang phát 
triển tư duy. Phương pháp rèn luyện cho trẻ “Không chịu bó tay 
trước những bài toán khó” sẽ được chúng tôi đề cập kĩ ở chương 8. 

Nếu trẻ không nắm vững kiến thức, kĩ năng cơ bản, thói quen 
học tập không lành mạnh, cha mẹ cần đồng thời tiến hành thêm các 
biện pháp uốn nắn khác. 

Thứ tư là phương pháp và thỏi quen học 

Phương pháp học hiệu quả cũng có thể được xem là thói quen học 
tập tốt. Hai điều này đều có ảnh hưởng lớn đến kết quả học tập. Bởi 
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vậy, cha mẹ cũng cần quan sát tìm hiểm những mặt chưa được trong 
thói quen học tập của trẻ. 


Hướng phụ đẹo: Thói quen học toán của học sinh tiểu học có 
quan hệ với các khâu trước giờ học, trong giờ. học, nghe giảng, ghi 
chép, ôn tập, làm bài tập. Nếu thấy trẻ có vấn đề về môn toán, cha 
mẹ có thể phát hiện, tìm ra điểm vướng mắc thông qua các phương 
pháp như quan sát lúc trẻ học, nói chuyện với trẻ, hỏi thăm thầy cô, 
phân tích bài tập. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu các phương pháp 
cụ thể trong chương sau. 


ĐỀ DA0 VIỆC PHÁT TRIỂN, MỞ MANG TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CH0 TRẺ 


Khi học toán, khả năng tưởng tượng là một trong bốn khả năng 
quan trọng, thiết yếu (ba khả năng còn lại là khả năng tính toán, 
khả năng tư duy, khả năng tư duy phi lôgíc). Việc trí tưởng tượng của 
trẻ không được phát triển kịp thời không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến 
khả năng học toán ở thời điểm hiện tại mà sau này khi càng học lên 
cấp cao hơn trẻ sẽ càng cảm thấy khó khăn hơn. Theo điều tra, khả 
năng cảm nhận hình học phẳng của khoảng 30% học sinh là có vấn 
đề và cũng vì vậy mà những em này tổ ra kém hứng thú với môn 
toán hơn. Và nguyên nhân chính dẫn đến điều này chính là bởi trẻ 
thiếu trí tưởng tượng. 


Khả năng tưởng tượng không chỉ quan trọng đối với môn toán 
mà còn rất cần thiết đối với việc phát triển các khả năng khác. Ta có 
thể quan sát thấy trong bất kì phát minh vĩ đại hay tác phẩm nghệ 
thuật nổi tiếng nào cũng đều ẩn chứa một trí tưởng tượng vô cùng 
_ phong phú. 


^ 


Khả năng tưởng tượng bắt nguồn từ “năng lực trí tuệ” bẩm sinh 
tiểm ẩn trong mỗi con người, nó không phải là đặc quyền của một số 
ít thiên tài. Chỉ cần biết cách phát triển hợp lí, bất kì đứa trẻ nào 
cũng có thể có được trí tưởng tượng phong phú. 


Hai phương pháp, hai hiệu quả 


Có hai phương pháp bổi dưỡng, phát triển khả năng tưởng tượng 
cho trẻ. Một phương pháp gọi là “nước đến chân mới nhảy” - tức là 
khi trẻ còn nhỏ thì chưa chú ý phát triển, đợi đến khi lên trung học 
mới thấy khả năng này của mình còn kém nên mới bắt đầu tìm cách 
bù đấp. Hiệu quả của phương pháp này không thể nào chắc chắn bởi 
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đợi đến lúc có bão mới lo tu sửa đê điều thì chắc khí đó nước cũng 
đã ngập đến chân. Ngoài ra, cũng giống như các khả năng tiểm ẩn 
khác, một khi ta đã để lỡ mất thời kì "vàng" để phát triển trí tưởng 
tượng thì những cố gắng sau đó sẽ không thể nào mang lại hiệu quả 
cao. Một phương pháp khác là phòng bị trước. Bắt đầu phát triển, mở 
mang trí tưởng tượng cho trẻ ngay từ giai đoạn tiểu học hay tốt hơn 
nữa là từ khi mới vào học (thậm chí có thể bắt đầu từ giai đoạn nhà 
trẻ. Chúng tôi bắt đầu phát triển trí tưởng tượng cho cháu từ lúc còn 
nhỏ). Ưu điểm của phương pháp này là: Vì bắt đầu từ sớm nên trẻ sẽ 
thu được hiệu quả cao, mất ít công sức hơn mà lại được lợi nhiều hơn. 


Trên thực tế, phát triển và mở mang năng lực tưởng tượng 
không gian là cho trẻ nhận biết các hình phẳng các hình không gian 
(như hình tròn, hình tam giác, hình vuông, hình thơi, hình cảnh quạt, 
hình bình hành, khối trụ, khối chóp nón, khối cầu, khối lập phương). 
Nhận biết đúng vật thật dựa theo hình vẽ đơn giản trong sách, biết 
các điểm, đoạn thẳng trong hình biểu thị phần nào của vật thật, dần 
nấm được mối quan hệ nội tại giữa điểm, đường thẳng, mặt phẳng và 
không gian. Từ đó giúp trẻ dần dần dựa vào vật thật, biết tưởng 
tượng và xử lí các dạng bài tập hình học phẳng, hình học không gian 
được “trừu tượng hoá” trong đầu. 


Muốn làm được điều này, thường ngày cha mẹ cần chú ý hướng 
dẫn trẻ nhận biết các vật thật có hình dạng tương tự với các hình 
như trên. 

Quá trình phát triển trí tưởng tượng của Đình Nhi 

Giai đoạn từ 1 đến 6 tuổi: Khi lên 1, 2 tuổi, Đình Nhi đã bắt đầu 
nghịch đồ chơi xếp hình bằng gỗ theo kiểu cũ, nên cháu đã sớm được 
tiếp xúc và nhận biết các hình mặt phẳng và hình không gian. Lúc 
Đình Nhi hơn 2 tuổi, được cậu Vệ Trung mua tặng một bộ “xếp hình 
trí tuệ” kiểu mới - gồm những miếng ghép rỗng ở trong được làm từ 
nhựa tổng hợp với nhiều màu sắc khác nhau. Kísh thước, kết cấu của 
các miếng ghép này đều bằng nhau, được làm thủ công rất tỉ mi. 
Đình Nhi rất thích dùng bộ xếp hình này để lắp ghép thành các khối 
sáu mặt. Khi vào học ở nhà trẻ số 3 ở Thành Đô, ở trường, cô giáo 
cũng cho học sinh chơi các bộ xếp hình như vậy. Cần lưu ý là trẻ càng 
nhỏ thì các miếng ghép trong bộ xếp bình càng phải to và nhẹ. 
Nhưng khi càng lớn, trẻ càng khéo léo hơn thì miếng ghép hình lại 
phải nhỏ đi. ở trường, Đình Nhi và các bạn rất thích chơi đồ chơi này. 
Giống như trò xếp hình, tìm đường trong mê cung ở nhà, trò chơi trên 

267 


CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG ã. HỌC TẬP... 


có tác dụng kích thích, phát triển trí tưởng tượng cho Đình Nhi. Vào 
năm Đình Nhi lên 6, sau khi cắt cắt, gấp gấp, dấn dán một hồi, cháu 
đã tạo ra những đồ chơi bằng giấy, hết sức ngộ nghĩnh, đáng yêu. 
Vậy là trí tưởng tượng của cháu đã đang dần dân phát triển. Giai 
đoạn thơ ấu chính là thời kì phát triển các dạng năng lực trí tuệ của 
trẻ thông qua các sự vật cụ thể. 


Giai đoạn tiểu học: Trong những năm đầu tiểu học, để giúp trí 
tưởng tượng của Đình Nhi tiếp tục phát triển, tôi thường cùng cháu 
chơi những trò chơi trí tuệ có mức độ trừu tượng hoá cao hơn. 


Trò chơi đầu tiên là trò vẽ hình. Khi trò chuyện, tôi cố tình đưa 
ra những vấn đề lí thú, gợi ý Đình Nhi hình thành các khái niệm 
hình ảnh trong tư duy. Có một lần tôi hỏi cháu: “Một chiếc bàn có 
bốn góc, giờ ta dùng rìu chặt đi một góc thì đố con biết sẽ còn lại mấy 
góc?”. Đình Nhi đã rất tự tin trả lời là: “Chặt đi một góc, thì ta còn 5 
góc, chặt theo đường chéo nối hai góc đối diện thì sẽ còn lại 3 góc. Hồi 
lên 5, con đã thử làm thí nghiệm này rổi (trong lúc ăn bánh), bố 
chẳng làm khó được con đâu”. Nghe cháu trả lời, tôi khen cháu là: 
“Con trả lời đúng lúc!” rồi nói tiếp “Vậy để bố ra một đề bài khó hơn 
nhé. Con biết là ta có thể tạo ra hai hình tam giác từ 6 que điêm, 
Nhưng giờ bảo con dịch chuyển 3 trong đó 6 que diêm đó để xếp 
thành 4 hình tam giác và một hình thoi thì con sẽ làm như thế nào?”. 
Đình Nhi đột nhiên trở nên hứng thú hơn, cháu bắt tay ngày vào làm 
thử. Cuối cùng với sự gợi ý của tôi, cháu đã tìm ra đáp án đúng: lấy 
một cạnh bên của một hình tam giác làm cạnh đáy của hình tam giác 
còn lại để tạo ra hình thoi, rồi xếp que diêm còn lại vào đường chéo 
thứ hai của hình thoi. Sau đó, tôi lại hỏi tiếp: “Giờ chỉ được phép địch 
chuyển 3 que diêm nhưng xếp thành 4 hình tam giác, con làm được 
không?”. Đợi cháu làm thứ theo hai cách của mình xong, tôi gợi ý là: 
"Điểm mấu chốt ở đây là con phải biết biến hình mặt phẳng thành 
hình không gian". Đình Nhi vẫn chưa hiểu, xếp ba que diêm (một 
cách rất do dự) tạo thành khối tứ điện. Nhân cơ hội này, tôi liền dạy 
cháu phương pháp vẽ hình không gian... Qua những lần chơi đùa 
như vậy, Đình Nhi càng tổ ra hứng thú hơn với việc phân tích, kết 
hợp, thay đổi hình vẽ, đồng thời trí tưởng tượng của cháu cũng ngày 
một phát triển hơn. 

Các hoạt động thủ công: Từ một ống giấy đuợc cho ban đầu, ta sẽ 
tạo ra một hình chữ nhật bằng cách dùng kéo cắt dọc theo chiều dài 

- ống giấy. Qua đó, Đình Nhi hiểu được là: hoá ra bể mặt ban đầu của 
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cuộn giấy là như vậy. Với một hình cánh quạt, nếu đán hai mép cánh 
quạt lại với nhau thì ta sẽ được một khối chóp nón không đáy. Với vỏ 
hộp thuốc đánh răng, ta có thể cắt ra rồi tính xem có bao nhiêu mặt 
phẳng. Bằng những trò chơi biến đổi không gian đơn giản như vậy, 
cha mẹ có thể kích thích trực tiếp sự phát triển của tư duy trừu 
tượng trong toán học của trẻ. 


Thái rau cũng là cơ hội bồi dưỡng, phát triển trí tưởng tượng cho 
trẻ. Thái cà rốt, đậu phụ ra thành các hình khác nhau (không nên 
thái vụn) rồi xếp thành hình ban đầu. So với trò chơi xếp hình không 
gian, cách này vừa vui lại vừa trực quan hơn. Qua đó, khả năng tư 
duy không gian của trẻ cũng sẽ được phát triển theo. 


Phát triển, bổi dưỡng khả năng tưởng tượng qua các bài toán 
hình học. Cách này cũng rất có hiệu quả đối với Đình Nhi. Ở trường, 
Đình Nhi gặp rất nhiều bài toán hình học như: em hãy đếm xem có 
tất cá bao nhiêu hình tam giác trong hình sau? Với một hình kì lạ 

. ban đầu, làm thế nào chia nó thành bốn hình nhả tương tự? Từ một 
hình kì lạ ban đầu, làm thế nào để cắt rồi ghéu thành một khối lập 
phương?... : 


lộ) trường, Đình Nhi không chỉ được dạy về hình học phẳng mà 
cháu còn được học các hình không gian. Ví dụ như: Nếu sáu mặt của 
khối lập phương được ghi 5 chữ cái khác nhau Em hãy phán đoán 
xem chữ cái nào sẽ được viết hai lần thông qua ba hình chiếu ở các 
góc độ khác nhau? Hãy so sánh chiều dài quãag đường mà hai con 
kiến đi được trên một khối sáu mặt đều?... Nhờ thử sức với các bài 
toán tư duy phong phú, lí thú, linh hoạt như vậy mà trí tưởng tượng 
của Đình Nhi đã được phát triển rất thuận lợi. Cháu có thể giải các 
bài toán hình học phẳng và hình không gian một cách rất dễ dàng. 
Điều này đã đặt tiền đề thuận lợi cho những bước phát triển tiếp 
theo sau này. Nếu muốn giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng, cha mẹ 
có thể đến hiệu sách lựa chọn các cuốn sách trò chơi trí tuệ phù hợp 
với lứa tuổi của con mình, và chắc chắn các bạn sẽ tìm được không ít 
trò chơi trí tuệ lí thú trong đó. 


PHÁT TRIẾN KHẢ NĂNB T0ÁN HỤC BẰNG CÁCH CỘNE NHANH CÁC LÁ BÀI 
Trong mấy năm đầu tiểu học, có một giai đoạn Đình Nhi rất hay 
mắc lỗi: chỉ mỗi phép tính đơn giản cũng nhầm, rõ ràng là biết cách 
giải nhưng phần bài làm lại bị cô giáo gạch bỏ khiến Đình Nhi vô 
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cùng ấm ức mà không biết làm thế nào. Sau khi phân tích, tôi phát 
hiện thấy đây chính là những dấu hiệu chứng tổ một khả năng toán 
học nào đó của cháu còn có vấn đề. Và nếu đã r:hư vậy thì cách giải 
quyết tốt nhất là phát triển khả năng này. 


Biện pháp mà tôi áp dụng khi đó là phát triển khả năng tính 
nhanh bằng cách tính điểm của các lá bài. Vào kì nghỉ hè năm lớp 3, 
mỗi tối Đình Nhi đều dành 10 phút rèn luyện khả năng tính nhanh 
bằng trò chơi này. Cuối cùng, chỉ sau 2 tháng ngắn ngủi, khả năng 
tính nhấm của Đình Nhi tiến bộ hơn trước gần 19 lần, giờ cháu có thể 
tính nhấm tổng số điểm của 40 quân bài liên tục trong chưa đầy 18 
giây, độ chính xác cũng cao hơn nhiều. Cháu không còn mắc những 
lỗi vụn vặt nữa. 


Khi giải quyết xong vấn đề này, cuối học kì năm đó Đình Nhi trở 
thành người có khả năng tính nhanh nhất lớp. Nửa năm sau, chuyển 
sang học ở một trường chất lượng hơn, cháu lại gặt hái được một 
thành tích mới: hoàn thành xong chương trình học của trường 
chuyên toán trong vòng hai tháng mà những học sinh bình thường 
khác phải mất hai năm, đồng thời tự tin tham gia cuộc thi “cúp vàng 
Hoa La Canh” của thành phố và giành giải nhất dành cho học sinh 
lớp 4. Môn toán đã trở thành thế mạnh của Đình Nhi từ đó đến giờ 
như vậy đấy. Sau lần đó, khi đem áp dụng phương pháp tính điểm 
các quân bài với các trẻ khác, tôi cũng thu được những kết quả rất tốt. 


Theo tôi nghĩ, phương pháp này đã mang lại cho Đình Nhi 
những ích lợi sau: 


Một là phát triển khả năng tính toán một cách hiệu quả, khiến 
khả năng phản ứng trong việc tính toán của não bộ trở nên nhanh 
nhạy hơn, gìúp tỉ lệ sai sót khi tính giảm đáng kể, các khả năng toán 
học được nâng cao rõ rệt, kết quả môn toán cũng tiến bộ trông thấy. 
Hai là sau khi khả năng toán học được nâng cao, giải bài đúng cháu , 
có nhiều trải nghiệm tích cực hơn nên sẽ tự tin, 2ó ý chí tiến thủ hơn. 
Ba là, nhờ học tốt môn toán, cháu có thể dành nhiều thời gian cho các 
môn khác hơn. Bốn là, nhờ học giỏi toán nên khi chuyển sang học vật 
lí, hoá học, cháu cũng đã có nền tảng kiến thức vững chắc, thực hiện 
được mục tiêu học giỏi toàn diện. Năm là nhờ hiệu quả học toán được 
nâng cao nên việc làm bài tập cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. 


Dưới đây là các phương pháp cụ thể để rèn luyện khả năng tính 
nhanh: 
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Để rèn luyện khả năng tính nhanh, phép cộng trừ phải là 
cơ bản 


Trước khi tiến hành rèn luyện khả năng tính nhanh, tôi muốn 
phân tích qua một lượt về nội dung rèn luyện. Mực đích nhằm để giới 
hạn phạm vì rèn luyện, giảm bớt những chỗ không cần thiết. 


Sau khi tiến hành phân tích các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, 
bình phương, khai căn, tôi nhận thấy: Phép nhân thực chất là sự kết 
hợp giữa “bảng cửu chương” và phép cộng, phép chia là sự kết hợp 
giữa “bảng cửu chương” và phép trừ, bình phương và khai căn cũng 
gần như vậy. Rõ ràng, giỏi tính cộng, trừ và thuộc bảng cửu chương 
thì trẻ sẽ dễ đàng thực hiện được phép nhân và phép chia. Dựa trên 
phân tích này, tôi chỉ giới hạn phạm vi rèn luyệa trong phép cộng và 
phép trừ. Một khi phạm vi đã được thu hẹp, ta sẽ dễ thấy hiệu quả 
hơn. Kết quả của quá trình rèn luyện này ở Đình Nhi đã chứng minh 
cho thấy đây là một phương pháp vừa có hiệu quả cao, vừa tốn ít thời 
gian. 


Với những phụ huynh muốn áp dụng phương pháp này, tôi có lời 
khuyên là: Với trẻ khác nhau ta cần đưa ra yêu cầu khác nhau. Ví dụ 
như nếu trẻ nắm chắc kiến thức cơ bản, hoàn thành yêu cầu một 
cách dễ đàng thì ta có thể nâng yêu cầu lên mức độ cao hơn một cách 
hợp lí. Nhưng nếu trẻ chưa quen, còn lúng túng, khó khăn thì ta có 
thể hạ bớt mức độ yêu cầu xuống. Mục đích là để trẻ luôn có được 
cảm giác tự tìn, vui sướng với “chiến tích” mình đạt được. Duy trì 
hứng thú và lòng tự tin của trẻ còn có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều 
lần việc “đạt tiêu chuẩn kĩ thuật”, bởi nếu thiếu điều đó, ta sẽ khó 
thực hiện các mục tiêu khác. 


Điểm cần lưu ý: Với Đình Nhi, chúng tôi thực hiện phương pháp 
rèn luyện này trên cơ sở cháu đã nắm chắc “phép tính với số tự nhiên 
từ 1 đến 10”. Cách tiến hành cụ thể là như sau: 


Giai đoạn I1: luyện phép tính cộng đơn giản 


Lấy 10 lá bài từ 1 đến 10 trong cùng một bộ tú, như vậy tổng 
điểm của 10 lá bài này sẽ là 55. Bảo trẻ xáo kĩ các lá bài này, sau đó 
rút từng lá bài một. Khi cầm lá bài thứ nhất, trẻ sẽ phải đọc số điểm 
in trên lá bài này; khi cầm lá bài thứ hai, trẻ sẽ nói tổng số điểm của 
bai lá bài vừa xong: khi lấy lá bài thứ ba, trẻ sẽ phải nói tổng số điểm 
của ba lá bài, cứ làm như vậy hết 10 lá bài. Cuối cùng nếu đưa ra đáp 
án là 5 thì trẻ tính đúng, tất cả các đáp án khác đều là sai. 
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Điểm cần lưu ý: Trong quá trình cộng, trẻ không được nói hay 
nghĩ thầm là “mấy cộng mấy bằng bao nhiêu” mà phải nói ngay được 
kết quả. Ví dụ, nếu lá bài đầu tiên của trẻ là 3 còn lá thứ hai là 5 thì 
trẻ phải trả lời ngay là “8” chứ không được nói hay tính nhẩm là 
“8+5=8”. Lúc mới đầu có thể trẻ sẽ tính hơi chậm, nhưng khi đã quen 
trẻ sẽ tính nhanh và đúng hơn. Khi cần nhớ số sang hàng chục, trẻ 
phải nói ngay được chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị. Ví dụ 
tổng các lá bài trước là 17, lá bài tiếp sau đó là 6 thì trẻ phải nói ngay 
kết quả là “28”. 

Bấm giờ cho mỗi lần tính, nếu trẻ tính đúng thì ghi lại tổng thời 
gan tính vào trong một cuốn số, bỏ qua lần tính sai. Qua đây, ta vừa 
có thể biết mức độ tiến bộ của trẻ, vừa có tác dụng khích lệ tình thần 
trẻ, khiến trẻ tự tin hơn. Sau thời gian ngắn rèn luyện theo phương 
pháp này, tốc độ và độ chính xác khi tính toán của tuyệt đại đa số trẻ 
đều tiến bệ hơn trước. 


Do phương pháp rèn luyện này cần phải tập trung tỉnh thần cao 
độ, nên làm lâu trẻ sẽ dễ mệt mỏi. Vì thế ta có thể dựa trên khả năng 
chịu đựng của trẻ để ấn định độ dài thời gian luyện tập mỗi lần từ 
khoảng 3 đến 5 phút là được. Với những trẻ tỏ ra hứng thú với cách 
học này, ta có thể kéo dài thời gian ra một chút, ngược lại nếu trẻ 
không chịu được căng thẳng thì có thể rút ngắn thời gian lại một 
chút nhằm tránh để trẻ cảm thấy mệt mỏi, nhà“ chán, mất đi hứng 
thú. 


Thời gian luyện tập mỗi ngày cần căn cứ trên khả năng chịu 
đựng áp lực, hứng thú và thời gian biểu trong ngày của trẻ chứ 
không nên bắt ép trẻ luyện tập. Với Đình Nhị, tôi yêu cầu mỗi ngày 
cháu chỉ phải luyện tập trong khoảng thời gian tối đa là 10 phút. 
Nếu tính đúng ba lần liên tục, cháu có thể coi như hoàn thành xong 
yêu cầu của ngày hôm đó. Phương pháp rèn luyện này tốt nhất nên 
được thực hiện liên tục trong một khoảng thời gian như kì nghỉ hè 
hoặc vào đầu năm học lúc trẻ còn ít bài vở. Nếu thực hiện cách quãng, 
hôm làm hôm không sẽ làm giảm biệu quả và tốn nhiều thời gian 
hơn. 

Thông thường, khi trẻ đã đạt đến thành tích ổn định tức hoàn 
thành xong một lần tính trong khoảng từ 6-10 giây (kỷ lục cao nhất 
của Đình Nhi khi đó là 4,8 giây), tính đúng 3 lần trong 3 ngày liên 
tục thì ta có thể chuyển sang giai đoạn rèn luyện tiếp theo. 
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Giai đoạn 2: Củng cố kết quả của giai đoạn 1 


Sang đến giai đoạn này, ta sẽ tiến hành “Củng cố kĩ năng thực 
hiện phép cộng” trên cơ sở kết quả của giai đoạn 1. Phương pháp cụ 
thể là: Lấy các lá bài từ 1 đến 10 trong 4 bộ tú khác nhau. Như vậy 
tổng số điểm của 40 lá bài này sẽ là 220. Sau đó bảo trẻ lần lượt cầm 
từng lá bài lên rồi tính tổng số điểm. Khi hoàn thành 40 lá bài, nếu 
đưa ra được kết quả bằng 220 thì trẻ tính đúng, nếu không thì trẻ 
tính sai. Thời gian luyện tập trung bình mỗi ngày cũng không nên 
vượt quá 10 phút. Nếu trẻ tính đúng 3 lần liên tục thì có thể kết thúc 
sớm trước thời gian qui định của ngày hôm đó. (Căn cứ và khả năng 
của từng trẻ, ta có thể tăng dần số lượng lá bài theo mức từ 10 lên 20, 
30 rồi 40). 


Khi số lần tính đúng ổn định trên 90%, thời gian một lần tính 
vào khoảng 20-40 giây (kỉ lục cao nhất của Đình Nhi khi đó là 10 
giây), thì ta có thể chuyển sang phần củng cố kĩ năng thực hiện phép 
trừ. 


Cầm 40 lá bài trên tay, biết tổng số điểm 40 lá bài bằng 220. Cứ 
mỗi lần bỏ bớt đi một lá bài thì trẻ sẽ trừ nhẩm số điểm của lá bài đó 
rồi nói ngay kết quả. Sau khi hoàn thành, đươn¿: nhiên kết quả đúng 
sẽ phải bằng 0. Vì phép trừ khó hơn nhiều so với phép cộng nên tốc 
độ tính của trẻ sẽ chậm hơn. Bởi thế, chúng ta chỉ yêu câu trẻ tính 
đúng chứ không phải tính nhanh. (Dựa trên đặc điểm từng trẻ, ta có 
thể bắt đầu từ 10 lá bài sau đó mới tăng dần). 


Rèn luyện theo kiểu chơi mà học, học mà chơi, duy trì tốc 
độ tính 
Để thêm phần thú vị, ta có thể tiến hành phần rèn luyện này 
dưới hình thức trò chơi: nếu trẻ giành được chiến thắng nhỏ thì sẽ 
được vẽ một ngôi sao đỏ, chiến thắng lớn thì được vẽ một lá cờ đỏ, rồi 
ghi ngày tháng vào đó. Khi nhìn lại bảng “thành tích” của bản thân, 
trẻ sẽ trở nên phấn chấn hơn. Nếu trẻ gặp khó khăn, cha mẹ hãy đặt 
ra “phần thưởng ý chí vượt khó”, khi trẻ thua nhưng không nản thì 
sẽ nhận được phần thưởng này và được cha mẹ khen ngợi, chúc mừng. 
Đại đến khi “thành công”, cha mẹ có thể thưởng cho trẻ một món quà, 
để trẻ cảm nhận thấy niềm vui, hương vị ngọt ngào của thành công. 
Theo quy luật của thế giới tự nhiên cơ quan nào trên cơ thể hoạy 
động nhiều thì cơ quan đó sẽ phát triển, tiểm năng hay năng lực trí 
não cũng vậy. Nếu “nghỉ ngơi” trong thời gian dài, Điểm năng hay 
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năng lực trí não sẽ giảm sút dân thậm chí mất. hẳn. Vì thế, những 
cách làm đưới đây sẽ ảnh hưởng không tốt cho khả năng học toán; 


Một là không nhận thức thấy hiệu quả tổng thể của các phương 
pháp rên luyện trên là tăng cường tốc độ phản ứng của não bộ, tăng 
_ cường tư duy lôgíc - phát triển năng lực lôgíc toán học. Mà hiểu nhằm 
là việc rèn luyện tốc độ tính nhẩm và tính chính xác chỉ có thể cải 
thiện khả năng tính toán, và cho rằng nếu chỉ có vậy thì dùng máy 
tính điện tử còn nhanh hơn. Vì nhận thức sai lầm này mà khả năng 
toán học tiểm Ấn của trẻ sẽ không được mở mang, phát triển. Thay 
vào đó việc lạm dụng máy tính điện tử khiến tiểm năng ngày càng 
mai một. Hậu quả của sai lầm này khiến năng lực ở môn khoa học tự 
nhiên, kĩ thuật của rất nhiều học sinh trung học trở nên yếu kém. 


Hai là tuy ban đầu tiểm năng toán học nói đến ở trên được mổ 
mang, phát triển nhưng vì sau này trẻ lại quá dựa dẫm vào máy tính 
nên khả năng này dần bị mai một, khiến khả Bảng tư duy toán học 
cũng giảm dần theo. 


Vì vậy, tôi muốn khuyên bạn đọc là: Nếu muốn học tốt môn toán, 
bạn nên phát triển tiểm năng trí não cho mình bằng phương pháp 
rèn luyện với lá bài theo cách này. Sau đó duy trì thối quen tính 
nhầm ở mức độ vừa phải để cho trí não luôn được vận động, có được 
phản ứng nhanh nhạy đối với bài toán. Điều đó sẽ rất có lợi cho việc 
học tốt. môn toán. 


PHÁT TRIẾN KHẢ NĂNE TƯ DUY L06ÍC VỚI CÁC DẠNB CỬ 


Tư duy lôgíc là cơ sở để hình thành và phát triển năng lực toán 
học, và đấy cũng là một yếu tố then chốt trong phần lớn các môn 
khoa học. Nếu ta.biết phát triển khả năng tư duy của trẻ một cách, 
hợp lí không những có lợi cho việc học hành của các em mà cồn rất” 
hữu ích đối với việc phát triển các tố chất khác. 


Theo nhận định của các nhà tâm lí học, khả năng tư duy lôgíc 
của trẻ bắt đầu bằng năng lực phân loại, khái quát từ ngữ khi học 
nói, thời kì then chốt thường rơi vào giai đoạn từ 9 đến 11 tuổi, hoặc 
có thể sớm hơn nếu trẻ có nền tảng vững chắc Nói theo cách khác, 
nếu lã mất giai đoạn này, việc phát triển khả răng tư duy lôgíc cho 
trẻ rất có thể phải chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi. Với Đình Nhi, chúng 
tôi tiến hành phát triển khả năng tư duy lôgíe cho cháu từ năm cháu 
3 tuổi rưỡi bằng trò chơi búng sỏi nhảy lò cò, giai đoạn trọng tầm là 
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Sang đến giai đoạn này, ta sẽ tiến hành “Củng cố kĩ năng thực 
biện phép cộng” trên cơ sở kết quả của gìai đoạn 1. Phương pháp cụ 
thể là: Lấy các lá bài từ 1 đến 10 trong 4 bộ tú khác nhau. Như vậy 
tổng số điểm của 40 lá bài này sẽ là 220. Sau đó bảo trẻ lần lượt cầm 
từng lá bài lên rồi tính tổng số điểm. Khi hoàn thành 40 lá bài, nếu 
đưa ra được kết quả bằng 220 thì trẻ tính đúng, nếu không thì trẻ 
tỉnh sai. Thời gian luyện tập trung bình mỗi ngày cũng không nên 
vượt quá 10 phút. Nếu trẻ tính đúng 3 lần liên tục thì có thể kết thúc 
sớm trước thời gian qui định của ngày hôm đó. (Căn cứ và khả năng 
của từng trẻ ›¿a có thể tăng dần số lượng lá bài theo mức từ 10 lên 20, 
30 rỗi 40), 


Khi số lần tính đúng ổn định trên 90%, thời gian một lần tính 
vào khoảng 20-40 giây (kỉ lục cao nhất của Đình Nhi khi đó là 10 
giây), thì ta có thể chuyển sang phần củng cố kĩ năng thực hiện phép 
trừ. 

Cẩm 40 lá bài trên tay, biết tổng số điểm 40 lá bài bằng 220. Cứ 
mỗi lần bỏ bớt đi một lá bài thì trẻ sẽ trừ nhẩm số điểm của lá bài đó 
rồi nói ngay kết quả. Sau khi hoàn thành, đươn/‡ nhiên kết quả đúng 
sẽ phải bằng 0. Vì phép trừ khó hơn nhiều so với phép cộng nên tốc 
độ tính của trẻ sẽ chậm hơn. Bởi thế, chúng ta chỉ yêu cầu trẻ tính 
đúng chứ không phải tính nhanh. (Dựa trên đặc điểm từng trẻ, ta có 
thể bắt đầu từ 10 lá bài sau đó mới tăng dần). 


Rèn luyện theo kiểu chơi mà học, học mà chơi, duy trì tốc 
độ tính 
Để thêm phần thú vị, ta có thể tiến hành phần rèn luyện này 
dưới hình thức trò chơi: nếu trẻ giành được chiến thắng nhỏ thì sẽ 
được vẽ một ngôi sao đỏ, chiến thắng lớn thì được vẽ một lá cờ đỏ, rồi 
ghi ngày tháng vào đó. Khi nhĩn lại bảng “thành tích” của bản thân, 
trẻ sẽ trở nên phấn chấn hơn. Nếu trẻ gặp khó khăn, cha mẹ hãy đặt 
ra “phần thưởng ý chí vượt khó”, khí trẻ thua nhưng không nản thì 
sẽ nhận được phần thưởng này và được cha mẹ khen ngợi, chúc mừng. 
Đại đến khi “thành công”, cha mẹ có thể thưởng cho trẻ một món quà, 
để trẻ cảm nhận thấy niềm vui, hương vị ngọt ngào của thành công. 
Theo quy luật của thế giới tự nhiên cơ.quan nào trên cơ thể hoạt 
động nhiều thì cơ quan đó sẽ phát, triển, tiểm năng hay năng lực trí 
não cũng vậy. Nếu “nghỉ ngơi” trong thời gian dài, tiểm năng hay 
273 


CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG ä HỌC TẬP... 


năng lực trí não sẽ giảm sút dần thậm chí mất. hẳn. Vì thế, những 
cách làm dưới đây sẽ ảnh hưởng không tốt cho khả năng bọc toán: 


Một là không nhận thức thấy hiệu quả tổng thể của các phương 
pháp rèn luyện trên là tăng cường tốc độ phản ứng của não bộ, tăng 
cường tư duy lôgíc - phát triển năng lực lôgíc toán học. Mà hiểu nhầm 
là việc rèn luyện tốc độ tính nhẩm và tính chính xác chỉ có thể cải 
thiện khả năng tính toán, và cho rằng nếu chỉ có vậy thì dùng máy 
tính điện tử còn nhanh hơn. Vì nhận thức sai lầm này mà khả năng 
toán học tiểm ẩn của trẻ sẽ không được mở mang, phát triển. Thay 
vào đó việc lạm dụng máy tính điện tử khiến tiểm năng ngày càng 
mai một. Hậu quả của sai lầm này khiến năng lực ở môn khoa học tự 
nhiên, kĩ thuật của rất nhiều học sinh trung học trở nên yếu kém. 


Hai là tuy ban đầu tiểm năng toán học nói đến ở trên được mở 
mang, phát triển nhưng vì sau này trẻ lại quá dựa dẫm vào máy tính 
nên khả năng này dần bị mai một, khiến khả Động tư duy toán học 
cũng giảm dần theo. 


Vì vậy, tôi muốn khuyên bạn đọc là: Nếu mu:ến học tốt môn toán, 
bạn nên phát triển tiềm năng trí não cho mình bằng phương pháp 
rèn luyện với lá bài theo cách này, Sau đó duy trì thối quen tính 
nhẩm ở mức độ vừa phải để cho trí não luôn được vận động, có được 
phần ứng nhanh nhạy đối với bài toán. Điều đó sẽ rất có lợi cho việc 
học tốt môn toán. 


PHÁT TRIỂN KHẢ NĂN§ TƯ DUY tô€ÍC Với CÁC DẠNG CỪ 


Tư duy lôgíc là cơ sở để hình thành và phát triển năng lực toán 
học, và đấy cũng là một yếu tố then chốt trong phần lớn các môn 
khoa học. Nếu ta.biết phát triển khả năng tr duy của trẻ một cách, 
hợp lí không những có lợi cho việc học hành của các em mà còn rất” 
hữu ích đối với việc phát triển các tố chất khác. 


Theo nhận định của các nhà tâm lí học, khả năng tư duy lôgíc 
của trẻ bắt đầu bằng năng lực phân loại, khái quát từ ngữ khi học 
nói, thời kì then chốt thường rơi vào giai đoạn từ 9 đến 11 tuổi, hoặc 
có thể sớm hơn nếu trẻ có nền tảng vững chắc Nói theo cách khác, 
nếu lỡ mất giai đoạn này, việc phát triển khả răng tư duy lôgíc cho 
trẻ rất có thể phải chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi. Với Đình Nhị, chúng 
tôi tiến hành phát triển khả năng tư duy lôgíc cho cháu từ năm cháu 
3 tuổi rưỡi bằng trò chơi búng sỏi nhầy lò cò, giai đoạn trọng tâm là 
27A2 - 


EM PHẢI ĐẾN HARVARD HỌC KINH TẾ 


thời kì đầu và giữa tiểu học, tức từ 7 đến 10 tuổi (sớm hơn trẻ khác 
một chút), 


Các loại cờ phát triển khả năng tư duy lôgie 


Để phát triển khả năng tư duy lôgíc cho trẻ, ta cần biết vận dụng 
các hình thức hoạt động có hiệu quả. Có rất nhiều hình thức rèn 
luyện khả năng tư duy lôgíc, nhưng với độ tuổi lên 7 của Đình Nhi 
khi đó thì không phải phương pháp nào cũng phù hợp. Ở độ tuổi này, 
trẻ thích những trò chơi sỉnh động, thú vị nhưng lại phải chơi được 
lâu. 


Dựa trên đặc điểm này, tôi sẽ chọn “công cụ” phát triển khả năng 
tư duy lôgíc đáp ứng ba tiêu chuẩn sau: phải mang tính chất vui chơi, 
đơn giản, dễ thao tác, có thể biến đổi linh hoạt hơn. Theo tiêu chuẩn 
trên thì ta có mấy loại cờ tương đối phù hợp. 


Xét từ góc độ phát triển trí tuệ, cờ có thể chia làm bai loại là 
“loại tư duy” và “loại may rủi”. Cờ tướng, cờ vây, và cờ vua đều thuộc 
loại cờ tư duy. Thắng thua do trí thông mỉnh của người chơi quyết 
định. Vì thế, chơi các loại cờ này sẽ giúp ta phát triển khả năng tư 
duy lôgíc tiểm ấn. Còn loại cờ gieo xúc xắc ăn may thuộc loại may rủi. 
Tuy kiểu cờ này có tác dụng giải trí vui vẻ nhưng không có lợi cho 
việc rèn luyện khả năng tư duy. 


Theo tôi, lúc đó loại cờ carô rất phù hợp với Đình Nhi. Bỏi cờ 
tướng, cờ vây mặc dù có rất tốt cho việc phát triển tư duy lôgíc và 
Đình Nhi cũng đã học được cách chơi rất nhanh nhưng thời gian chơi 
hết một ván cỡ quá dài, trong khi đó quỹ thời gian của cháu thì lại 
quá eo hẹp. Còn cờ carô lại khác, chỉ sau 1 đến 5 phút là đã có thể 
phân định thắng bại nên cháu có thể tranh thủ cbơi trong thời gian 
rảnh. 


Phát triển khả năng tư duy với cờ carô 


Cò carô là loại cờ chơi trên giấy kẻ ô vuông. Cách chơi là hai 
người chơi sẽ lần lượt đánh dấu vào các ô vuông, người đánh dấu 
được vào năm ô kề hền nhau (theo hàng ngang, hàng dọc hoặc đường 
chéo) sẽ là người thắng cuộc. Với loại cờ này, ta ›ó thể thiên biến vạn 
hoá một cách rất linh hoạt. Khi chơi, hai bên vừa phải tính toán để có 
thể giành phần thắng về mình, lại vừa phải tìm cách chặn, phá nước 
đi của đối phương. Tính chất đối kháng của loại cờ này không phải là 
ít. Nên chơi rất thú vị. 


Đình Nhi thường kẻ bàn cờ bằng bút bị, rồi dùng hai loại khuy có 
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màu đậm nhạt khác nhau làm quân cờ thay cho quân trắng, quân 
đen. Với cờ carô, ta có thể chuẩn bị theo cách thủ công như vậy. Khi 
mới bắt đầu chơi đầu, Đình Nhi liên tục bị thua. Nên để cháu không 
chán trò này, tôi đã dạy cháu cách tính nước cö “Con nhìn này, nếu 
bố đánh kiểu nước đôi thế này thì dù con có chặn ở đầu nào thì cũng 
vẫn bị thua. Nhưng nếu con biết chặn sớm hơn vào chỗ giao nhau 
giữa hai nước thì con sẽ hoá giải được thế cờ. Còn nếu đối phương 
đã đánh được bốn ô liền nhau trước khi con kịp chặn thì dù chặn ở 
phía nào con cũng sẽ bị thua. Bởi thế, khi chơi cỡ này con phải quan 
sát cho cẩn thận, đoán trước ý đô của đối phương để chặn...” Không 
chỉ giảng lí thuyết mà chúng tôi còn giả vờ lơi là cảnh giác để Đình 
Nhi có cơ hội thắng, cảm nhận thấy niềm vui “dám liều thì mới 
thắng”. Vì thế càng chơi cháu càng hứng thú hơn. 

Nhờ tìm tòi, trình độ cờ của Đình Nhi càng ngày càng tiến bộ. 
Cháu không chỉ biết cách quan sát, đoán được ý đồ đối phương qua 
từng nước đi để chặn mà cháu còn học được cách đự đoán diễn biến 
của cả ván cờ: "Nếu mình đi thế này, đối phương đi như thế kia thì 
mình nên đi như thế nào”. Dần dà như vậy, cuối cùng Đình Nhi 
đã trở thành một “đối thủ đáng gờm” của tôi, chỉ cần hơi lơ là cảnh 
giác một chút là sẽ thua cháu ngay. Cháu đã có thể tự mình nghĩ ra 
những nước đi “độc chiêu”, im im bày binh bế trên rồi đi một nước rất 
hiểm hóc và thích thú reo lên: “Haha, con thắng bố rồi nhé 


. Những biểu hiện này chứng tỏ khả năng quan sát, phân tích, suy 
luận, phán đoán của cháu đã phát triển một cách rất đáng mừng. 
Năng lực tư duy trừu tượng của cháu được nâng cao rõ rệt. Xét theo 
chiều ngược lại, đương nhiên sự tiến bộ đó khiến năng lực học tập của 
cháu tốt hơn. Ví dụ với môn toán; Mãi đến năm lớp 4, Đình Nhi mới 
chuyển đến học ở trường chuyên toán. Nhưng khi bất đầu ngay vào 
chương trình học cao hơn hẳn chương trình chung bao gồm kiến thức 
phương trình, hình học, dãy số, tổ hợp số, chảu đã không chỉ làm 
quen rất nhanh mà còn hoàn thành nội dung chương trình mà học 
sinh bình thường phải mất 2 năm chỉ trong vòig hơn 2 tháng. Điều 
này cho thấy cháu rất có khả năng về môn toán. 


8o với hếi đó, hiện giờ học sinh tiểu học có nhiều thời gian hoạt 
động ngoại khoá hơn nên các em có rất nhiều thời gian rảnh. Nếu 
muốn phát triển năng lực tư guỷ: lôgíc, trẻ có thể chọn chơi cờ carô, 
hay cờ tướng, cờ vây, cờ tướng quốc tế. Cha mẹ chỉ cần lưu ý là có rất 
nhiều hoạt động mà trẻ nên tham gia nên cha mẹ chỉ cần tính đến sở 


thích và thời gian của con. 
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d KHÔNG DƯA RA CÁCH BIẢI MẪU, KHUYẾN KHÍCH TRẺ BIẢI THE0 NHIỀU 
£H 


Khi hướng dẫn, phụ đạo môn toán cho con, một số bậc phụ 
huynh thường hay bảo trẻ làm theo cách giải mẫu. Tuy, điển này 
mang lại hiệu quả nhất định nếu xét từ góc độ điểm số: khi làm bài 
trẻ chỉ cần giải theo phương pháp mẫu, vừa không mất công vừa 
không mất sức, bởi thế nên mới có không ít người thích làm theo 
phương pháp này. Nhưng nếu xét từ góc độ phát triển, bôi dưỡng khả 
năng toán học cho trẻ, đây lại là cách làm lợi bất cập hại. 


Hai từ “tiêu chuẩn” có hàm ý “mẫu mực, tết nhất, nên làm theo”. 
Đưa ra đáp án chuẩn có nghĩa ta đã lấy đi cơ hội tự suy nghĩ, tìm 
hiểu của trẻ. Lâu dần trẻ sẽ không chỉ quen “bất chước cách giải 
mẫu” mà còn mắc phải thói quen coi trọng khuôn mẫu, áp đụng một 
cách máy móc khuôn mẫu đã có sẵn, chỉ biết làm theo cách giải mẫu. 
Sau này trưởng thành, những trẻ như vậy rất khó lập nên nghiệp lớn, 

khó có cuộc sống phong phú, tốt đẹp. 


Để phòng tránh điều này, cha mẹ nên đạy trẻ biết cách xem xét, 
đánh giá các cách giải bằng con mắt biện chứng. Một mặt, ta có thể 
học được rất nhiều điều bổ ích từ các cách giải hay như lối tư duy sắc 
sảo, bố cục hợp lí, bước giải ngắn gọn súc tích... giúp trẻ nắm bắt 
được hướng tư duy thông mình, làm giàu thêm kinh nghiệm và kĩ 
năng làm toán của bản thân. Nhưng mặt khác, toán học là một bộ 
môn khoa học thiên biến vạn hoá, cùng một bài toán ta có thể giải 
theo rất nhiều cách khác nhau, trẻ thông minh sẽ biết động não suy 
nghĩ, biết “giải một bài toán theo nhiều cách giải ” chứ không dễ 
dàng chấp nhận bất kì cách giải nào là “cách giải duy nhất” hay 
“cách giải hay nhất”. 

Bắt đâu từ năm lớp 2, 3, tôi đã đưa ra cho Đình Nhi một yêu cầu 
là “một bài toán nhưng phải giải theo nhiều cách khác nhau”, không ˆ° 
nên coi cách giải nào là cách giải tiêu chuẩn. Không chỉ với môn toán 
mà các môn khác tôi cũng đều yêu cầu cháu như vậy. Bằng cách này 
ta vừa có thể để cao kinh nghiệm của người đi trước, vừa khuyến 
khích ham muốn tự tìm hiểu của trẻ. Nhờ được rèn luyện như vậy 
nên khi giải toán Đình Nhi không chỉ rất ñnb hoạt mà đối với các 
vấn đề ngoài chuyện học hành, cháu cũng biết phá bỏ khuôn mẫu 
vốn có, tìm nhiều cách giải khác nhau. 
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THUỘC LÙNE, NẮM CHẮC ©ÁCM “BIẾN ĐỔI BIẾU THỨP” 

Để học tốt môn toán thì kĩ năng “biến đổi biểu thức” là yếu tố 
then chốt cơ bản, rất có ích cho việc nâng cao khả năng giải bài tập 
vật lí, ho$ học sau này. Với những trẻ nắm chắc kiến thức toán cơ 
bản, phụ huynh có thể bắt đầu rèn những kĩ năng này cho trẻ từ 
những năm cuối bậc tiểu học. 

Hiểu cách biến đổi biểu thức không phải là khó, bất kì trẻ nào 
biết cộng, trừ, nhân, chia đều có thể làm được. Nhưng ngay khi bắt 
tay vào làm, giữa các trẻ lại có sự khác biệt rõ rệt. Trong khi trẻ được 
rèn vững kiến thức ed bản đễ dàng biến đối mọi công thức sang dạng 
được yêu cầu thì một số trẻ khác lại tỏ ra rất chậm chạp, thường mắc 
lỗi sai, trở thành học sinh yếu thế trong môn toán. Nếu chọn phương 
pháp giải bài tập để nâng cao kĩ năng này thì bạn sẽ vừa mất công 
vừa mất sức. 

Nhưng nếu luyện với những miếng bìa nhỏ có thể địch chuyển 
thì quá trình thao tác sẽ được trình bày dưới dạng hết sức trực quan, 
giúp trẻ nắm được các bước thao tác quan trọng trong khi “biến đổi”. 
Vì phù hợp với đặc điểm tư duy “trực quan” của trẻ nhỏ nên phương 
pháp này sẽ mang lại hiệu quả cao chỉ sau một thời gian ngắn. 


Phương pháp rèn luyện cụ thể 


Bước một: Trước tiên, cha mẹ hãy tự nghĩ ra một công thức gồm 
có cả bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia như Á + B - D/C - E= 15, để 
cho trẻ làm quen với việc biến đổi các kiểu công thức phức tạp (nếu 
trẻ không giỏi môn toán, ta có thể bắt đầu từ những công thức đơn 
giản như Á + B=C, A/B=€,A-B=C+5...). Ghi các số hạng, chữ 
cái, kí hiệu toán (đấu cộng, trừ, nhân, chia, bằng) vào các tấm bìa 
riêng khác nhau. Có thể dùng chiếc tăm thay cho dấu gạch dưới giữa 
tử số và mẫu số. Sau đó, ghi các kí hiệu toán (dấu cộng, trừ, nhân, 
chia, ngoặc phải và ngoặc trái) vào những tấm bìa khác để dự phòng. 
Đến đây, bước chuẩn bị coi như đã hoàn tất. 

Bước hai: Nếu trẻ không hiểư cách thức biến đổi biếu thức, cha 
mẹ có thể lấy giấy bút giảng cho trẻ biết hai nguyên tắc sau: Một là 
nếu chuyển các chữ số và chữ cái trong một phép tính cộng, trừ từ vế 
bên này sang vế bên kia của dấu bằng thì từ dấu cộng ban đầu sẽ 
phải chuyển thành dấu trừ và ngược lại. Hai là nếu chuyển các chữ 
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số và chữ cái trong một phép tính nhân, chia từ vế bên này sang vế 
bên kia của dấu bằng thì đấu nhân ban đầu sẽ phải chuyển thành 


dấu chia và ngược lại. Khi trẻ đã nắm được thì có thể Ho sang 
bước tiếp theo. 


Bước ba: Sắp xếp các vật dụng đã chuẩn bị theo đúng biểu thức ả 
bước một. Giả sử từng chữ cái trang công thức là Ấn số rồi bảo trẻ 
biến đối biểu thức để tìm giá trị của ẩn số theo đúng hai nguyên tắc 
đã giảng ở bước hai và đi đến kết quả là ÁA = D/C +E- B=15,B= 
D/C - A+R+15,C=D/(A+B-E). 


Bước bốn: Bảo trẻ tự biến đổi dựa trên mức độ hiểu bài của bản 
thân, làm lại nhiều lần, trọng tâm là biết dịch chuyển các chữ số, chữ 
cái cần thiết để tìm ra đáp án theo yêu cầu, đồng thời biết cách biến 
đổi đúng. Đây là bước quan trọng nhất trong cả quá trình rên luyện 
nên cần yêu cầu trẻ luyện tập nhuần nhuyễn, thành thạo thì mới 
thôi. 


Chỉ saư mấy chục phút áp dụng phương pháp này với các chấu 
. trong gia đình, tôi đã thu được kết quả đúng như dự đoán ban đầu. 


ÔN TẬP TRƯỨC, LÀM BÀI SÂU 


Có trẻ rất chăm làm bài tập về nhà. Vừa từ trường về liền ngồi 
ngay vào bàn giở sách vở làm bài tập và chẳng mấy chốc đã hoàn 
thành xong. Tuy nhanh thì nhanh thật nhưng hiệu quả của cách làm 
bài tập này lại không cao, chỉ cần thây cô thay đổi đề bài một chút là 
trẻ sẽ làm sai. 


Cách làm bài tập như trên được gợi là “ăn xổi” nên mới bị “bội 
thực”. Nguyên nhần bởi để thực sự nắm chắc kiến thức, học sinh tiểu 
học cần dành nhiều thời gian ôn tập lại bài hơn học sinh cấp trên. 
Đây chính là một đặc điểm nổi bật, cần lưu ý trong việc học hành của 
trẻ nhỏ. 

Nhưng nếu chuyển thành “ôn tập trước, làr: bài sau” thì sẽ giải 
quyết được vấn để này. Làm theo cách này vừa }không mất nhiều thời 
gian mà trẻ lại nắm vững kiến thức hơn. 


Khi ôn tập, cũng cần phải có phương pháp: Giỏ sách vỏ ra xem 
lại một lượt tuy là phương pháp ôn tập đơn giản nhất, có hiệu quả 
nhất định nhưng không phải là phương pháp ồn tập tốt nhất. 
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Đối với học sinh tiểu học, cha mẹ nên khuyến khích trẻ ôn tập 
theo những phương pháp dưới đây. 


Trước tiên trẻ nên cố gắng nhớ lại nội dung kiến thức đã học trên 
lớp, nếu muốn nhớ lâu thì đừng vội giổ sách vở ra xem ngay mà nên 
cố gắng nhớ lại nội dung bài học ngày hôm nay. Tôi dành chương 10 
để giới thiệu về phương pháp ghi nhớ hiệu quả này trong phần 
“Phương pháp ghi nhớ hiệu quả". Nếu trẻ không nhớ hết toàn bộ nội 
dung kiến thức đã học trên lớp cũng không vấn đề gì. Mặt tốt của 
cách làm này là trẻ sẽ biết được phần kiến thức nào mình chưa nắm 
chắc hay mới chỉ nắm lơ mơ. Trong suốt quá K ch ôn tập, cha mẹ cần 
khuyến khích trẻ tự suy nghĩ và tìm biểu. 


Bước tiếp theo là xem lại sách: Nếu sau khi nhớ lại mới giổ sách 
ra xem thì những phần kiến thức trẻ đã nắm chắc trước đó sẽ được 
củng cố thêm, còn chỗ không nhớ ra sẽ trở thành trọng tâm chú ý nên 
trẻ sẽ không bỏ sót phần kiến thức nào. Ngoài za còn nên đánh dấu 
những phản kiến thức trọng tâm (đa số là những phần nội dung 
mang tính chất giải thích) trong sách. Trẻ chỉ cần hiểu được bản chất, 
nhớ được những ý cơ bản của phần này chứ không cần phải học thuộc 
lòng. Làm theo cách này tránh được khả năng trẻ chỉ biết học gạo. 
Khi xem sách, cần để ý từng ví dụ. Vì đấy là phấn bài mẫu mỉnh hoạ 
cho việc áp dụng kiến thức vừa học nên nếu hiểu ví dụ, trẻ sẽ dễ vận 
dụng kiến thức hơn. 


Cuối cùng xem lại vở ghì. Nội dung ghi chép trên lớp là phần tóm 
tắt, bổ sung của thầy cô cho bài học. Nếu biết kết hợp chúng với kiến 
thức có trong sách, trẻ sẽ có hệ thống kiến thức koàn chỉnh hơn. 


Thông qua ba bước ôn tập này, trẻ sẽ “tiêu hoá” hết lượng kiến 
thức học trong ngày hôm đó nên khi giải bài tập đương nhiên trẻ sẽ 
làm đúng hơn. 


LÀM NHÁP CŨNG CẨN PHÁI TRÌNH BÀY THỨ TỰ 


Một số trẻ khi làm nháắp thường trình bày rất lộn xộn, lung tung, 
bài thứ nhất viết ở phần trên, bài thứ hai giải ở phần dưới, bài thứ ba 
thì lật ngược tờ giấy để ghi, bài thứ tư lại làm ở mặt sau... 

Gách viết nháp như vậy xem ra có phần thoải mái nhưng lại 
không hiệu quả chút nào. Một trong những nguyên tắc học là cố gắng 
đơn giản hoá, nâng cao các bước có tính chất bố trợ, hình thành thói 
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quen làm việc hiệu quả cao, để đến khi cần không phải vò đầu bứt tai 
mà có thể dành nhiều thời gian và công sức cho phần quan trọng nên 
đương nhiên hiệu quả học sẽ cao hơn. Còn phương pháp giải nháp nói 
ở trên lại dẫn đến cho trẻ một vài phiền phức không cần thiết. 


Mục đích của giải nháp không chỉ là tiện cho tính toán mà còn là 
để kiểm tra lại. Rất ít trẻ có thể giải đúng ngay từ lần đầu mà thường 
hay bị sai sót trong khâu trung gìan. Khi thấy sai, trẻ cần kiểm tra 
lại các bước giải trong vỏ nháp. Nhưng nếu vở nháp lại được ghi một 
cách lung tung, lộn xộn thì đương nhiên trẻ sẽ phải mất công hơn. 


Một bất lợi khác của việc ghi chép vở nháp lung tung là tạo cho 
trẻ thói quen làm việc mất trật tự, dẫn đến những sự phiển toái 
không cần thiết, làm giảm hiệu quả làm bài, thậm chí còn khiến tư 
duy của trẻ trở nên lộn xôn, rối rắm. Rõ ràng điều này rất không có 
lợi cho sự trưởng thành và thành công. 


Phương pháp đúng là: Khi giải nhấp cũng nên làm theo thứ tự 
yêu cầu của đề bài, như vậy ta có thể nắm được câu nào ở chỗ nào, vì 
thế khi cần xem lại cũng sẽ tìm được nhanh hơn. Lúc viết ở vỏ nhấp 
không nên ghi quá ấu để khi tính lại, đối chiếu bài chính với bài giải 
nháp ta sẽ đã tìm ra chỗ sai hơn, từ đó nâng cao hiệu quả làm bài. 
Khi giải một số bài tập không cần làm trật tự thì ta có thể giải ở 
phần dưới, rỗi đánh kí hiệu rõ ràng để tiện kiểm tra lại. 


DỰ B0ÁN TRƯỚC KẾT (ÌUÄ TRÁNH VIỆC TÍNH SAI 


Một số em khi tính toán thường mắc phải những lỗi sai hết rất 
phi lí như: nếu bảo tính tổng 300 + 20 thì các em đưa ra đáp án là 
500, nếu tính xem 15 bằng bao nhiêu phần trăm của 40 thì rất có thể 
các em sẽ trả lời là 266%... Khi đó, cha mẹ liền nổi giận, quy kết ngay 
rằng trẻ không chú ý khi làm bài. Nhưng dù có ›shê bình thì trẻ cũng 
vẫn “ngựa quen đường cũ”. 


Thực tế, trẻ cũng rất muốn tính đúng, được mọi người khen ngợi 
nhưng khả năng lại chưa đạt đến mức đó. Thực nghiệm do nhà tâm 
lý học Kagan tiến hành đã cho thấy trẻ nhỏ hay có khuynh hướng 
nếu đã chú ý đến điểu này thì sẽ bỏ quên điều kia. Đó cũng là giai 
đoạn bình thường mà mọi trẻ nhỏ đều trải qua, chậm chí ngay cả cha 
mẹ trẻ bây giờ cũng đã từng có lúc như vậy. 


Tuy nói thì nói vậy nhưng nếu trẻ mắc lỗi sai quá vô lí thì cũng 
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không phải là hay, cần được uốn nắn và sửa chữa sớm. Một trong 
những phương pháp giải quyết vấn đề này là: làm thêm một “khâu 
nhớ” khi giải bài tập, đó là dự đoán kết quả. Như vậy trẻ có thể tránh 
được những lỗi sai quá vô ìí. Ví dụ nếu yêu cầu trẻ tính tổng 1874 + 
1325, cha mẹ nên khuyên trẻ là trước khi tính hãy dự đoán kết quả 
gần đúng của phép tỉnh này. Coi đây là 1800 + 1300, như vậy ta sẽ 
dễ đàng đoán biết được là kết quả của con tính trên chắc chắn sẽ lớn 
hơn 3100 một chút. Hay nếu coi phép tính 35 x 87 là 30 x 100, thì kết 
quả của phép tính ban đầu sẽ vào khoảng 3000. Hoặc coi 7/8 - 2/8 là 1 
- 2/8, ta sẽ biết kết quả đúng sẽ phải nhỏ hơn 1/3... 


Mục đích của cách làm này không phải là để tìm đáp án chính 
xác mà là biết được kết quả gần đúng. Nếu thấy kết quả tính toán 
chênh lệch quá nhiều với kết quả tính gần đúng thì trẻ biết ngay là 
mình tính sai và tính lại nên việc đưa ra đáp án đúng không phải là 
quá khó. Cách làm này vừa giảm bớt khả năng tính sai vừa giúp trẻ 
hứng thú hơn với việc học toán. 


Nhìn từ góc độ phát triển bổi dưỡng tố chất, ích lợi của phương 
pháp này là giúp trẻ trở nên cẩn thận, tự tin hơn. 


0 CHỮ KHI PHÉP BÀI ĐỂ HẠN CHẾ LỖI PHÉP SAI 

Đôi khi trẻ giải sai không phải vì không biết làm mà vì đã chép 
sai đề bài. Một số bậc phụ huynh hay quy lỗi này của trẻ vào lỗi thái 
độ học và phê bình, khiển trácb trẻ. 


Nhưng thực tế, kết luận như vậy là quá oan cho trẻ bởi nếu 
không có phương pháp chép hợp lí thì ngay cả người lớn cũng khó 
trãnh khỏi lúc chép nhầm, nếu có khác thì chỉ khác ở mức độ sai mà 
thôi. Qua đây, ta có thể nhận thấy rằng, việc chép sai không phải chỉ 
đo thái độ làm bài thiếu nghiêm túc mà còn là vấn đề năng lực, là do 
còn thiếu phương pháp đúng. 


Nếu đã là vấn đề về năng lực thì ta không nên giải quyết bằng 
cách phê bình, trách mắng trẻ mà nên làm theo cách “cung cấp 
phương pháp, nâng cao năng lực”. 


Nguyên nhân khiến trẻ chép sai đề bài thường là bởi trẻ đã nhìn 
nhầm trong lúc chép. Tôi phát hiện thấy, phương pháp “dò chữ bằng 
tay trái, ghì chép bằng tay phải” mà các nhân viên kế toán giàu kinh 
nghiệm thường hay áp dụng vừa có khả năng giúp trẻ tránh được sai 
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sót vừa rất hiệu quả. Bởi vậy, để giải quyết vấn đề chép sai để bài do 
nhìn nhằm hàng của Đình Nhi trong những năm đầu tiểu học, tôi 
đã bảo cháu áp dụng phương pháp này. 


Phương pháp là khi chép đề hoặc chép bài từ vở nháp sang bài 
làm, trẻ sẽ dùng ngón trổ của tay trái để dò bên dưới chỗ đang chép, 
như vậy ta chỉ cần liếc mắt theo hướng ngón tay trổ này là có thể biết 
ngay mình đang chép đến đâu, vừa bỏ qua được công đoạn tìm kiếm, 
vừa tránh được ảnh hưởng gây nhiều của các thông tin khác. Vì thế 
phương pháp này vừa nhanh vừa chính xác. 


Sau khi làm quen với phương pháp này, tỉ lệ chép sai của Đình 
Nhi đã giảm xuống rõ rệt. 


SỔ TAY BHI Lỗi SAI VÀ "Lỗ HỮN8" 


Dù là trẻ học giỏi nhất cũng khó mà nắm vững hết những kiến 
thức đã học. Nếu ta cứ đi lần tìm, bổ sung từng phần kiến thức bị 
hổng một thì hiệu quả chắc chắn sẽ không cao. Bởi khi đó, ta phải bỏ 
phần lớn thời gian vào khâu tìm kiếm mà lỗ hổng kiến thức lại có đặc 
điểm “phân tán” và “ít” nên phương pháp tìm kiếm tập trung kiểu 
này thường không mang lại hiệu quả cao. 


Ở tiểu học, Đình Nhi có một cuốn sổ chuyên đùng để ghi lại 
những chữ viết sai. Khi phát hiện thấy mình dùng sai từ nào, cháu 
sẽ kết hợp từ rồi ghỉ lại cách dùng từ đúng, đồng thời khoanh thêm 
chấm tròn nhỏ dưới chữ dễ bị nhầm để nhắc nhở bản thân. Sau đó 
đánh một dấu gạch ngang rồi mới đến chữ viết sai, đồng thời khoanh 
thêm một chấm trờn nhỏ ở bên dưới để dễ nhớ. dễ tìm hơn. Nếu có 
thời gian cháu sẽ tự mình làm việc này còn nếu không mẹ làm hộ, 
cháu ngôi xem. Mỗi lần ghi thêm một từ sai vào số thì xem lại một 
lượt, trước khi thi cũng ôn lại một lượt thì khả năng mắc lỗi sẽ giảm 
đi đáng kể, 


ỞỎ trẻ nhỏ do khả năng chú ý kém nên việc này vừa mới nói xong 
nhưng chốc lát sau là trẻ đã quên ngay. Đến răm cuối tiểu học, tôi 
yêu cầu Đình Nhi luôn mang theo “sổ tay ghi lỗi sai và lỗ hổng” trong 
cặp để bất kể lúc nào, tiết nào thấy mình viết sai hoặc vướng mắc 
vấn để thì cháu đều có thể ghi lại. Người xưa nói “Trí nhớ tốt đến 
mấy cũng chẳng thể nào hơn cuốn số ghi chép”. Bởi một khi đã ghỉ lại 
thì tất cả mọi lỗi sai đều được tập trung vào một chỗ, khi có thời gian 
ta có thể sửa chữa ngay. Việc thâu tóm được tất cả mọi lỗi sai vào 
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trong một “hề sơ lưu trữ”, giúp cho việc giải quyết. trở nên thuận lợi 
hơn rất nhiều. Với Đình Nhi, phương pháp này quả thật đã mang lại 
rất nhiều lợi ích. 


Với những trẻ học giỏi, số tay ghi lỗi sai và "lỗ hổng" cũng rất có 
tác dụng. Tuy trẻ ít khi mắc lỗi nghiêm trọng nhưng nhiều lỗi nhỏ sẽ 
tạo thành sai lầm lớn. Nếu phương pháp này vừa giúp trẻ bổ sung, 
lấp lỗ hổng kiến thức một cách có hiệu quả, lại vừa mất ít Phi sức 
thì không có lý do gì để không bảo trẻ làm theo. 


TẠI SA0 BIẾT CÁCH LÀM MÀ VẤN CỨ GIẢI SAI? 


Khi phụ đạo cho con, không ít bậc cha mẹ quen đặt ra tiêu chuẩn 
trẻ “biết làm hay không biết làm”, chỉ cần trẻ trả lời là biết thì cha 
mẹ liền yên tâm ngay. Thế nhưng những bậc phụ huynh này thường 
cảm thấy đau đầu trước vấn đề: “Rõ ràng cháu nói với tôi là biết cách 
làm những bài này nhưng sao lại cứ hay mắc lỗi như vậy?”. Nếu 
không phải vì thái độ học của trẻ thiếu nghiêm túc thì nguyên nhân 
thường là do khả năng “chú ý” của trẻ kém. 


Trong tâm lí học, khái niệm “chú ý” chỉ khả năng tÝề trung, 
chuyên chú của hoạt động tâm lí vào một đối tượng nhất định nào đó. 
Nói cách khác, nó là hoạt động tư duy có định hướng cụ thể. 


Để đánh giá khả năng chú ý của trẻ, ta có thể xét theo một số chỉ 
tiêu là - “tính ổn định trong chú ý” cho biết độ dài thời gian chú ý, 
“khả năng thay đổi mục tiêu chú ý? khả năng chuyển đối chú ý từ 
mục tiêu này sang mục tiêu khác sau đó, “khả năng phân bổ sự chú 
ý” tức khả năng phân bổ và hoàn thành tốt từng mục tiêu, từng khâu 
trong số các mục tiêu, các khâu được đề ra...Những điều này đều có ý 
nghĩa hết sức quan trọng đối với việc học tập của trẻ. Tiếc là những 
khả năng trên không phải là bẩm sinh mà chỉ được hình thành trong 
quá trình rèn luyện sau này. 


Vì khả năng tập trung của trẻ nhỏ còn kém nên khi làm bài trẻ 
chú ý được điều này thì lại quên điều kia và mới dẫn đến việc mắc lỗi. 
Đây là một giai đoạn mà mọi trẻ nhỏ đều phải trải qua, nó không hên 
quan đến thái độ học tập nhưng lại ảnh hưởng lớn đến hiệu quả học. 
Rất nhiều trẻ muốn làm bài một cách nghiêm túc, cẩn thận mà vẫn 
mắc phải lỗi sai. Nếu trong tình huống này, cha mẹ lại tỏ ra bực tức, 
sốt ruột thì trẻ sẽ càng cảm thấy lúng túng, khó tập trung vào bài 
làm hơn. 
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Để giải quyết dứt điểm vấn đề trên, phương pháp sau đây sẽ rất 
có hiệu quả: Cha mẹ hãy nhìn nhận, đánh giá những yếu kém của trẻ 
một cách bao dung hơn, nhẹ nhàng, từ tốn hướng dẫn trẻ luyện tập. 
Chơi cờ, chơi bóng bàn là những phương pháp rèn khả năng tập 
trung. Với môn bóng bàn, dù là trẻ chơi với người khác, hay tự đánh 
bóng vào tường rồi tự chặn đỡ cũng đều mang lại tác dụng tăng 
cường “khả năng ổn định trong chú ý” và “khổ năng thay đổi mục 
tiêu” cho trẻ. Ngoài ra, còn một phương pháp cũng rất hiệu quả là 
phương pháp “trăm hay không bằng tay quen” mà tôi sẽ đề cập ngay 
dưới đây. 


TRĂM HAY KHÔNG BẰNB TâY QUEM 


Nếu muốn giải quyết vấn đề “biết mà vẫn sai” thì “tay quen” là 
một toa thuốc rất hiệu nghiệm. 


Sở dĩ điễn viên xiếc vừa có thể quay đĩa vừa có thể nhào lộn; phi 
công có thể thay đổi mục tiêu chú ý hơn 200 lần chỉ trong khoảng 
thời gian ngắn khi máy bay cất cánh và hạ cánh mà không để xảy ra 
sai sót là bởi khả năng phân bổ sự chú ý, thay đổi mục tiêu chú ý và 
phạm vì bao quát của họ cực kì tốt. Thành tích này của họ chính là 
kết quả sau thời gian luyện tập nghiêm ngặt nên cuối cùng họ 
đã thành thạo tới mức có thể coi là “tự động hoá” trong tất cả mọi 
công đoạn. 


Nếu muốn làm nhiều việc trong cùng một lúc nhưng vẫn đạt 
hiệu quả cao, bạn nên cố gắng tập luyện thành thạo đến mức có thể 
làm mà không cần suy nghĩ, không nên quá tập trung vào một việc 
nào đó vì như vậy có thể khiến bạn nhớ trước quên sau. 


Đặc trưng thói quen học tập của trẻ nhỏ cũng như vậy. Nếu các 
em nắm vững phần lớn lượng kiến thức đến mức độ “tự động hoá” thì 
khi bắt tay vào làm bài hầu như chỉ còn lại một hai công đoạn khó. 
Do khi đạt đến trình độ này, trẻ không cần quá tập trung chú ý vào 
việc đang làm nữa nên tốc độ thực hiện chắc chắn sẽ nhanh và hiệu 
quả hơn. 


Ví dụ như để tìm ra đáp án của phép tính chưa phải là phức tạp 
sau: 365 x 32, trẻ sẽ phải xử lí 11 khâu tất cả. Đứng trước phép tính 
này, nếu không có kỹ năng tính toán thì trẻ sẽ thấy rất lúng túng, 
khó khăn. Ngược lại, nếu đã thành thạo thì bởi phần lớn các khâu 

đã được “tự động hoá” thì trẻ chỉ còn duy nhất 3 khâu cần động não. 
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Một khi công đoạn khó đã được lược bỏ bớt, mức độ phức tạp cũng sẽ 
giảm đi đến 72,7% nên độ chính xác chắn chắn sẽ cao hơn. 


Dựa trên nguyên lí này, đến năm Đình Nhi học lớp 2, 3, tôi 
đã yêu cầu cháu là: “Biết thôi chưa đủ mà cần phải nhuần nhuyễn". 
Sau khi hiểu ý nghĩa điều này, Đình Nhi bắt đều cố gắng rèn luyện 
theo tiêu chuẩn mới. Chẳng bao lâu sau, đúng là phương pháp này 
đã phát huy hiệu quả, Đình Nhi ngày càng ít mắc lỗi hơn, đồng thời 
luôn giữ vững được vị trí là một trong những học sinh dẫn đầu lớp. 


RÈN LUYỆN THÀNH THẠO VỮA GIÚP TRẺ TRÁNH DƯỢC ÁP LỰC KHÔNG CẨN 
THIẾT VỮA NÂNG GA0 NĂNE LỰC 


Ai đó có thể nghĩ rằng: Nếu bảo trẻ hợc hành đã quá vất vả mà 
giờ lại đưa ra thêm yêu cầu này thì chẳng phải đang làm khó trẻ hơn 
sao? 


Nhưng trên thực tế, tôi thấy cách làm này mang lại hiệu quả 
hoàn toàn ngược lại-kĩ năng nắm bắt kiến thức của trẻ càng tốt bao 
nhiêu thì việc học sẽ càng nhẹ nhàng bấy nhiêu. Bởi rèn luyện thành 
thạo một phần kiến thức không tốn bao nhiêu thời gian, công sức mà 
lại có thể giúp ta giảm bớt những công đoạn tưng tự. Vì thế đương 
nhiên ta sẽ không phải bổ ra nhiều công sức, còn trí não cũng ít phải 
làm việc căng thẳng hơn. Tôi được biết không chỉ Đình Nhi mà rất 
nhiều học sinh xuất sắc cũng làm theo cách này. Trong những lúc thi 
cử bận rộn mà Đình Nhi vẫn có thời gian làm việc khác chính là bởi 
tác dụng của quá trình rèn luyện thành thạo. 


ích lợi mà sự thành thạo đem lại cho trẻ khêeng chỉ dừng lại ở đó. 
Sở đĩ nói “trăm hay không bằng tay quen” bởi “tay quen” chính là sự 
đột phá về kiến thức, mức độ phát triển cao của tư duy, rất có ích cho 
việc phát triển mở mang khả năng này ở trẻ. “Tay quen” là chiếc áo 
phao giúp trẻ thoả chí vẫy vùng trong biển kiến. thức, biết ứng dụng 
kiến thức một cách nhuần nhuyễn. Nếu đem kế. hợp điều này với sự 
phát triển đồng đều trong các mặt khác thì đương nhiên những trẻ 
thành thạo kĩ năng cơ bản sẽ có thực lực, khả năng sáng tạo tốt hơn. 

Đến bây giờ, khẩu hiệu “Biết thôi chưa đủ mà cần phải nhuần 
nhuyễn” vẫn được xem là một trong những nguyên tắc mà Đình Nhi 
cần phải tuân thủ khi học tập và rèn luyện khả năng. 
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Vì có rất nhiều nhiệm vụ học tập nên trẻ thường gặp không ít rắc 
rối, khó khăn trong chuyện học hành. Nếu mọi vấn đề đồng loạt xuất 
hiện cùng một lúc, trẻ sẽ thường cảm thấy lóng ngóng, không biết bắt 
đầu từ đâu. Vậy nên để giải quyết vấn để này, tôi chọn đối sách áp 


» 


dụng “Lí thuyết thùng gổ”, thiếu gì bổ sung nấy. 
“Lá thuyết thùng gỗ” là gì? 


Ngày trước, thùng gỗ đựng nước được tạo thành bằng cách ghép 
nhiều tấm gỗ bản hẹp lại với nhau rồi đóng đai. Vì thế có người mới 
mượn đặc trưng này của thùng gỗ để đưa ra khái niệm “Lí thuyết 
thùng gỗ" nổi tiếng: lượng nước mà một chiếc thùng có thể chứa 
không phụ thuộc vào thanh gỗ dài nhất mà là thanh gỗ ngắn nhất. 
Bởi thế nếu muốn chứa được nhiều nước hơn thì so với cách đóng lại 
từ đầu thì cách thay tấm gỗ ngắn bằng một thanh gỗ khác dài hơn sẽ 
dễ hơn và nhanh hơn so với cách đóng lại từ đầu. 


Lí thuyết thùng gỗ cho ta thấy là: Trong bất cứ việc gì (kể cả việc 
học tập), hiệu quả không cao chứng tỏ khâu nào đó vẫn có vấn đề. 
Nhưng nếu xác định được chỗ yếu kém đấy và tập trung giải quyết 
triệt để thì đương nhiên hiệu quả tổng thể sẽ nắng cao rõ rệt, thậm 
chí còn giúp ta chuyển sang một giai đoạn mới. 


Từ năm lớp 2 đến lớp 4, Đình Nhi đã trải qua hai lần như vậy 
(qua iần thứ nhất, cháu xây đựng cho mình khả năng toán học cơ bản, 
qua lần thứ hai cháu đã từ vị trí của một học sinh mới vươn lên 
thành một trong những học sinh xuất sắc nhất của trường chuyên 
toán). Trong hai lần này, tôi đều áp dụng phương pháp “1í thuyết 
thùng gổ”, tìm và xác định điểm yếu kém rêi bắt tay vào việc bổ sung, 
khắc phục những nhược điểm này bằng các phương pháp học hiệu 
quả. Vậy nên khi viết về những phương pháp học tập của Đình Nhi ở 
giai đoạn tiểu học, tôi rất muến giới thiệu với bạn đọc phương pháp 
“tí thuyết thùng gỗ” này. 

“Lí thuyết thùng gỗ” có ý nghĩa cho cả cuộc sống sau này 
của trẻ 

Lí thuyết này có thể được áp dụng trong phạm vì rất rộng, nó 
không chỉ nâng cao hiệu quả học tập của trẻ mà còn có thể được áp 
dụng vào các lĩnh vực khác như quản lí thời gian, sắp xếp công việc, 
phân bổ tài nguyên, quản lí công ty nên có thể mang lại lợi ích lâu 
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dài cho cả cuộc đời sau này của trẻ. Bởi thế, bắt đầu từ năm lớp 2, 3, 
tôi đã giải thích ý nghĩa của phương pháp này cho Đình Nhi hiểu. Rồi 
từ đó về sau, hai cha con không chỉ dùng phương pháp này vào việc 
phân tích, giải quyết các vấn đề. Ví dụ như: nhờ tiến hành các 
phương pháp rèn luyện chuyên biệt khác nhau mà cháu có thể khắc 
phục các khó khăn trong học tập, tăng cường khả năng toán học, rèn 
luyện kĩ năng làm văn cơ bản, tăng cường khả năng ngôn ngữ, đạt 
yêu cầu giỏi toàn diện... Phương pháp này không chỉ giúp Đình Nhi 
giải quyết tốt những vướng mắc trong học tập mà còn rất có lợi cho 
việc bồi dưỡng các năng lực và tố chất khác của cháu như: khả năng 
chịu đựng áp lực tâm lí, khả năng giao tiếp xã hội, khả năng hiểu 
biết xã hội, khả năng tự bảo vệ bản thân:.. 


Cứ như vậy, lí thuyết thùng gỗ dần trở thành một công cụ quen 
thuộc của Đình Nhi. Khi phát hiện thấy “vấn để”, cháu không chỉ có 
khả năng tự tìm ra chỗ yếu mà còn biết đề ra hướng khắc phục chứ 
không ngồi chờ cha mẹ đến giúp. Vì thế năng lực tự lập, tự cường của 
Đình Nhi cũng ngày một được củng cố hơn. Khi lên trung học, lí 
thuyết này đã giúp chắấu tăng cường, củng cố hai mục tiêu lớn là khả 
năng tự học và nâng cao tế chất. Tôi thấy vô cùng hạnh phúc khi 
trong một bài luận có tựa đề “Món quà của người bố đượng” mà cháu 
viết để xin học bổng của trường đại học Harvard có đoạn Đình Nhì 
viết về lí thuyết thùng gỗ này. Sau khi cháu lên đại học, lí thuyết này 
vẫn tiếp tục phát huy tác dụng. Như vậy ta có thể thấy, học lí thuyết 
trên sẽ có lợi cho cả cuộc đời trẻ sau này. 


Định hướng việc học bằng “li thuyết thùng gỗ” như thế 
nào? 


Rhi vận dụng “lí thuyết thùng gỗ” để định hướng quá trình học, 
ta cần chú ý ba điểm sau: 


1. Phải xác định đúng chỗ yếu kém rồi mới tập trung tiến công. 
Nếu trẻ gặp nhiều khó khăn trong chuyện học hành thì có thể cha mẹ 
sẽ nghĩ là phải “chỉnh đốn” lại từ đầu. Nhưng nếu lầm theo cách này 
ta sẽ phải phân tán “binh lực”, không có lợi cho việc tiến hành một 
trận “tổng tiến công”. Mà trẻ lại khó nhìn ra tến bộ của mình nên 
đương nhiễn sẽ cảm thấy kém tự tin, nản lòng hơn. Tốt.hơn là cha 
mẹ hãy chọn điểm yếu kém nhất (như yếu về kiến thức cơ bản, hay 
điểm yếu kém tương đổi đỡ phức tạp hơn). Để có hiệu quả thì mỗi giai 
đoạn chỉ tập trung giải quyết một vấn đề. Ở phần sau, tôi sẽ giới 
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thiệu về cách đánh giá, kiểm tra chỗ yếu trong môn toán và môn ngữ 
văn của trẻ. 


2. Để khắc phục “điểm yếu” của trẻ thì cha mẹ cần phải kiểm tra 
định kì. Trong việc học, “điểm yếu kém” của mỗi học sinh đều không 
ngừng thay đổi, nếu ở học kì 1, trẻ thường hay mắc lỗi khi làm những 
phép tính đơn giản thì sang đến học kì 2 lại có thể là đọc không kĩ 
yêu cầu để bài. Khi một điểm “yếu kém” được tái diễn trong thời gian 
dài tất sẽ đưa đến một điểm “yếu kém” khác. Vì vậy, cứ sau một 
khoảng thời gian cha mẹ cần áp dụng “lí thuyết thùng gỗ” để phân 
tích lại tình bình học tập của con, kíp thời phát hiện những điểm 
“yếu kém” mới. Áp dụng biện pháp này, ta khôr.g chỉ giúp trẻ phòng 
tránh được khả năng “một điểm yếu làm ảnh hưởng việc học trong 
suốt cả mấy năm” mà còn phòng ngừa khả năng trẻ bị thiếu hụt 
nhiều kiến thức và năng lực. 


3. Đôi khi nguyên nhân hình thành “điểm yếu” lại không liên 
quan gì với chuyện học. Sở đi kết quả học tập của một số trẻ không 
được tốt lắm không phải vì trẻ kém thông minh hay không đủ năng 
lực mà là đo các vấn đề khác như trẻ không hứng thú với việc học, do 
một số nhân tố không được phát triển bổi dưỡng tốt, trẻ có vấn để 
vướng mắc về tâm )í cần được giải toả, chịu ảnh hưởng xấu từ môi 
trường... Với những trường hợp như trên, nếu ta chỉ chú ý xem xét 
việc học thì không ổn, để “bốc đúng thuếc” thì cần xác định đúng 
“bệnh”. 


Trong những lá thư gửi tới, tôi thấy những vấn đề mà phần 
nhiều học sinh, sinh viên thường hay than thỏ, phàn nàn là: 


Sưu lớp 3, cháu thường hay có xu hướng chống lại người bhúc. 
Cháu chúứn ghét uiệc học, ghét các bì thị, Cháu không nghe giảng, 
không làm bài tập... Giờ nghĩ lại cháu thấy thật ân hận”; 


“Cháu rất tự tỉ, chúu rất sợ các môn khoa học tự nhiên, cứ thấy 
môn uột lí uà hoá học là cháu đã cảm thấy đầu ong ong rồi. Gần như 
cháu mang theo cả cảm giác bực tức, căm ghét uòo việc học”; 


“Lúc mới đi học, cháu học rất giỏi, chúu thường là một trong 10 
học sinh dẫn đâu lớp. Nhưng sau này càng ngày chúu càng cằm thấy 
thiếu tự tin hơn, có thể nói đây là điểm yếu nhất của cháu. Do nhiều 
nguyên nhân, thành tích học tập của cháu ngày càng giảm sút. Cháu 
cho rằng nguyên nhân chính của điều này xuất phát từ uấn đề tâm Ïf; 

“Nhược điểm của cháu lè làm gì cũng khôn, bên bỉ, kiên trì, lúc 
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đâu thì rất nhiệt tình, hào hứng nhưng chỉ sau 5 phút là lại bỏ đi 
làm uiệc khúc. Đấy chính là nguyên nhân khiến chúu không thể học 
giỏi. Ngoài ra chúu còn một nhược điểm khác nữa là không cố gắng, 
chăm chỉ. Bây giờ cháu rất buôn chún, đuu khổ”; 


“Tại sưo chúu không có động lực để có thể luôn nhắc nhờ mình 
biên trì, nỗ lực học tập? Làm thế nào để cháu tìm ra động lục ấy bây 
giờ? Cháu cảm thấy rất lúng túng”; 


Rõ ràng nhược điểm lớn nhất của những học sinh trên xuất phát 
từ cảm giác chán học, sợ học, tự tì, thiếu kiên trì chứ không phải là 
bản thân việc học. Nên nếu có thể thay đổi, cải thiện những nhược 
điểm trên, thành tích học tập của các em sẽ tiến bộ hơn. 


“PHẨN TRỊ' NHỮNG PHẦN YẾU KÉM TRŨNB MŨN TOÁN NHƯ THỂ NÀ0? 


Kiến thức, kĩ năng toán học trong chương trình toán ở tiểu học 
và trung học đều là những kiến thức phân chia theo từng phần. Dù 
là một học sinh kém nhất thì trẻ cũng chỉ có thể không hiểu hay 
không nắm chắc một số phần kiến thức chứ không phải hoàn toàn 
không hiểu được chút kiến thức gì về môn toán. Căn cứ vào hai đặc 
điểm trên, ta có hai phương án giải quyết, “chẩn trị” những điểm yếu 
kém trong môn toán như sau: Phương ấn một là phụ đạo lại toàn 
điện, ôn tập lại một lượt những kiến thức đã học. Phương án thứ hai 
là “thiếu gì, bổ sung nấy”, tập trung giải quyết những khâu yếu kém 
nhất. Tất nhiên, ta có thể nhận thấy ngay là phương án sau mất ít 
thời gian hơn. 


Nếu muốn làm theo phương án hai một cách có hiệu quả, trước 
tiên ta phải xác định đúng chỗ yếu kém của trẻ. Trong công đoạn này, 
ta phải có một vài phương pháp và kĩ năng nhất định. 


Bốn phương pháp xác định điểm yếu kếm của môn toán 


Phương pháp kiển tra mẫu: Đây là phương pháp rất phù hợp để 
kiểm tra các nội dung tương đối tập trung, cần nhớ và nắm vững 
những kiến thức cơ bản của môn toán bao gồm các công thức toán học, 
định lí, bảng cửu chương... Chỉ cần ta giỏ sách ra xem, tập trung đặt 
câu hỏi về những phần chữ in đậm xem trẻ có nhớ đúng, nắm được 
bản chất vấn đề, biết cách áp dụng hay Đinng là biết ngay trẻ nắm 
bài đến mức độ nào. 
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Ta còn có thể áp dụng phương pháp này khi muốn kiểm tra mức 
độ nhuần nhuyễn của các kĩ năng cd bản trong miôn toán: Lúc này, ta 
chỉ cần yêu cầu trẻ tính nhầm, tính ra giấy một vài phép tính; làm 
một vài bài tập ứng dụng; đựng một số hình với thước và compa để 
xem tốc độ thực hiện của trẻ là nhanh hay chậm, có vụng về lóng 
ngóng, hay mắc lỗi, lầm lẫn hay không là biết ngay. Phân tích lỗi sai 
trong bài làm cũng có thể giúp ta nắm được khái quát tình hình. 


Phương pháp đánh giá bằng cách đặt câu hỏi: Muốn kiểm tra, 
đánh giá năng lực tư duy toán học của trẻ như năng lực phân tích 
trước những bài toán phức tạp, năng lực nhận biết các mối hiên hệ về 
số lượng, năng lực giải một bài toán theo nhiều cách khác nhau... thì 
đây là phương pháp thích hợp. Lúc này, ta chỉ cên chọn ra một số bài 
toán có độ khó vừa phải và yêu cầu trẻ phân tícb mối lên hệ giữa các 
đại lượng, hệt kê các phép tính liên quan nhằm đánh giá xem tốc độ 
tư duy của trẻ có nhanh, rõ ràng và linh hoạt trong phương pháp, có 
đưa ra được cách giải hay nào không. Hoặc yêu cầu trẻ giải một bài 
toán theo nhiều sách khác nhau để kiểm tra xem khả năng tư duy 
của trẻ có rộng, có chủ kiến, có nhiều giải pháp nay không. Như vậy, 
không cần trẻ tính ra kết quả ta cũng có thể đáng giá, biết được trình 
độ tư duy toán học của trẻ đạt đến mức độ nào. Nếu cách giải trẻ đưa 
ra tương đối vòng vèo, không hay, không giải được thì tốt nhất cha 
mẹ nên tăng cường phát triển, bồổi dưỡng năng lực tư duy cho trẻ. 


Phương pháp xếp loại lỗi sai: Khi làm bài tập, làm bài thi do 
nhiều nguyên nhân khác nhau khiến học sinh :ấp dưới thường hay 
mắc lỗi. Có thể vì trẻ thực sự không hiểu bài, trường hợp này thuộc 
về nhóm trẻ không nắm vững kiến thức cơ bản. Có trẻ là do cầu thả 
nên nhầm để bài, thuộc nhóm trẻ có vấn đề về thói quen học tập. Còn 
trẻ thiếu kinh nghiệm và kĩ năng thì được xếp vào nhóm trẻ có vấn 
để về kĩ năng. Sau khi xếp loại lỗi sai khi làm bài tập và bài thì, ta có 
thể tìm ra điểm yếu kém của trẻ thông qua tỉ l¿ phần trăm giữa các 
dạng lỗi sai để rồi từ đó đưa ra phương án giải quyết. 


Phương pháp quan sót thực tế: Với một số 1ỗi sai khác thì cha mẹ 
không thể xác định đúng nguyên nhân bằng các phương pháp đặt 
câu hỏi, phân tích bài làm và bài thi mà bắt buộc phải đứng bên cạnh 
quan sát khi trẻ ôn tập và làm bài. Ví dụ mộ: số trẻ viết chữ rất 
chậm (do không thành thạo kĩ năng cơ bản), vừa làm bài tập vừa 
nhìn cãi này ngắm cái kia (hứng thú học tập không cao), chưa đọc kĩ 
đề bài vội bắt tay vào làm (thói quen học tập không tốt). Chỉ khi, 


291 


CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG & HỌC TẬP... 


đứng bên cạnh quan sát trẻ lúc học bài, cha mẹ mới có thể phát hiện 
ra những nhược điểm này. 


Những phương pháp giới thiệu ở trên không chỉ thích hợp cho 
các bậc phụ huynh khi muốn kiểm tra con mình. Mà ngay bản thân 
học sinh nếu nắm được những phương pháp này thì các em có thể tự 
đánh giá, phát hiện ra những điểm yếu kém của bản thân để tự sửa 
chữa,.khắc phục. Đến cuối bậc tiểu hợc và đầu trung học, Đình Nhi 
đã dần dần tự làm được việc này. 


BÀI LUYỆN TẬP CHUYÊN BIỆT: PHIA NHỎ VẤN ĐẾ, BIẾN KHÓ THÀNH BÉ 


Bài luyện tập chuyên biệt là công cụ giải quyết khó khăn trong 
học tập một cách có hiệu quả. Nguyên lí thiết kế bài luyện tập rất 
đơn giản: Nếu có thể lấp đây lỗ hổng kiến thức trong những môn trẻ 
học kém thì trẻ sẽ học tốt hơn mà không cần ôn lại môn này từ đầu. 
Phương pháp cụ thể hết sức đơn giản: Chia nhò vấn đề, mỗi lần chỉ 
tập trung vào một khâu nhỏ, tìm ra phương pkáp tư duy hoặc cách 
tiến hành có hiệu quả phù hợp với khâu này. Sau đó luyện tập nhiều 
lần cho thành thạo, nhuần nhuyễn thì mới thôi. Khi bài (tổ hợp bài) 
- luyện tập thứ nhất kết thúc, vấn đề ban đầu sẽ được giải quyết xong. 


Lưu ý là: Bài luyện tập chuyên biệt chỉ hướag vào một mục tiêu, 
không nên kết hợp với các nhiệm vụ rèn luyệt. khác. Đương nhiên 
nếu cha mẹ có thể thiết kế bài tập đáp ứng được nhiều mục tiêu khác 
nhau thì rất tốt nhưng tuyệt đối không nên đề ra yêu cầu này với trẻ. 
Mục tiêu luyện tập càng đơn giản càng có hiệu quả cao bởi nếu chỉ có 
một mục tiêu, trẻ sẽ đễ tập trung chú ý hơn, dễ hoàn thành tốt hơn. 
Nếu cùng lúc hướng đến nhiều mục tiêu thì bài luyện tập chuyên biệt 
này đã trở thành bài luyện tập tổng hợp. 


Những bậc cha mẹ có kinh nghiệm giáo dục có thể tự thiết kế hài 
tập, giúp trẻ tạo ra “chiếc chìa khoá” giải quyết vấn đề. Một bài luyện 
tập chuyên biệt chất lượng cần thoả mãn hai yêu cầu sau: Một là 
phải xác định đúng điểm có vấn đề. Hai là phả: biết cách giải quyết 
vấn đề. Nếu làm được hai điều này, tiếp sau đó lại suy nghĩ, tìm hiểu 
thêm thì các bậc phụ huynh có thể dễ dàng thiết kế được bài luyện 
tập chuyên biệt hiệu quá cho con. Trong chương này, tôi sẽ giới thiệu 
cách đánh giá và kiểm tra mức độ thoả mãn hai yêu cầu này của bài 
luyện tập chuyên biệt để bạn đọc tiện tham khảo. 


Dựa trên nguyền tắc “thiếu gì bổ sung nấy” nên với bài luyện tập 
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chuyên biệt, ta sẽ không phải mất công sức vào các khâu không cần 
thiết khác, vì thế ta có thể tránh, giảm bót được những rắc rối không 
cần thiết. Điều này có lợi cho việc giải quyết các vấn đề học tập một 
cách hiệu quả cao. Do vấn đề ở mỗi trẻ là khác nhau nên bài luyện 
tập chuyên biệt trên thực tế cũng là một phương pháp học rất riêng 
của từng trẻ. 


Với học sinh tiểu học và trung học, có thể áp dụng bài luyện tập 
chuyên biệt cho môn toán hay phần lớn các môr học khác. Nếu nhìn 
rộng ra một chút, có thể thấy phương pháp nà; còn có thể được áp 
dụng vào các phương diện bồi dưỡng hình thành tố chất. 


Vào năm lóp 3, khi làm phép tính theo hàng dọc Đình Nhi 
thường rất hay tính sai. Sau khi quan sát, phân tích tôi nhận thấy là, 
trong rất nhiều trường hợp không phải cháu không biết cách làm mà 
là khi thực hiện phép tính theo hàng đọc, cháu ;hường viết số không 
thẳng hàng theo đúng đơn vị. Và vì thế cháu thường xuyên nhìn 
nhầm đơn vị này thành đơn vị kia, và kết quả đương nhiên là tính sai. 
Sau khi xác định được như vậy, tôi đã thiết kế cho cháu một bài 
luyện tập chuyên biệt như sau: Tôi yêu cầu cháu ghi các phép ˆ tính 
theo hàng dọc ra giấy nháp, không cần tính mà chỉ cần viết để rèm 
cho cháu có thói quen ghi số hạng theo đúng cột đơn vị. Đôi khi, một 
phép tính cộng theo hàng dọc gồm có từ 3, 4 số hạng là các số hàng 
trăm nên khi luyện tập tôi yêu cầu cháu với mỗi phép tính phải viết 
ð,6 số hàng trăm theo đúng trật tự, đơn vị nào thắng hàng với đơn vị 
ấy. Tôi làm mẫu trước, sau đó bảo Đình Nhi luyện tập. Trong ba, bốn 
ngày sau đó, tuy mỗi ngày chấu chỉ đành ra khoảng mấy phút để 
luyện tập mà đã khắc phục được nhược điểm rày. Cháu không còn 
tính sai khi làm các phép tính theo hàng đọc. Qua tình huống trên, 
ta có thể dễ dàng hình dung được là, nếu đi đường vòng bằng cách 
“yêu cầu trẻ làm nhiều bài tập” thì vấn đề sẽ không được giải quyết 
nhanh gọn đến vậy. Vì thế, tôi mới ví phương pháp rèn luyện chuyên 
biệt với “rađa định hướng mục tiêu nhắm bắn”. 


Trong giai đoạn tiểu học, Đình Nhi đã đượa rèn luyện theo các 
dạng bài luyện tập chuyên biệt do tôi thiết kế và cháu cũng cảm 
nhận thấy hiệu quả mà phương pháp này mang lại. Lên trung học, 
cháu đã biết tự thiết kế bài luyện tập chuyên biệt cho mình, tự giải 
quyết được không ít khó khăn trong các môn học. Thực tế đó cho thấy 
biết cách thiết kế bài luyện tập chuyên biệt là điều mà một số học 
sinh trung học có thể dẫn dẫn làm được, có lợi có việc thực hiện mục 
tiêu tự học. 
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HỤG KÉM MŨN N&Ữ VĂN SẼ ẢNH HƯỬNG KHÔNG Có LỤI BẾN MŨN T0ÁN 


Có thể khi phụ đạo, kèm con học toán, một số bậc cha mẹ sẽ gặp 
tình huống sau: Trẻ làm sai không phải vì không biết làm mà là vì 
không hiểu để bài. Bởi khi hiểu được để bài, trẻ liền giải được ngay. 
Những trẻ như vậy có khả năng chưa nắm vững môn văn. 


Thông thường, cách dùng từ, diễn đạt của môn toán ở tiểu học và 
trung học không cao hơn trình độ, khả năng nắm bắt ngôn ngữ của 
trẻ ở độ tuổi đó. Nhưng một số ít trẻ do không nắm chắc môn ngữ văn 
nên làm ảnh hưởng lây đến khả năng toán học - nếu đề bài đọc còn 
chưa biểu thì làm sao khả năng toán học của các em có thể phát triển 
bình thường. : 


Khi trẻ rơi vào tình huống này, cha mẹ không nên quá lo lắng bởi 
ta vẫn có thể giải quyết vấn để này. Dưới đây, tôi sẽ giới thiệu hai 
phương pháp khắc phục cụ thể sau: 


Biện pháp tạm thời: Lọc ra những bài toán trẻ làm sai, yêu cầu 
trẻ trình bày lại nội dung để bài nhằm kiểm tra xem trẻ đã nắm được 
hết ý và yêu cầu của đề bài, biết nên làm thế nào hay không. Với 
những chỗ trẻ không hiểu hay hiểu sai, cha mẹ có thể giải thích rõ lại 
cho trẻ biết. Do khả năng nắm bắt ngôn ngữ ở môn toán tương đối 
yếu, sau khi được cha mẹ giúp đỡ, giải thích, những chỗ trẻ không 
hiểu chắc chắn sẽ giảm đi đáng kể. 


Biện pháp giải quyết triệt để: Nếu đúng là khả năng ngôn ngữ 
của trẻ kém thì tốt nhất cha mẹ hãy bổi dưỡng lại mặt này cho con. 
Vì đây là cả quá trình có hệ thống nên ta cần kiểm tra, đánh giá lại 
các mặt cơ bản là “chữ, từ, câu, đoạn, bài”, kết hợp với bài tập, tìm ra 
những chỗ mà trẻ thực sự yếu rồi mới có thể đưa ra biện pháp giải 
quyết phù hợp, chính xác. Khi thực hiện những công đoạn trên, cha 
mẹ cần chú ý kích thích hứng thú học ngữ văn của trẻ. 


i PHƯƠNG PHÁP DÁNH BIÁ, XÁC ĐỊNH NHỮNG CH YẾU TRUNG MÔN NGỮ 
VĂN 


Dù là một học sinh kém nhất cũng không thể không nắm được 
chút ít kiến thức nào của môn này. So với học sinh giỏi, chỗ yếu kém 
của học sinh kém thường được chia làm ba loại là “hổng nhiều kiến 
thức, kiến thức cơ bản không vững, khả năng vận dụng kém”. Một 
. khi trẻ mong muốn được học, có thời gian học thì những yếu kém 
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trên đều có thể được khắc phục. 


Chẩn đoán đúng bệnh thì mới có thể điều trị hiệu quả 


Có xác định được chính xác “dạng bệnh” thì ta mới có thể đưa ra 
“phương hướng điều trị, biện pháp khắc phuc. Chẩn đoán càng 
chính xác bao nhiêu, khắc phục càng dễ và có hiệu quả bấy nhiêu, 
Nguyên tắc này đúng với tất cả những học sinh muốn học giỏi, kể cả 
với những học sinh giỏi xuất sắc. Tôi được biết, việc làm đầu tiên mà 
một học sinh Trung Quốc sau khi giành huy chương vàng ở một kì thi 
toán quốc tế là phân tích nguyên nhân vì sao mình không giải được 
phần khó nhất trong bài thi. 


Xác định mặt yếu kém của mình để nâng cao khả năng không 
chỉ thích hợp với môn ngữ văn, môn toán mà với đa số các môn học 
khác cũng vậy. Ỗ gia) đoạn tiểu học, công việc này chủ yếu sẽ do cha 
mẹ đảm nhiệm. Nhưng khi lên học trung học, nếu trẻ có thể tự mình 
làm điều này thì hiệu quả đạt được chắc chắn sẽ cao hơn. 


Phương pháp xác định mặt yếu kém trong môn ngữ văn 


Để xác định chỗ yếu kém trong môn ngữ văn của trẻ, ta có thể 
lần lượt tiến hành từng phần bắt đầu từ từ mới, từ vựng, câu sau đó 
mới đến đoạn và bài hoàn chỉnh. 


Rhi xác định mặt yếu kém của môn ngữ văn, cha mẹ có thể căn 
cứ vào trường hợp riêng của trẻ để lựa chọn một trong phương pháp 
dưới đây. 


Phương pháp kiểm tra mẫu: Nếu muốn kiểm tra các phần kiến 
thức tập trung như bảng từ vựng cuối sách; khả năng đặt câu với từ 
mới; khả năng đặt câu với những cụm từ đã cho sẵn, đọc thuộc lòng 
bài khoá...thì đây là phương pháp rất phù hợp. Bàng cách kiểm tra 
một phần bất kì nào đó như một vài phần trong bảng từ vựng hoặc 
bảo trẻ đọc thuộc một đoạn bất kì trong bài khoá hoặc chỉ đặt miệng 
hơn chục câu là cha mẹ đã có thể phán đoán được mức độ nắm bài 
của trẻ một cách khái quát mà không cần tốn quá nhiều thời gian. 
Nếu trẻ chỉ bị hổng ít, cha mẹ có thể áp dụng biện pháp “hổng gì bổ 
sung nấy” chứ không cần thực hiện biện pháp “chấn chỉnh toàn điện”. 
Nhưng nếu trẻ bị hổng nhiều kiến thức, tốt nhất cha mẹ nên tiến 
hành “chẩn đoán” toàn diện, cẩn thận lại một lần nữa, xác định đúng 
lỗ hổng kiến thức cơ bản nhất rồi áp dụng phương pháp tập trung 
khắc phục những mặt còn yếu kém. 
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Phương pháp đánh giá bằng cách đặt câu hỏi: Để kiểm tra, đánh 
giá những phần kiến thức và khả năng đòi hỏi phải động não nhiều 
như phân biệt từ đổng nghĩa và trái nghĩa, phân đoạn, tìm đại ý 
đoạn văn, quy nạp, cha mẹ nền áp dụng phương pháp đánh giá bằng 
cách đặt câu hỏi. Hãy đưa ra một số từ, bài khoá hoặc một đoạn văn 
sau đó yêu cầu trẻ phân tích quy nạp là cha mẹ có thể biết ngay tình 
hình học tập của trẻ. Nếu trẻ hổng nhiều kiến thức, phạm nhiều lỗi 
sai, cha mẹ cần tìm ra tất cả những phần mà trẻ còn lơ mơ để tập 
trung bồi dưỡng lại. 


Phương pháp lần từn nguồn gốc: Khi làm bài tập, bài thì trẻ khó 
tránh khỏi việc phạm phải một vài sai sót. Tuy nhiên, cùng một lỗi 
sai cũng có thể xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Với 
đạng lỗi sai này, cha mẹ có thể áp dụng phương pháp phân tích hiện 
tượng, tìm hiểu nguyên nhân cơ bản dẫn đến lỗi sai đó ở trẻ thì mới 
có thể đưa ra đối sách đúng. 


Phương pháp quan sát thực tế: Với một số }ỗ hổng kiến thức ở trẻ, 
nếu cha mẹ chỉ áp dụng phương pháp phân tích bài làm và bài thi thì 
không thể tìm ra nguyên nhân. Để làm được điều này, cha mẹ nên 
đứng bên cạnh quan sát lúc trể ôn và làm bài. Ví dụ như có trẻ viết 
chữ rất thẳng hàng ngay ngắn nhưng lại viết quá chậm nên lúc chép 
bài, làm bài hay kiểm tra sẽ rất bất lợi. Nếu không đứng bên quan 
sát trẻ lúc học bài, cha mẹ sẽ khó mà phát hiện ra nhược điểm trên. 


Nếu đọc và tìm hiểu kĩ, bạn đọc có thể nhận thấy là những 
phương pháp trên cũng có thể được áp dụng để xác định những mặt 
yếu kém trong môn toán của trẻ. Không chỉ vậy, ta còn có thể áp 
dụng các phương pháp này để kiểm tra, đánh giá các môn học khác 
hay mức độ bồi dưỡng phát triển tố chất khác của trẻ. 


VỬ BÀI TẬP CÍ LÀ MỘT KHO THÔNG TIN GIÁ TRỊ 


Mỗi khi năm học kết thúc, một số bậc phụ huynh và học sinh 
thường hay đem thanh lí toàn bộ sách vở cũ, vui sướng, hào hứng đón 
chào kì nghỉ hè. Hãy gượm đã nào, bạn có biết là những cuốn vở “cũ 
rích” đó có thể là kho lưu trữ thông tin vô cùng quý giá không. Tốt 
nhất bạn không nên vứt bỏ, thanh lí vở bài tập của hai năm gần đây. 

Vỏ bài tập, các bài kiểm tra và bài thi là “hồ sơ bệnh án” của trẻ. 
Nếu trẻ thực sự học tốt đều tất cả các môn thì ta có thể đem thanh lí 
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đống “hồ sở” này. Nhưng nếu trẻ vẫn còn mắc lỗi, dù chỉ là những lỗi 
không đáng kế thì những cuốn vỏ bỏ đi đó lại rất có giá trị. 

Qua những cuốn vỏ cũ, bài kiểm tra và bài thi này, ít nhất ta 
cũng sẽ thụ lượm được 6 dạng thông tin giá trị về sở trưởng, sở đoản 
của trẻ, những kiểu lỗi mà trẻ mắc phải, những phần kiến thức trẻ 
chưa nắm vững, thói quen tốt xấu khi viết bài, thói quen sửa lỗi và 
mức độ hiệu quả của việc sửa lỗi... 

Sau khi giổ các tập “hỗ aơ” ra xem xét, đánh giá, cha mẹ có thể 
thu lượm được rất nhiều thông tín giá trị để dùng vào việc chỉ dẫn, 
uốn nắn cho con. Làm như vậy là cha mẹ đã uốn nắn, bổ sung những 
phần kiến thức yếu kém cho trẻ theo cách chính xác, có hiệu quả 
nhanh chóng nhất. Khi hướng dẫn Đình Nhi học bài ở giai đoạn tiểu 
học, tôi đã rút ra rất nhiều kết luận quan trọng nhờ phân tích những 
cuốn vở bài tập cũ này. 


Không chỉ cha mẹ nên coi trọng những thông tìn quý giá của 
những cuốn vở bài tập cũ mà tốt nhất trẻ cũng nên biết cách tận 
dụng nguồn thông tin này, học cách phát hiện vấn đề, tìm kiếm giải 
pháp. Như vậy, khả năng tự học của trẻ nhất định sẽ tốt hơn. Với 
Đình Nhị, cháu đã biết tự xem lại vở bài tập của mình để tìm ra vấn 
đề, phát triển, tăng cường khả năng tự học cho bản thân, 


BIẾT MÌNH ĐANE HỌC 6Ì, TÃ SẼ Hi) MỘT CÁCH GHỦ ĐỘNG HỮN 


Qua cuộc trò chuyện với các học sinh tiểu học và trung học, tôi 
thấy các em hiểu tương đối rõ “vấn để chiến thuật” trong việc học. Ví 
dụ như: dạng bài này thì nên làm như thế nào, công thức này nên áu 
dụng trong trường hợp nào...nhưng các em vẫn chưa thực sự hiểu 
được ý nghĩa đích thực của “vấn đề chiến thuật” như: đạt đến trình 
độ nào thì mới có thể coi là học giỏi môn ngữ vin? Với môn toán thì 
cần đạt được những mục tiêu nào? Vì sao môn hoạ, môn nhạc không 
phải là môn chính mà vẫn cứ phải học?... 


Trên thực tế, hiểu được ý nghĩa của “vấn để chiến thuật” vô cùng 
quan trọng. Bởi có liên quan đến những mục tiêu lớn trong việc bổi 
dưỡng hình thành các tế chất và tính tự giác trcng học tập nên nó có 
ảnh hưởng sâu sắc đến sự trưởng thành của trẻ. Trong thư, không ít 
em nhí đồng, thiếu niên đều nói với chúng tôi là ở trường tiểu học và 
trung học, các em hiểu rất ld mơ ý nghĩa, giá trị của việc học tập, đến 
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khi trưởng thành rồi mới biết mình để phí điều gì và cảm thấy vô 
cùng tiếc nuối, ân hận. 


Để Đình Nhi hiểu rõ ý nghĩa, giá trị của việc học tập, trong quá 
trình dạy dỗ cháu, chúng tôi luôn lưu ý để cháu nhận thức được ý 
nghĩa, giá trị của từng môn học trên hai phương diện chiến lược và 
chiến thuật. Dưới đây, tôi chỉ lấy ví dụ cụ thể về một môn học. 


Với môn ngữ văn, học sinh cần nắm chắc 7 mục tiêu 


Từ năm Đình Nhi học lớp 2, 3, chúng tôi đã nói với châu là: Hiện 
giờ, khi học môn ngữ văn, con cần phải nấm chắc 7 mục tiêu là: từ 
mới, từ vựng, câu, đoạn, bài, tập làm văn, hấp thu giá trị tỉnh tuý về 
tỉnh thần. Đồng tRời chúng tôi cũng nói cho cháu biết rõ tầm quan 
trọng của từng mục tiêu - nhận mặt chữ là hiểu biết cơ bản nhất; từ 
vựng là nền tảng của ngôn ngữ; trước tiên cần nhớ mặt chữ và từ 
vựng thì mới có thể đặt câu đúng, hiểu được cái hay cái dở của đoạn 
văn và bài văn; khi đã hiểu và có vốn ngôn từ phong phú thì mới có 
thể viết ra những bài văn hay, giàu sức biểu cảm, có những câu nói 
giàu sức thuyết phục. Làm tốt những điều này, khả năng tiềm ẩn về 
mặt ngôn ngữ cũng sẽ được phát triển. Đấy chính là mục tiêu của 
việc học môn ngữ văn. 


Chính vì biết điều này, nên khi học Đình Nhi luôn bám sát 7 
mục tiêu quan trọng này. Cháu không chỉ học chắc, nắm vững mặt 
chữ, từ vựng, câu, đoạn, bài mà còn thích đọc, tham khảo bài khoá 
bên ngoài. duy trì thói quen viết nhật kí nên khả năng viết và nói 
của cháu cũng dần tiến bộ. 


Với môn toán, học sinh cần nắm chắc 8 mục tiêu 


Học toán thì phải biết làm các dạng bài tập khác nhau. Nếu chỉ 
biết làm một dạng bài, trẻ sẽ rất khó tự tiếp thu kiến thức quan 
trọng của môn toán. 


Từ năm Đình Nhi học lớp 2, 3, tôi đã nói với cháu là: "Muốn học 
tốt môn toán, con phải làm được ba điều sau: Thứ nhất là phải hiểu 
và nhớ những kiến thức toán đã học. Trong sách giáo khoa, phần lớn 
những kiến thức này (bao gồm các định lí, định nghĩa, công thức, qui 
tắc) sẽ được in đậm. Ngược lại, nếu không nắm được những điều này, 
con sẽ không có “công cụ” để giải toán nên trước một bài toán con sẽ 
chỉ biết ngồi mà khóc. Thứ hai là phải nắm vững kĩ năng toán học, 
tức khả năng vận dụng những kiến thức đã học một cách linh hoạt để 
Lòy bài tập toán. Khả năng này được chia thành khả năng tính toán, 
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suy luận, chứng minh, vẽ hình. Nếu thiếu khã năng này, kiến thức 
toán của con chỉ là những kiến thức chết. Thứ ba là phải coi môn 
toán là cơ hội để rèn luyện tư duy, không chỉ dùng để giải bài tập 
toán mà còn là để phát triển khả năng toán học của trí não. Để làm 
được điều này thì khi đứng trước một bài toán con phải động não, 
nắm bắt được phương pháp tư duy khoa học, để đầu óc ngày càng trở 
nên linh hoạt, nhanh nhạy hơn. Nếu không con mới chỉ nắm được 
gần nửa ý nghĩa của môn toán mà bỏ mất hơn nửa giá trị còn lại", 


Từ đó về sau, khi học toán Đình Nhi luôn tự giác cố gắng bám 
sát ba yếu tố quan trọng là kiến thức, kĩ năng toán học và rèn luyện 
khả năng tư dụy. Nên cuối cùng cháu đã hoàn thành mục tiêu đã đề 
ra của môn toán một cách thuận lợi. 


Xem trọng môn phụ 


Ö bậc tiểu học, trẻ còn phải học một số môr. phụ như món nhạc, 
hoạ, khoa học tự nhiên, lao động. Kết quả những môn này tốt hay 
không không ảnh hưởng nhiều đến kết quả xét lên lớp. Vì vậy, theo 
quan điểm của một số phụ huynh và học sinh thì những môn học phụ 
không quan trọng bằng môn toán, môn ngữ văn. Nhưng nếu xét từ 
góc độ bổi dưỡng phát triển toàn diện cho trẻ, làm như vậy là ta 
đã tước mất một số cơ hội phát triển khả năng tiềm ẩn của các em. 


Dựa trên kinh nghiệm và những gì tôi đúc kết được, các môn 
nghệ thuật như hoạ, nhạc đều có tác dụng phát triển các khả năng 
tiềm ẩn của trẻ, bao gồm cả phát triển trí tuệ, phát triển trí tưởng 
tượng, khả năng liên tưởng, khả năng sáng tạo, khả năng tư duy 
hình tượng, khả năng thẩm mỹ, rèn luyện tít+h cách. Tôi có một 
nhóm bạn yêu thích môn hoạ từ nhỏ. So với người bình thường thì trí 
thông mình và tài năng của những người này cao hơn hẳn. Ngành 
giáo dục ở rất nhiều nước phát triển coi các môn nghệ thuật là một 
trong những môn học cần thiết để phát triển khả năng tiểm ẩn của 
trẻ. 

Môn khoa học tự nhiên, môn lao động cũng có tác dụng bồi dưỡng 
phát triển tố chất quan trọng như nâng cao tố chất khoa học, giúp trẻ 
mở rộng sở thích, tăng cường độ khéo léo cho đôi tay, hình thành 
phát triển khái niệm lao động, tình thần hợp tác... Xét kĩ thì cám môn 
phụ ở tiểu học và trung học đều có giá trị không phải là nhỏ. Vì vậy 
ta không nên cơi đây là những môn không quan trọng. Nếu không ta 
sẽ cản trở quá trình phát triển khả năng tiểm ấn, hình thành và bổi 
dưỡng tố chất cho con trẻ. 
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Với Đình Nhị, tôi không nói và giảng giải quá nhiều mà khuyến 
khích cháu thử tìm hiểu, cảm nhận điều thú vị của các môn phụ, 
biến lí thuyết sách vở thành việc làm tự nguyện. Làm như vậy, ta 
đã tránh cho trẻ ảnh hưởng của trào lưu “nhất bên trọng, nhất bên 
khinh” hiện nay với các môn học phụ. Được cha mẹ khuyến khích, 
Đình Nhi học đều tất cả các môn, làm giàu thêm vốn kiến thức của 
bản thân bằng những hiểu biết phong phú mà cháu thu lượm được. 

Lời kết: Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô giáo đã từng 
dạy đỗ và giúp đỡ Lưu Diệc Đình trong giai đoạn tiểu học. 
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PHƯƠNG PHÁP HỤC CỦA LƯU DIỆC ĐÌNH: 
HC TIẾNB ANH 
Trương Hân Vũ giải đáp thắc mắc của bạn đọc 


Ảnh chụp Đình Nhi (đâu tiên bên phải), các bạn uà 
chủ tịch hội giao lưu trung học Washington - Bắc Kinh, 
ngài Larry Simmas người mời các em sang thăm Hoa Kì 
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Cách học môn tiếng Anh của Đình Nhi có đặc điểm là: Hứng thú 
cao độ, học nhằm mục đích ứng dụng vào thực tế sau này nên ngay 
từ đầu cháu đã chú trọng rèn luyện năm kĩ năng cơ bản là "nghe, nói, 
đọc, viết, dịch”, thứ ba là có phương pháp học đúng, hệ thống, hiệu 
quả. 


Kết hợp ba đặc điểm trên, Đình Nhi bắt đầu học tiếng Anh từ lớp 
7, cho đến năm lớp 11 (hơn 4 năm rưỡi sau) khi đến thăm Hoa Kị, 
cháu đã có thể hiểu bài giảng trong một giờ học ở bậc đại học (đại học 
Wellesley). Học kì 1 lớp 12, cháu tham dự kì thì TOEEL và đạt thành 
tích xuất sắc. Kết quả này chứng tỏ nhiệm vụ học để có thể dùng 
tiếng,Anh như công cụ giao tiếp về cơ bản đã kết thúc. Quá trình này 
kéo dài trong khoảng 5 năm. Sau khi sang học ở đại học Harvard, 
Đình Nhi không phải tham dự các lớp học tiếng Anh, 


Kết quả xuất sắc mà Đình Nhi đạt được trong môn tiếng Anh 
làm dấy lên một làn sóng hâm mộ của từ phía các bạn đọc. Trong rất 
nhiều lá thứ hỏi thăm của bạn đọc mà chúng tôi nhận được, rất nhiều 
học sinh, sinh viên cùng các bậc phụ huynh mong muốn tìm hiểu 
phương pháp học tiếng Anh của Đình Nhi. Để đáp ứng mong mỏi đó, 
tôi sẽ dành toàn bộ chương này để giới thiệu phương pháp học tiếng 
Anh đến tất cả bạn đọc. 


THÀNH TÍCH CA = SAY MÊ + PHƯƠNG PHÁP + Cố GẲNG 


Đình Nhi đặc biệt yêu thích, hứng thú với môn tiếng Ảnh. 
Nhưng để có được điều này, chúng tôi đã phải áp dụng nhiều biện 
pháp khác nhau nhằm mục đích phát triển, bồi dưỡng, củng cố cho 
cháu ngay từ khi chào đời đến năm 12 tuổi. 


Nguồn gốc thứ nhất của hứng thú: quen thì trẻ sẽ ham thích. 
Từ lúc 1 tuổi 8 tháng đến năm 2 tuổi 11 tháng, ngày nào Đình Nhi 
cũng xem chương trình “Follow Me” trên truyền hình. Tuy trong nhà 
không có ai dạy cháu nhưng vì có khả năng “ghi nhớ” và “mẫn cảm” 
tốt nên ngay từ nhỏ, Đình Nhi đã có sự “nhạy cảm đối với ngoại ngữ”. 
10 năm sau, khi chính thức vào học ở trường chuyên ngoại ngữ tại 
thành phố Thành Đô và được làm quen với môn tiếng Anh, Đình Nhí 
hào hứng kể với chúng tôi là: “Không biết vì sao con luôn có cảm giác 
tiếng Ảnh là thứ tiếng thân thiết, gần gũi với mình như tiếng mẹ đẻ 
vậy”. 
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Nguồn gốc thứ hai của hứng thú: Vui vẻ, thoải mái sẽ khiến 
ta càng hứng thú hơn, Vào năm Đình Nhi 3 tuổi, sau khi quay lại 
Thành Đô, cháu và mẹ còn học vài tiết “New Concept' (Tiếng Ảnh 
khái niệm mới) thông qua hình thức biểu diễn tiểu phẩm. Tiếc rằng 
khi đó mẹ cháu không biết là ở độ tuổi này của cháu thì không cần 
phải học thuộc lòng từ mà lại nghĩ rằng nếu không thuộc từ thì sẽ 
không nhớ từ. Kết quả là khi đi mẫu giáo, cháu không được học theo 
cách này nữa. Tuy chỉ là ba tháng ngắn ngủi nhưng thời gian học 
tiếng Anh theo phương pháp học mà chơi đó đã khiến Đình Nhi thích 
nói tiếng Anh hơn. Cháu thường tự “sáng tạo" ra một vài từ “tiếng 
Anh” rồi lầm nhẩm nói cho đỡ nhớ. 


Nguồn gốc thứ ba của hứng thú: Vào kì nghỉ hè năm lớp 1, 
tôi chính thức trở thành bố đượng của cháu. Khi đó, vì rất muốn cho 
cháu học tiếng Anh nên tôi đã chuẩn bị sẵn bộ giáo trình “Tiếng Anh 
khái niệm mới” và "900 câu tiếng Ánh” kèm cả băng cát-sét. Nhưng 
vì thầy cô giao quá nhiều bài tập về nhà nên lúc nào cháu cũng phải 
làm bài tập, vì thế kế hoạch học tiếng Anh bị hoãn lại hết lần này 
sang lần khác! Vì không đi được đường thẳng nên tôi chỉ còn cách đi 
đường vòng, giúp cháu nuôi đưỡng hứng thú đối với nền văn hoá nước 
ngoài, hiểu tầm quan trọng của ngoại ngữ đổi với cuộc sống của mình 
sau này qua các ví dụ người thực việc thực mà tôi biết thông qua 
phương pháp kể chuyện, đọc sách. Tất cả những điều này đều nhằm 
mục đích tiếp tục kích thích hứng thú, mong muốn học tiếng Ánh cho 
cháu. 


Nguồn gốc thứ tư của hứng thú: Tôi luôn nói với cháu là, tuy 
giờ cháu không có điểu kiện học ngoại ngữ nhưng vẫn có thể bồi 
dưỡng, phát triển kĩ năng cần thiết để học tốt ngoại ngữ, đó là tăng 
cường sự nhạy cảm về ngữ âm. Cách làm cụ thể là: Hãy cổ gắng nói 
chuyện với người.Tứ Xuyên - người nói tiếng phổ thông theo đúng 
giọng điệu, cách phát âm riêng của họ. Sửa chữa các lỗi phát âm 
thường ngày cũng có tác dụng nâng cao, phát triển mức độ nhạy cảm 
về mặt ngữ âm. Ý thức được điều này nên khi xem tivi, nghe đài cháu 
rất hay để ý đến cách phát âm của người dẫn chương trình, phát 
thanh viên và cũng rất hứng thú với trò chơi thi nói nhanh. 

Một lần tôi không bắt cháu tự học tiếng Anh hổi học tiểu học còn 
vì một nguyền nhân quan trọng khác là: khi đó, kết quả xét tuyển 
vào trường trung học trọng điểm chủ yếu là dựa vào môn toán, nên 
học tốt môn toán là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hơn. Bởi vậy, 
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khoảng thời gian tự học ít ổi của Đình Nhi đành phải dành cho việc 
học môn toắn nâng cao. Kết quả là, qua kì thi cạnh tranh gay gắt lần 
đó, Đình Nhi thi đỗ vào trường trung học chuyên ngũ Thành Đô, có 
cd hội học tiếng Anh theo những phương pháp tiên tiến của nhà 
trường. 


(Ở trường trung học chuyên ngữ Thònh Đô, các giờ học tiếng Anh 
được chia thành những lớp nhỏ, tài liệu uà phương pháp giảng giải 
bừn rất thực tế, hiệu quả uừa rất sinh động, cuốn hút. Thầy cô giúo 
dạy tiếng Anh đều rất trẻ, giàu nhiệt huyết. Các thầy cô coi học trò 
như em của mình. Điêu này bhông chỉ khiến Đùuh Nhỉ ham thích học 
tiếng Anh hơn mà còn có tác dụng tốt đến sự phát triển khả năng 
tiếng Anh của cháu). 


Sau khi vào trường, quá trình rèn luyện khổ công cho cháu kể từ 
năm 1 tuổi đến giờ cuối cùng đã thu được những thành quả hết sức 
đáng khích lệ. Với niềm say mê và mức độ nhạy cảm ngữ âm tốt, 
ngay khi vào học cháu đã rất hứng thú với môn tiếng Anh. Cuối tuần, 
khi được về nhà, cháu thường thích thú, hào hứng kể lại với chúng 
tôi về những kiến thức mới được học; trong giờ học tiếng Anh cháu có 
thêm trò chơi gì mới; cháu và các bạn ở lớp đang cải biên hoặc sáng 
tác tiểu phẩm tiếng Anh gì?... Đình Nhi cũng tỏ ra rất thích tìm hiểu 
và thử áp dụng các dạng phương pháp học ngoại ngữ. Ngay từ năm 
đầu cấp 2, cháu đã nhanh chóng trở thành bọc sinh giỏi môn tiếng 
Anh nhất khối và sau đó cháu vẫn liên tục giữ vững vị trí này trong 
suốt 6 năm trung học cơ sở, và khi lên trung học phổ thông, khả năng 
tiếng Anh của cháu còn tiến bộ hơn. Học kì 1 của năm lớp 12, Đình 
Nhi thi TOEEL đạt 640 điểm. Kết quả đó chứng tỏ cháu đã có khả 
năng giao tiếp bằng tiếng Anh trôi chảy trước dự đoán. Nên khi sang 
học ở trường đại học Harvard, cháu không phải đi học lớp tiếng Anh 
nâng cao. : 


Kế từ lúc mới vào trường cho đến lần thi TOEFL thứ ba, thời 
gian cháu học tiếng Anh mới chỉ 5 năm với tổng số giờ học vào 
khoảng trên 3500 giờ (bao gồm thời gian học trên lớp, học đ nhà và 
học thi TOEEL), nhưng kết quả chấu đạt được tốt hơn nhiều so với 
các bạn cùng trang lứa và rất nhiều bạn cùng khoá ở trường chuyên 
ngữ. Sau khi sang Hoa Kì học, khả năng tiếng Anh thực tế của Đình 
Nhi đã giúp cháu có được sự chủ động như dự đoán - dù nhà trường 
đòi hỏi sinh viên vào học phải có trình độ tiếng Anh rất cao nhưng 
Đình Nhi vẫn không hề cảm thấy khó khăn. Bởi thế cháu vẫn có thể 
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dành nhiều thời gian, sức lực cho việc học và hoạt động ngoại khoá 
khác. 


Kết quả tiếng Anh của Đình Nhi đã ngày càng củng cố thêm tính 
đúng đắn của công thức: 


Say mê + phương pháp + cố gắng = Thành công 


HÌNH THÀNH, HUÔI DƯỠNG THÓI QUEN TƯ DUY BẰNG TIẾNG ANH, VỨT BÚ 
GHIẾC NẠNB PHỐNG 


Khi học tiếng Ảnh, rất nhiều người thường hay phạm phải một 
thói quen tai hại là: khi nghe, đọc ngoại ngữ hay thích dịch nhẩm 
trong đầu sang tiếng Trung rồi mới chịu hiểu sau; khi nói, viết ngoại 
ngữ thường bay lập dàn ý bằng tiếng Trung rồi mới dịch sang thứ 
tiếng khác. Phương pháp học tiếng Anh của Đình Nhi hoàn toàn 
ngược lại, từ khi mới bắt dầu, cháu và các bạn đã được thầy cô giáo 
dạy môn tiếng Anh yêu cầu là: “Các em không nên dịch nhẩm trước 
trơng đầu”. 


Thói quen không tốt trên sẽ dẫn đến hai tác hại là: Tốc độ chậm, 
dù có thể dịch nhầm trong đầu rất nhanh và đúng thì cũng không thể 
nào nhanh bằng với người dịch hiểu và dịch trực tiếp. Thêm vào đó, 
điều này sẽ khiến khả năng nghe, nói, đọc, viết của bạn bị chậm hơn. 
Mặt khác, thói quen trên sẽ làm cần trở việc hiểu và diễn đạt bằng 
tiếng Anh. Giữa tiếng Anh và tiếng Trung có rất nhiều điểm khác 
biệt về hình thức ngữ pháp và nội hàm văn hoá, nếu người học có 
thói quen lúc nào cũng phải dịch sang tiếng Trung sẽ rất không có lợi 
cho việc hiểu tiếng Anh, cân trở khả năng diễn đạt bằng thứ tiếng 
Anh chuẩn. 


Để phòng tránh hai điều này, ta cần vứt bỏ chiếc nạng chống đỡ 
là “thói quen dịch”, sớm tạo cho bản thân thói quen tư duy bằng tiếng - 
Anh. Một trong những bí quyết học giỏi tiếng Anh của Đình Nhi là 
tạo cho mình thói quen tư duy bằng tiếng Anh ngay từ lúc bắt đầu. 


Lưu ý là: Chỉ nên áp dựng “thói quen tư duy bằng tiếng Anh” khi 
học tiếng Anh. Mục đích của việc này nhằm để giúp việc học hiệu quả 
hơn, giúp người học nắm bắt thứ tiếng Anh chuẩn chứ không phải là 
dùng tư duy tiếng Anh áp đảo tư duy tiếng Trung. Lí thuyết và thực 
tế đều cho thấy: Tư duy tiếng Anh và tư duy tiếng Trung có thể cùng 
tổn tại mà không gây ảnh hưởng, xung đột với nhau dù là ở độ tuổi 
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nhỏ. Về việc hình thành thói quen tư duy bằng tiếng Anh trong một 
môi trường mà tiếng mẹ chiếm ưu thế thì người học, dù là người lớn, 
hay thanh thiếu niên và trẻ nhỏ cũng không cần phải lo ngại rằng 
điều này sẽ ảnh hưởng đến việc học tiếng mẹ đẻ. 


Những phương pháp tôi giới thiệu dưới đây rất có ích cho việc 
hình thành, bồi dưỡng khả năng tư duy bằng tiếng Anh. 


Khi mới học tiếng Anh nên cổ gắng tránh dùng “chiếc 
nạng chống đỡ" là tiếng mẹ đẻ 


Lúc học từ, nhiều người thích đọc theo kiểu song ngữ - “dog là 
chó, dog là chó; hat là mũ, hat là mũ...”. Thực tế học theo cách này là 
ta đang củng cố “thói quen dịch” tai hại. 


Phương pháp đúng phải là, khi mới bắt đầu học tiếng Anh ta nên 
cố gắng hạn chế dùng tiếng mẹ đẻ (trừ lúc làm bài dịch từ tiếng Anh 
sang Trung). Khi học từ, đoản ngữ, câu, người học nên tìm cách hiểu 
và ghi nhớ thông qua đồ vật thật, động tác, hoàn cảnh, tình tiết và từ 
tượng hình của tiếng Anh, cách phát âm tiếng Anh chứ không nên 
dùng tiếng Trung làm “cầu nốt”. 


Vi dụ khi đọc từ banana, hiện lên trong đầu người học phải là 
hình ảnh của quả chuối thật chứ không phải là từ để chỉ quả chuối 
trong tiếng Trung, khi học từ ðeœý, có thể hình dung ra cảnh một 
người hung hăng vung gậy chứ không phải là từ “đánh”; khi nghe, 
nói, đọc, viết tiếng Anh, ta cần liên tưởng, hình dung ngay đến hoàn 
cảnh, tình huống và sự vật liên quan với điều được nhắc đến ... Lâu 
dần như vậy, những gì bạn có sẽ đều là những thông tin được 
“mã hoá” bằng tiếng Anh, nên không cần dùng tiếng Trung-làm 
trung gian bạn vẫn có thể hiểu ngay được nội dung tiếng Anh. 


Nấu trước đây, bạn thường hay dùng tiếng Trung làm ngôn ngữ 
trung gian thì bạn cần áp dụng phương pháp trên đây để “mã hoá” 
vốn tiếng Anh của mình nhằm tạo điều kiện cho việc hình thành thói 
quen tư duy bằng tiếng Anh, 

Mỗi ngày học tiếng Anh vào một giờ nhất định để trí não 
quen với “trạng thái hoạt động bằng tiếng Anh” 

Hình thành thói quen tư duy bằng tiếng Anh trên cơ sở “mặt 
bằng thông tin tiếng Trung” ngay từ nhỏ cho trẻ còn khó hơn cả việc 
xây nhà. Bởi bảo cha mẹ làm việc này khác nào bảo họ vẽ một bức 
tranh mới trên một bức hoạ đã có sẵn. Vì thế để thực hiện thành công, 
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ta cần liên tục truyền tải nhiều thông tin cho não bộ. ˆ 


Nên dành một khoảng thời gian nhất định trong ngày (một hai 
tiếng trở lên) để não bộ chỉ tiếp xúc với “thông tin tiếng Anh thuần 
tuý”, tránh bất kì thông tin tiếng Trung nào nhằm mục đích giúp não 
bộ dần quen với việc chỉ tự duy bằng tiếng Anh. Đồng thời duy trì 
cách làm này trong một khoảng thời gian (ví đụ trong vài tháng) thì 
thói quen tư duy hoàn toàn bằng tiếng Anh sẽ được hình thành và 
củng cố. Nếu lượng thông tin tiếng Anh quá ít, tiếng Trung vẫn lấn 
át tiếng Anh, hoặc thời gian thực hiện quá ngắn đều không thể giúp 
người học chống lại thói quen tư duy bằng tiếng Trung. 


Với những người quen học tiếng Anh theo kiểu “song ngữ” trong 
thời gian dài thì kì nghỉ đông, nghỉ hè là thời gian rất thích hợp để 
thực hiện việc “chuyển đổi mặt bằng thông tin”. Bởi trong kì nghỉ, 
học sinh vừa có nhiều thời gian, vừa có thể cách li với thông tin tiếng 
mẹ đề ở mức độ tối đa nên các em càng dễ đạt hiệu quả hơn. 

Hình thành thói quen sử dụng từ điển Anh - Anh 


Từ điển là công cụ tra cứu quan trọng khi học tiếng Anh. Đồng 
thời nó cũng có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành thói quen tư đuy 
của người học bởi từ điển ảnh hưởng đến cách ghi nhớ từ vựng trong 
não bộ. Với những học sinh sử đụng từ điển Anh - Trung, các em sẽ 
phải nhớ lượng lớn nội dung giải thích từ bằng tiếng Trung. Như vậy 
những nội dung này chiếm mất phần dành cho thói quen tư duy bằng 
tiếng Anh. 


Ngược lại, nếu dùng từ điển Anh - Anh, người học sẽ có lợi hơn: 
Thứ nhất là, trong từ điển này không có bất kì thông tin nào bằng 
tiếng Trung nên rất có lợi cho việc tạo dựng “môi trường tiếng Anh” lí 
tưởng. Hai là, việc dùng từ tiếng Anh để giải thích cho từ tiếng Anh 
sẽ chuẩn xác, trực tiếp hơn. Bản thân việc đẹc phần giải thích từ 
bằng tiếng Anh trong từ điển cũng đã giúp người học tăng cường, 
củng cố thói quen tư duy bằng tiếng Ảnh. 

Khi mới bắt đầu học, do vốn từ vựng của người học còn ít nên 
khó có thể dùng từ điển Anh - Anh. Nhưng sau khi vốn từ vựng 
đã đạt đến trình độ nhất định người học cần dứt khoát “chối từ” sự 
tiện lợi của việc sử dụng từ điển Ảnh - Trung, sởm chuyển sang dùng 
từ điển Anh - Anh nhằm củng cố thêm cho kiến thức tiếng Anh của 
bản thân. 


Lựa chọn một cuốn từ điển Anh - Anh tốt sẽ giúp người học tránh 
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được trường hợp giải thích từ thiếu chính xác, học được nhiều cách 
diễn đạt chuẩn xác của tiếng Anh. Cuốn từ điển Đình Nhi sử dụng 
hồi đó là cuốn từ điển đã được sửa chữa, bổ sung mới nhất lúc bấy giờ 
của nhà xuất bản Longman. Đấy là một cuốn từ điển rất hay. 


_ˆ- MUỐN NHỚ TỪ THÌ KHI HỌC TIẾNG ANH, NGƯỜI HỢP CẨN KẾT HỢP VIỆC HỌ 
TỪ Với H00 CÂU, WC THUỘC LỦNG VỚI ỨNE DỰNG. 


Để học giỏi ngoại ngữ người học cần có trí nhớ tốt. Nhưng để có 
một trí nhớ tốt, học một nhớ mười thì phải thường xuyên ôn lại. Khi 
học tiếng nước ngoài, nếu muốn tạo sự liên hệ lâu bền giữa từ với 
nghĩa thì người học phải ôn lại nhiều lần từ này. Bởi vậy có phương 
pháp ôn tập khoa học, hiệu quả, người học sẽ mất ít công ôn tập hơn 
mà vẫn đạt hiệu quả học cao, 


Có người thích học thuộc phần từ mới cuối mỗi bài, học từ ghỉ 
tấm bìa nhỏ, hoặc học thuộc lòng một cuốn từ điển bé. Đình Nhi rất 
không tán thành phương pháp học từ “chết, tách từ ra khỏi rời ngữ 
cảnh kiểu này. Ít nhất phương pháp này sẽ dẫn đến ba tác hại sau: 
Thứ nhất, khi học theo phương pháp này, khả năng ghi nhớ ở não bộ 
là kém nhất nên người học sẽ vừa mất thời gian mà lại không đạt 
hiệu quả ghi nhớ cao, bởi vậy họ rất dễ quên từ. Thứ hai, sau khi 
đã học thuộc lòng những từ này, nhưng chỉ cần chúng xuất hiện 
trong tình huống, văn cảnh khác là người học sẽ lúng túng, không 
nhận ra từ mà chỉ cảm thấy từ này nhìn quen quen. Thứ ba, do học 
từ theo cách thụ động, máy móc như vậy nên người học sẽ không biết 
cách vận dụng từ một cách linh hoạt khi đặt câu. Điều này sẽ gây cần 
trở lớn cho việc nâng cao khả năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng 
Anh. Phương pháp học từ mới tách rời ngữ cảnh chỉ mang lại đôi 
chút hiệu quả trong trường hợp “nước đến chân mới nhảy” chứ không 
nên coi là phương pháp học tiếng Anh chủ đạo. 


Phương pháp nhớ từ của Đình Nhi là “lặp lại nhiều lần đưới các 
hình thức khác nhau”. Cụ thể phương pháp như sau: 
Kết hợp câu với bài khoá, ta sẽ nhớ từ phanh hơn 


Một trong những biện pháp nhớ từ hiệu quả nhất chính là đặt 
thông tin tương đối khó nhớ vào trong một sự vật tương đối dễ nhớ. 
Trong việc học ngoại ngữ, nguyên tắc này là nhớ từ mới bằng cách 
kết hợp với bài khoá. Bởi mỗi bài khoá đều có nội dung hoàn chỉnh, 
thống nhất và thường là những đoạn hội thoại thú vị, phần lớn từ 
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trong bài đều là từ cũ. Nên sau khi đọc qua một, hai lần, người học sẽ 
nhanh chóng nắm và nhớ được nội dung và tình tiết. Bài khoá cũng 
giống như một tấm lưới, giúp ta dễ dàng vợt bắt được những chú cá 
“từ mới”. Vì thế, khi học từ mới, ta nên áp dụng phương pháp “kết 
hợp từ với câu, câu với bài khoá”. 


Cách làm cụ thể là: trước khi học bài khoá hãy dành vài phút 
xem qua từ mới, để ý mặt từ, ý nghĩa và cách đọc của từng từ. Sau đó 
dùng bút gạch chân các từ xuất hiện trong bài khoá, nhằm mục đích 
khi nghe hoặc đọc bài khoá ta sẽ tập trung chú ý đến những từ này. 
Có thể đánh dấu trọng âm hoặc kí hiệu ghi âm lên trên các từ có cách 
đọc khác qui tắc thông thường, không nên ghi nghĩa tiếng Trung 
sang bền cạnh. Tiếp đó, bắt đầu nghe từng câu trong bài khoá theo 
băng. Sau khi đã nghe kĩ thì chuyển sang phần luyện tập kết hợp 
nghe và đọc bài khoá. Trong mỗi lần nghe và đạc, để nhớ chắc thêm 
thì khi gặp từ mới cần hình dung ngay trong đầu mặt chữ, cách phát 
âm, ý nghĩa (cố gắng ghi nhớ cách giải nghĩa bằng tiếng Anh chứ 
không phải tiếng Trung) và cách dùng của từ. Nếu làm theo cách này 
thì chỉ sau vài lần là bạn sẽ nhớ được từ mới. Tiếp đó, nếu có kế 
hoạch ôn tập nghe, đọc bài khoá trong vài ngày sau đó, bạn sẽ ghị 
nhớ những từ mới này tốt hơn. 


Kết hợp học thuộc lòng với ứng dụng, bạn sẽ nhớ từ tốt 
hơn 


Người có năng lực quan sát tốt có thể nhận thấy rằng, nếu tự 
làm hoặc thực hiện việc gì đó thì ta sẽ dễ ghi nhớ dễ và nhớ tốt hơn 
bình thường. Đem áp dụng quy luật này vào việc học ngoại ngữ bằng 
cách kết hợp việc học thuộc lòng từ mới với ứng dụng, tức ghi nhớ 
trước, ứng dụng sau thì bạn không chỉ nhớ lâu hơn mà còn nắm được 
cách dùng của từ. Điều này rất có lợi cho việc nâng cao khả năng 
tiếng Anh của người học. 


Phương pháp cụ thể là: Trước tiên hãy ghì nhớ từ mới và cách 
dùng từ bằng phương pháp nghe, đọc bài khoá, lưu ý là lúc này ta 
vẫn chưa nhớ chắc từ. Sau đồ hãy dùng từ mới kết hợp với vốn từ và 
kiến thức ngữ pháp đã học để đặt nhiều dạng câu khác nhau, đặt từ 
mới vào trong nhiều tình huống càng lạ càng tốt. Ví dụ nhự khi học 
từ “ăn”, ta có thể đặt câu là “Tôi ăn một cái bàn, tôi ăn một quả núi” 
nhằm tạo ấn tượng mạnh cho bản thân để giúp bạn nhớ kĩ hơn. Thực 
hiện nhiều lần, bạn sẽ nhớ và vận dụng từ mới tất hơn. 


Phương pháp này không chỉ thích hợp dùng trong việc ghi nhớ từ 
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mới, nắm vốn từ vựng cơ bản mà còn giúp người học có khả năng vận 
dụng, kết hợp nhuẫn nhuyễn từ mới với vốn từ cũ, nâng cao khả 
năng ứng dụng từ vựng. 


Vì sao phải học theo phương pháp này? Là bởi nếu muốn nắm 
chắc một ngoại ngữ nào đó, ngoài việc ghi nhớ khối lượng lớn từ vựng, 
người học còn cần phải nhớ mối liên hệ, cách kết hợp các từ, thậm chí 
phải nhớ được số lượng lớn câu hoàn chỉnh. Làm được như vậy, vốn 
từ vựng của người học mới không trở thành “từ chết?” mà là những 
mắt xích có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Khi đạt đến mức độ này, 
mỗi lần ta dùng đến một từ thì não bộ sẽ tự động liên tưởng đến một 
loạt các từ có thể đem kết hợp với từ này, bật ra câu đúng, như vậy ta 
mới có thể vận dụng từ một cách tự nhiên, trôi chảy. 


Phương pháp ôn tập bằng cách kết hợp các giác quan sẽ 
giúp việc ghi nhớ hiệu quả hơn 


Trong số các phương pháp ghì nhớ từ vựng thì phương pháp nhớ 
từ bằng cách kết hợp các giác quan có hiệu quả cao nhất. Qua cuộc 
thực nghiệm qui mô lớn, nhà tâm lí học Jacob nhận thấy, ôn tập theo 
kiểu kết hợp các giác quan giúp thành tích của một. học sinh năm thứ 
hai lớp thực nghiệm vượt qua thành tích của một học sinh năm thứ 
ba ở lốp thông thường ôn tập theo phương pháp ghì nhớ bằng một 
giác quan. Thực tế của Đình Nhi cũng góp thêm một ví dụ chứng 
mình mức độ đáng tin cậy của kết luận này. 


Phương pháp cụ thể là: Khi ôn tập, người học cần kết hợp các 
phương thức nghe, đọc, viết, học thuộc lòng, nói, nhìn chứ không phải 
chỉ đọc một từ mới hơn chục lần. 


Sau khi quan sát hiệu quả học tiếng Anh của các học sinh trung 
học, tôi nhận thấy những em làm theo phương pháp này, ôn tập từ 
30-40 lần những từ mới đã học trong tuần bằng cách nghe, đọc, viết, 
nói sẽ ghi nhớ tốt hơn, còn nếu ôn lại từ 50-60 lần thì khả năng ghi 
nhớ còn tốt hơn nữa. Sau một thời gian, nếu người học có thể ôn tập 
lại sẽ chuyển những từ này vào trí nhớ dài hạn và có khả năng vận 
dụng nhuần nhuyễn. 


LƯU Ý ĐẾN (UY LUẬT QUÊN, SẮP XẾP LH ÔN TẬP HỢP LÍ 


Trí nhớ con người giống như một chiếc thùng thủng đáy, nếu 
không “bít lổ hổng? kịp thời thì những phần kiến thức mà ta phải vất 
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vả mới ghỉ nhớ được sẽ “chảy đi”. Có thể nói, "quên" là một trong 
những chướng ngại lớn đầu tiên khi học ngoại ngữ. Để chống lại điều 
này, Đình Nhi có phương pháp là: Lưu ý qui luật quên, ôn tập kịp 
thời. 


Qui luật quên và mật độ ôn tập lí tưởng nhất 


Nhà tâm lí học Hermann Pbbinghaus nhận thấy: tốc độ quên có 
đặc điểm là trước nhanh sau chậm, nên nếu ôn tập sớm ta sẽ nâng 
cao được hiệu quả ghi nhớ. Việc ôn tập ngoại ngữ nếu có thể được tiến 
hành trong khoảng 16 giờ sau khi học thì mức độ quên sẽ giảm xuống 
rõ rệt. Một tài liệu khác cho thấy, dành 10 phút ân tập sau 9 tiếng kể 
từ lúc học có hiệu quả cao hơn nhiều so với cách dành cả 1 tiếng để ôn 
tập sau 5 ngày kế từ khi học. 


Qui luật quên này mang đến cho ta một gợi ý là: Nên sắp xếp 
hợp lí mật độ ôn tập, rút ngắn khoảng cách giữa các lần ôn tập nhằm 
mục đích ghi nhớ được nhiều kiến thức hơn trong cùng một khoảng 
thời gian như nhau. Ví dụ như nếu mỗi tuần bạn có ba tiếng học 
tiếng Anh thì học khoảng nửa tiếng mỗi ngày sẽ hiệu quả hơn nhiều 
so cách cứ cách một ngày bạn lại học 1 tiếng học. Rút ngắn thời gian 
giữa hai lần ôn tập từ hai ngày thành một ngày ít nhất cũng giúp 
bạn nâng cao ð đến 10% hiệu quả. Nếu hàng ngày bạn có 1 tiếng học 
tiếng Anh thì thay vì học liền một tiếng bạn nên chia thành nửa 
tiếng buổi sáng, nửa tiếng buổi chiều nhằm mục đích lặp lại cùng 
một nội dung học hai lần trong ngày. Vì sao phải nên làm vậy? So với 
cách ôn tập sau 24 giờ kể từ khi học thì ôn tập trong vòng 12 giờ kể 
từ lúc học sẽ tốt hơn nhiều. 


Mật độ ôn tập lí tưởng nhất là ôn tập cùng một nội dung từ 2-3 
lần trong ngày. Với những người có trình độ ngoại ngữ thấp thì điều 
này rất quan trọng bởi so với các môn học khác, kiến thức ngoại ngữ 
mà họ chưa thành thạo sẽ đễ bị quên hơn. 

Cách sắp xếp thời gian học ngoại ngữ hiệu quả 

Theo tôi được biết, một số trường chuyên ngữ ở Trung Quốc sắp 
xếp thời gian học ngoại ngữ theo “mật độ ôn tập lí tưởng”. Trung bình, 
mỗi ngày ở trường học sinh sẽ có từ 2 đến 3 tiết tiếng Anh (bao gồm 
giờ tự học tiếng Anh buối sáng và buổi chiều cùng các hoạt động học 
tiếng Anh khác) được sắp xếp hợp lí trải từ sáng đến chiều. Như vậy, 
trong ngày học sinh có thể gặp lại cùng một nội dung kiến thức từ 2 
đến 3 lần, khoảng cách thời gian ôn tập được rút ngắn, nên mức độ 
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quên sẽ giảm bót. Đây chính là bí quyết quan trọng để các trường 
này có thể đào tạo ra nhiều học sinh giỏi ngoại ngữ. Hiệu quả của 
phương pháp này không chỉ thể hiện qua vốn từ vựng (gấp hơn 2 lần 
học sinh ở trường khác) mà còn thể hiện rõ hơn qua kĩ năng cơ bản, 
toàn diện mà học sinh của trường có được - khả năng giao tiếp lưu 
loát, khả năng nghe chuẩn, khả năng cảm nhận ngôn ngữ tốt, khả 
năng viết qui phạm. Bởi vậy, ta có cơ sở để cho rằng, sắp xếp lịch học 
tiếng Anh từ ð đến 6 ngày trong tuần với số lần học trong ngày từ 2 
đến 3 lần là cách sắp xếp rất có hiệu quả. Cách sắp xếp này sẽ giúp 
_ người học nhớ lầu, đạt hiệu quả cao nhất. 


Khi học tiểu học, Đình Nhi đã nhiều lần cùng tôi tìm hiểu quy 
luật ghi nhớ, nên cháu sớm có ấn tượng sâu sắc về hiện tượng quên. 
Từ lúc bắt đầu học tiếng Anh, Đình Nhi đã rèn cho mình thói quen 
ôn tập sớm nên cháu không bị quên những kiến thức ngoại ngữ 
đã học. Cháu không chỉ biết củng cố trí nhớ trong giờ học và giờ tự 
học tiếng Anh trên lớp mà cuối tuần khi về nhà cháu cũng vẫn tự 
giác dành đôi chút thời gian để ôn tập bằng cách xem bài khoá một 
hai lần, hoặc nghe băng một lát, hoặc nhớ lại những kiến thức đã học. 
Có lúc, cháu còn bắt tôi đóng vai thầy cô để kiểm tra. Với phương 
pháp đơn giản, có vẻ thường này nhưng nếu bợøn kiên trì thực hiện, 
bạn sẽ nhận thấy những hiệu quả rất bất ngỡ. 


NGHE KĨ VÀ NEHE LƯỚT - HAI CÁCH NÂNG ©A0 KHẢ NẴNG NGHE 
Muốn nắm nội dung cơ bản thì trước tiên cần nghe kĩ 


Nếu muốn nâng cao khả năng nghe, người học phải trải qua quá 
trình rèn luyện. Kĩ năng nghe cơ bản trước hết phải là “nghe kỸ”. 


Mục đích chính kbi nghe nhằm tạo cho đồi tai có phản ứng 
nhanh nhạy trước đặc trưng ngữ âm của tiếng Anh, giúp người bọc 
dần bỏ thói quen nhận biết từ bằng mắt, qua đó có khả năng nghe 
hiểu tiếng Anh tốt. Vì vậy, người học cân lựa chọn loại tài liệu nghe 
phù hợp với vốn từ vựng của mình. Ngoài ra, khi nghe mà không 
hiểu thì phải tra từ điển, kết hợp giáo trình nghe với băng cát-sét, tốt 
nhất nên nghe từng câu trong băng. 


Phương pháp nâng cao khả năng nghe cơ bản là rèn luyện khả 
năng nghe theo tài liệu tiếng Anh đang sử dụng: Khi học bài mới, 
trước hết cần phải nghe thật kĩ, đồng thời kết bợp với việc rèn luyện 
khả năng nói, đọc, viết, nghe lướt thì các khả năng sẽ tiến bộ. Cái 
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hay của phương pháp này là: nâng cao trình đo học tiếng Anh theo 
từng cấp độ, không xem nhẹ khả năng nghe, nắm chắc và toàn điện 
kiến thức tiếng cơ bản, tốn ít thời gian hơn. Với Đình Nhị, đây vừa 

' phương pháp nâng cao khả năng nghe vừa là phương pháp nâng cao 
các khả năng tiếng Anh khác một cách hiệu quả. 


Ngoài ra, có một số người rất thích học tiếng Anh nhưng do khả 
năng nghe kém nên cần tăng cường rèn luyện thêm cho khả năng 
nghe. Với những đối tượng này, tăng cường, thực hiện tốt bước này 
cũng chính là bước đi đúng hướng đầu tiên. 


Nghe kĩ tuân theo nguyên tắc là, thà nghe lại mười lần còn hơn 
là bỏ sót một. điểm nghi vấn. Cụ thể thứ tự tiến hành như sau: Trước 
tiên hãy nghe một lượt từ đầu đến cuối bài ngha. Trước khi nghe, cố 
gắng không đọc hay nhìn đấp án nghe nhằm loại bỏ sự can thiệp của 
trí nhớ thị giác, như vậy hiệu quả ghi nhớ bằng thính giác mởi được 
nâng cao. Sau lần nghe thứ nhất, cần kiểm tra xem mình đã hiểu 
được bao nhiêu phần, quan trọng hơn là cần xác định những chỗ nghi 
vấn để khi nghe lại ta sẽ tập trung chú ý hơn vào phần đó. Từ lần 
nghe thứ hai, cần nghe hiểu từng từ từng câu, chỉ nghe tiếp câu sau 
khì đã nghe hiểu câu trước, nếu chưa nghe rõ thì phải nghe lại, 
không nên nghe tiếp, không vội vàng lật xem đấp án trừ phi nghe 
mãi không ra. Gặp từ không rõ nghĩa cần tra từ trong từ điển Anh - 
Ảnh. Nghe thấy một từ lạ, tốt nhất nên ghi lại ra giấy, như vậy ta sẽ 
có ấn tượng rõ hơn về từ này, tăng cường mối liên hệ ghi nhớ giữa 
mặt chữ và cách phát âm. Nghe theo cách này, ta đã rèn luyện thêm 
khả năng nghe của mình nên khi đọc tài liệu, ta sẽ có ấn tượng sâu 
hơn về bài học. 


Trong quá trình nghe kĩ, ta cần chú ý đến những từ có cách phát 
âm “lạ” và cä những từ mà mình nghĩ rằng sẽ phải đọc như thế này 
nhưng thực tế lại như thế khác (gồm cả những từ mà bạn phát âm 
không đúng, đọc nhẹ, đọc liền, mất âm bật hơi). Nếu nghe không hiểu 
ta lại giở xem đáp án thì sẽ rất không có lợi. Chỉ khi nghe đi nghe lại 
nhiều lần, ta mới có thể nhớ chắc từ, và đến lần sau, những từ này sẽ 
không thể nào lọt qua đôi tai đã được rèn đến mức thính nhạy của ta. 


Khi nghe kĩ, cần nghe đến mức độ nào thì để? 


Bạn đọc có thể tham khảo tiêu chuẩn dưới đây: Nếu khi nghe 
liên tục toàn bài, bạn có thể nghe hiểu từng từ, từng câu, từng kết 
cấu ngữ pháp và ý nghĩa của cá bài, cách đọc từng từ (gồm cả những 
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từ có cách phát âm “1a”) thì công đoạn nghe hiểu bài này của bạn coi 
như đã đạt yêu cầu. Những lần nghe sau đó phần nhiều là để củng cố 
thêm hiệu quả đã có. Đương nhiên tiếp tục ôn tập lại một cách hợp lí, 
bạn sẽ chuyển hoá phần kiến thức này vào trong trí nhớ dài hạn hoặc 
trí nhớ vĩnh viễn. 

Khi rèn luyện khả năng nghe kĩ, trước hết cần bắt đầu từ bài đối 
thoại, đoạn văn cơ bản nhất, thực hiện tuần tự từng bước từ thấp đến 
cao, tuyệt đối không nên “chưa học bò đã lo học chạy”, tránh bập 
ngay vào những bài nghe khó. Bởi bài có nội dung đơn giản không chỉ 
là nền tầng quan trọng của khả năng nghe mà còn có phạm vi ứng 
dụng rộng. Nếu lúc đầu bạn bỏ qua không nghe ahững kiến thức nền 
tảng này thì khi nghe tiếng Ánh bạn sẽ thấy rất khó. Khi lựa chọn 
tài liệu nghe, người học có thể chọn dùng-các tài liệu cơ bản đi kèm 
với giáo trình mình đang dùng hoặc tài liệu nghe hiệu quả khác như 
bộ tài liệu gồm 4 tập “Tiếng Anh khái niệm mới”. 

Nghe lướt - mở rộng con đường thành công 


Dù đã nghe rất kĩ tài liệu, khi nghe đài Anh hoặc nói chuyện với 
người nước ngoài, bạn vẫn thấy có không ít từ mình đã nghe qua 
nhiều lần mà phải mất khá lâu mới hiểu được. Lí do bởi trong hiệu 
quả của việc nghe kĩ bao gồm cả nhân tố “ghi nhớ liên tưởng tổng 
thể”, có một số ghì nhớ phụ thuộc vào sự liên hệ giữa từ với đoạn 
trước và sau chứ không phải là khả năng phân biệt bằng thính giác 
của người nghe về từ đó. Nếu đặt những từ này ra ngoài đoạn văn 
quen thuộc ta sẽ thấy nó gần như là một từ mới. 


Để giải quyết vấn đề này, ta cần đặt từ vào nhiều ví dụ câu, 
nhiều tình huống khác nhau, nghe nhiều tài liệu khác nhau nhằm 
mục đích giúp cho đôi tai có thêm nhiều cơ hội phân biệt những điểm 
khác biệt. Như vậy, người học mới có thể thực sự nắm được từ này. 
Qua việc nghe lướt, người hợc còn có thể làm quen với cách dùng 
khác nhau của cùng một từ, biết cách kết hợp thông thường của từ 
này với những từ khác, nắm chấc vai trò của nó trong các dạng câu 
khác nhau. Làm tốt khâu này thì khả năng nghe của người học sẽ 
tiến bộ hơn. 

Khi nghe lướt có một “đạo luật cấm kị” là: bắt buộc phải nghe kĩ 
trước rồi mới đến nghe lướt tức nghe lướt những nội dung tương ứng 
với phần nghe kĩ trên cơ sở đã nghe kĩ rồi, nghe kĩ có tốt thì nghe 
lướt mới có thể tốt... Như vậy hai kĩ năng nghe này cái trước bổ sung 
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cho cái sau, cái trước phối hợp với cái sau thì khả năng nghe mới 
được nâng cao rõ rệt. Ngược lại nếu nghe lướt trước rồi mới nghe kĩ 
sau, người học sẽ vừa mất nhiều thời gian vào việc nghe lướt, vừa 
không đạt hiệu quả cao. 


Phương pháp nghe lướt không giống với nghe kĩ: Khi nghe kĩ, ta 
cần phải nghe được từng từ, từng câu, nghe bao nhiều lần thì cũng 
phải lặp lại bấy nhiêu lần; trong khi đó nghe lướt lại yêu cầu người 
học nghe liền từ đầu đến cuối bài, nghe được gì thì nghe, người học 
chỉ cần nắm được ý chính của bài, không bắt buộc phải nghe được 
từng từ. Vì thế khi nghe lướt, người nghe thường chỉ cần tập trung 
nghe hai ba lần là xong. Yêu cầu quan trọng khi nghe lướt là “làm 
quen với nhiều tình huống khác nhau”. Nếu chỉ nghe đi nghe lại một 
bài thì nghe lướt đã mất đi ý nghĩa của nó và trở thành nghe kĩ mất 
rồi. 

Lúc nghe kĩ và nghe lướt, người nghe đều phải tập trung cao độ, 
căng thẳng đầu óc nên dễ mệt hơn bình thường. Bởi vậy dù là nghe 
nghĩ hay nghe lướt, thời gian mỗi lần nghe không nên kéo dài nhằm 
tránh trường hợp não bộ vì mệt mổi quá mà rơi vào trạng thái “ngắt 
mạch tự động” khiến hiệu quả nghe giảm đi rõ rệt. Mỗi lần nghe 
thường chỉ nên nghe liên tục trong vòng nửa tiếng đến một tiếng 
đồng hồ. Theo nguyên tắc ghi nhớ, nếu sau mỗi lần nghe, người nghe 
lại nghỉ hơn 10 phút, nhắm mắt hít thở sâu sẽ có thể giảm được 
những tác động không có lợi giữa các lần nghe, khiến hiệu quả nghe 
càng tốt hơn. 


Muôn nâng cao khả năng nghe kĩ và nghe lướt một cách có hiệu 
quả cao, người học phải kiên trì rèn luyện hàng ngày trong một thời 
gian đài. Nếu nghe vài ngày rồi lại bỏ bằng vài ngày, phân nửa công 
sức bạn bê ra có thể coi như đã đổ xuống sông xuống biển. Bởi vậy 
một khi đã “leo lên lưng cọp” thì bạn đừng nghĩ đến việc “leo xuống”. 


Nếu vốn từ vựng của bạn đã kha khá và bạn đã nắm được cách 
phát âm đúng, từ không nghe hiểu được chỉ là từ mới thì tôi xin chúc 
mừng bạn. Trình độ nghe hiểu của bạn quả là rất tốt. Nhưng nếu vẫn 
muốn nâng cao khả năng nghe, bạn cần phát triển vốn từ vựng của 
mình. Và đó lại là một mục tiêu ở mức độ cao hơn. 


MỘT VÀI MẸ0 RÈN LUYỆN KHẢ NẴNG NGHE 


Xét về phương pháp nghe cụ thể thì nếu nắm được một vài mẹo 
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hay, bạn sẽ càng nắm bắt nội dung nghe nhanh, chính xác, hiệu quả 
hơn. Trước khi thì, nếu biết được những “tuyệt chiêu” này, bạn sẽ 
hoàn thành bài thi nghe tốt hơn. Bởi thế, những mẹo nghe sau đây 
vừa có thế áp dụng vào hoàn cảnh giao tiếp vừa có thể áp dụng khi 
thị. 


Dưới đây là một vài mẹo nghe hiệu quả thường gặp. 
Tập trung chú ý vào phần quan trọng 


Khi nghe tiếng Anh, thông thường ta không nên chú ý từng từ 
một mà nên tập trung chú ý vào những tình tiết quan trọng của bài. 
Những tình tiết này thường liên quan đến năm câu hỏi bắt đầu bằng 
chữ w trong tiếng Anh (when, where, who, why, what) tức thời gian, 
địa điểm, si, nguyên nhân, cái gì. Nắm được năm mấu chốt đó là ta 
đã nắm được ý chính của bài nghe. Có như vậy, khi giao tiếp ta sẽ 
hiểu chính xác ý đối phương; khi thi nói ta sẽ nắm được “manh mốt” 
để câu trả lời một cách chính xác. 


Vì thế, khi luyện nghe hàng ngày, tốt nhất bạn nên lấy ra một 
chiếc bút và tờ giấy, nắm lấy những nhóm từ và nhóm nghĩa đang 
vụt qua tai, ghi lại những tình tiết quan trọng một cách nhanh chóng 
nhất. Ví dụ như: lw (tuần trước), nm (tháng sau). Với chữ số thì có 
thể ghi trực tiếp bằng chữ số, hoặc ghi thêm chữ cái như 30k (3 vạn), 
ðmi (500 vạn), -10 (10 ngày trước), + 3 (3 ngày sau)... Với tên riêng, 
ta có thể ghi tắt chữ cái đầu, câu chuyện tương đối dài ta có thể cố 
gắng ghi nhớ đại ý, nét chính hay có thể ghi lại một hai từ làm manh 
mối cho khi cần nhớ lại. Như vậy, bạn sẽ không bị quên và khi cần. 
đến vẫn có cách kiểm tra lại. Kiên trì trong thời gian dài như vậy, tai 
bạn sẽ trở nên nhanh nhạy hơn và có khả năng tự động nấm bắt được 
những tình tiết này. 


Phương pháp trên không chỉ rất có hiệu quả khi luyện nghe mà 
tôi còn phát hiện thấy không ít phiên dịch giàu kinh nghiệm cũng áp 
dụng phương pháp này để giảm bớt lượng thông cần ghi nhớ khi dịch. 
Nếu để ý đến các chương trình thời sự cuộc gặp gỡ giữa các lãnh đạo 
trong nước và chính khách nước ngoài tới thăm, hạn có thể thấy 
người phiên dịch hầu như chỉ có một cây bút, một cuốn số. 


Nắm nội dung chính và ý chính 


Rèn luyện khả năng nắm bắt tình tiết quan trọng mới chỉ là bước 
khởi đầu. Trên cơ sở này, bạn sẽ đễ dàng nắm được nội dung chính, 
Ăi tưởng trọng tâm của bài nghe. Chỉ khi làm được điều này, bạn mới 
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không biến mình thành một cái máy ghi nhớ rnà có thể nghe hiểu, 
rèn luyện khả năng qui nạp, thực sự nắm được ý chính của bài nghe, 
Đây là biểu hiện của một trình độ nghe đạt đến mức độ cao hơn. 


Đoán từ dựa trên đoạn trước và sau 


Trong quá trình giao tiếp thường ngày, không phải lúc nào ta 
cũng nghe hết từng từ mợi người nói mà nhiều khi, ta cần vừa nghe 
vừa phán đoán ý đối phương. Khi nghe tiếng Anh cũng vậy, ta khó có 
thể lúc nào cũng nghe hết từng từ từng câu nói của người khác. Nếu 
là khi rèn luyện khả năng nghe, bạn còn có thể giở xem đáp án khi 
bạn thực sự không nghe được. Nhưng nếu là nghe đài, thì nghe hoặc 
nói chuyện trực tiếp thì khó hơn nhiều, và sẽ chẳng có đáp án nào 
cho bạn, bởi vậy bạn cần học cách đoán từ dựa trên ý của phần trước 
và phần sau. 


Ví dụ, nếu thấy xuất hiện một từ chuyên môn và rất ít gặp trong 
một câu nào đó của bài nghe như myxomatosis thì khi nghe đến đây 
bạn có thể chẳng hiểu gì nhưng bạn lại nghe được từ a fatal virus 
desease (một loại virus gây bệnh cực kì nguy hiểm) ở phần trước và 
phần sau. Như vậy bạn có thể đoán được một cách đại khái ý từ trên, 
có được manh mối để hiểu và trả lời câu hỏi. 


Nghe phần đầu phán đoán nội dung toàn bài 


Một thói quen rất không hay khi nghe tiếrz Ánh là người nghe 
căng tai ra nghe từng từ một, tiếp sau đó ghép nhẩm các từ này lại 
thành câu rổi mới tìm cách hiểu nội dung. Nhược điểm của cách này 
là người nghe lúc nào cũng chỉ nhăm nhăm nghe từ nên vừa bị động, 
vừa không thu được hiệu quả cao. 


Nếu có thể phán đoán trước trong đầu là phần sau sẽ nói gì, bạn 
sẽ nghe một cách rất nhàn hạ mà không đến nỗi không bắt kịp nội 
dung nghe. Thực ra, khi nghe ta chỉ cần chú ý nắm được một hai câu 
chính trong phần mở đầu là đã có thể đoán được ý chính của phần 
sau. Điều này rất có lợi cho việc nắm bắt tình tiết quan trọng, nhanh 
chóng hiểu được chủ để. Đồng thời cách này còn có thể giúp bạn bỏ 
qua những chỉ tiết không quan trọng. 

Ví dụ khi nghe thấy câu mở đầu là How ít came about that 
anakes manufactured poison is a raystery (Việc loài rắn tạo ra nọc 
độc như thế nào là một điều bí mật), bạn có thể đoán là phần sau 
chắc hẳn sẽ nói về cơ chế sản xuất nọc độc của loài rắn nên bạn sẽ 
chủ động chú ý vào nội dung này hơn. 
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Thêm một ví dụ nữa, khi nghe thấy câu “When reports came to 
London Zoo that a wild puma had been spotted forty-five miles south 
of London, they were not taken seriously...” hi nhận được tin báo là 
một con báo hoang Châu Phi của vuờn thú Luân Đôn đã xổng chuồng 
và chạy thoát 45 dặm Anh về phía Nam, vườn thú này vẫn không coi 
đấy là việc nghiêm trọng...), bạn không chỉ biết là phần sau sẽ nói về 
cuộc “phiêu lưu” của con báo này mà còn có thể đoán được rằng: Vườn 
thú Luân Đôn chắc chắn sau đó sẽ phải đổi điện với chứng cứ không 
thể nào chối cãi được. 


Chú ý nắm bắt từ khoá 

Khi nghe tiếng Anh, không nên chú ý dàn trải vào từng từ mà 
nền tập trung chú ý những phần quan trọng. Trước hết, cần nắm bắt 
từ khoá của bài, bởi vì để nghe hiểu nội dung bài, những từ này đóng 
vai trò rất quan trọng. 


Ví dụ trong đoạn văn về cuộc phiêu lưu của con báo hoang Châu 
Phi ở trên, nếu bổ qua các từ: “con báo hoang Châu Phi, vườn thú 
Luân Đôn, cuộc phiêu lựu, bị phát hiện, báo cáo” thì những nội dung 
khác bạn cũng chỉ nghe được lơ mơ. Tương tự, trong bài nồi về cở chế 
sản xuất nọc độc của rắn, nếu bạn không nghe được các từ: “rắn, nọc 
độc, cd chế sản xuất, bệnh thần kinh, máu nhiễm nọc độc” thì bạn 
cũng không thể biết đoạn văn này rốt cuộc đang nói về con gì. 


Muến tìm từ khoá, bạn nên nhớ một qui luật là: số lượng từ khóa 
trong mỗi đoạn luôn là “điểm nhấn” của người đọc. Bởi thế, mỗi khi 
đọc đến các từ này, người đọc sẽ nhấn rnạnh, phát âm rõ hơn và 
thường người càng có trình độ giáo dục cao họ lại càng hay có thói 
quen này. Bởi vậy khi nghe tiếng Anh, bạn hãy tìm từ khoá ở những 
chỗ được người đọc nhấn mạnh. 


Áp dụng phương pháp này, bạn sẽ dễ dàng tìm ra những từ then 
chốt và càng dễ làm quen với cách phát âm của người đọc cũng nắm 
bắt được nội dung của bài nghe nhanh hơn. Những người dịch nói 
giỏi khi dịch trực tiếp cũng sử dụng qui luật này, bởi thế nên họ vừa 
dịch được sát ý, vừa có thể diễn đạt bằng thứ tiếng Anh chuẩn mực. 


HN DÁCH PHÁT ÂM 


Học tiếng Anh, tất nhiên người học sẽ phải động chạm đến 
những vấn đề về cách phát âm. Cách phát âm được lựa chọn có phù 
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hợp hay không sẽ có ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả học tiếng 
Anh. : 


Cách phát âm tiếng Ánh chủ yếu được chia thành ba dạng chính 
là phát âm theo người Anh, phát âm theo người Mỹ, phát âm theo 
người Úc. Còn cách phát âm tiếng Ánh mà học sinh Trung Quốc học 
chủ yếu là kiểu phát âm của người Anh và người Mỹ, các ; cách phát 
âm còn lại đều không được xem là chuẩn. 


Cách phát âm tiếng Anh nói ở đây chỉ “ngứ âm Oxford” ở nước 
Ảnh. Nó vừa là “ngữ âm quốc tế “của người Anh, vừa là dấu hiệu thể 
hiện trình độ giáo dục và văn hoá cao của người nói. Còn các cách 
phát âm ở các vùng khác của nước Ánh đều không được coi là cách 
phát âm chuẩn. Thậm chí ngay cả người Anh sống ở Luân Đôn cũng 
có sự phân hoá. Cách phát âm của người sống ỏ phía đông Luân Đôn 
cũng khác cách phát âm của người sống ở thị trấn Oxford. 


Tương tự, trong cùng nước Mỹ, cách phát âm của người sống ở 
miền Nam, người miễn Đông và người miền Trung, miền Tây cũng 
khác nhau. Thông thường, cách phát âm của người sống ở miền 
Trung và miền Tây nước Mỹ được cho là mang đậm chất Mỹ nhất. 
Cách phát âm người sống ở miền Đông (là dân di cư đến từ các thuộc 
địa trước đây của Mỹ) thường hay pha trộn âm sắc của người Anh. 


Cách phát âm của người Anh khác hẳn với người Mỹ nên dù 
đã quen phát âm theo đúng dạng nào đi chăng nữa thì khi muốn 
chuyển sang dạng kia ta cũng phải mất một thời gian. Một hướng 
dẫn viên du lịch mà tôi quen trước đây học phát âm theo lối người 
Anh nên rất ít tiếp xúc với cách phát âm theo giọng Mỹ. Bởi vẬY, lúc 
dẫn đoàn khách Mỹ, khi nói những “âm uốn lưới” theo cách của người 
Mỹ, anh cảm thấy rất khó khăn. Xét từ khía cạnh này thì khi học 
tiếng Anh, người học cần làm quen cả với bai cách phát âm. Nhưng 
cũng giống như khi học tiếng Trung, ta không cần phải vừa học tiếng 
phổ thông vừa học tiếng Tứ Xuyên. Tương tự trường hợp trên cũng 
vậy, ta không cần giỏi cả hai cách phát âm này. Trước hết cần nắm 
vững một cách, sau đó tiếp tục làm quen với cách còn lại ta sẽ thấy dễ 
dàng hơn nhiều. 


Từ trước đến nay, tiếng Anh được dạy ở Trung Quốc thường là 
tiếng Anh chuẩn của người Anh. Điều này có ưư điểm là, tránh được 
sự pha trộn giữa hai cách phát âm tiếng Anh, có lợi cho việc thực 
hiện “đột phá trọng điểm” ban đầu, và việc tiếp tục “mở rộng thành 
quả” sang phần khác sau đó. Vì thế, ở nhà trường trước hết học sinh 
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_ chọn cách phát âm theo người Anh thì sẽ vừa tránh được xung đột 
giữa tiếng Anh được học ở trường và tiếng Anh dùng bên ngoài, vừa 
có lợi cho việc nắm chắc kiến thức ngữ âm cơ bản của tiếng Anh. Khi 
nghe băng trong giai đoạn mới học ban đầu, người học cũng nên lựa 
chọn những bàng giọng Anh chuẩn. 


Những loại băng đĩa đoimột số nhà xuất bản sách ngoại ngữ 
trong nước liên kết với nhà xuất bản nổi tiếng của Anh thường phát 
âm theo giọng Anh chuẩn, Còn các loại băng nghe nói khác được bán 
trên thị trường không hắn đều là giọng Anh chuẩn. 


Trừ trẻ nhỏ, những đối tượng khác muốn bắt chước cách phát âm 
chuẩn của người Anh khi học tiếng không phải )à việc dễ dàng. Hiện 
giờ, ngay ở Trung Quốc cũng có không ít người Trung Quốc hẳn hơi 
nhưng vẫn không phát âm đúng tiếng Trung, như vậy ta có thể hiểu 
được phát âm theo giọng Anh chuẩn khó như thế nào. Nhưng mục 
tiêu phát âm đúng, chính xác về cơ bản, để đối phương có thể nghe 
hiểu là một mục tiêu hầu hết mọi người đều có thể thực hiện được. 


Khi trình độ tiếng Anh của bạn đã đạt đến một mức độ nhất 
định, khả năng nghe hiểu, vốn từ vựng tương đời tốt, có nhiều cơ hội 
giao tiếp với người nước ngoài, lúc này bạn càng cần nên nghe hiểu 
thứ tiếng Anh theo nhiều kiểu phát âm khác nhau. Trong số những 
người coi tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ, số lượng người nói theo giọng Bắc 
Mỹ nhiều hơn hẳn người nói theo giọng Anh chuẩn.. Ngoài ra, tầm 
ảnh hưởng trong lĩnh vực kinh tế, kì thuật và chính trị của nước Mỹ 
cũng cao hơn hắn nước Anh. Bởi vậy, ta cần nâng cao khả năng nghe 
tiếng Anh theo giọng Mỹ. - 


Trên cơ sở nắm vững cách phát âm tiếng Anh, bạn sẽ nhận thấy 
nghe hiểu giọng Anh Mỹ không phải là quá khó. Chỉ cần bạn mua 
một số đĩa nói giọng Anh Mỹ có kèm phụ đề r:hư băng ghi chương 
trình của đài tiếng nói Mỹ, tuân thủ đúng nguyên tắc “nghe kf, 
không bỏ sót bất cứ từ nào, nghe hết các đĩa thì chẳng mấy chốc bạn 
sẽ cảm thấy cả tiếng Anh chuẩn lẫn tiếng Anh Mỹ đều rất dề nghe, 
còn những “âm uốn lưỡi” trong tiếng Anh Mỹ lại là một “dấu biệu” 
giúp ta càng dễ nhận biết hơn. 


Nếu muốn thay đổi cách phát âm từ giọng Anh chuẩn sang giọng 
Mỹ, bạn cũng có thể bắt đầu thực hiện từ giai đoạn này, Một số học 
sinh Trung Quốc phát âm theo kiểu pha trộn giữa giọng Ánh chuẩn 
và giọng Ánh Mỹ. Nhưng nếu xét từ góc độ hiệu quả trong giao tiếp, 
chỉ quen nói theo giọng Anh Mỹ hoặc giọng Ánh chuẩn sẽ tốt hơn. 
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Cách phát âm tiếng Ánh của Đình Nhi trong suốt quá trình học 
thay đổi không ít lần. Khi mới vào trung học cơ sở, cháu bắt chước 
theo giọng Anh chuẩn của cô giáo và băng nghe. Lúc lên trung học 
phổ thông, sau khi làm quen tiếp xúc với cô giáo người Mỹ Andy và 
vợ chồng ngài Elin thì cách phát âm của cháu dần dần nghiêng theo 
lối Mỹ. Lần đến thăm Hoa Kì, cách phát âm theo giọng Mỹ của Đình 
Nhi càng ngày càng rõ hơn. Sau khi về nước, vì thường trò chuyện, 
thảo luận với hai cô giáo mới người Anh là Andy và Lawrence nên 
một lần nữa, cách phát âm của Đình Nhi lại nghiêng theo lối Anh. 
Cuối cùng, khi đi du học Hoa Kì, cách phát âm sủa cháu lại bắt đầu 
_ chuyển theo giọng Mỹ và gần sát với giọng người Mỹ ở miền Đông. 


Nếu có thể phát âm theo giọng Anh chuẩn, khi nói chuyện ta có 
thể nhanh chóng tạo được thiện cảm tốt với đối phương. Vì thế, điều 
này đương nhiên là rất có ích nhưng cũng không phải vì vậy mà ta 
cần bổ ra quá nhiều công sức cho điều này. Dù đã tốt nghiệp học viện 
ngôn ngữ Thượng Hải nhưng sau khi đến Hollywood, ngôi sao điện 
ảnh Trần Xung vẫn phải đầu tư tiển của mời chuyên gia phát âm về 
dạy mình. Qua đó, ta cũng có thể hiểu được là phát âm đúng không 
hề đơn giản chút nào. Nhưng dò vậy, bạn cũng không cần quá đề cao 
cách phát âm mà nên kết hợp khả năng thiên bẩm về ngôn ngữ và 
mục tiêu của bản thân để lên kế hoạch rèn luyận, rồi hạ quyết tâm 
thực hiện cũng chưa phải là muộn. Ngoài cách phát âm ra ta cũng 
còn rất nhiều kỹ năng quan trọng khác. 


Cách nói theo giọng Anh chuẩn trên thực tế liên quan đến hai 
vấn đề là ngũ điệu và phát âm. Người học nên cần phân biệt hai điều 
này: Ngũ điệu chỉ là yếu tố nhỏ, bởi đù ngườ: miền Bắc nói tiếng 
miền Nam thì người nghe cũng vẫn có thể hiểu được. Nhưng phát âm 
lại rất quan trọng. Bởi chỉ cần người nói phát âm hơi sai là người 
nghe đã hiểu nhầm thành từ khác. Muốn nắm được cách phát âm cơ 
bản thì không phải là khó: khi mới bắt đầu học tiếng Anh, người học 
chỉ cần lắng nghe cách phát âm mẫu trong băng, cố gắng bắt chước, 
không rõ chỗ nào hỏi ngay thì chẳng mấy chốc về cơ bản sẽ có thể 
phát âm đúng. Sau đó, kiên trì tập luyện, giữ đúng cách phát âm - 
hiện giờ, bạn sẽ không thể nào mắc lỗi phát âm. 

Dù đã nghe tốt giọng Anh chuẩn và giọng Anh-Mỹ thì khả năng 
nghe của bạn vẫn chưa hẳn là hoàn thiện. Bởi thực tế, hầu như bạn 
chẳng bao giờ có thể trò chuyện với những phát thanh viên của đài 
BBC hay VOA mà phần lớn là tiếp xúc với những người nói tiếng 
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Anh không chuẩn, phát âm không rõ ngoài đời. Không ít người trong 
số đó cũng chẳng phải là người Anh. Với bạn, nghe họ nói chuyện là 
một thách thức, một cuộc kiểm tra khả năng nghe khá thú vị. Bởi 
vậy, để thích ứng với thực tế này, thường ngày bạn nên nghe nhiều 
kiểu giọng Ánh. Mặc dù nói thì là như vậy, nhưng nếu bạn nghiêm 
túc thực hiện theo đúng những bài rèn luyện đã nói ở phần trước, 
bạn sẽ nhanh chóng thích ứng được với điều này. 


DỤC KỸ, 00 LƯỚT, ĐỤC THUỘC LÙNG, DỤC DIỄN CẢM 


Khi học môn ngữ văn,.nếu học sinh Trung Quốc chỉ nhớ được vài 
nghìn chữ Hán thôi thì vẫn chưa đủ mà ngay từ nhỏ các em còn phải 
đọc kĩ rất nhiều câu thở, bài văn hay mới có khả năng đặt câu, viết 
văn đúng và hay. Ngược lại, các em sẽ khó mà viết ra được một câu, 
bài văn đúng và hấp dẫn, 


Tiếng Ánh cũng vậy, người học cũng cần phải ghi nhớ một số 
lượng câu cơ bản nhất, cách diễn đạt thông thường nhất, câu văn và 
đoạn văn hay... Đầy không phải là những kiến thức mang tính 
“khuôn mẫu” mà là mang tính “ứng dụng cao”. Nếu không, chắc hắn 
rồi ta sẽ rơi vào tình huống đở khóc dở cười. 

Là một trong bốn khâu quan trọng khi học tiếng Ảnh, đọc bao 
gồm chức năng “sáng tạo” và “rèn luyện”. Thực hiện tốt khâu này rất 
có lợi cho việc nâng cao khả năng nghe, viết, nói tiếng Anh. 


Đọc có thể chia làm hai kiểu đọc kỹ và đọc liớt, mỗi kiểu đọc đều 
có tác dụng riêng của nó. 


Đọc kỹ - cơ sở của nghe, nói, viết 


Đọc kỹ là đọc đi đọc lại từng từ từng câu, nắm chắc toàn bộ nội 
dung, chất lọc được những lời hay ý đẹp trong đó và biến chúng 
thành của mình. 


Biết cách đọc kỹ mang lại cho người học rất nhiều lợi ích. Một là. 
thông qua nhìn mặt chữ, nhớ cách đọc, nghĩa từ, giúp bạn nhớ từ tốt 
Yơn. Hai là, giúp bạn nhớ cách kết hợp và cách dùng từ. Ba là, giúp 
bạn nắm được các hiện tượng ngữ pháp trong bài. Bốn là, giúp bạn 
nắm được tổng thể bài viết, biết cách hành văn, sắp xếp bố cục. Năm 
là nâng cao độ nhạy bén và tốc độ phản ứng về từ vựng tiếng Anh. 
Tất cả những thành quả này là nền tẳng cho khả năng nghe, nói, viết 
của bạn. Có thể nói, khả năng đọc tốt sẽ rất có lợi cho khả năng nghe, 
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nói, viết. 

Đọc kỹ rất có lợi cho sự hình thành, bồi dưỡng khả năng cảm giác 
về tiếng Anh. Cảm giác ngôn ngữ tốt là khả năng cảm giác ngôn ngữ, 
lời nói khi đã nắm vững ngôn ngữ đó. Có khả năng này, bạn có thể 
nói tiếng Anh một cách lưu loát, trôi chảy, tự nhiên, đặt câu đúng mà 
chẳng cần phải suy nghĩ nhiều. 


Tài liệu rèn luyện khả năng đọc này thường là giáo trình tiếng 
Ảnh cơ bản hiện bạn đang dùng. Học sỉnh tiểu học và trung học nên 
chọn giáo trình học trên lớp. Nếu trình độ tiếng Anh của bạn cao hơn 
trình độ đạy trên lớp, bạn nên chọn cho mình những tài liệu đọc khó 
hơn. 


Khi đọc kỹ phải tuân thủ nguyên tắc “chậm mà chắc”. Phương 
pháp đọc chậm cụ thể như sau: Ban đầu cần đọc hết một lượt để xem 
mình hiểu được bao nhiêu phần trăm, chú ý những từ, cách kết hợp 
từ lạ và hiện tượng ngữ pháp, dùng bút gạch chân những phần quan 
trọng (để lần đọc sau sẽ chú ý kĩ hơn đến những phần này). Sau đó, 
tra từ mới trong bảng từ vựng ở cuối sách hay trong từ điển để nắm 
nghĩa, cách sử dụng của từ. Từ lần đọc thứ hai, bắt đầu đọc từng từ 
từng câu, hiểu được câu trên mới đọc sang câu dưới, 


Sau khi đã hiểu toàn bộ nội dung bài, có thể chuyển sang giai 
đoạn đọc diễn cảm, nâng cao hiệu quả đọc của giai đoạn trên. Trong 
mấy lần đọc đầu tiên, bạn không cần phải đọc nhanh, mà phải hiểu 
được toàn bộ nội dung bài, không nên đọc qua cbo xong chuyện. Đồng 
thời phải chú ý đến mặt chữ, cách phát âm, nghĩa, cách dùng, cách 
kết hợp từ, các hiện tượng ngữ pháp mới, để tạo cho mình có được ấn 
tượng sâu sắc về những điều này, cần phải kết hợp đọc bài với học 
thuộc lòng từ mới (đồng thời củng cố thêm khi nghe băng và luyện 
khẩu ngữ). Sau vài lần đọc, bạn sẽ không chỉ nắm được nội dụng, 
tình tiết của bài, nhớ từ mới, tổ hợp từ, hiện tượng ngữ pháp mà còn 
phát hiện thấy nhiều lợi ích bất ngờ - khả năng sử dụng từ ngữ rất 
chính xác, sinh động, đúng ngữ pháp, biểu hiện được hàm ý và sắc 
thái biểu cảm tính tế nhất. Ví dụ, với câu “A gentlemen is, rather 
than does” (Để trở thành một con người lịch thiệp, cách giáo dục 
trong gia đình còn quan trọng hơn hành vì), hạn sẽ chỉ hiểu được 
hàm ý châm biếm và tính hài hước theo cách sủa người Anh trong 
cầu nói trên sau khi đã có khả năng đọc tốt. 


Nếu trọng tâm của mấy lần đọc đầu là hiểu và ghi nhớ thì trọng 
tâm của những lần đọc sau sẽ là “tiếp thu nội dung bài”. Lúc này, ta 
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nên đẩy nhanh tốc độ đọc diễn cảm, tránh trường hợp bỏ sót từ, hiện 
tượng ngữ pháp và hiểu sai ý nghĩa của toàn bài trong từng lần đọc, 
tốt nhất nên nắm bắt được cái hay của bài. Tốc đệ đọc của người mới 
học có thể chậm. Nhưng người đã học một, hai năm, khi đọc diễn cẩm 
ở mấy lần sau nên đọc nhanh hết sức có thể, cổ gắng đạt hoặc vượt 
tốc độ đọc thường ngày (mỗi phút đọc được 150-180 từ). Mục đích 
nhằm để giúp tư duy nhanh chóng thích nghỉ tốc độ ngôn ngữ thông 
thường. Nếu có thể đạt mức độ này một cách dễ dàng thì bạn chỉ cần 
đọc lại vài lần để củng cố kết quả là coi đạt yêu cầu. 


Nếu kiên trì đọc nhiều theo đúng phương pháp trên, bạn sẽ phát 
hiện thấy sự tiến bộ vượt bậc của mình trong môn tiếng Anh chỉ 
trong một khoảng thời gian ngắn - vốn từ vựng, kiến thức ngữ pháp, 
khả năng nghe, đọc đều nâng cao rõ rệt. Không rõ từ bao giờ, khả 
năng cảm nhận ngôn ngữ của bạn cũng đã được đánh thức. Hơn thể 
nữa, càng về sau, tốc độ đọc kĩ của bạn càng nhanh hơn. Nếu kiên trì 
đọc hết mọi bài khoá trong giáo trình cơ bản thì sau vài năm bạn 
nhất định sẽ thu được những kết quả rất đánh khích lệ. 


Đường Tường - một học sinh trường chuyên ngữ Thành Đô, nơi 
Đình Nhi đang theo học - là thủ khoa của kì thi tốt nghiệp trung học 
của thành phố. Nghe nói, trước khi tốt nghiệp trung học, vốn từ tiếng 
Anh của Đường Tường đã đạt đến con số 10002 từ, khả năng nghe 
nói đọc viết đều cực kì xuất sắc. Sau khi lên học ở đại học Bắc Kinh, 
Đường Tường vẫn luôn là một trong những sinh viên giỏi tiếng Anh 
nhất trường. Thành tích mà Đường Tường đạt được chính là kết quả 
của thói quen kiên trì khổ luyện khả năng đọc tiếng Anh trong thời 
gian dài. Sau này, Đình Nhi cũng rèn cho mình thói quen này. 


Để mang lại hiệu quả cao người học nên chọn dạng tài liệu nào? 
Nếu đọc kĩ mọi bài khoá có trong giáo trình cơ bản, ta sẽ hấp thu 
toàn bộ nội dung đã được sắp xếp trong giáo trình mà không bị sót 
phần nào. Nhưng khi đọc, nếu có thể chú ý cách phát âm, ngữ điệu, 
chỗ ngắt ý, đọc diễn cảm theo đúng kiểu Anh thì sẽ càng giúp khả 
năng khẩu ngữ của bạn được nâng cao hơn. 


Đọc thuộc lòng là cách đọc kĩ có hiệu quả cao hơn 


Đọc kĩ tuy là nền tảng cơ sở cho nghe, nói, viết nhưng ta vẫn có 
thể quên mất một số phần quan trọng, càng lâu càng quên nhiều vì 
thế chỉ còn cách giớ lại xem. Trong thực tế, điều này gây ra không ít 
bất tiện. Nếu học thuộc lòng hết những phần quan trọng, bạn sẽ 
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không cần phải sợ mình quên mất điểu gì và lúc nào cũng có thể 
“kiểm tra” lại. Ngoài ra, nhớ được nhiều đoạn văn, câu nói hay thì tự 
nhiên khả năng cảm nhận ngôn ngữ của bạn sẽ nhạy bén, sắc sảo 
hơn, bạn có thể đạt đến trình độ ứng khẩu bằng tiếng Anh. 


Căn cứ trên độ dài, bài học thuộc lòng có thể chia làm hai loại: 
Một loại tương đối ngắn, chỉ gồm đoạn văn, câu nói hay. Khi học 
thuộc những bài này tuy người bọc không phải tốn nhiều thời gìan và 
công sức nhưng kết quả thu được cũng không rhải là nhỏ. Còn một 
loại tương đối dài, đa số là những bài khoá có trong giáo trình, Học 
những bài này tuy phải mất công hơn nhưng bạn lại nắm được toàn 
bộ nội dung giáo trình một cách toàn diện, có hệ thống. Hơn thế, một 
khi đã quen thì càng về sau, bạn càng mất ít thời gian hơn. 


Nên học thuộc lòng sau khi đã đọc kĩ. Bởi sau khi đọc đi đọc lại 
nhiều lần, ta đã nhớ bài ở mức độ nhất định, có thể nói là gần đến 
mức thuộc lòng. Nên nhân cơ hội này, chỉ.cần bỏ thêm chút công sức 
là ta sẽ thuộc bài. Vậy tại sao không tận dụng nhỉ! ' 


Hiểu được tác dụng của việc học thuộc lòng nên từ lúc bắt đầu 
học tiếng Ánh, Đình Nhi đã chọn cách học thuộc lòng bài khoá cơ bản. 
Cuối thần về nhà, Đình Nhi thường kéo tôi ra làm “trợ lí đặc biệt" 
giúp cháu học thuộc bài khoá, sau đó ngồi đọc tiền một mạch. Cháu 
tỏ vẻ rất thích thú, nghiêm túc và thường rất ít khi mắc lỗi. Đúng là 
trời không phụ người có công. Trong lần đến thầm Mỹ vào năm lớp 
11, cháu đã khiến rất nhiều người ngõ ngàng, thích thú trước trình 
độ tiếng Anh của mình. Ông Larry Simms, người phụ trách chăm sóc 
đoàn học sinh lần đó cũng tấm tắc khen ngợi rằng “gần như không 
thể tìm ra một lỗi sai nào”. Nền tảng kiến thức tiếng Anh vững chắc 
này đã giúp cho Đình Nhi tiết kiệm được rất nhiều công sức và thời 
gian. 

Đọc lướt - nâng cao hiệu quả của đọc kĩ 


Tuy đọc kĩ và học thuộc lòng giúp người học nắm được kiến thức 
cơ bản của tiếng Anh nhưng nó lại cố một yếu điểm chung là phạm vỉ 
bao quát tương đối hẹp, kbiến người đọc không còn thời gian dành 
cho nhiều bài khác, vì vậy khả năng tiếng Anh vẫn chưa đạt đến mức 
thành thục. 


Để bổ sung cho thiếu sót này, đọc lướt chính là phương pháp lí 
tưởng. 


Điểm khác biệt rõ giữa việc đọc kĩ và đọc lướt là khi đọc lướt ta 
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không cần phải hiểu hết từng chữ, từng câu mà chỉ cần nắm được ý 
chính của bài. 

Khi đọc lướt, ta không cần phải chọn những bài đọc có nội dung 
chuyên sâu như tạp chí chuyên ngành hoặc tiểu thuyết tiếng Anh 
quá khó. Hãy cứ thư hình dung là lúc giỏ cuốn sách ra xem mình chỉ 
thấy toàn những từ lạ thì liệu việc đọc lướt theo kiểu đó sẽ mang lại 
cho bạn ích lợi gì? Vì vậy, khi đọc lướt bạn hãy chọn cho mình những 
giáo trình có lượng từ vựng tương đương với vốn từ vựng của bản 
thân, tốt nhất là những bài văn ngắn về nhiều chủ để, tạp chí tiếng 
Anh hoặc ở mức cao hơn có thể là sách luyện khả năng đọc theo từng 
cấp độ. Những bài đọc như vậy không chỉ giúp bạn phát triển khả 
-nằng tiếng Anh, mà còn mang lại nhiều kiến thức mới mẻ, quan điểm 
mới, giúp bạn hiểu thêm văn hoá Anh - Mỹ. Số lượng bài đọc lướt nên 
nhiều gấp khoảng mấy lần, hoặc hơn số lượng bài đọc kĩ. 


Khi đọc lướt, ta có thể áp dụng “phương pháp đọc hai lần”: lần 
thứ nhất chú ý từ, ngữ pháp và nội dung bài đọc. Trong lần này, ta 
không cân đọc nhanh mà nên đọc kĩ. Lần thứ hai cố gắng đọc nhanh 
hết sức có thể, trọng tâm của phần này là nâng cao tốc độ đọc và hình 
thành bồi dưỡng cảm giác ngôn ngữ. Lúc mới làm quen với đọc lướt, 
bạn có, thể cảm thấy hơi bố ngỡ. Nhưng chỉ cần kiên trì “bắt” mình 
quen với việc đọc lướt thì càng đọc bạn sẽ càng quen hơn. Điều này 
vừa giúp bạn tiết kiệm thời gian vừa rất có ích cho việc hình thành, 
phát triển khả năng thu thập tin tức. Không chỉ vậy, khi đi thi, khả 
năng đọc lướt còn mang lại cho bạn rất nhiều lợi ích-giúp bạn nắm 
bắt nội dung bài thi, giúp bạn dành nhiều thời gian hơn cho những 
phần khó. Khi thời gian được tính bằng giây bằng phút, thì đây quả 
đúng là một lợi thế đáng kể. 


Trong khi đọc lướt, nếu gặp từ đã học mà không nhớ ra bạn 
không cần tra từ điển ngay mà chỉ nên gạch chân từ đó. Sau khi đọc 
tiếp một lúc, có thể bạn sẽ nhớ ra nghĩa của từ nay. Bạn chỉ nên tra 
từ điển khi thực sự không thể nhớ ra. Bạn có thể ghi lại từ này vào 
“Cuốn số ghi lỗi tổng hợp” để sau này ôn tập lại một thể. Khi gặp từ 
mới bạn không cần thiết phải tra từ điển. Nhưng nếu thấy từ đó xuất 
hiện trong bài hơn 3 lần, có nghĩa đây là một từ rất hay dùng thì lúc 
này tra cũng chưa muộn. 


Nân kết hợp đọc kĩ và đọc lướt, đọc kĩ trước, đọc lướt sau, sau đó 
là đọc kĩ, đọc lướt ở mức độ cao hơn cho đến khi đạt mục tiêu đề ra, 


Cần lưu ý là: khi đọc kĩ, đọc lướt và học thuộc lòng, tốt nhất 
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người học không nên nghĩ đến tiếng Trung, hay địch nhẩm từng từ 
từng câu sang tiếng Trung; để tăng cường, củng cố thói quen tư đuy 
bằng tiếng Anh thì người học nên ghi nhớ, hiểu tiếng Anh thông qua 
vật thật, tình huống, cảm giác, từ và câu xuất hiện trong bài. Rèn 
luyện được thói quen này sẽ rất có lợi cho việc nâng cao khả năng 
nghe, nói, đọc, viết của bạn. 


HỌC NÓI LƯU t0ÁT BẰN6 CÁCH RÈN LUYỆN TẤT 0Â PÁC KỸ NĂNE 

Nếu đi tìm hiểu nguyên nhân vì sao một số :gười lại có khả năng 
nói tiếng Anh rất tốt, ta sẽ nhận thấy họ đều thực hiện được năm 
điều sau: 

- Một là dám nói, không sợ sai. 

- Hai là có khả năng nghe và đọc tốt. 


- Ba là biết vận dụng linh hoạt các mẫu cân thường gặp - muốn 
nói tiếng Anh trôi chảy, người học cần nắm chắc khoảng 300 đến 400 
mẫu câu khác nhau. : 


- Bốn là có vốn từ vựng phong phú. Muốn giao tiếp một cách tự 
nhiên, thoải mái bằng tiếng Anh, người học phải có vốn từ vựng 
khoảng 5.000 - 6.000 từ. Nếu muốn bàn, trao đổi về vấn đề chuyên 
môn thì cần có vốn từ vựng lớn hơn. Thuộc ít từ, người học sẽ không 
thể bàn, trao đổi về nhiều chủ đề và bàn sâu về một vấn đề. Ngoài ra, 
muốn giao tiếp tốt, người học cần nắm được những từ thông dụng. 


- Năm là ngoài những kiến thức ngữ pháp cơ bản, người học còn 
cần nắm được rất nhiều phương pháp diễn đạt mới xuất biện trong 
tiếng Anh, bao gồm thói quen nói các câu kinh điển và cả những bài 
văn ngắn hoàn chỉnh. Nếu làm được cả năm điều trên, người học mới 
có thể sử dụng tiếng Anh một cách thành thạo và có hiệu quả. 


Lưu ý là: Thực hiện được năm điều trên chưa có nghĩa là bạn 
đã có thể nói tiếng Anh một cách trôi chảy mà bạn còn cần phải trải 
qua quá trình luyện khẩu ngữ. Những điều kiện trên không tổn tại 
độc lập mà chúng là sự tổng hoà, kết hợp gìữa từ vựng, ngữ pháp, 
mẫu câu và khả năng nghe, nói, đọc, viết. Cũng như quặng sắt và 
than cốc không phải là gang mà muốn thành gang thì phải trái qua 
quá trình tôi luyện. 


Tôi quan sát thấy, không ít người lúc mới bắt đầu học tiếng Anh 
thường xem nhẹ kĩ năng đọc và kĩ năng nói, rồi sau đó lại “mất bò 
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mới lo làm chuông”, đi học các lớp nâng cao. Tuy số người thành công 
theo cách học này không phải là ít, nhưng xét cho cùng, cách học như 
trên tiêu tốn rất nhiều thời gian. Trong khi đá, ta có thể áp dụng 
cách học hiệu quả hơn là kết hợp rèn luyện cả 4 kĩ năng nghe, nói, 
đọc, viết với quá trình nắm bắt từ, ngữ pháp và mẫu câu. Như vậy, 
người học vừa có thể tiết kiệm thời gian, vừa đạt hiệu quả cao. 


Kĩ năng đọc và nghe là nền tảng của kĩ năng nói. Ở phần trước 
tôi đã giới thiệu phương pháp rèn luyện hai kĩ năng này nên dưới đây 
sẽ chỉ bàn về phương pháp luyện kĩ năng nói. 


Kể lại bài khoá, tận đụng cơ hội nói bằng tiếng Anh 


Sau khi đã đọc kĩ, nghe kĩ bài khoá (bao gồm cả học thuộc lòng 
bài khoá), người học cần kể lại bài khoá. Vì nghe, đọc đều mang tính 
chất “bị động” nên nghe, đọc tốt thì ta mới chỉ có “khả năng cảm thụ 
tiếng Anh” tốt nhưng khả năng này không tự động chuyển hoá thành 
“khả năng biểu đạt”. Đây chính là nguyên nhân vì sao một số người 
có khả năng nghe tiếng Anh tốt nhưng lại không biết điễn đạt như 
thế nào. Khi kể lại bài khoá là ta đang hình thành “khả năng biểu 
đạt” nhằm mục đích chuyển hoá những kiến thức, thông tin nghe, 
đọc được thành thứ của mình. 


Kể lại không phải là đọc thuộc lòng bài khoá mà là dùng lời nói, 
ngôn ngữ của mình để trình bày lại nội dung bài khoá. Nếu đọc thuộc 
lòng chỉ là dập theo khuôn mẫu thì kể lại là hình thức “biểu đạt chủ 
động”. Khi kể lại bài khoá, bạn sẽ thấy trí não mình phải làm việc 
hết công suất nhằm tìm và nhớ lại những kiến thức tiếng Anh đã học 
để trình bày lại nội dung đã nghe, đã đọc. Đây chính là trạng thái 
cần thiết cho việc nâng cao khả năng khẩu ngữ (và khả năng viết). 


Kiên trì luyện tập theo cách này với toàn bộ bài khoá có trong 
giáo trình cơ bản, bạn sẽ thu được hai lợi ích là: Nắm chắc từ và mẫu 
câu cơ bản, thậm chí bạn còn có thể nói mà không cần suy nghĩ. Hai 
là biết được từ, mẫu câu mới và cách diễn đạt :heo thói quen người 
Anh và làm giàu thêm “kho tàng ngôn từ” của mình. Cũng như bức 
tường được tạo thành từ nhiều viên gạch, kĩ năng nói cũng được xây 
dựng trên những kiến thức cơ bản trên. Và rõ ràng là, nếu “nguyên 
vật liệu” càng nhiều, càng tốt thì chất lượng “công trình” sẽ càng cao, 

Khi khả năng kể lại đã đạt đến trình độ nhất định, ta có thể 


nâng yêu cầu rèn luyện lên mức cao hơn bằng cách: vừa phải kể lại 
hoàn thiện bài khoá, vừa luyện khả năng tóm tắt (để làm được điều 
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này đồi hỏi ta phải nấm được ý chính của bài hoặc nắm được nội 
dung cơ bản nhất) và mở rộng nội dung bài khoá (đòi hỏi ta phải nhớ 
lại và vận dụng những kiến thức đã học để biếu đạt nội dung phức 
tạp hơn). 


Tìm kiếm môi trường nói tiếng Anh 


Khi luyện khẩu ngữ, môi trường là yếu tố hết sức quan trọng. Ở 
Trung Quốc, trong khi số lượng môi trường tiếng Anh chất lượng 
dành cho học sinh quá ít thì môi trường kém chất lượng lại đầy rẫy. 
Nếu có môi trường nói tiếng Anh tốt thì bạn chỉ cần biết tận dụng lợi 
thế, cố gắng nỗ lực rèn luyện là bạn có thể nói tiếng Anh một cách 
trôi chảy. Nhằm mục đích giúp các em học sinh tự tạo ra môi trường 
nói tiếng Anh cho mình, dưới đây tôi sẽ giới thiệu về một. vài phương 
pháp hiệu quả. 

Một nguyên tắc quan trọng khi luyện khẩu ngữ là hãy cố gắng 
nói tiếng Anh hàng ngày. Bạn không nên ngại ngùng, xấu hổ vì bạn 
nói tiếng Anh chưa thành thạo. Nếu có thể được một người bạn cùng 
chung chí hướng và hợp cạ với mình thì bạn sẽ có nhiều cơ hội nói 
tiếng Anh hơn. Hiện nay có nhiều người nói được tiếng Anh hơn trước 
kia nên điều này không phải là khó. Nếu có được một nhóm bạn như 
vậy thì thật tuyệt, bạn có thể trò chuyện với các bạn của mình về 
nhiều chủ đề thú vị. Nếu kết hợp luyện khẩu ngữ với hoạt động ngoại 
khoá, mọi người hãy giao hẹn với nhau là vào giờ nào đó, ở đâu đó tất 
cả chỉ được phép nói bằng tiếng Anh hoặc có thể thành lập một “câu 
lạc bộ nói tiếng Anh” trong trường. Nhưng liệu bạn có muốn làm 
người khởi xướng phong trào không? 


Rèn luyện kĩ năng viết lại câu giúp khả năng biểu đạt tết 
hơn 


Trong cuốn sách này, tôi có nói là tuy sách: báo, tạp chí, quảng 
cáo, hoạt động giao tiếp thường ngày bằng tiếng Anh nhiều không kể 
xiết nhưng số mẫu cấu tiếng Anh thường dùng lại chỉ khoảng 300 
đến 400 câu. Bởi vậy, nếu có thể nắm chắc những mẫu câu này thì 
khả năng nói của bạn sẽ tốt hơn. (nếu không có giáo trình luyện tốt 
hơn, bạn có thể học mẫu câu trong giáo trình “900 câu tiếng Anh”). 
Còn nếu bạn muốn nắm chắc mẫu câu thì một trong những phương 
pháp hiệu quả chính là rèn luyện kĩ năng biến .đổi câu. Những người 
đã biết tới giáo trình “900 câu tiếng Anh” nhất định sẽ hiểu rõ điều 
này. 
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Phương pháp cụ thể là: Khi gặp một mẫu câu lạ, người học cần 
nói và sử dụng mẫu câu này nhiều lần, đồng thời thay thế các thành 
phần trong câu (như thay chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ, định ngữ và 
trạng ngữ) cho đến khi bạn có thể diễn đạt nhuần nhuyễn mọi sắc 
thái ý nghĩa bằng mẫu câu này thì mới thôi. 

Ví dụ: với mẫu câu Someday I uuử! 0isit Paris (Một ngày nào đó 
tôi sẽ đến thăm Paris), bạn có thể thay chủ ngữ thành “ønh A, chị B, 
Tony”, thay Paris thành “Lhasg, Luôn Đôn, Rio de Janeiro,..." thay 
“bjsjˆ" thành “rebuf” (xây dựng lại), "sưrprise" Qàm...kinh ngạc, 
sững sờ)”... Khi có thể dùng câu này để diễn đạt các nội dung khác 
nhau thì bạn đã thực sự nắm được mẫu câu này. Luyện 300, 400 mẫu 
câu theo cách này, khả năng khẩu ngữ của bạn đã có cơ sở vững chắc, 
nên việc nói tiếng Anh với bạn bây giờ cũng trở nên dễ dàng như làm 
bài điển từ vào chỗ trống ở tiểu học. 

Biết cách sử dụng giáo trình, sách báo song ngữ 

Khi luyện khẩu ngữ, ai cũng muốn có một người thầy giỏi tiếng 
Anh bên mình, chỉ cho mình biết những chỗ sai và dạy cho mình thứ 
tiếng Anh chuẩn. Đôi khi, sách báo, giáo trình song ngữ lại cố thể 
đảm nhận tốt vai trò này. 


Phương pháp cụ thể như sau: Hãy tìm cho mình một cuốn sách, 
báo, tạp chí tương đương với trình độ của bản tÌ.ân (nếu mới bắt đầu 
luyện kĩ năng đọc, tốt nhất bạn đi theo trình tự từ thấp đến cao). 
Trước tiên bạn chỉ xem phần viết bằng tiếng Trung, dịch miệng từng 
câu sang tiếng Anh sau đó mới xem phần tiếng Anh, đối chiếu so 
sánh bài dịch của mình với bản gốc để tìm lỗi sai và sự khác biệt giữa 
các}: diễn đạt của mình với bài mẫu, sau đó tìm hiểu nguyên do, như 
có thể vì bạn bị hổng kiến thức ngữ pháp, kết hợp từ sai... Đông thời 
bạn nên gạch chân những chỗ sai để khi ôn tập lại dễ tìm và ôn tập 
hơn. Sau cùng, hãy cố gắng dịch nói lại toàn bộ bài trên theo cách 
diễn đạt đúng mà bạn còn nhớ được. Nếu kiên trì tập luyện theo 
phương pháp này thì chỉ cần dịch một vài cuốn song ngữ là trình độ 
nói của bạn nhất định sẽ tiến bộ. Một lợi ích khác của phương pháp 
này là giúp bạn tránh được lối nói Chinglish (nói tiếng Anh theo kiểu 
Trung Quốc). 


Tăng cơ hội luyện khẩu ngữ 


Nếu khi luyện khẩu ngữ, bạn không có người để luyện cùng, có 
vẻ bạn sẽ rất khó có nhiều cơ hội nói tiếng Anh. Trong thời đại a1 
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cũng bận việc của mình như hiện nay, dây là khó khăn chung của 
không ít người học tiếng Anh. Nhưng nếu làm theo phương pháp chủ 
động nói tiếng Anh ở mọi lúc, mọi rơi, bạn vẫn: có thể tìm thấy rất 
nhiều ecd hội nói tiếng Anh. 

Ví dụ, trong những lúc rảnh rỗi như khi xem phim, nghe quảng 
cáo, bạn có thể vừa nghe vừa dịch nói, câu nào quá khó có thể bổ qua, 
dịch được câu nào thì cố gắng dịch cho bằng hết. Khi đó bạn sẽ phát 
hiện thấy hoá ra có rất nhiều câu dịch khó mà trước đây mình không 
để ý nên sau này bạn sẽ chú ý đến cách diễn đạt hơn. Làm theo cách 
này, bạn đã vừa luyện khả năng nói, vừa phát hiện và giải quyết 
được không ít vấn đề. 


Hay như, đi dạo phố thường là lúc ta không phải suy nghĩ, bận 
tâm đến điều gì. Vậy tại sao bạn không thử dịch tất cả những øì bạn 
nghĩ, bạn thấy sang tiếng Anh xem - hãy cứ vụ vơ nói chuyện một 
mình, kể lại việc gì đó hay nói lên suy nghĩ của bản thân... Như vậy, 
bạn không chỉ nâng cao khả nói mà còn củng cố thói quen “tư duy 
bằng tiếng Anh” cho bản thân. 


Hay bạn cồn có thể áp dụng phương pháp “mỗi ngày một chủ để”, 
hàng ngày dành khoảng 10 phút để nói bằng tiếng Anh, có thể căn cứ 
vào trình độ của mình để đặt ra yêu cầu riêng. Có thể bất đầu từ 
những chủ đề đơn giản như “Các thành viên trong gia đình tôi” cho 
đến những chủ đề “hóc búa” hơn như “Pin cũ và vấn đề bảo vệ môi 
trường”, “Những tình huống khó xử trong cuộc sống”, “Tôi đến thăm 
thành phố Mạch Thành”... Có rất nhiều chủ đề thú vị, hấp dẫn cho 
bạn lựa chọn. Với cách này bạn vừa rên khả năng ghỉ nhớ, vừa có thể 
luyện khả năng diễn đạt bằng tiếng Anh của mình. 


W0 THUỘC LÙNG TỪ MỚI TỪ bĂN VÀ TIỀN Tố, HẬU TỐ 


Số lượng từ Hán thường được sử dụng có khoảng hơn 6.000 từ. 
Nếu học thuộc từ bằng cách học từng nét, từng từ thì không hề đơn 
giản chút nào. May là từ tiếng Hán còn cung cấp cho ta hơn 200 bộ 
thủ. Vậy nên, ai biết sử dụng những bộ thủ này như chiếc phao cứu 
sinh thì người đó sẽ ghỉ nhớ được hàng nghìn từ tiếng Trung một 
cách dễ dàng. Như vậy, với bộ thủ ta vừa giảm bớt lượng thông tin 
cần ghi nhớ, vừa nâng cao hiệu quả ghi nhớ. 


Nếu tiếng Anh cũng có “bộ thủ” thì chẳng phải sẽ đễ nhớ hơn sao? 
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Và đúng vậy, tiếng Anh cũng có “bộ thủ”. Đấy chính là những từ 
căn, tiền tố, hậu tố trong từ tiếng Anh. Nếu biết cách tận dụng chúng, 
bạn sẽ thấy việc học thuộc từ mới trở nên đơn gián hơn rất nhiều. 


Từ căn trong từ tiếng Anh 


Từ căn là hộ phận chính hoặc bộ phận trung tâm của từ tiếng 
Anh. Thường từ căn chỉ gồm một vài chữ nên rất dễ nhớ. Ví dụ như 
Bio (sự sống), siở (ngồi), cur (quan tâm). Từ căn nói lên ý nghĩa cơ 
bản của từ, một số từ căn cũng chính là từ như øc¿ (việc làm), ar£ 
(nghệ thuật), corđ (trung tâm,bộ phận). 


“..‹ .. 2 + s 
Thông thường những từ căn phổ biến có khả năng tạo từ mạnh. 
Từ một từ căn và các tiền tố, hậu tố, ta có thể tạo ra mấy chục hay 
thậm chí cả mấy trăm từ có cùng từ căn. 


Ví dụ: từ par? là một từ căn có nguồn gốc La tỉnh, có nghĩa là “bộ 
phận”. Nó có thể kết hợp với một số tiền tố, hậu tế để tạo thành 
không ít từ, như apart (chia l), partner (cộng sự, đối tác), department 
(bộ, ban, gian)... 


Hay một ví dụ khác về từ øc, nêu đem kết lợp với hậu tố có tính 
danh từ -ing (hàm ý chỉ “sự vật”) ta sẽ có danh từ ac#ing (biểu diễn), 
nếu kết hợp với hậu tố có tính danh từ -ion (biểu thị sự vật trừu 
tượng) ta sẽ có từ zc#on (hành động), nếu kết hợp với hậu tế có tính 
tính từ -ive (như thế nào) ta sẽ có tính từ øcfibe (hoạt bát, năng 
động), nếu kết hợp với hậu tố mang tính chất danh từ -or (người), ta 
sẽ có từ ơc‡or (diễn viên nam), ngoài ra còn có từ œcffoity (sự năng 
động), øciress (diễn viên nữ), œøctudi (thực tế), aciuœiiy (thực sự, trên 
thực tế)... Chúng đều là những từ được tạo thành bằng cách ghép 
một từ căn với tiền tố hoặc hậu tố. Học thuộc từ theo cách này người 
học sẽ càng cảm thấy dễ nhớ hơn, không phải nhớ nhiều mà lại rất rõ 
ràng. 

Tiền tố, hậu tổ trong tiếng Anh 

Tiền tố, hậu tố trong từ tiếng Anh là những thành phần được 
thêm vào trước và sau từ căn, thường rất ngắn gọn và dễ nhớ. Chúng 
có khả năng kết hợp với từ căn để tạo thành rất nhiều từ mới mang ý 
nghĩa khác nhau. 

Trong đó, tiền tố là thành phần được thêm vào trước từ căn. Ví 
dụ như trong từ đ/s-eorở thì đis- là một tiền tố, có ý nghĩa là “tách 
rời, tách ra”, kết hợp với từ căn corở (tim) để tạo thành một từ mới có 
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nghĩa là “sự bất hoà, sự xích mích”. Từ này gợi cho ta liên tưởng đúng 
như hàm ý của câu nói “xa mặt cách lòng”. 


Hậu tố là thành phần được thêm vào phía sau từ căn. Ví dụ 
trong từ ð/ofoøy (sinh vật học) thì -logy là một hậu tố, có nghĩa là 
“môn học, khoa học”. Khi đem kết hợp với từ căn öïo (sự sống), ta có 
từ b/ology, chỉ môn sinh vật học, môn khoa học nghiên cứu sự sống. 


Một số từ có thể kết hợp cùng lúc với cả tiền tố và hậu tế. Ví dụ 
với từ pzes¿dent (tống thống, hiệu trưởng), ta thấy tiền tố pre- (ở 
trước) + từ căn sid (ngổi) + hậu tố -ent (người) kết hợp với nhau ngụ 
ý nói đến “người ngồi ở phía trước”, vừa chỉ người có vai vế và quan 
trọng. Hay từ computer (máy vì tính) được tạo thành bởi tiền tố com- 
(tăng cường) + từ căn put (tính toán) + hậu tố -er (người, máy móc), 
mang ấn ý chỉ loại máy có công năng giúp việc tính toán dễ dàng hơn. 
Nếu học từ mới theo cách lí giải từ như trên, người học sẽ thấy rất dễ 
nhớ từ. 

Qua những ví dụ này có thể thấy, sự kết hợu giữa từ căn, tiền tố, 
hậu tố trong tiếng Anh cũng giống như sự kết hợp giữa các bộ thủ 
trong tiếng Trung. Chúng đều có khả năng giúp người học chỉ cần 
nhìn là hiểu được ngay ý nghĩa của từ. 


Ưu điểm của cách học thuộc từ thông qua tiền tố, hậu tố 


Khó khăn lớn nhất của người học khi hợc tiếng Anh là học thuộc 
từ, nhưng ray là ta vẫn có thể tận dụng tiền tố, hậu tố để giúp việc 
học từ trở nên đễ dàng hơn. Cách học từ này mang lại mấy lợi ích sau 
đây: 

Thay vì học thuộc từ một cách máy móc, người học sẽ nhớ 
từ trên cơ sở hiểu được ý nghĩa của từ 


Ví dụ như trong từ corrupt (đổi bại, thối nát), người học chỉ cần 
nhớ từ căn 7p có ý nghĩa “làm cho tổn hại, phá”, tiển tố œor- có 
nghĩa “làm mạnh thêm” thì người học sẽ dễ nhớ ý nghĩa na ná của từ 
này là “làm tổn hại thêm". Nếu kết hợp thêm hậu tố -ion (danh từ 
trừu tượng), ta sẽ có danh từ corruption “sự thối nát, sự đổi bại”. Nếu 
thay hậu tố trên bằng hậu tố mang tính hình dung từ -ïve (tính...), 
ta sẽ có một từ mới là corruptiue (tính đổi bại, tính thối nát). Nếu 
thay bằng hậu tố -ible (có thể), ta sẽ được từ corruptible (có thể bị 
mua chuộc, dễ mua chuộc)... Hiểu được những ý nghĩa này, chắc 
chắn bạn sẽ học từ đễ hơn nhiều. 
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Thay vì học thuộc lòng một cách máy móc, nếu học theo phương 
pháp này, người học sẽ nhớ từ trên cơ sở hiểu được ý nghĩa của từ. 
Theo kết quả nghiên cứu của nhà tâm lí học, hiểu rồi mới ghi nhớ có 
thể giúp người học tiết kiệm được đến 90% thời gian so với cách học 
máy móc, chỉ nhớ từ mà không hiểu ý nghĩa từ. › 


Giảm nhẹ gánh nặng ghi nhớ 


Qua tính chất tạo từ của từ căn, có thể thấy từ một từ căn thông 
thường ta có thể tạo thành mấy chục từ hay thậm chí là hàng trăm 
từ khác nhau có cùng từ căn. Ví dụ như với từ căn ơc/ (động tác), 
trong một cuốn từ điển gồm mấy chục ngàn mục từ, số lượng từ có 
cùng từ căn trên ít nhất cũng lên đến mấy chục từ. Với mấy chục từ 
có chung từ căn này, nếu người học lại học theo cách ghi nhớ máy 
móc thì ít nhất cũng phải bỏ ra gấp mấy lần thời gian mà lại không 
đạt được hiệu quả cao. 


Khoảng 40% số lượng từ trong chương trình tiếng Anh ở bậc tiểu 
học và trung học, 50% số lượng từ tiếng Anh ở bậc đại học được tạo 
thành theo phương pháp ghép từ trên. Trong mấy chục ngàn từ tiếng 
Anh thông dụng, số lượng từ kiểu này cũng chiếm đến hơn phân nửa. 
Bởi thế, nếu học từ theo phương pháp trên, ta có thể vừa tiết kiệm 
thời gian, vừa ghi nhớ từ tốt hơn. 


Thu gọn từ để tăng tốc độ ghi nhớ 


Trong tiếng Anh, những từ ghép luôn là những từ tương đối dài, 
như vậy có nghĩa là muốn ghi nhớ những từ này ta sẽ phải bỏ ra 
nhiều thời gian hơn. Thực nghiệm được các nhà tâm lí tiến hành cho 
thấy, muốn ghi nhớ lượng thông tin dài hơn gấy. đôi thì ta phải bỏ ra 
gấp đôi thời gian. Nhưng nếu ghi nhớ từ tổ hợp theo cách ghép từ căn 
với tiền tố và hậu tố như trên, ta có thể rút gọn lượng thông tin, từ đó 
ghi nhớ tốt hơn. 

Có ích cho việc mở rộng vốn từ vựng 

Học được hơn một vạn từ vựng là mong n:uốn, ao ước của rất 
nhiều thanh thiếu niên học tiếng Anh. Nhưng r.ếu học theo kiểu nhớ 
từng từ một thì mong muốn này quả đúng là mơ ước phi thực tế. 
Nhưng với phương pháp học kết hợp từ căn với tiền tố, hậu tố, người 
học đã tìm ra con đường ngắn nhất dẫn đến mục tiêu. 

Nhớ được hơn một trăm từ căn thông dụng nhất và một, hai 
trăm tiền tố, hậu tố thường dùng, người học sẽ kết hợp được thành 
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hàng nghìn từ tiếng Anh khác nhau. Hơn thế, nhớ từ theo cách này 
giúp người học tiết kiệm rất nhiều thời gian so với cách học máy móc. 
Bởi với cách trên, người học có thể giảm bớt ít -hất 50% lượng thông 
tin cần ghỉ nhớ. Và như vậy mục tiêu có được vốn từ tiếng Anh lên 
đến hơn vạn từ không còn là viển vông nữa. 


Tạo từ mới trên cơ sở kết hợp từ căn, tiền tố, hậu tố 

Khi viết đến đây, tôi tiện tay lật giỏ một cuốn từ điển tiếng Anh 
và nhìn thấy một số từ mới dưới đây: flextime, futurology, cordiform. 
Nhưng thông qua từ căn, tiền tố và hậu tế tôi có thể đoán được hàm ý 
của ba từ trên lần lượt là “thời gian có thể thay đổi (thời gian cao su)”, 


$ 


“Tương lai học”, “hình dáng của tìm (hình quả tim)”. 

Một. nhà văn nổi tiếng kiêm chính trị gia nổi tiếng người Anh 
từng nói: “Cách học ngoại ngữ nhanh nhất và hiệu quả nhất là nắm 
bắt được những từ căn”. Đúng vậy. Ta không chỉ có thể tận dụng vai 
trò của từ căn (với tiền tố, hậu tố) vào việc học tiếng Anh mà còn có 
thể áp dụng phương pháp trên với rất nhiều ngoại ngữ khác. Với 
những chức năng này, từ căn, tiển tố, hậu tố có thể được coi là “vũ 
khí tự chế” của người học. Nếu được phổ biến rệng rãi, phương pháp 
học từ này nhất định sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho học sinh Trung 
Quốc trong môn tiếng Anh. 


Khi học tiếng Anh, học từ căn và tiền tố, hậu tố trong giai đoạn 
nào là tốt nhất? Theo tôi là lúc người học đã nắm được vốn từ khoảng 
500-1000 từ. Bởi khi đó, không ít từ trong số những từ bạn đã biết 
đều có thể dùng làm ví dụ minh hoạ cho qui luật tạo từ với từ căn, 
tiền tố và hậu tố. 

Với môn tiếng Anh, phương pháp học từ với từ căn và phụ tố là 
một trong những phương pháp mà tôi rất muốn Đình Nhi áp dụng. 
Và nó cũng đã mang lại hiệu quả không nhỏ cho cháu khi học từ. 


Để bạn đọc tiện tham khảo, tôi sẽ giới thiệu một số từ căn, phụ tố 
thường dùng trong phần phụ lục cuối sách. Chúng không chỉ rất có 
ích cho học sinh tiểu học, trung học khí học từ mới mà còn giúp các 
em mở rộng vốn từ sau này. Tuy ban đầu người học sẽ phải bỏ ra đôi 
chút thời gian học thuộc những từ căn, phụ tố này nhựng bù lại sẽ 
tiết kiệm được rất nhiều thời gian về sau. 
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TẬN DỤNG 6Ø HỘI BIA0 TIẾP, VƯỢT (UA RÀ0 DÂN VĂN H0Á 


Thỉnh thoảng khi đọc báo, ta sẽ gặp tình huống sau: Rõ ràng là 
mình hiểu hết các từ xuất hiện trong câu nhưng lại không hiểu câu 
đó có nghĩa gì. Vào những lúc như vậy, rất có thể bạn đang đối diện 
“rào cản văn hoá”, 


Đọc những câu theo thói quen của người Anh sau đây, có thể bạn 
sẽ hiểu thêm điều này. 

TLame đucb (con vịt cà nhắc): từ này không phải là dùng để chỉ 
con vịt thật mà nói về một số người sắp “về hưu” hoặc đã bị “sa thải” 
đặc biệt là những người từng một thời quyền cao chức trọng như nghị 
sĩ giờ sắp mãn nhiệm kì, nhà đầu cơ bị phá sản ở sàn giao dịch, 
những người không thể tiếp tục ra tranh cử. Bởi dáng đi của vịt vốn 
dĩ đã rất lạch bạch nên nếu lại cà nhắc nữa thì đúng là hoạ vô đơn 
chí, 

Me-generation (dịch là “thế hệ cái tôi cá nhân”) chuyên dùng để 
chỉ một bộ phận thanh thiếu niên sinh ra trong những năm 7Ô của 
thế kỉ 20 ở Mỹ. Họ là những người luôn chỉ nói đến “Me” (mình), chỉ 
biết nghĩ đến mình mà không hề quan tâm đến người khác. Bởi thế, ý 
nghĩa chuẩn xác của từ này là “những người coi mình là trung tâm”, 
thể hiện sự không đồng tình của người dân Mỹ đối với những người 
này. 

On the carpet (trên tấm thảm) không phải dùng để chỉ sự tiếp 
đón long trọng mà chỉ tình huống rắc rối mà ai đó đang lâm vào. 
Cụm từ này có thể dịch thành “bị trách mắng” hoặc “bị xét hỏi, 
mang sắc thái hài hước. 

Plunkifs technique (phương pháp của Plunkitt) không phải để 
chỉ công nghệ sản xuất mà là nói về một phương pháp của chính 
khách. Đầu thế kỉ 20, Plunkitt, một lãnh đạo nổi tiếng của đẳng Dân 
chủ ở thành phố New York - Mỹ đã cậy quyền mưu lợi cho mình bằng 
cách hợp thức hoá pháp luật, để lại tiếng xấu cho người đời sau. 


Puil the eogle tail feathers (céo lồng đuôi đại bàng) không phải là 
chỉ một đứa trẻ nghịch ngợm trêu chọc động vật hoang dã mà chỉ 
cảm giác đau lỏng của người Mỹ khi nhắc lại những việc khiến họ 
cảm thấy xấu hổ. Ở chính giữa quốc huy nước Mỹ có hình con đại 
bàng quắp mũi tên; Kéo lông đuôi đại bàng cũng trở thành đồng 
nghĩa với việc “làm mất thể diện nước Mỹ”. 
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Nếu không tìm hiếu kĩ, bạn không thể biết những câu chuyện 
thú vị ẩn sau những từ ngữ có vẻ bình thường đó. Đấy chính là nội 
hàm văn hoá của tiếng Ánh. 

Nhân tiện đây, tôi muốn nói thêm một điều là: khi nói tiếng Anh 
ta nên tránh những câu nói tục, tiếng lồng như: John (nhà vệ sinh), ° 
puash around (lừa bịp), hữ the road (lên đường), blo f (làm hồng 
việc), mưx out (mệt phờ người)... Bởi những từ trên được coi là biển 
hiện của người thiếu giáo dục nên ít nhất ta không nên nói ở nơi 
trang trọng. 

Chúng ta biết là ý rộng của hai từ “văn hoá” vừa bao hàm cả 
những giá trị vật chất, vừa bao gồm cả các nhân tố tinh thần như chế 
đệ, quan niệm, thói quen, mô thức hành vi và phương thức tư duy. 
Mỗi dân tộc khác nhau có đặc trưng văn hoá khác nhau, nên nếu 
đánh giá tình cảm, quan niệm của một dân tộc khác dựa trên quan 
niệm văn hoá của dân tộc mình thì ta sẽ khô::g thể hiểu được đổi 
phương. Sự khác biệt về mặt văn hoá này cũng có thể được gọi là “rào 
cản văn hoá”. Dù biết được tiếng nói của đối phương nhưng nếu 
không vượt qua rào cản này thì bạn không thể nói chuyện, giao lưu 
với họ một cách trôi chảy, thuận lợi. 

Như vậy, để học tốt ngoại ngữ, người học phải đối diện với một 
thách thức khó hơn là: Nếu mục đích học ngoại ngữ của bạn là để 
giao lưu tốt, hoặc vượt qua những nhân tài nước ngoài, thì khi học 
tiếng Anh bạn cần chú trọng những kiến thức liên quan đến văn hoá 
của đối phương. Khi đã tích luỹ đến mức độ nhất định, bạn sẽ nhận 
'ra những hàm ý sâu sắc, phong phú ẩn sau lớp vỏ bọc bên ngoài của 
ngôn ngữ. Lúc đó, sự khác biệt về văn hoá với bạn đã không còn là 
một vấn đề nữa. Bạn không chỉ tránh được những sự hiểu nhẳầm 
đáng tiếc trong lúc giao lưu mà còn xử lí vấn đề tốt hơn. 


(Kính nghiệm học tiếng Anh của Đình Nhi có thể được xem lò 
một dẫn chứng sinh động cho điều này: Nếu coi uiệc học tiếng Anh là 
học công cụ giao tiếp chứ không phải là học để cho xong chuyện thì 
người học sẽ xúc định cho mình mục tiêu lâu dài hơn, từ đó đầu tư 
nhiều thời gian, cố gắng nỗ lực cho những phần tuy không mang lợi 
lợi ích uê điểm số trước mắt nhưng lại có giá trị thực tế lâu dài uà 
giúp mình đụt được thành tích thì cao. Nếu chỉ coi tiếng Anh là một 
môn học bắt buộc để uượt qua bì thị, thì bạn sẽ không sử dụng được 
nó như công cụ giao tiếp, đôi khi còn khó ứng phó uới bài thủ. 
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Học ngoại ngữ cũng giống như công việc nhá nông, sau thời gian 
chăm chỉ “cấy cày, gieo trồng, chăm sóc”, đương nhiên ta có quyền kì 
vọng vào một “vụ mùa bội thu”. Nhưng thực tế không ít người lâm 
” vào cảnh “mất mùa, phá sản” bởi họ không có phương pháp học đúng 
hoặc tâm lí không được tốt. 


Có thực tế là dù cùng học một lớp, cùng chung thầy cô, chỉ số 
thông minh xấp xỉ nhau nhưng kết quả học tập của các bọc sinh lại 
rất khác nhau, có khi người có thành tích học tập cao nhất lớp lại 
không phải là học sinh thông minh, xuất sắc nhất. Nguyên nhân dẫn 
đến điều này thường là do yếu tố tâm lí. Dưới đây, tôi sẽ hệt kê 
những yếu tố tâm lí cần điều chỉnh lại. 


Học một cách khiên cưỡng không hiệu quả bằng cách học 
chủ động, nên người học cần có ý thức bồi dưỡng hứng thú 
học cho bản thân 


Trong thời đại kình tế tri thức mà thế giới được coi là “phẳng” 
như hiện nay, quan niệm về việc học ngoại ngữ của người Trung 
Quốc đã trải qua hai giai đoạn thay đối lớn: Lần thứ nhất là hơn 20 
năm về trước khi nhà nước có chính sách mở cửa, ngoại ngữ trở 
thành công cụ giao tiếp đối ngoại hiệu quả của một bộ phận người 
Trung Quốc. Điều này không chỉ thúc đấy tốc độ phát triển của 
Trung Quốc mà còn có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của những con 
người tiên phong này. Lần thứ hai là khi Trung Quốc gia nhập tổ 
chức thương mại thế giới (WTO), khiến Trung Quốc và thế giới ngày 
một xích lại gần nhau hơn. Nhu cầu học ngoại ngữ của người Trung 
Quốc cũng vì thế đạt đến mức cao kỉ lục. Và đương nhiên tiếng Ảnh, 
thứ tiếng được dùng phổ biến nhất đã được coi là “ngoại ngữ số một”. 


Hi vọng các em thanh thiếu niên chủ động sẽ biết bổi dưỡng 
hứng thú học tiếng Anh cho bản thân, coi tiếng Anh là môn học cơ 
bản mình cần học cho thật tốt. Lịch sử đã chứng minh cho thấy thiếu 
đi đôi cánh này, chúng ta sẽ rất khó cạnh tranh trên phạm vì quốc tế 
ở mức độ cao hơn mà phần lớn chỉ có thể đi sau các nước khác. 


Tạo cho mình những ám thị tích cực: “Người nước khác 
học được thì mình cũng phải học được?" 


Trong lần trả lời câu hỏi phỏng ấn của báo Hội nhà văn Đài 
Loan, Đình Nhi có đáp: “Khi học tiếng Anh, trước hết người học cần 
có sự tự tìn. Người Anh, người Mỹ đều nói được tiếng Anh chứng tỏ 
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tiếng Anh không phải là khó. Hãy tự nhủ với mình là tiếng Anh 
không có gì là khó và hạ quyết tâm học tốt tiếng Anh. Mặt khác, xét 
trên phương diện chiến thuật thì người học cần coi trọng môn này, 
chú ý sắp xếp thời gian học hợp lí, áp dụng những phương pháp hiệu 
quả. Học tiếng Anh theo tình huống, trong cuộc sống hàng ngày chứ 
trọng rèn luyện ngôn ngữ. Cần học chắc nắm sâu, phân bổ lượng kiến 
thức mỗi lần học sao cho hợp lí bởi học nhiều tất dẫn đến hiện tượng 
bội thực kiến thức. Học từ nào thì phải sử dụng nhuần nhuyễn được 
từ đấy, đặc biệt là những từ cơ bản. Khi đến Mỹ, cháu có cảm giác là 
trong giao tiếp hàng ngày người Mỹ thường dùng những từ đơn giản 
nhưng theo cách thức phức tạp hơn, từ chuyên ngành rất ít gặp. Nên 
nếu gặp từ mới, ta chỉ cần tra từ điển là biết ngay”. 


Theo tôi được biết, tiếng Anh dễ học bơn rất nhiều ngoại ngữ 
khác. Bởi lượng từ cơ bản trong tiếng Anh tương đối ít, lượng kiến 
thức phải ghi nhớ ít, so với các thứ tiếng khác thì ngữ pháp tiếng 
Anh cũng đơn giản hơn nhiều. Không chỉ vậy, khi học tiếng Anh, 
người Trung Quấc còn có một số lợi thế tự nhiên như phát âm. Vì 
tiếng Trung giàu âm sắc và thanh điệu nên cách phát âm tiếng Anh 
của học sinh Trung Quốc cũng vì thế mà vượt qua rất nhiều nước 
khác. Chỉ cần có giáo trình tốt, phương pháp học hiệu quả thì mọi 
học sinh Trung Quốc đểu có cơ sở để khích lệ, động viên mình rằng: 
“Người nước khác học được thì mình cũng phải học được!” 


Khắc phục “cảm giác chán nản”, nâng cao khả năng tự 
đưa mình vào khuôn khổ 


Học ngoại ngữ không nhẹ nhàng, đơn giản, thoải mái như khi ta 
xem một bộ phim, nẽm một món ăn ngon. Đặc biệt là khi vốn từ vựng 
của người học chưa nhiều thì việc học tiếng Anh cũng vất vả như 
công việc đồng áng của người nông dân, ngày nào cũng phải “dầm 
mưa đãi nắng” nhưng viễn cảnh “vụ mùa bội thu” vẫn còn cách xa. 
Đây là lúc người học dễ nản lòng nhất và cũng là lúc cÂn khắc phục 
cảm giác tiêu cực này nhất. Bởi cũng giống như “màn đêm trước buổi 
bình mình”, người học cần kiên trì, kiên trì, tiếp tục kiên trì... Để gạt 
bỏ cảm giác chán học, để mình có hứng thú “càng biết càng ham học” 
thì ngoài việc tự động viên, khích lệ bản thân, người học cần tổng kết 
và cải tiến phương pháp học. 

Nếu lúc cần ôn tập lại không ôn tập thì theo qui luật quên, 
những kiến thức bạn học được sẽ trở về con số 0Ö tròn trĩnh. Lúc cần 
lấp lỗ hồng kiến thức mà lại không làm, bạn càng bị hổng nhiều kiến 
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thức hơn, làm hỏng những thành quả mình đã đạt được. Tất cả 
những điều này tất sẽ khiến bạn mất nhiều thời gian sửa chữa hơn 
mà hiệu quả ghi nhớ lại giảm xuống. Bởi vậy, bạn cần tự đưa mình 
vào khuôn khổ, bắt mình làm theo phương pháp đúng, giống như 
chiếc kim đông hồ, tích tắc bước đều về phía trước. 


Có thái độ học ngoại ngữ tích cực, bạn sẽ không chỉ nắm vững 
bất kì một ngoại ngữ nào mà còn rèn được ý chí, nghị lực của mình. 
Đó là món quà còn ý nghĩa và quan trọng hơn bản thân môn ngoại 
ngữ mà bạn học được. 


Hãy nuôi dưỡng sự bền bỉ, kiên trì 


Đình Nhi nói: “Học tiếng Anh là một quá trình, và vì "dục tốc bất 
đạt" nên người học cần kiên trì đọc nhiều, nghe nhiều, nói nhiều thì 
lâu dần sẽ có hiệu quả. Thầy hiệu trưởng của trường chuyên ngữ 
chúng em nói: trên thị trường bán rất nhiều loại sách “Giúp bạn học 
giỏi tiếng Anh trong 5 phút”, “Trở thành thần đồng tiếng Anh sau 
một tuần”. Nếu học tiếng Anh dã như vậy thật thì giỏi tiếng Anh có 
gì là ghê ghồm”. 

Dưới đây là thời gian học tiếng Anh của các học sinh tiểu học, 
trung học ở các nước khác mà tôi đã thu thập được. Tìm hiểu kĩ, bạn 
- sẽ thấy trong môn tiếng Anh, không chỉ học sinh Trung Quốc là 
người không thể học siêu tốc mà các học sinh các nước khác cũng như 
vậy. Sau khi biết được điều này, bạn hãy từ bỏ mong muốn “giỏi tiếng 
Anh chỉ sau một đêm” mà quay sang học và rèn luyện một cách bền 
bỉ, kiên trì. 


BỂ HỊC BIỦI TIẾNG ANH, TR CẨN BÚ RA BA0 NHIÊU THỦI BIAN? 


Bối cuộc nếu muốn học giỏi tiếng Anh, đọt đến trình độ thành 
thục thì người bọc phải mất bao nhiêu thời gian? Để trỏ lời câu hỏi 
này, tôi đã phải tra cứu rất nhiều tời liệu, đồng thời hỏi thăm những 
người làm công tác liên quan đến uiệc giảng dạy tiếng Anh hoặc am 
hiểu uê uấn đê nờy. Họ là: Chủ nhiệm phòng phát triển chương trình 
học tiếng Anh thuộc Sở giáo dục Hồng Kông - ông Trần Huệ Minh, bò 
Quách Mạch Phượng Quyên - cán bộ Sô giáo dục Hồng Kông, phó 
giáo sự Hồ Kim Liên - giáo uiên trường Đại học Bách khoa Hồng 
Kông, thầy chủ nhiệm Trần Võ - giáo uiên trường chuyên ngữ Thành 
Đô, trợ lí đặc biệt của một tập đoàn của Đời Loan - bà Trần Huệ Vân 
cùng các giáo sư dạy tiếng Anh ở trường đợi học uù các giáo uiên dạy 
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tiếng Anh của thành phố Đài Bắc. Một lần nữa, tôi xin trân trọng 
cảm. ơn. sự giúp đã, đóng góp quý báu của các chuyên gia uà bạn bè. 


Không ít người biết rằng, ở Trung Quốc có một số trường ngoại 
ngữ dành cho các học sinh trung học bình thường. Phần lớn các em 
bắt đầu theo học từ đầu cấp hai, đến khi tốt nghiệp cấp ba thì trình 
độ tiếng Anh của các em có thể đạt cấp độ PETS 5ö (PETS "Public 
EngBsh Test System" - thi cấp độ tiếng Anh chung, của bộ giáo dục), 
tương đương với trình độ của sình viên chuyên rgành ngoại ngữ năm 
thứ hai. Nếu tiến hành phân tích định lượng, so sánh thời gian học 
tiếng Anh của các học sinh, ÿa sẽ rút ra con số thời gian học tiếng 
Anh chính xác. Đồng thời nếu so sánh với hiệu quả dạy và học tiếng 
Anh ở nước ta với các nước khác, chúng ta có thể phát hiện ra một số 
qu! luật sau, 


So sánh thời gian học tiếng Anh giữa học sinh Trung 
Quốc và học sinh các nước khác 


Trung Quốc đại lục: Lấy mẫu so sánh ở một số trường ngoại ngữ 
mà tôi tiến hành điều tra. Thông thường mỗi tuần, học sinh của 
trường có 8 tiết tiếng Anh chính khoá, không kể 7 tiết tự học tiếng, 
Anh theo các hình thức khác, như vậy tổng cộng các em có 15 tiết học 
tiếng Anh mỗi tuần. Trung bình tổng số tiết học tiếng Anh mỗi năm 
vào khoảng 600 tiết (mỗi tiết học kéo dài 45 phút). Đến cuối học kì 2 
năm lớp 11, về cơ bản chương trình học tiếng Anh cơi như đã kết thúc 
và chuyển sang giai đoạn chuẩn bị ôn thi đại học. Như vậy, tổng số 
giờ học tiếng Anh trong 5 năm của các em là 3000 giờ, có thể đạt 
trình độ PETS bậc 5. Theo cấp độ này, người học phải có vốn từ vựng 
vào khoảng 7.500 từ, tức trung bình mỗi giờ học sinh phải học được 
2,5 từ (gồm cả rèn luyện 5 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, dịch và ôn 
tập). 


Tạm coi 2,5 chỉ là “con số tham khảo” để tiến hành so sánh với 
học sinh ở trong và ngoài nước: 


Nga: Thông thường, học sinh Nga bắt đầu học tiếng Anh từ năm 
lớp 2, mỗi tuần các em có hai tiết học chính khoá. Học sinh bậc trung 
học cơ sở là từ 4-6 tiết/tuần, học sinh trung học phổ thâng là 6-8 
tiết/tuần. Tổng số tiết tiếng Anh chính khoá của học sinh Nga vào 
khoảng 9.100-2.500 tiết, Nếu cộng thêm thời gian tự học, làm bài tập 
tiếng Anh và các hoạt động ngoại khoá khác, tổng số giờ học tiếng 
Anh củ§ học sinh nước này sẽ là hơn 3.000 giờ. Trước khi tốt nghiệp 
trung bọc phổ thông, học sinh Nga cần phải nắm được vốn từ vựng 
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khoảng 9.000 từ (đồng thời phải thành thạo ö kĩ năng). Như vậy 
trung bình mỗi tiếng, học sinh nước này phải học khoảng 3 từ. Dù 
giống tiếng Anh, tiếng Nga cũng có rất nhiều từ vay mượn từ bên 
ngoài nhưng khả năng học tốt tiếng Anh của học sinh Nga trước hết 
là do số lượng thời gian dành cho việc học tiếng Anh nhiều còn các ưu 
thế của học sinh Nga khi học tiếng Anh chỉ chiếm vai trò thứ yếu. 


Đài Loan: Học sinh Đài Loan bắt đầu học tiếng Anh từ năm lớp 
3 bậc tiểu học. Đến năm lớp ð thì môn tiếng Anh được đưa vào 
chương trình học chính khoá. Ngoài ra các em còn có các giờ tự học 
tiếng Anh và hoạt động ngoại khóa tiếng Anh. Đến khi tốt nghiệp 
trung học phổ thông, tổng số giờ học tiếng Anh của một học sinh Đài 
Loan vào khoảng từ 2.200-2.800 giờ. Khi tốt nghiệp trung học phổ 
thông, học sinh Đài Loan phải nắm được vốn từ vựng là 6.750 từ, 
trung bình mỗi tiếng phải học từ 2,3-2,9 từ (gồm cả việc rèn luyện các 
kĩ năng khác). Qua đây, có thể thấy trình độ tiếng Anh của học sinh 
Đài Loan cũng liền quan mật thiết với thời gìan học. 


Hồng Kông: Học sinh Hồng Kông có thể đư+c coi là những người 
dành nhiều thời gian nhất cho môn tiếng Anh, Từ năm lớp 1 bậc tiểu 
học, mỗi tuần học sinh ở đây đã phải học từ 6-9 tiết tiếng Anh. Đầu 
cấp hai, số tiết tiếng Anh mỗi tuần có thể lên tới 9-10 tiết. Không kể 
số tiết học các môn khác bằng tiếng Anh và hoạt động ngoại khoá 
tiếng Anh thì trước khi hoàn thành xong năm năm trung học cơ sở, 
tổng số giờ học tiếng Anh của một học sinh ở đíy đạt từ 3.200-4.200 
giò, đứng thứ nhất trong số những nước ta đang xét, hiệu quả học 
cũng đứng đầu bảng. Khi đến thăm một trường đại học ở đây, tôi đọc 
thấy thông tin tuyển sinh của nhà trường này có ghi là, thí sinh dự 
tuyển phải đạt từ 580 điểm TOEEFL trở lên, cao hơn cả trình độ PETS 
cấp 5 của học sinh ở Trung Quốc đại hục. Ngoài ra, bắt đầu từ đầu 
cấp trung học, rất nhiều trường ở đây đã chỉ giảng dạy toàn bằng 
tiếng Anh, từ năm dự bị đại học thì việc dạy và học bằng tiếng Anh 
được coi như điều hiển nhiên. Qua đây, ta có thể phần nào đoán biết 
được trình độ tiếng Anh của học sinh trung học ở Hồng Kông. 


Nếu so sánh thời gian học tiếng Anh của học sinh tiểu học, trung 
học ở các nước khác, ta sẽ thấy phần lớn là như rhau. 


Ngoài ra, thông qua một người bạn Mỹ, tôi còn được biết thêm là, 
thời gian học và rèn luyện một ngôn ngữ mới của nhân viên cục ngoại 
giao - quốc vụ viện Mỹ là 6 tháng. Theo lời người bạn này kể, tôi tính 
nếu học 8 tiếng/ngày trong 5 ngày/tuần thì tổng số giờ học sẽ là 1.040 
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tiếng. Do đây là việc rèn luyện mang tính chất ban đầu và cấp tốc 
nên không yêu cầu trình độ quá cao, nên tôi đoán sau khoảng thời 
gian trên số lượng từ người học phải nắm được khoảng 3.000-4.000 từ. 
Vì bản thân những nhân viên ngoại giao đã có sẵn năng khiếu ngôn 
ngữ, thêm vào đó họ còn có giáo viên giỏi, giáo trình chất lượng nên 
cứ cho rằng tiến độ bọc của họ nhanh hơn người bình thường thì 
trung bình mỗi giờ họ phải nắm 3-4 từ (gồm cả việc rèn luyện kĩ năng 
nghe, nói và ôn tập) cũng là chuyện bình thường. 


Học như thế nào trình độ như thể ấy 


Biết được như vậy, chúng ta có thể rút ra một kết luận có tác 
dụng định hướng cho việc học tiếng Anh là: 


Một: Nói chung, nếu có phương pháp học đúng, thời gian dành 
cho việc học tiếng Anh sẽ quyết định trình độ mà các học sinh tiểu 
học, trung học sẽ đạt được. Trung bình trong một giờ học, các em 
phải nắm chắc được từ 2-3 từ tiếng Anh (gồm cả việc rèn luyện 5 kĩ 
năng và ôn tập). Ngược lại, thời gian học ít thì kết quả đương nhiên 
sẽ thấp. 

Hai: Thông thường, trong giai đoạn làm quen với việc áp dụng 
tiếng Anh vào trong hoàn cảnh thực tế (tức có thể đáp ứng yêu cầu 
đọc viết thông thường, nói chuyện giao tiếp về các vấn để không 
chuyên sâu), người học phải nắm được vốn từ vựng khoảng 5.000- 
6.000 từ. Nếu muốn học chuyên ngành bằng tiếng Anh, giao lưu và 
cạnh tranh, người học phải có vốn từ khoảng 10.000-15.000 từ. Dựa 
trên hai tiêu chuẩn này, chúng ta có thể rút ra con số khái quát là: 
nếu muốn ứng dụng tiếng Anh vào trong thực tế, học sinh bình 
thường cần bỏ ra 2.000-3.000 giờ cho việc học tiếng Anh, nếu muốn 
học chuyên ngành, giao lưu, trao đổi chuyên sâu bằng tiếng Anh thì 
tổng số giờ học phải lên đến trên 4.000 giờ, ngoài ra còn phải có 
phương pháp học đúng và hiệu quả. Căn cứ vào năng khiếu học ngoại 
ngữ, thời gian học tiếng Anh của mỗi người có thể có sự chênh lệch 
nhất định. Nếu muốn học để ứng dụng tiếng Anh vào thực tế nhưng 
người học lại bỏ ít thời gian hơn yêu cầu thì họ sẽ không thể đạt được 
trình độ ứng dụng thực tế như mong muốn. Bởi học xong rồi lại để 
đấy nên những kiến thức họ có được chắc chắn sẽ dần bị mai một. 

Dựa theo tiêu chuẩn trên, tổng số giờ bọc tiếng Anh của học sinh 
trung học trước đây chỉ vào khoảng 1.000 giờ là quá ít so với nhu cầu 
thực tế. Đấy chính là nguyên nhân chủ yếu khiến các em khó đạt 
được trình độ ứng dụng tiếng Anh tốt. 
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Ba: Dựa trên qui luật ghi nhớ, người học chỉ có thể giảm hiệu 
suất quên, nhanh chóng đạt được trình độ ứng dụng tốt khi học liên 
tục (có thể có khoảng cách ngắn giữa các lần học nhưng không nên 
nghỉ quá lâu). Nếu hôm học hôm không (như thời gian học tiếng Anh 
trong một tuần quá cách quãng, thời gian nghỉ giữa chừng dài...) thì 
hiệu suất quên sẽ tăng, khiến người học phải đầu tư nhiều thời gian 
hơn. Có thể nói đây là cách sắp xếp thời gian học rất không hợp Ìí. 
Căn cứ trên cở sở là khả năng ngôn ngữ thiên bẩm của trẻ nhỏ sẽ 
giảm dần theo thời gian, tốt nhất ta nên cho tré học tiếng Anh trong 
6 năm ở bậc tiểu học và 3 năm ở bậc trung học cơ sở. Làm như vậy, ta 
không chỉ rút ngắn thời gian học của các em mà hiệu quả học chắc 
chắn cũng sẽ cao hơn. 


Nhìn từ qui luật “phải đáp ứng đủ thời gian học” thì đúng là 
trong việc học tiếng Anh không có con đường nào vừa ngắn lại vừa 
hiệu quả. Nếu không phải là thần đồng ngôn ngữ, chúng ta chỉ còn 
cách đi dần từng bước một. 


Chính vì hiểu được qui luật dành đủ thời gian cho việc học tiếng 
Anh nên ngay từ đầu, Đình Nhi đã không ngại vất vả. Từ khi lên cấp „ 
hai cho đến lúc thi TOEFL năm lớp 12, tổng số thời gian dành cho 
việc học tiếng Anh của Đình Nhi vào khoảng hơn 3.500 giờ (gầm giờ 
học chính khoá và ngoại khóa), nhiều hơn số giờ học của các học sinh 
trung học bình thường khác. Và nhờ đó, sau này cháu đã dễ dàng 
vượt qua khó khăn khi học các môn bằng tiếng Anh ở bậc đại học. 


Đề ra mục tiêu phù hợp với khả năng và tình hình thực tế 


Lưu ý là ở đây chúng tôi không kêu gọi mỗi học sinh trong nước 
dành 2.000 đến 3.000 giờ cho việc học tiếng Anh để đạt đến trình độ 
giao tiếp trôi chảy, hoặc nói về những vấn để chuyên môn. Theo 
nguyên tắc bồi dưỡng đựa trên cơ sở của từng học sinh, chúng tôi 
khuyến khích mỗi học sinh xác định mục tiêu học tiếng Anh cho 
mình căn cứ trên điểu kiện khách quan và định hướng nghề nghiệp 
của bản thân. Có nghĩa là các em muốn đạt đến trình độ tiếng Anh 
như thế nào sau này thì hãy cố gắng thực hiện cho bằng được. Thực 
hiện được mục tiêu mà vẫn không làm lỡ đở, ảnh hưởng đến việc thi 
tốt nghiệp. Như vậy mới tránh áp dụng rập khuôn, gây lãng phí và 
kìm hãm khả năng. 

Vái những học sinh yêu thích môn tiếng Ảnh, đặc biệt là những 
em có mong muốn theo đuổi những công việc lên quan đến ngoại ngữ 
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(như khoa học kĩ thuật, thương mại, du lịch, giao lưu văn hoá, 
nghiên cứu học thuật...) nếu được thì tôi khuyên các em hãy đặt mục 
tiêu cao hơn cho mình. Nắm được vốn từ vựng khoảng 6.000-7.000 từ 
trước khi bước vào lớp 11, tương đương với học sinh ở Nhật Bản và 
Đài Loan, xấp xỈ với trình độ học sinh ä Hồng Kông và Nga, như vậy 
các em mới có thể chuyên tâm ôn thi khi lên lớp 12, tập trung sức lực 
cho các môn chuyên ngành khi lên đại học, nhanh chóng vươn lên 
hàng ngũ của những nhân tài. Rõ ràng, điều này rất có lợi cho chiến 
lược thành tài. 


Dù do mục tiêu, tính chất công việc sau này của các em không 
cần có trình độ tiếng Anh cao hoặc không hứng thú với môn tiếng 
Anh nhưng nếu muốn có cơ hội phát triển thung tiến (được quyết 
định bởi xu thế thời đạ]) thì các em vẫn nên đạt được trình độ tiếng 
Anh nhất định. Dù các em chỉ đặt ra cho mình mục tiêu học tiếng 
Anh tương đối thấp như chỉ cần nắm được vốn từ vựng khoảng 2.000- 
3.000 từ (nhằm tiết kiệm thời gian dành cho việc học các kĩ năng, 
kiến thức cần thiết cho cuộc sống sau này), các em vẫn cần nắm được 
qui luật học tiếng Anh, phương pháp học tiếng Anh hiệu quả. Có như 
vậy, sau này nếu muốn nâng cao trình độ tiếng Anh, các em sẽ chỉ 
cần bỏ ra ít thời gian hơn. Với tính chất linh động, mềm dẻo của 
mình, “chiến lược” học tập “trang bị vốn tiếng Anh” này rõ ràng có tru 
thế hơn hẳn cách bỏ qua, xem nhẹ môn tiếng Anh. 


Xét từ phương pháp học tập, về cơ bản hai rhương pháp học trên 
đều giống nhau - đều được xây dựng trên cùng một qui luật bọc ngôn 
ngữ và qui luật ghi nhớ, chúng chỉ khác nhau ở chiều dài của “lộ 
trình” mà thôi. Phương pháp học tuỳ theo từng hoàn cảnh cụ thể này 
cũng giống như một chiếc xe địa hình có tính năng tru việt, vừa có thể 
chạy đường trường, vừa có thể đi đường ngắn. 


HỌC TIẾN§ ANH ở Độ TUỔI NÀ0 LÀ TỐT NHẤT 


Mấy năm gần đây, giáo dục cao đẳng, đại học của Trung Quốc 
đạt tốc độ phát triển thần tốc, có thể coi là đã bước sang giai đoạn 
phổ cập hoá với tỉ lệ tuyển sinh cao đẳng, đại học cao hơn 50%, ở các 
thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải thì tỉ lệ này còn cao hơn 
70%. Học sinh có nhiều cơ hội đi học cao đẳng đại bọc hơn nên ngày 
càng nhiều gia đình Trung Quốc không còn phải “đi bước nào trông 
bước đấy” nữa mà đã có điều kiện lo chuyện học hành cho con em 
mình từ đầu đến cuối, nhằm giúp trẻ bổi dưỡng, phát triển tài năng 
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thiên bẩm tốt hơn. 


Để phát huy khả năng ngoại ngữ một cách có hiệu quả, theo 
nghiên cứu mới nhất về trí thông minh thì việc đưa vở kịch diễn bằng 
tiếng nước ngoài vào trường trung học và đại học cần phải xem xét 
lại. 


Giai đoạn hoàng kim cho việc học tiếng Anh là trước khi 
trẻ bước vào tuổi vị thành niên 

Mọi người thường nói: “[rẻ nhỏ học ngoại ngữ nhanh hơn nhiều 
so với người lớn!". Sự phát triển của khoa nghiên cứu trí tuệ con 
người đã khám phá ra bí mật này. Khi nghiên cứu, nhà khoa học các 
nước phát hiện thấy: Trong bộ não con người có một khu vực chuyên 
phụ trách ngôn ngữ được gợi là khu Broca (Broea°s area), tiếng mẹ đẻ 
của chúng ta nằm ở khu vực này. Khi trẻ lên 2 tuổi, khu vực này bắt 
đầu phát triển rất nhanh, nó được định hình vào năm trẻ lên 10-12 
tuổi. Sau đó, theo sự phát triển thể chất của t-ẻ, tính nhanh nhạy 
của khu vực não bộ lại dần có xu hướng giảm xuống. Bởi thế, khá 
năng học ngoại ngữ của học sinh tiểu học sẽ tốt hơn học sinh trung 
học cơ sở, của học sinh trung học cơ sở sẽ tốt hơn học sinh trung học 
phố thông. Nếu lên đến đại học các em mới được học ngoại ngữ, do 
khu Broca trên não bộ không còn có khả năng tiếp nhận trực tiếp 
ngoại ngữ nên phải hình thành một kết cấu ghi nhớ mới tại vùng não 
bộ dành để ghi nhớ. Nhưng kết cấu ghi nhớ mới này không thể linh 
hoạt bằng khu Broca, bởi thế cho nên khi động chạm đến thông tin 
ngoại ngữ, vùng này lại phải liên hệ với khu Broca, sau đó não mới 
phát ra thông tin chỉ đạo. Vì vậy tốc độ học ngoại ngữ của người 
trưởng thành chậm hơn trẻ nhỏ, người lớn cũng hay quên hơn và khó 
hình thành cảm giác ngôn ngữ ở khu Broca hơn. 


Phát hiện trên cho thấy, nếu muốn học ngoại ngữ nhanh và hiệu 
quả thì nên bắt đầu học trước khi qua tuổi vị thành niên. Đáng tiếc 
là, chương trình học ngoại ngữ hiện nay ở Trung Quốc lại đang đi 
ngược lại nguyên tắc trên - phần lớn mọi người đều nghĩ đây là một 
trong những nhiệm vụ của sinh viên ở bậc đại học. Do đến độ tuổi 
này, người học đã bỏ lỡ mất thời kì hoàng kim dành cho việc học 
ngoại ngữ nên nếu vẫn muốn đạt mục tiêu để ra ban đầu, họ sẽ phải 
mất nhiều công sức và thời gian hơn. Cách sắp xếp chương trình học 
như vậy đi ngược lại qui luật phát triển của não bộ, nên kết quả 
đương nhiên không thể nào tốt, làm các em lỡ mất thời cơ phát triển. 
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BỦ QUA BIAI BẠN H0ÀNG KIM VIỆC HỌC TIẾN ANH CỦA TRẺ SẼ BẶP 
NHIỀU KH KHĂN 


Tính đến thời điểm tháng 7 năm 2003, con đường học ngoại ngữ 
của đại đa số trẻ em Trung Quốc như sau: 


Giai đoạn đi nhà trẻ, mẫu giáo: Đáng nhẽ đây là lúc nên bởi 
dưỡng hứng thú học ngoại ngữ, phát triển tiềm năng ngoại ngữ của 
trẻ thì đo nhiều nguyên nhân, phần lớn trẻ lại không được học tí gì về 
ngoaạ1 ngữ. 

Giai đoạn tiểu học: Đáng lẽ tạo cho các em hứng thú học ngoại 
ngữ, trường tiểu học cũng nên là “lò luyện” ngoại ngữ. Ví dụ ở Hồng 
Kông, số trẻ em học ngoại ngữ trong 6 năm ở bậc tiểu học chiếm 30%, 
nên khi bước vào trung học cơ sở, những em này đã có thể học các 
môn khác hoàn toàn bằng tiếng Anh. Nhưng tiếc là ở Trung Quốc, số 
trẻ trong độ tuổi này hoặc chỉ biết lơ mơ hoặc khỏng biết gì. 


Giai đoạn trung học cơ sở: Đáng lẽ đây nên được coi là “thời kì 
hoàng kim” cuối cùng của việc học ngoại ngữ nhưng đáng buồn là số 
tiết học ngoại ngữ lại quá khiêm tốn khiến tiểm năng ngôn ngữ của 
trẻ khó có thể phát triển toàn diện được. Lên trung học phổ thông 
khả năng học ngoại ngữ phần nào đã giảm, cộng thêm ấp lực của kì 
thì tốt nghiệp gần kề nên trẻ không còn thời gian phát triển bồi 
đưỡng tiềm năng ngoại ngữ cho bản thân. 


Đến khi bước chân vào giảng đường đại học, tiềm năng ngoại ngữ 
của người học đã giảm đi rõ rệt trong khi đó các môn chuyên ngành 
lại rất căng thẳng nhưng tình hình đột nhiên lại đảo ngược 1801- 
ngoại ngữ là “cơ sở" để xét tuyển tốt nghiệp, tuyển sinh sau đại học, 

-đi du học... vô tình làm ngáng trở con đường phát triển phía trước 
nên các sinh viên lại lao đầu vào học ôn tiếng Anh để lấy các chứng 
chỉ và thi TOEFL, thi GRE. Đến lúc này món nợ tiếng Anh 12 năm 
trước gần như đã đến “kì hạn thanh toán”. Dựa trên vốn từ vựng ít ỏi 
trong những năm học tiểu học, trung học cùng khả năng ngôn ngữ 
đang dần kém đi để vượt qua các kì thi tiếng Anh trên không đơn 
giản chút nào. Theo tôi dự tính, nếu muốn học để sử dụng tiếng Anh 
trong hoàn cảnh thực tế, một sinh viên ít nhất phải bó ra nhiều thời 
gian hơn thời gian học 4-5 môn chuyên ngành. Qua đó, ta có thể dễ 
dàng hình dung ra được, nhiệm vụ đào tạo ra những con người có khả 
năng nắm vững chuyên môn ở bậc đại học đang đứng trước không ít 
thách thức, ảnh hưởng đến công cuộc đào tạo nhân tài cho đất nước. 
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Nếu có thể bắt đầu thời gian học tiếng Anh sớm hơn như ngay từ 
giai đoạn nhà trẻ, mẫu giáo đã hình thành cho trẻ hứng thú nghe, 
đọc tiếng Anh; trọng tâm là giai đoạn tiểu học và trung học cơ sở, kết 
quả mà ta thu được sẽ hoàn toàn khả quan. 


Để trẻ sớm làm quen với tiếng Anh sẽ giúp việc học tiếng 
sau này của các em hiệu quả hơn 


Giai đoạn đi nhà trẻ và học tiểu học là lúc trẻ dễ nảy sinh hứng 
thú với ngoại ngữ nhất. Nếu ngay từ giai đoạn tiểu học, trẻ có nhiều 
thời gian học tiếng Anh, được tham gia các trò chơi ngoại ngữ đa 
dạng thì về cơ bản trẻ sẽ có khả năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Ánh 
cơ bản và có được một vốn từ vựng dáng kể. Việc 1/3 học sinh Hồng 
Kông có thể học các môn khác bằng tiếng Ảnh ngay từ đầu cấp hai 
chính là mình chứng cho hiệu quả của cách làm này, 


Vì việc học ngoại ngữ tuân theo qui luật “càng quen càng giỏi” 
nên trên cơ sở kiến:thức đã học ở bậc tiểu học, lên cấp 2 lại tiếp tục có 
đủ thời gian học thì các em sẽ dễ dàng nắm được khối lượng kiến 
thức tiếng Anh nhiều hơn ở bậc tiểu học. Tiếp tục được bổ sung thêm 
bằng giai đoạn học mang tính chất bổ trợ ở cấp ba, chắc chắn những 
học sinh hoàn thành tốt các yêu cầu trong từng giai đoạn trên sẽ nắm 
được vốn từ vựng 6.000-8.000 từ trước kbi tốt nghiệp cấp 3 cùng với 
khả năng nghe, nói, đọc, viết, dịch tốt. Và khi lên đại học, những em 
này có thể dành nhiều thời gian hơn cho các môn chuyên ngành. 


Nếu có thể chuyển thời gian học tiếng Anh ở bậc đại học về bậc 
tiểu học và trung học cơ sở thì hiệu quả học tiếng Anh của học sinh 
chắc chắn sẽ khả quan hơn, tổng lượng thời gian học cũng sẽ giảm 
xuống. Đây chính là ưu điểm vượt trội của việc cho trẻ học tiếng Anh 
từ sớm. 

Nếu trước khi tốt nghiệp trung học cơ sở. về cơ bản trẻ hoàn 
thành được nhiệm vụ chiến lược này thì khi lên trung học phổ thông 
các em sẽ có nhiều lợi thế hơn, càng chủ động hơn khi chuyển cấp, 
nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ học tập ở bậc đại học. Nếu tất cá 
trẻ em đều có thể học tiếng Ánh ngay từ nhỏ, khả năng cạnh tranh 
quốc tế của Trung Quốc chắc chắn cũng sẽ cao hơn, mang lại nhiều cơ 
hội tốt đẹp hơn cho các thanh thiếu niên. 


Ngẫm lại, nếu Đình Nhi bắt đầu học tiếng Anh từ Bấu học, thì 
khi lên trung học cơ sở về cd bản cháu đã có thể hoàn thành nhiệm 
vụ học tiếng Anh, và đến khi lên trung học phổ thông cháu không 
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cần phải lo bồi dưỡng, bổ sung kiến thức tiếng cho mình trong suốt 
mãy tháng liên tục như vậy nữa. 


Hai phương pháp để trẻ sớm làm quen với tiếng Anh 


Hiện nay ở Trung Quốc, các lớp tiếng Anh dành cho học sinh tiểu 
học đã nở rộ nên việc tạo cho trẻ nhỏ sự hứng thú với việc học tiếng 
Ánh không còn là điều khó khăn nữa. Đây chính là tiền đề rất thuận 
lợi để dịch chuyển giai đoạn học tiếng Anh trọng tâm xuống bậc tiểu 
học, trung học cơ sở. 


._ Với phần đông gia đình, nếu muốn giúp trẻ sớm làm quen với 
tiếng Anh, cha mẹ có thể thực hiện theo hai phương pháp sau: 


Cùng bé học tiếng Anh: Nếu gia đình khá giả và trẻ thực sự 
thích học tiếng Anh, cha mẹ nên tạo mọi điều kiện tốt nhất cho trẻ 
bao gồm cả phần cứng như băng đĩa, máy chiếu phim, giáo trình học 
tiếng Anh qua đĩa VCD, sáng tạo môi trường ngôn ngữ. Nếu cha mẹ 
có thể dạy con thì càng tốt, nếu không thì cha raẹ nên học cùng con. 
Ở lứa tuổi này, dù trẻ chỉ nghe, nhìn một cách bị động nhưng việc 
sớm tiếp xúc với ngoại ngữ cũng rất tốt. Có không ít ví dụ thành công 
về những học sinh tham gia các khoá học tiếng Anh ngay từ năm còn 
học tiểu học, trung học hoặc tự học bằng cách nghe băng. Rất nhiều 
trẻ nắm vững kiến thức tiếng Anh ngay từ khi còn học tiểu, trung 
học và thi đạt trình độ tiếng Anh cao bằng cách này. 


Hình thức hoạt động trên lớp: So với phương pháp trên, phương 
pháp này có nhiều ưu điểm hơn. Bởi tận dụng được những ưu thế đặc 
trưng của hoạt động tập thể dưới hình thức trò chơi và vận động để 
dạy trẻ học tiếng Anh nên phương pháp này vừa phát huy được trí tò 
mò, thích chơi, hiếu động, hiếu thắng, khả năng bắt chước thiên bẩm 
của trẻ, vừa giúp trẻ học tiếng Anh cùng các kĩ năng nghe, nói, đọc, 
viết dưới hình thức sinh động, hấp dẫn đúng như câu nói “chơi mà 
học, học mà chơi”. Không chỉ vậy, qua những hoạt động và trò chơi 
này, trẻ còn được phát triển bổi dưỡng rất nhiều tố chất khác như 
khả năng tổ chức lãnh đạo, tỉnh thần hợp tác, quan niệm ứng xử văn 
minh, văn hoá nước ngoài, tố chất tâm lí, kha năng điễn đạt. Với 
phương pháp một mũi tên trúng hai đích trên, trẻ sẽ được học tiếng 
Anh một cách hiệu quả trong không khí cởi mở, vui vẻ và thoải mái. 

Trong tiết học tiếng Anh ở bậc tiểu học hiện nay, mọi người 
đã chú trọng hơn đến những phương thức hoạt động và trò chơi, điều 
này rất có lợi cho việc kích thích, phát triển hứng thú học tiếng Anh 
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của trẻ. Chỉ có điều là lượng kiến thức trong chương trình vẫn chưa 
tương xứng với tiểm năng ngôn ngữ của đại đa số học sinh tiểu học, 
trung học cơ sở. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, theo tiêu 
chuẩn cũ thì vốn từ vựng của một học sinh vào khoảng 2.500 từ, còn 
theo tiêu chuẩn mới là 3.800 từ, có sự cách biệt khá xa so với trình độ 
tiếng Anh cấp trung học ở các nước và khu vực phát triển. Yêu cầu về 
khả năng nghe, nói, đọc, viết cũng tương đối thấp, lượng kiến thức 
trong chương trình chưa đáp ứng, được khả năng ứng dụng thực tế, 
học ngoại ngữ vẫn được coi là trọng tâm rèn luyện ở bậc đại học. 


Nếu có thể nâng cao tiêu chuẩn tiếng Anh của một bộ phận học 
sinh tiểu học, trung học cơ sở như cho phép học sinh yêu thích tiếng 
Anh ở những khu vực có điều kiện, học theo giáo trình khó hơn, để ít 
nhất 1/3 hoặc gần một nửa số học sinh trung học phổ thông đạt đến 
trình độ tiếng Anh cơ bản cao hơn và giảm được gánh nặng học tiếng 
Anh khi những em này lên đến đại học. Trong khi đó những bọc sinh 
tiểu học, trung học cơ sở không muốn học nhiều hoặc không thích học 
tiếng Anh có thể chọn học chương trình thấp hơn. Như vậy, không 
chỉ có lợi cho việc đào tạo bồi dưỡng nhân tài mà còn phù hợp với hiện 
thực khách quan hiện nay. 


Hi vọng càng ngày sẽ càng có nhiều em học sinh yêu thích và học 
tiếng Anh tốt hơn! 
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PHƯƠNG PHÁP HC 0ỦA LƯU DIỆC ĐÌNH: 
H0C VIÊT VĂN 
Lưu Vệ tloa giải đáp thắc mắc của bạn đọc 


Trước hết cần bôi dưỡng hứng thú biểu đạt cho 
trẻ rồi mới dạy trẻ học phương pháp làm uăn 
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Không ít bạn đọc gửi thư đến hỏi: Bồi dưỡng và nâng cao năng 
lực làm văn như thế nào? Các thắc mắc trải dài theo các giai đoạn 
phát triển của trẻ. Bởi thế, chứng tôi sẽ dành toàn bộ phần này để 
giới thiệu đến bạn đọc phương pháp học tập làm văn của Lưu Diệc 
Đình kể từ giai đoạn sáng tác miệng hổi học mầm non, đến giai đoạn 
tập viết văn ở bậc tiểu học và chủ động nghiên cứu ở cấp trung học. 


Tuy rất tán thành câu nói “Tiên học lễ, hậu học văn” nhưng 
chúng tôi không định giới thiệu phương pháp học tập làm văn từ góc 
độ này. Bởi phương pháp giáo dục “tiên học lễ” cho Diệc Đình đã được 
chúng tôi giới thiệu trong rất nhiều bài viết nên chương này sẽ chỉ 
tập trung giới thiệu về nội dung mang tính ứng dụng. 


KHÔNG MUỐN LÀM NHÀ VĂN CŨNG NÊN HỌC VIẾT VĂN 


Tuy rất thích viết văn nhưng Diệc Đình không mê mẩn đến mức 
độ muốn theo nghề viết. Trở thành nhà văn chưa bao giờ là ước mơ 
của cháu, cháu cũng không bằng lòng với mục tiêu học viết văn chỉ là 
để đành điểm cao. Động cơ học viết văn của Diệc Đình là: Nâng cao 
trình độ thẩm mỹ của bản thân trong văn học; nâng cao khả năng 
biểu đạt trong văn viết. Cháu nói: “Biết đánh giá cái đẹp sẽ giúp con 
người sống ý nghĩa, thi vị hơn. Còn biết biểu đạt sẽ giúp mọi người 
nhanh chóng hiểu được cái ý mà mình muốn diễn đạt”. 


Tôi rất tán thành cách nghĩ của cháu. Học tốt môn văn đúng là 
có thể nâng cao tố chất văn học của con người, giúp chúng ta thích 
đọc sách, biết đọc sách hơn. Trong thời kì khó khăn lúc trẻ, không ít 
người (gồm cả tôi và Trương Hân Vũ) đều được hấp thu những giá trị” 
tỉnh thần từ những cuốn sách hay, khiến chúng tôi dù thiếu thốn về 
vật chất nhưng vẫn luôn giàu có về tinh thần. 


Ngoài ra, nhu cầu học viết văn tốt trong thời đại ngày nay lại 
càng bức thiết hơn. Dù bạn không đam mê việc viết lách, càng không 
có ý định kiếm sống bằng nghề viết thì trong cuộc sống bạn cũng vẫn 
sẽ gặp một vài tình huống mà bạn chỉ có thể giới thiệu cho người 
khác biết về con người của mình hoặc cách nghĩ của bản thân thông 
qua ngôn ngữ viết. Và người đọc bài viết đó của bạn sẽ phán đoán 
xem liệu họ có lí do gì để trao cho bạn cơ hội này hay không dựa trên 
cảm xúc mà họ có được khi đọc bài viết của bạn. Trong những lúc như 
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thế, bạn sẽ phát hiện thấy ngôn từ viết quả đúng là một công cụ giao 
tiếp kì diệu. Nó có thể giúp một người xa lạ nhanh chóng hiểu được 
con người của bạn, thậm chí yêu mến bạn. Nếu là khi viết đơn xin 
học, đơn xin việc hoặc đăng thông tin tìm bạn đời (đây cũng có thể là 
cơ hội giúp bạn tìm được một nửa của mình), một bài viết hay nhất 
định sẽ giúp bạn tiến đến gần cơ hội thành công hơn và đgược lại. 


Những lời khuyên trên chỉ để dành cho học sinh không thích 
môn tập làm văn. Còn với học sinh yêu thích môn này, chúng ta 
không cần phải khuyên các em nên yêu thích thêm làm gì mà có lẽ 
nên khuyên các em đừng quá say mê như vậy thì mới đúng, đặc biệt 
là khi các em lại đọc truyện trong giờ học môn khoa học tự nhiên. 


Tôi coi môn tập làm văn là công cụ truyền tải tâm tư tình cảm, 


thể hiện cái tôi của mình. Và theo tôi, ta nên phát triển khả năng tập . 


làm văn cho trẻ theo trình tự “muốn nói> biết viết muốn viết> 
biết viết”. Sau mỗi phần nói về phương pháp trong chương này, 
chúng tôi chọn giới thiệu một bài văn của Đình Nhi nhằm giúp bạn 
đọc nắm được quá trình phát triển khả năng viết văn của cháu. 

Trích đăng một câu chuyện đồng thoại do Đình Nhi sáng 
tác: Vì sao hoa nở? 

Diệc Đình “sáng tác” năm lên 3 tuổi. 

Trước đây có một người bạn nhỏ, 

Thấy trên đường có rốt nhiều hoa. 

Người bạn nhỏ đã hỏi: Vì sao hoa nở? 


Bé hoa trả lời: Bởi mọi người muốn ngắm nhìn chúng tôi! 


TRƯỚC TIÊN PẨN BIÚP TRẺ HỈNH THÀNH VÀ PHÁT TRIẾN HỨNE THỦ BIỂU 
ĐẠT, SAU Dó MỨT DẠY PHƯƠNG PHÁP TẬP LÀM VĂN 


Những trẻ thích biểu đạt dễ hứng thú với môn tập làm 
văn 
Khả năng tập làm văn tương đối tốt của Đình Nhi là kết quả tích 
luỹ từ rất nhiều phương diện. Và vì là tích luỹ nên tất yếu phải có 
một quá trình “đi từ không đến có, từ yếu đến giỏi”. Vì muốn bãi 
dưỡng và phát triển khả năng biểu đạt cho chá+ nên tôi đã áp dụng 
biện pháp là: bổi dưỡng và phát triển hứng thú biểu đạt ngay từ khi 
con còn nhỏ, sau này lớn lên dạy con học phương pháp tập làm văn. 
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Khi đó, tôi nghĩ rằng: Có thích biểu đạt thì trẻ mới thích tìm hiểu 
cách thức biểu đạt. Chỉ cần trẻ thích biểu đạt cảm nhận của bản thân 
thì ta có thể tìm cách hướng dẫn trẻ biểu đạt theo thể văn nào đó - 
tập làm văn là viết ra những điều mình muốn nói theo quy cách nhất 
định. Sau khi đã “thích nói, quen viết”, tự nhiên trẻ sẽ chủ động sưu 
tầm tư liệu viết, thích học phương pháp viết nên năng lực viết và 
thành tích môn tập làm văn sẽ dần tiến bộ hơn. 


Mừng là, sự phát triển khả năng này của Đình Nhi đúng là diễn 
ra như vậy. Từ hồi học tiểu học đến khi lên trung học phổ thông, 
Đình Nhi luôn thích môn tập làm văn; bài của cháu thường được 
thầy cô lấy làm bài mẫu; hồi học trung học cháu gần như không năm 
nào là không có bài đăng trên tạp chí của trường; bài luận viết khi 
xin học bổng của trường Harvard cũng thể hiện rõ đặc điểm cá tính 
và tâm tư, suy nghĩ của cháu; cũng chính vì sự thẳng thắn, mộc mạc 
đó mà những bài nhật kí và bài tập làm văn được trích đăng trong 
cuốn “Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1 được bạn đọc đón 
nhận. 


Hình thành và phát triển hứng thú biểu đạt, phương pháp 
cần thay đổi theo độ tuổi 

Ví dụ của Đình Nhi không có nghĩa là chỉ có thể hình thành và 
phát triển hứng thú biểu đạt cho trẻ ngay từ sớm. Bởi trên thực tế, 
việc này có thể tiến hành vào bất cứ độ tuổi nào, bắt đầu ở giai đoạn 
sớm chỉ có ưu điểm là có hiệu quả nhanh hơn hơa mà thôi. 

Ỏ đây, bạn đọc cần lưu ý là: Phương pháp hình thành và phát 
triển hứng thú biểu đạt cho trẻ cần thay đổi theo độ tuổi. Ví dụ như 
khi dạy cho một học sinh tiểu học, đầu tiên ta cần bảo trẻ cố gắng 
viết ra những điều trẻ thấy thích nhất, hai là khích lệ trê viết một 
cách tự nhiên “như khi nói chuyện với bạn bè”; ba là nhặt ra những 
“từ, câu, đoạn hay” để khen ngợi trẻ (được khen ngợi có nghĩa là trẻ 
đang đi đúng hướng). Kết hợp ba điều trên, phương pháp kích thích 
hứng thú biểu đạt của trẻ mới có hiệu quả. 

Ngoài ra, còn cần lưu ý là: Tiêu chuẩn xác định “từ, câu hay” 
không phải là trên cơ sở so sánh với trẻ khác mà là so sánh với chính 
bài làm của trẻ. Làm như vậy có vẻ là ta đang hạ thấp tiêu chuẩn 
nhưng thực tế lại là “lùi một bước tiến ba bước” khuyến khích trẻ 
ngày càng tiến bộ. 
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Ví dụ sinh động về việc hình thành và phát triển hứng 
thú biểu đạt cho học sinh trung học cơ sở 


Một bài viết mà tôi đọc được trên mạng internet có thể được coi 
là ví dụ sinh động về việc hình thành và phát triển hứng thú biểu đạt 
từ cả thầy lẫn trò. Tôi xin trích dẫn dưới đây: 

...Jrong số các học sinh lớp 7 do thầy Nguy Thư Sinh - một thây 
giáo dạy giỏi nổi tiếng trong cả nước phụ trách có một học sinh nói là 
em không biết uiết uăn. Thấy uậy, thầy Thư Sinh bèn hỏi: “Em có thể 
uiết được một câu không?". Em học sinh đó trả lời: “Em uiết được @”. 
Thây Thư Sinh đáp uậy em hãy cứ uiết uào bừi làm của mình như thế. 
Bởi uậy, trong bời tập làm uăn đâu tiên của mình, cậu học sinh này 
chỉ ghi được duy nhất một côu: “Hôm nay khai giảng”. Đến hôm uiết 
bài tập làm uăn thứ hai, thầy Thư Sinh nói: “Trong bài làm lần này, 
liệu em có thể uiết hai câu không?"”. Cậu học trò nghe thầy hỏi ngoan 
ngoãn Uâng lời. 


Như uậy, từ bài tập làm uăn chÌ có một câu ban đầu, rồi thành 
hai câu, ba câu... cuối cùng cậu học trò học được cách uiết bài tập 
làm uăn. 


Trường hợp của tôi khú giống uới cậu học sinh mà thầy giáo kể, 
0uậy tại sao tôi không bắt đầu tập uiết từ một câu như cậu ấy? Để tiến 
bộ nhanh hơn, tôi quyết định rút ngắn thời gian, nhưng uẫn bắt đầu 
luyện từ một câu, rồi tăng dân thành hai côu, ba câu... sau một thời 
gian, bời “tập làm oăn củ: tôi dân thành “bài” hoặc uê cơ bản đã có 
hình thức giống như một bài uăn. 

Tôi còn nhớ câu oăn đầu tiên tôi uiết là: “Bắt đâu từ hôm nay 
mình sẽ phối tập 0iế! ăn". Sang ngày hôm sau, tôi lại ghi thêm một 
câu nữa oào sưu câu trên: “Mình tín là mình có thể làm được". Lạ 
thật đấy, gần như lần nào tôi cũng uiết một câu, uê sau tôi không chỉ 
uiết nhiều câu hơn mà còn có nhiều điêu để uiết hơn. Tôi phát hiện 
thấy tuy một bài tập làm uăn cũng chỉ gồm 8,7 chục câu nhưng uiết 
ra những điều mình đã chứng biến, đã trải qua quả thật bhông dễ 
dàng chút nào...Táng 5 năm nay, bài tập làm uăn đầu tiên của tôi 
được câu lạc bộ uăn học của trường lấy làm mẫu. Tôi càng cảm thấy 
tự tin hơn... 


(Trích từ bài "Liệu bạn có thể uiết được một câu” của “Béo ngữ 
Uuăn trung học cơ sở" được đăng lại trên mạng internet) 
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Qua hai ví dụ trên, ta có thể rút ra kết luận là: Bất đầu học viết 
văn từ giai đoạn nào cũng không phải là muộn. Chỉ cần hình thành 
và phát triển hứng thú biểu đạt thì bất cứ ở độ tuổi nào ta cũng đều 
có thể viết được những bài tập làm hay. Rất nhiều người chỉ học viết 
văn sau khi trưởng thành hoặc thậm chí đã về hưu mà vẫn có tác 
phẩm thơ văn đăng báo. 


Trích đăng một câu chuyện đồng thoại do Đình Nhi sáng 
tác: Một câu chuyện hài 


Đình Nhi “sáng tác” lúc hơn 3 tuổi. 


Ngày xưa có một người khổng lô, tay của người khổng lô rất to, to 
hơn cả ngôi nhà. 

Nhưng khăn mùi soa của người này lại rất nhỏ, nhỏ hơn cả chiếc 
khăn của em. 


Người khổng lô mà lại dùng chiếc khăn mùi soa bé tí tẹo để hì 
mũi. Bạn thấy có buồn cười không? 


„ KẾT HỢP HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIẾN HỨNE THỨ BIẾU BẠT VỚI VIỆC DẠY 
TRẺ HC NủI 


Ngay từ lúc Đình Nhi chưa có khả măng biểu đạt ngôn ngữ, tôi 
đã nghĩ ra phương pháp bồi dưỡng và phát triển khả năng này cho 
cháu: Bắt đầu từ việc dạy hình thức biểu đạt tình cảm. Tôi từng nhắc 
đến điều này trong cuốn “Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1: 
Khi cháu mới 15 tháng tuổi, tôi đã dạy cháu một động tác biểu đạt 
tình cảm: 


... Tôi bảo cháu dang hai tay 0à nói từ cảm thán “AT". Tôi hí ong 
từ sưu lúc đó, tôi có thể dạy cháu biểu lộ niềm uui. Cháu học rất 
nhanh, làm động tác đúng như thể mình đang ở trong tâm trạng 
đó... 


Trong giai đoạn từ 0-8 tuổi, chúng tôi luôn coi việc bêi dưỡng và 
phát triển hứng thú biểu đạt là nhiệm vụ trọng tâm. Chúng tôi dạy 
cháu hát, học thuộc các bài văn cổ, đọc truyện cổ tích, nghe đi nghe 
lại băng kể chuyện, kể chuyện, thi sáng tác truyện, sáng tác bài hát, 
mở “cuộc họp báo gia đình”...vừa để làm mẫu cho cháu bắt chước 
theo, vừa để khuyến khích cháu tự do biểu đạt. 


Được tiếp xúc với nhiều phong cách văn học khác nhau ngay từ 
35ó 


EM PHẢI BẾN IRRVARD HỌC KINH TẾ 


nhỏ sẽ có lợi cho việc bổi dưỡng, hun đúc năng lực sử dụng ngôn ngữ 
của trẻ sau này. Ví dụ như tiết tấu và âm luật của thơ ca; câu chuyện 
ngụ ngôn mang tính chất tượng trưng và ý nghĩa; cảm giác bất tương 
xứng và hài hước của tranh biếm họa và truyện cười, mạch chuyện 
liên tục, tình tiết lắt léo và cách miêu tả sinh động trong câu chuyện 
cổ và tiểu thuyết... Nhờ mưa dần thấm lâu và vến có bản tính “tò mò, 
thích chơi, hiếu thắng” nên Đình Nhi thường rất thích “công bổ” các 
“tác phẩm” thuộc nhiều thể loại khác nhau của mình, trong đó gồm 
cả những “tác phẩm tức cảnh sình tình” chỉ được “công bổ” một lần 
rối quên ngay cho đến những đoạn đối thoại chân thực như: “Bản tin 
trong nhà trẻ”. 


Thường xuyên biểu diễn tiết mục, khêu gợi khả năng bắt 
chước, sáng tạo của trẻ 


Giống rất nhiều trẻ khác, khi còn nhỏ Diệc Đình cũng thường 
xuyên được mọi người trong gia đình mời lên biểu diễn, và lần nào 
cháu cũng trình diễn tiết mục đọc thuộc lòng bài thơ cổ và hát. Trình 
diễn như vậy nhiều lần, Diệc Đình eó được sự nt.ận thức cảm tính đối 
với cách diễn đạt của thơ cố và bài hát. Khi cháu không còn thoả mãn 
với việc chỉ học thuộc lòng thơ, bài hát của người khác, Diệc Đình bắt 
chước cách biểu đạt quen thuộc để nói lên suy nghĩ, cảm nhận của 
cháu. Ví dụ: Trong những ngày sống bên cậu và bà ngoại, có một thời 
gian do cậu bận công việc và học hành, lại thêm việc chuẩn bị cho 
đám cưới nên không thể chơi với cháu nhiều như trước. Đình Nhi 
năm đó mới hơn 9 tuổi mà cháu đã sắng tác ra một bài hát trẻ con để 
nói lên tình cảm của mình: 

Bà mến yêu, cậu mến yêu, hãy chơi uới Đùnh Đình; Đình Đừnh sẽ 
chơi uới bà, chơi uới cậu. 

Trẻ thích nói, thích biểu đạt thường hay “tức cảnh sinh tình". 
Nếu ở nhà cha mẹ làm một tờ báo tường đẹp, hấp dẫn để trưng bày 
những câu nói và bức tranh của trẻ thì nhiệt tình sáng tác của trẻ sẽ 
được khích lệ hơn. Hoặc áp dụng phương pháp của Glenn Doman - 
một chuyên gia giáo dục người Mỹ, viết lại những câu nói của trẻ lên 
tường, đính kèm với tranh và ảnh của trẻ là cha mẹ đã có thể tạo ra 
“cuốn sách do trẻ sáng tác”. Như vậy các em chắc hắn sẽ rất tự hào, 
muốn có nhiều câu nói được viết lên đấy hơn. Câu nói của Diệc Đình 
là do bà ngoại cháu ghi lại trong thư gửi cho tôi. Nhìn bà vừa viết 
vừa đọc “Đình Đình vừa nói...” cháu cũng đã cảm thấy rất tự hào. 
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Khuyến khích trẻ tự biên tự diễn, quen “xuất khẩu thành 
thơ” 


Cùng sống ở khu tập thể của chúng tôi có nhà thây giáo Lý Luy. 
Ngay từ năm 3, 4 tuổi cô cháu gái của thầy đã rất thích tự biên tự 
diễn. Có lần khi nhìn thấy tia nắng nghịch ngợm nhảy múa trong 
phòng khách, cháu đã “sáng tác” ra một giai điệu đơn giản để nói về 
những để đạc, hoa lá và con người có mặt ở đó (như “ánh nắng chạm 
nhẹ giá sách, đấy là giá sách của ông, trên giá có rất nhiều quyển 
sách và cả một chiếc gương đang phân chiếu lại ánh nắng...”). Sự tự 
tin và tiếng hát ngân nga của cháu đã gây cho tôi một ấn tượng 
mạnh mẽ trước “khả năng xuất khẩu thành thơ của trẻ nhở”. 


Khi Diệc Đình quay trở về từ nhà bà ngoại vào năm lên cháu lên 
3, một hôm tôi nói với cháu là hai mẹ con sẽ nói chuyện bằng cách 
hát nhé? Rôi tôi cất tiếng hát những giai điệu rất đơn gian: “Mẹ có 
một cô con gái, bé đang chơi đồ chơi, bé hãy hát “‡ể nói cho mẹ biết, đổ 
chơi của bé tên là gì? Bé chơi có thích hay không?”. Đình Nhi liền cất 
tiếng hát đáp: “Con thích lắm mẹ ơi, thích lắm mẹ ơi. Tên của đề chơi 
này là gà mái đẻ trứng..." 

Đình Nhi rất thích cách nói chuyện bằng bài hát này, bởi nói 
bằng cách này có tính chất vừa như biểu diễn vừa như chơi trò chơi. 
Dù cách diễn đạt và so sánh còn vụng về nhưng cũng không cảm 
thấy lủng củng và thiếu tự nhiên. Trong quá trình tự biên tự diễn, 
trẻ nhỏ rất thích miêu tả những màu sắc tươi sáng, hình ảnh sinh 
động và tình cảm mãnh liệt. 


Khi đã quen miêu tả, trẻ sẽ có khả năng “xuất khẩu thành thơ” 
một cách tự nhiên đù rằng đó mới chỉ là thơ “con cóc”. Kỉ niệm sâu 
sắc nhất của tôi là, một đêm, tôi muốn ru Đình Nhi đi ngủ trước rồi 
mới tiếp tục ôn bài nên không tắt đèn. Cháu cứ nhìn đăm dăm vào 
cái bóng của mẹ trên tường và bỗng dưng thổÌ lên: 


Mới tóc của mẹ uàng chưa kìa! 

Với người mẹ, đây không phải là một câu sai ngữ pháp mà một ý 
thơ đầy thi hứng! 

Khi trẻ biểu đạt tình cảm, người lớn không cần uốn nắn những 
lỗi sai về chọn lọc từ ngữ và cách dùng từ (càng không nên chế giễu 


trẻ), tránh làm trẻ mất hứng. Tôi chỉ sửa lỗi về cách dùng từ khi 
cháu nói chuyện bình thường. Nếu đó là những từ mà cháu biết, tôi 
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sẽ bảo cháu chọn “là a hay là b?” hoặc “cơn muốn nói là a phải 
không?”. Nếu là từ cháu không biết, tôi sẽ dạy cháu cách nói đúng. 


Học thuộc lòng thơ đến mức có hứng thú làm thơ 


Vào năm Diệc Đình 3, 4 tuổi, ngoài việc tự biên tự diễn những 
bài hát ai nghe cũng đều biểu được, thỉnh thoảng cháu còn “làm thơ”. 
Tối ngày 14 tháng 1 năm 1985, cháu hào hứng kể với tôi là: “Mẹ ơi, 
con làm được một bài thơ, để con đọc mẹ nghe nhé...". Tôi vội vàng 
với lấy một tờ giấy để ghi lại nhưng ngặt nỗi lại không hiểu cháu 
đang nói gì nên đành ghi lại chữ số theo ngữ âm và thanh điệu. Sau 
khi cháu giải thích từng câu lúc đọc xong, tôi mới hiểu: Hoá ra Đình 
Nhi tự mình nghiên cứu “thể thơ cổ” và “sáng tác theo thể thơ này” 
(Cháu cho rằng, câu thơ có âm điệu tiết tấu nhưng nghe thì chẳng 
hiểu gì + lời giải thích không có tiết tấu âm điệu nhưng có thể nghe 
hiểu = thơ cổ). 


Việc cháu học thuộc lòng các bài thơ đến mức có hứng thú “làm 
thơ” với tôi quả thật rất bất ngời! Tôi liền khen ngợi cháu là: “Thấy 
Đình Nhi thích làm thơ mẹ cảm thấy rất vui!” 


Còn một điều rất đáng tự hào là: nghe ké chuyện cũng khiến 
cháu nảy sinh hứng thú sáng tác truyện, hơn nữa càng sáng tác, câu 
chuyện của cháu càng có tính sáng tạo hơn. Câu chuyện dài nhất mà 
cháu “sáng tác” vào hôm sinh nhật lên 3 tuổi được viết lại bằng cách 
thay đối hình thức một câu chuyện cổ cháu đã được nghe. Câu 
chuyện dài nhất mà Đình Nhi tự sáng tác năm lên 4 tuổi là “Nụ hôn 
thuần khiết” truyện được xây dựng dựa trên trí tưởng tượng, ấn 
tượng và kinh nghiệm của cháu. Truyện do cháu sáng tác tuy còn rất 
nhiều sai sót nhưng cháu kế lại diễn cảm, trôi chảy khiến người nghe 
cảm giác như mình đang nghe băng kể chuyện vậy. Qua đây, tôi 
nhận ra là: nghe đi nghe lại băng kể chuyện rất có lợi đối với việc 
hình thành và phát triển cảm giác ngôn ngữ; khi người lớn để nghị 
trẻ sáng tác truyện cũng có nghĩa là mang đến cho trẻ nhiều cơ hội 
làm văn miệng. 


HÌNH THÄNH THÓI (†UEN VIẾT QUA TỪNG CÂU NHẬT KÍ RẰNG NGÀY 


Mục đích của tập làm văn là thể hiện tình cảm, suy nghĩ. Trạng 
thái viết lí tưởng là “nghĩ thế nào viết thế ấy, nói thế nào viết thế ấy”. 
Nhưng nếu không có thói quen viết, có thể trẻ sẽ kêu “viết sao khó và 
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rắc rối đến vậy” và bị chững lại ở giai đoạn “chỉ muốn nói, không 
muốn viết”. 


Sở dĩ “nói khó hơn viết” là vì trẻ không quen 
Cũng đều là để biểu hiện tình cảm, tâm trạng nhưng tại sao mọi 


người lại cho rằng “nói khó hơn viết”? Nguyên rihân chủ yếu vẫn chỉ 
là đo thói quen. 


Những người làm công đoạn chỉnh sửa băng ghị âm cuộc phống 
vấn đều biết là trong khi trả lời câu hỏi, người được phông vấn có lúc 
nói rất trôi chảy nhưng cũng có lúc nói vấp, nói rồi lại sửa lại. Vì thế 
khi viết bài dựa trên băng ghi âm cuộc phỏng vấn, người viết cân bổ 
sung hoặc bỏ đi những từ ngữ không cần thiết thì bài phỏng vấn mới 
hay, mới hoàn chỉnh. Và dù phải giữ nguyên sắc thái khẩu ngữ thì 
người viết cũng cần lượt bỏ bớt những câu nói rườm ra. 


Khi học môn tập làm văn ở bậc tiểu học, trẻ phải ghi lại lời nói 
miệng của mình ra giấy, bỏ qua những lời rưởm rà, viết thành câu 
hoàn chỉnh. Nếu mỗẫi lần phải viết quá nhiều câu, thì mức độ yêu cầu 
sẽ phải cao hơn vì trẻ cần phải tính đến việc sắp xếp trật tự câu. 
Nhưng nếu mỗi lần chỉ cần viết một câu thì mọi chuyện sẽ đơn giản 
hơn rất nhiều. 


C6 một cô bé nhỏ hơn Diệc Đình 2 tuổi. Khi mới vào lớp một, cô 
giáo của cô bé đã yêu cầu mỗi ngày học sinh phả' viết “một đồng nhật 
kf*, không viết được từ nào thì ghì phiên âm, hoặc nhờ cha mẹ cầm 
tay viết giúp. Cô giáo thường vẽ ngôi sao năm cánh màu đỏ hoặc viết 
lời lời nhận xét để khuyến khích học sinh viết nhật kí. Kết quả là, 
cảm giác tự hào mà “mỗi ngày một dòng nhật kf” mang lại chơ cô bé 
đã trở thành nguồn động viên lớn, kích thích hứng thú viết của em. 
Và viết nhật kí cũng trở thành bài tập mà em yêu thích nhất. Ngay 
từ bậc tiểu học em đã có bài viết được công bế trước lớp và nhiều lần 
còn giành được giải thưởng trong các cuộc thi viết. Những thu hoạch 
đó đã giúp em duy trì thói quen viết của mình. 

Diệc Đình bắt đầu viết nhật kí từ học kì 1 năm lớp 2. Trong suốt 
năm học này, gần như tuần nào cháu cũng viết ít nhất hai bài. Tôi 
không hạn cbế về mặt thời gian mà chỉ yêu cầu cháu khi đã nghĩ kĩ 
thì viết ra liền một mạch. 

Để giúp Diệc Đình quen với cách “nghĩ thế nào nói thế ấy, nói 
thế nào viết thế ấy”, tôi dạy cháu chủ động hoà mình vào trạng thái 
tâm lí vừa thân quen vừa thú vị. Phương pháp làm rất đơn giản, lúc 
360 


EM PHẢI ĐẾN HARVARD HC KINH TẾ 


cầm bút viết, trẻ nên nghĩ thầm trong đầu là “Mình đang kể với bạn 
mình một câu chuyện rất thú vị!” thi ý tứ, câu chữ sẽ tự nhiên tuôn 
ra ngòi bút. 


Để tạo cho cháu thói quen “viết nhanh và tự nhiên”, khi viết 
nhật kí tôi dạy Đình Nhi không viết nháp mà viết liền một mạch. 
Nếu đề tài hay mà cháu viết không hay, tôi sẽ bình giảng thêm và 
hướng dẫn cháu chỉnh sửa dựa trên bài viết ban đầu, hoặc cháu viết 
lại một bài khác. Vì muốn khuyến khích cháu sửa chữa và giảm bớt 
áp lực về mặt thời gian nên mỗi lần sửa và viết lai của cháu đều được 
tính là một lần làm bài mới. 

Phương pháp “mỗi ngày một dòng nhật kí” 

Trong cuốn “Em phải đến Harvard học kinh tể” - tập 1, tôi có nói 
đến những yêu cầu của tôi đối với cháu khi viết nhật kí. 

1. Tốt nhất là uiết thành những câu chuyện nhỏ thú bị, bhông 
uiết những điều tê nhọt hoặc bể lể dài dòng. 

2. Có thể chỉ uiết một uài câu, nhưng phải khiến cho người đọc 
biểu được điều mình muôn nói. 


3. Câu chuyện dài một ngày 0uiế! chưa xong thì có thể chia ra iết 
trong mấy ngày. 


4. Những chữ chưa biết thì để cách quãng rồi ghi lại phiên âm, 
sau này biết thì bổ sung. 


õð. Nên uiết cách hàng để sau này có chỗ sửa lỗi soi. 


Ban đầu, tôi chỉ yêu cầu cháu viết một dòng nhật kí mỗi ngày 
nhưng vì muốn biến bài nhật kí thành “câu chuyện nhỏ thú vị" nèn 
lần nào cháu cũng viết nhiều hơn, tạo thành một đoạn văn. Nếu hôm 
đó gặp việc gì đặc biệt thú vị, cháu sẽ ghi lại bằng một bài văn ngắn 
rất đáng yêu, lưu lại những kỈ niệm vô cùng quý giá cho tuổi thơ của 
mình. 


Việc luyện cách viết văn bằng ghi nhật kí của Đình Nhi 
mất bao nhiều thời gian? 


Đình Nhi bắt đầu viết nhật kí từ năm 7 tuổi rưỡi cho đến năm 17 
tuổi rưỡi. Ở bậc tiểu học, trừ năm học lớp 3 là tuần nào cháu cũng 
viết ít nhất hai bài nhật kí còn các năm sau đó cháu chỉ viết nhật kí 
vào ngày nghỉ cuối tuần. Do khi đó thầy cô giao nhiều bài tập về nhà 
nên thời gian rảnh của chấu lại phải ưu tiên cho môn toán. 
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Bắt đầu từ kì nghỉ hè năm lớp 2, tôi yêu cầu cháu mỗi ngày phải 
viết một bài nhật kí gỗm ít nhất 250 từ trong khoảng nửa tiếng đồng 
hề, đề tài do cháu tự chọn. Vào năm học mới, để không làm tăng 
thêm áp lực học tập cho cháu nên tôi không yêu cầu cháu viết nhật kí 
nữa. Đến kì nghỉ hè năm lớp 3, Đình Nhi lại nâng cao khả năng học 
toán dưới dự hướng dẫn của bố nên yêu cầu viết nhật kí được giảm 
xuống thành mỗi tuần viết hai bài, bài tập làm văn thầy cô giao sẽ 
kết hợp với việc ghi nhật kí. Đồng thời, trong năm này, tôi đề ra 
những yêu cầu cao hơn: ít nhất cháu phải viết liền một mạch 500 chữ. 
Tương đương với viết hết kín hai mặt của một trang giấy trong cuốn 
vỏ tập viết, viết một hàng lại để cách một hàng). Khi đó, Đình Nhi 
đã quen với yêu cầu “viết nhanh và tự nhiên” cháu không vừa viết 
vừa nhẩn nha chơi nên tôi tín tưởng để cháu tự kiểm soát thời gian 
viết của mình. Các kì nghỉ hè sau này cháu đều làm theo đúng như 
vậy. 


Năm lớp 6, lớp 7cô Lý qui định mỗi tuần học sinh phải viết ba 
bài nhật kí tuần. Vào năm lớp 9, vì phải chuẩn bị thi hết cấp nên cô 
giáo cho phép học sinh tạm dừng việc viết nhật kí, “nhưng nếu em 
nào muốn viết. thì cô vẫn rất sẵn lòng xem và nhận xét bài cho em 
đó”. Trước khi học kì 1 năm lớp 9 kết thúc, Đình Nhi là một trong 
những học sinh kiên trì, giữ vững thói quen viết nhật ký. Lên lớp 10, 
lớp 11, cháu cũng vẫn có thói quen mỗi tuần ít nhất phải viết được 
một bài nhật kí. Vào kì nghỉ hè năm lớp 10, trung bình mỗi ngày 
cháu viết được một bài. Đình Nhi rất thích tập trung viết để dễ có 
hứng hơn. Có một hôm cháu đã viết liền một mạch được 8 bài nhật kí! 


Sau khi kì thi kết thúc năm lớp 11, vào kì nghỉ hè năm đó Đình 
Nhì phải dồn sức ôn thi TOEFL, sau đó là chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 
ba và thi giành học bổng du học nước ngoài. Lúc đó cháu bận rộn đến 
mức không có đủ thời gian nghỉ ngơi nên quá trình luyện bút liên tục 
trong vòng 10 năm đến giờ mới khép lại. Nhưng tiếp sau đó lại phải 
lo viết bài luận để xin học bổng. Và kể từ đó trổ dì việc viết lách của 
Đình Nhi chuyển sang giai đoạn ứng dụng vào thực tế. 

8o với các môn học khác, với cháu môn tập làm văn nhẹ nhàng 
hơn nhiều. Đây rõ ràng là ích lợi của việc cháu sớm được phát triển 
khả năng ngôn ngữ và bồi dưỡng hứng thú biểu đạt từ nhỏ. Thời gian 
cháu đành để luyện viết văn ít hơn rất nhiều so với thời gian dành 
cho môn toán hay môn tiếng Anh nhưng châu vẫn luôn là một trong 
những học sinh dẫn đầu lớp về môn này. Bình thường, Đình Nhi chỉ 
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học theo chương trình tập làm văn trên lớp, đến kì nghỉ đông và nghỉ 
hè mới kết hợp với bài tập cô giáo dạy ngữ văn để luyện viết văn ở 
mức độ cao hơn. Trong các kì nghỉ ở bậc tiểu học và năm lớp 7, “gia 
sư gia đình” đảm nhận công việc này, đến năm lớp 8, lớp 9 và cấp 3 
thì do cháu tự luyện. Giờ rèn luyện môn tập làm văn được tập trung 
vào sau giờ ăn tối các ngày trong tuần. Vì thế con mắt lựa chọn để tài 
và khả năng viết của Đình ngày càng tiến bộ hơn. 


Ở bậc tiểu học và trung học cơ sở, tuy không phải ngày nào cháu 
cũng ghi nhật kí nhưng hàng ngày cháu vẫn chú ý thu thập tư liệu 
cho bài viết sau này. Dù là lúc chơi đùa cừng bạn cháu vẫn luôn để 
tâm quan sát và tìm tòi. Khi về nhà cháu dựa trên những điều 
đã quan sát được viết thành một bài nhật kí rất hồn nhiên, trẻ thở. 
Theo bạn, thời gian vừa là để chơi đùa, vừa là để quan sát, tìm hiểu 
đó của cháu là chơi hay là học? 


Trích từ nhật kí của Đình Nhi: Người bạn thân của em 
Viết năm Đình Nhi 9 tuổi 

Thứ năm ngày 24 thủng 8 năm 1990 

Trời mua to. 


Tôi có một người bạn thân, cực bì thân. Bạn ấy tên là [Ương Lơng. 
Cũng giống tôi, năm nay bạn ấy lên 9 tuổi. 


Chúng tôi là hai người bạn từ hồi đi mẫu giáo. Khi lên lớp 1, tôi 
học lớp 1B còn bạn ý học lớp 1A. Cha mẹ tôi là bạn thôn của cho mẹ 
Ương Ương, điều này càng làm cho tình bạn của chúng tôi khăng 
khít hơn. Bây giờ, chúng tôi đêu lên tiểu học, uà sau kì nghỉ hè năm 
nay, tôi sẽ lên lớp 4B còn bạn ấy sẽ lên học lớp 4A. 


Khi đi học, chúng tôi chỉ có thể chơi uới nhau một hoặc hai tiếng 
đồng hồ ào chiêu ngày thứ bảy. Nhưng cú đến bì nghỉ hè, chúng tôi 
có thể chơi uới nhơu một, hai tiếng đông hồ mỗi ngày. Mỗi lân chơi 
đùa, chúng tôi đêu chơi một uời trò mới uà cũng chưa có lần nào 
chúng tôi cảm thấy chữn. 

Tính cách Uơng Ương hơi đặc biệt, bạn ý không thích chơi những 
trò chơi con gúi thường thích như thêu thùa, nhảy múa, trong điểm, 
chơi đóng 0ai cha mẹ... Bạn ý thích chơi một số trò của các bạn trai 
như cưởi ngựa, trượt patanh, leo cao,... Trượt patanh, tập đi xe đạp 
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tà hai trò tôi được bạn ý dạy lại. 


Một lần, khi đang chơi, bạn ý dẫn tôi lên tầng 5, mở cửa sổ trèo 
lên trần nhà chơi. Bạn ý trèo khéo uà nhanh đến mức bhiến tôi cảm 
thấy rất ngạc nhiên. 


Lần khác, nhà bạn đang sửa nhà, nên nên nhà có đào một chiếc 
hố sâu. Trên mặt hố có một thanh thán, chúng tôi đi tìm 0à màng đến 
một sợi dây thừng dài, rất chắc chắn. Chúng tôi buộc sợi dây này uào 
thanh thép rôi thủ xuống dưới hố. Sau bhi tụt xuống hố thì bám uào 
sợi dây thừng để leo lên. Bạn Ương Ương nhanh hơn tôi nhiều, chỉ 
một loáng đã thấy bạn ý leo lên ra khỏi hố còn tôi thì leo mãi mới 
được. 


Phần lớn những trò chơi này bạn ấy đêu rất thích. Hai chuyện tôi 
uiết ở trên là những chuyện mà tôi có ấn tượng sâu sắc nhất, ngoài ra 
còn có rất nhiều chuyện thú u¡ khúc nhưng thôi tôi bhông bể nữa. 


__ KHI TRẺ TẬP LÀM VĂN BẰNE DÁCH VIẾT NHẬT KÍ, PHA MẸ GHỈ DẨN YÊU 
EẦU TRẺ VIẾT "CHÂN THẬT, Ụ THẾ" 


Ở phần trước tôi đã nói, cha mẹ hãy để trẻ viết về những việc mà 
các em thấy hứng thú nhất. Vì đấy là những việc được trẻ quan sát 
và tìm hiểu kĩ càng nhất, có nhiều kỉ niệm nhất. Với bạn bè, trẻ nhỏ 
thường có thể kể chuyện hoặc nói về những việc mình thích mãi 
không biết chán, nếu đem ghi lại những câu chuyện và lời kể này thì 
các em sẽ có một cuốn nhật kí thú vị, sinh động về tuổi thơ của mình. 


Nhật kí tuổi thơ không nhất định phải có ý nghĩa, ý tưởng gì 
nhưng lại giúp trẻ nâng cao hứng thú quan sát và luyện bút, giúp trẻ 
có tư liệu nói (nếu chỉ có hai điều này thôi cũng đã là rất giá trị, 
huống hồ lợi ích của phương pháp này đâu chỉ dừng lại ở đó). Khi 
cầm bút viết, trẻ sẽ dễ thấy được là sự quan sát của bản thân vẫn còn 
chưa đầy đủ nên lần sau nhất định các em sẽ quan sát kĩ lưỡng, cụ 
thể hơn. Bài nhật kí “Người bạn thân của tôi” của Đình Nhi chính là 
một ví dụ minh hoa cho sự chuyển đổi từ cách quan sát qua loa đến tỉ 
mi. 

Trước đây, Đình Nhi viết rất nhiều bài nhật kí về những lần chơi 
đùa với bạn Ương Ương, nhưng đa số đều là “chỉ thấy kể sự việc chứ 
không nhắc đến nhân vật”. Tôi không ngờ rằng sau ngày khai giảng 
năm lớp 4 mấy ngày, khả năng viết của cháu đã tiến bộ vượt bậc: 
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Cháu đã miêu tả đặc điểm tính cách của bạn Ương Ương một cách 
rất sinh động. Thông qua lời kể Ương Ương hướng dẫn mình chơi “trò 
chơi của con trai” như thế nào, Đình Nhi đã miêu tả cụ thể đặc trưng 
cá tính, sở thích và khả năng vận động của bạn. So với “mỗi ngày một 
đòng nhật kf hai năm về trước, bài “Người bạn thân của em” đã tiến 
bộ vượt bậc. 


Vì quan sát, so sánh nên Đình Nhi đã nbàn ra đặc điểm tính 
cách của Ương Ương. Khi viết nhật kí, cháu kể lại một cách chân 
thực những điều mình quan sát được: Ương Ương rất nhanh nhẹn, 
hoạt bát, còn cháu lại không giỏi leo trèo. Như vậy cháu đã vô tình sử 
dụng được phép so sánh và nhấn mạnh mà không hề hay biết. Vượt 
ra ngoài ranh giới này, Đình Nhi đã ý thức được việc vận dụng kĩ 
năng so sánh, nhấn mạnh. Cháu rút ra cho mình kết luận là: “nếu 
muốn khiến mặt đất bằng phẳng trông cao hơn thì hãy đào một chiếc 
hốt. 


Qua đó ta có thể thấy là, chỉ cần trẻ thường xuyên quan sát, nạp 
“tư liệu viết” cho mình, sau đó tuân thủ đúng nguyên tắc viết “chân 
thực, cụ thể” thì dù không nắm được phương pháp viết, các em vẫn có 
thể viết ra những bài nhật kí hay. Theo thời gian và trình độ hiểu 
biết, khả năng quan sát và khả năng viết của trẻ sẽ không ngừng 
tiến bộ. Dù hiện giờ trẻ không thể viết ra những bài văn hay nhưng 
chỉ cần có sự động viên, khích lệ của cha mẹ và sự cố gắng của mình, 
khả năng viết của các em chắc chắn sẽ tiến bộ dần. 


Nếu đánh giá một cách nghiêm ngặt hơn thì bài nhật kí “Người 
bạn thân của em” vẫn còn vài thiếu sót: Trọng tâm của bài chưa được 
thể hiện rõ, phần mở và kết còn rất qua loa, chưa miêu tả được ngoại 
hình và tính cách của bạn Ương Ương. Nguyên nhân bởi vì cháu 
đã bỏ sót một chỉ tiết quan trọng là: “Trượt patanh, tập đi xe đạp là 
hai trò tôi được bạn ý dạy” (Chi tiết này lột tả rõ cá tính nhiệt tình 
giúp đỡ bạn bẻ của Ương Ương. Nếu mô tả kĩ hơn thì cháu sẽ làm bật 
lên trọng tâm bài viết). Còn nguyên nhân khiến phần mở bài và kết 
bài của cháu bị sơ sài là do bài viết đã đạt gần số từ qui định, mong 
muốn khắc họa nhân vật đã bị áp đảo bởi sự vui thích khi hoàn 
thành xong nhiệm vụ. Nếu bổ sung, sửa chữa lại một chút, viết lại 
phần kết thành: “Tuy tôi chậm hơn bạn ấy nhưng chưa bao giờ bạn 
ấy nói gì mà luôn luôn khích lệ và giúp đố tôi. Trượt patanh, tập đi xe 
đạp là hai trò tôi được bạn ý dạy” là cháu sẽ có được một bài tập làm 
văn đạt yêu cầu với trình độ của một học sinh lớp 4 (đến năm lớp 5, 
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hài tập làm văn của trẻ mới phải có trọng tâm). 


Nhưng lúc đó, tôi không chỉ ra những khiếm khuyết trên của 
cháu bởi tôi chỉ yêu cầu cháu viết “chân thực, cụ thể, ít nhất phải đạt 
500 từ”. Như vậy, nếu xét theo tiêu chuẩn này thì cháu đã hoàn 
thành tốt nhiệm vụ nên ta cần khen ngợi chứ không nên đặt ra 
những yêu cầu cao hơn. Ngược lại nếu cha mẹ “được voi đòi tiên”, 
nâng yêu cầu lên có thể sẽ khiến trẻ mất đi hứng thú viết. Trên thực 
tế, lúc đó cả tôi và cháu đều không có thời gian sửa bài nhật kí - thời 
gian rảnh của Đình Nhi phần lớn đều tập trung cho môn toán, tôi thì 
tất bật lo việc cd quan việc gia đình. Ngoài ra, tôi rất thích để cháu 
thể hiện mình một cách chân thật, tự nhiên, tôi cũng tin rằng cháu 
sẽ còn tiếp tục tiến bộ hơn nữa. Không phụ lòng mong mỏi của tôi, 
sau 2 năm 4 ngày kể từ hôm đó, bài viết “Người mẹ của em” được 
cháu trình bày rất hoàn hảo xét trên tất cả các mặt: trọng tâm, ngoại 
hình nhân vật, mở bài và kết bài cháu đều viết rất tốt. 

Để giúp cháu duy trì và giữ được hứng thú viết nhật kí, tôi 
không yêu cầu cháu rèn luyện ở mức độ quá cao. Tôi quan niệm là 
trước khi trẻ lên trung học, cha mẹ chỉ nên giúp trẻ biết cách đánh 
giá thưởng thức những cái hay của người khác, không nên yêu cầu 
(và cũng không nên ngăn cản) các em đạt đến mức độ đó. Trước lúc 
đến tuổi đi học và trong giai đoạn học tiểu học, quan trọng nhất là 
tạo cho trẻ hứng thú nói, viết, khuyến khích trẻ viết nhật kí theo ý 
mình (khi viết bài tập làm văn thì phải làm theo yêu cầu của cô giáo). 
Đợi đến khi trẻ hào hứng, thích thú với việc miêu tả lại những điều 
mắt thấy tai nghe, cha mẹ nên dạy trẻ cách lược bö những câu rườm 
rà, liên kết nhiều câu thành một câu, cách biến đổi một câu văn 
nhàm chán thành hay hơn. Nếu cha mẹ lại yêu cầu trẻ luyện tập ở 
mức độ cao quá sớm, có thể sẽ khiến trẻ nảy sinh ác cảm, sợ và không 
thích viết, không thể nghĩ ra ý gì để viết. 


Trích từ nhật kí của Đình Nhi: Buổi nấu ăn đã ngoại 

Viết năm Đình Nhi lên 12 tuổi, học năm lớp 7. 

Chủ nhật ngòy 14 thúng 11 năm 1993 

Sang sớm ngày thứ bảy, tôi uui mừng hớn hỏ đi đến công uiên 
Tháp Tự Sơn để tham gia buổi nấu ăn đã ngoại. Đến cổng công uiên, 
hơn nữa cóc bạn trong lớp đã có mặt. Tôi uà uài bạn khác liên ba 
chân bốn căng chạy thăng đến khu nấu ăn. 
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Mọi người cười nói làm ôn uang củ khu nấu ăn. Hoá ra hôm nay 
ngoài các học sinh trường chuyên ngữ chúng tôi còn có học sinh của 
một số trường khác cũng đến tham gia. Việc cấp bách nhất hiện giờ là 
phải đi từn bếp của lớp mình ởi thôi! Hừi! Số ã7 đây rấi! Tôi uà bạn 
Lâm Linh cùng chạy đến chỗ bếp Ìò. 

Trên mặt bếp lò toàn nước lò nước thế này, làm sao đặt được thứ 
8) lên đó bây giờ. “Trong cúi khó ló cái khôn”, tôi Uuội oàng chạy ngay 
ra cửa hàng tạp hoá mua uê một hộp giấy, rồi cùng bạn Trần Đình 
nhanh chóng giỏ giấy trỏi lên mặt bếp lò. Tuy không đủ nhưng như 
thế cũng tạm ổn. Về sau, Tăng Quyên lại mua thêm mấy hộp giấy 
nữa uà đến khi mượn được nội, 0uung nôi cùng bẹp gấp than thì chúng 
tôi mới bắt đầu nấu nướng. 


Nhưng nhóm lửa quả không đơn giản chút nào. Ban đầu, chúng 
tôi lấy giấy ra làm môi châm mà không nhóm được lửa. Kế! cách, 
chúng tôi đành xoay sang phương án khác! Theo đề nghị của Tùo Dột, 
chúng tôi dùng giấy cuộn bên ngoài que củi nhỏ, sau đó châm lửa, hi 
Uọng que củi này sẽ cháy. Ngờ đâu ngọn lo nhỏ bùng lên bừng bùng 
như chiếc khăn tay tung bay theo gió nhưng đến khi liếm uàa đầu 
thanh củi lại phụt tắt. Lửa ơi là lửa, thật là đúng là uừa bực, uừa tức, 
sœo lửa mãi không lên được nhỉ? Cuối cùng, uị cứu tình của chúng tôi 
đã xuất hiện, đó là thầy Đường, thầy dạy môn chính trị, thầy đã cứu 
cho chúng tôi một bàn thua trông thấy. Thầy xếp mấy cành cây nhỏ 
mều gỗ nhỏ lên trên thanh củi to, quẹt diêm rồi cho oào lò, châm uào 
một que củi nhỏ nhất. Có lửa rồi, ngọn lửa lan dân sang các thanh 
củi khúc gà “reo ca phừng phùng...". Lửa soi hông gương mặt của 
mấy đứa chúng tôi. 

Tôi không thạo gói bánh sủi cóo. Tôi cho nhôn ào giữa miếng 
bột rồi 0ê lại. Nhưng uì tôi cho quá nhiều nhân nên nhân bị phòi cả 
ra ngoài, đành phải giỏ ra để bỏ bớt nhân, rồi lại nắn lại. Bánh súi 
cáo do bụn Tào Dật gói uừa đêu uừa rốt đẹp, nhìn trông cực kì thích 
mắt! 


Đáng tiếc ơi là đáng tiếc, 0ì luộc bánh quá hĩ làm nhân bánh bị 
bục nên chúng tôi không được dành được điểm cao. Mặc đù uậy 
khi ăn bánh chúng tôi uấn cảm thấy rất ngon miệng bởi đáy chính là 
thành qua từ công sức lao động của chúng tôi. 

Từ các bếp lò, từng lòn khói nghỉ ngút bay toa uòờo không trung, 
chốc chốc những tiếng nói tiếng cười lại rộ lên rộn uang, phú uỡ bầu 
bhông khí tĩnh mịch của công uiên Thúp TỰ Sơn. 
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NẤM ĐẶC ĐIỂM CỦA MỖI PHẨN, TẬP XÂY DỰNG BỐ DỤC 
Tìm phương pháp viết văn trần thuật hiệu quả nhất 


Từ năm học lớp 3 lên năm lớp 8, bài tập làm văn ở trường chủ 
yếu là bài văn trần thuật. Thầy cô giáo yêu cầu học sinh luyện đi 
luyện lại cách phân tích đề bài, kể lại sự việc, miêu tả người, hình 
dáng đồ vật trên cơ sở phân tích bài khoá và dạy cách viết văn cho 
các em. Sở đĩ chương trình dạy tập làm văn ở trường chú trọng đến 
văn trần thuật như vậy bởi thuật lại chuyện là eơ sở quan trọng của 
tập làm văn và được ứng dụng nhiều trong bài viết. Ngoài kể lại sự 
việc và miêu tả con người, việc nêu dẫn chứng trong văn nghị luận 
cũng dùng đến phương pháp này. Khi luyện viết, phần Đình Nhi 
được luyện nhiều nhất cũng chính là văn trần thuật. 


Một bài văn trần thuật thường được chia thành ba phẩn: phần 
mở bài, phần thân bài và phần kết luận. Mỗi phần sẽ kế về một giai 
đoạn (hoặc một khía cạnh) phát triển của sự vật, sự việc. Thông 
thường, các em được học các phương pháp trần thuật ở trên lớp (khi 
trần thuật, ta có một số đại từ nhân xưng chủ yếu là tôi, bạn, anh 
(chị) ấy, họ; phương pháp trần thuật gồm: thuật chuyện theo trình tự 
thời gian hoặc không theo trình tự thời gian, đáo kết thúc lên đầu, 
kết hợp trần thuật với nghị luận; trình tự trần thuật có: trần thuật 
đúng trình thời gian và không gian, hoặc đan xen sự thay đổi về thời 
gian với không gian...) 


Chỉ cần trẻ chú ý lắng nghe bài giảng trên lớp thì việc học cách 
phân tích đề bài, rèn luyện phương pháp trần thuật không phải là 
khó. Nhưng để trần thuật được “rõ ràng, cụ thể, đâu ra đấy” lại 
không đơn giản chút nào. Bởi điều này còn liên quan đến vấn đề về 
bố cục và xây dựng bài, thậm chí ngay cả các nhà văn cũng phải đầu 
tư nhiều công sức cho khâu này huống chỉ là một đứa trẻ mới 10 tuổi. 


Tôi từng mang vấn để “làm thế nào để viết được bài văn trần 
thuật hay” đến thỉnh giáo cô giáo Ngô - vợ một đồng nghiệp của tôi. 
Cô đã trả lời là: “Với học sinh tiểu học, các em chỉ cần luyện kĩ bốn 
đoạn (mở đầu, phát triển, cao trào, kết thúc) là được. Trong phần cao 
trào, nếu viết kĩ một chút và nêu được cảm tưởng của bản thân là bài 
đã có được tư tưởng trọng tâm rồi”. Ngẫm nghĩ kĩ lại, lời cô nói rất có 
lí. Bất cứ việc gì cũng phải trải qua quá trình phát sinh, phát triển 
và kết thúc; con người cũng thế, ai cũng phải trải qua quá trình phát 
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triển và trưởng thành. Dù là nhà văn viết tiểu thuyết nổi tiếng hay 
một em học sinh làm bài tập làm văn, chỉ cần viết đủ, viết đúng 4 
phần “mở đầu, phát triển, cao trào, kết thúc” là đã thể hiện rõ quá 
trình phát triển thay đổi của nhân vật và sự việc. 


Trước đây, do từng tự học sáng tác kịch nên tôi quen xây đựng vở 
kịch từ những tình tiết cao trào. Theo tôi, cách làm này giúp tôi chọn 
lọc được tình tiết hay, bỏ bớt tình tiết rườm rà dựa theo nội dung 
trung tâm của vở kịch. Và cách làm này cũng có thể giúp Đình Nhi 
học được cách làm bật lên tư tưởng trung tâm của bài văn. Tôi 
đã chỉnh sửa lại “phương pháp kết cấu bốn phần” theo hướng này, 
đẳng thời dạy cho cháu hiểu và khuyến khích cháu thử áp dụng điều 
này vào làm bài rên luyện chuyên biệt. 


Nội dung cụ thể của “phương pháp kết cấu bốn phần” 


Để làm nổi bật kết cấu được hình thành dựa trên các phần khác 
nhau trong bài trần thuật, tôi gọi 4 phần chính trong bài là: “phần 
mở đầu, phần giới thiệu, phần trọng tâm, phần kết thúc”. Đồng thời 
đạy cho cháu biết đặc trưng cơ bản qua mỗi phần và cách xây dựng 
đoạn của từng phần trên. Để cho dễ hiểu, dưới đây tôi lấy bài nhật kí 
“Buổi nấu ăn đã ngoại” của Đình Nhi làm ví dụ phân tích: 


Phần mở bài cần viết ngắn gọn: Giới thiệu thời gian, nhân 
vật, địa điểm, nội dung chính của bài bằng một hai câu ngắn gọn. 
Nếu lúe đầu không nghĩ ra được cách mở bài nào hay, trẻ có thể giữ 
nguyên cách mở bài cũ rồi đợi lúc đọc lại sẽ nghĩ cách mở bài hay hơn, 
không nghĩ được cũng không sao. 


Giảm mức độ yêu cầu của phần mở bài xuống thành “trình bày 
rõ” nhằm giúp trẻ dễ viết phần mở bài hơn, từ đó có hứng thú và làm 
bài hiệu quả hơn. Đợi khi khả năng tổng thể của trẻ đã tiến bộ, ta 
tiếp tục cho các em tham khảo một số phương pháp mở bài hay thì tự 
nhiên trẻ viết ra được những phần mở bài hấp dẫn hơn. (Ví dụ trong 
phần mỏ bài của “Buổi nấu ăn dã ngoại”, nếu không có hai tính từ 
“vui mừng hớn hở”, “hiền ba chân bốn cắng” thì phần mở bài cũng 
đã đạt yêu cầu. Nhưng để bài làm hấp dẫn hơn, Đình Nhi chọn cách 
viết kết. hợp trình bày với biểu hiện sắc thái tình cảm mạnh mẽ. Vì 
phần biểu hiện sắc thái tình cảm không quan trọng, nên nếu trẻ 
không viết cũng không sao). 


Phần giới thiệu cân viết khái quát: Để có thể chuyển nhanh 
. từ phần này sang phần trọng tâm, các em chỉ cần miêu tả khái quát 
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sự việc, nhân vật, cảnh vật qua một hai đoạn văn ngắn. (Trong bài 
“Buổi nấu ăn dã ngoại”, Đình Nhi đã chọn viết về bếp lò và việc thấm 
nước trên mặt bếp). 


Nấu viết phần này quá kĩ, quá đài, bài làm của các em rất dễ rơi 
vào tình trạng “đầu vơi đuôi chuột”, vừa vượt quá qui định của để bài, 
vừa thiếu thời gian. (Trong bài “Người bạn thân của em”, Đình Nhi 
viết đoạn giới thiệu hơi kĩ và hơi dài nên không chú tâm vào viết 
phần quan trọng hơn). Bởi thế, ở phần này các em nên tránh sa đà 
vào việc miêu tả chi tiết. (Trong bài “Buổi nấu ăn dã ngoại”, Đình 
Nhi không miêu tả kĩ hai lần đi mua giấy và thấm nước trên mặt bếp, 
mà chỉ dùng cụm từ “cái khó ló cái khôn”, “vội vàng” để khái quát 
tình hình lúc đó rồi chuyển ngay sang công việc nhóm lửa ở phần 
trọng tâm). 


Phần trọng tâm cần miêu tả tỉ mỉ; Miêu tả tỉ mỉ những hoạt 
động chính và ngôn ngữ cử chỉ nổi bật của nhân vật, cảnh vật chủ 
đạo thông qua một đoạn văn tương đối dài hoặc một vài đoạn ngắn. 
Phần này bắt buộc phải miêu tả chi tiết và nêu được cảm nhận. Cảm 
nhận sâu sắc nhất chính là trọng tâm của bài văn (tức tư tưởng chủ 
đạo). (Trong bài “Buổi nấu ăn đã ngoại”, phần quan trọng là phần 
viết về công đoạn nhóm bếp và gói sủi cảo, đoạn chính là đoạn viết về 
việc không nhóm được bếp lò và thầy giáo đến giúp. Ở bài này, Đình 
Nhi đã miêu tả chỉ tiết việc học cách gói bánh sủi cáo; miêu tả các 
động tác; khắc hoạ hình đáng ngọn lửa và miêu tả chiếc bánh sủi cáo; 
ngoài ra còn biểu đạt được tâm trạng bực tức, sốt ruột khi mãi mà 
không nhóm được bếp lò; hay cảm giác thích thú, vui mừng khi 
thưởng thức thành quả lao động của mình). Điểm then chốt khi xây 
dựng bố cục bài là chăm chút cho phần trọng tâm theo đúng nội dung 
chủ đạo của bài. : 


Điểm quan trọng thứ nhất: làm thế nào để nêu bật tư 
tưởng trọng tâm? 


Á: Nhiệm vụ chính của phần trọng tâm là nêu bật tư tưởng trọng 
tâm của bài. Mỗi bài văn chỉ có một tư tưởng trọng tâm, nên nếu đi 
sâu vào quá nhiều vấn đề người viết sẽ không thể làm bật lên tư 
tưởng trọng tâm của bài. (Tư tưởng trọng tâm trong bài “Buổi nấu ăn 
đã ngoại” có thể là miêu tả lại quá trình lao động, hoặc có thể là các 
tư tưởng “lao động khiến con người hạnh phúc” hay “củng cố lòng tự 
hào tập thể” hay “thắng không kiêu, bại không nản”. Nhưng nếu cái 
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nào cũng tham, cũng muốn cho vào bài viết thì ta sẽ không làm bật 
được tư tưởng trọng tâm). 


B: Tư tưởng trọng tâm của bài văn nên là những điều có ích cho 
xã hội. Phù hợp với lửa tuổi học sinh có một số tư tưởng trọng tâm 
sau: Yêu những điều tốt đẹp, phê bình, chê trách hiện tượng xấu; kể 
lại sự tiến bộ trưởng thành, miêu tả cách nghĩ hồn nhiên, ngây thơ... 
Mỗi loại tư tưởng trên lại có thể được chìa nhỏ hơn nữa (như yêu 
những điều tốt đẹp có thể chia thành: yêu tổ quốc, yêu quê hương, 
yêu thiên nhiên, yêu đức tính cao đẹp, yêu học tập, yêu lao động, yêu 
tập thể, yêu bạn bè...) Tóm lại, ta có thể yêu thích, ca ngợi bất kể 
điều tốt đẹp nào. Với các tư tưởng còn lại, các em cũng có thể tự mình 
phân chia nhỏ hơn theo cách này). 


C: Nội dung trọng tâm của đề bài tập làm văn tự do có thể được 
xác định dựa trên tư liệu viết mà trẻ thu thập được và câm nhận mà 
các em muốn thể hiện, đồng thời đặt đề bài theo đúng nội dung trọng 
tâm. Nếu ngay lúc đó các em không nghĩ được đề bài hay, có thể đợi 
đến lúc chỉnh sửa nghĩ tiếp. Khi làm bài cần dựa trên yêu cầu giới 
hạn của đề để xác định trọng tâm và sắp xếp tư liệu viết. 


Điểm quan trọng thứ hai: Chọn tư liệu viết như thế nào? 


A: Nhiệm vụ chính của đoạn cao trào là miêu tả cụ thể quá trình 
dẫn đến “cảm nhận” của người viết. Bởi thế nếu muốn nhanh chóng 
xác định được mình cần viết gì trong đoạn trọng tâm thì trước hết các 
em cần xác định cảm nhận mà mình muốn thể hiện nhất, rồi sau đó 
mới tính đến việc lựa chọn cách miêu tả. tình tiết nào phù hợp nhất 
với cảm xúc đó (tiêu chuẩn “phù hợp” ở đây có nghĩa là: có thể khiến 
người đọc tin và có cùng cảm nhận với bạn. Như trong bài “Buổi nấu 
cơm đã ngoại”, ý Đình Nhi muốn thể hiện nhất là “lao động giúp con 
người trở nên hạnh phúc” nên tự nhiên cháu sẽ nghĩ đến quá trình 
nhóm bếp và gói bánh sủi cảo. Các chi tiết được miêu tả đều nói lên 
tư tưởng “để có được thành quả lao động không phải là điều dễ dàng”, 
đủ để người đọc cảm nhận và tin được là “khi ăn bánh chúng tôi vẫn 
cảm thấy rất ngon miệng”). 


B: Sau khi biết là mình sế dùng tư liệu gì để biểu đạt nội dung 
muốn nói, các em có thể viết một câu khái quát cho đoạn cao trào 
theo công thức: “tư liệu + cảm nhận”. (Trong bài “Buổi nấn cơm 
dã ngoại”, Đình Nhi đã viết: “Học nhóm bếp lửa và học gói bánh sửi 
cảo giúp tôi hiểu được thế nào là niềm vui trong lao động”. Đây vừa 
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là nội dụng của đoạn cao trào, vừa là tư tưởng chính của bài viết. Có 
câu nói này, các em sẽ có căn cứ lựa chọn tư liệu cho phần mở đầu, 
phát triển và kết thúc). 


C: Nhìn chung, bài viết của học sinh nên viết về những chủ đề 
sau: Một là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi trong tư tưởng tình 
cảm (như rút ra kinh nghiệm nào đó, làm nãy sinh tình cảm yêu ghét, 
hình thành một cách nghĩ, sự thay đổi về mặt hành vi, tăng thêm 
hiểu biết, làm tình bạn thêm khăng khít); hai là một hoạt động hoặc 
điều mắt thấy tai nghe nào đó khiến các em trở nên hiểu biết hơn 
(như: phát hiện bí mật, chứng minh sự suy đoán, học được những 
kiến thức mới, rèn luyện bản lĩnh, tổng kết kinh nghiệm); ba là bạn 
có thể tự mình tìm qui nạp thành nhiều dạng khác. 


Điểm quan trọng thứ ba: Sắp xếp kết cấu như thế nào? 


A: Phần trọng tâm thường bao gồm mấy tầng kết cấu, có thể là 
kết cấu theo chiều dọc (nhóm lửa đun nước, gồi bánh, luộc bánh rồi 
mới đến ăn bánh) cũng có thể là kết cấu ngang hàng song song (thích 
tự mày mò nhưng cũng thích giúp đỡ bạn bè). 


B: Để tiện cho việc sắp xếp trình tự kết cấu trong phần trọng 
tâm, trước hết các em cần viết một câu khái quát về nội dung phần 
trọng tâm theo công thức: “tư liệu + cảm nhận”, tiếp đó các em cần 
gạch ý chính cho từng phân nhỏ trong đoạn này theo đúng trình tự 
xuất hiện. (Trong bài “Buổi nấu ăn dã ngoại”, câu đề cương của phần 
trọng tâm là “học nhóm lửa và gói bánh sủi cáo giúp tôi hiểu được thế 
nào là niềm vui trong lao động". Bên dưới có thể gạch các ý nhỏ 1: 
không nhóm được lửa, bực mình, sốt ruột, thầy giáo đến làm mẫu, 
nhóm được lửa. 2: học gói bánh sủi cảo như thế nào, các bạn gói đẹp 
hơn mình ra sao. 3: vì nấu kĩ nên bánh bị bục, vì thế không đạt điểm 
cao, dù vậy ăn vẫn thấy rất ngon). 


C: Dựng được kết cấu phần trọng tâm, bài làm văn coi như 
đã xong một nửa, Khi dựng kết cấu bài viết, các em có thể lập dàn ý 
phần trọng tâm trước, sau đó lập dàn ý toàn bài nhằm hướng các vấn 
đề sau theo đúng nội dung của phần trọng tâm. Cũng giống như lúc 
làm bánh, ta cần trộn nhân trước rồi mới dùng vỏ bánh có kích cỡ 
phù hợp để gói thành bánh. 

Phần kết bài: chốt lại toàn bài: Nhấn mạnh một cách trực 
tiếp hoặc gián tiếp cảm nhận mình đã nêu trong phần trọng tâm 
thông qua một câu hoặc một đoạn văn ngắn. Mục đích nhằm để làm 
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nổi bật thêm tư tưởng trọng tâm của bài. 

Về đại thể, phương pháp kết bài được chia làm mấy loại sau: 

1. Thể hiện tình cảm ca ngợi, ngưỡng mộ 

2. Khái quát, tóm tắt lại toàn bài 

3. Bình luận, đánh giá 

4. Kết luận lại vấn đề bằng một câu danh ngôn 

ð. Dẫn lời nói của nhân vật 


6. Kết hợp thể biện tình cảm với miêu tả khái quát khung cảnh 
(như trong đoạn kết của bài “Bữa nấu ăn đã ngoại”). 


7. Kết luận bằng tình tiết tượng trưng 
8. Hé lộ bí mật 


9. Nều câu hỏi 


(Những cách viết trên vừa có thể dùng để kết bài, vừa có thể 
dùng để mở bài. Nếu đã xác định được phần mở bài cần nói gì, hãy 
Chử nghĩ nên mở bài theo cách nào thì hay hơn). 

Ưu điểm của cách kết bài trực tiếp là nhanh, tạo cho người đọc 
ấn tượng mạnh. Còn cách kết bài gián tiếp lại có ưu điểm là hay, hấp 
dẫn. Vậy các em nên kết bài theo cách nào đây? Thường các em nên 
căn cứ theo mức độ cần biểu đạt của trọng tâm bài. (Như bài “Buổi 
nấu ăn dã ngoại” và bài “Dạ hội đêm Nôen” dưới đây đều kết bài 
bằng "tiếng nói, tiếng cười rộn vang”... nhưng mang lại sắc thái tình 
cảm hoàn toàn khác nhau. Trong khi ở bài đầu, người đọc có cảm giác 
chậm rãi, nhịp nhàng theo niềm vui lao động thì ở bài sau, người đọc 
lại có cảm giác nhanh và rộn ràng hơn. Các em cũng cần dựa vào linh 
cảm khi viết bài (linh cảm khi viết bài được tạo ra từ thói quen chăm 
đọc sách, học hỏi hàng ngày và sự tìm tồi khám phá trong lúc viết 
bà”). 

Phương pháp rèn luyện và hiệu quả 


Để giúp Đình Nhi quen với “phương pháp kết cấu bốn phần”, vào 
kì nghỉ hè năm lớp 4, hai mẹ con đã tiến hành rèn luyện theo bài 
luyện tập chuyên biệt dành cho môn văn, Thứ nhất tôi căn cứ trên 
bài văn mẫu để giảng cho cháu biết đặc điểm của từng phần trong 
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một bài văn; hai là yêu cầu cháu chia phần, lập dàn bài miệng cho 
các phần trong bài văn mẫu; ba là luyện miệng phương pháp mở bài 
cơ bản theo yêu cầu của phần mỏ bài; bốn là rèn luyện tìm trọng tâm 
của bài căn cứ theo yêu cầu của phần trọng tâm (quả trình của việc 
gì đó hoặc hành vi của người nào đó); năm là luyện tập sắp xếp phân 
bố chỉ tiết theo đúng yêu cầu của đoạn cao trào (phân chia quá trình 
gì đó thành các gia1 đoạn khác nhau). 


Để biến khó thành dễ thì năm dạng bài luyện tập trên cần được 
tiến hành riêng biệt. Tư Hệu đưa vào bài luyện tập có thể là những 
bài văn mẫu trong quyển “Tuyển chọn bài tập làm văn mẫu”; có thể 
là người và sự vật mà Đình Nhi đã quen thuộc (như đường đi học, 
mua để ăn sáng, tôi đã biết... của tôi, tôi yêu... hoặc những bài báo 
về người thật việc thật được nêu trên chuyên mục tin tức...). 


Bài rèn luyện chuyên biệt dành cho phần mở đầu có mức độ yêu 
cầu thấp nhất, chỉ cần trẻ đạt mức quen và nắm vững là được. Sau 
khi đã luyện tập kĩ phần này, khi lập dàn ý các em có thể chỉ ghi tắt 
hai chữ “mở bài”. Nếu bỗng nhiên lúc đó lại nảy ra ý gì hay thì cần 
chớp thời cơ ghi ngay vào đàn ý. Bài luyện tập chuyên biệt dành cho 
những phần khác lại chú trọng vào việc hiểu, về cơ bản trẻ chỉ cần 
hiểu được, nhớ được, làm được là đạt. Để trẻ có thể vận dụng thành 
thạo những kiến thức trên vào bài làm của mình cũng cần trải qua 
quá trình tương đối dài. Cần kiên trì “lập dàn ý trước, viết bài sau” 
thì các em mới có thể dần dần viết được bài văn đúng quy cách. Khi 
lập dàn ý, mỗi đoạn cần được rút gọn thành một cầu, riêng với đoạn 
trọng tâm thì ứng với mỗi tầng nghĩa phải là một cụm từ. Lúc làm 
bài trên lớp cần làm nháp, còn khi ghi nhật kí thì chỉ cần nhẩm ý 
chính trong đầu. 


Luyện làm văn trần thuật giống như trò chuyện, nhẹ nhàng 
thoải mái hơn rất nhiều khi luyện môn toán. Đình Nhi có thể luyện 
một mạch từ 30-60 phút. Do nền tảng kiến thức tốt nên cháu chỉ mất 
mấy buổi tối là luyện xong. 


Dù năng lực làm văn của cháu vẫn chưa phát triển hết nhưng 
đúng là những bài luyện tập riêng biệt đã mang lại hieu quả rõ rệt. 
Việc trẻ có ý thức “xây dựng bố cục” trong khi viết bài hay không rất 
quan trọng. Nếu xây dựng bố cục trước thì bài viết của các em sẽ 
không dễ rơi vào tình trạng “đầu vơi đuôi chuột”. Đình Nhi đã làm 
được điều này. Sau khi luyện tập, Đình Nhi đã học được cách xác 
định trọng tâm của bài, chọn lọc tư liệu, bố bớt những chỉ tiết rườm 
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rà bằng phương pháp “xác định xem đoạn trọng tâm sẽ viết cái gì”. 
Nội dung của đoạn trọng tâm cũng trở nên rõ ràng, mạch lạc hơn 
Tuy cháu chưa đạt được đến mức tách biệt đoạn giới thiệu với đoạn 
trọng tâm trong từng bài nhật kí nhưng đã có ý thức viết sơ qua đoạn 
giới thiệu. Những tiến bộ này có thể bắt gặp trong bất kì bài nhật kí 
nào sau 10 tuổi của cháu. 


Vận dụng linh hoạt phương pháp kết cấu bốn phần 


Tôi cũng không quên dặn cháu là: “Phương pháp kết cấu bến 
phần” là phương pháp cơ bản giúp con xây dựng bố cục bài văn, 
nhưng không có nghĩa là kết cấu của bất kì bài văn trần thuật nào 
cũng đều chỉ gồm bốn phần. Nếu hợp nhất phần giới thiệu và phần 
trọng tâm thì kết cấu bài viết sẽ thành bài ba phần. Nếu đem kết hợp . 
phần trọng tâm và phần kết luận, ta lại có một kết cấu ba phần khác. 
Ta không chỉ sử dụng đến những phương thức kết cấu này khi đọc và 
phân tích mà còn có thể vận dụng một cách linh hoạt khi viết văn. 


Nếu đem so sánh thì phương pháp kết cấu bốn phần giúp trẻ dễ 
biết phần trọng tâm hơn, các ý trong bài viết cũng rõ ràng hơn. Bởi 
vậy, ban đầu, tôi dạy cháu xây dựng bố cục của bài theo phương pháp 
bốn đoạn. Kết cấu tổng thể của cuốn “Em phải đến Harvard học kinh 
tế” - tập 1 cũng được xây dựng trên phương pháp bốn đoạn: Lời dẫn 
là “phân mở đầu” viết theo kiểu đảo kết thúc lên đầu, thời kì tôi 
mang thai cháu là “phần giới thiệu”, giai đoạn từ 0-18 tuổi của cháu 
là “phần trọng tâm” được viết theo kết cấu tăng tiến, phụ lục là 
“nhân kết”. Kết cấu tổng thể của cuốn sách này cũng vậy, duy chỉ 
khác với cách sắp xếp bố cục của cuốn trên ở một điểm là “phần trọng 
tâm” trong cuốn này được viết theo kết cấu song song. Qua đây, ta có 
thể thấy tính linh hoạt của “phương pháp kết cấu bốn phẩn”. 


Trích từ nhật kí của Đình Nhi: Dạ hội đêm Nôen 

Viết năm Đình Nhi 12 tuổi 

Thứ năm ngày 23 tháng 12 năm 1993 

Ngày đẹp trời 

Hãy hát lên nào! Nhảy múa đi nào! Vụi đùa thoa thích đi nào! 

Năm nay, chúng tôi đón đêm Nôen trước một hôm. Tuy là người 
Trung Quôc nhưng 0ì học ở trường chuyên. ngũ nên chúng tôi cũng 
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đón mừng ngày lễ Nôen của châu Âu. Chẳng phải có thêm. một ngày 


.Jễ nữa sẽ thích hơn sao. 


Từ 5 giờ đến 6 giờ, chúng tôi Ìo trang trí lớp học, giăng dây màu 
lên đèn, lau bảng cho đến khi sạch bỏng, bê đẹp bàn uờo bốn góc để 
lấy khoảng trống ở giữa lớp học...Tóm lại là khung cảnh lớp học rất 
đẹp uò rộn. rùng. 


A! Buối dạ hội mò chúng tôi mong chờ bao lâu cuối cùng cũng 
đã bắt đầu rồi. Chúng tôi đứng dậy, cầm nến trong tay 0ừa cùng cất 
tiếng hót “Happy Neu Yeor to You” trong ánh súng uùng dịu, ấm 
cúng của những ngọn nến, uừa đi uòng tròn. Ba “ông giò tuyết" đứng 
giữa uòng tròn đếm “một, hai, ba...”, mỗi lần đếm đến một số chia hết 
cho 7 thì mọi người phối quay uê bên phỏi, di quay sai thì phổi lên 
biểu diễn. Chúng tôi uừa húi, uừa để ý lắng nghe “các ông già tuyết" 
đếm số. Ôi trời! Tôi quên quay người rồi, thế là lại bị phạt. Sau khi 
hút, tôi uội uàng quay lại hàng, cùng thêm phân cẩn thận hơn, uì thế 
tôi không quay sơi nữa. 


Tiếp sau đó, chứng tôi đem giấu quà uào ngăn bèn, tủ đựng bói, 
bục giảng, khung cửa sổ...sau đó mọi người uào đi tùn quà. Các bạn 
phi ngay uê phía 28 chiếc bàn, chạy lên bục giảng, chạy tới chỗ chạn 
bát, từn kiếm khắp mọi nơi, thật đúng là bát nhéo... Ô, tôi tìm được 
hai tấm thiếp chúc mừng, một quú cơm Tứ Xuyên, một gói bánh 
“đồng tiên”. Ôi, thế là mình “phá! tài” rồi 

Sau đó chúng tôi chơi trò đánh trống chuyển hoo, uừa đánh 
“bóng chuyên” uừa “cướp” ghế... 0ui ơi là 0ui. 

Cuôi cùng, chúng tôi chơi trò “bịt mắt bắt đê”. Trong bóng tối, 
bạn bị bịt mắt sờ sẫm lung tung. Lúc bắt được ơi đó, bạn này liên lần 
sờ một hồi lâu rôi phán “Là LạcP, “Nhâm rỗi, nhằm rồi, là Văn Hải 
Doanh cơ mà" “Hahœqaaaa..." Tiếng cười tiếng nói bay ra ngoòi cửa 
số, ơng uọng 0òo trời đêm. . 


NẮM BẮT TÌNH CẢM CHỦ DẠO CỬA BÀI, BIẾU HẠT VÀ MIÊU TẢ TÌNH CẢM 


Biểu lộ tình cảm là phương pháp biểu đạt thường được dùng 
trong các bài văn, nhưng bài văn của trẻ nhỏ lại rất khó khiến người 
đọc xúc động. Nguyên nhân không phải vì các em không có tình cảm 
mãnh liệt mà bởi để khắc hoạ tâm trạng, bộc lộ tình cảm qua ngòi 
bút, người viết cần phải nắm được một số phương pháp viết văn đặc 
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biệt. Nếu cứ kêu lên là “Em vui sướng đến mức có thể nhảy cằng lên 
được! Bực chết đi được! Con yêu mẹ! Mình nhớ cậu! Mình ghét 
bạn!..." thì ngoài người viết ra, chắc hắn chẳng có ai xúc động. Ngược 
lại nếu người viết gián tiếp bộc lộ, nói lên nỗi lòng của mình thông 
qua các phương thức như trần thuật, miêu tả, nghị luận, người đọc sẽ 
cảm thấy mình như thể nhân vật được viết đến trong bài, tự nhiên 
củng vui, cùng buôn với nhân vật. 


Trong giờ học tập làm văn ở bậc trung học cơ sở, Đình Nhi đã học 
được những phương pháp thể hiện tâm trạng, tình cảm như: kết hợp 
việc trần thuật khách quan với sắc thái chủ quan khi miêu tả, khắc 
hoạ tâm trạng; khi viết đến phần biểu lộ tình cảm thì cảm xúc chủ 
quan của người viết chính là cơ sở của quan niệm và phán đoán, 
không cần phải dùng dẫn chứng để chứng mình; khi miêu tả, khắc" 
hoạ tâm trạng, để bài văn có sức lay động lòng người thì người viết 
cần đan xen, kết hợp tình cảm với cảnh vật... Đình Nhi rất tâm đắc 
với những thủ pháp nghệ thuật này. Cô giáo giảng đến đâu, cháu liền 
tập đến đó, đồng thời áp dụng ngay vào bài nhật kí và bài tập làm 
văn của mình, học cách nấm bắt những hình ảnh sống động, có sức 
khơi gợi tình cảm, tâm trạng cao. 


Vào học kì L năm thứ ba trung học cơ sở, Đình Nhi có viết một 
bài nhật kí thể hiện nỗi nhớ và tình cảm dành cho ông ngoại. Trong 
bài viết này, cháu đã làm toát lên tình cảm, nỗi nhớ thương khôn 
nguôi của mình dành cho ông thông qua việc vận dụng nhiều thủ 
pháp thể hiện tâm trạng khác nhau. Từng được sống với ông ngoại 
nửa năm nên cháu có rất nhiều kỉ niệm đẹp với ông, thế nhưng Đình 
Nhi lại chỉ chọn chỉ tiết “cuộc chuyện trò giữa hai ông cháu trước cây 
hoa hồng" và “hai hàng dấu chân trong rừng thông” để lột tả tình 
cảm chất chứa bao lâu trong lòng. Đình Nhi đã hồi tưởng lại những 
nằm tháng ấu thơ tươi đẹp trước đây thông qua những cảnh tượng 
như trong câu chuyện cổ, nhưng đọng lại sau đó lại chỉ là tình 
thương yêu của ông ngoại dành cho cô cháu gái còn tiếng nói, tướng 
mạo của ông đã phai nhoà. Trước bài văn như thế, làm sao người đọc 
có thể cầm lòng! Bởi thế, cô Lý Phổ Dung, cô giáo dạy văn của cháu 
đã phê vào bài của cháu là: “Rất biết cách thể hiện tình cảm của 
mình. Bài văn của em đã khiến cô cảm thấy xúc động, nghẹn ngào. 
Phần kết bài viết rất tốt, đã làm thăng hoa được tình yêu dành cho 
ông ngoại. Nhìn vào đôi mắt em, cô biết em là người có tình cảm. Hi 
vọng em sẽ giữ mãi được tình cảm hồn nhiên, trong sáng đó của 
mình”. 
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Trích từ nhật kí của Đình Nhi: Ông ơi, ông còn nhớ không? 
Viết năm Đình Nhi 14 tuổi 

Thứ hai ngày 2 tháng 10 năm 1995 

Trời âm u 


“Cuộc sống có lúc 0ui, lúc buôn, hội ngộ uà chia lia, trăng có lúc 
tròn lúc khuyết. Từ cổ chí kim uẫn luôn là uậy”. - Tô Thức 


Cũng uào một buổi chiêu chụng uụng, u ám như ngày hôm nay, 
tại Hồ Bắc ông ngoại của tôi đã từ trần. Đến tận những giây phút 
cuối cùng, ông uẫn chưa kịp gặp tôi, cô chúu ngoại đã xa ông 10 năm 

trời. Ngay củ bức ảnh chụp cận cảnh của tôi cũng chỉ đến tới nơi sau 
hai ngày từ hôm ông mất. 


Nhận được tin đữ, tôi cảm thấy buôn thương uô hạn. Nhưng tôi 
không khóc mù cố gắng bừn nén những giọt nước mắt đang chỉ chực 
trào ra. Ông từng nói nếu tôi khóc ông còng thấy buồn hơn. Nên giờ 
tôi không thể để ông phiên lòng, tôi chỉ hi uọng rằng ở nơi xa xăm nào 
đó ông sẽ sống thộit là hạnh phúc. 


Qua đôi mắt gần như nhoà lệ, tôi chỉ nhìn thấy đôi hàng nước 
mắt lăn ra từ đôi mắt sưng húp của mẹ, chỉ nghe thấy tiếng mẹ thổn 
thức nghẹn ngào! 


Ông ngoại bính yêu, ông còn nhớ những ngày tháng trước đây 
chăng? Ông còn nhó chậu hoa hông yêu thích nhất của cô bé mặc uáy 
trắng năm nào? Khi bông hoa tươi thắm từ bỏ cô mà ởi, cô bé cứ nhìn 
đăm đăm uào đài hoa uòng úa còn sót lại mà thấy buôn uô hạn. 
Chíứ:th ông ngoại thân yêu đã lau giùm những giọt nước mắt long 
lunh cho cô bé. Sau bhi nghe cô bé nghẹn ngào kể lại một hỏi, ông uừa 
uuốôt tóc cô bé, uừa trìu mến nói: “Đừng khóc nữa cháu, rồi năm sau 
cháu sẽ lại được gặp hoa mà". “Thật hỏ ông?" “Thật, ông không nói 
dõi cháu đâu!' “Vậy thì ông chúu mình ngoắc tay cái nào”. “Ư, chúng 
ta ngoắc tay nào”. Cô bé đã nhoÈn miệng cười bởi nhìn gương mặt ông, 
cô cằm thấy rất tin cậy uùò nghĩ rằng người có gương mặt ấy không thể 
nào nói đối cô. Giờ đây, cô bé này nào đã sắp trỏ thùnh một cô thiếu 
nữ nhưng dù uắt óc nghĩ lợi, cô uẫn không thể mường tượng ru khuôn 
mặt đó, chỉ còn lại một ấn tượng rất mơ hồ. gi Ông ngoại ơi! Ước 
gì chúu lại được gặp ông! 


Ông còn nhớ tới cánh rừng thông năm nào? Chắc hẳn buổi chiêu 


hoàng hôn ấn chưa quên, ở đó có hai chiếc bóng một già một trẻ, hai 
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hàng dấu chân một to một bé. Hoàng hôn uẫn uậy nhưng rừng thông 
hhông còn mữu, thay uào đó lò những toà nhà cao chót uút. Hai hàng 
dấu chân cùng không còn, có lẽ theo năm tháng những dấu chôn bỉa 
đã rủ nhau đi chơi. Còn ông thì sao hả ông ngoại? Ông đang ở đâu 
hủ ông! 


Hoa hông tàn năm sơu hoo lại nó, ông đi rồi nhưng biết đến bao 
Øiờ cháu mới gặp lại ông đây? 


Những người yêu thương chúng ta uà những người chúng ta yêu 
cuối cùng cũng sẽ phải rời xu ta. Để tình yêu còn mỗi, chúng ta hãy 
yêu mọi người, yêu thiên nhiên, yêu cuộc sông này. 


NÂNE 0ñ0 KHẢ NĂNG BIỂU BẠT 


Tác giả cuốn "The Naked Ape" cho thấy, loài người “nhờ vào khả 
năng bắt chước nên có thể học rất nhanh”, vậy nên thanh thiếu niên 
cũng nên bắt chước tờ “giấy thấm”, nhanh chóng tiếp nhận, hấp thu 
những giá trị tính thần tốt đẹp mà thế hệ trước để lại. Kĩ năng viết 
văn được các chuyên gia trong ngành giáo dục tổng kết và các thủ 
pháp diễn đạt của các nhà văn, các tác giả nối tiếng đều là con đường 
giúp ta nÂng cao khả năng viết một cách hiệu quả nhất. Trẻ có thể 
học những kiến thức này ngay trong giờ tập làm văn trên lớp hoặc 
ngoài giờ học. Trong những bài nhật kí Đình Nhi viết hồi học trung 
học, một sế bài được cháu viết theo thủ pháp nghệ thuật bình điểm. 
Tuy trình độ phân tích còn hạn chế, bài nhật kí chỉ dược viết vội vàng, 
nhưng việc một học sinh trung học muốn tự mình tìm hiểu, học hỏi kĩ 
năng viết văn quả là điều rất đáng khen ngợi. Qua bài viết của Đình 
Nhi dưới đây, chúng tôi muốn đóng góp thêm một lời động viên, 
khích lệ cho những bạn cùng chung sở thích này với cháu. 

Chỉ tiết và tâm trạng 

Viết năm Đình Nhì hơn 13 tuổi, học năm lớp 8. 

Thử hai ngày 7 tháng 2 năm 1995 

Trời nhiều mây 

Hôm qua, tôi được xem bộ phim “Schindlers list" 


Sau khí xem, bộ phim gây cho tôi ấn tượng hết sức sâu đậm. Qua 
đây, lần đầu tiên tôi được chứng biến tội ác dã man mà quân đội Đức 
quốc xã gây ro cho những người Do Thái, uò tôi cũng cảm nhận được 
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bành động, uiệc làm cao quý moũng tính nhân đạo của Schindler. 


Đặc biệt, tôi rất ấn tượng uới khủ năng khắc hoạ nhân uật qua 
các tình tiết trong phim. Như trong cảnh kết thúc, khi những người 
Do Thúi đã tặng Schindler một chiếc nhẫn làm quà bì niệm thì cần 
phải lột ta tâm trạng của Schindler lúc đó. Nhưng đạo diễn lợi không 
đưa uào cảnh này những đoạn hội thoại bóng bấy, chau chuối cùng 
những giọt nước mắt, mà chỉ là động tác run run 0ì xúc động của 
Schindlsr. Khi đánh rơi chiếc nhân xuống đốt, Schindler đã uội uàng 
thụp người xuống tìm, nhân uật xúc động đến mức mấy lần mới nhặt 
được chiếc nhân lên, rồi run run đeo uào ngón tay mình. 


Qua chỉ tiết trên, tôi rút ra một bài học là: Để thể hiện tâm lý 
của con người, ta không cần cứ phải miêu tả uới những từ ngữ đã cũ 
mòn. Thay cho lời nói, một tình tiết, một động tác cũng có thể giúp ta 
làm toát lên tâm trạng của nhân uật một cách đây chân thực uà xúc 
động. 


LÀM QUEN VỚI THỂ VĂN N6HỊ LUẬN 


Từ năm lớp 9, chương trình tập làm văn ở trường bắt đầu chuyển 
sang giai đoạn học thể văn nghị luận. Tôi tin là với thể văn này chắc 
chấn Đình Nhi sẽ làm bài rất tốt không bởi chỉ vì tôi tin vào kinh 
nghiệm dạy học của cô giáo cháu, vào sở thích học văn của cháu mà 
còn cháu đã được học cách tư duy và biện luận ngay từ nhỏ. Tôi nhớ 
vào năm cháu 4 tuổi, một người phụ nữ đứng tuổi đã khuyên tôi là: 
“Đừng dạy nó cách lý sự nhiều, không sau này chắc nó còn biết lý sự 
nhiều hơn cô đấy, cô không nói lại được đâu”. Bề ngoài tội tô vẻ đồng 
tình, tán thành nhưng trong bụng lại mừng thầm: “Đấy chính là điều 
mình muốn”. Và quả đúng như vậy, ngay từ lúc còn nhỏ Đình Nhi 
đã rất biết lý sự. Thể loại văn nghị luận chẳng phải là ghí lại lý lẽ 
của người viết hay sao? Nhìn từ góc đệ này thì trước khi chính thức 
được học văn nghị luận ở trường, cháu đã có không ít lần làm văn 
nghị luận miệng. 


Tận dụng “tính hiếu thắng” để phát triển khả năng suy 
nghĩ phân tích 


“Văn nghị luận miệng” tôi nói ở đây không có gì là xa lạ với trẻ. 
Những “bài văn” như vậy thường dễ được ứng khẩu nhất là khi trẻ 
không được đáp ứng yêu cầu hoặc đặc biệt là khi bị mắng mỏ. Khi bị 
phê bình, thì phản ứng đầu tiên của trẻ là không phục, hoặc cảm 
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thấy mình bị hiểu nhầm nên cần phải thanh minh, hoặc cảm thấy 
người lớn không đúng nên cãi lại. Chúng tôi xem đấy đều là những cd 
hội để rèn luyện và phát triển khả năng tư duy cho cháu. Nếu tình 
huống đó không nguy hiểm hoặc vẫn còn thời gian sửa chữa, chúng 
tôi sẽ để cháu tranh luận bằng cách đưa ra “bằng chứng, lý lẽ". Đôi 
khi cuộc tranh luận chỉ mất 3 đến 5 phút nhưng cũng có khi kéo đài 
nửa tiếng, một tiếng đồng hồ. 


Xét về hình thức, cuộc tranh luận thông thường giữa cha mẹ và 
con cải rất giống với bài văn nghị luận chính quy. Không phục khi bị 
phê bình “đặt vấn để, đưa ra luận điểm”; dẫn bằng chứng, đưa ra lý 
lẽ = “phân tích vấn để, chứng minh luận điểm”; người sai phải nghe 
người đứng > “xác nhận luận điểm, giải quyết vấn để”. Trong quá 
trình biện luận, cha mẹ dứt khoát không nên chấp nhận việc trẻ giải 
quyết vấn để bằng phương pháp mè nheo, nhõng nhẽo, cũng không 
nên tỏ vẻ sốt ruột, nóng nảy nếu trẻ quấy rầy, quậy phá. Tốt hơn hãy 
đưa ra dẫn chứng để trẻ thấy rõ lợi hại của chứng cớ, hoặc áp dụng 
phương pháp đặt mình vào vị trí của người khác để dạy trẻ nhận biết, 
phán đoản đúng sai. Khi trẻ lạc đề cần nhắc nhỏ là: “Lúc đầu chúng 
ta đang bàn về vấn để gì ấy nhỉ?" (Trong lúc tranh luận, người lớn 
cần giữ thái độ bình tĩnh thì mới làm được điều này). Tóm lại, dù trẻ 
thắng hay bại thì cha mẹ cũng làm cho trẻ tâm phục khẩu phục. 


Có thể nói, so với “hứng thú học” thì tính hiếu thắng của trẻ có 
động lực mạnh mẽ hơn nhiều, đó là bản tính của con người. Nếu 
người lớn biết dẫn dắt, trẻ sẽ dễ dàng học được các phương pháp vận 
dụng luận chứng khi biện luận. Ví dụ như: đưa ra bằng chứng (à 
“phương pháp đưa ví dụ”), lý sự đà “phương pháp đưa lĩ lẽ”), dẫn điều 
luật, quy định (1à “phương pháp dưa căn cứ); đưa ra con số (là 
“nhương pháp thống kê”). Với học sinh trung học, các em chỉ cần nắm 
được bốn phương pháp trên là đủ. Lúc bắt đầu, Đình Nhi không rõ là 
mình đang vận dụng những phương pháp này, cháu chỉ biết ba mẹ 
thích thuyết phục cháu bằng những cách đó nên cháu cũng muốn 
làm như vậy. Cũng giống như phương pháp viết văn trần thuật, nếu 
đã áp dụng một cách vô thức thì rồi trẻ sẽ hiểu, hiểu rồi trẻ sẽ áp 
dụng một cách có ý thức. Ví dụ như trong hai bài nhật kí viết hồi lớp 
8 sau đây, cháu đã cùng lúc vận đụng cá mấy phương pháp nghị luận 
một cách rất tự phát. 
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“số 8” và “Phát tài” 
Viết năm Đình Nhi 13 tuổi 
Thử hai, ngày 8 tháng 8 năm. 1994 
Trời đẹp 


Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 8, đọc chệch ra thành “ngùòy phát 
tùt thúng phót tò”. Trong xã hội kinh tế phát triển như hiện nay, 
“phát tài? là mong muốn chung của tất cả mọi người, nên ngày 8 
tháng 8 tự nhiên cũng trở thành ngày phát tòi phót lộc, con số “8” 
bỗng chốc trở thònh con số yêu thích của tất cả mọi người. 


Hôm nay trong lúc đi mua đồ, tôi thấy có không ít nhò bàng, 
tiệm ăn chọn ngày này để khai trương, đi đến đâu cũng thấy hoa tươi, 
Dò những sợi dôy màu. Mấy chiếc xe hơi phóng uụt qua, trước mui xe 
có căng lụa, hoa tươi, trên dón chữ “HÌ' rối to. Tôi nhỏ ngày này năm 
ngoúi cũng uậy. Hôm đó gia đình tôi được mời đi ăn lẩu, tổng cộng tôi 
đếm được ba đoàn xe của ba đám cưới khác nhau. 


Số “8° liệu có thực là con số tốt lành không? Giá thuê phòng số 8 
ở khúch sạn, nhà nghÝ tăng, số điện thoại “8888888” được rao bán uới 
giá uùời chục 0ugn, thộm chí tới trên trăm uạn nhân dân tệ, nhiều bộ 
quần áo trong cửa hàng cũng được bán bán uới giá 88 nhôn dân lệ... 

Con số *8” uốn là ông thần tài trong mắt mọi người liệu có thật 
hay không? 

Vào ngòy 18 tháng 9, một trang lịch sử thấm đẫm máu uò nước 
mắt đã được uiết uào lịch sử Trung Quốc, nhưng nếu phiên âm lại 
theo cách đọc con số ngày này thì lợi thành “Jía uào ƒÄ" (sắp phát tòi), 
một từ uô cùng tốt lành. Những con số nào là "tôi sẽ nhất tời” (518), 
liên tục phút tài (168), “phát tài lâu” (819) có thể coi là biểu hiện của 
sự mê tín trong thời đại ngày nay. Nếu ta mù quáng theo đuổi những 
con số đó mà quên mất rằng thành công thực sự cần dựa trên sự cố 
gắng nỗ lực của chính mình thì thật đáng tiếc biết bao. 


Học tập thật là vất vải 

Viết khi Đình Nhi gần lên 14 tuổi 

Thứ bảy ngày 10 tháng 3 năm 1995 

Thời tiết: (Đình Nhị uẽ một ông mặt trời) 
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Hôm nay, mình phai hét thật to ào trong nhật kí: Học tập thật 
là uất uả! 


Tính sơ qua, tổng số thời gian học ở trường của mình là hơn 9 
tiếng đồng hồ, có hhi trong giờ ăn, giờ nghì giữa tiết, thậm chí giờ ngủ 
mình cũng uấẫn phải học. Hơn nửa tổng số thời gian mỗi ngờy của học 
sinh phải dành cho uiệc học. Có thể thầy cô giáo sẽ lắc đều, bảo mình 
nói quá, nhưng đấy lò thực tế. Dù mỗi môn thấy cô chì giao một 
lượng bài tập uừa phải, đúng là nếu chỉ có một môn thì chẳng nhiều 
nhăn gì nhưng khi gộp cả 7 môn lại sẽ khiến cho học sinh bọn mình 
thỏ không ra hơi. Ngoời bòi tập giao uề nhà mỗi ngày, học sinh còn 
phổi uiết nhật bí, làm thêm các loại bời tập... Ngay cả những hôm 
nào có ít bài tập uê nhà, mình cũng đâu dám ham chơi, bởi còn một 
đống bài tập luyện thêm đang dôn # ở phía sau, xích chân những đứa 
học sinh như mình. Mình đã thử dònh nửa tiếng mỗi ngày để chơi 
bóng bàn, kết cục là mình cảm thấy thời gian cứ chụy uèo đi đâu hết, 
mãi đến tối mịt mới kết thúc giờ tự học nên mình chẳng còn thời gian 
xem trước bài mới nữa. 


Có phụ huynh nói: Bọn trẻ thời nay thật đúng là “khúc thường”, 
đều là những cỗ máy thị cử hết, không biết chơi cờ, không uận động 
thể dục thể thao, không biết thưởng thức âm nhạc, càng không thể nói 
đến uiệc xử lý những uấn đề phát sinh trong cuộc sông thực tế. Những 
“cỗ máy” trẻ con này đêu phải gồng mình dưới gánh nặng học tập quá 
nặng nề. 


{Lời phê của cô giáo: Thầy cô cững đang mong chờ chế độ thi cử 
có sự thay đối. Không được vậy thì học sinh không thể nào thoát khỏi 
gánh nặng bài tập.] 


Do cháu còn ít tuổi và cũng chưa được rèn luyện một cách chính 
quy nên đương nhiên cách phân tích nghị luận của Đình Nhi vẫn còn 
non kém. Phần kết trong bài “Học tập thật là vất vả!” vẫn chưa hoàn 
thiện (chưa nêu ra “phương hướng giải quyết vấn để”. Nhưng luận 
điểm rất sát với thực tế, luận chứng cũng rất rõ ràng, đầy đủ, rất có 
sức thuyết. phục. Lời phê của cô Lý vừa bổ sung “phương hướng giải 
quyết vấn để” trong phần kết giúp Đình Nhi, vừa chứng tỏ vấn đề 
cháu nêu trong bài rất có cơ sở. 

Bắt đầu học viết văn theo thể nghị luận trên cơ sở này, chỉ cần 
trẻ chăm chú lắng nghe bài giảng trên lớp, hoàn thành bài tập đúng 
thời gian quy định thì kết quả học không thể nào kém được. 
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Luyện làm văn nghị luận bằng cách tập bình luận từng 
vấn đề 


Lên năm lớp 9, bài tập làm văn nghị luận của Đình Nhi bắt đầu 
bằng cách bình luận từng vấn đề. Khi viết những bài văn nghị luận 
ngắn, tôi chỉ yêu cầu cháu thể hiện rõ thái độ của bản thân với vấn 
để tức tán thành hay không tán thành, đồng thời đưa ra một số lý 
do nên không thể xem là quá khó. Ví dụ như bài: “Giày da người 
được cháu viết vào học kì 1 năm lớp 9 dưới đây. 


Thứ bảy ngày 14 tháng 10 năm 1995 
Trời quang 


Mới đây, tôi ra cửa hòng giày dép mua một đôi giày. Nhìn dòng 
chữ "giày do người" in uới kích cỡ lớn trên hộp giày, tôi bông thấy 
dựng cả tóc gáy. Lẽ nào đôi giày này lại được làm bằng da người thật? 
Rồ rùng ở đôy, người ta đã bớt xén từ ngữ, bỏ đi mất chữ “tạo”. Đúng 
ra phải uiết đây đủ là "giùy du nhân tạo". 


Kì thực, những đô được gọi là “nhân tạo” đâu chÌ có môi giày đép, 
mà còn có rất nhiều thứ khác cũng được làm thủ công nhưng trên các 
biển hiệu chúng ta uẫn thấy các dòng chữ: “... xưởng chế biến thực 
phẩm da người”, “găng tay da người, “uali da người”. Đâu ngờ, chỉ 
lược đi một chữ mò ý nghĩa của từ thay đổi hẳn. Theo đà phát triển 
của khoa học bĩ thuật, càng ngày càng có nhiều đồ nhôn tạo hơn. Ở 


Z4 (( 


lĩnh uực y tế ta có “từ nhân tạo”, ngành dệt may có “sợi nhân tạo”, 
bhhoa học bĩ thuật có “kữn cương nhân tạo”, trong ngành công nghiệp 
thực phẩm còn có một loại “thịt nhân tạo”. Nghe nói, loại thịt này 
chứa hàm lượng protein cao, giàu dịnh dưỡng. Nhưng nếu đem chế 
biến, sản xuất thành thịt hộp oò lại uiết tắt thành “thịt người hộp” thì 
đù có ngon uà rẻ đến mấy đi nữa, chắc hẳn mọi người cũng uẫn thấy 
sởn hết dœ gà. Ai còn dứm mua na nhỉ? 

Tóm lại, sử dụng từ ngữ tiếng mẹ đẻ như thế nào cho đúng không 
phải là uấn đề đơn giản. Việc dùng từ một cách bừa bãi, lung tung 
như trên sẽ dân đến không ít hậu quŠ. Bởi thế trước khi nói uà uiế† ta 
nên suy nghĩ cho thật cẩn thận. Chúng ta cần lưu ý đến uấn đề này, 
ngăn chặn uà phòng tránh những hiện tượng như trên. 

[Lời phê của cô giáo: Biết bảo vệ giữ gìn sự trong sáng của tiếng 
mẹ đẻ. Cách quan sát sắc sảo, ngôn từ súc tích, ngắn gọn] 

Lời phê của cô Lý là sự khích lệ rất lớn với Đình Nhi. Đến cuối 
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tuần về nhà, Đình Nhi chủ động hỏi tôi là “Làm thế nào mới có thể 
viết văn nghị luận hay hả mẹ?”. Tôi hỏi lại: “Chẳng phải cô giáo ở lớp 
đang dạy các con sao?”, Đình Nhi trả lời: “Có thêm một cô giáo nữa 
không tốt hơn hả mẹ?” Tuy hồi đó tôi rất bận, nhưng vì cháu muốn 
“học trước chương trình” nên tôi cần ủng hộ và khuyến khích. 


Sau khi xem lại phần kiến thức cháu đã học trên lớp (luận điểm, 
luận cứ, luận chứng, rèn luyện nhiều về cách đánh giá vấn đề và lập 
ý), tôi quyết định giảng cho cháu phương pháp xây dựng kết cấu của 
văn nghị luận. Bởi thường thì khi tranh luận, người nói chỉ “tức cảnh 
sinh tình”, chứ không để ý, suy xét đến việc sắp xếp và tầng ý, nên 
tuy chân thực nhưng lại thiếu tính chặt chẽ. Việc tôi giảng trước cho 
cháu phương pháp xây dựng kết cấu của văn nghị luận là nhằm lấp 
chỗ khuyết này. 


HỌC CÁCH XÂY DỰNG KẾT CẤU LÝ LẼ, GIÚP TRẺ NHẬP MÔN NHANH HƠN 


Kết cấu của bài văn nghị luận là “kết cấu lý lẽ” trừu tượng hơn 
nhiều so với kết cấu của bài văn trần thuật. Bởi nếu không căn cứ 
vào “mặt khác nhau của nhân vật” hoặc “nguyền nhân, diễn biến, kết 
thúc của sự việc”, người viết sẽ cảm thấy tương đối khó ứng phó. Khi 
viết văn nghị luận, nếu ta không xây dựng kết cấu lý lẽ trước thì sẽ 
không biết dựa vào căn cứ gì để sắp xếp trình tự luận chứng, thể hiện 
rõ mối quan hệ giữa luận chứng và luận điểm. Cho trẻ làm quen 
trước với việc xây dựng kết cấu lý lẽ trong văn nghị luận cũng tương 
tự như cho trẻ học trước “phương pháp kết cấu bốn phần” trong văn. 
trần thuật. Điều này sẽ giúp trẻ dễ đàng viết được những bài văn đạt 
yêu cầu. Không nên yêu cầu trẻ phải đưa ra luận điểm thông minh, 
kiến giải sắc sảo. Bởi nếu mức độ yêu cầu được giảm bót, các em sẽ 
nhanh chóng làm quen với việc sắp xếp ý dựa trên kết cấu lý lẽ, học 
được cách phân tích và biểu đạt ý theo trình tự. 

Tôi đã nói cho cháu biết những điều tôi nghĩ. Khi nghe mẹ nói 
“không nên đặt yêu cầu đối với luận điểm”, cháu ít nhiều có phần bất 
ngờ nhưng rất nhanh sau đó cháu đã hiểu được dụng ý của tôi và tập 
trung chú ý đến “xây dựng kết cấu lý lẽ theo bố cục ba phần”. 

Các bước chỉ tiết trong việc xây dựng kết cấu lý lẽ theo bố 
cục ba phần 

Tôi cầm một tấm bìa đưa cho cháu và vừa viết vừa giảng: Kết 
cấu hay được dùng nhất trong văn nghị luận là kết cấu ba phần, tức: 
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đặt vấn đề > phân tích vấn đề > giải quyết vấn để. Để nhấn mạnh 
vai trò của mỗi phần trong kết cấu của bài, tôi gợi ba phần lớn trong 
bài văn nghị luận là: phần vào đề, phần phát triển, phần kết thúc, 
đồng thời giảng cho Đình Nhi nghe cách viết và đặc điểm chung của 
từng đoạn. Để bạn dọc dễ hình dung, dưới đây tôi sẽ lấy bài nhật kí 
“Vượt qua chính mình” do cháu viết hồi học cấp ba và bài nhật kí “số 
8" và "Phát tài” cháu viết hồi học cấp hai làm ví dụ minh hoa. 


Phần đặt vấn đề, nhanh chóng đưa ra lập luận: Đặt vấn đề, 
đưa ra luận điểm bằng một hai đoạn văn ngắn gọn. Mục đích chính 
của phần này là thu hút sự chú ý của người đọc. Câu mở đầu thường 
là câu người viết dẫn ra tư liệu (hoặc những điều đã nghe, đã thấy). 
Sau khi khái quát sơ lược thì người viết cần trình bày ngay quan 
điểm của mình về lời trích dẫn. Quan điểm này chính là luận điểm 
của người viết (như trong bài “vượt qua chỉnh mình” được trích đăng 
dưới đây thì luận điểm chính là “muốn thắng đối phương, trước hết 
ta cần phải thắng được chính mình”). Cũng có người không dùng lời 
trích dẫn mà mở đầu trực tiếp bằng luận điểm. 


Phần triển khai vấn đề bằng các luận chứng nhỏ: Phân 
tích vấn đề tức là sử dụng các luận chứng khác nhau để chứng minh 
luận điểm mình đưa ra là đúng. Các phương pháp phân tích bao gồm: 
chứng minh bằng dẫn chứng thực tế (phương pháp lấy ví dụ); lập 
luận mang tính phân tích (phương pháp nêu lý lẽ); dẫn danh ngôn, 
câu nói nổi tiếng (phương pháp đưa dẫn chứng); đưa ra con số thống 
kê (phương pháp dựa trên căn cứ số liệu). Khi thu thập luận cứ, 
người viết có thể chủ động chọn xét một vài phương pháp. 


Thu thập luận cứ từ đâu?: Từ các bài khoá đã học trong 
chương trình tiểu học, trung học, bài báo tin tức, các loại tư liệu sách 
vở, kinh nghiệm của bản thân - những điều mình được mắt thấy tai 
nghe đều có thể được dùng làm luận cứ. Thông thường, chỉ cần người 
viết tìm được 3 luận cứ thật trở lên, đồng thời làm rõ mối quan hệ 
giữa luận chứng và luận cứ là đủ để chứng minh cho luận điểm của 
. mình dựa trên những luận cứ đã nêu ra trong bài. Đương nhiên, bài 
viết càng có nhiều luận cứ thì càng tốt. Luận điểm nhỏ cũng cần dựa 
` trên luận cứ chân thực. 


Sắp xếp trình tự các liận chứng như thế nào?: Học sinh 
tiểu học, trung học nên dùng “phương thức song song” và “phương 
thức tăng tiến” khi nêu luận chứng. Câu mở đầu mỗi luận chứng tốt 
nhất nên có đôi chút dấu hiệu thể hiện mối quan hệ tăng tiến hoặc 
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mỗi quan hệ song song (như: kiểu câu giống nhau hoặc các câu song 
song; từ nối thể hiện ý tiếp nổi, tăng tiến, chuyển tiếp hoặc kiểu câu 
nối; tiêu để nhỏ; số thứ tự hoặc từ thứ tự), nhằm làm nổi bật kết cấu. 
Trong quá trình chứng minh luận điểm nhỏ, người viết cũng cần áp 
dụng phương thức nghị luận tăng tiến và song song. Luận điểm 
tương đương với một bài nghị luận nhỏ, thường được mở đầu trực tiếp 
bằng một luận điểm nhỏ, tiếp đến là phân tích luận chứng, sau cùng 
để kết đoạn thì nêu kết luận hoặc dẫn trực tiếp xuống đoạn luận 
chứng tiếp theo bên dưới. 


Kết cấu song song: Để chứng minh tính chân thực và chính xác 
của luận điểm từ các góc độ khác nhau thì kết cấu này rất phù hợp 
với luận cứ không có quan hệ nhắn-quả. Luận cứ được sắp xếp theo 
kết cấu song song có thể cùng là tích cực hoặc tiêu cực (trước tốt sau 
xấu hoặc trước xấu sau tốt đều được); hoặc là những luận cứ từ cổ chí 
kim, từ trong ra ngoài, hoặc một vài lý do có vị trí ngang hàng (tức 
“luận điểm nhở”). 


Trình tự sắp xếp của kết cấu song song có thể căn cứ theo thời 
gian hoặc khoảng cách không gian, từ gần đến xa hoặc từ xa đến gần 
(như trong bài “vượt qua chính mình”); hoặc cũng có thể dựa trên 
tầm quan trọng, từ thứ yếu đến quan trọng, từ quan trọng đến thứ 
yếu. 

Kết cấu tăng tiến: Để phân tích luận điểm theo hướng từ thế 
này thành thế kia hoặc từ trong ra ngoài thì kết cấu tăng tiến thường 
là lựa chọn tối ưu nhất cho những luận cứ có quan hệ nhân-quả hoặc 
quan hệ tăng tiến. 


Hoặc chỉ ra bản chất của hiện tượng (như trong bài “số 8" và 
"Phát tài", Đình Nhi lấy sự kiện “ngày 18 tháng 9” để chứng minh “số 
8” và “phát tài” không có mối liên quan gì với nhau, chứng minh thói 
tôn sùng số “8” chỉ là mê tín); 


Hoặc làm rõ chuyển biến của vấn để (như việc con người yêu 
thích số “8” phản ánh sự thay đổi trong quan niệm của thời đại. Khi 
đó Đình Nhi chưa nhìn ra được điều này); 


Hoặc tìm ra căn nguyên của vấn đề: (Như thói quen ưa chuộng 
số “8”phân ánh một điều là: vì kinh tế thị trường luôn tổn tại những 
yếu tố bất ổn nên ta cần nắm bắt quy luật kinh tế thị trường bằng 
con đường học tập nghiên cứu, trở thành người điều khiển, chỉ phối 
kinh thế thị trường chứ không mù quáng tin vào số “8”. Khi đó Đình 
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Nhi cũng chưa biết đến điểu này). 


. Trình tự sắp xếp của kết cấu tăng tiến có thể đi từ “nguyên nhân 
đến kết quã” (như trong đoạn thứ bai của bài “vượt lên chính mình”), 


cũng có thể đi từ “kết quả đến nguyên nhân” (như trong đoạn thứ ba 
của bài “Vượt lên chính mình”). 


Phần kết, nhanh chóng đưa ra kết luận: Xác nhận luận 
điểm, giải quyết vấn để thông qua một đoạn văn ngắn. 


Khi xác nhận luận điểm, người viết có thể nhấn mạnh vào kết 
luận, cũng có thể mở rộng, phát triển kết luận (như trong bài “Vượt 
lên chính mình”, Đình Nhi đã phát triển ý “chỉ sợ chính mình” thành 
“bản thân ta cũng không có gì đáng sợ"). 


Để giải quyết vấn để, người viết có thể làm theo phương pháp 
đưa ra lời kêu gọi (như trong bài “Giày đa người”), hoặc cũng có thể 
bày tô sự lo lắng để thông qua đó nhắc nhổ mợi người chú ý, quan 
tâm đến vấn đề mình nêu ra trong bài (như trong bài “số 8” và “Phát 
tài”). Người viết tự tìm ra cách làm phù hợp với bài dựa trên luận 
điểm của bài viết và tâm trạng của mình khi viết bài. 


Hồi đó, tôi cũng nhắc cháu là: “Mẹ giảng cho con biết cách xây 
dựng kết cấu lý lẽ theo bố cục ba phần nhằm giúp con hiểu phương 
pháp cấu tứ của văn nghị luận chứ không có nghĩa là mọi bài văn 
nghị luận đều chỉ gồm có ba phần chính”. 


Ba cháu cũng lưu ý nhắc nhở cháu là: “Nắm bắt kết cấu cơ bản 
của văn nghị luận chỉ giúp con giải quyết vấn đề về mặt hình thức, 
không quyết định chất lượng luận điểm”. 


“Bố cứ yên tâm đi”, Đình Nhi tự tin trả lồi, “cô giáo con đã nói là 
bài viết hav không chỉ là do bởi hình thức!” 

Về thể văn nghị luận, chúng tôi chỉ giảng cho cháu như vậy chứ 
không tiến hành rèn luyện. Học sinh trung học có đặc điểm là thích 
được tự học, chỉ cần hiểu là các chắu sẽ đem áp dụng thử hoặc ít ra 
thì cũng chú ý đến kết cấu của bài văn mẫu hơn. Hơn nữa, chương 
trình văn nghị luận ở bậc trung học cơ sở lại là phần cơ bản trong bài 
thi môn văn của kì thi đại học nên so với cha mẹ, các thầy cô giáo sẽ 
là người giàu kinh nghiệm và biết giúp học sinh nâng cao khả năng 
viết văn nghị luận ở năm lớp 9 và năm lớp 12. 
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Trích từ nhật kỉ của Đình Nhi: Vượt lên chính mình 
Viết năm Đình Nhi 16 tuổi 


Từ ngày thứ sáu đến ngày chủ nhội, tức từ ngày 18 - 20.7.1997 
Trời nắng rồi lại mưa 


Tôi còn nhớ lúc uận động uiên 0ô địch cầu lông nội dung đơn nữ 
của thế giới là Diệp Chiêu Dĩnh kể uê thu hoạch lớn nhất mà chị gặt 
hới được sau chừng đấy năm, chị đã nói: “Tôi không e dè bất cứ đối 
thủ nào nhưng tôi lợi sợ chính mình”. Qua đó, ta có thể thấy muốn 
chiến thống người khác, trước hết tu cân uượt qua chính bản thân 
mình. 


Mọi người đều biết là, để thăng đối phương thì trước cuộc thí, uận 
động uiên cần duy trì trạng thái tâm lý ở mức độ tốt nhất. Các nghiên 
cứu khoa học cho thấy, yếu tổ tâm lý có ảnh hưởng quyết định tới mức 
độ phút huy bhả năng. Ví dụ cảm giác sự trường thị sẽ khiến một học 
sinh học rất giỏi lại làm bài thị rất đở; tôm trạng quá hồi hộp, lo lắng 
sẽ khiến một người thường ngày ăn nói hoạt bát, trôi chảy lợi trỏ nên 
lắp bắp, ngọng nghịu. Nếu có được sự tụ tin nhưng không chủ quan, 
cộng thêm một chút hưng phấn 0à duy trì trạng thái tâm lý ổn định 
cho mình, tôi chắc bạn sẽ phát huy được bhủ năng như thường ngày 
của mình hoặc thậm chí còn tốt hơn thế nữa. Nếu trước khi bước uào 
trận đấu, do tâm lý không ổn định nên ta để thua một hiệp thì rõ 
ròng thất bại tạm thời này sẽ gây rơ ảnh hưởng bất lợi cho ta. Chẳng 
trách uận động ulên Diệp Chiêu Dĩnh đã nói là chị chì sợ chính mình! 
Bởi thế, trước khi “thi đấu", nếu uượt qua bản thân thì ta sẽ bhắc 
phục được tâm trạng tiêu cực, duy trì trạng thái tâm lý tốt cho chính 
mình. : 


Rì thực “sợ chính mình” không chỉ là sợ mình không thể hiện tốt 
mà còn lờ sợ tôm lý làm ảnh hưởng xấu đến khả năng của chính 
mình. Liệu có bơo giờ các bạn phải dành củ một buổi sáng để học bài 
trong trạng thái mơ nở mùng màng nhưng cuối cùng bết quả có được 
lại kém xa 40 phúi tập trung học bài? Liệu có bao giờ bạn không 
chống cự nổi trước sức cám dỗ của cuốn tiểu thuyết với tình tiết tình 
cảm lãng mạn uò gay cốn của Quỳnh Dao để rồi lại gập sách uổ, giờ 
tiểu thuyết ra xem? Liệu có bao giờ bạn nằm trằn trọc, thao thức chỉ 
uè trận bóng đá mà bạn mong đợi từ rất lâu nay lại được truyền hành 
trực tiếp uào đúng đêm trước ngày thị?... TYong quá trình định hình, 
phút triển năng lực, bất kì nhược điểm nào cũng có thể trở thành 
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chướng ngợi trên con đường ởi đến thành công của chúng ta. Bởi thế 
uượt qua chính mình không chỉ là uượt qua sai lầm thường gặp khi 
“thị đấu” như: cảm giác sợ trường thị, khinh địch, mà quan trọng hơn, 
ta cần uượt qua những yếu tố tâm lý tiêu cực như tính tuỳ tiện, kiêu 
ngạo hay tự tỉ của bản thân, boặc tính thiếu biên trì, bên bì. Ngoài ra, 
ta còn cđn pượt qua khuynh hướng cực đoan trong tâm ly. Những 
người cho rằng chỉ cần có tâm lý tốt là có thể đương dầu oới mọi địch 
thủ, sẽ dễ sa lầy trong chủ nghĩa duy tôm. Đơn giản bởi uì dù có tâm 
lý tốt đến mấy đi chăng nữa thì một người uừa mới học đánh cầu lông 
cũng chẳng thể nào địch nổi Diệp Chiêu Dĩnh. 


Có một bỉ niệm mà tôi rất nhú: trong một lần tham gia cuộc thị 
kể chuyện, tôi đã quú tự phụ uào tài ăn nói của mình nên không 
chuẩn bị bì. Vì thế hi thị, thấy bạn nào cũng kể chuyện rất hay, đột 
nhiên tôi cảm thấy mất tự tin bình khủng. Lúc đến lượt mình, do tôi 
quá căng thẳng nên liên tục phạm lỗi, ngay cả chỉ một nửa khả năng 
như mọi ngày tôi cũng không phát huy được. Thất bại cay đẳng đó 
đã dạy cho tôi bài học là, trước hết cần khắc phục tính lười biếng của 
bản thân, phải biết chuẩn bị chu đáo, khi "thị đấu" cần khích lệ, 
động uiên bản thân, gạt bỏ cảm giác căng thẳng, cuối cùng tôi đã đạt 
được thành tích cao. Chẳng phải đúng là "thất bợi là mẹ thành 
công?" Trải nghiệm trên chỉ cho ta thấy mặt tiêu cực của uiệc "tự thua 
chính mình" uà mặt tích cực của uiệc “Uượt qua bản thân”. 

Tôi lại nhớ đến câu nói của Diệp Chiêu Dĩnh. Và tôi nghĩ đối thủ 
không đáng sợ uà bản thân ta cũng 0ây. Khi khuất phục trước sự lười 
biếng, thói hư tật xấu, đương nhiên ta sẽ là người chịu thiệt. Nếu biết 
Uuượt lên chính mình, biến xếu thành tôi, phát huy thế mạnh, ta nhất 
định sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn. 


MỬ RỘNG PHẠM VỊ QUAN SÁT 


Người xưa có câu: “Khí đại giả, thanh tất hoằng” (ý là khí cụ to 
tất tạo âm thanh lớn). Câu nói này đã đem đến cho Đình Nhi một gợi 
ý là: nếu muốn có những bài viết sâu sắc, chân thực thì trước tiên 
người viết phải có tầm nhìn rộng, hoài bão lớn lao. Khi điều kiện cho 
phép, cần đọc nhiều, tìm hiểu nhiều, trở thành một người hiểu biết 
rộng. 


Có kiến thức rộng. nhiều nguồn tham khảo, có nhiều cảm nhận, 
cách tư duy linh hoạt, ta sẽ có những tư tưởng độc đáo, mới mẻ nên 
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bài viết có những ý tứ mới mẻ và sâu sắc, nhiều luận cứ mới. Từ khi 
bắt đầu học viết văn nghị luận năm lớp 9 cho đến khi tốt nghiệp cấp 
ba, cô giáo dạy văn của Đình Nhi nhận xét các bài văn của cháu có 
đặc điểm nổi bật là “nội dung rất sâu sắc”. Đây là kết quả có liên 
quan mật thiết với phương pháp “phạm vì quan sát rộng, suy nghĩ 
sâu vấn đề của cháu”- đương nhiên, từ “sâu” ở đây chỉ có ý nghĩa với 
trình độ của một học sinh trung học. 


Các tư liệu đưa vào trong bài viết phần lớn được Đình Nhi thu 
thập từ bên ngoài trường học. Ỏ cấp tiểu, trung học, Đình Nhi có cơ 
hội gặp gö, quan sát rất nhiều người, thuộc mọi tâng lớp trong xã hội, 
từ những công nhân bình thường đến người trồng rau, trồng hoa, 
thương nhân nhỏ, người làm kinh đoanh tư nhân, nghệ sĩ, nhà báo, 
chuyên gia khoa học kĩ thuật, bà già nhặt rác, người bán thuốc đạo... 
Nhìn chung việc mỡ rộng phạm vi quan sát của Đình Nhi chủ yếu 
được thực hiện bằng mấy con đường sau: 


Bước chân ra ngoài nhà trường và gia đình để quan sát 
xã hội 

Hồi cháu còn nhỏ, rất nhiều lần trong lúc đợi xe ngoài đường 
hoặc khi đã lên xe, tôi và cháu thường hay chơi trò “kín đáo quan sát 
rôi kín đáo trao đổi”. Khi quan sát người, cần chú ý từ tóc, tai, mắt, 
mũi đến quần áo, mũ nón, gìày dép đến cử chỉ, thái độ, ngôn ngữ, sắc 
thái. Để tránh gây sự chú ý, lần nào tôi cũng nhắc trước với cháu là: 
“Giờ mẹ cơn mình bắt đầu nói thầm nhé, con quan sát kĩ xem tóc của, 
bai chú kia khác nhau ở điểm nào...” Do mục tiêu quan sát nhỏ, lại 
được tiến hành dưới hình thức so sánh nên trẻ có thể đễ đàng dùng 
từ ngữ để miêu tả lại kết quả quan sát, so sánh. Vẻ bí mật khi nói 
thầm biến việc quan sát trở thành một trò chơi, sự khích lệ, khen 
ngợi khiến trẻ trở nên tự tin và vui thích. Nhờ cách này, Đình Nhi 
đã có thói quen quan sát miêu tả người, sự vật. 


Hồi học tiểu và trung học cơ sở, vào mỗi kì nghỉ của chảu, chúng 
tôi đều cố gắng sắp xếp, bố trí một số chương trình thăm quan du lịch. 
Và khi đi, cháu có nhiệm vụ là quan sát. Vào năm cháu lên 10 tuổi, 
trong lần được cha mẹ dẫn đi chơi ở vườn hoa ngoại ô Thành Đô, trên 
đường đi cháu không ngừng quan sát và đặt rất nhiều câu hỏi, lúc về 
nhà Đình Nhi ngồi ngay vào bàn học viết liền một mạch 5 bài văn: 
“Bác nông dân trồng hoa”, “Làm khách mua hoa”, “Món quà bất ngờ”, 
“Vườn côn trùng nhỏ”, “Con vật yêu thích của tôi”. Từ đó trở đi thói 
quen quan sát đời sống xã hội đã trở thành một phương pháp nâng 
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cao khả năng làm văn rất hiệu quả của Đình Nhi. Vào kì nghỉ đông 
lớp 7, Đình Nhi được đi Quảng Châu, Thẩm Quyến. Qua chuyến đi đó 
cháu có thêm nhiều cơ hội quan sát, cảm nhận, chứng kiến hơn nên 
khi về cháu đã viết liền một lúc 9 bài tập làm văn. Sau này, mỗi lần 
được đi ra ngoài mở rộng tầm mắt như tham gia đóng phim “Trời 
xanh”, đi thăm họ hàng xa, huấn luyện quân sự, đến thăm nước 
Mỹ,... cháu đều thu thập tư liệu, và khi về đến nhà thể nào cháu có 
những thu hoạch đáng kế. Những bài viết này chính là những hình 
ảnh sống động thể hiện sự trưởng thành của cháu. Một số bài được 
chọn đăng trên báo chí khi đó, một số bài được tuyển chọn đưa vào 
cuốn sách “Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1 sau này. 

Đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều, bài viết của trẻ sẽ phong 
phú hơn 

Các bạn học sinh khác có thể cho rằng: “Em không có nhiều cơ 
hội như Diệc Đình, và cũng không gặp được những điều thú vị như 
những điều mà bạn ấy đã gặp”. Không hẳn vậy. Một nhà văn nổi 
tiếng đã từng nói là: “Mỗi người đều là một cuốn tiểu thuyết”. Chỉ 
cần có một nhãn quan sắc sảo thì ở bất kì nơi đâu, trong bất kì việc gì 
ta cũng có thể nhìn ra vô số tư liệu để viết. Riêng những đề tài về cha 
mẹ, gia đình, bạn bè, thầy cô, hàng xóm láng giểng đã là vô cùng vô 
tận rồi! Trong số những bài viết của mình, Đình Nhỉ dành rất nhiều 
bài để kể về mẹ. Bởi mẹ là người thân thuộc, gần gũi nhất với con 
nên chỉ cần quan sát kĩ, các em có thể viết ra những bài văn rất hay, 
rất riêng. Hãy cứ lấy Đình Nhi làm ví dụ, đem gộp những bài viết về 
mẹ của cháu cũng suýt soát gần bằng một cuốn tiểu thuyết ngắn. Với 
những người làm mẹ, liệu có món quà nào lại quý giá hơn đây? 


Trên đường đi học và đi du lịch, có rất nhiều sự kiện và con 
người đáng để ta quan sát và miêu tả. Với những tình huống, con 
người nổi bật, đặc sắc ta chỉ cần tả lại một cách chân thật là đã có thể 
tạo ra những trang viết sinh động. Những lúc đó chính là khi người 
viết đang rèn luyện khả năng gọt giũa và thể hiện ngôn từ. Không 
chỉ biết nhận biết, phát hiện vấn đề, mà ta còn có thêm khả năng 
phân tích và nghị luận. Trong thời kì mới học quan sát, nếu có thể 
bắt đầu từ việc so sánh điểm khác nhau giữa các sự vật, sự việc nào 
đó thì người học sẽ dễ tìm ra điểm độc đáo và miêu tả kĩ những đặc 
điểm này khi so sánh. 
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Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá, ghi lại 
những kinh nghiệm đặc biệt 


Những bài nhật kí của Đình Nhi phần lớn là sản phẩm được 
cháu sáng tạo sau những lần tham gia vào các hoạt động ngoại khoá, 
đây cũng là một trong những thu hoạch mang tính giáo dục cao. 
Cách này không chỉ giúp học sinh tận dụng được thời gian một cách 
hiệu quả, mà còn rất pbù hợp với hoàn cảnh của học sinh Trung Quốc. 


Do điều kiện và môi trường sống của mỗi học sinh là khác nhau 
nên con đường tìm kiếm, thu hoạch tư liệu viết cũng không thể nào 
giống nhau. Trên cơ sở đảm bảo an toàn, chỉ cần các em bước ra khỏi 
nhà và cổng trường, tìm hiểu, tham gia, quan sát và trải nghiệm cuộc 
sống bên ngoài, các em nhất định sẽ thu hoạch được rất nhiều điều 
thú vị. Ở trường Ngư khu - một ngôi trường bình thường tại thành 
phế Sán Vĩ của tỉnh Quảng Đông, các em học sinh đã có phương thức 
tổ chức, tiến hành thực nghiệm xã hội rất tốt, đáng để các trường 
khác học tập: h 


Đến giờ ngoại khóa, chúng em ra bến cảng, các bãi bôi, lên 
thuyền, xuống tàu, phỏng uấn các bác ngư dân, điều tra thăm dò thực 
tế cảng cú, sưu tầm 0à ghi chép lại những sử liệu có nội dụng phong 
phú của ngư dân. Các em còn làm tiêu bản có các loại, thăm đò tìm 
hiểu thói quen sống, giá trị bình tế của các loại cá, tổ chức cuộc triển 
lãm, làm hướng dẫn uiên tình nguyện trong thời gian rảnh rỗi, tuyên 
truyền kiến thúc, kĩ thuật đánh bắt có khoa học cho mọi người. Ngoài 
ro, các em còn điều tra tư liệu lịch sử, thuy oăn, địa lý của cảng cd. 
Thậm chí cúc em còn mạnh dạn đưa ra phương án thiết kế đê tránh 
bão cho cảng cá. Bất ngờ là phương án này lại rất giông uới phương 
án được chuyên gia thẩm định... 


Với những hoạt động ngoại khoá phong phú như vậy, nhất định 
các em sẽ có nhiều cơ hội được thấy, được gặp, được nghe rất nhiều 
điều thú vị. 

Không có cơ hội đi du lịch, trẻ vẫn có thể quan sát thế giới bên 
ngoài thông qua sách báo, tạp chí, đài truyền thanh, truyền hình, 
như cách Đình Nhi thường hay làm. 


Trong những năm học ở bậc tiểu học và trung học cơ sở, Đình 
Nhi viết rất nhiều bài văn phát biểu cảm tưởng sau khi xem truyền 
hình, đọc sách báo hay nghe tiếng Anh trên đài và vô số tuỳ bút về 
các câu danh ngôn, câu nói nổi tiếng. Cháu còn ghi và học thuộc 
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những câu châm ngôn nổi tiếng từ cổ chí kìm để tích luỹ vốn viết cho 
mình. Ở nhà, Đình Nhì thường phân tích vấn đề cụ thể theo phương 
thức thảo luận, và điều đó đã mang đến cho cháu cơ hội tiếp xúc với 
không ít lý luận quan điểm của các nhà chính trị, kinh tế, triết học, 
tâm lý học. Đây cũng là con đường tích luỹ vốn sống và vốn viết rất 
quan trọng. 


Ghi lại những từ quan trọng để làm dấu hiệu ghi nhớ sau 
này 

Khi tích luỹ vốn viết, để tránh quên thì các em nên ghi lại. Trong 
lần đầu tiên đến thăm nước Mỹ, vì muốn thu thập nhiều thông tin 
nên Đình Nhi lúc nào cũng mang theo cuốn sổ tay bên mình, bất cứ 
lúc nào cần là có thể ghi lại ngay những phát hiện hoặc cảm nhận 
của mình vào trong đó. Nhưng nếu không kịp ghi lại lúc đó thì đến 
tối cháu sẽ bổ sung. Sự việc nào cũng đều chỉ được tóm tắt bằng một 
vài cụm từ. Ví dụ “toà án tối cao đầu tiên, cảm giác nghiêm trang, 
phụ nữ mặc quần áo đỗ ngồi ở cửa ra vào, 65% là văn kiện gốc”, 
“Rock climbing (leo núi), ghí văn kiện, chứng tỏ có nguy hiểm, cảm 
thấy nỗi sợ hãi của bản thân, học cách vượt qua nỗi sợ”... Cách ghi 
này vừa ngắn gọn, rõ ràng vừa tiết kiệm thời gian mà lại rất hiệu 
quả, dù đến hôm nay, sau mấy năm đọc lại cháu vẫn có thể nhớ và 
hình dung ra được. 


Ấn tượng và thu hoạch mà ta có khi quan sát có mục đích sẽ sâu 
đậm, phong phú hơn nhiều so với khi ta nhìn lướt qua. Chỉ cần ghì 
lại những từ then chốt vào số tay, đợi khi rảnh rỗi viết nhật kí dựa 
trên căn cứ này là ta đã tạo ra vô số kỈ niệm, kí ức vô giá cho bản 
thân 

Được đi nhiều, đọc nhiều nên Đình Nhi không chỉ tích luỹ được 
rất nhiều tư liệu cho những bài văn sau này của mình mà cháu còn 
có phần trưởng thành sớm hơn, xác định được cho mình mục tiêu, Lý 
tưởng sớm hơn các trẻ khác. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến 
cách lập luận trong các bài viết của cháu tương đổi sắc sảo. 


Trích từ nhật kí của Đình Nhi: Cảm nghĩ từ “bữa tiệc đói 
nghèo” 
Viết vào tháng 11 năm 1997, năm Đình Nhi 16 tuổi 


Hôm nay ngẫu nhiên mình nghe thấy một đoạn bài báo giới thiệu 
Uê"Oxfan” trên đòi phát thanh UDA. “Oxfon” là một tổ chức pht lợi 
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nhuận “chống đói nghèo” do đại học Oxford thònh lộp. Tổ chức này 
thường tổ chức các hoạt động “giáo dục đói nghèo”, đồng thời tổ chức 
quyên góp không theo định bì nhất định. Hồm qua, họ đã tổ chúc 
“ngày 0ì người nghèo” hằng năm. Những người tham gia sẽ nhịn đói 
cả ngày, dùng số tiên tiết kiệm được quyên góp cho người nghèo đói. 
Đây là lần tham gia đầu tiên của Mar, cô nói: “Tôi chưa từng có cảm 
điúc mong muốn giúp đỡ người khác tha thiết như lúc này, tôi muốn 
giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn”. Ngoài “ngày Uì người 
nghèo” thì “bữa tiệc đói nghèo” cũng là một hoạt động quan trọng. Để 
được tham gia bữa tiệc này, người đến sẽ phải nộp trước 3 đôia, sau 
đó họ sẽ được nhận một tấm thẻ. Nếu trên thẻ uiết 10% thì bạn có 
thể ăn uống thoải mới, hơn nữa còn được phục 0ụ rất tận tình chu 
đáo. Nhưng nếu trên thẻ ghỉ 75%, bạn chì có thể uống nước uà ăn 
bánh mì cầm hơi. Còn nếu trên thẻ ghỉ 15%, bạn sẽ không được đụng 
uòèo bất cứ món ăn gì. Những tấm thẻ này cho bạn thấy là trên thế 
giới chỉ có 10% đân số có thể ăn ngon; 75% dân số chưa đạt mức ăn 
no mặc ấm, còn 15% dân số đang đổi một uới nạn đói, Cũng như các 
hoạt động khác, “bữa tiệc đói nghèo” gây một ấn tượng rối! sâu sắc 
cho những người đến tham dự. Nó giúp cho mọi người có được một 
cdi nhìn cảm tính, hình tượng uê tình trạng đói nghèo trên thế giới. 


Bãi giác tôi nghĩ uê một số thanh thiếu niên của Trung Quốc hiện 
giờ, khi nhu cầu ăn uống đã được thoả mãn đây đủ, liệu họ có còn 
nhớ rằng nguy cơ nghèo đói uấn tôn tại trên thế giới? Ở những nước 
phát triển giàu có, người ta uẫn không quên rằng nghèo đói là kẻ thù 
lớn nhất của nhân loại. Nhưng ở Trung Quốc, một đất nước mà uấn 
đề lương thực uân còn là uấn đề nan giải, chúng ta lại có phần xem 
nhẹ điều này. Chỉ cân để ý quan sút, ta sẽ dễ dùng nhìn thấy những 
quả táo, quả lê, bánh bao chỉ được căn một miếng rồi uút bỏ, bữa cơm 
lành canh ngọt bị đổ đi không thương tiếc, thậm chí còn có củ- những 
chiếc đùi gà chưa được at động ào mà cũng bị uứt địt 

Phối chăng chúng ta cũng nên mở “bữa tiệc đói nghèo”, thử trỏi 
qua “ngày 0ì người nghèo” để khi nào lãng phí thúc ăn, chúng ta cũng 
nhận ra rằng 7ð% dân số trên thế giới không được ăn no, 15% dân số 
đang lâm uào cảnh chết đói! 


CÚ SI CHUẤN BỊ DŨNG HƯỚNG VÀ KĨ DÀNG H0 KÌ TH† ĐẠI HỤC 


Ngay khi lên học trung học phổ thông, lãnh đạo nhà trường nơi 
Đình Nhi theo học đã nhấc nhở học sinh phải luôn ở trong tư thế 
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chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi đại học. Cô giáo dạy văn cũng nhắc học 
sinh nên tận dụng thời gian ngoài giờ học để tìm hiểu và làm quen để 
thì và phương pháp làm bài thông qua các đề thi trước đây, từ đó 
tổng kết kinh nghiệm, nâng cao thành tích của mình. Trước khi nhận 
được thông báo cấp học bổng của trường đại học Harvard, Đình Nhi 
vẫn luôn trong tư thế phải chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi đại học, trong 
đó bao gồm cả việc làm tốt bài thi thử môn văn cho kì thi đại học. 


Sau khi phân tích đề thì và học hỏi người lớn, cháu nhận thấy là 
khi thi môn văn trong kì thi đại học, học sinh cần phải chú ý đến hai 
điều sau: 

: Một là phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một bài văn ở cấp 
trung học theo chương trình giáo dục, nắm chắc, thành thạo bốn kiểu 
văn cơ bản: văn trần thuật, văn nghị luận, văn chứng minh, văn ứng 
dụng. Làm được điều này thì dù để bài như thế nào, kiểm tra kiểu 
văn nào thì bài viết của học sinh cũng vẫn thoả mãn yêu cầu. 


- Hai là chú ý đến cách trình bày bài thì. Để thầy cô khi đã mệt 
mỏi vì việc chấm bài có thể dễ dàng nhận thấy là bài viết của bạn có 
“quan điểm chính xác, lối tư duy rõ ràng, mạch lạc” chứ không phải 
căng mắt ra để “thưởng thức” tác phẩm của bạn, hoặc vắt óc suy luận 
xem điều bạn nói có đúng hay không. Vì số lượng bài thi cần chấm 
rất nhiều nên thời gian chấm bài cũng được qui định kĩ. 


Nếu xem xét kĩ, bạn sẽ nhận thấy cả hai yêu cầu này đều rất 
quan trọng. Cho dù mấy năm gần đây, so với “Quy chế thi và tuyến 
sinh đại học”, cách ra để văn đã thay đối nhiều, Nhưng nếu Trung 
Quốc vần sử dụng một đề cương giáo dục thống nhất thì kì thi đại 
học cũng vẫn sẽ được tổ chức đồng thời thống nhất trong cả nước, bài 
làm môn văn vẫn cần đáp ứng được hai yêu cầu trên. 


Cải cách quy chế thi đại học là lẽ tất yếu trong xu thế phát triển 
nên mỗi năm chương trình giáo dục và yêu cầu bài thì đều có thể 
được thay đổi. Bỏi thế, các thí sinh thi đại học vào năm nào cần 
nghiên cứu kĩ cuốn “Quy chế thi và tuyển sinh đại học” được phát 
hành trong năm đó, xem năm nay liệu có thay đổi gì so với năm trước 
không. Một mặt cần chăm chú lắng nghe những phân tích và so sánh 
của thầy cô, một mặt tham khảo những bài văn phân tích có liên 
quan trong các báo, tạp chí quan trọng. Ở những tờ báo “có tiếng”, họ' 
thường hay mời các chuyên gia, nhà giáo giàu kinh nghiệm viết bài 
cho mình. Có thêm một nguồn tham khảo, bạn sẽ nhìn nhận vấn đề 
rõ ràng, chính xác hơn. 
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Trong quá trình ôn thì đại học, ngoài việc cố gắng rèn luyện theo 
sát chương trình học trên lớp, Đình Nhi còn chọn mua một số sách 
tham khảo được bạn bè mách bảo, trong đó gồm cả sách tham khảo 
tập làm văn, và cháu cũng đã rút ra được một số ít kinh nghiệm hữu 
ích cho mình qua những quyển sách đó. Ngoài ra, cháu vẫn duy trì 
việc viết nhật kí, loạt bài viết về những ngày tháng sang Mỹ thăm 
quan của cháu được viết trong thời gian học hành bận rộn của học kì 
2 năm lớp 11. 


PHÁT HUY TDẦN BỘ KIẾN THỨC: TẬP LÀM VĂN ĐỂ VIẾT -Sữ YẾU LÝ LỊCH" 


Khi nhận được giấy báo của đại học Harvard, Đình Nhi được 
phép bỏ thi đại học trong nước, và cuối cùng tuy đã chuẩn bị sẵn 
sàng nhưng cháu không phải đối mặt với bài thi văn trong kì thì đại 
học. Dù vậy, trong quá trình viết đơn xin học bổng, khả năng làm 
văn được rèn luyện, tích luỹ trong suốt bao nhiêu năm của cháu vẫn 
phải trải qua một thử thách khác. Đá là khi điển đơn xin học bổng, 
cháu phải làm rất nhiều bài luận dài ngắn khác nhau, đặc biệt phải 
kế đến bài luận giới thiệu bản thân được gọi là “sơ yếu lý lịch”. 

Viết “sơ yếu lý lịch” vốn là một cửa ải mà bất kì ai khi xin học 
bổng (xin việc) đều phải trải qua. Theo cải cách quy chế tuyển sinh 
đại học, một số học sinh trung học khi muốn xin học bổng của nhà 
nước hoặc thi vào trường đại học tự chủ tuyển sinh trong nước cũng 
được yêu cầu viết “sơ yếu lý lịch” (một số trường đại học danh tiếng 
yêu cầu học sinh phải viết được 1000 -1500 từ). Kể từ mùa thu năm 
2008, số lượng bạn đọc viết thư hồi thăm kinh nghiệm viết “sơ yếu lý 
lịch” của chúng tôi ngày một tăng. Nhớ lại giai đoạn này của Đình 
Nhi, tôi thầm cảm ơn những kiến thức, kĩ năng mà chấu tích luỹ 
được trong suốt những năm trước đó. 

Khi viết đơn xin cấp học bổng, người viết đơn phải đối 
mặt với “sơ yếu lý lịch” 

Khi Đình Nhi viết đơn xin cấp học bổng, trường đại học nào cũng 
yêu cầu thí sinh nộp “sơ yếu lý lịch”. “Bảng biểu xin hẹc bổng thông 
thường” của các trường đại học Mỹ nói rõ yêu cầu về sơ yếu lý lịch 
như sau: 


Cùng uới các tư liệu khúcb quan khác như uăn bằng, thành tích 
học tập, giấy giới thiệu, bết quảd thị, bài uiết giới thiệu cá nhân này sẽ 
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giúp chúng tôi hiểu thêm uê bạn. Bạn hãy uiết một bài luận ngắn 
(250-500 từ) theo chủ đề tự chọn hoặc chọn một trong những chủ đê 
cho săn sau đây: 


1. Kể oà đánh giá một kinh nghiệm, một thành tích có ý nghĩa 
đặc biệt uới bạn. 


2. Thủo luận uê một uấn đê cá nhân, của một địa phương, trong 
nước hoặc nước ngoài mà bạn quan tâm đồng thời trình bày ảnh 
hưởng của uấn đề đó. 

3. Hãy uiết uê một người có ảnh hưởng sâu sắc nhất đốt uới bạn 
Uồ trình bày ảnh hưởng đó. 


4. Kể lại một nhân oật trong tiểu thuyết, một thời kì lịch sử, hoặc 
một công Uiệc mang tính sóng tạo (nghệ thuật, âm nhạc, khoa học) có 
ảnh hưởng sâu sắc nhất đổi uới bạn uà trừnh bày ảnh hưởng của điều 
đó. 

Trong cuốn “Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1, chúng tôi 
có nhắc đến rất nhiều yêu cầu viết luận khác lạ nhưng đó lại là biểu 
hiện mang tính sáng tạo của những trường đại học không áp dụng 
“bảng biểu xin học bổng thông thường”. 


Ví dụ như: “Nếu viết một tự truyện 300 trang, nhưng bạn chỉ xin 
nộp 217 trang”. Kì thực đây là một lời nhắc khéo: Không nên viết quá 
dài, không nên viết hơn một trang. 


Hay: “Rượu nho để càng lâu càng ngon nhưng hị vọng bình rượu 
nho này của bạn không bị để quá lâu”. Có nghĩa trường đại học này 
coi trọng, đánh giá cao những thành tích gần đây của người xin học 
bổng. 


Hay: “Chúng tôi không quan tâm đến điều bạn viết mà chỉ quan 
tâm đến việc bạn viết như thế nào”. Yêu cầu này vừa có phần mang 
tính động viên, khích lệ cho những thí sinh bình thường, nhưng cũng 
chứng tỏ mức độ đánh giá giá trị quan và kĩ năng viết của trường đại 
học này cũng không phải là thấp. 


Viết tốt “sơ yếu lý lịch” mang lại nhiều lợi thế cho người 
xin học bổng 


Đình Nhi coi việc hoàn thành tốt “Sơ yếu lý lịch” là cơ hội quan 
trọng để thể hiện bản thân. Để có thể giới thiệu đầy đủ về mình trong 
500 từ tiếng Anh, Đình Nhi đã phải cân nhắc kĩ cách viết và cháu 
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đã chọn viết một bài luận ngắn gọn, súc tích về phương pháp giáo 
dục độc đáo, khoa học của bố cháu “Món quà của bố dượng”. Một số 
trường đại học yêu cầu bài luận dài hơn, không được ít hơn 800 từ 
tiếng Anh. Một số trường đại học như Harvard còn yêu cầu thí sinh 
phải viết thêm một bài luận bổ sung, trong bài luận này thí sinh có 
thể viết dài hơn. Đình Nhi đã gộp hai bài này làm một dựa trên tư 
liệu về sự thay đổi tư duy của cháu trước và sau khi gặp những con 
người bên “núi rác” để viết thành một bài văn kết hợp cả nghị luận 
lẫn miêu tả: đó là bài “Bừng tỉnh”. (Mời bạn đọc tham khảo phần viết 
về giai đoạn trung học phổ thông trong cuốn “Em phải đến Harvard 
học kinh tế” - tập 1). 


Quá trình chỉnh sửa bài “Bừng tỉnh” rất thú vị. Đây vốn đi là 
một bài nghị luận: “Sức lao động dư thừa ở nông thôn - một vấn đề 
cần quan tâm”. Từ phần mở đầu, Đình Nhi đã đi thẳng vào vấn đề 
nóng bỏng ngày nay là một bộ phận người đân nông thôn vì không có 
việc làm nên đã phải lang thang lên thành phố. Tôi nghĩ tuy bài cháu 
viết rất hay nhưng đề tài này phần ánh được mặt “tiêu cực nhưng lại 
thiếu mặt tích cực”, chỉ bằng chuyển thành một để tài nào có sức trẻ 
thì tốt hơn. Nhưng cha cháu lại cho rằng đề tài này có nội dung rất 
sâu sắc, là lựa chọn lý tưởng nhất. Dù được cha ủng hộ nhưng Đình 
Nhi vẫn băn khoăn và xét lại ý kiến của tôi, hi vọng sẽ tìm được một 
phương án vẹn toàn cả hai hướng. Vào đúng lúc đó, cháu tham gia 
cuộc thi viết văn do nhà trường tổ chức. Khi vào phòng thí, cháu bỗng 
nảy ra ý tưởng: “Sao không kế lại toàn bộ quá trình từ u mê đến bừng 
tỉnh của mình nhỉ? Chỉ cần chuyển thể văn từ nghị luận thành tự 
thuật, chuyển trọng tâm từ “vấn để" thành “trải nghiệm” thì chăng 
phải mình có thể dựa trên suy nghĩ của lứa tuổi mình để bày tỏ sự 
phản đối quyết liệt trước việc gặp những con người nghèo khổ bên 
núi rác hay sao? Như vậy, mình vừa có thể kết hợp tính chặt chẽ của 
suy luận và sắc thái tình cảm lại vừa bộc lộ rõ đặc điểm cá tính của 
bản thân.”. Phương án thay đổi lần này của cháu được cả cô giáo và 
cha mẹ hoan nghênh, tán thành. 


Qua “sơ yếu Lý lịch” của Đình Nhi, có thể thấy muốn viết văn tốt, 
người viết cần có vốn tích luỹ trên nhiều phương diện. Lấy “Bừng 
tỉnh” làm ví dụ, để làm được như vậy, cháu đã phải đọc nhiều, quan 
sát xã hội nhiều, biết phân tích mổ xẻ vấn để; luyện rèn cách viết 
trong thời gian dài, kiên trì chỉnh sửa phần chưa đạt yêu cầu. Đây 
cũng là một cách vừa để tích luy vừa để hoàn thiện bản thân. 
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Rèn luyện sự cô đọng khi viết văn bằng phương pháp “Ép 
bánh bích quy” 


“Món quà của bố dượng" là một bài văn chính trong “sơ yếu Lý 
lịch” của Đình Nhi. Tuy ngắn nhưng bài viết đã mang đến cho người 
đọc rất nhiều thông tin. Bài văn vừa khắc hoạ được hình ảnh của 
người bố dượng trí tuệ, giàu lòng thương yêu, vừa thể hiện một cách 
rất sinh động, cụ thể về bản thân người viết: “tôi là một học sinh như 
thế nào, đã trưởng thành như thế nào, sống trong môi trường ra sao”. 
Hiệu quả của cách thể hiện “một mũi tên trúng ba đích” này đúng là 
rất tuyệt, nó rất có lợi cho thói quen “ép bánh bích quy” của Đình Nhi. 

Vào kì nghỉ hè năm lớp 9, tôi dạy cho cháu một kinh nghiệm viết 
là: “Nếu có nhiều thông tin, con cần viết văn như thể ép bánh bích 
quy”. Đình Nhi rất Ấn tượng trước phương pháp “ép bánh bích quy” 
và vẫn luôn nỗ lực phấn đấu theo phương pháp này. Trong cuốn nhật 
kí mà cháu viết khi học trung học, có rất nhiều bài văn ngắn được 
sửa đi sửa lại nhiều lần. Một trong những mục đích của việc viết lại 
nhằm luyện tập “làm tăng thêm lượng thông tin" bằng cách sử dụng 
những câu chữ hàm súc, đắt giá. 

“Ép bánh bích quy” không đơn thuần chỉ là rèn luyện sự kiên trì 
mà còn là rèn cho người viết cách lựa chọn tài liệu thực tế, đắt giá để 
đưa vào bài viết của mình. Lấy bài “Món quà của bố đượng” làm ví dụ, 
có rất nhiều tình tiết có giá trị như: mong muốn của bố dượng; chiếc 
kính hiển vi cũ; phương pháp giá trị giáo dục của cha mẹ; cảm nhận 
của nhân vật tôi trước món quà mừng sinh nhật. Nếu được, bài viết 
này cũng có thể phát triển thành một tác phẩm. Giống như chiếc 
bánh bích quy được ép, trong đó có đủ thành phần dinh đưỡng, nên 
mới có thể lấy chất lượng để địch lại số lượng. 


Trích từ nhật kí của Đình Nhì: Món quà của bố đượng 

Viết năm Đình Nhỉ 17 tuổi 

Bố dượng tôi là một trì thức rốt giỏi trong lĩnh uực giáo dục con 
trẻ, là một người bố giàu lòng yêu thương uò có tình thần trách nhiệm 
cao. TỪ ngày quyết định nhận tôi làm con, bố tôi đã xác định quyết 
tâm sẽ nuôi dạy tôi thành một người tài. 

Ngày tôi lên 6 tuổi, món quà sinh nhật mà bố dượng tặng tôi 
không phải là con búp bê xinh đẹp mà là một chiếc bính hiển u¡ cũ. 
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Bố dượng dạy tôi cách dùng kính hiển u¡ để quan sát một số mặt cắt 
của thực uật uà động uột. Tôi binh ngạc nhận ra rằng: qua bính hiển 
ui, chiếc ld, giọt nước uò tất cả mọi uật quan sót đêu khác bồn so uới 
những gì mình nhìn thấy được bằng mắt thường. Bạn sẽ khó có thể 
tưởng tượng lòng biếu kì của tôi khi đó đã được bích thích mạnh mẽ 
như thế nào. Cứ như uậy, bố dượng đã giúp tôi nuôi dưỡng hứng thú 
tìm hiểu những điều mà bản thân tôi chưa biết. Hng thú đó ngày 
cùng lớn mạnh thêm theo năm tháng uà những hiểu biết mà tôi thu 
nhận được. 


Bố dượng nói: “Chỉ hứng thú thôi thì chưa đủ, hứng thú chỉ 
mang đến sự bắt đâu, muốn thành công thì ta cần có khả năng tổng 
thể tốt”. Vì thế, cha uà mẹ đã nghĩ ra mọi cách để nuôi dưỡng, giúo 
dục đạo đức, từnh cảm uờ rèn luyện cho tôi những tố chất cơ bản. Đến 
có những uiệc uặt như rửa bát uà lau nhà, cha mẹ cũng nhân cơ hội 
đó để dạy cho tôi biết bao nhiêu điều như tính kiên trù, tỉ mỉ, tình 
thần trách nhiệm uà làm đâu gọn đấy, cha mẹ yêu cầu tôi “uiệc gì nên 
làm thì phúi làm uà đã làm thì phối làm cho thột tốt". Làm đến mức 
độ nào thì mới được cho lò "tốt"? Bố đượng nhắc nhớ tôi rằng: Những 
chỉ tiết nhỏ mờ bị hồng có thể làm tiêu tan củ một con tàu bú trụ. Từ 
khi được bố dượng dạy bảo điều đó, cho đến nay tờ giấy ghi yêu cầu 
này uẫn còn dán nguyên ở tỦ quân áo của tôi, nhắc tôi phải chú ý đến 
từng chỉ tiết nhỏ trong kế hoạch quan trọng. Nhằm giúp cho những 
nỗ lực củo tôi sớm đạt kết qua, bố dượng đã giảng cho tôi biết "Lý 
thuyết thùng gỗ" (thùng gỗ có thể chứa bao nhiêu nước là do thanh gỗ 
ngăn nhất trên thành quyết định), đông thời hướng dẫn tôi cách uận 
dụng lý thuyết này để giải quyết những uấn đề mà tôi gặp phải trong 
thời gian đi học sau này. Những lần tìm ra “thanh gỗ ngắn” uà “nổi 
đài thanh gỗ ngắn” lò những câu chuyện có củ nước mốt 0ò nụ cười, 
giúp tôi hình thành thói quen uà bhỏả năng giải quyết uấn đề bắt đâu 
từ mấu chốt quan trọng, đồng thời tăng cường, củng cố tính cách tích 
cực, có chí tiễn thủ cho tỏi. 


Dưới sự động 0uiên uò hướng dẫn của bố đượng, ngay từ nhỏ tôi 
đã quen uới uiệc hoàn thùnh sớm hoặc đúng thời hụn từng mục tiêu 
phấn đấu trong các giai đoạn, cố gắng là người oượt lên dẫn đầu 
trong nhiều lĩnh uực so uới các bạn nhưng uẫn luôn là một cô bé yêu 
đời, được mọi người quý mến. Sau khi lên trung học phổ thông, tôi 
ngày càng ý thức được là những phương pháp giáo dục của bếtdượng, 
cùng uới sự bồi dưỡng, phát triển khủ năng trí tuệ cho tôi từ khi tôi 
còn nhỏ của mẹ đều là những món quà giá trị nhất trên đời. Để có thể 
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xứng đóng uới sự hị sinh mà những người thân yêu đã dùnh cho 
mình, tôi chì có thể cố gắng hơn nữa để trở thành một con người tời 
giỏi, mang lợi lợi ích cho xã hội. 


Lời kết: Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy 
cô giáo! 

Trong phần kết thúc chương này, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn 
đến những thầy cô đã từng dạy Đình Nhi môn văn ở cấp tiểu và 
trung học. Nếu không có sự chỉ bảo nhiệt tình, đúng đắn và sự động 
viên, kèm cặp của thầy cô, khả năng viết văn của Đình Nhi không 
thể nào phát triển một cách thuận lợi như vậy được. Tôi vẫn nhớ, một 
ngày khi cháu còn đang học lớp 5ð, lúc về nhà cháu đã vui mừng hớn 
hở khi kể với tôi là: “Hôm nay con học được phương pháp làm văn: 
“biến hoá...” Việc cháu viết. được bài nhật kí 250 từ trong khoảng nửa 
tiếng trong kì nghỉ hề năm lớp 2 tiểu học cũng là nhờ có sự kèm cặp 
của cô Liêu Lệ Quỳnh - giáo viên trường tiểu học Thương nghiệp. Từ 
trung học cơ sở lên trung học phổ thông, dù số lượng bài và nhật kí 
cần chấm mỗi ngày của thầy cô đều chất cao như núi nhưng sau rất 
nhiều bài nhật kí của Đình Nhi vẫn thấy đôi dòng chữ chỉ bảo, khích 
lệ hoặc trả lời của thầy cô. Dù việc thi cử trong' học kì 2 lớp 11 đang 
ngày một gấp rút, ngày một căng thẳng, nhưng khi nhớ đến lời nói 
của cô Dị Quốc Lương: “Cô đang đợi đọc bài nhật kí tiếp theo kể về 
lần đến thăm Mỹ của em đây”, Đình Nhi liền tính toán xem liệu 
mình có thể tranh thủ thời gian viết nhật kí trong lúc nào đây... 


Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến những thầy cô giáo dạy văn mà Đình 
Nhi chưa bao giờ được gặp. Qua những cuốn sách mà thầy cô biên 
soạn, Đình Nhi đã học và rút ra rất nhiều điều bổ ích cho mình. 
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PHƯƯNG PHÁP W0 CỦA LƯU DIỆC ĐÌNH: 
NMÊN TDÁN & CÁC MÊN KHÁC Ứ TRƯỜNG TRUNG HỌC 
Trương Hân Vũ giải đáp thắc mắc của bạn đọc 


Cùng nhat: phấn đấu thí đua 
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Vì có rất nhiều học sinh trung học gửi thư đến hỏi thăm về 
phương pháp học toán của Lưu Diệc Đình, nên tôi muốn dành toàn 
bộ chương này để giới thiệu một số phương pháp học toán đã được 
chỉnh sửa lại của Đình Nhi. 


Trước hết, xin lưu ý bạn đọc là: Các phương pháp học toán ở cấp 
trung học được giới thiệu trong chương này được phát triển trên cd sở 
phương pháp học toán ở bậc tiểu học đã được giới thiệu trong phần 
giai đoạn tiểu học ở cuốn “Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1. 
Kết hợp những phương pháp trong cả hai giai đoạn này, ta sẽ càng 
đạt được hiệu quả cao hơn. Nhưng để tránh lặp lại, trong cuốn này 
tôi không nhắc lại những phương pháp học toán ở bậc tiểu học nữa. 


Nguyên nhân khiến một số học sinh trung học học kém môn toán 
là do các em bị bị hổng kiến thức toán ở bậc tiểu học. Với hhững em 
này, tôi khuyên các em nên xem lại phương pháp học toán ở phần 
“giai đoạn tiểu học” trước khi đọc chương này. Như vậy, các em sẽ dễ 
dàng nhận thấy chỗ yếu kém của mình, tìm ra biện pháp khắc phục 
hiệu quả. 

Vì phương pháp học vật lý, hoá học cũng tương tự như phương 
pháp học toán nên trong chương này, thay vì cũng đề cập đến phương 
pháp học vật lý và hoá học, chúng tôi chỉ giới thiệu đặc trưng trong 
phương pháp học môn vật lý, hoá học trên cơ sở của phương pháp học 
toán, đồng thời đưa ra một số lời khuyên cho các môn học khác. 


Dưới đây là phần giới thiệu phương pháp học môn khoa học tự 
nhiên của Đình Nhi trong giai đoạn trung học với trọng tâm là môn 
toán. 


MN TUÁN ĐÃ MANG LẠI RẤT NHIÊU LỤI ÍCH ÊH0 ĐỈNH NHI - 


Trong quá trình học tập của Đình Nhi, môn toán là một môn 
khoa học có lợi ích rất lớn. Tôi thấy trong suốt mười mấy năm học, 
phương pháp học toán đã mang lại rất nhiều kết quả có lợi cho sự 
phát triển của Đình Nhi. Ví dụ như: 


* Môn toán không chỉ là môn khoa học cơ bản mà trên hết là một 
phương thức tư duy. Phương thức tư duy trong toán học là một khả 
năng được các ngành nghề trong xã hội hiện nay đánh giá cao và 
cũng là một trong những cơ sở giúp các em học tốt môn vật lý, hoá 
học. Nhờ học tốt môn toán, Đình Nhi đã thực hiện được mục tiêu 
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"văn võ song toàn", có nhiều cơ hội phát triển sau này. 


* So với môn lịch sử và chính trị, môn toán là môn đã tự học hơn. 
Bắt đầu làm quen với việc tự học môn toán từ bậc tiểu học nên Đình 
Nhi sớm có khả năng tự học các học môn khoa học tự nhiên, giúp 
cháu thu nhận được nhiều kiến thức hơn qua lời giảng của thầy cô. 
Đồng thời, nó cũng giúp cháu làm quen sớm với phương pháp học ở 
cấp đại học sau này, tích luỹ khả năng, phương pháp và sự tự tin cho 
việc học của cả đời mình. 

* Phương pháp học toán linh hoạt thúc đẩy tiểm năng sáng tạo 
của Đình Nhi, đồng thời có ảnh hưởng đến các môn học khác thông 
qua “hiệu ứng dây chuyển”. Thói quen thích giải quyết vấn đề theo 
cách linh hoạt, mới mẻ của Đình Nhi cũng có liên quan mật thiết với 
môn toán. 


* Rèn luyện phương pháp tư duy toán học (tập hợp và đối ứng, 
quan sát và thực nghiệm, so sánh và phân loại...) giúp cháu học được 
nhiều phương pháp làm việc khoa học. Đến giai đoạn trung học phổ 
thông, bên cạnh khả năng tư duy linh hoạt, rõ ràng, khả năng tưởng 
tượng rất phong phú, Đình Nhi vẫn rất chú trọng căn cứ vào thực tế 
khả thi. Những điều này rõ ràng là rất có ý nghĩa cho sự phát triển 
sau này của Đình Nhi. 


* Toán học giúp Đình Nhi khơi dậy, phát triển khả năng tiểm 
tàng của trí não. Lấy ví dụ về việc tính nhẩm nhanh: sau khi luyện 
tập, tốc độ tính nhấm của cháu đã nhanh gấp 10 lần so với trước. 
Nhờ việc luyện tập này, tư duy toán học của cháu không những 
nhanh hơn, chính xác hơn mà năng lực tư duy tổng thể của Đình Nhi 
cũng được nâng cao. 

* Toán học cũng là “lò luyện” cho tố chất tâm lý. Quá trình rèn 
luyện môn toán kéo dài trong suốt mười mấy năm đã giúp Đình Nhi 
trở nên cẩn thận, kiên nhẫn và bền bỉ hơn rất nhiều. 

Qua đây, có thể thấy rõ là học toán rất có lợi cho việc nâng cao tố 
chất tổng thể của con người, là một bộ môn khoa học đáng để ta say 
mê. 


DẾ HC TỐT MÔN TDÁN, TRẺ PHỈ CẤN CÔ KHẢ NĂNG TRÍ TUỆ BÌNH THƯỜNG 


Ở trường trung học và đại học Harvard, Đình Nhi đã gặp những 
bạn có khả năng trí tuệ đặc biệt hơn người trong môn toán, ta có thể 
405 


CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG & HỌC TẬP... 


gọi những bạn đó là thần đồng toán học. Bởi thế, Đình Nhì chỉ dám 
nhận cháu là người có khả năng trí tuệ bình thường. Khả năng trong 
môn toán của cháu chủ yếu dựa vào việc miệt mài rèn luyện. Đình 
Nhi luôn có nhận định trước sau như một là: thành tích tốt mà cháu 
đạt được không phải nhờ tài năng thiên bẩm mà là kết quả của 
“hứng thú + phương pháp + cố gắng". 


Cháu nói: “Con thích môn toán bởi bị thu hút trước tính chất trí 
tuệ trong các bài toán hay”. Thêm vào đó, hứng thú với môn sinh học, 
vật lý, hoá học cũng là một động lực thôi thúc cháu học tốt môn toán. 


Ngoài ra, kinh nghiệm học mà các anh chị đi trước truyền lại cho 
cháu cũng nhắc nhở cháu là: Cần học tốt môn toán. Bởi các học sinh 
ban xã hội thường có thành tích cao trong môn xã hội nhưng trong kì 
thì đại học, kết quả thi lại không tốt do bị môn toán kéo xuống. 


Không chỉ vậy, số ban xã hội coi môn toán là công cụ ngày một 
nhiều. Nếu kém môn toán, rõ ràng các em đã bỏ qua nhiều cơ hội lựa 
chọn nghề nghiệp, thu hẹp không gian phát triển của mình. Và Đình 
Nhi không muốn rơi vào cảnh “tự làm khó” mình như vậy. 


Giống như rất nhiều học sinh khác, Đình Nhi cũng đã từng phải 
đối mặt với những khó khăn trong môn toán: mặc dù rất hiểu các bài 
ví dụ trong sách và hoàn toàn có thể giải được một cách dễ dàng, 
nhưng cứ hễ vào phòng thi, cháu lại luống cuống... Hồi học trung học 
cơ sở, sau khi làm bài thì cuối học kì trở về nhà, cháu đã kể với tôi 
bằng một giọng ngưỡng mộ là: “Trong khi con phải loay hoay mười 
mấy phút mới giải được bài toán đó thì một số bạn chỉ cẦn mất mấy 
phút là đã làm xong. Qua đây, có thể thấy so với con, năng khiếu 
toán học của các bạn Ấy tốt đến mức nào!” Tôi chưa kịp động viên 
cháu, Đình Nhi đã vui vẻ nói tiếp: “Có bạn giỏi hơn con cũng là điều 
bình thường. May là làm một lúc thì con cũng giải được. Như thế gọi 
là “trăm hay không bằng tay quen”, lấy cần cù bù thông minh ba 
nhỉ?” 


Khi biết là có rất nhiều bạn đọc viết thư tới hỏi thăm phương 
pháp học các môn tự nhiên, đặc biệt là môn toán, Đình Nhi rất đồng 
cẩm với tâm trạng của mọi người. Dù khi xem bản thảo của chương 
“phương pháp học toán” này (tức vào cuối tháng 10 năm 2003), cháu 
đang bận bù đầu với công việc nhưng Đình Nhi vấn nhiệt tình chia sẻ 
những phương pháp chiến lược để học tốt môn toán ở cấp ba theo góc 
nhìn của cháu trước đây. Cảm động trước tình cảm của cháu đành 
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cho bạn dọc, tôi xin đưa phần giới thiệu về phương pháp học toán của` 
Đình Nhi lên trước. 


Theo tôi, phương pháp học toán do Đình Nhi tổng kết rất ngắn 
Eọn, súc tích, phù hợp hơn với những bạn đọc có nền tảng kiến thức 
toán vững chắc. Với những học sinh còn yếu, các em có thể bắt đầu 
xem từ phần “học toán ở trung học cơ sở, một “cửa ải trước mắt” ở 
phần sau rồi mới quay trở lại phần “kinh nghiệm thực tiễn” của Đình 
Nhi. 


PHẨN IÚt THIỆU PỦA ĐÌNH NHI: “KINH NGHIỆM XƯƠNG MÁU” CỦA TÔI 


Học sinh trung học có thể nâng cao thành tích học toán 
bằng cách nào? 


Trước đây, tôi đã rèn luyện môn toán qua ba hướng sau: Hiểu 
sâu kiến thức, nhuần nhuyễn các dạng bài, nắm vững phương pháp 
làm bài thì. 

Vì phương pháp làm bài thi sẽ được ba tôi trình bày cụ thể trong 
chương 9 nên ở đây tôi chỉ tập trung nói về cách nắm bắt kiến thức 
toán và làm quen với các dạng bài toán hồi tôi còn học trung học. 


Nắm bắt kiến thức toán như thế nào? 


Phương pháp của tôi là “trong công ngoại kích”, tức là: phải hiểu 
và nhớ chắc công thức, định lý, tiền đề có trong sách giáo khoa; hai là 
tự tổng kết những đạng bài hay gặp và kết luận thường dùng. 


Để nấm vững công thức, định lý, tiền đề, học sinh chỉ cần ghi nhớ 
ki những nội dung có sẵn trong sách giáo khoa dựa trên cơ sở là bản 
thân đã biểu bài. Không hiểu chỗ nào thì phải hỏi thầy cô, hoặc tự 
tra cứu, tìm hiểu ngay. Tiếp theo, người học cần bổ thêm công sức và 
thời gian để “học thuộc lòng” (cách “học thuộc lòng” chủ yếu là vận 
dụng thường xuyên và ôn tập định kì) cha đến khi đã thuộc như cháo 
chảy. 


Cần nắm vững những dạng bài thường gặp và kết luận thường 
dùng. Nếu trong sách giáo khoa không có sẵn thì phải tự tổng kết. 
Trước đây, khi tôi có địp thỉnh giáo một vài “cao thủ”, họ đều nhấn 
"mạnh vào việc tự tổng kết các dạng bài thường gặp và kết luận 
thường dùng. Còn kinh nghiệm của tôi là: Khi tổng kết kiến thức 
cũng là lúc ta “thẩm thấu” kiến thức và rèn luyện tư duy toán học. 
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Những dạng bài cần tổng kết 


Một là: các dạng bài cơ bản có trong sách giáo khoa - chủ 
yếu là những phần diễn giải về công thức, định lý, tiền để và cách áp 
dụng cơ bản. Chỉ cần đọc, nghiên cứu kĩ sách giáo khoa là ta dễ dàng 
nắm bắt được những kiến thức này. Những ví dụ hay mà thầy cô nêu 


cũng là một trong những nguồn “tư liệu” tốt cho việc này. 


Hai là: các đạng bài có trong sách bài tập nâng cao-chủ 
_ yếu là những dạng bài biến đổi thường gặp. Không nắm được những 
dạng bài này, ta sẽ không biết một dạng bài cơ bản nào đó có thể 
được biến đổi theo những cách nào. Điều này cũng giống như việc sau 
khi đã có bằng lái xe, ta còn cần phải nắm được những tình huống 
phức tạp thường hay gặp phải trên đường. 


Tổng kết những dạng bài thường gặp như thế nào? 

Vấn để ở đây không phải là nhớ được để bài mà là phải biết tổng 
kết dạng bài. Thông qua cách phân tích “từ trong ra ngoài” và cách 
khái quát “gạn tình bỏ thô”, người học có vhề lấy chất lượng đánh bại 
số lượng, không đấm chìm trong biển bài tập. 


Vậy phương pháp tổng kết cụ thể như thế nào? Cách của tôi là 
mỗi lần làm bài đều cần: 


Một: Tổng kết xem “bài toán này liên quan đến những 
phần kiến thức nào?”. Thông thường, rất ít bài trực tiếp chỉ ra 
những công thức, định lý, tiền đề mà người làm cần áp dụng để giải 
bài toán này. Phần lớn đề bài sẽ không nêu trực tiếp mà chỉ gợi ý một 
cách gián tiếp. Nếu nhận ra điều này thì ta đã nắm được cách giải 
của những bài tương tự. 

Hai: Tổng kết “các bước giải”. Cần lưu ý là: “các bước giải” 
không phải là quá trình tính toán mà là quá trình tư duy tăng tiến. 

Ba: Tổng kết những “cái bấy” có trong bài. Cần phải ghi lại 


những dạng bài mình giải sai, để lần sau không lặp lại sai lầm đó 
nửa. 


Bốn: Tổng kết đến đâu ghi lại đến đó, Chỉ nhớ nhẩm trong 
đầu vẫn chưa đủ. Bởi: trong môn toán có rất nhiều đạng bài khác 
nhau. Đó có thể là một bài toán chuyên về một nội dung kiến thức, 
nhưng cũng có thể kết hợp nhiều phần kiến thức, hay tuy cùng đề 
cập đến một nội dung kiến thức (hoặc đạng bài cơ bản) nhưng cũng có 
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rất nhiều cách biến hoá. Vì vậy, cần lưu trữ lại, để tiện cho việc luyện 
tập và ôn tập. 


Làm thế nào để biết bài tổng kết của mình đủ hay chưa? 

Cách kiểm tra chủ yếu của tôi là làm lại các bài thi đã làm trước 
đây (ví dụ như đề thi thử hàng năm của kì thi lên trung học phổ 
thông và vào đại học). Tôi làm vậy vì ba lý do cơ bản sau đây: 


Một là: kiến thức toán rốt cuộc cũng không phải là vô hạn. 
Về cơ bản, qua đề thì của một vài năm, bạn sẽ biết đâu là dạng bài 
thường gặp. 


Hai là: những kiến thức thường được đưa vào bài thi chủ 
yếu là “kiến thức có tính chất bắc cầu”. Cái mà người ra đề 
muốn kiểm tra học sinh phần lớn là những phần kiến thức cơ bản, là 
nền tâng cho học sinh nắm những kiến thức toán tiếp theo. “Tỉnh 
hoa” của những dạng bài này thường xuyên được đưa vào đề thi hàng 
năm dưới nhiều hình thức khác nhau. 


Ba là: cách biến đổi dạng bài cơ bản cũng có quy luật. 
Người học cần nắm được cách biến đổi cơ bản của các dạng bài khác 
nhau qua đề thì các năm trước đó. 

Bởi vậy học sinh cần nắm vững các dạng bài đã được ra trong 
những kì thi trước đó. Cần nhấn mạnh là, “nắm vững” ở đây có nghĩa 
là “biết bài thi thường kiểm tra phần kiến thức nào, đông thời nhớ 
phương thức kiểm tra” chứ không phải là nhớ đề bài hoặc nhớ số liệu. 


Đạt đến bước này, về cơ bản người học đã nắm vững các dạng bài. 


Ghi nhớ một số kết luận thường dùng 

Ngoài việc tổng kết dạng bài, nếu người học không chỉ ghi nhớ 
được công thức, định lý, tiền để mà còn nhớ được một số kết luận 
thường dùng sẽ rất có lợi khi giải bài tập toán. Ví dụ như quan hệ lớn 
bé giữa (A+1)/(B+1) và A/B: 

Nếu A/B>1 thì (A+1)/(B+1)<A/B. 


Nếu A/B<1 thì (A+l)/(B+U)>A/B. Hay trong một tam giác có 
chiều dài các cạnh là a, b, e thì a+b>c, a-b<c. Đây là những kết luận 
thường xuyên được sử dụng. Ghi nhớ những kết luận kiểu này rất có 
lợi cho việc giải bài tập. 
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Giải bài tập cần ưu tiên chất lượng hơn số lượng 

Khi làm bài tập cần chọn những bài điển hình, có tính định 
- hướng, chứ không nên tham nhiều. Bản thân người học cần luyện đi 
luyện lại những dạng bài mình đã tổng kết, nắm vững các cách biến 
đổi, nhớ những “cái bẫy” thường gặp. Những dạng bài nào đã nắm 
được rồi thì không cần phải làm đi làm lại nữa. Còn để xác định đâu 
là những dạng bài mình đã nắm được, bạn đọc có thể dựa trên tiêu 
chuẩn đơn giản là: dù bài toán đó được biến hoá theo bất kể cách nào 
thì ta vẫn nhận ra được, không bao giờ mắc lại những lỗi sai đã từng 
phạm phải trước đó. 


Đồng thời cần lưu ý là: Những bài toán có tác dụng phát triển, 
mở mang tư duy không nhất định phải là bài khó mà phần lớn là 
những bài toán mẹo. 

Những bài toán mẹo ở đây là những bài toán có cách giải rất đơn 
giản trong khi hầu hết mọi người đều cho rằng cách giải bài này rất 
phức tạp. 


HỌG TRƯỚC PHƯƠNG TRÌNH BIÚP Tñ CHỦ ĐÔNG HữN 

Với những vấn đề đã giải quyết, bao giờ khi nhìn lại ta cũng thấy 
đơn giản hơn. Điều này cho chúng ta một gợi ý là: Nếu có thể học 
trước chương trình, ta sẽ không cảm thấy việc học kiến thức mới là 
khó khăn. Những học sinh nào muốn vươn lên hàng ngũ dẫn đầu 
trong môn toán của lớp có thể học trước chương trình, thử sức với 
chương trình toán của trường chuyên toán trên cơ sở đã nắm vững 
kiến thức đã học. Điều này rất có ích cho việc mở mang đường hướng 
tư duy, giúp người học làm quen với nhiều dạng bài toán hơn. Như 
vậy, khi đi thì nếu gặp những câu hỏi khó nhằm mục đích phân loại 
học sinh, ta cũng sẽ dễ đàng vượt qua. 


Việc tôi luyện cho nhãn quan trở nên sắc bén cũng rất quan 
trọng. Biết cách giải của các dạng bài toán khác nhau vẫn chưa đủ, 
bởi thời gian làm bài thì hạn hẹp, học sinh có trình độ toán trung 
bình không bao giờ hoàn thành hết bài thi. Đây cũng là một trong 
những cách phân loại học sinh trong những kì thì mang tính chất 
tuyển chọn. Điều này đồi hỏi học sinh phải có nhãn quan rất sắc bén 
đối với các dạng bài, có khả năng đọc qua là phán đoán được bài này 
thuộc dạng bãi nào và biết cách giải. 
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PHÒNB TRÁNH NHỮNE KHÚ KHĂN TRUNG MÔN T0ÁN Ú TRUNE HỌC Cũ SỬ 


Sau khi lên trung học cơ sở, trong giai đoạn nào đó (thường là 
năm lớp 7 đến lớp 8), một số học sinh có thể cảm thấy rất khó khăn 
trong môn toán. Cứ đến giờ học toán những em này lại có cảm giác 
mơ hề, lúc làm bài tập như bị “lạc vào mê cung”, khiến các em cảm 
thấy khó khăn, chán nắn, ngày càng kém hứng thú với môn toán hơn. 
Nếu kéo dài lâu, tình trạng này sẽ làm ảnh hưởng đến việc học ở bậc 
trung học phổ thông, xa hơn nữa là ảnh hưởng đến kỳ thi đại học và 
khả năng lựa chọn chuyên ngành sau này. Đối với sự trưởng thành 
của trẻ thì điều này rất không có lợi.. 


Nguyên nhân khách quan chú yếu là do môn toán ở trung học cở 
sở khác quá xa so với bậc tiểu học. Còn nguyên nhân chủ quan cơ bản 
là, khi lên cấp học mới, các em chưa biết cách điều chỉnh phương 
pháp học, vì thế không đạt kết quả tốt chứ không phải là các em 
không có khả năng. Trước khi lên trung học cơ sở, nếu học sinh biết 
trước những khó khăn trong môn toán, kịp thời điều chỉnh phương 
pháp học của mình thì các em sẽ vượt qua giai đoạn này một cách dễ 
đàng. 


Ỏ bậc tiểu học, học sinh chủ yếu chỉ học con số cụ thể, tức các 
phép tính cơ bản như: cộng, trừ, nhân, chia, với các số tự nhiên 1, 2, 3, 
4, 5... Thêm vào đó thầy cô giáo giảng bài ở tốc độ chậm, giải thích cụ 
thể, tỉ mỉ, lượng kiến thức ít nhưng lại có nhiều bài luyện tập. Thế 
nên trong tiết học, học sinh có thể chỉ cần học một kiến thức mới 
nhưng lại có nhiều thời gian tiếp nhận hơn, bởi vậy các em không bị 
“bội thực” kiến thức. Nhưng lên trung học cơ sở tình hình khác hẳn. 
Thay vào những chữ số cụ thể như trước đây, các em phải làm quen 
với các chữ cái, các ẩn số như a, b, c, x, y, z. Đột nhiên, các em được 
dẫn vào “thế giới đại sổ” với số vô tỉ, phương trình, bất đẳng thức... 
các phần kiến thức mới xuất hiện dồn đập. Do lượng kiến thức nhiều, 
nên tiến độ giờ học bây giờ không thể chậm như ở bậc tiểu học, thầy 
cô chỉ có thể giảng bài một cách cô đọng hơn chứ không thể giảng đi 
giảng lại như trước, học sinh cũng không có cơ hội tập luyện nhiều 
như hồi xưa. Nên tất yếu sẽ có học sinh cảm thấy chương trình học 
quá nặng và căng thẳng. 


Nhưng đáng tiếc là, một số em không kịp thời điều chỉnh phương 
pháp học để thích nghi với chương trình mới. Vì “đầu không xuôi", 
chắc chắn "đuôi sẽ khó lọt” nên càng học những em này lại càng thấy 
khó khăn hơn. Do đó, một số học sinh bắt đầu có dấu hiệu trượt đốc 
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trong môn toán từ cấp hai. 


Nguyên nhân dân đến tình trạng trên là rất nhiều nên đương 
nhiên ta cũng sẽ có nhiều biện pháp khác nhau. 


Chuẩn bị trước về tâm lý 


Các nhà tâm lý học nhận thấy nếu có sự chuẩn bị tâm lý trước về 
những khó khăn trong tương lai, chúng ta sẽ chấp nhận và vượt qua 
khó khăn đó một cách dễ dàng hơn; Ngược lại, nếu gặp phải khó 
khăn bất ngờ,-ta sẽ rất khó chấp nhận và chịu nhiều sự dăn vặt về 
tâm lý hơn. 


Dựa trên qui luật này, trước khi trẻ lên cấp hai, cha mẹ cần nói 
cho trẻ biết là: Sắp tới khi lên cấp hai, các em sẽ được học nhiều kiến 
thức mới mẻ và thú vị hơn nên đương nhiên yêu cầu học tập cũng sẽ 
cao hơn so với trước, kể cả với môn toán. Bởi vậy mỗi học sinh nên 
chủ động thích nghi với hoàn cảnh mới, không ngừng nâng cao mục 
tiêu học tập của mình. Nói trước cho trẻ biết về những khó khăn trẻ 
sẽ phải đối diện trong thời gian tới: nội dung kiến thức nhiều hơn, 
khó hơn, tiến độ tiết học diễn ra nhanh hơn. Nhưng dù vậy không có 
khó khăn nào mà ta không thể khắc phục. 


Tiếp đó nên thảo luận với trẻ về hướng khắc phục khó khăn có 
thể có. Thông qua việc hướng dẫn và khích lệ trẻ, tốt nhất cha mẹ và 
trẻ nên đi đến một tiếng nói chung là: Chỉ cần trẻ không sợ khó, biết 
cố gắng nỗ lực và có phương pháp học đúng thì chẳng có môn nào là 
khó cả. 

Tôi thấy, ngay cả những học sinh học nắm chắc kiến thức ở cấp 
một nhưng khi lên cấp hai cũng vẫn có thể gặp phải khó khăn trong 
chuyện học hành. Bởi thế, dù là học sinh giỏi nhưng tốt nhất ta cũng 
nên chuẩn bị tâm lý trước cho các em, như vậy mới có lợi cho tâm lý 
và việc học của các em. Cần chú ý là cha mẹ không nên gây cho trẻ 
ấn tượng lệch lạc là “môn toán ở cấp hai cực kì khó”. Với những học 
sinh cấp một vốn thiếu tự tin vào khả năng của bản thân thì sự động 
viên khuyến khích thường xuyên của cha mẹ có ý nghĩa rất quan 
trọng. 


Có phương pháp học đúng 
Tuy môn toán ở trung học cơ sở khác với ở tiểu học nhưng không 


phải giữa chúng không có sự liên hệ gì với nhau. Nếu nắm được bốn 
khâu dưới đây, các em có thể thích nghỉ nhanh chóng với môn toán ở 
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trung học cơ sở. Một là phải đọc trước bài. Mục đích nhằm biết đâu là 
phần khó, phần mình thấy mắc mớ để khi lên lớp khi thầy cô giảng 
đến phần này thì sẽ tập trung chú ý nghe giảng hơn. Hai là phải biết 
cách nghe giảng. Làm sáng tỏ những vấn để, mắc mớ mình gặp phải 
khi xem trước bài ở nhà. Ba là biết cách ghi chép, ghi lại những thu 
hoạch của mình trong giờ học để khi về nhà hay khi quên có cái mà 
giở ra xem lại. Bốn là biết giải toán theo phương pháp “chọn làm 
những bài điển hình, đầu tư nhiều chất xám”, đềng thời chú trọng 
công đoạn kiểm điểm, lấp lễ hổng kiến thức khi giải sai. 


(Những phương pháp của bốn khâu này sẽ được giới thiệu cụ thể 
hơn ở phần sau). 

Biết “hỏi kịp thời” 

Chương trình toán ở trung học không có phần nào khó, chỉ cần 
học sinh kịp thời phát hiện ra chỗ yếu của mình thì việc giải quyết sẽ 
rất đơn giản. Nhưng nếu để kéo dài như vậy trong thời gian dài, lỗi 
sai nhẹ ban đầu sẽ dẫn đến những lỗi nghiêm trọng hơn. Bởi toán học 
là một hệ thống kiến thức tăng tiến dân, đa số những kiến thức 
đã học trước đó sẽ là cơ sở cho kiến thức mới. Nên nếu không tiếp 
nhận kịp nội dung kiến thức trong từng tiết, trẻ sẽ dễ bị hổng kiến 
thức, 


Không biểu chỗ nào thì phải hỏi ngay, chính là một trong các 
phương pháp ngăn ngừa “lỗ hổng” hiệu quả. Các em có thể hỏi thầy 
cô giáo hoặc hỏi những bạn giỏi hơn mình. 


Hỏi Đình Nhi học tiểu học, tôi thường xuyên đặn cháu là: “Các 
thầy cô thường quý những em học sinh ham học hỏi”. Nhớ lồi tôi nói, 
gặp chỗ nào không hiểu Đình Nhi liền lập tức hỏi ngay thầy cô và 

_ đúng là sau khi giải đáp thắc mắc cho cháu, thầy cô còn khen cháu là 
chịu khó học hỏi. Có được thói quen tốt này, khả năng “tự làm lãng 
phí năng lực toán học” của Đình Nhi giảm mạnh, dù không có tôi 
kèm cháu cũng không bị "sa lầy" trong "mớ bòng bong". 

Biện pháp xoá bỏ tâm lý xấu hổ không chỉ giúp trẻ học tốt môn 
toán hơn mà còn rất có lợi cho khả năng giao tiếp của trẻ sau này. 


Nắm vững kiến thức toán ở bậc tiểu học 


Nguyên nhân khiến một số trẻ khi lên trung học cơ sở gặp khó 
khăn trong môn toán là bởi các em chưa nắm chắc kiến thức toán ở 
bậc tiểu học. Ví dụ như phép tính sế vô tỉ ở bậc trung học cơ sở là các 
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phép tính cộng, trừ, nhân, chia cơ bản đã được học ở bậc tiểu học 
nhưng có thêm khái niệm số dương và số âm. Nhưng nếu chưa nắm 
vững phép tính cơ bản thì khi học đến phần này trẻ sẽ rất  đễ tính sai. 
Khi những chỗ yếu kém bị đồn lại lâu ngày, trẻ sẽ càng bị hổng nhiều 
kiến thức hơn. 


Với những trường hợp này, cha mẹ có thể phụ đạo cho con hoặc 
mời gia sư tới dạy. Nhưng việc cần làm trước hết là xác định đúng 
chỗ yếu của trẻ, rồi sau đó mới thực hiện theo phương pháp “thiếu gì 
bổ sung nấy”. Không nên áp dụng các phương pháp phụ đạo theo 
kiểu cấp tốc, dạy lại toàn bộ kiến thức đã học. 


LÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, PẦN PHÙNG NEỪA “TRƯỢT DốC° MÔN TIÁN 


Sau một thời gian cạnh tranh thi cử đầy cam go, thử thách, khó 
khăn lắm các em mới thi đỗ vào trung học phổ thông. Nhưng không 
may là chưa kịp định thân xả hơi, nhiều học sinh lớp 10 đã linh cảm 
thấy mình đang bị “trượt đốc” ở môn toán. Lúc nghe thầy cô giảng bài 
trên lớp thì hình như các em vẫn hiểu nhưng hễ vào phần làm bài 
tập là có vấn đề, hoặc không giải được hoặc liên tục mắc lỗi. Các em 
không phải là học sinh lười biếng, thiếu cố gắng nhưng sao kết quả 
môn toán vẫn ngày một kém đi? Suy nghĩ mãi mà không tìm ra 
nguyên nhân, các em trở nên mất tự tin vào khả năng của mình... Xu 
hướng trượt dốc trong môn toán này có thể nói là điểm tương đồng 
của khá nhiều học sinh trung học phổ thông, đặc biệt là học sinh lớp 
10. 


Với Đình Ñhi, tôi áp dụng “chính sách” buông lông hoàn toàn. 
Tôi tin rằng với phương pháp học toán đã được rèn luyện trước đó và , 
khả năng tìm hiểu, nghiên cứu của bản thân, cháu có đủ khả năng tự 
mình tìm ra biện pháp. Rất nhiều học sinh trung học có nền tảng 
kiến thức vững chắc đều có thể làm được việc này. 


Nhưng một số em do không giỏi ứng đối với những thách thức 
như thế này nên dù rất cố gắng nhưng cho đến lúc tốt nghiệp mà vẫn 
không thoát khỏi cơn “ác mộng” của môn toán, làm ảnh hưởng đến 
kết quả học các môn khoa học tự nhiên, giảm cơ hội được học lên cao 
và kbả năng làm việc sau này. Với những học sinh như vậy, người lớn 
cần có một phương pháp phù hợp hơn dành cho các em là “nâng đỡ”. 
Tức thông báo trước cho các em biết về những khó khăn sắp tới và 
phương pháp giải quyết, giúp các em chủ động điều chỉnh lại phương 
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pháp học của mình để tránh những tổn thất không đáng có. 


Chương trình toán ở trung học phổ thông có những thay 
đôi gì? 

Nói một cách khái quất, chương trình toán ở trung học phổ thông 
có ba thay đối lớn như sau: 


Một là: kiến thức toán học có xu hướng trừu tượng hơn, 
chú trọng các phương pháp có độ sâu về lý thuyết, luận chứng chặt 
chẽ, tự tưởng toán học sâu sắc. 


Hai là: lượng kiến thức nhiều hơn. Trong mỗi tiết học, nội 
dung kiến thức mà thầy cô giảng sẽ nhiều hơn, chuyên sâu hơn, 
nhanh hơn. Nên với những học sinh vẫn nghe giảng theo phương 
pháp “chỉ thích nghe không thích động não” sẽ không thể theo kịp 
tiến độ bài giảng. 

Ba là: Thời gian dành cho học sinh hiểu và nắm từng 
phần kiến thức đã giảm xuống rõ rệt. Phương pháp “trăm hay 
không bằng tay quen” áp dụng trước đây giờ đã không còn phù hợp. 


Đấy chính là những nguyên nhân khiến một số học sinh bị trượt 
dốc ở môn toán khi lên trung học phổ thông. Xét một cách khách 
quan thì mức độ chương trình toán ö trung học phổ thông là phù hợp 
với mức độ phát triển tâm sinh lý của học sinh, Nói cách khác, 
nguyên nhân chủ yếu khiến học sinh bị trượt dốc ở môn toán là bởi 
các em “tạm thời chưa quen” chứ không phải là không có khả năng. 


Xác định đúng nguyên nhân, ta sẽ dễ đưa ra biện pháp khắc 
phục. Những việc dưới đây có thể giúp các em thích nghĩ với chương 
trình toán ở cấp ba tốt hơn: 

Điều chỉnh tâm lý, thái độ và thời gian biểu 

Theo tôi, điều chỉnh tâm lý, thái độ có vai trò quan trọng nhất. 
Nguyên nhân cơ bản khiến một số học sinh cấp ba không vượt qua 
“cửa ải” của môn toán chính là do những tâm lý tiêu cực (như tự ti, sợ 
khó, nản lòng) ở các em đã khiến khó khăn tạm thời trở thành 
chướng ngại vật lâu dài. Cuối cùng, những học sinh này đã để thua 
chính mình chứ không phải bị môn toán đánh gục. 

Để nắm chắc “chiếc chìa khoá vàng” của môn toán trong tay, 
Đình Nhi chưa bao giờ tổ ra sợ sệt, nản lòng. Thay vào đó cháu tích 


>2 s88 


cực áp dụng các biện pháp để “hoá giải” mọi khó khăn. Trong kì nghỉ 
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hè năm 1996, năm cháu vừa mới học hết trung học cơ sở lên trung 
học phổ thông. dựa trên đặc điểm của bản thân và lời khuyên của 
anh Lý Hưởng, khi sắp xếp thời gian biểu học tập cháu đã “ưu ái" 
môn toán hơn. Trong tháng về thăm bà ngoại, Đình Nhi đã xem trước 
một lượt chương trình toán lớp 10. Khi nói chuyện với tôi qua điện 
thoại hồi đó, cháu vui mừng thông báo là: “Vào năm học mới là con 
đã bước vào giai đoạn ôn tập rồi!” 


Sau ngày khai giảng, để có thể dành nhiều thời gian cho môn 
toán và môn tiếng Anh, Đình Nhi đã cố gắng học một số môn khoa 
học xã hội tương đối dễ với cháu ngay trên lớp. Vào trước kì thi, cháu 
lại sắp xếp thời gian ôn tập để xem lại những môn trọng tâm (những 
môn học phải ghi nhớ nhiều như môn chính trị, lịch sử, địa lý). 


Lấp lỗ hổng kiến thức cũ 


Học toán cũng giống như quá trình xây nhà, khi đã xây chắc 
tầng dưới thì ta mới có thể xây tiếp lên cao. Tương tự vậy, nếu kiến 
thức và kĩ năng cơ bản trong môn toán ở bậc tiểu học và trung học cơ 
sở chưa vững thì lên trung học phổ thông ắt sẽ có vấn đề. 


Khi đó, học sinh cần tận dụng tối đa tác dụng của “sổ tay ghi lỗ 
hổng”, phát hiện thấy mình hổng chỗ nào thì phải ghi ngay lại. Để 
đến lúc rảnh sẽ tự mình nghiên cứu, tìm hiểu hoặc trao đổi, học hỏi 
người khác nhằm nhanh chóng bít đầy lỗ hổng này. 


Chủ trọng tư duy toán học và phương pháp toán học 


Tư duy toán học và phương pháp toán học (kết hợp đại số với 
hình học, phương pháp qui nạp toán học, so sánh và phân loại...) là 
những nội dung quan trọng mang tính thấm thấu của môn toán ở 
trung học phổ thông và cũng là một trong những “chiếc chìa khoá 
vàng” giúp học sinh học tốt môn toán ở bậc học này. Sau khi học được 
tư duy toán học và phương pháp toán học, các em sẽ có thể dễ dàng 
giải quyết những điểm nghi vấn, thắc mắc trong chương trình toán 
học trung học phổ thông. Bởi vậy trong suốt những năm cấp ba, học 
sinh cần lưu ý đến tác dụng của hai điều này. 

Cũng cố “khả năng tiếp thu” 

Do chương trình toán ở cấp ba nặng hơn, thầy cô không thể 
giảng bài theo kiểu hướng dẫn từng h từng tí, nên học sinh cần phải 
có “khả năng tiếp thu” kiến thức tốt hơn. Ba khâu - xem trước bài ở 
nhà, ôn tập và ghi chép - lÀ ba con đường thu nhận kiến thức quan 
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trọng mà học sinh cần củng cố, nâng cao nhằm thích ứng với yêu cầu 
mới. 


Nguyên nhân khiến một số học sinh học kém môn toán không 
phải vì chương trình khố mà bởi các em không có thói quen học tốt. 
Hồi học trung học cơ sổ, các em không có thói quen xem trước bài mới 
ở nhà, không biết cách nghe giảng, khi ghi chép không nắm được 
phần nội dung trọng tâm. Nên nếu khi chuyến sang bậc học sau, các 
em vẫn giữ nguyên thói quen này thì đương nhiên hiệu quả học tập 
sẽ không cao. 


Nếu muốn giải quyết những khó khăn trong môn toán, các em 
cần sớm cải tiến ba khâu trên, xây đựng cho mình thói quen học tập 
hợp lý. 

Ôn tập sau giờ học theo đúng nguyên tắc “không để lại 
bất kì món nợ nào” 


Việc ôn tập sau giờ học cũng giống như quá trình hấp thu dinh 
dưỡng ở ruột non. Nhờ ôn tập người học mới có thể “hiểu sâu, nhớ lâu, 
vận dụng thành thạo”. Trong chương trình toán trung học phổ thông, 
nếu mỗi phần kiến thức đều được các em ôn tập lại vài lần thì không 
thể có phần nào là khó hiểu cả. Chỉ sợ là các em không chịu tìm hiểu, 
hổng kiến thức quá lâu thì khi đó việc lấp lỗ hổng mới mất nhiều 
công sức và thời gian. Hơn thế, kiến thức phần sau phải dựa trên 
kiến thức phần trước, nên nếu đã hổng một phần kiến thức, sau này 
các em sẽ bị hổng thêm nhiều phần khác. 


Muốn phòng tránh thì các em cần kiên trì giữ vững nguyên tắc 
“thông để lại bất kì món nợ nào”, hồng phần nào phải kịp thời “lấp” 
ngay phần đó, tạo cho mình có thói quen “ôn tập trước làm bài sau”. 
Vấn để nào không tự giải quyết được thì phải ghi lại, để hôm sau đến 
lớp hỏi lại thầy cô giáo hoặc bạn bè. Với cách ôn tập này, các em sẽ 
thấy môn toán nhàn hơn. 


Làm bài tập cần kiên trì 
"Chọn làm những bài điển hình, đầu tư nhiều chất xám” tập 
trung vào những bài trọng điểm, cố gắng suy nghĩ động não”. 


Nếu hậu quả của việc nuốt chứng khi ăn là ta sẽ bị đầy bụng khó 
tiêu trong chuyện học hành cũng tương tự vậy. Một trong những 
nguyên nhân khá phổ biến khiến học sinh trung học phổ thông bị 
“trượt dốc không phanh” ở môn toán là vì các em không chịu động 
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não khi làm bài tập. Với những em này, phương pháp giải quyết tốt 
nhất là thay đổi thói quen làm bài, rèn cho mình thói quen mới là 
“chọn làm những bài điển hình, đầu tư nhiều chất xám”. 


Sau khi áp dụng biện pháp trên, tình hình sẽ được cải thiện rõ 
rệt, nhưng khi làm tập và ôn tập các em vẫn có khả năng mắc lỗi sai. 
Nhưng đây chỉ là là những lỗi lặt vặt nên chỉ cần các em ghi vào sổ 
ghi chép lỗ hổng và kịp thời giải quyết là ổn. Nếu học theo kiểu nắm 
vững phần trước rồi mới học đến phần sau, tôi tin rằng các em sẽ học 
toán ngày một dễ dàng, thuận lợi hơn, hứng thú hơn. 


XEM TRƯỨC BÀI MỚI, CÀNG NẮM VỮNG KIẾN HữN 


Trong phần viết về phương pháp học tiếng Ảnh, tôi đã nói đến 

- hiệu quả của việc đọc trước bài mới ở nhà. Thực tế, không chỉ với môn 

tiếng Anh mà trong môn toán hay các môn khác học sinh cũng nên 
làm vậy. 


Khác với môn tiếng Anh, môn Toán không bắt người học phải ghi 
nhớ nhiều nhưng mức độ tư duy và mức độ phức tạp lại cao hơn hắn. 
Nếu muốn hiểu bài sâu thì việc xem trước bài mới ở nhà có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng. Ngay từ hồi học tiểu học, Đĩnh Nhi đã có thói 
quen luôn chuẩn bị trước bài mới và đó chính là một Xàng bí quyết, 
giúp cháu học giỏi môn toán. 


Phương pháp xem trước bài mỗi trên cơ sở hiểu bài 


Đây là một phương pháp xem trước bài mới khá đơn giản. 
Phương pháp này có đặc điểm là trước hết học sỉnh cần nắm vững 
kiến thức toán, sau đó vận dụng để giải quyết vấn đề. Dựa trên 
phương pháp này, các em sẽ có thể nắm kiến thức vững chấc hơn. 
Phương pháp này gồm có ba bước tiến hành cụ thể như sau: 


Thứ nhất: Đọc kĩ từng phần nội dung của bài mới, dùng bút 
đánh dấu, gạch chân những phần kiến thức như khái niệm, định lý, 
định nghĩa, công thức có trong sách để khi cần ta sẽ tìm ra ngay. 
Đông thời cố gắng hiểu được ý nghĩa của những phần đó trên hai 
phương diện: Một là “nó như thế nào?”, tức hiểu được nội dung, ý 
nghĩa của những kiến thức trên; hai là biết "tại sao nó lại như thế?". 
Trong quá trình xem trước bài ở nhà, học sình sẽ thường thấy vướng 
mắc ở một hai phần nào đó. Những lúc như vậy, các em cần đánh dấu 
ngay vào phần đó, hoặc viết một vài từ ngắn gọn (có thể xoá đi sau 
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nay) để khi đến lớp nghe giảng sẽ tập trung nhiều hơn vào phần này. 


Thứ hai: Xem các bài ví dụ, cố gắng hiểu cách vận dụng của 
những kiến thức mới. Những ví dụ có trong sách giáo khoa đều là 
những ví dụ điển hình, được chọn lọc kĩ lưỡng và được sắp xếp theo 
đúng trình tự từ dễ đến khó. Chỉ cần xem lần lượt các ví dụ, bạn sẽ 
hiểu bài sâu hơn. Có thể khi đọc lý thuyết bạn cảm thấy khó hiểu 
nhưng khi xem đến phần ví dụ, cách dùng bạn lại biểu được ngay. 
Nếu có thể làm lại một lượt các bài tập ví dụ sau khi xem thì chắc 
chắn bạn sẽ nắm bài tốt hơn. 

Thứ ba: Thử áp dụng những kiến thức mới vào việc giải bài tập. 
Như vậy, bạn có thể biết được bản thân nắm được bài mới đạt đến 
mức độ nào. Giải được đương nhiên là rất tốt nhưng nếu bạn không 
làm được cũng chẳng sao. Bởi qua đây, bạn đã biết được bản thân còn 
1d mơ ở phần nào. Nếu bạn không tự giải đáp được thắc mắc này thì 
chỉ cần hôm sau đến lớp hỏi thầy cô hoặc bạn bè là bạn đễ dàng tìm 
ra được câu trả lời. 


Xem trước bài mới theo hướng đẫn của thầy cô 


Mấy năm gần đây, có một nhóm thầy cô giáo dạy môn toán 
đã tiến hành một thí nghiệm rất lý thú ở bậc tiểu học và trung học, 
thí nghiệm có tên gọi là: “học toán theo hình thức nghiên cứu”. 
Nhưng cách xem trước bài mới ở phương pháp này lại không giống 
với phương pháp trên. Nội dung cụ thể của phương pháp này là: 
trước khi đến buổi học kế tiếp, thầy cô giáo sẽ đưa ra một vài vấn đề 
toán học (chứ không phải là kiến thức toán học) để học sinh nghiên 
cứu trước ở nhà. Đến buổi học sau, cả lớp sẽ cùng nhau thảo luận, 
tìm kiếm hướng giải ngay trên lớp. Trong quá trình này học sinh sẽ 
“tìm ra” cách giải quyết vấn đề, tức kiến thức toán học mới. Cũng có 
thầy cô giáo không yêu cầu học sinh xem trước bài mới ở nhà mà yêu 
cầu các em thực hiện việc này ngay trên lớp. Với những giờ học toán 
như thế, học sinh có xem trước bài ở nhà hay không và nếu xem trước 
thì tiến hành như thế nào chủ yếu là dựa vào hướng dẫn của thầy cô 
giáo. Học tập mang tính nghiên cứu không chỉ giúp học sinh nắm 
kiến thức chắc hơn mà còn rất có lợi cho việc bồi dưỡng và phát triển 
khả năng tự nghiên cứu cũng như tư duy sáng tạo. Làm được điều 
này, khi đến lớp bản thân học sinh đã là một người tích cự, chủ động 
tham gia vào tiết học nên chắc chắn các em sẽ gặt hái được nhiều kết 
quả hơn. 
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Phương pháp ghi chép trên lớp có khoa học hay không có liên 
quan mật thiết đến hiệu quả học tập. 


Vì thầy cô giáo là người hiểu rõ nội dung để cương bài giảng, biết 
mình cần dạy cho học sinh nắm vững phần kiến thức này đến mức độ 
nào thì đủ nên thầy cô mới đưa thêm một số nội dung kiến thức bên 
ngoài vào bài giảng. Trong bài ghi chép của học sinh, nội dung quan 
trọng nhất chính là những phần kiến thức bổ sung đó. 


Những học sinh không biết cách ghi bài thường rơi vào hai 
trường hợp sau: Trường hợp thứ nhất là những em “thích” ghi, thầy 
cô nói gì ghi lại cái ấy. Vì chỉ biết cắm cúi ghi chép nên lúc đến phần 
trọng tâm thì các em lại không tập trung lắng nghe. Thêm vào đó, do 
ghi chép quá nhiều nên khi xem lại vở, các em thấy như “đang lạc 
vào mê cung”, không biết đâu là phần quan trọng, mất rất nhiều 
công dò dẫm. Trường hợp thứ hai là những em ghi những phần 
không đáng ghi, còn phần cần ghi lại bỏ qua nên đến lúc cần đến thì 
chi biết. tự trách mình. 


Nếu khi nghe giảng trên lớp, các em làm theo những nguyên tắc 
dưới đây thì tôi tin các em sẽ thấy công việc này dễ hơn rất nhiều. 

Nguyên tắc thứ nhất là: Phải xem trước bài mới ở nhà. Vì có xem 
trước bài mới, học sinh mới có thể nghe giảng và ghi chép trên lớp 
một cách có hiệu quả. Có như vậy, khi vào tiết học, các em mới biết 
mình cần tập trung chú ý vào phần nào, hoặc nêu thắc mắc làm rõ 
nghi vấn ở phần nào, đồng thời chọn ra được phần thông tin giá trị, 
quan trọng để ghi lại. 


Nguyên tắc thứ hai: Không cần ghỉ lại vào vở những phần kiến 
thức cơ bản (như khái niệm, định lý, định nghĩa, công thức) đã có ở 
trong sách mà chỉ cần dùng bút gạch chân những phần đó ở trong 
sách. Những phần kiến thức được thầy cô đưa thêm vào bài giảng 
như định nghĩa, công thức, định lý không có trong sách giáo khoa 
mới là phần mà học sinh nên ghi chép lại. Các em có thể ghí vào lề 
sách những phần kiến thức liên quan. Làm như vậy các em vừa tập 
hợp được kiến thức toán học cơ bản vào trong một quyển sách, để khi 
nào cần đến sẽ dễ tìm và dễ ôn tập hơn, lại vừa giảm bớt công việc 
ghi chép, dành nhiều thời gian và chú ý để nghe thầy cô giảng bài 
hơn. 
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Nguyên tắc thứ ba: Phần lớn khó khăn trong môn toán của các 
anh chị khoá trước sẽ là những vướng mắc, khó khăn của các học 
sinh khoá sau. Bởi vậy khi giảng bài trêu lớp, thầy cô thường hay 
nhắc đến những kinh nghiệm (kĩ xảo giải toán, phương pháp giải, 
cách suy nghĩ hoặc một vài ví dụ mang tính chất gợi ý) của học sinh 
khoá trước. Đây chính là đối tượng trọng tâm của việc ghi chép. Vì 
tuy đấy không phải là kiến thức cơ bản như quy tắc, công thức toán 
học nhưng chúng lại là những cách giải mẹo được người đi trước tổng 
kết lại. Ưu điểm của chúng là rất thực dụng, có thể giải quyết vấn đề 
thực tế trên phương điện nào đó hoặc phát triển, mở rộng cách suy 
nghĩ, trong khi đó sách giáo khoa lại không hề đề cập đến những điều 
này. Bởi thế việc tiếp thu những kinh nghiệm của người đã trước là 
điểu đáng làm. Nói cách khác, khi ghi chép trên lớp, học sinh cần chú 
trọng những phần kiến thức mang tính kinh nghiệm, kỹ xảo để nâng 
cao và cải thiện phương pháp làm bài của mình. Tóm lại, học sinh 
cần ghỉ chép cẩn thận những kinh nghiệm của thế hệ anh chị đi 
trước rồi đem kết hợp với khả năng tư duy độc lập của bản thân, các 
em chắc chắn sẽ thấy môn toán dễ hơn. 


Nguyên tắc thứ t⁄: Còn một phần nội dung quan trọng mà học 
sinh cần ghì chép lại là: những điều tâm đắc, bí quyết nhỏ do bản 
thân tự rút ra, cách giải hay học tập được từ người khác. Đây không 
chỉ là những kinh nghiệm thực tế mà sau khi vận đụng các em sẽ 
hiểu bài sâu sắc hơn. 


Nguyên tắc thứ năm: Vỏ ghi trên lớp không chỉ dành để ghi bài 
học của ngày hôm đó mà rất có thể, sau này ta sẽ phải ghì chép bổ 
sung thêm. Vì vậy, khi ghi bài, các em chỉ nên ghi một nửa trang bên 
phải còn bỏ nửa trang bên trái, đợi khi nào phải bổ sung, chỉnh sửa 
lại thì mới ghỉ vào phần bên trái. 


Thực hiện đúng năm nguyên tắc trên, các em sẽ thấy khối lượng 
kiến thức cần ghi chép sẽ ít hơn nhưng kiến thức có trong vở ghi lại 
trở nên cô đọng, súc tích hơn. Như vậy mọi kiến thức toán học cơ bản 
đều được tập trung trong sách giáo khoa, còn vỏ ghi chỉ dành cho 
những kinh nghiệm thực tiến. Đem kết hợp sách giáo khoa với vỏ ghị, 
các em đã có một “kho tư liệu” hoàn chỉnh và có giá trị tham khảo và 
giá trị thực tiễn cao. Thêm vào đó, nếu lại tạo cho mình có thói quen 
đọc, nghiền ngẫm lại vở ghỉ sau giờ học, các em sẽ thấy việc giỏi lý 
thuyết, giỏi thực hành không phải là điều gì quá khó khăn: 
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Mục đích của việc làm bài tập là biến kiến thức đã học thành 
khả năng giải quyết vấn đề trong thực tế, đồng thời phát triển tiềm 
năng của não bộ, Nhưng nếu không nắm chắc kiến thức mới, việc làm 
bài tập sẽ không thể phát huy hiệu quả cao. 


Ôn tập trước, làm bài tập sau sẽ mang lại hiệu quả cao hơn 


Một tiết học dài 45 phút, nhưng phần lớn thời gian trên lớp đều 
tập trung cho việc giải thích những kiến thức liên quan đến câu hỏi: 
“Tại sao lại như vậy?”. Một khi học sinh đã giải đáp được câu hỏi này 
thì kiến thức cần ghi nhớ hầu như là không nhiều. Với đặc điểm là 
lượng thông tin ghi nhớ ít thì đây chính là lợi thế cho người học toán 
trong việc tiếp nhận kịp thời kiến thức mới. 


Nguyên tắc học hiệu quả là: học hôm nào phải "xào" bài ngay 
hôm đó. Làm theo cách này, các em không chỉ nhớ bài được lâu hơn, 
nắm bắt nhiều kiến thức hơn mà còn làm bài tập hiệu quả hơn. 


Một số bọc sinh có thói quen là khi ôn bài, giỏ cả sách và vỡ ra 
xem. Làm theo cách này đương nhiên cũng có hiệu quả nhất định 
nhưng nếu ôn tập theo phương pháp sau, các em chắc chắn sẽ thu 
được nhiều hiệu quả hơn: 


Trong chương “Phương pháp ghi nhớ hiệu quả” sau đây, tôi có 
nhắc đến thí nghiệm phương pháp ghi nhớ của nhà tâm lý học Gates. 
Sau khi tiến hành thí nghiệm so sánh hiệu quả ghi nhớ, ông phát 
hiện thấy, phương pháp ghi nhớ theo cách kết hợp 80% hổi tưởng lại 
bằng hình ảnh và 20% học thuộc lòng thì hiệu quả ghi nhớ đạt được 
sẽ là cao nhất. So với phương pháp đọc thuộc lòng thì phương pháp 
này có hiệu quả cao hơn. Cụ thể là khi ghỉ nhớ nội dung của những 
bài văn thể loại truyện ký thì hiệu quả ghi nhớ của phương pháp này 
cao hơn 60%, còn khi ghi nhớ những âm tiết vô nghĩa thì hiệu quả 
ghi nhớ là hơn 300%. 


Các bước áp dụng phương pháp ghi nhớ kết hợp “hình ảnh + học 
thuộc lòng” để ôn tập toán học như sau: 


Hình dung, nhớ lại toàn bộ bài học trên lớp (gồm kiến thức lý 
thuyết, ví dụ, đường hướng bài giải, kĩ xão và kinh nghiệm), vừa nhớ 
vừa ghi lại những kiến thức quan trọng ra giấy. Nhớ lại được phần 
nào chứng tỏ phần đó đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho các em, Và qua 
việc ôn lại này, trí nhớ của các em sẽ được củng cố hơn. Thấy phần 
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nào còn lơ mơ thì có thể giở sách, vở ghi ra xem, sau đó cần học lại 
cho đến khi nào nhớ lại hết toàn bộ nội dung bài học trong ngày hôm 
đó mới thôi. Vì khối lượng kiến thức của mỗi bài học không phải là 
nhiều nên chỉ cần chăm chú nghe giảng trên lớp thì thường khi ôn 
tập ở nhà, các em chỉ mất khoảng vài phút nhưng lại tiết kiệm được 
rất nhiều thời gian sau này. 


Nếu ôn tập trước, làm bài tập sau, các em sẽ thấy năng suất làm 
bài tập nâng cao rõ rệt. Liên tục áp dụng phương pháp ôn tập này, 
hiệu quả làm bài đương nhiên sẽ rất cao. 


Ngoài môn toán, phương pháp ôn tập này còn phù hợp với rất 
nhiều môn họe khác như môn vật lý, hoá học, sinh học. ' 


NẮM CHẮC VÀ HIỂU SÂU KIẾN THỨC: 


Khi ăn thì phải nhai kĩ, khi bọc thì phải tiến từng bước một. 
Thông thường, trong một buổi học, học sinh chỉ phải học một vài Lý 
thuyết và kiến thức, giải một hai bài toán ví dụ, gần cuối giờ thì nghe 
thầy cô giáo tổng kết lại nội dung chính và làm thêm một vài bài 
toán... Cách bố trí giờ học như vậy đương nhiên là cần thiết. Nhưng 
do hạn chế về mặt thời gian khiến thầy cô không thể giảng hết 
những kiến thức có liên quan, số lượng ví dụ và bài tập đưa ra còn 
hạn chế, nên một số học sinh liền ngộ nhận là, kiến thức bài nào thì 
chỉ là để áp dụng cho bài đó và chương đó. 


Nhưng sự ngộ nhận tai hại này phá hồng tính hệ thống của kiến 
thức, bó hẹp độ rộng và độ sâu của tư duy, gây ảnh hưởng xấu đến 
khả năng toán học và năng lực tư duy của học sinh, Bởi thế, ta cần 
điều chỉnh lại quan niệm này bằng cách nắm chắc và hiểu sâu kiến 
thức. : 


Cách làm đúng là xem toàn bộ kiến thức và kĩ năng toán học là 
một tổng thể thống nhất. Khi học toán, học sinh cần nắm bắt được 
tổng thể. Khi giải bài tập các em cũng cần động não, đi tìm phương 
pháp, công thức trong toàn bộ hệ thống kiến thức toán học. 

Để thực biện được điều này, học sinh cần làm tốt những việc sau 
đây: 

Hệ thống lại những kiến thức đã học 

Sau một giai đoạn (sau khi học xong một chương, một học kì 
hoặc học xong một cuốn sách), các em cần hệ thống lại những kiến 
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thức đã học. Ví dụ với môn hình học ở trung học cơ sở, học sinh có thể 
tổng hợp thành 4 mắng nội dung chính là (tam giác vuông, hình đồng 
dạng, hình tròn, bài dựng hình). Với phần bất đăng thức ở trung học 
phổ thông, các em có thể hệ thống thành hai mảng kiến thức chính 
(bất đẳng thức cơ bản, phương pháp cơ bản của bất đẳng thức), sau 
đó chỉa tiếp thành 4 dạng bất đẳng thức cơ bản và 8 phương pháp cụ 
thể... 


Trong quá trình hệ thống kiến thức, học sinh cần tuân thủ đúng 
nguyên tắc - phải nắm cho thật chắc, hiểu cho thật kĩ, tức phải nhớ 
được mảng kiến thức này có bao nhiêu định nghĩa, định lý, công thức, 
nội dung của chúng là gì... Nắm chắc từng phần kiến thức đã học thì 
các em mới không bỏ sót phần nào. Điều này có ý nghĩa rất quan 
trọng, bởi một khi hổng mất một phần kiến thức nào đó thì năng lực 
và tư duy toán học của học sinh nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Giống 
như việc nếu người chỉ huy trận đánh không biết chính xác số lượng 
quân của mình, không nắm rõ tình hình trận chiến sắp diễn ra, hay 
số lượng vũ khí trang thiết bị hiện só thì họ đã cầm chấc thất bại 
trong tay. 


Ghi nhớ tập trung 


Trên cơ sở hiểu bài, các em cần tập trung ghi lại những phần 
kiến thức đã được hệ thống (như định lý, định nghĩa, công thức, quy 
tắc) vào một tờ giấy rộng, sau đó đem dán lên tường (hoặc để tiện hơn 
các em có thể ghi lại vào một cuốn số nhỏ), đồng thời phải học thuộc 
lòng như cháo chảy. 8o với cách ghi nhớ lặt vặt, tách rời từng phần 
một thì nhớ kiến thức toán có hệ thống như trên sẽ giúp học sinh biết 
được là trong “đầu” có bao “vốn liếng”. Và khi cần ôn tập phần kiến - 
thức nào đó, các em sẽ đễ đàng tìm ra phần đó hơn. Cũng cùng một 
khối lượng kiến thức, nhưng do cách ghi nhớ khác nhau nên mức độ 
hiệu quả cũng khác nhau. 


Khi ghi nhớ công thức toán học, một số học sinh có suy nghĩ là 
“cái này mình cố thể suy ra được thì tội gì phải học thuộc lòng cho 
mất thời gian”. Vì vậy các em không hiểu được sự khác biệt giữa việc 
ghi nhớ kiến thức và các kĩ năng cơ bản với việc học thuộc lòng một 
cách máy móc. Các em cần nhớ là, những kiến thức mình tạm thời 
suy ra được thường không phải là kiến thức mình nắm vững. Nếu 
ngay cả kiến thức và kĩ năng cd bản mà cũng không nắm chắc thì học 
sinh sẽ rất đễ làm sai. Đợi đến lúc cần bơi qua một con sông rộng, ta 
mới ngồi hình dung lại xem khi bơi tay phải quạt nước như thế nào, 
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chân phải đạp nước ra sao thì quả là thật nguy hiểm. Hình dung như 
vậy ta đã có thể hiểu ngay tầm quan trọng của việc học thuộc lòng 
những kiến thức cơ bản này. 


Nắm được mỗi liên hệ bên trong những kiến thức toán 
học 


Nắm bắt toàn bộ kiến thức toán học không có nghĩa là các em 
đã hiểu được tường tận những mối liên hệ bên trong giữa những kiến 
thức đó. Nhưng nếu không làm được điều này, các em không thể đạt 
đến trình độ “tư đuy nhạy bén, hoạt bát”. 


Thông thường, trong quá trình học theo từng phần, học sinh rất 
khó liên hệ, xâu chuỗi những kiến thức đã học với kiến thức vừa mới 
học xong, và càng không thể tìm ra mối liên hệ giữa kiến thức đang 
học với những kiến thức sẽ học sau này. Dù vậy, nếu tỉnh ý học sinh 
có thể để ý thấy trong bài giảng trên lớp thầy cô giáo thường nhắc lại 
và dự báo những mối liên hệ bên trong cúa hệ thống kiến thức. Và 
nếu biết chớp lấy cơ hội đó, nhanh tay ghi lại vào vở của mình thì các 
em đã có kho tư liệu vô cùng quý giá. Cách học này không phải là sự 
rập khuôn máy móc mà nó có thể giúp học sinh nâng cao trình độ 
toán học, dạy các em cách tư duy độc lập, học một biết mười, nhận ra 
những mối liên hệ nội tại mà thầy cô không nhắc đến. Làm được điều 
này là học sinh đã đang đi đúng hướng. 

Có thể ví việc nắm được mối liên hệ nội tại bên trong giữa những 
kiến thức toán học như thể hình thành được “tấm bản đổ” trong đầu. 
Làm được như vậy, khi gặp bài toán phức tạp là các em có thể nhìn 
ra ngay mấu chốt của vấn đề, nhanh chóng tìm ra phương pháp tốt 
ưu nhất. 


Áp dụng kiến thức toán học một cách toàn điện 

Áp dụng một cách toàn diện có nghĩa là khi giải một bài toán, 
các em không cần bó buộc trong những phương pháp giải thông 
thường, mà nên đào sâu suy nghĩ, vận dụng toàn bệ kiến thức toán 
đã có để đi tìm phương pháp, đường hướng tối ưu nhất. 


Xét trên phương điện áp dụng kiến thức toán học một cách toàn 
diện, câu chuyện về nhà toán học Gauss lúc ông còn nhỏ quả là một 
ví dụ rất thú vị. Trong một buổi học, thầy giáo ông ra cho lớp một để 
toán là: tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên. Trong khi các bạn 
khác cắm cúi tính toán thì cậu bé Gauss lại nhìn bài toán này theo 
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hướng tổng quát hơn. Và cậu đã nhanh chóng tìm ra cách giải tốt 
nhất cho bài toán này. Cậu nhận thấy 1+100=101, 2+99=101, 
3+98+101,.., Như vậy với 100 số tự nhiên đầu tiên, ta có thể gộp 
thành 50 cặp số có tổng bằng T01, nên suy ra có thể chuyển phép 
tính tổng phức tạp ban đầu thành một phép nhân đơn giản và ta sẽ 
có kết quả là 5050. Ví dụ thú vị trên mới chỉ là một trong những ưu 
điểm của việc áp dụng kiến thức toán học một cách toàn diện. 


Để đạt đến trình độ này, các em cần tận dụng mọi cơ hội có thể. 
Ví dụ như khi làm bài tập thường ngày, hay khi ôn tập thông thường, 
ôn tập cuối học kì, ôn tập thì chuyển cấp các em cẩn cố gắng bứt ra ra 
ngoài phạm vị giới hạn trong từng chương, từng tiết, từng phần kiến 
thức, cố gắng vận dụng, kết hợp một cách linh hoạt càng nhiều kiến 
thức toán học càng tốt. Khi các em đã quen nhìn và xét vấn đề rộng 
và tổng quát hơn chứ không còn bó hẹp trong những kiến thức đang 
học mới được coi là “nắm chắc và hiểu sâu”. Và khi đó khả năng sáng 
tạo của các em cũng mới được nâng cao theo. 


KHÔNG LẶP LẠI SRI LẦM, TĂNE CƯỜNE Tử DUY PHÁN H8ÁN 

Mỗi cách giải sai là một bài học lớn 

Giống như lăng kính được đặt dưới ánh nắng mặt trời, cách giải 
sai cũng có thể giúp các em nhận ra thiếu sót về các phương diện như 
kiến thức, kĩ năng, phương pháp toán học... của bản thân mà nếu 
không được sửa chữa kịp thời, thiếu sót đó sẽ trở nên nghiêm trọng 
hơn. Đừng để mắc cùng một lỗi hết lần này đến lần khác mà hãy tìm 
cách giải quyết ngay khi vấn đề vừa mới phát sinh. Nếu xét từ góc độ 
hiệu quả thì việc không lặp lại sai lầm sẽ đem đến hiệu quả cao, ít 
mất công, có lợi cho việc giải quyết nhanh những vấn đề tổn đọng 
trong môn toán. 

Không lặp lại sai lầm có nghĩa là ngay khi phát hiện thấy mình 
làm sai, các em cần tìm hiểu, nghiên cứu cho đến khi tìm ra nguyên 
nhân dẫn đến điều này, đồng thời giải quyết triệt để từng vấn để 
vướng mắc một thì mới thôi. Chỉ như vậy, thì sau này ta mới tránh 


được "vết xe để" của chính mình. 


Phương pháp cụ thể 


A: Khi thấy cách làm của mình không đúng, các em cần khoanh 
vùng để “điều tra”, xác định cụ thể chỗ sai. 
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B: Tìm hiểu nguyên nhân nào dẫn đến lỗi sai đó. Nguyên nhân 
thường gặp là do các em không nắm được kiến thức cơ bản, tính toán 
sa1, cách giải, đường hướng tư duy có vấn đề, 


Sau khi xác định được nguyên nhân, các em cần xem lại sách, 
nghiên cứu thêm một lúc là sẽ thông tỏ vấn đề. Hơn nữa cắc em còn 
có thể áp dụng điều này để giải quyết những bài cùng dạng. 


+ Fv ^^ ˆ x ® * 
Ưu điểm của việc "không lặp lại sai lắm" 


Xét từ góc độ bổi dưỡng, phát triển tố chất, phương pháp “không 
lặp lại sai lầm” có lợi cho sự bồi dưỡng, phát triển tư duy phán đoán 
của học sinh. Đây không phải là dạng tư duy “vạch lá tìm sâu” mà là 
thói quen đưa ra nghi vấn, đánh giá và biện pháp cải thiện dựa trên 
trên quy luật khách quan của sự vật. Trong thời đại kinh tế tri thức 
như ngày nay, tư duy phán đoán là một phần tạo nên khả năng sáng 
tạo và được xem là một trong những động lực chính thúc đẩy sự phát 
triển của xã hội, là tố chất quan trọng mà một người có óc sáng tạo 
cần phải có. 

Sở đi phương pháp “không lặp lại sai lầm” có thể tăng cường tư 
duy phán đoán là bởi trong quá trình xoá bỏ nguyên nhân dẫn đến lỗi 
sai cũng đã bao gồm một số hoạt động tư duy, như: vượt ra ngoài 
khuôn mẫu tư duy nhất định, suy xét độc lập, đánh giá sự vật một 
cách lý tính, khoa học, cải tiến phương án vốn có một cách linh hoạt. 
Những hoạt động tư duy vừa kể trên đều là những yếu tố quan trọng 
cấu tạo thành tư duy phán đoán được sử dụng trong toán học và rất 
nhiều lĩnh vực khác. Bởi vậy, người có tư duy phán đoán tốt sẽ không 
mù quáng phục tùng trước uy quyền, biết suy nghĩ độc lập dựa trên 
sự thật khách quan và qui luật khoa học, sau đó giải quyết vấn để 
bằng phương pháp linh hoạt hiệu quả. 


“LÀM NHỮNG BÀI TẬP BIỂN HÌNH, ĐẨU TƯ NHIỀU CHẤT XÁM” RÈN LUYỆN 
TƯ DUY SÁN6 TẠU 


Trước khi giới thiệu phần “Làm những bài tập điển hình, đầu tư 
nhiều chất xám”, ta cần phải nhắc đến phương pháp “chiến thuật 
biển bài tập” 

Nhược điểm của phương pháp "Chiến thuật biển bài tập” 

"Chiến thuật biến bài tập" là phương pháp rèn luyện toán học 
thông thường. Chiến thuật này có nghĩa là làm đi làm lại những bài - 
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tập cùng dạng nhằm mục đích giúp học sinh đạt mục tiêu thành thạo, 
nhuần nhuyễn. Đây là một phương pháp lợi bất cập hại. 


Phân tích cụ thể từng khâu trong “chiến thuật biển bài tập” có 
thể phát hiện thấy: nếu tiến hành theo cách này thì học sinh sẽ phải 
đầu tư quá nhiều thời gian vào việc làm đi làm lại những bài tập 
cùng dạng, trong khi đó chỗ khó, chỗ có vấn đề thực sự lại được quan 
tâm quá ít, nên rất khó mang lại hiệu qua cao. Ngoài ra, việc làm đi 
làm lại một cách cứng nhắc, thiếu sự đầu tư chất xám như thế này sẽ 
chỉ củng cố thêm thói quen tư duy cứng nhắc, cần trở sự hình thành 
của tư duy mang tính sáng tạo. Do đó, nhược điểm lớn nhất của 
"chiến thuật biển bài tập" là tến nhiều công sức thời gian, cẩn trở sự 
phát triển của óc sáng tạo. 


Qua đây, ta có thể thấy đây không phải là lựa chọn hay. Học 
sinh, đặc biệt là những em bước vào giai đoạn ôn thi chuyến cấp 
không nên làm theo phương pháp này bởi khi đó các em không thể 
lãng phí thời gian một cách vô ích. 


Nếu thực hiện theo phương pháp “Làm những bài tập điển hình, 
đầu tự nhiều chất xám”, ta sẽ hóa giải được những nhược điểm của 
phương pháp "chiến thuật biển bài tập". 


Phương pháp “Làm những bài tập điển hình, đầu tư nhiều 
chất xám” 


Ngược lại phương pháp "chiến thuật biển bài tập", phương pháp 
này được tiến hành dựa trên nguyên tắc “làm ít và có chọn lựa”, nó có 
đặc điểm là đi sâu và triệt để. Nguyên lý của phương pháp này là 
xem mỗi bài toán là một dạng bài cần đi sâu nghiên cứu, nghiền 
ngẫm, để có thể học một biết mười. Giống như thông qua việc giải 
phẫu một con chim sẻ, ta không chỉ biết được cấu tạo của mọi con 
chim sẻ khác mà còn có thể suy ra cấu tạo của chim thước, qua, diều 
hâu thì cách này cũng vậy... Qua đây, ta có thể thấy sở dĩ phương 
pháp này có nhiều ưu điểm hơn phương pháp "chiến thuật biển bài 
tập" là vì thông qua một bài toán, người làm có thể hiểu được những 
bài cùng đạng khác. l 


Nhưng những bài như thế nào sẽ được coi là “bài tập điển hình”? 
Đó chủ yếu là những bài thường gặp, tiêu biếu, lạ, khó, hoặc phức tạp, 
còn “đầu tư nhiều chất xám” là để chỉ khi giải bài tập, các em cần có 
thói quen suy nghĩ đến những vấn đề sau: 

Bài này có mấy cách giải? Cách giải thông thường là như thế nào? 
428 


EM PHÁI BẾN HARVARD H0 KINII TẾ 


Cách giải khác lạ là như thế nào? Bản thân có suy xét, tìm hiểu bài 

toán theo nhiều góc độ khác nhau không? Liệu mình có thể biến một 

bài toán từ lạ thành quen, từ phức tạp thành đơn giản? Đường hướng 

ngắn nhất và đơn giản nhất là gì? Phương pháp tư duy toán học nào 

sẽ phù hợp với bài này? Cách giải của mình có dài và vòng vèo hay 

không? Tại sao cách của mình lại dài? Điều đó cho thấy mình còn 

“hống” phần kiến thức kĩ năng cơ bản nào? Khắc phục bằng cách nào? 
Khi giải bài này, mình có thu hoạch gì mới? Có thể vận dụng kinh 

nghiệm nào trước đây vào bài này?... 


Trong nội dung của phần “đâu tư nhiều chất xám” học sinh 
không chỉ phải suy nghĩ về các cách giải cđ bản, mà còn cần bao gồm 
cả quá trình tính toán thông thường. Bởi không ít học sinh, kể cả học 
sinh trung học phổ thông khi tính toán cũng mác lỗi là tính toán 
thiếu hợp lý, thiếu hiệu quả, làm cần trở sự tiến bộ của trình độ toán 
nói chung. Nếu có thể chú ý, động não hơn khi làm bài tập, đánh giá 
xem kĩ năng tính toán của bản thân còn có thể nâng cao hơn không, 
nâng cao như thế nào thì chắc chắn các em sẽ đạt được kết quả tốt 
hơn. : 


Đương nhiên, không phải với bài toán nào ta cũng phải xét đến 
tất cẢ các vấn đề trên mà nên căn cứ vào đặc điểm của từng bài: 
Thông thường, với những dạng bài lạ, học sinh nên tính đến tất cả 
mọi hướng, còn với dạng bài phức tạp lại nên đầu tư suy nghị, lật đi 
lật lại vấn đề, với những dạng bài hơi lạ thì cần biết cách nhìn ra 
phần còn thiếu, đâu tư chất xám vào đúng chỗ cần, trong khi đó với 
những bài đã quá quen thuộc thì các em không cần làm như vậy nữa. 


Dù phương pháp này có thể thay thế cho phương pháp "chiến 
thuật biển bài tập" và là phương pháp rèn luyện giải bài tập toán chủ 
đạo, nhưng khi làm bài, các em cũng vẫn cần phải làm đủ số lượng 
bài nhất định (chắc chấn sẽ ít hơn số lượng bài tập trong phương 
pháp "chiến thuật biển bài tập") thì mới có thể thuần thục. Ngoài ra, 
làm theo phương pháp này, các em sẽ không phải mất thời gian vào 
việc làm đi làm lại những bài giống nhau như phương pháp "chiến 
thuật biển bài tập". Do đó, các em có thể tập trung tối đa vào những 
phần mình còn yếu, do đó người thực hiện không phải mất nhiều thời 
gian mà trình độ lại được nâng cao nhanh hơn. 


Rèn luyện tư duy sắng tạo từ phương pháp “Làm những 
bài tận điển hình, đầu tư nhiều chất xám” 


Trong cuốn sách này, tôi có nhấn mạnh là: Toán học và vật lý là 
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hai môn khoa học bổi dưỡng khả năng sáng tạo tương đối hiệu quả. Ở 
đây, tôi muốn bổ sung thêm là: Trong môn toán, giải bài tập theo 
phương pháp “Làm những bài tập điển hình, đầu tư nhiều chất xám” 
cũng là một trong những phương pháp mở mang và phát triển óc 
sáng tạo hiệu quả nhất, chủ động nhất. Có lẽ chính vì vậy nên có 
không ít nhà khoa học đã thu được ích lợi từ phương pháp này ngay 
từ lúc còn nhỏ. Ví dụ như, ngay từ bé, nhà toán học Lômônôxốp 
đã yêu thích môn toán, cậu bé không chỉ dành hết thời gian ban ngày 
vào việc nghiên cứu môn toán mà ngay cả lúc đang ngủ ban đêm nếu 
nảy ra ý tưởng mới nào về một bài toán khó là cậu liền vùng dậy, 
thắp đèn lên ghi lại. Đây chính là phương pháp “Làm những bài tập 
điển hình, đầu tư nhiều chất xám”. 


Từ bậc tiểu học, Đình Nhi đã tạo cho mình thói quen “chịu khó 
động não khi làm bài tập”. Tuy thường ngày, hai cha con vẫn hay 
thảo luận về các cách giải và kĩ năng giải nhưng khi cháu gặp vấn đề 
thực sự, tôi sẽ không vội vàng giúp cháu ngay mà yêu cầu cháu tự 
động não. Dẫu rằng cách giải cháu đưa ra có thể chưa hoàn chỉnh, 
nhưng căn cứ theo tình hình tôi sẽ vẫn yêu cầu cháu nghĩ thêm các 
cách giải khác. Năm lên lớp 4 tiểu học, Đình Nhi vào học ở trường 
chuyên toán. Để theo kịp bạn bè, phương pháp “Làm những bài tập 
điển hình, đầu tư nhiều chất xám” càng được áp dụng nhiều hơn và 
đúng là nó rất nhiều hiệu quả. Tuy Đình Nhi không có thời gian rèn 
luyện các bài toán dành cho học sinh giỏi toán, nhưng nhờ nắm vững, 
hiểu sâu những bài đã làm, cháu đã nhanh chóng vươn lên trở thành 
một trong-những "hạt giống toán học" của trường. 


Nhằm tránh cho cháu bị đóng khung vào lối tư duy cứng nhắc, - 
khi dạy cháu học toán, tôi đặt ra nguyên tắc là không có “cách giải 
mẫu” và thường nhắc nhở cháu là “mọi con đường đều dẫn đến 
Roma”. Điều này không chỉ khiến Đình Nhi quen “giải theo nhiều 
cách” mà trong các vấn đề khác, cháu cũng có sự tư duy linh hoạt, 
rộng mở hơn. Xét về bản chất, đây chính là biểu hiện được nâng cao 
của ốc sáng tạo. 

Đáng nói là, phương pháp “Làm những bài tập điển hình, đầu tư 
nhiều chất xám” không chỉ nên áp dụng trong môn toán mà với các 
môn khác cũng vậy. Nếu muốn ứng dụng tốt những kiến thức đã học, 
các em cần áp dụng phương pháp này trong tất cả các môn. 
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Cần cố gắng vận dụng phương pháp tư duy toán học khi 
“Làm những bài điển hình, đầu tư nhiều chất xám” 


Tư duy toán học là tư duy mang tính chỉ đạo để giúp ta giải 
quyết vấn đề toán học, là công cụ nhận biết ở cấp độ chiến lược; còn 
phương pháp toán học là phương pháp thể hiện cụ thể của tư duy 
toán học, là công cụ thao tác ở cấp độ chiến thuật. Chúng có trong 
mọi kiến thức toán học, phản ánh quy luật bản chất nhất, sâu sắc 
nhất trong hệ thống toán học. Bởi vậy, khi giải toán, chúng luôn có 
tác dụng “thông đường”, hé lộ cách giải đối với bài toán khó, biến vấn 
đề trừu tượng thành trực quan, phức tạp thành đơn giản. Do đó, 
phương pháp tư tưởng toán học cũng là chìa khoá để tìm ra cách giải 
cho những bài tập điển hình là một trong phương thuốc công hiệu để 
giải quyết “chiến thuật biển bài tập”. 

Ngoài ra, quá trình vận dụng phương pháp tư duy toán học cũng 
là cơ hội rèn luyện tư duy rất tốt. Nó có thể khiến tư duy trở nên linh 
hoạt, sâu sắc hơn, biết cách nắm bắt bản chất của sự việc hơn. Hơn 
thế, dạng khả năng tư duy này còn có thể được áp dụng sang các lĩnh 
vực khác ngoài môn toán, trở thành vũ khí phát triển sự nghiệp lợi 
hại. Ví dụ như tư duy phân loại sẽ giúp ta chia vấn để lớn, phức tạp 
thành các vấn đề nhỏ, đơn giản để từ đó ta có thể bắt tay giải quyết 
từng phần của vấn để. Qua đây, có thể thấy tự duy này được ứng 
dụng trong rất nhiều lĩnh vực. 


Việc vận dụng tư duy toán học cũng rất có lợi cho sự bồi dưỡng 
và phát triển tư duy sáng tạo. Khi mạng lưới liên hệ vô cùng phức 
tạp sâu bên trong toán học lần lượt bị bóc gỡ, tư duy sẽ có nhiều 
không gian "tung hoành" hơn, nên đương nhiên ta sẽ nghĩ ra càng 
nhiều ý tưởng mới lạ, độc đáo hơn. 


Ngoài ra, phương pháp tư duy toán học còn là cầu nối liên kết 
môn học ở bậc trung học và môn toán ở bậc đại học, giúp các em làm 
quen và học toán học cao cấp ở bậc đại học dễ dàng hơn. 


Chính vì vậy, sau khi đã có được phương pháp tư duy toán học 
nhất định, các em nên cố gắng ứng dụng và phát huy hiệu quả của 
phương pháp này khi “Làm những bài tập điển hình, đầu tư nhiều 
chất xám”, 


CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG & HỌC TAP... 


PHƯƠNG PHÁP HỤC MÔN VẬT LÝ Ở BẬC TRUNG HỌC Pữ SỬ 


Môn vật lý không chỉ giúp học sinh có được kiến thức khoa học 
mà quan trọng hơn nó còn giúp các em rèn luyện tư duy khoa học, 
phát triển các tiềm năng (gồm cả việc phát triển bồi dưỡng tiểm năng 
sáng tạo, nắm bắt các phương pháp khoa học cần thiết (quan sát, 
thực nghiệm, xây dựng mô hình, phân loại, tổng hợp, diễn dịch)). 
Theo tôi, đây là môn học quan trọng mà học sinh theo ban tự nhiên 
hay xã hội cũng nên học cho thật nghiêm túc. Nhận thức được điều 
này, học sinh sẽ chủ động bồi dưỡng hứng thú của mình đối với môn 
vật lý hơn. 


Vì ta có thể áp dụng rất nhiều phương pháp học (như phương 
pháp đọc trước bài mới, nghe giảng, ghi chép trên lớp, ôn tập, tổng 
kết đạng bài) của môn toán sang môn vật lý, nên tôi sẽ không giới 
thiệu lại phần trên nữa mà chỉ nhấn mạnh vào một số phương pháp 
và nguyên tắc khác dưới đây: 

Cần đọc kĩ sách giáo khoa: Với môn vật lý, biết cách đọc sách 
giáo khoa là một kĩ năng cơ bản có ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả 
học tập. Nếu làm theo hai nguyên tắc dưới đây, các em sẽ thu được 
nhiều lợi ích hơn từ việc đọc sách: 

Nắm bắt toàn bộ thông tin có trong sách giáo khoa: Nếu 
muốn đọc sách có hiệu quả, trước tiên học sinh cần chú trọng toàn bộ 
thông tin có trong sách, chứ không chỉ chăm chăm chú ý đến những 
phần liên quan đến bài tập, bài thi. Những thông tin mà các em cần 
phải đọc là: tranh minh họa, sơ đồ, chú thích, giải thích, tài liệu đọc 
tham khảo. Việc nắm bắt toàn bộ những thông tỉn này có lợi cho quá 
trình chuyển đối những khái niệm, công thức và các kết luận trừu 
tượng thành hình tượng cụ thể, giúp các em hiểu khái niệm sâu hơn, 
nâng cao trình độ tư duy vật lý. 

Cần đọc với thái độ của người nghiên cứu: Nghiên cứu ở 
đây trước tiên là sự tìm biểu với thái độ nghì ngờ, các em cần vừa đọc 
vừa nghĩ xem: Khái niệm này ở đâu ra vậy nhỉ? Hiện tượng vật lý 
trừu tượng này làm thế nào mà lại biến thành mô hình vật lý nhỉ? 
Làm sao có thể suy ra được công thức này? Phần kiến thức này có 
liên quan gì với phần kiến thức khác?... Ngoài ra, các en có thể giải 
quyết các thắc mắc nghi vấn nảy sinh trong quá trình làm bài tập 
thông qua việc nghiên cứu sách giáo khoa. Lúc mới đầu, đọc sách 
theo cách này có thể hơi chậm nhưng khi đã nắm chắc và hiểu rõ 
môn vật lý hơn, tốc độ đọc, khả năng làm bài, giải quyết vấn để trong 
môn vật lý của các em cũng sẽ càng ngày càng nâng cao hơn. 
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Ghi nhớ kiến thức vật lý như thế nào 


Nếu không nhớ được những kiến thức quan trọng thì không thể 
áp dụng thành thạo những kiến thức đó vào việc giải bài tập. Vì vậy, 
để học giỏi môn vật lý thì học sinh cần phải có phương pháp ghi nhớ 
đúng. 


Do kiến thức môn vật lý được dải đều trong tổng số mấy trăm 
tiết học trên lớp nên nếu không có tư duy tổng thể tốt thì kiến thức 
thu lượm được của học sinh sẽ rất dễ bị tắn mát. Nhưng trên thực tế 
đây lại là một hệ thống kiến thức hoàn chỉnh. Bởi vậy, khi ghi nhớ 
kiến thức vật lý, học sinh phải có nhiệm vụ là “tổng hợp, hệ thống lại 
kiến thức”. 

Phương pháp cụ thể như sau: 


Bước thứ nhất: hiểu rõ, vận dụng thành thạo những kiến 
thức đã học. Kiến thức mà tôi nói đến ở đây không chỉ là nội dung 
kiến thức có trong sách giáo khoa mà bao gồm cả quy luật, kinh 
nghiệm được tổng kết, mối liên hệ bên trong giữa các kiến thức được 
để cập đến trong giờ học, những điều tâm đắc của bản thân học sinh. 
Ví dụ: hợp lực không phải là lúc nào cũng lớn hơn lực thành phần, tỷ 
trọng của vật cụ thể không do chất lượng hoặc thể tích quyết định, ở 
các độ sâu khác nhau, lực nâng mà nước tác dụng lên vật thể đều là 
bằng nhau, lực Lorentz không sinh công...). Chúng đều hợp thành hệ 
_ thống kiến thức vật lý và rất có ích khi học và giải các bài tập vật lý. 


Bước thứ hai: Cuối một chương hoặc một phần cần kịp 
thời tiến hành ôn tập lại. Cách tiến hành cụ thể như sau: tập hợp 
lại các phần kiến thức đã học trong chương hoặc phần, tìm ra mối 
quan hệ bên trong giữa chúng. Sau đó học thuộc lòng, tức ghi nhó các 
kiến thức như: định lý, định nghĩa, công thức và các phầp kiến thức 
khác, cách vận dụng, điều kiện và mối liên hệ giữa chúng. Bằng cách 
này, các em không chỉ tổng kết được tất cả những kiến thức đã học 
mà còn có thêm hai ích lợi khác. Một là kịp thời hệ thống hoá những 
phần kiến thức nhỏ, nâng cao hiệu quả và chất lượng học. Hai là đặt 
cơ sở cho bước đi tiếp theo, là “công đoạn lắp rấp hoàn chỉnh cuối 
cùng”. Học theo cách này, đến lúc cần ôn tập cuối học kì, các em chỉ 
cần ghép các phần kiến thức lại với nhau là đã cố hệ thống kiến thức 
hoàn chỉnh, vừa giúp việc học thường ngày hiệu quả hơn vừa giúp 
cho việc tổng kết và hệ thống lại kiến thức khi thi lên cấp ba và đại 
học dễ dàng hơn. 
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Như vậy, xét trên tổng thể cách ghi nhớ kiến thức vật lý như 
trên không chỉ giúp học sinh hiểu bài sâu hơn mà khi cần vận dụng 
để giải bài tập, các em cũng dễ dàng tìm ra được “công cụ” cần dùng, 
mang lại hiệu quả cao hơn so với phương pháp ghi nhớ tản mát khác. 
(Khi ghi nhớ kiến thức vật lý, học sinh còn cần áp dụng những 
phương pháp ghi nhớ khác, Phần này bạn đọc có thể tham khảo 
trong chương “phương pháp ghì nhớ hiệu quả” của cuốn sách này). 

Tiến hành ba bước kiểm tra kỹ năng giải bài tập: 

Giải bài tập vật lý bằng phương pháp toán học là một năng lực 
quan trọng nhưng cũng là phần khó nhất đối với không ít học sinh 
trung học cơ sở. Nếu muốn nâng cao năng lực này, các em có thể bắt 
tay xác định nguyên nhân từ những phương diện đề cập dưới đây, 
sau đó mới tiếp tục thực hiện biện pháp giải quyết mang tính định 
hướng. * 


Thứ nhất: Kiểm tra xem kiến thức toán của mình có bị 
hổng phần nào không: Khi giải bài tập vật lý, các em phải động 
chạm đến không ít kiến thức toán học (tỉ lệ, hàm số, tam giác, bất 
đẳng thức, sơ để hình học...), ngoài ra các em cần phải có khả năng 
tính toán chính xác, thành thạo. Nếu không nắm vững kiến thức 
toán, không vận dụng thành thạo công cụ toán học cần thiết thì khi 
giải bài tập vật lý, các em sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nếu đây đúng 
là nguyên nhân của mình thì các em có thể giải quyết từ hai phương 
diện sau: Trước tiên cần cố.gắng học tốt môn toán, hổng chỗ nào phải 
bù ngay chỗ ấy. Thứ hai là nếu gặp khó khăn khi giải bài tập vật lý 
do trình độ toán kém, các em cần đi tìm nguyên nhân, nhanh chóng 
đưa ra biện pháp khác phục. Có như vậy, các em mới có thể lấp đầy 
dần những lỗ hổng kiến thức trong môn toán, không làm ảnh hưởng 
đến các môn khác, 


Thứ hai: Kiểm tra xem kiến thức môn vật lý của mình có 
bị hổng phần nào không. Với một số bài tập vật lý không liên 
quan đến kiến thức toán học thì khi giải học sinh chỉ cần vận dụng 
kiến thức vật lý. Nhưng nếu vẫn thấy khó khăn thì chắc chấn các em 
đã bị hổng kiến thức vật lý (như không nắm vững khái niệm, hiểu sai 
nguyên lý, hướng suy nghĩ không đúng...) Chẳng hạn như một số bài 
tập về vật chuyển động nghiêng nhìn bề ngoài thì thấy phức tạp 
nhưng nếu hiểu được là: “Khi chuyển động theo phương nằm ngang 
thì chuyển động của vật là chuyển động đều” thì các em sẽ thấy rất 


đơn giản. Đối với những vấn đề này, nên giải quyết ngay khi chúng 
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mới phát sinh rồi làm lại một lần nữa để củng cố. Sau đó cần kiểm 
điểm lại xem: Liệu phương pháp học của mình có đúng không? Nên 
cải tiến cách nghe giảng, ghi chép trên lớp và cách đọc sách như thế 
nào? 


Thứ ba: Kiểm tra năng lực biến đổi bài tập vật lý thành 
hài tập toán. Quá trình giải bài tập vật lý theo phương pháp toán 
học thường gồm có ba bước. 1. Phân tích để bài và xây dựng mô hình 
vật lý; 2. Chuyển mô hình vật lý thành quan hệ toán học; 3. Giải toán, 
sau đó thể hiện kết quả thu được theo cách diễn đạt của môn vật )ý. 
Những năng lực này không thể hình thành từ kiến thức toán học và 
vật lý mà nó được hình thành qua quá trình giải bài tập. Phương 
pháp làm bài đúng sẽ càng thúc đẩy nhanh sự hình thành năng lực 
này. Các em có thể tham khảo hai biện pháp dưới đây khi luyện làm 
bài tập: 

* Tổng kết các dạng bài điển hình: Nếu muốn nâng cao trình 
độ, tránh được đường vòng các em cần phải nắm được những dạng 
bài điển hình thường gặp. Để làm được điều này thì cách nhanh nhất 
là ghi lại những dạng bài điển hình thầy cô giảng trên lớp, đồng thời 
nghiền ngẫm dần cho đến khi thấu triệt mới thôi: bài này liên quan 
đến hiện tượng vật lý nào? Nên áp dựng quy luật gì để giải? Trừu 
tượng hoá thành mô hình vật lý rồi sau đó chuyển thành mô hình 
toán học như thế nào?... Bình thường, các em cũng nên chú ý thu 
thập cách giải mẹo, cố gắng rèn luyện thì mới có thể nhanh chóng 
nâng cao khả năng. 


* Tạo cho mình có thói quen “Làm bài tập điển hình, đầu 
tư nhiều chất xám”: Trong khi giải bài tập cần cố gắng suy xét 
triệt để từng bước giải (xác định điều kiện bằng cách nào? xây đựng 
mô hình vật lý như thế nào? phân tích quy nạp như thế nào?), không 
nên cho rằng tìm ra được đáp án là xong. Ngoài ra, các em cũng cần 
thường xuyên luyện tập giải một bài theo nhiều cách và giải nhiều 
bài theo cùng một cách, đặc biệt nên cố gắng tìm ra cách giải hay 
nhất. Kiên trì lâu như vậy, sau này các em chỉ cần làm một bài 
nhưng lại thu được hiệu quả gấp ba bốn lần. Nếu giải sai, các em 
càng cần nghiền ngẫm kĩ hơn, nhất định phải tìm được vấn đề và kịp 
thời tháo gỡ. Bởi có thể đây chính là phần kiến thức bản thân còn 
hổng. Nên khi đã tìm được chỗ hổng thì phải "lấp" ngay, nhưng chú ý 
là không nên "lấp" sai. * 

Tiến từng bước vững vàng như vậy, khả năng giải bài tập vật lý 
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theo phương pháp toán học của các em chắc chắn sẽ được nâng cao. 

Những điều cần lưu ý khi làm bài tập 

* Khả năng giải bài tập vật lý của học sinh có thể được chia làm 
ba mức độ. Mức thứ nhất là thành thạo: Tức ngay khi đọc xong đề bài 
là các em đã có thể đưa ra hướng làm theo cách giải thông thường. 
Để đạt đến mức này, các em chỉ cần nắm được kiến thức cơ bản, 
chăm làm nhiều bài tập là được. Mức thứ hai là linh hoạt: Tức luôn 
tìm ra cách giải khác so với cách giải thông thường. Để đạt mức độ 
này, học sinh cần nắm chắc, hiểu rõ kiến thức vật lý, mối liên hệ bên 
trong giữa các phần kiến thức thì khi làm bài các em mới có thể đưa 
ra những cách giải linh hoạt. Mức thứ ba là thuần thục: Tức có 
những sáng tạo trong cách giải, nghĩ ra cách giải hay. Đây là biểu 
hiện của khả năng sáng tạo phong phú. 


Dù ta không thể yêu cầu mọi học sinh phải đạt đến mức thứ ba 
(bởi rất ít em có khả năng này), nhưng ít nhất các em cũng phải đạt 
được mức độ thứ nhất tức mức độ thành thạo. Có như vậy các em mới 
hoàn thành chương trình học một cách thuận lợi, đồng thời gặt hái 
được phần thưởng giá trị nhất của môn học này đó là có tư duy khoa 
học. Để đạt đến trình độ tư duy tốt hơn (gồm cả khả năng sáng tạo 
tết hơn), một số em có thể để ra mục tiêu cao hơn cho mình, tức mức 
độ ha1. 

* Để biến kiến thức vật lý thành năng lực thì giải bài tập là một 
trong những con đường quan trọng. Mặc dù vậy, để có được năng lực 
này các em cũng cần phải hoàn thành số lượng bài tập ở mức độ nhất 
định nào đó. Bởi thế, khi làm bài tập vật lý, các em đừng nên nghĩ 
làm càng nhiều càng tốt mà nên chú trọng đến hiệu quả, tức thông 
qua “Làm bài tập điển hình, đầu tư nhiều chất xám”, giải một bài 
theo nhiều cách và giải nhiều bài theo cùng một cách, chỉ cần làm 
một bài mà thu hoạch được nhiều kiến thức hơn, qua đó tránh được 
nhược điểm của phương pháp "chiến thuật biển bài tập". 

* Khi giải bài tập vật lý, các em cần cố gắng cụ thể hoá, hình 
tượng hoá, dự đoán bước giải trong quá trình vật lý của bài. Đây là 
yêu cầu của việc bổi dưỡng phát triển tư duy vật lý, và cũng giúp quá 
trình giải bài tập trở nên thuận lợi hơn. Phương pháp cụ thể là: Với 
những bài đơn giản thì khi giải bài tập, ít nhất học sinh cần tưởng 
tượng tình hình thực tế và quá trình vật lý một cách cụ thể, ngoài ra 
cần nắm chắc sự biến đổi trong từng bước giải. Với những bài phức 
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tạp hơn, các em cần cố gắng vẽ cho chính xác sơ đồ, đồng thời suy 
diễn, nhầm toàn bộ quá trình này trong đầu. Khi cần các em có thể 
liệt kê điều kiện mà đề bài cho ra giấy nháp, để vừa nhìn vừa nghĩ. 
Như vậy, các em sẽ dễ dàng nắm bắt được bản chất và tìm ra hướng 
giải hơn. 


* Khi giải bài tập vật lý thì tư duy ngược là yếu tố rất quan trọng. 
Bởi lượng thông tin trong môn vật lý là rất nhiều, có rất nhiều hướng 
phát triển thuận chứ không giống như trong môn toán thường chỉ có 
một cách giải. Nếu tư duy thuận kém, bạn có thể suy nghĩ theo 
hướng ngược lại, dựa trên vấn đề được nêu trong bài để quyết định 
góc độ phân tích bài tập thì bạn sẽ luôn tìm ra được cách giải đông 
thời nắm bắt được một phương pháp tư duy giá trị. Ví dụ, nếu có bài 
tập sau: “Một chiếc máy bay lượn theo hình vòng tròn trên bầu trời 
Bắc Kinh, hỏi rằng điện thế của động cơ bên cánh nào máy bay sẽ cao 
hơn?”. Nếu chỉ nhìn vào điều kiện của đề bài, bạn sẽ thấy lúng túng, 
không biết nên giải như thế nào, nhưng nếu xuất phát từ câu hỏi, 
suy ngược lại điều kiện thì bạn sẽ nhận thấy đây là một bài có liên 
quan đến vật dẫn điện chịu ảnh hưởng của từ trường ở Bắc bán cầu 
và phần việc còn lại dễ như trở lòng bàn tay. 


Coi trọng thí nghiệm vật lý 


Để học giỏi môn vật lý thì tiến hành thí nghiệm vật lý không chỉ 
là khâu bắt buộc mà nó còn có những ích lợi sau: phát hiện tài năng 
thí nghiệm, giúp học sinh nắm được phương pháp khoa học, nâng cao 
khả năng thực hiện, bỗi dưỡng và phát triển khả năng khoa học để có 
thể áp dụng vào các lĩnh vực khác. Bồi vậy, học sinh cần cố gắng thực 
hiện hết các bài thí nghiệm có trong sách giáo khoa, nắm chắc từng 
bước tiến hành, hiểu rõ nguyên lý, thao tác thành thạo. Nếu muốn có 
khả năng sáng tạo tốt hơn nữa, các em còn cần bọc cách tự mình đề 
ra mục tiêu thí nghiệm, thiết kế phương pháp thực hiện và hoàn 
thành thí nghiệm. Thường xuyên tiến hành thí nghiệm sẽ đem đến 
cho các em rất nhiều lợi ích - đây chính là con đường mà rất nhiều 
nhà khoa học đã trải qua khi còn là học sinh. 

Cách tăng cường khả năng sáng tạo khác 

Trong cuốn “Tâm lý học sáng tạo” có đoạn đại ý là: Kapiea, nhà 
vật lý học nổi tiếng của Liên Xô trước đây có nhận định là: để phát 
- triển và bồi dưỡng khả năng sáng tạo thì vật lý và toán học là hai lựa 
chọn lý tưởng nhất. Hơn nữa vì vật lý rất gần với đời thường nên qua 
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môn học này, nên ta càng học được khả năng tiến hành nghiên cứu 
khoa học về các quá trình trong giới tự nhiên. (Theo tôi biết, có rất 
nhiều thực tế có thể chứng mỉnh cho quan điểm này, trong đó gồm có 
cả quá trình trưởng thành của những nhà bác học nổi tiếng như 
Samuel Chao Chung Ting, Fermi, Albert Pìnstein). Kapica, nhà vật 
lý học từng được trao tặng giải thưởng Nobel còn là tác giả của “Bài 
tập vật lý học”-một tập sách rất hay. Tất cả các bài vật lý trong đó 
đều không có cách giải rõ ràng. Nền để giải được những bài này, 
người làm vừa phải biết vận dụng kiến thức vật lý một cách lnh hoạt, 
vừa cần tiến hành điều tra nghiên cứu thực tế. Ví dụ như: “Nếu 
muốn đập tắt đám cháy xảy ra trên tầng 6 của một toà nhà thì động 
cơ của máy bơm nước cần có công suất là bao nhiêu?” “Nếu muốn hội 
tụ ánh sáng mặt trời vào một điểm để hun nóng tấm thép thì ta cần 
sử dụng một thấu kính có kích thước là bao nhiêu?” Những bài tập 
này rất gần gũi với quá trình sáng tạo thực tế nên được rất nhiều học 
sinh trung học của Liên Xô trước đây yêu thích. Đây là một cuốn 
sách bồi dưỡng nhân tài rất có giá trị. 


Rõ ràng là, học sinh nước ta cũng rất cần có quyển sách hay như 
vậy. Tôi tin rằng các chuyên gia của nước ta cũng có thể biên soạn 
hoặc dịch trực tiếp từ bản gốc. Trước khi cuốn sách đó ra đời, tôi 
muốn đành một lời khuyên cho những học sinh trung học muốn phát 
triển khả năng sáng tạo và có thể đành nhiều công sức cho môn vật 
lý là: hãy thử sức mình với những bài vật lý của trường chuyên toán. 
Trong số các loại sách bài tập vật lý mà tôi được biết thì đây là cuốn 
sách có khả năng bồi dưỡng và phát triển khả năng sáng tạo khá hay 
và cũng đã mang lại rất nhiều ích lợi cho Đình Nhi. 


Ngoài ra, nếu có thể tìm đọc thêm các sách bên ngoài chương 
trình học thì kiến thức của các em nhất định sẽ càng thêm phong phú 
và sâu sắc, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn học ở bậc đại học sau 
này. Ở mức độ thấp các em có thể tìm đọc “Họa báo khoa học”, còn ở 
mức độ cao thì các em có thể đọc tài liệu phổ biến kiến thức vật lý. 


DI Với Các MŨN H00 KHÁC 


Ngoài ra còn có một số bạn đọc gửi thư hỏi về phương pháp học 
môn lịch sử, chính trị, địa lý, hoá học, sinh vật. Do nội dung chương 
trình học và phương pháp đánh giá kiểm tra của những môn này vẫn 
đang trong giai đoạn cải cách nên tôi chỉ khuyên các em nên dựa trên 
sự chỉ dẫn của các thầy cô bộ môn để cố gắng nắm bắt phương pháp 
436 


EI PHÁI BẾN HARVARD HC KINH TẾ 


học. Bởi thầy cô là những người vừa nắm rõ yêu cầu và thay đổi trong 
chương trình học, vừa biết tình hình học tập cụ thể của các em. 


Ngoài ra, các em cũng có thể áp dụng đối sách: nâng cao từng 
khâu trong quá trình học tập. Thông thường, để học tốt một môn học 
dạng “kiến thức + năng lực”, học sinh cần thực hiện được 9 khâu là: 
xem trước bài ở nhà, nghe giảng trên lớp, ghi chép, ôn tập, ghi nhé, 
luyện tập đàm bài tập) và ứng dụng, tự học và nghiên cứu, tổng kết 
dạng bài, sửa lỗi, lấp lỗ hổng kiến thức. Ngoài ra ở các môn vật lý, 
sinh vật, hoá học, các em còn có thêm một khâu nữa là thí nghiệm. 
Chỉ cần một khâu có vấn đề cũng đủ khiến hiệu quả rèn luyện tổng 
thể của các em bị suy giảm, từ đó hạ thấp năng lực trong môn học đó. 


Vậy làm thế nào để nâng cao hiệu quả trong từng khâu học tập? 
Đình Nhi có phương pháp là: Cần xác định rõ tác dụng cơ bản của 
từng khâu (về vấn đề này bạn đọc có thể tham khảo trong phần giới 
thiệu về phương pháp học toán và vật lý), và cần bám sát yêu cầu cụ 
thể của từng môn (chỉ cần các em chăm chú nghe giảng, trên lớp, có 
phương pháp ghi chép hiệu quả, chăm nghiên cửu sách giáo khoa, 
kết hợp với sự chỉ dẫn của thầy cô giáo là các em có thể dễ ° HN giải 
quyết vấn đề này). 


Trước tiên hãy khắc phục điểm yếu của mình nhất định các em 
sẽ thành công. 


Chúc các em luôn học tốt! 
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NẮM VỮNG KỸ NĂNG LÀM BÀI THỊ HIỆU QUA 


Trương Hân Vũ trả lời bạn đọc 


Để có thể phát 
huy tối đa bhủ năng, 
thí sinh cần tạo ra 
những ám thị tâm lý 
tích cực. 


EM PHÁI BẾN HARVARD Hộ KINH TẾ 


Thị cử là một khâu quan trọng trong quá trình giáo dục. Khi đi 
thi, ngoài kiến thức thí sinh còn cần trang bị cho mình kĩ năng làm 
bài thì hiệu quả. Một nhà giáo ở Phúc Kiến có câu nói rất đúng là: 
“Trước khi đi thì học sinh cần học kĩ năng làm bài, còn sau một quá 
trình học, học sinh cần phải thi để đánh giá trình độ kiến thức của 
mình”. Nên trong quá trình học, việc thì cử có hai ý nghĩa quan trọng 
là: kiếm tra hiệu quả học tập và tuyển chọn nhân tài. Vì vậy việc 
nắm được kĩ năng làm bài thí hiệu quả rất có giá trị đối với sự phát 
triển của trẻ, đồng thời giúp các em giảm bớt áp lực tâm lý trong việc 
học hành. 


Đấy chính là động cơ thôi thúc chúng tôi bồi dưỡng kĩ năng làm 
bài thi cho Đình Nhí và viết chương này để trả lời những thắc mắc có 
liên quan của bạn đọc. 


ĐỂ BIỂU CHỈNH TRẠNG THÁI TÂM LÝ KHI THỊ, CẨN CŨ KIẾN THỨP. CƠ HỤP 


Ki năng làm bài thì không chỉ là dạng khả năng thích nghỉ mà 
nó còn là một dạng năng lực tổng hợp. Trong phòng thi, cường độ 
hoạt động trí não và áp lực tâm lý của thí sinh đều tăng cao hơn rất 
nhiều so với lúc bình thường. Bởi vậy, nếu muốn có tâm trạng thoái 
mái kh] ởi thị, các em cần có khả năng điều chỉnh tâm lý nhất định 
và những biện pháp bổ trợ đồng bộ. 


Tuy vậy, hiểu biết của các thí sinh về mặt này còn rất hạn chế. 
Rhi đi thi, các em thường ở trong tâm trạng tiêu cực, căng thẳng, lo 
lắng, mệt mỏi khiến mức độ tự tin sụt giảm, không phát huy hết được 
khả năng như thường ngày hay thậm chí bị thất bại trong những 
cuộc thi quan trọng. 


Một sinh viên tốt nghiệp chính qui chuyên ngành kinh tế thương 
mại tâm sự với chúng tôi là: em đã từng thi cao học ba lần. Dù trước 
đó các thầy cô giáo đều khẳng định là với thực lực của mình em nhất 
định sẽ đỗ. Nhưng cả ba lần em đều trượt chỉ vì không điều chỉnh 
được trạng thái tâm lý của mình khi bước vào phòng thi. Ngoài sinh 
viên này, chúng ta có thể thấy có rất nhiều thí sinh cũng gặp khó 
khăn trong thi cử bởi cùng nguyên nhân trên nhưng ở mức độ nhẹ 
hơn. Trải nghiệm của các em còn cho chúng ta thấy là muốn có khả 
năng điều chỉnh tâm lý khi đi thi, các em khó có thể chỉ dựa vào bản 
thân nhưng vấn đề này cũng không phải là không thể thực hiện được. 
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Khả năng điều chỉnh tâm lý khi đi thi cần được xây dựng trên 
những kiến thức như những hiểu biết về tâm lý học, khoa học về não, 
dinh dưỡng, phương pháp ghi nhớ. Rõ ràng, phần lớn học sinh tiểu 
học, trung học đều thiếu kiến thức trong những lĩnh vực này nên 
đương nhiên các em sẽ có cảm giác bất lực, rất khó tự mình giúp 
mình. Người lớn không nên trách mắng con trẻ, khoanh tay đứng 
nhìn các em chịu thiệt mà nên chủ động chỉ bảo, truyển lại cho các 
em những kiến thức có liên quan, trong những thời điểm then chốt 
cần đưa tay ra nâng đỡ. 


Bởi vậy, ngay từ bậc tiểu học tôi đã dạy Đình Nhi phương pháp 
làm bài thi, phát triển và bổi dưỡng năng lực tự điều chỉnh tâm lý 
nhằm mục đích để cháu có được khả năng kiểm soát, xoá bố trạng 
thái tâm lý căng thẳng khi ở trong phòng thi. Tuy hồi đó thời gian 
chúng tôi dành cho việc này không phải là nhiều nhưng rất có hiệu 
quả trong việc nâng cao khả năng ứng phó với các kì thi cho cháu, 
giúp cháu dã vượt qua những “kì thi có ý nghĩa quyết định”, bao gồm 
cả những thử thách quan trọng bên ngoài phòng thi. Các biện pháp 
như: “Chủ động điều chỉnh trạng thái tâm lý”, “người giỏi sẽ giành 
chiến thắng”, “trị liệu tổng hợp đa nhân tổ”, “nâng cao từng khâu” 
đã chuyển hoá thành nhãn quan và năng lực của Đình Nhi, được 
cháu áp dụng rộng rãi vào cả những tình huống bên ngoài phòng thị. 

Dưới đây, tôi sẽ giới thiệu về những nguyên tắc, phương pháp 
làm bài thi phù hợp với học sinh tiểu học, trung học. Hi vọng, qua 
đây các em sẽ rút ra những kinh nghiệm bổ ích cho mình. 


GẦN “KHỦI ĐỘNG” TRƯỚC KHI BƯỚC VÀO PHÙNG THÍI 


Khi đến địa điểm thi, trong khoảng thời gian 30 phút hay 20 
phút chờ đợi trước khi nhận được đề thi, mọi chuyện gần như đã được 
an bài. Liệu khi đó còn có biện pháp nào giúp các em gia tăng cơ hội 
chiến thắng, nâng cao hiệu quả làm bài nữa không? 

Đương nhiên là có rồi. Biện pháp đó chính là hãy “khởi động” 
trước khi bước vào phòng thi, tức “kích hoạt” những kiến thức đã có 
trong đầu mình, đưa bản thân vào trạng thái thi đấu ổn định. Như 
vậy các em sẽ dễ dàng phát huy khả năng vốn có hàng ngày, nắm 
chắc từng phần trọng điểm trong khả năng của mình. Nếu có thêm 
một chút may mắn, các em sẽ có cơ hội phát huy khả năng tốt hơn 
mức bình thường. Dù vậy các em chỉ nên cố gắng phát huy hết mọi 
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khả năng chứ không nên đưa ra mục tiêu quá cao cho mình. 


Phương pháp “khởi động” cụ thể là: Tận dụng giây phút trước 
khi bước vào phòng thì để làm những việc sau đây. Thứ nhất là rà lại 
một lượt bộ khung kiến thức môn học đó theo nguyên tắc “phương 
pháp ghi nhớ khung” (được giới thiệu ở phần sau) nhằm để kích hoạt 
những vùng não bộ có liên quan. Thứ hai là nhẩấm nhanh lại một lượt 
những chỗ yếu của mình để giảm tối đa khả năng phần nào đó bị rơi 
rót. Thứ ba là thử làm một vài bài tập nhằm đưa não bộ vào trạng 
thái hưng phấn vừa phải. Nếu chỗ nào không nhớ chắc, lúc này các 
em vẫn có thể giổ sách vở ra xem lại. 

Tại sao “khởi động” trước khi bước vào phòng thi lại giúp thí sinh 
làm bài hiệu quả hơn? 

Theo nghiên cứu của nhà tâm lý học Yerkes, khi não bộ đạt đến 
trạng thái hưng phấn vừa phải thì hiệu quả làm việc của ta lúc đó sẽ 
là cao nhất. Còn nếu mức độ hưng phấn quá cao hay quá thấp đều sẽ 
làm giảm hiệu quả. Đây chính là “Định luật Yerkes-Dodson” trong 
tâm lý học. Nếu trước khi bước vào phòng thi, nếu thí sinh chủ động 
kích hoạt não bộ bằng những thông tin có liên quan, sẽ khiến não bộ 
đạt đến trạng thái hưng phấn cần thiết. Như vậy ngay khi thí sinh 
bước vào phòng thi, não bộ đã có thể bát nhịp ngay với cường độ công 
việc khi đó, nên đương nhiên thí sinh sẽ làm bài thị tốt hơn. 


Ngoài ra, xét từ góc độ ghi nhớ, điều này cũng rất cần thiết: sau 
giấc ngủ ban đêm, thông tin được lưu trữ trong đầu ta vẫn ở trong 
trạng thái “mơ màng”. Nhưng nhờ “khởi động”, thí sinh thể đánh 
thức và đưa vùng này vào trạng thái sẵn sàng nhận lệnh. Rõ ràng, 
điều này rất có lợi cho việc làm bài thị. 

_ Khi “khởi động”, các thí sinh cần lưu ý là: tuy “khởi động” là cần 
thiết nhưng để đảm bảo hiệu quả làm bài thì ta không nên để tâm lý 
quá căng thăng. 


Bñ VIỆC GẨN LÀM KHI NHẬN ĐỂ THỊ 
Sau khi nhận đề thi, thí sinh cần làm -ngay ba việc sau đây: 


Thứ nhất: Điển đầy đủ thông tin yêu cầu (như họ tên, số báo 
danh) vào bài làm, tuyệt đối không nên “để tí nữa rồi tính sau”. Lý do 
bởi trong quá trình làm bài, các em sẽ chỉ tập trung vào phần bài làm 
của mình nên đến khi hết giờ làm, có thể các em còn đang vội vội 
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vàng vàng sửa những chỗ làm sai, làm nhầm trong bài của mình mà 
^ ^“ TA đt UUÀ ^ 1 ⁄ " ~ ^“ ˆ VN: ^* 

quên mất việc ghi tên, số báo danh. Vậy nên nếu không muốn “mất 

trắng”, thì thí sinh cần làm ngay việc này sau khi nhận được đề thì. 


Thứ hai: Sau khi điền đầy đủ họ tên vào bài làm, thí sinh cần 
kiểm tra xem để thì có sai sót (phát thiếu, đề bị mờ, rách rời) không. 
Nếu có cần xin giám thị đổi ngay tờ đề khác để tránh bất cứ sự cố nào 
trong khi làm bài sau này, 


Thứ ba: Đọc lướt một lượt từ đầu đến cuối đề thi để nắm được kết 
cấu đề thi và biết cách phân bố thời gian làm bài. Ngoài ra việc này 
còn nhằm để “thông báo” trước cho não bộ biết về những nhiệm vụ 
sắp tới, để những vùng não bộ có liên quan nhanh chóng bước vào 
trạng thái “sẵn sàng chờ lệnh chiến đấu”, kích hoạt toàn bộ kiến thức 
và kinh nghiệm đã có, qua đó nâng cao hiệu quả làm bài. 


Không nên để đến lúc bước vào những kì thi quan trọng thi thí 
sinh mới thực hiện những việc này. Các em nên tạo cho mình có thói 
quen này ngay trong cả những những kì thi thông thường. Có như 
vậy khí bước vào kì thi quan trọng, dò không cần ghi nhớ, nhắc nhỡ 
bản thân thì các em cũng vẫn không bị quên. 


CỐ BẰNG LÀM NHIỀU BÀI, LÀM ĐẾN BẦU PHẮC NAY ĐẾN ĐÓ 


Trong thời gian làm bài thi thì từng giây từng phút cũng quí như 
vàng. Với những kì thi quan trọng, đo đề thì tương đối dài nên trường 
hợp thí sinh không hoàn thành hết bài thì hoặc ít nhất cũng không có 
thời gian soát lại bài làm không phải là ít. Trong những lúc như thế 
này, làm đến đâu chắc đến đấy trở thành lựa chọn tất yếu. Bởi nếu 
không các em sẽ không có thời gian soát lại bài làm hoặc dành để giải 
quyết những phần phức tạp hơn. 


Dù rất ít em có khả năng làm đến đâu chắc ngay đến đó trong 
toàn bộ bài làm nhưng nếu là với đa số câu hỏi thì điều này không 
phải là không thể quá khó 

Biện pháp làm đến đâu chắc ngay đến đồ 

Muốn làm đúng những bài tương đổi khó ngày trong lần giải đầu, 
tiết kiệm công sức thời gian thì những biện pháp dưới đây rất có hiệu 
quả: 

e Thường ngày các em cần nắm chắc kiến thức cơ bản, rèn luyện kĩ 


năng cho thật tốt, nắm vững những phần quan trọng. Ngược lại, 
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nếu để đến lúc bước vào phòng thi mới “luyện binh” thì đã muộn. 
Bởi “trăm hay không bằng tay quen”, nếu không “quen” thì các 
em chẳng thể nào làm bài tốt được. 


e Thường ngày các em cần tạo cho mình tính cách chắc chắn, cẩn 
thận, không được để xảy ra sơ suất trong bất kì khâu nào khi đọc 
đề, đánh giá đề, chép đề, làm nháp, làm vào giấy thi. Khi làm bài 
thị, thí sinh nền đề ra mục tiêu là: Làm phần nào thì phải chắc 
phần đó, không cẩn kiểm tra lại (không kể đến một số ít bài khó 
còn đang trong “diện nghì vấn”). 


e Tốc độ làm bài phải đạt đến mức độ vừa phải, không nên làm bài 
quá nhanh. Nguyên do bởi làm bài thi cũng giống như lái xe, “10 
lần tai nạn thì 9 lần là do phóng nhanh”. Nhằm phòng tránh khả 
năng “phóng nhanh gây tai nạn” thì với những bài tương đối khó, 
các em cần giảm tốc độ làm bài xuống thêm chút nữa. 


e Với những công đoạn sao chép lại (chép để sang giấy nháp, chép 
cách giải từ giấy nháp sang bài làm) thì phương pháp “chép bằng 
tay phải, dò chữ bằng tay trái” mà tôi đã giới thiệu trong phần ' 
"giai đoạn tiểu học" rất có hiệu quả, giúp thí sinh tránh được khả 
năng "nhìn gà hoá cuốc". Nếu có hứng thú các em nên tham khảo 
thử. 


e Với những bài có nhiều phần mà nếu chỉ trông cậy vào khả năng 
ghi nhớ của mình thì có thể sẽ xảy ra sai sót. Để phòng tránh 
khả năng này các em có thể ghi lại dàn bài vào giấy nháp, sau đó 
mới bắt tay “thi công theo bản vẽ”. 


Thấy phần nào không chắc các em cần quay lại chỉnh sửa ngay. 
Lý do bởi so với cách đợi khi soát bài cuối giờ mới chỉnh sữa, thì 
cách này vừa tốn ít thời gian lại vừa hiệu quả hơn. 

e Khi làm nháp cần tuân thủ theo đúng trình tự từ trên xuống 
đưới, từ phải sang trái. Như vậy khi đối chiếu lại với bài làm sau 
này các em mới không phải tốn thời gian tìm kiếm. 

Nếu thực hiện tốt những khâu trên, với đa số những bài có mức 
độ khó vừa phải trong đề thị, thí sinh có thể làm đến đâu chắc ngay 
đến đó. Thời gian còn lại các em có thể dành cho một số ít bài khó 
hơn để nâng điểm sẽ, Nếu vẫn còn thừa nhiều thời gian, các em có 
thể soát lại toàn bài, 


CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG & HỌC TẬP... 
PHẦN DỄ LÀM TRƯỚC, PHẨN KHÚ LÀM SñU 


Dù là học sinh giỏi xuất sắc thì cũng không phải là không có lúc 
bị vướng mắc ở phần nào đó. Với kì thi mang tính tuyển chọn cao thì 
những sự cố như vậy là điều khó tránh khỏi. Vì thế ta mới phải đi 
tìm câu trả lời cho câu hỏi- gặp bài khó thì nên làm thế nào? 


Ngoài ra, với những kì thi quan trọng, để thì bao giờ cũng được 
chia làm nhiều câu nên rất có khả năng thí sinh sẽ không hoàn 
thành được hết. Và điều này lại dẫn đến vấn đề là làm sao biết mình 
nên làm câu nào, bỏ qua câu nào? 


Để giải quyết những vấn đề có liên quan đến trình tự làm bài và 
quyết. định chọn hay bỏ bài, các em có thể xác định dựa trên bốn 
nguyên tắc.dưới đây: 


Một là “theo đúng trình tự”: Về cơ bản, khi làm bài thì thí 
sinh nên làm theo trình tự từ trên xuống dưới. Để dễ nhìn, sau khi 
đọc đề thí sinh có thể dùng bút đánh dấu vào tất cả những bài mình 
có khả năng ngay làm được.. 


Hai là “tạm bỏ qua bài khó”: Khi gặp những bài quá khó”, để 
tránh lãng phí thời gian thì thí sinh tuyệt đối không nên “đóng quân 
bao vây bên dưới thành”. Nhưng trước khi bỏ qua bài đó, các em cũng 
nên đọc kĩ đề bài, động não đến một mức độ nhất định nhằm mục 
đích kích thích những kiến thức có liên quan đến câu này, qua đó 
kích thích óc sáng tạo, nâng cao khả năng tìm kiếm giải pháp. Do lúc 
này các em không cần phải ghi chép hay tính toán nên sẽ không tiêu 
tốn nhiều thời gian. 

Ba là “Sau khi làm hết bài để, cần chọn những bài 
chắc ăn”: Sau khi đã làm hết những bài dễ thì thí sinh nên đặt “tầm 
ngắm” vào những bài bản thân thấy “chắc ăn” hơn. Bởi “chắc ăn” ở 
đây có nghĩa là với những bài này các em không chỉ có nhiều cơ hội 
thành công hơn mà còn mất ít thời gian hơn. Trong số những bài 
“chắc ăn”, các em cần ưu tiên cho những bài có thang điểm cao. 


Bốn là “cuối giờ thi nên chọn bài có tháng điểm cao”: Khi 
thời gian làm bài thi sắp hết nhưng các em vẫn còn một số bài chưa 
giải được và cũng không chắc lắm thì lựa chọn tối ưu nhất lúc này là 
hãy chọn làm bài có thang điểm cao. Nếu may mắn làm đúng, các em 
sẽ đạt được càng nhiều điểm hơn. 

Trên thực tế, ba nguyên tắc cuối cùng trong phần trên đều liên 
quan đến những câu khó. 
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Bởi trong bài thì, những câu khó là những câu có ý nghĩa quyết 
định đến thành tích thì nên học sinh cần xây dựng cho mình khái 
niệm khoa học về điều này: Dù là câu hỏi “khớ” nhưng nếu đã được 
đưa vào đề thi thì chứng tổ nó không nằm ngoài phạm vi kiến thức 
của chương trình học. Nên xét về bản chất thì câu đó không phải là 
khó mà nó chỉ yêu cầu thí sinh phải có cách tư duy, nắm bắt vấn để 
rộng hơn hoặc biết vận dụng kiến thức của nhiều môn học. Bởi vậy, 
nếu muốn giải được bài khó thì trước hết thí sinh không được sợ khó, 
sau đó thử xét vấn để theo nhiều cách khác nhau, kích thích tính 
nhạy bén, vận dụng kiến thức một cách linh hoạt. Nhưng để có được 
khả năng này thì đương nhiên thường ngày các em cần phải nỗ lực 
rên luyện. 


CỐ BẮNG KHÔNG BŨ QUA BẤT KÌ Cữ Hội GHI ĐIỂM NÀ0 


Cơ chế thi chuyển cấp hiện hành có “luật chơi” riêng của nó nên 
trước khi có cơ chế thi tuyến tiến bộ, hợp lý hơn thì các em hãy học 
cách thích nghị với thực tế. Và một trong những “luật chơi” cơ bản 
của cơ chế thi hiện này là: “Chỉ cần nhỉnh hơn 0,25 điểm là ta đã có 
thể vượt lên vạn người”. Vậy chúng ta cần đối diện với “luật chơi” này 
như thế nào? 


Câu trả lời là: Các em cần tạo cho mình thói quen “cố gắng 
không bỏ qua bất kì cơ hội ghi điểm nào”. Đơn giản bởi một chút điểm 
nhỏ nhơi cũng đủ để quyết định liệu các em có thể vượt qua rất nhiều 
thí sinh khác hạy không. Đặc biệt là trong những kì thi mang tính 
tuyển chọn gay gắt thì 0,25 điểm cũng có thể quyết định đến việc đỗ 
hay trượt. 


Lấy kì thi vào đại học của thành phố Trùng Khánh làm ví dụ: 
năm 2003, tổng số thí sinh dự thì của thành phế này là hơn 84.000 
em, giả sử 60% em đạt tổng số điểm thi trong khoảng từ 450 - 550, 
thì chỉ cần mỗi em đạt thêm một điểm là đã cũng đủ vượt lên 504 thí 
sinh. Với thang điểm hết sức chí tiết, cụ thể thì sự khác biệt còn có 
thể cao hơn. Ở Sơn Đông, tổng số thí sinh dự thi năm 2003 của thành 
phố này là 485.000 em. Và nếu vẫn tính theo phương pháp trên thì 
chỉ cần mỗi em đạt thêm một điểm là có thể vượt qua 2910 em khác. 
Do tính chất cạnh tranh trong các kì thi quyết liệt đến như vậy nên 
các em cần phải cố gắng giành được từng phần điểm nhỏ cho bài làm 
của mình. 


CHÍ TIẾT PHƯƠNG PHÁP BỔI DƯỠNG & HỌC TẬP... 


Ba biện pháp để giúp thí sinh giành được từng phần điểm 
mình đáng có- 


Chỉ cần các em không bỏ qua bất cứ câu hồi vào trong tầm với 
của mình là đã có thể coi là thành công. Thêm vào đó, nếu làm được 
câu mà bình thường mình không làm được, có nghĩa là các em 
đã phát huy vượt khả năng của mình. Để làm được điều này, ngoài 
việc cố gắng làm tốt từng câu trong đề thi, các em cần làm được ba 
việc sau: 

Thứ nhất, đừng bỏ qua bất cứ cơ hội “ghi điểm” dù là nhỏ nhoi 
nào. Trong những kì thì quan trọng, thang điểm chấm bài rất chi tiết, 
cụ thể. Ví dụ: để đạt điểm tối đa ở câu nào đó, các em phải trả lời 
được ba ý nhỏ trong đó, mỗi lần trả lời được một ý nhỏ là các em 
đã ghi được 1⁄3 điểm. Theo nguyên tắc này, khi làm bất cứ câu hỏi 
nào các em cũng nên cố gắng hết mức có thể. 

Thứ hai, khi gặp bài khó đừng vội vàng nân chí. Khi làm bài thị, 
nếu vấp phải phần mình không nắm chắc các em cũng không nên 
quá Ìo lắng, hoang mang mà nên áp dụng biện pháp “che dột tạm 
thời. Về đại thể, phương pháp này như sau: Nếu có đường hướng rõ 
ràng cụ thể, các em nên làm theo cách đầu tiên loé lên trong đầu. 
Nếu không chắc lắm các em có thể kiểm tra thêm một số phần kiến 
thức có liên quan nhằm mục đích tăng thêm cơ hội ghi điểm. Cuối 
cùng, đây chỉ là phương pháp "vớt vát" còn tốt nhất là ngày thường 
các em nên cố gắng rèn luyện. 


Thứ ba, kiên trì đến giây phút cuối cùng. Nếu làm bài thuận lợi, 
còn thừa nhiều thời gian các em đừng vội vàng nộp bài ngay mà nên 
kiểm tra lại một cách kĩ càng, tỉ mỉ, chỉnh sửa lại tất cả những chỗ có 
thể chỉnh sửa cho đến khi chuông reo báo hết giờ mới thôi. 


Nếu chỉ còn lại rất ít thời gian, nhưng tình hình không có thêm 
tiến triển gì các em cũng đừng vội vàng đầu hàng. Bởi có thể vào giây 
phút cuối cùng, các em lại nghĩ ra được điều gì đó và vớt vát thêm 
được một hai dòng vào bài làm. Cứ cho rằng làm như vậy cũng không 
tăng thêm được điểm nào thì ít nhất các em cũng có thể tôi luyện ý 
chí cho mình. 


Tốt nhất là bàng ngày các em hãy cố gắng rèn luyện để sớm 
quen với những nguyên tắc này. 
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NEHÍ NGI TRŨNE LÚC LÀM BÀI THỊ, NẠP THÊM NĂNG LƯỢNG 


Có không ít bài thi kéo dài 120 phút, thậm chí lên đến 150 phút. 
Nếu để ý quan sát ta sẽ thấy một hiện tượng là: Trong những kì thi 
quan trọng (thi lên trung học phổ thông, thi đại học), ngày thứ nhất 
khi bước ra khỏi phòng thi nét mặt của các thí sinh thường đỏ bừng, 
đến ngày thứ hai chuyển sang màu trắng nhợt nhạt và sang đến 
ngày thứ ba thì thành xanh xao. Điều này không chỉ chứng mình cho 
ta thấy là thi cử tiêu hao rất nhiều sức khoẻ cả về mặt thể chất lần 
tinh thần mà còn mang đến cho ta một gợi ý là nếu biết cách tiết 
kiệm sức lực các em sẽ làm bài thì tốt hơn. 


Nghỉ ngơi giữa lúc làm bài thi là biện pháp tiết kiệm sức lực hiệu 
qua. 

Trong quá trình làm bài thi, nếu não bộ luôn ở trong trạng thái 
căng thắng quá độ thì các em sẽ rất dễ bị mệt, từ đó làm suy giảm 
năng suất và hiệu quả hoạt động, dễ để xảy ra sai sót. Bởi vậy, trong 
những trường hợp đó tốt nhất là các em nên bế trí một vài giây nghỉ 
ngơi ngắn (5 - 10 giây/lần) trong quá trình làm bài. Tuy thời gian 
nghỉ đó không đáng kể gì nhưng nó sẽ giúp trí não các em đð căng 
thẳng hơn. 


Cách thực hiện cụ thể là: nhắm mắt, cố gắng tạm thời gạt bỏ mọi 
suy nghĩ trong đầu hoặc nhắm mắt hít thổ sâu vài lần. 

Không nên để đến lúc quá mệt mỗi các ern mới nghĩ đến việc này 
mà cần chủ động sắp xếp thời gian nghỉ ngơi xen kẽ trong khi làm 
bài như cứ cách nửa tiếng lại nghỉ một lần. Như vậy, khi trí não bớt 
mệt môi, căng thẳng hơn thì đương nhiên các em sẽ làm bài hiệu quả 
hơn. 


TỰ ÄM THỊ ĐỂ DUY TRÌ TRẠNE THÁI TÂM LÝ TỐT KHI BƯỚC VÀO PHỦNG THỊ 


Căn cứ theo định luật “Định luật Yerkes-Dodson” đã nói đến ở 
trên, nếu khi bước vào phòng thi thí sinh có thể gìữ tâm trạng minh ở 
mức độ kích thích bình thường, tức không quá cao và cũng lchông quá 
thấp thì các em sẽ phát huy được tối đa khả năng. Định luật này còn 
cho thấy là: Tết nhất khi làm những câu phức tạp trạng thái kích 
thích nên thấp hơn khi làm những câu đơn giản. Bởi muốn làm tốt 
những câu hỏi khó hơn, phức tạp hơn, các em không chỉ cần hăng hái 
mà còn cần bình tĩnh hơn. 
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Thế nhưng không ít em thường hoặc là quá căng thẳng, lo lắng, 
hoặc là quá chủ quan, lơ là, từ đó làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết 
quả thi. 


Tâm trạng của thí sinh khi bước vào phòng thi thường ngốn 
ngang rối bời, trong đó thường gặp nhất là cảm giác hoang mang, lo 
sợ khi gặp bài khó, chủ quan, coi thường khi gặp bài dễ. Hay những ý 
nghĩ tiêu cực khác như sự kì vọng của cha mẹ, nếu mình thi trượt thì 
sẽ thế nào, làm sao để giữ được thể diện... Nếu chỉ nghĩ đến những 
điều này thì liệu các em còn đầu óc đâu để làm bài? 


Vào cuối mỗi buổi thi, chỉ dựa trên những số thí sinh cúi đầu ủ 
rũ, thất vọng chán nản, ta có thể đoán biết có không ít em làm bài 
không được tốt do chịu ảnh hưởng của tâm lý. 


Trong số những tâm trạng và ý nghĩ tiêu cực này, có trạng thái 
các em cần điều chỉnh, tiết chế nhưng cũng có trạng thái cần phải 
được “loại bổ”. 


Tự ám thị để điều chỉnh trạng thái tâm 


Muốn đưa mình vào trạng thái tâm lý lý tưởng nhất thì “tự ám 
thị” chính là biện pháp rất hiệu quả. 


Các chuyên gia nhận thấy, sự tự ám thị ở mức độ vừa phải có 
khả năng điều khiển tâm trạng, cảm xúc của con người. Hơn thế nữa 
thông qua sự truyền dẫn của trung khu thần kinh, nó ảnh hưởng 
gián tiếp đến toàn bộ cơ thể, khiến lượng hoóc-môn tuyến thượng 
thận được tiết ra nhanh và nhiều hơn, nhịp tìm đập nhanh hơn, 
lượng máu đưa lên não tăng cao rõ rệt. Nhờ vậy, khả năng chịu đựng 
áp lực của hệ thống thần kinh được nâng lên nên ta sẽ có “sức chiến 
đấu” tốt hơn. 


Dưới đây là một số phương pháp tự ám thị thường dùng nhất 

Khó với mình thì cũng khó với người 

Không phải riêng các em cảm thấy khó mà quan trọng là các em 
có biết cách đối diện với thực tế đó không. 

Phản ứng đầu tiên của một số học sinh khi vấp phải bài khó là 
lúng túng, lo sợ, hoang mang, thậm chí các em có thể cảm thấy bị sốc. 
Những tâm trạng tiêu cực này sẽ ảnh hưởng xấu đến quá trình làm 
bài thị. 

Bởi vậy, trước khi bước vào phòng thị, các em cần có một cái nhìn 


đúng, chính xác về hai chữ “bài khó”: 
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Trước hết, yếu tố quyết định chất lượng bài làm tốt hay kém 
không phải là điểm số mà là thực lực của chính bản thân các em. Bởi 
không chỉ riêng một em nào mà tất cả thí sinh đự thi hôm đó cũng 
đều gặp bài này nhưng cuối cùng người nào có thực lực tốt. thì người 
đó sẽ vượt lên dẫn đầu, còn ai kém tất sẽ bị tụt lại phía sau. Đây là 
quy luật tất yếu trong các kì thi mà em đều biết rõ. Bởi vậy, trong lúc 
này các em cân bình tĩnh lại, cố gắng phát huy tối đa khả năng của 
bản thân. 


Thứ hai là, những bài khó này không phải là “câu đố hiểm hóc” 
mà vẫn chỉ kiến thức, kĩ năng cơ bản mà các em được học trong 
chương trình nhưng được khoác trong lớp vỏ bọc mới mà thôi. Nếu 
giữ được bình tĩnh trong trường hợp này thì các em đã có biếu hiện 
tốt hơn rất nhiều thí sinh khác. ỞỔ mức độ nào đó, tôi có thể nói là bài 
khó trong đề thi là cơ hội lấy thêm điểm cho thí sinh có tâm lý tốt và 
ngược lại. 


Nghiền ngẫm kĩ bài khó, các em sẽ phát hiện thấy là nó khêng 
phải là một bất lợi. Bởi vậy, khi gặp bài khó, các era hãy nhắc nhổ 
bản thân rằng: “Mình thấy khó thì người khác ắt cũng vậy, giờ là lúc 
mình cần phải bình tĩnh chiến đấu”. Làm được điều này, ít nhất các 
em cũng phát huy hết khả năng của bản thân hay thậm chí còn có 
thể làm tốt hơn mong đợi. 


Dễ với mình thì cũng để với người 
Tương tự, nếu thấy bài thi dễ, các em đừng nền mừng vội. Bởi 


nếu mình được điểm cao thì người khác cũng có thể, cuối cùng thắng 
thua không phụ thuộc vào thực lực của mỗi người. 


Ngược lại, tâm trạng chủ quan, khinh “địch” không những không 
có lợi mà còn dẫn đến tổn thất nặng nề hơn. Những sai lầm trong 
trường hợp này không phải là ít, như: nhìn nhầm điều kiện đề bài, 
tính sai phép tính đơn giản, ghi thiếu đơn vị, đầu nghĩ thì đúng 
nhưng tay viết thì lại nhầm... Trong các kì thi, số lượng thí sinh mắc 
phải những lỗi "lăng xẹt" như thế này không phải là hiếm. 


Vậy nên gặp bài thi dễ, các em càng cần nâng cao tinÌ, thần cảnh 
giác: “Dễ mình thì cũng dễ với người nên mình phải thật cẩn thần 
mới được”, rồi sau đó bắt tay vào việc giải quyết từng phần một cách 
chắc chắn, cẩn trọng. 

Nếu đề thi ra trúng vào phần không ôn tập, cảc em cũng 
nên giữ bình tĩnh 
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CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG & HỌC TẬP... 


Trong lúc làm bài thi có rất nhiều tình huống có thể xảy ra làm 
ảnh hướng đến tâm lý làm bài của các em. 


Ví dụ như: thí sinh bên cạnh ngồi thở vấn than dài; thỉnh thoảng 
ai đó bị hắt xì hơi; có bạn hỏi giám thị; có bạn đến muộn; giám thị 
hành lang đi kiểm tra xung quanh phòng thi, thậm chí đứng sát bên 
cạnh xem bạn làm bài; trong giờ làm có thí sinh muốn đi vệ sinh; có 
thí sinh nộp bài sớm... Hay thậm chí thí sình ngồi bên bạn đột nhiên 
bị choáng ngất làm nhốn nháo cả phòng thi. Đối với những thí sinh 
có khả năng tập trung kém thì tất cả những việc này đều là yếu tố 
gây nhiễu, làm ảnh hưởng đến kết quả bài thi. Nhưng nếu biết tự 
kiểm soát bản thân mình, các em sẽ tránh khỏi được những ảnh 
hưởng bất lợi này. 


Nhấm đi nhẩm lại những câu sau sẽ giúp các em tập trung vào 
bài thì hơn: 

“Đừng có mà nghĩ uớ uẩn, uồi mình thì uiệc quan trọng nhất bây 
giờ của mình là tập trung làm bài”. 

“Một khí đã bước uào phòng thị, mình cần giương cao lá cờ “quyết 
chiến quyết thắng”. 


“Báy giờ thời gian là uàng bạc nên mình không thể lơ là, mất tập 
trung được”. 


“Điều kiện của bài... như thế nào? Mình nên bắt đầu từ đâu đây? 
Mình phải tìm cho bằng ra được mới thôi... 


Cần nhấn mạnh là: Không chỉ đến lúc vào phòng thi hay làm bài 
kiểm tra mà hàng ngày, những lúc làm bài tập các em cũng nên vận 
dụng phương pháp ám thị tâm lý này. Có như vậy, khi bước vào kì 
thi quan trọng các em mới có khả năng vận dụng thành thạo. 


THỊ X0N6 MÔN NÀ0 QUÊN LUÔN MÔN ẤY 


Khi buổi thì kết thúc, nhiều em thường vội vàng đi tìm bạn bè để 
so sánh kết quả bài làm. Tuy chúng ta có thể hiểu được tâm trạng 
của các em khi đó nhưng nếu sau môn này vẫn còn nhiều môn khác 
thì cách làm trên thật đúng là tai hại. 


Việc đi so sánh kết quả với bạn khác chứng tỏ các em không mấy 
tin tưởng vào bài làm của mình và chắc hẳn các em đã sai sót ở chỗ 
nào đó. Một khi biết được điều này, các em nhất định sẽ cảm thấy 
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buồn chán và điều này lại rất không có lợi cho những môn thi tiếp 
sau đó. 


Tốt hơn các em nên: thi xong môn nào thì gạt môn đó sang một 
bên, không nên đi so kết quả, nhớ lại bài đã làm của mình. Thậm chí 
dù phát hiện ra mình làm sai chỗ nào các em cũng đừng nên buồn bã, 
thất vọng. Chẳng ai đi thi mà không lỡ sai sót chỗ nọ chỗ kia và nếu 
có đi chăng nữa thì cũng là rất hiếm. Bởi thế các em không nên lãng 
phí thời gian cho những sai lầm đã xây ra mà nên tập trung, cùng cố 
tỉnh thần, sức lực cho môn thi kế tiếp. 


Đương nhiên, sau khi hoàn thành tất cả các môn thi, các em vẫn 
nên nhớ lại bài làm để kiểm điểm, tổng kết nhằm rút ra bài học kinh 
nghiệm cho những lần thi sau này. 


TỐC BỘ VIẾT 


Tốc độ viết cũng là một yếu tố quan trọng trong kĩ năng làm bài, 
Viết nhanh thì khi làm bài thi các em hoàn thành nhanh những 
phần bài dễ, tiết kiệm thời gian cho phần bài khó hơn. Bởi vậy, trong 
quá trình làm bài thị, tốc độ viết tốt sẽ mang lại rất nhiều lợi thế cho 
thí sinh. 


Nhưng vì rất ít thí sinh chú trọng rèn luyện đến tốc độ viết như 
rèn luyện kiến thức, kĩ năng của các môn học nên đây chính là yếu tố 
dễ bị các thí sinh bỏ qua nhất. 


Quan điểm của tôi là: tốt nhất trẻ nên được rèn luyện tốc độ viết 
ngay từ bậc tiểu học. Điều này chắc chắn sẽ mang lại lợi ích nhất 
định cho các em trong ít nhất 10 năm sau này. Còn nếu xem nhẹ vấn 
để này khi trẻ học tiểu học thì cũng nên lo giải quyết ngay khi lên 
đến trung học cơ sở hoặc hai năm đầu của cấp cao trung. Giải quyết 
càng sớm thì càng có lợi. 

Về phương pháp rèn luyện cụ thể, bạn đọc có thể tham khảo ở 


phần “Phương pháp học của Lưu Diệc Đình ở giai đoạn tiểu học” 
trong cuốn sách này. 


THỊ THỬ: RÈN LUYỆN TÂM LÝ THỊ 


Tâm lý căng thẳng khi bước vào phòng thi sẽ làm giảm khả năng 
mà thí sinh có thể phát huy. Đây chính là vấn để nan giải của không 
ít thí sinh. 
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Nhưng càng tổi tệ hơn là: tâm lý căng thắng đó đã khiến nhiều 
em mắc hết sai lần này đến sai lầm khác để rồi từ đó rơi vào một 
vòng tuần hoàn luẩn quấn, bởi càng căng thẳng thì các em lại càng 
đễ mắc sai lầm hơn, càng làm sai thì các em lại càng cuống hơn. Và 
lâu dẫn như vậy, các em sẽ mắc phải chứng “1o lắng khi đi thì” tức 
chỉ cần bước chân vào phòng thì là đã thấy hoa mắt chóng mặt, đầu 
óc trông rỗng, không nghĩ được cái gì, không chỉ làm ảnh hưởng đến 
kết quả bài làm mà còn tác động tiêu cực đến việc học hành và sức 
khoẻ thường ngày. 


May mắn là dù là tâm lý căng thẳng hay "bệnh" lo lắng khi bước 
chân vào phòng thi ta cũng đều có “thuốc” chữa. “Toa thuốc” này là: 
Giảm bớt áp lực và độ nhạy tâm lý. 


Gạt bỏ “ba ngộ nhận” trong tâm lý 


Nguyên nhân dẫn đến sự căng thẳng về mặt tâm lý khi đi thí 
thường xuất phát từ ba ngộ nhận sai lầm của thí sính. Bởi vậy, chỉ 
cần xoá bỏ và thay những ngộ nhận này bằng những tư duy tích cực 
là các em sẽ có niềm tin kiên định đủ sức chống lại tâm lý căng thẳng. 
Dưới đây là những ngộ nhận và phương pháp khắc phục: 


Ngộ nhận thứ nhất: Chịu áp lực đến từ bên ngoài khi chẳng may 
làm bài không được tốt (cha mẹ thất vọng, thầy cô trách mắng, bạn 
bè coi thường...). Nếu áp lực đến từ cha mẹ, các em cần tâm sự để 
cha mẹ hiểu và giúp đỡ mình. 


Lời khuyên: Cha mẹ không nên đặt ra yêu cầu vượt quá khả 
năng của trẻ mà chỉ nên yêu cầu các em thường ngày phải học hành 
chăm chỉ, còn khi đi thi thì chỉ cần cố gắng hết sức mình là được: 
Như vậy các em mới cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái và phát huy tốt. 


Ngộ nhận thứ hai: Do trước đây đã có nhiều lần thất bại nên bản 
thân thí sinh cũng thấy nghì ngờ vào khả năng hiện nay cũng như 
khả năng sau này của mình, quyết tâm thiếu vững vàng. Dạng áp lực 
xuất phát từ chính bản thân thí sinh bởi vậy chỉ có một cách giải 
quyết là thí sinh phải tăng cường, củng cố niềm tin cho mình. 

Lời khuyên: Trong mỗi con người đều có sẵn hạt giống lạc quan, 
đó chính là quy luật đã được lý luận và thực tế giáo dục chứng minh 
từ sớm. Thí sinh chỉ cần phá bỏ những rào cần sai lầm trong tâm lý, 
giữ vững niềm tín, kiên trì nỗ lực là các em có thể phát huy tối đa 
khả năng của mình. Và một khi đã làm được điều này thì không có kì 
thi nào mà các em không thể vượt qua. 
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Ngộ nhận thứ ba: Nếu không vượt qua những kì thi quan trọng 
hoặc thi trượt trong kì thi chuyển cấp là các em mất hết cơ hội trong 
tương lai. Nguyên nhân dẫn đến ngộ nhật: này là do thí sinh cồn 
thiếu hiểu biết về cuộc sống, 


Lời khuyên: Các em cần vững tin là trong cuộc đời mỗi con người 
sẽ có rất nhiều cơ hội và thanh thiếu niên chính là những người có 
nhiều cơ hội nhất, bao gồm cả cơ hội trau dồi, rèn luyện lại cho kì thì 
chuyển cấp lần thứ hai. Điều đáng sợ nhất là liệu bản thân các em có 
muốn cố gắng hay không mà thôi. 


Sau khi nhận thức rõ ba ngộ nhận này đồng thời có phương 
hướng giải quyết, các em nên thi thử. Những em mắc chứng lo lắng 
khi đi thi tương đối nặng nên đến gặp bác sĩ tâm lý để xin tư vấn. 

Thi thử, biện pháp rèn luyện tâm lý cho thí sinh 

Người xưa có câu “cái gì nhiều cũng nhàm” để ám chỉ những sự 
vật khiến ta cảm thấy rất ấn tượng ban đầu nhưng gặp nhiều lần thì 
ta cũng chỉ thẩy bình thường. Bởi vậy, thì thứ chính là phương pháp 
rèn luyện giúp những em có tâm lý thiếu ổn định, dễ căng thẳng khi 
bước vào phòng thi trở nên kiên định, sắt đá hơn. Cách thực hiện cụ 
thể như sau: 


Tạo ra một “phòng thĩ” ở nhà, tốt nhất nên cố gắng làm như thật. 
Ví dụ như: đề thi phải là những bài tương đối khó, thời gian làm bài 
cần hạn chế đến mức bản thân sẽ không thể hoàn thành được hết 
“bài thị”, nhờ Cha mẹ đọc “nội qui phòng thi”, đi “tuân hành giám 
sát” xung quanh, thường xuyên nhắc nhở cho “thí sinh” biết thời gian 
làm bài còn lại, cố tình “khuấy động không khí phòng thi” càng nhiều 
càng tốt bằng những câu kiểu như “Em A kia, không được liếc ngang 
liếc dọc!”, “Phiếu báo danh của em đâu?”, “Trong phòng có thí sinh bị 
ngất, yêu cầu có người đưa em xuống phòng y tế”... nhằm mục đích 
làm nhiễu dòng suy nghĩ của “thí sinh” từ đó giúp “thí sinh” rèn 
luyện tâm lý và khả năng tập trung. Ngoài ra, một khi đã hết giờ làm 
thì đù “thí sinh” làm hết hay chưa, “giám thị” cũng cần phải thu bài 
ngay. 

Khi đó, “thí sinh” cần chủ động vận dụng các biện pháp củng cố 
tâm lý được giới thiệu ở chương này, liên tục nhắc nhở bản thân cần 
tập trung vào bài làm trước mắt. Kết quả đánh giá sau mỗi “buổi thï” 
sẽ căn cứ vào mức độ bình tĩnh của “thí sinh” và làm tốt những bài 
trong phạm vì khả năng của mình bay chưa. Trong quá trình rèn 
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luyện này, việc tự điều chỉnh của bản thân “thí sinh” có vai trò quan 
trọng nhất. Để củng cố và nâng cao những kết quả đã đạt được thì 
việc phân tích, tổng kết sau mỗi buổi thi cũng là điều rất cần thiết. 


Nếu áp dụng phương pháp này quá ít thì các em không thể nào 
hình thành được phản xa tâm lý mới, có lợi hơn cho mình. Bởi vậy, 
đôi khi để đạt hiệu quả ta cần tiến hành lặp đi lặp lại nhiều lần. 
Nhưng nếu muốn tiết kiệm thời gian, các em có thể kết hợp quá trình 
rèn luyện với việc làm bài tập hàng ngày cho đến khi cảm thấy thoải 
mái, bình tĩnh, không còn bị căng thắng, lo lắng, hếổi hộp nữa mới 
thôi. Ngoài ra, các em nên chú động áp dụng những kinh nghiệm có 
được từ những lần “thi thử” vào những bài thi thực tế sau này cho 
đến khi nào đạt được mức độ tốt nhất mới thôi. 


Để xoá bổ tâm trạng căng thẳng khi đi thi thì chế độ ăn uống, 
nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc, vận động ở mức độ vừa phải cũng rất 
cần thiết. 


Tốt hơn việc rèn luyện thi thử nên được tiến hành ở bậc tiểu học, 
trung học cơ sở, tránh để dây đưa đến giai đoạn học hành căng thẳng 
ở bậc trung học phổ thông. Với Đình Nhi, chúng tôi hướng dẫn cháu 
làm việc này ngay từ khi cháu còn học ở bậc tiểu học và đã thu được 
những kết quả tương đối khả quan. 


CHẾ Độ ẤN UỐNG VÀ NHÍ NEữI TRONG THỬI 6IñN THỊ CỬ 


Chế độ ăn uống và nghỉ ngơi trong giai đoạn thi cứ là nhân tố có 
ảnh hưởng đến chất lượng bài làm. Bởi nếu có chế độ ăn uống, nghỉ 
ngơi hợp lý, các em sẽ có làm bài tốt hơn và ngược lại. 


Chế độ ăn uống trong thời gian thi cử 


Món ăn có lợi cho trí não mà chúng tôi giới thiệu trong chương 11 
“Phương pháp sinh hoạt tăng cường sức khoẻ và trí não” rất nên được 
đưa vào thực đơn dành cho thí sinh trong giai đoạn thì cử. Ngoài ra, 
do đặc thù của giai đoạn này nên trong việc ăn uống ta còn cần áp 
dụng một số biện pháp như: 


- Trong giai đoạn này cần lưu ý đến vấn để an toàn thực phẩm, 
tránh đổ bệnh do ăn uống. 


- Trong giai đoạn này, các em không nên ăn đồ ăn quá mặn nhằm 
tránh phải uống nhiều nước, từ đó làm ảnh hưởng đến quá trình 
làm bài trong phòng thi và nghỉ ngơi. 
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- Bắt đầu từ một vài ngày trước ngày thi các em không nên ăn 
uống quá no, nhằm phòng ngừa khả năng máu dồn về dạ dày, từ 
đó làm ảnh hưởng đến khả năng tư duy và chất lượng giấc ngủ. 


Từ ba ngày trước hôm thị, các em không nên uống loại nước, 
thuốc có chất kích thích như chè, cà phê nhằm tránh gây ảnh 
hưởng xấu đến giấc ngủ, phá vỡ nhịp sinh học hợp lý. 


- Trước khi bước vào phòng thi, các em không nên uống nhiều 
nước nhằm tránh tình huống phiền phức có thể xảy ra trong quá 
trình làm bài. Nhưng khi kết thúc mỗi bài thi, các em nên uống 
lượng nước vừa phải để giúp cơ thể nhanh chóng đào thải những 
chất cặn bã ra bên ngoài, từ đó giúp não bộ hoạt động hiệu quả 
hơn. 


Lịch học và nghỉ ngơi trong giai đoạn thi cử 


Do nhịp sinh học của mỗi người là khác nhau, có người thuộc 
dạng “chim sơn ca”, thích dậy sớm, ngủ sớm nhưng có người lại thuộc 
dạng “eú mèo”, quen thức khuya đậy muộn. Nên trong giai đoạn ôn 
thì, các em nên nghỉ ngơi theo thói quen của mình. Vì thời gian nghỉ 
ngơi và thời gian thì thường không ăn khớp với nhau, thêm vào đó 
quá trình ôn tập trước khi thi cũng sẽ khiến các em cảm thấy mệt 
mỏi nên nên các em cần sớm điều chỉnh và làm quen với thời gian 
biểu mới. 

Trong thời gian ôn tập: Trong giai đoạn này, các em có thể nâng 
mức độ ôn tập lên một chút để củng cố toàn diện kiến thức. Có thể 
khi đó các em sẽ cảm thấy mệt nên cần phải biết giới hạn chịu đựng 
của bán thân. Nên cố gắng, nỗ lực đến mức tối đa nhưng không nên 
để trí não rơi vào tình trạng “tự động ngắt mạch để bảo vệ” với những 
triệu chứng: mệt mỏi, bải hoải, hoa mắt, căng thẳng, hiệu quả học 
giảm thấp. Lúc đó nếu miễn cưỡng ôn tập tiếp các em sẽ phải chịu 
tổn thất lớn hơn. Bởi thế ngay khi thấy xuất hiện những dấu hiệu 
này, các em nên kịp thời dừng lại, thực hiện những biện pháp giảm 
căng thẳng, mệt mỏi cho não bộ. 


Những ngày gần sót ngày thị: là gìaì đoạn trước hôm thì khoảng 

3 ngày. Lúc này, các em cần thực hiện hai việc sau: Thứ nhất là giảm 
bớt cường độ ôn tập, tăng thêm thời gian ngủ để giúp não bộ lấy lại 
sức, giúp mình lấy lại tỉnh thần phấn chấn sẵn sàng bước vào kì thi. 
Hai là điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi cho phù hợp với thời gian thi. 
Trong mấy ngày này, tuy vẫn cần tiếp tục ôn thi nhưng nếu không 
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muốn bước vào kì thi với tâm trạng uể oải, sức khoẻ suy yếu thì các 
em phải tuân đúng hai quy định trên. 


Nếu đến thời điểm này vẫn còn nhiều phần chưa kịp ôn thì các 
em cần phải đứt khoát, ước lượng chuẩn thời gian và sức lực để đề ra 
giới hạn ôn tập cho mình. Nếu cử muốn cố gắng vượt quá giới hạn 
chịu đựng của cơ thể, các em sẽ phải gánh chịu những tổn thất lớn 
hơn. Ngược lại nếu bước vào phòng thi với một tỉnh thần thoải mái, 
sung mãn, phát huy hết được khả năng thì chắc chắn các em sẽ đạt 
được kết quả vượt cả sự mong đợi của mình. Việc tổng kết những bài 
học kinh nghiệm của lần thi vừa rồi cho sẽ giúp các em làm bài tốt 
hơn trong những kì thi sau này. 


Trong thời gian thị: Trong thời gian làm bài thị do thể lực và trí 
não của thí sinh sẽ bị tiêu tốn nhiều nên để tránh tình trạng cơ thể 
quá mệt mỏi, làm ảnh hưởng đến những môn thi còn lại, các em cần 
chú ý đến việc loại trừ mệt mỏi, ngủ đủ giấc. Trong thời gian nghỉ 
ngơi giữa hai môn thi, các em vẫn nên tiến hành ôn tập nhưng chỉ 
nên ôn tập ở mức độ vừa phải, không nên kì vọng quá cao mà chỉ nên 
đề ra mục tiêu như đúng khả năng thực tế hiện nay của mình, sau đó 
tiếp tục giải một vài bài khó. Khi làm bài chỉ cần các em phát huy 
được hết khả năng là đã có thể coi là thành công. Nghĩ như vậy, các 
em sẽ không cảm thấy bị căng thẳng, ức chế về chuyện thi cử mà trở 
nên thoải mái hơn. 

Cả ba giai đoạn được đề cập đến ở trên đều đồi hỏi các thí sinh 
phải có quyết tâm thực hiện một cách khoa học. Cụ thể là: Mỗi lần ôn 
tập chỉ nên kéo dài trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Trong thời gian 
giữa hai lần ôn tập, các em cần bố trí 5-10 phút nghỉ ngơi tích cực (đó 
có thể là các hoạt động làm dịu căng thẳng thần kinh, thể chất như 
đi bộ, thực hiện vài động tác thể dục hoặc nghe nhạc... nhằm mục 
đích giúp não bộ thư giãn) Tốt nhất nên phân chia thời gian ôn tập 
trong ngày cho nhiều môn khác nhau để giúp các vùng có công năng 
khác nhau trên não bộ luân phiên làm việc. Cần thay đổi, kết hợp các 
phương thức đọc sách, viết, đọc to, thảo luận, học thuộc lòng, suy 
nghĩ, nhớ lại, hỏi và trả lời nhằm đẩy lùi cảm giác mệt môi. Kiên 
quyết gạt bỏ những cảm giác tiêu cực như chán nản, bị quan, tự tì, 
cần ôn tập với tình thần lạc quan và tự tim. 


Chỉ cần nghiêm túc thực hiện những biện pháp này thì khả năng 
của các em chắc chắn sẽ được nâng cao. 
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NHỮNG ĐIỀU EẨN LƯU Ý KHÁC 
Xe cộ và địa điểm thí 


Những kì thi quan trọng thường không diễn ra ở ngay trường các 
em theo học. Vì vậy, để đảm bảo đến được địa điểm thi đúng giờ trước 
tiên các em cần xác định xem hôm đó mình sẽ đi bằng phương tiện gì, 
sau đó tìm hiểu đường đến địa điểm thị. 


Trước hôm thi một ngày các em nên đến địa điểm thi một lần để 
biết tuyến đường, phương tiện đi lại ngày hồm sau ởi, liệu tuyến 
đường có khả năng xảy ra tắc đường hay không và biện pháp giải 
quyết sẽ như thế nào... 


Sau khi đến địa điểm thi, các em cần tìm đúng phòng thí của 
mình. Nếu có thể, tốt nhất nên xác định chỗ ngồi của mình, xem bàn 
ghế có bị khập khiễng hay không, liệu có cần sửa chữa, đổi lại không. 
Như vậy, dù không thay thế được nữa, ít nhất các em cũng sẽ có biện 
pháp khắc phục tạm thời. 


Chuẩn bị sẵn đồ dùng, dụng cụ cho ngày hôm sau 


Trong kì thi tốt nghiệp phổ thông trung học hàng năm, không 
năm nào không có trường hợp thí sinh đãng trí đến mức khi đến địa 
điểm thi mới nhớ ra là mình không mang phiếu báo danh nên phải 
tất tả quay trở về nhà lấy... 


Vì chỉ một chút sơ ý cũng làm hồng việc lớn nên tối trước hôm thi 
các em cần dành ra một chút thời gian, chuẩn bị sẵn dụng cụ học tập, 
giấy tờ, quần áo cho mình (ví dụ như phiếu báo danh, tiển xe cộ, 
thước bút, những tài liệu mình còn cần xem lướt qua... ngoài ra cần 
bơm mực cho đẩy bút, mang thêm một chiếc khác để dự phòng, 
compa phải lắp sẵn đầu chì đã được mài nhọn, mang thêm đầu chì 
khác để dự phòng). Tốt nhất nên xem bản tin dự báo thời tiết để 
chuẩn bị sẵn quần áo từ tối hôm trước, mang theo áo mưa nếu trời có 
khá năng đổ mưa. Nếu đi xe đạp, các em cần kiểm tra lại xe. Tóm lại, 
trước lúc lên giường đi ngủ các em cần chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi 
đồ đạc cho ngày hôm sau. 


Như vậy đến sáng ngày hôm sau, các em không phải bận tâm 
suy nghĩ đến những việc lặt vặt mà có thể xuất hành ngay, giúp các 
em tập trung tối đa tỉnh thần cho bài thì sắp tới, Đồng thời, đây cũng 
là bài rèn luyện rất hiệu quả, giúp các em có được khả năng “không 
để sót bất cứ chỉ tiết nhỏ nhặt nào”. Điều này không chỉ rất cần thiết 
cho các kì thi từ bình thường đến quan trọng mà còn rất có ý nghĩa 
cho cuộc sống, công việc sau này. 
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Có được phương pháp ghi nhớ tết là vấn đề mang tính chiến lược. Do 
quỹ thời gian của mỗi người đều có hạn nên nếu có phương pháp ghi 
nhớ khoa học, sử dụng hiệu quả thời gian thì chúng ta sẽ có nhiều 
thời gian hơn. Đối với học sinh, điều này không những có lợi cho việc 
học tập mà còn giúp các em dành ra nhiều thời gian để vui chơi, phát 
triển toàn diện. 


Trong cuốn “Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1 tôi có 
nhắc đến việc mình đã dạy cho cháu phương pháp ghi nhớ: 


“Ngay từ khi học lớp 5, lớp 6, Đình Nhi đã bước đầu nấm được 
một số kĩ năng ghi nhớ. Thế nhưng bước vào bậc trung học cơ sở, 
những cách ghi nhớ đó không còn phù hợp. Vì vậy tôi đành khá nhiều 
thời gian để từng bước giảng giải cặn kẽ cho cháu về nguyên tắc Lý 
luận, về thực hành cụ thể những kỹ xảo ghi nhớ mà tôi chắt lọc trong 
cuộc sống và công tác của mình. Không những vậy, tôi yêu cầu Đình 
Nhi phải ghi chép cẩn thận, thứ nhất để ghi nhớ nhanh, thứ hai là 
thực hành nếu có quên thì giở ra xem lại cho đến khi thành thục". 


Sau khi đọc đoạn văn trên đã có rất nhiều bạn đọc gửi thư về bày 
tỏ nguyện vọng được tìm hiểu kĩ năng ghi nhớ này nhằm giúp bẩn 
thân có thể sử dụng quỹ thời gian của mình hiệu quả như Đình Nhi. 
Sau đây, để đáp ứng mong mỗi của bộ phận bạn đọc, tôi sẽ dành cả 
chương này để giới thiệu về một số kiến thức khoa học có liên quan 
đến khả năng ghi nhớ và một vài phương pháp ghi nhớ phù hợp với 
lứa tuối học sinh tiểu học, trung học để bạn đọc tham khảo. Những 
kiến thức và phương pháp này từng là trợ thủ đắc lực giúp Đình Nhi 
nâng cao hiệu quả học tập trong suốt những năm tháng và tiểu học 
và trung học. 


BÀI HỌC TỪ -DƯỜNE BIỂU DIỄN MỨC ĐỘ QUÊN' 


Vào một ngày trong kì nghỉ hè năm lớp 1 của Đình Nhị, tôi nói 
với cháu là: 

Trước đây rất lâu, “hiện tượng quên” của não bộ đã là một đề tời 
nghiên cứu hếp dân cúc nhà bhoơ học. Vào năm 1985, nhà tâm lý học 
người Đức H. Ebbinghaus đã tiến hành một nghiên cứu hệ thông đổi 
uới uấn đề quan trọng của khả năng trí nhớ đó là: hiện tượng quên. 
Ông đã tiến hành thí nghiệm trên chính bản thân uới tài liệu dùng để 
ghỉ nhớ lò những âm tiết uô nghĩa. Cụ thể quá trình tiến hành là: 


4ól 


CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP BỔI DƯỠNG & HỌC TẬP... 


ngay sau khi đọc uè xem từi liệu cần ghì nhô đến mức thuộc lòng, H. 
Ebbinghaus đã ghỉ lại mức độ quên của mình trong từng thời điểm 
sơu đó. Cuối cùng ông đem nối liên những điểm này thành một 
đường đồ thị đó chính là “đường cong biếu diễn mức độ quên H. 
Ebbinghaus" nổi tiếng. 


“Đường cong biểu diễn mức độ quên” cho ta thấy: Mức độ quên 
của con người có đặc điểm “trước nhanh sau chậm”. Trong 20 phút 
đầu tiên sau khi ghì nhó, hiệu suất quên đạt 41,8%, 1 giờ sau hiệu 
suất này là ö5,8%, 8 giờ sau đó là 64,2%, 24 giờ sau là 66,3%. Cuối 
cùng chưa đây một tuân, nội dung mà tu nhớ “chắc như đính đóng 
cột” ban đầu chỉ còn một phần. tư! 


Bài học từ “Đường cong biểu diễn mức độ quên” đã cho Đình Nhi 
thấy là: “Hiểu nhanh không bằng nhớ lâu”. 

Lúc đó, cháu bỗng nhiên nói với tôi là, “Trước đây con cứ thắc 
mắc mãi: tại sao mà một số bạn chậm hiểu bài hơn nhưng khi thi lại 
đạt điểm cao hơn con? Giờ thì con biểu ra rểi. Vì chậm hiểu nên các 
bạn ấy chăm ồn tập hơn nên tương nhiên là nhớ bài tốt hơn con. 
Đúng như câu thầy cô thường nói “chậm mà chắc” ba nhỉ!. Còn con 
thì ngược lại, vì hiểu bài nhanh nên sau đó chỉ lúc nào quên con mới 
giỏ ra ôn tập lại, cứ như vậy đợi đến khi đi thì mới phát hiện ra 
những kiến thức mình nhớ chắc ban đầu đã “không cánh mà bay” 
mất rồi. Chẳng trách bài kiểm tra một tiết của con thường tốt hơn 
bài thi giữa kì, bài thì giữa kì thường tốt hơn bài thi cuối học kì! Hoá 
ra không phải là khả năng ghi nhớ của con kém mà là không có 
phương pháp ghì nhớ kboa học! Qua đó đủ thấy "ôn tập" và "phương 
pháp ôn tập khoa học" quan trọng đến nhường nào phải không ba! Và 
nếu đã biết mình có khả năng tiếp thu nhanh nhưng lại nhanh quên 
thì con sẽ phải bắt đầu ôn tập sớm hơn mới được!” Từ sau lần đó, 
Đình Nhí đã biết tự sắp xếp kế hoạch ôn tập cho mình và vì thế việc 
học của cháu có hiệu quả cao hơn hẳn, 


MUẾN NHỨ LÂU TA CẨN DÀNH BA0 NHIÊU THÙI GIAN CH0 VIỆC 6HI NHỚ 


Thời gian là nhân tố then chốt quyết định chất lượng trí nhớ. 
Nếu “phóng tay" dành nhiều thời gian cho việc ghi nhớ thì ta có thể 
ghi nhớ rất nhiều thứ. Vấn để là do trong thời kì học tiểu học, trung 
học Đình Nhi có quá ít thời gian nên cháu đã phải “tiêu xài” quỹ thời 
gian của mình rất căn cơ. Vậy phải đầu tư bao nhiêu thời gian cho 
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Cũng trong hôm đó, tôi kể với cháu là: 

Qua cuộc thực nghiệm, nhà tâm lý phút hiện thấy, nguy bhi ghỉ 
nhớ được nếu ta dừng lại ngày thì 4 tiếng sơu ta uẫn còn nhớ 64,8% 
nội dưng. Nhưng nếu lúc đó ta lại dành thêm khoảng thời gian bằng 
nửa thời gian ghỉ nhớ cho 0iệc ôn tập thì 4 tiếng sau †a uấn sẽ nhớ 
được 81,9% nội dung, Nếu sau lúc này ta uẫn tiếp tục dành thêm thời 
gian cho Uuiệc ghỉ nhỏ thì hiệu quả không khác mấy. 

Từ đó có thể thấy là, đầu tư quá nhiều thời gian cho việc ôn tập 
ngay sau khi học là không cần thiết. 

Đình Nhi thích thú nói: “Biết được những quy luật này thật là 
hay ba nhỉ. Khi nào muốn nhớ cái gì được lâu, trước tiên con sẽ ôn đi 
ôn lại để ghi nhớ cho thật chắc, xem công đoạn này kéo dài trong bao 
nhiêu lâu, sau đó dành ra khoảng thời gian Bằng nửa khoảng thời 
gian trên để ôn tiếp thế là xong”. Về điều này, Đình Nhi đã hiểu bài 
rất tốt. 

Cách đầu tư thời gian cho việc ghi nhớ không chỉ thích hợp với 
lượt ghi nhớ đầu tiên mà bạn vẫn có thể áp dụng điều này trong 
những lần ghi nhớ sau đó. Khi bạn đã có thể nhớ toàn bộ nội dung 
cần ghi nhớ trong lần ôn tập sau thì tiếp sau đó bạn chỉ cần dành 
thêm một khoảng thời gian bằng 50% thời gian ôn tập lần trước để 
củng cố kết quả ghì nhớ là được. Như vậy, thời gian ôn tập những lần 
sau nhất định sẽ ngắn lại. Lặp lại vài lần ôn tập, phần kiến thức đó 
nhất định gần như đã được “đóng đình” vào trong đầu bạn. 


NÂNG 0A0 HIỆU (JUÁ GHI NHỨ VỚI PHƯƠNG PHÁP “GHI NHỮ ĐA DẠNB H0Á” 


Với hơn chục năm đèn sách trong đời học sinh, tôi tìn rằng các 
em sẽ học được một hai phương pháp ghi nhớ: có em chỉ thích đọc 
thành tiếng, có em thích đọc nhẩm, có em lại phải vừa học vừa ghi 
thì mới nhớ, hay có em phải nghe thì mới thuộc. 


Những phương pháp này khá hay, có hiệu quả nhất định nhưng 
đều chưa phải là lựa chọn lý tưởng nhất. Bởi chúng đều thuộc dạng 
“đơn lẻ”, tức thông tin được “cài đặt” vào não bộ chủ yếu qua “đường 
truyền dẫn” duy nhất, nên không thể giúp ta nâng cao hiệu quả ghi 
nhớ. Tôi từng kể với Đình Nhi là: 
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Một nhà tâm lý học từng tiến hành thí nghiệm như sưu: ông yêu 
cầu ba nhóm học sinh cùng ghi nhớ 10 bức tranh như nhau. Nhóm 
thứ nhất ghỉ nhó bằng thính giác, nhóm thứ hai ghỉ nhỏ bằng thị 
giác còn nhóm thứ bu ghỉ nhớ bằng có thính giác uò thị giác. Và bết 
qua là bhú năng ghỉ nhó nhóm thứ nhất đạt là 60%, nhóm thứ hai là 
70% trong khi đó nhóm thứ ba đạt đến 86,3%. 


Để chứng minh hiệu quỏ của cách ôn tập kết hợp nhiều hình thức 
này, nhà tâm lý học của Liên Xô cũ đã kêu gọi hàng trăm em học sinh 
tham gia cùng làm thí nghiệm uới mình uà ông đã rút ra kết qua là: 
Nếu ghỉ nhớ theo phương pháp đa dạng hoá (ghi nhớ bằng cách kết 
hợp nhiều giác quan) thì khả năng ghỉ nhú của học sinh năm thứ bai 
cũng có thể tốt hơn học sinh năm thứ bơ. Qua đây, ta có thể thấy: so 
uới phương pháp ghỉ nhỏ đơn nhất, phương pháp ghỉ nhớ đa dạng 
hoá rõ ràng có hiệu quả cao hơn hẳn. 


Jacob, nhà tâm lý học của Liên Xô cũ cho rằng, phương pháp ghi 
nhớ đơn nhất không chỉ mang lại hiệu quả thấp và còn dễ dẫn đến 
cảm giác tiêu cực, khiến tâm lý bị ức chế, mệt mỗi. Còn phương pháp - 
ghi nhớ đa dạng lại tránh được tất cả những nhược điểm này, khiến 
ta cảm thấy hứng thú, mới mẻ và kích thích tính tích cực ở bản thần 
người thực hiện. 


Với bản tính hiếu động, nghịch ngợm của mình, Đình Nhi đương 
nhiên sẽ yêu thích phương pháp ghi nhớ đa dạng, tổng hợp này hơn. 


PHƯƠNG PHÁP GHI NHỚ BA DẠNE H0Á DỦA BÌNH NHI 


Từ hồi học tiểu học, Đình Nhi đã học được kĩ năng ghi nhớ đa 
dạng hoá. Nếu khi cần ghi nhớ lúc học bài ở nhà, Đình Nhi sẽ áp 
dụng kết hợp những phương pháp sau đây: 


Tự mình đọc to thành tiếng, đọc nhẩm, uiết lợi, nghe băng, nhớ 
lại nội dung cần ghỉ nhớ, viết, đọc để cha mẹ biểm tra hoặc nhờ cha 
mẹ đặt câu hỏi uê phần kiến thức bất bì, thảo luận uới cha mẹ, 0ận 
dụng biến thức uòo bòi làm nhằm cúng cố trí nhớ, khi đọc thuộc lòng 
nhờ chu mẹ kiểm tra... 


Nếu tỉnh ý bạn đọc sẽ thấy là: Những phương pháp ghi nhớ trên 
đã huy động tất cả mọi giác quan: tai, mắt, miệng, tay, trí não. 
Phương pháp ghi nhớ bằng cách phối hợp các giác quan kiểu này sẽ 
giúp các em phát huy hết khả năng ghi nhớ vốn có nên đương nhiên 
sẽ mang lại hiệu quả ghi nhớ tốt. 
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Nếu biết thế mạnh của mình, các em còn có thể áp đụng một số 
phương pháp ghi nhớ cá biệt. Chẳng hạn như với Đình Nhị, vì có khả 
năng giao tiếp tốt nên sau khi học xong cháu thường thích củng cố trí 
nhớ theo phương pháp: kể lại một lượt; hoặc đóng giả thầy cô để kiểm 
tra hộ các bạn. Trong khi đó những trẻ có khả năng giao tiếp tiểm ẩn 
lại phù hợp với phương pháp củng cố trí nhớ bằng cách nhớ thầm 
trong đầu đồng thời có thể kết hợp với phương pháp ghi nhớ khác. 


Ngoài ra còn có một số phương pháp ghi nhớ rất thích hợp với 
môi trường lớp học (như tổ chức “cuộc thi nhớ”, “thi xem ai vận dụng 
kiến thức linh hoạt hơn", mở cuộc thi “biện luận” kiến thức, thi tìm 
ra lỗi sai của bạn, biểu diễn tiết mục được cải biên từ những kiến 
thức đã được học...). Điều đáng tiếc là hổi Đình Nhi đi học, nhà 
trường không tổ chức những hoạt động như vậy. Nhưng nếu có thể 
làm theo cách này, học sinh không chỉ ghi nhớ tốt hơn mà còn giúp 
các em phát triển các khả năng khác. 


MUỐN NHỮ LÂU CẦN ÙN TẬP “KỊP THÙP' 


Trong việc ghi nhớ kiến thức, Đình Nhi đề ra cho bản thân một 
nguyên tắc là ôn tập kịp thời. Bởi cháu hiểu đây là cách duy nhất 
giúp mình tiết kiệm được tối đa thời gian. Khi giải thích ý nghĩa, mục 
đích của việc ôn tập, tôi đã kể cho cháu nghe về thí nghiệm của một 
nhà tâm lý học. 


Nhò tâm lý học Spilzer từng tiến hành thí nghiệm như sau: ông 
yêu cầu hơi nhóm tham gìa thí nghiệm học thuộc lòng cùng một đoạn 
uăn. Sau khi học thuộc làng, chỉ riêng nhóm thứ nhất được yêu cầu 
ôn tộp thêm một lượi. Một ngày sau khi kiểm tra, Spitzer thấy những 
người ở nhóm thứ nhất nhớ được 98% nội dung đã bọc ngày hôm 
trước còn ở nhóm thứ hai chỉ đạt 56%. Sau một tuôn, nhóm thứ nhất 
uấẫn. nhớ được 893%, nhưng nhóm thú hai chỉ nhớ được 33%. Qua đây 
đủ thấy là một công đoạn ôn tập cũng tác động đến hiệu quả gbì nhớ 
như thế nào. 


Đình Nhi từng hỏi tôi rằng: “Ôn tập lúc nào thì mới được xem là 
"kịp thời"? Câu trả lời của tôi là: Phải dựa trên tình hình cụ thể. 


Dưới đây, tôi chỉ đề cập đến hai tình huống thông thường nhất: 


Với trẻ nhỏ, khoảng cách giữa các lần ôn tập không cách 
quá lâu. Dựa trên đặc điểm lứa tuổi của trẻ, khả năng ghi nhớ của 


4óŠ 


CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP BỔI DƯỠNG â HỌC TẬP... 

học sinh đầu bậc tiểu học thường thiên về ghỉ nhớ máy móc. Các em 
không hiểu rõ về những điều mình cần ghi nhớ, không tập trung khi 
ghi nhớ, vì thế hiệu quả ghi nhớ cũng bị ảnh hưởng (đây là giai đoạn 
tất yếu trong quá trình trưởng thành của trẻ chứ không phải đo thái 
độ học tập thiếu nghiêm túc). Nếu có thể ôn tập ngay trong nửa ngày 
boặc một ngày kế từ sau khi học thì hiệu quả ghi nhớ sẽ tốt hơn. 
Ngược lại, nếu để quá lâu mới ôn tập thì hiệu quả ghi nhớ chắc chắn 
sẽ thấp và các em lại phải bỏ thêm thời gian học lại. Đến những năm 
cuối bậc tiểu học, khả năng ghi nhớ trên cơ sở hiểu của các em dần 
được phát triển, khả năng tập trung cũng tốt hơn vì thế khoảng cách 
giữa các lần ôn tập cũng nên được giãn ra. Nhưng lưu ý là lần ôn tập 
đầu tiên vẫn chỉ nên cách lúc học một ngày, những lần ôn tập tiếp 
sau đó có thể căn cứ trên tình hình để lùi lại lâu hơn. 

Với những tài liệu khó ghi nhớ, khoảng cách giữa các lần 
ôn tập nên được thu ngắn. Xét từ góc độ tài Hiệu ghi nhớ, với mỗi 
tài liệu khác nhau mức độ ghi nhớ cũng sẽ kbác nhau, nên khoảng 
cách giữa lần học thuộc lòng xong và lần ôn tập đầu tiên cũng không 
giống nhau. Trong đó tài liệu càng khó nhớ càng cần được ôn tập 
thường xuyên hơn. Theo nguyên tắc này thì so với các môn khác, môn 
ngoại ngữ là môn phải ôn tập sớm nhất (tốt nhất lần ôn tập đầu tiên 
nên được tiến hành sau 16 giờ kể từ khi học, chậm nhất cũng không 
nên để quá 24 giờ), ngoài ra sau đó các em vẫn cần phải tiến hành ôn 
tập lại nhiều lần. Với công thức, định lý, định nghĩa của môn toán 
học, vật lý, hoá học và các bài văn thơ cổ thì khoảng cách giữa lần ôn 
tập đầu tiên có thể để lâu hơn một chút, mật độ ôn tập cũng có thể 
thưa hơn. Với bài tản văn, thơ ca hiện đại, thời gian giữa các lần ôn 
tập có thể thưa hơn nữa, số lần ôn tập cũng ít hơn nữa. Cách sắp xếp 
cụ thể cần căn cứ trên tình hình thực tế. 


PHƯƠNG PHÁP GHI NHớ THE0 $0 ĐỒ EIÚP N TẬP HIỆU QUÁ GẤP BA LẦN 


Dù là với môn tiếng Anh hay các môn khác, khi ôn tập lại bao giờ 
Đình Nhi cũng cố gắng nhớ lại kiến thức vừa học, còn nếu không nhớ 
được thì mới giở sách vở ra xem. Cách học này vừa giúp các em tiết 
kiệm được thời gian, ngoài ra khi học theo cách này cũng là lúc các 
em đang vận dụng một phương pháp ghi nhớ hiệu quả- “phương pháp 
ghi nhớ theo sơ để”. Nội dung của phương pháp này có HC trình bày 
qua một thực nghiệm của nhà tâm lý học: 
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Nhà tâm lý học A. Gatfes từng tiến hành một thực nghiệm như 
sơu: Ông yêu cầu người tham gia thí nghiệm ghỉ nhớ hai loại tài liệu 
là những âm tiết uô nghĩa uò bời uốn thể loại truyện kí trong cùng 
một khoảng thời như nhau là 9 phút. Sau đó ông cố tình sắp xếp để 
những người tham gia thí nghiệm có thời gian đọc 0uờ nhớ lại khóc 
nhau. Có người chỉ được đọc chứ bhông được nhớ lại, trong khi đó 
những người khóc sẽ có một khoảng thời gian để ghì nhớ lại theo 
phương pháp ghi nhớ theo sơ đồ uới tỉ lệ lần lượi là 115, 2/ð, 315, 
4/5. Kết quả cho thấy khả năng ghỉ nhớ của những người tham gia 
. thí nghiệm có sự chênh lệch rõ rệt. 


Với tài liệu là những âm tiết uô nghĩa, hiệu quỏ ghỉ nhớ của 
người áp dụng phương pháp ghả nhó theo sơ đồ theo tỉ lệ 415 cqo gốp 
2,1 lần so uới người chỉ được đọc không được ghi nhớ lại. Bốn giờ sau, 
khi biểm tra lợi kết quả thì khủ năng ghỉ nhớ của người áp dụng 
phương pháp ghỉ nhớ theo sơ đồ theo tỉ lệ 4!5 càng nổi trội hơn, cao 
gấp 3,2 lần so uới người không được nhớ lại. Điều này chứng tô rằng 
phương pháp ghi nhớ theo sơ đồ rất công hiệu uới trí nhớ dài hạn. 


Thực nghiệm này mang đến cho chúng ta một gợi ý là: Với môn 
ngoại ngữ khi cần học thuộc lòng, các em nên đành nhiều thời gian 
hơn cho phương pháp ghi nhớ theo sơ đổ, chẳng hạn như các em có 
thể dành 20%-80% cho việc đọc, nghe, nhìn, viết, còn 70%-80% cho 
phương pháp ghi nhớ theo sơ đề. 


Với phần tài liệu có nghĩa (bài văn thể loại truyện k, kết quả 
hơi khác một chút nhưng phương pháp ghi nhớ theo sơ đồ vẫn chứng 
tỏ tính ưu việt của mình: Sau bốn tiếng, kết quả ghi nhớ của những 
người dành nửa thời gian học để thực hiện phương pháp ghi nhớ theo 
sơ đồ cao gấp 1,7 lần so với người không được nhớ lại. Điều này chứng 
tỏ rằng, khi ghỉ nhớ những tài liệu có nghĩa, dành nửa thời gian học 
cho việc ghi nhớ theo phương pháp sơ để sẽ giúp các em đạt được hiệu 
quả ghi nhớ tốt hơn. 

Vì sao phương pháp này có hiệu quả? x 

Việc cố gắng ghi nhớ theo sơ đồ có hai điểm sau: Thứ nhất, “ghi 
nhớ theo sơ đồ” là một dạng tư duy có tính chất chủ động. Nó khiến 
não bộ phải tích cực dò tìm, rà soát lại những phần nội dung đã nhớ 
trước đó. Nhưng bản thân quá trình này đã có hiệu quả củng cố trí 
nhớ. Ví dụ như rất nhiều người có chung cảm nhận là: sau khi kế chơ 
người khác nghe một câu chuyện nào đó, họ lại thấy bản thân nhớ 
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câu chuyện đó hơn. Thứ hai là, “phương pháp ghi nhớ theo sơ đổ” còn 
'_ có khả năng “tìm kiếm và sửa chữa chỗ sai”, giúp ta nhanh chóng tìm 
ra những phần sai sót và thiếu rõ ràng, qua đó giúp ta kịp thời phát 
hiện ra vấn để và sửa chữa.. Với hai ưu thế “vượt trội” trên, đương 
nhiên phương pháp này sẽ có hiệu quả ghi nhớ tốt hơn. 

Phương pháp chỉ học thuộc lòng mà không nhớ lại là một quá 
trình tiếp nhận thụ động, không có ưu điểm như đã nêu phương pháp 
ghi nhớ theo sơ đô nên đương nhiên không mang lại hiệu quả cao. 


Lưu ý là: Việc áp dụng phương pháp “ghi nhớ theo sơ để? không 
có nghĩa là mỗi khi cần nhớ lại là ta phải “quét toàn bộ bộ nhớ” mà 
chỉ cần khởi động não bộ, cố gắng nhớ lại những thứ vừa học xong, 
tạm thời chưa nhớ ra thì cũng phải cố gắng nhớ lại cho bằng được thì 
mới có tác dụng. Nếu thực sự không nhớ được thì ta vẫn có thể giổ 
sách vỡ ra xem lại. 


PHƯƯNG PHÁP LẤP LŨ HỮNG: GIÚP VIỆC BHI NHỨ HOÀN THIỆN HỮN 


Khi cần ghi nhớ một tài liệu nào đó, các em chỉ cần ghi nhớ theo 
kiểu “quét toàn bộ” là đã có thể nhớ được phần lớn nội dung. Nhưng 
nếu không chú ý đến những chỉ tiết bị bổ qua thì những kiến thức mà 
các em ghi nhớ được sẽ thiếu hoàn thiện. Nếu lại thực hiện phương 
pháp kiểm tra lại toàn bộ thì sẽ rất mất thời gian. 


Trong tình huống đó, cách làm đúng nhất là “phương pháp lấp lỗ 
hồng”. Vì đây là phương pháp bổ sung nhằm vào những phần thiếu 
gót cục bộ nên vừa có thể giúp các em lấp đây “lỗ hổng” lại vừa tốn ít 
thời gian. 


Cách làm cụ thể là: Luôn mang theo “cuốn sổ ghi lễ hổng” bên 
mình, ghi lại những phần kiến thức nhỏ mà bản thân quên để khi 
nào có thời gian sẽ tập trung giải quyết. Phương pháp này không tốn 
thời gian mà lại giúp nội dung ghi nhớ được hoàn chỉnh hơn. 


PHƯƠNG PHÁP Bi NHỚ KHUNG, NẮM KIẾN THỨC MỘT PÁCH CÓ HỆ THỐNB 


Ghi nhớ một vài công thức, định lý thì chẳng vấn đề gì nhưng 
nếu phải nhớ toàn bộ kiến thức trong sách giáo khoa hay toàn bộ 
kiến thức của một môn học nào đó, đặc biệt là khi cần nhớ kiến thức 
một cách có hệ thống trong ba giai đoạn quan trọng là thi chuyển cấp 
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từ tiểu học lên trung học cơ sở, từ trung học cơ sở lên trung học phổ 
thông và thị đại học thì lại là việc khác. Lúc này, phương pháp ghi 
nhớ khung sẽ phát huy hiệu quả đặc biệt. 


Phương pháp ghi nhớ khung có nghĩa là: khi muốn ghi nhớ một 
khối lượng lớn kiến thức một cách có hệ thống, trước hết các em nên 
nhớ phần chính, cơ bản nhất sau đó mới đi sâu vào những ý lớn, ý 
nhỏ và cuối cùng là đến là những kiến thức cụ thể, đồng thời đem 
“gửi” những kiến thức cụ thể này vào các “ngân hàng” là các ý nhỏ 
tương ứng. Khi ôn tập cuối học kì, ôn tập thi tốt nghiệp thì đây là 
phương pháp học thuộc lòng lý tưởng. Ví dụ: 


Khi cần ghi nhớ toắn bộ khối lượng kiến thức của môn vật lý ở 
hậc trung học cơ sở, trước tiên các em nên chia chương trình học ra 
thành 5 chương cơ bản: chương về lực, chương về nhiệt, chương về 
điện, chương về quang, chương về vật lý cận đại. Một số chương lớn 
sẽ tiếp tục được chia thành vài ý lớn, ví dụ chương về điện có thể chia 
thành ð ý lón là điện trường, dòng điện không đổi... Trong khi đó có 
chương khác như chương nhiệt điện lại được chia luôn thành những ý 
nhỏ. Trên cơ sở hiểu bài, khi học trước hết các em nên nhớ được bộ 
khung chính và những ý lớn rồi sau đó mới xem sách, ghi nhớ từng 
kiến thức cụ thể trong những ý lớn. Như vậy các em mới có thể thâu 
tóm toàn bộ chương trình học của môn vật Ìý ở cấp trung học vào “bộ 
nhớ” của mình. 


Ghi nhớ kiến thức theo cách này ít nhất cũng có hai ưu điểm sau: 


Đầu tiên, ta nắm được kiến thức một cách có hệ thống: Những 
kiến thức sau khi được xử lý dưới dạng “khung hoá” sẽ không còn là 
mớ lộn xộn mà là một hệ thống kiến thức, giúp các em hiểu và nắm 
kiến thức chắc hơn. h 


Thứ hai là giúp cho việc vận dụng tiện lợi hơn. Ví dụ, theo bạn 
việc đi tìm 18 loại bình khí trong nhà kho bừa bộn và trong một nhà 
kho ngăn nắp thì việc nào sẽ dễ đàng hơn? 


ÁP ĐỤNG “-PHƯƯNE PHÁP 6HI NHỨ KHUNB” NHƯ THẾ NÀ0? 
Với học sinh tiểu học, trung bọc, phương pháp ghi nhớ khung sẽ 
được áp dụng theo những cách dưới đây: 
Thứ nhất: Với các môn như toán, vật lý, hoá học, sinh vật, địa lý, 
chính trị, việc vận dụng phương pháp ghi nhớ khung rất đơn giản. 
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Các em chỉ cần học thuộc mục lục ở cuối sách là có thể nắm được đề 
cương, ý lớn, ý nhỏ của chương trình. Tiếp đó lại học thuộc lòng 
những nội dung cụ thể trong sách, liên kết từng phần kiến thức vào 
những ý chính tương ứng là các em đã hệ thống hoá kiến thức, 


Thứ hai: Với môn lịch sử, bộ khung kiến thức mà học sinh cần 
nắm không phải là mục lục mà là bảng liệt kê giai đoạn lịch sử cuối 
sách. Nguyên do bởi nếu học theo mục lục, ta sẽ thấy có rất nhiều 
phần na ná như nhau, nên dù có học thuộc lòng như cháo chảy đi 
chăng nữa thì bạn cũng chỉ là con kiến bò trên chảo nóng. Nhưng 
bảng liệt kê giai đoạn lịch sử lại khác, gần như từng giai đoạn đều có 
nét đặc trưng, sự kiện nổi bật riêng. Ví dụ như “Lưu Bang đánh 
thành Hàm Dương, nhà Tần diệt vong, Trương Khiên bai lần đi sứ 
Tây Thành, vua Hiếu Văn Đế thời Bắc nguy rời đô về thành Lạc 
Dương” rất dễ nhớ và cũng nên nhớ. Học thuộc bảng liệt kê giai đoạn 
lịch sử rồi mới đi vào từng giai đoạn cụ thể, đồng thời gắn kết nội 
dung chi tiết với phần tương ứng trong bảng liệt kê giai đoạn lịch sử 
là ta đã nắm được các dòng chảy lịch sử từ tổng quát đến chỉ tiết một 
cách có hệ thống, rạch ròi. Và khi đó nếu cần phân tích, so sánh, đối 
chiếu ta cũng có được đây đủ sự kiện, dẫn chứng trong tay. 


Thứ ba: Với môn ngoại ngữ lại khác. Vì vậy, khi học ngoại ngũ, 
ta chỉ có thể áp dụng phương pháp ghỉ nhớ khung đối với một phần 
nhỏ trong kiến thức ngữ pháp, còn lại ta nên áp dụng phương pháp 
ghi nhớ dựa vào “năng lực”. Bạn đọc cô thể tham khảo phương pháp 
này trong chương “phương pháp học tiếng Anh” ở cuốn sách này. 


BA TRẠNG THÁI TÁM LÝ GIÚP VIỆC 8H NHỚ HIỆU QUẢ HữN 


Khi nghiên cứu tâm lý, các nhà khoa học phát hiện thấy có ba 
trạng thái tâm lý tăng cường trí nhớ hiệu quả là: tập trung cao độ, 
hiểu sâu sắc, vận dụng. Và những điều này cũng đã mang lại rất 
nhiều ích lợi cho Đình Nhi. Dưới đây, tôi xin được nêu và phân tích 
lần lượt từng phần. 

Tập trung cao độ 


Sau khi tiến hành thí nghiệm tâm lý, người ta đã rút ra kết luận 
là ứng với mỗi mức độ tập trung sẽ có mức độ ghi nhớ khác nhau. 

Hai người A, B được yêu cầu làm cùng một đề toán và nghe cùng 
một câu chuyện như nhau. Nhưng chỉ khác là người Á được nghe kể 
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chuyện trước rồi mới tập trung làm bài sau, còn người B thì phải vừa 
làm bài, vừa phải nghe kế chuyện. Khi kết thúc thí nghiệm, trong 
khi người A có thể nhớ hết nội dung câu chuyện được nghe và về cơ 
bản giải đúng bài toán thì người B lại không nhớ kết các chỉ tiết của 
câu chuyện và cũng không giải đúng bài toán. 


Qua thực nghiệm trên, ta có thể thấy là: Muốn ghi nhớ tốt thì 
cần phải có sự tập trung cao độ. 


Tôi thấy rất nhiều thanh thiếu niên có một thói quen tai hại là 
làm nhiều việc trong cùng một lúc: có em vừa nghe nhạc vừa làm bài, 
có em vừa nghe giảng vừa chơi đùa, hay vừa ôn tập vừa nói chuyện... 
Sau khi biết được tầm quan trọng của việc tập trung chú ý, các em có 
định thay đổi những thói quen tiêu cực trên không? 


Hiểu bài sâu sắc 


Thí nghiệm mà các nhà tâm lý học đã thực hiện cho ta thấy: mức 
độ hiểu tài liệu cần ghì nhớ có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả ghi nhớ. 


Ban đầu những người tham gia sẽ được cho nghe 1ð âm tiết vô 
nghĩa, để ghi nhớ hết những âm tiết này thì số lần nghe trung bình 
của họ phải là 20,4 lần. Còn nếu thay bằng 15 từ nhưng có ý nghĩa 
nhưng không liên quan gì với nhau thì chỉ cần nghe 8,1 lần là họ 
đã có thể nhớ được, tức biệu quả ghi nhớ đã tăng gấp đôi. Sang lần 
thứ ba, khi thay bằng 15 từ có ý nghĩa và có liên quan với nhau thì 
họ thấy khả năng ghỉ nhớ của những người tham gia thí nghiệm tiếp 
tục tăng gấp đôi, số lần nghe trung bình chỉ là 3,5 lần. 


Thí nghiệm này mang đến cho chúng ta một gợi ý là: Không nên 
ghi nhớ bằng kiểu học gạo mà nên tìm hiểu và phân tích thấu đáo 
vấn đề trước rồi mới học thuộc lòng sau, có như vậy ta nhất định sẽ 
đạt hiệu quả ghi nhớ cao. 


Vận đụng 


Thí nghiệm của nhà tâm lý học Liên Xô cũ, đã chứng minh rằng: 
vận dụng sế tăng cường thêm cho khả năng ghi nhớ: Những học sinh 
tham gia thí nghiệm được chia thành hai nhóm. Tất cả cùng được 
phát những chiếc compa giống nhau. Chỉ khác ở chỗ trong khi số 
compa của những học sinh nhóm một là những chiếc đã lắp ghép 
hoàn chỉnh thì những học sinh nhóm hai chỉ nhận được những phần 
tách rời và phải tự mình lắp ghép lại. Sau đó, người ta thu lại tất cả 
số compa đã phát ra, đồng thời yêu cầu các em cố gắng hình dung và 
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vẽ lại chiếc eompa mình vừa dùng. Kết quả: Trong khi các học sinh 
nhóm một không vẽ được chính xác hình compa thì các học sinh 
nhóm hai lại hoàn thành rất tốt phần này. 


Thí nghiệm cho chúng ta thấy là vận dụng kiến thức sẽ giúp 
nâng cao hiệu quả ghi nhớ, 


Và từ đây, chúng ta có thể suy rộng thêm là: 


Nếu muốn ghi nhớ những thí nghiệm vật lý, hoá học trong sách 
giáo khoa, thay vì ngồi học gạo nguyên lý, các bước tiến hành và sản 
phẩm tạo ra của mỗi thí nghiệm, tốt hơn chúng ta hãy bắt tay vào 
làm. Khi môn địa lý, nếu muốn có ấn tượng sâu hơn về bài hợc thì 
thay vì chỉ ngồi nhìn sơ đồ và học thuộc lòng, tốt hơn chúng ta nên tự 
vẽ sơ đồ để học. Với những công thức toán học, vật lý, hoá học ta 
không nên chỉ ngồi học ra rả như con vẹt mà cần cố gắng vận dụng, 
suy luận, vừa giải bài tập vừa chú ý cách dùng cụ thể của những 
công thức đó. Có như vậy ta mới nhớ lâu và có thể vận dụng thành 
thạo. Với môn ngoại ngữ, khi học mẫu câu chỉ cần ta cố gắng vận 
dụng, đặt nhiều câu theo mẫu đó là ta đã có thể vừa học cách thực 
hành vừa ghi nhớ... 


Ngoài ra, nếu lưu tâm chú ý bạn vẫn có thể tìm rất nhiều cơ hội 
để vận đụng những kiến thức đã được học. 


MỘT SỐ NHÂN TỔ TÂM LÝ ẢNH HƯỚNE BẾN HIỆU QUẢ BMI NHỨ 


Khả năng ghi nhớ của trẻ thường phụ thuộc vào trạng thái tâm 
lý lúc đó của các em. Có thể cùng một học sinh nếu được hỏi về kiến 
thức toán thì lại tổ ra lúng túng như gà mắc tóc nhưng nếu hỏi về 
môn tự nhiền thì em lại trả lời rất tết. Nguyên nhân dẫn đến điều 
này có thể là vì em thích học môn tự nhiên nhưng ghét môn toán. 


Dẫn chứng trên cho thấy muốn ghi nhớ điều gì, trước hết ta cần 
thay đổi thái độ, cảm giác nghĩ của mình đối với điều ấy. Ảnh hưởng 
của trạng thái tâm lý đến hiệu quả ghi nhớ chủ yếu được thể hiện ở 
những mặt sau: 


Càng thích càng nhớ lâu 


Hứng thú chính là người thầy tốt nhất. Chỉ cần hứng thú với 
điều gì đó là ta có thể ghi nhớ nhanh và lâu hơn nhiều lần. Đấy chính 
là kết luận được các nhà tâm lý học chứng minh thông qua một cuộc 
thực nghiệm: 

472 


EM PHÁI BẾN HARVARD H0C KÌNH TẾ 


Trước hết, người tham gia thí nghiệm được yêu cầu ghi nhớ một 
chuỗi âm tiết vô nghĩa cho đến nào thật thuộc lòng mới thôi. Sau đó 
họ tính xem người tham gia đã phải đọc bao nhiêu lần để ghi nhớ 
được như vậy. Sau một lát, người này lại được yêu cầu chuyển sang 
bước thứ hai, đọc thuộc lòng một chuỗi âm tiết vô nghĩa nhưng khác 
với lần trước ở chỗ lần này có phần thưởng. Và điều này đã khiến 
mức độ hưng phấn của người tiến hành thí nghiệm tăng lên rõ rệt, 
giúp thời gian học thuộc rút gắn xuống gần một nửa. 


Thực nghiệm này cho ta thấy, muốn học thuộc lòng nhanh thì 
hứng thú là yếu tổ rất quan trọng. 


Căn cứ theo mức độ của chương trình bậc tiểu học, trung học 
hiện nay thì việc ghi nhớ hết những kiến thức đã học không phải là 
khó. Nguyên nhân cơ bản đầu tiên khiến một số em không làm được 
điều này thường là bởi thiếu hứng thú. Vậy nên, kích thích hứng thú 
học tập của học sinh là việc rất quan trọng, cần thiết. Về phương 
pháp cụ thể, bạn đọc có thể tham khảo phần nội dung có lên quan 
trong cuốn sách này. Nhưng lưu ý là: dù phần thưởng vật chất tạm 
thời có thể giúp trẻ nâng cao hứng thú học nhưng xét về lâu về dài lại 
gây rất nhiều tác dụng phụ. Bởi vậy tốt nhất cha mẹ nên áp dụng 
phương pháp khen thưởng “thiên về tỉnh thần, nhẹ về vật chất”. 


Mục tiêu càng rõ, ghi nhớ càng dễ 


Trước mỗi lần học thuộc, bạn có thói quen xác định mục tiêu ghi 
nhớ cho mình không? Nếu chưa, hãy tham khảo thí nghiệm dưới đây 
và biết đâu bạn sẽ khám phá ra điều gì đó bổ ích cho mình. 


Các nhà tâm lý học đã tiến hành một thí nghiệm như sau: Họ 
yêu cầu hai nhóm cùng tham gia vào một thí nghiệm ghi nhớ với hơn, 
10 bức tranh khác nhau. Nhóm thứ nhất được yêu cầu ghi nhớ hình 
dáng còn nhóm thứ hai ghi nhớ màu sắc của các bức tranh. Sau khi 
kiểm tra, họ phát hiện thấy trong khi những người thuộc nhóm chỉ 
ghi nhớ hình dáng của bức tranh không ghi nhớ được màu sắc thì 
nhóm thứ hai lại chỉ ghi nhớ được màu sắc THÒnG không nhớ được 
hình dáng của các bức tranh. 


Điều này chứng tô ta sẽ chỉ ghì nhó những phần phù hợp với mục 
tiêu đã để ra trước khi bắt đầu ghi nhớ. Hay nói cách khác, những 
phần không phù hợp với mục tiêu đặt ra ban đầu sẽ không phải là 
đối tượng của quá trình ghi nhớ. Qua đây, ta có thể rút ra một bài 
học là để ghi nhớ hiệu quả thì trước khi ghi nhớ, ta cần xác định mục 
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tiêu ghì nhớ. 
Động cơ càng mạnh, ghỉ nhớ càng hiệu quả 


Để hiểu rõ vai trò của động cơ đối với khả năng ghi nhớ, ta nên 
tham khảo kinh nghiệm của một người khác tên là Victor Grignard: 


Hồi còn đi học, Grignard là một cậu bé nổi tiếng ham chơi lười 
học. Nhưng trong buổi vũ hội vào năm cậu 21 tuổi, mọi người đã quở 
mắng, lên án hết sức gay gắt trước những điều tiếng không hay của 
cậu. Điều đó giống như một gáo nước lạnh giúp cậu bừng tỉnh khỏi 
cơn mê. Cậu quyết tâm bắt đầu lại từ đầu, quyết tâm vượt lên chính 
mình và đã ngoan cường lao vào cuộc chiến. Cậu luôn tự nhắc bản 
thân cần “cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn nữa”. Và cuối cùng cậu 
đã lập lên kì tích thực sự — 8 năm sau đó, Grignard trở thành nhà 
hoá học kiệt xuất và sau này còn giành được giải Nobel về hoá học. 


Với những tiến bộ nhảy vọt như vậy thì không thể nào cậu lại sở 
hữu một khả năng ghi nhớ tồi. 


Qua ví dụ này, ta có thể thấy động cơ tốt giúp ta ham học hỏi, 
ghi nhớ hiệu quả hơn và ngược lại. 


Dù là động cơ gì đi chăng nữa, như không muốn chịu thua, muốn 
giành được giải thưởng, muốn làm vui lòng cha mẹ cũng đều tạo ra 
hiệu quả ghi nhớ tương ứng. Nhưng ta cũng cần lưu ý đến một quy 
luật là: Động cơ càng tốt, càng kéo dài, mạnh mẽ bao nhiêu thì hiệu 
quả ghi nhớ sẽ tốt bấy nhiêu. Nếu có thể giúp trẻ sớm có được động cơ 
học tập mạnh mẽ thì chắc chắn nó sẽ mang đến cho trẻ rất nhiều lợi 
ích sau này, bao gồm cả khả năng ghi nhớ. 


Ngoài ra ta cũng nên lưu ý đến một vài nhân tố tâm lý có thể 
ảnh hưởng đến khả năng ghỉ nhớ được tóm tắt trong quy luật chung 
như sau: 


Càng tự tin bao nhiêu càng đễ nhớ bấy nhiêu. 

Một tâm lý thoải mái, tập trung và cũng không quá mức căng 
thẳng sẽ mang lại hiệu quả ghi nhớ tốt hơn. 

Tóm lại, một thái độ lạc quan, vui vẻ có lợi cho khả năng ghi nhớ 
và ngược lại. 

Sau khi biết được những điều này, Đình Nhi đã tự giác điều 
chỉnh tâm trạng của bản thần khi cần học thuộc lòng, ghi nhớ điều gì 
đá. 
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Ngoài những nhân tố tâm lý có lợi cho khả năng ghi nhớ ta nói 
đến ở trên, những kĩ xảo ghi nhớ dưới đây cũng rất có giá trị. 


BA KĨ NĂNG 6HI NHỚ THƯỜNG DÙNB 


Phương pháp ghép chữ cái đầu câu giúp ta xâu chuỗi 
kiến thức cần học 


Nếu ta biết cách vận dụng kĩ năng ghi nhớ phù hợp thì hiệu quả 
ghi nhớ sẽ tăng cao rõ rệt. 


-Tôi còn nhớ, trong tiết học về tự nhiên, khi học đến phần 24 tiết 
trong năm, cô giáo đã ghi lên bảng “bài về” gồm 4 câu: 


Xuân uũ kính xuân thanh cốc thiên. - 
Hạ mãn mang hạ thử tương liên. 
Thu xử lộ thu hàn sương giáng. 
Đông tuyết tuyết đông tiểu đại bàn. 


Mỗi câu đều có 6 từ tượng trưng cho 6 tiết khí trong mùa. Ví dụ 
như trong câu thứ nhất, các từ “xuân, vũ, kinh, xuân, thanh, cốc” đại 
diện cho cho các tiết lập xuân, vũ thuỷ, kinh trập, xuân phân, thanh 
minh, cốc vũ. Thuộc bốn câu này là ta sẽ nhớ hết 24 tiết trong năm 
mà không sót mất bất cứ tiết nào. Qua đây, ta có thể thấy “phương 
pháp ghép chữ cái đầu” quả thật rất hiệu quả. 


Ta cũng có thể áp dụng “phương pháp ghép chữ cái đầu” vào việc 
học ngoại ngữ. Ví dụ như khí muốn nhé tên gọi bốn chiếc hồ lớn nhất 
của Bắc Mĩ, một chuyên gia ghỉ nhớ người Mĩ đã liên kết các chữ cái 
đầu của 5 tên hồ lại với nhau để tạo thành từ HOMES, vừa khớp với 
danh từ số nhiều của từ “nhà” trong tiếng Ánh và cũng rất dễ nhớ. 


Nếu có cơ hội vận dụng phương pháp ghi nhớ bằng cách ghép chữ 
cái đầu vào các môn xã hội hay môn tự nhiên, hoặc môn ngoạ! ngữ, 
tiếng Trung, bạn hãy thử tự mình tạo ra một bài về để giúp mình ghi 
nhớ tốt hơn, Và rồi bạn sẽ thấy việc này chẳng khó chút nào. 


Phương pháp biến đài thành ngắn giúp việc ghỉ nhớ dễ 
dàng hơn 


Một nhân viên tên là Hideaki Tomovori của công ty Nhật Bản 
đã ghi tên vào kỉ lục Guinness năm 1979 nhờ khả năng ghi nhớ được 
aố pì dài gồm 2 vạn chữ số. Phương pháp ghi nhớ của Hideaki 
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Tomovori rất đáng để chúng ta học tập. Đó là phương pháp biến dài 
thành ngắn. Hideaki Tomovori đã chia một chuỗi kí tự gồm 5 vạn 
chữ thành những đoạn nhỏ được bắt đầu bằng một nhóm từ đặc 
trưng rất dễ nhớ. Nhờ vậy, anh đã ghi nhớ hết được 2 vạn chữ. 


Phương pháp của Hideaki Tomovori dù khác với thực nghiệm 
của các nhà tâm lý học nhưng chúng đều có hiệu quả như nhau: 


Để tiến hành thực nghiệm này, nhà tâm lý học H. Ebbinghaus 
đã tiến hành trên chính bản thân. Và chỉ sau một lần thí nghiệm, 
ông đã nhận thấy: muốn ghi nhớ 12 âm tiết vô nghĩa thì chỉ ta chỉ 
cần lặp lại 19,5 lần, nhưng khi số lượng âm tiết tăng lên thành 24 âm 
tiết thì ta cần lặp lại 44 lần mới ghỉ nhớ được. Và nếu tiếp tục tăng 
thành 36 âm tiết thì số lần lặp lại phải là 55 lần. Suy ra thời gian ghi 
nhớ mỗi âm tiết đã tăng lên 180%. 

Dù chẳng có mấy người đi học thuộc lòng giá trị pi vài vạn chữ số 
nhưng trong quá trình học tập, làm việc, chúng ta vẫn cần ghi nhớ 
khối lượng thông tin không phải là nhỏ. Bởi vậy “phương pháp biến 
dài thành ngắn” mới có cơ sở để phát huy giá trị. 


Nếu muốn học thuộc lòng một bài văn dài, trước hết ta cần nhẩm 
tách ra thành một vài đoạn ngắn, nhớ kĩ phần mở đầu của mỗi đoạn 
là ta sẽ nhớ được nội dung toàn bài. Khi học từ tiếng Anh, để ghỉ nhớ 
từ dễ dàng và hiệu quả hơn, ta nên cố gắng áp dụng phương pháp 
này để phân tích từ thành từ căn, tiền tố, hậu tố. Khi cần ghi nhớ 
kiến thức toán học, vật lý, hoá học, cần coi hệ thống kiến thức của 
từng môn là một “bức tranh” được tạo thành từ nhiều “mánh ghép 
nhỏ”, sau đó “thanh toán” từng “mảnh ghép” thì ta sẽ không bao giờ 
rơi vào hiện tượng “bội thực” kiến thức... 


Khi cần ghỉ nhớ một nội dụng tương đối dài, hãy cố gắng phân 
tách thành nhiều đoạn ngắn, bạn sẽ thấy việc ghi nhớ trở nên dễ 
dàng và mất ít thời gian hơn. 


Phương pháp lập bảng so sánh, nghiên cứu trước, ghi nhớ 
sau 


Rất nhiều khi những phần có nội dung na ná như nhau khiến ta 
cảm thấy rất khó nhớ, dễ bị nhầm lẫn. Trong các môn học thì điều 
này không phải là hiếm hoi. Và nó khiến học sinh rơi vào tình huống 
dở khóc đổ cười là cứ đang nhớ cái nọ lại xọ sang cái kia, cứ tưởng là 
đúng nhưng hoá ra lại sai. 
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Nhưng cũng với những thông tin trên, nếu lập bảng so sánh 
trước rồi mới ghi nhớ sau thì hiệu quả lại khác hoàn toàn. Ngoài rạ, 
trong quá trình lập bằng để ghỉ nhớ cũng là lúc ta đang “nghiên cứu” 
nên đây còn được coi là một phương pháp học tập mang tính nghiên 
cứu. 


Lấy môn lịch sử làm ví dụ: Khi bạn cảm thấy mơ hồ không rõ 
những điểm giống và khác nhau cũng như diễn biến của các giai 
đoạn, sự kiện nào đó trong lịch sử, bạn có thể liệt kê những nội dung 
này theo thứ tự trước sau, so.sánh đối chiếu với nhau, tìm ra điểm 
đặc thù của chúng rồi mới học thuộc lòng thì bạn có thể nắm chắc 
trong lòng bàn tay. Cách làm trên còn rất có lợi cho việc tiếp tục 
nghiên cứu, tìm hiểu kĩ hơn sau này. 


Với các môn khác như địa lý, hoá học, sinh học, vật lý ta cũng có 
thể áp dụng phương pháp trên. Như vậy, ta không chỉ nhớ chắc mà 
còn hiểu bài sâu hơn. 

Ngoài ra, còn một số kĩ xảo tăng cường khả năng ghi nhớ khác 
mà ta nên “tuỷ cơ ứng biến” là: ' 


Phương pháp gieo vần: chuyển những thông tin cần ghỉ nhỏ 
thành bài vẻ. Ví dụ như bài về về trật tự hoạt động của các kìm loại 
trong chương trình hoá học ở bậc trung học cơ sở: 


"Khi nào cần may áo giáp sắt, nhìn sang phải hỏi cửa hàng á phi 
âu”. 


Phương pháp ghi nhớ theo nhóm: kết hợp thông tin cần ghi 
nhớ với những thông tin đã có nhằm tạo mắt xích liên hệ để giúp ta 
chỉ cần nhớ được điểm đầu là có thể nhớ ra chuỗi thông tin hên kết 
sau đó. Ví dụ khi nhớ công thức tính hình quạt, là ta sẽ nhớ ra công 
thức tính diện tích hình tròn, hình tam giác, hình tứ giác... 


Phương pháp ghi nhớ hình ảnh: Hãy tưởng tượng để biến tài 
liệu cần ghi nhớ thành hình ảnh hoặc tình huống cụ thể, như vậy ta 
sẽ ghi nhớ dễ dàng hơn. Ví dụ trong tiết sinh học, khi học về "quá 
trình đồng hoá và dị hoá", thay vì học gạo, ta nên tưởng tượng thầm 
trong đầu bức tranh về cảnh nhập vào, xuất ra, như vậy ta sẽ nhớ bài 
lâu hơn. 
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Để tăng cường khả năng ghi nhớ thì ngoài phương pháp và kĩ 
xảo ghi nhớ, ta còn cần đến một số biện pháp bể trợ khoa bọc khác. 
Nếu muốn tăng hiệu quả ghi nhớ, thông thường chúng ta nên áp 
dụng những biện pháp bổ trợ sau đây: 


Kết hợp học bài với nghỉ ngơi: Chúng ta đều biết là khi đi 
đường xa nếu ta cứ mải miết đi không ngừng nghỉ thì sớm muộn 
cũng sẽ mệt đến mức không thể nhấc chân nổi. Nhưng nếu cách một 
tiếng đồng hề lại nghỉ vài phút thì ta sẽ đi được rất lâu. Tương tự, 
điều này cũng đúng với hoạt động trí não. 


Ở nhà trường, sau mỗi tiết học kéo dài 45 phút đồng hề, hợc sinh 
lại được giải lao 10 phút. Đấy chính là sự sắp xếp rất khoa học nhằm 
giúp trí não học sinh được thư giãn nghỉ ngơi, lấy lại sức cho những 
tiết học sau. Nhưng tiếc là một số em lại không quan tâm chú ý đến 
khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này, thích vận dụng trí não 
trong cả giờ giải lao khiến trí não nhanh chống rơi vào tình trạng 
“đình công” do phải làm việc quá độ. Thật đúng là lợi bất cập hại. 


Có chế độ dinh dưỡng đầy đủ: Có người từng tiến hành một 
thí nghiệm như sau: 


Họ yêu cầu một người nằm trên một tấm phản cong đặc chế đồng 
thời phải giữ người cho thật thẳng, tiếp sau đó phải trả lời một câu 
hỏi rất đơn giản: “1 cộng 1 bằng mấy? Người nằm đáp: “Bằng 2". Vào 
đúng lúc đó, tấm phản cong liền nghiêng về phía đầu. 


Thực nghiệm này cho thấy: Để hoàn thành quá trình tư duy, não 
bộ sẽ cần tiêu hao một số vật chất đặc biệt. 


Qua một thí nghiệm khác, một nhà khoa học đã phát hiện ra một 
số chất dinh dưỡng đặc biệt có ảnh hưởng lớn đến não bộ là: protein, 
chất béo, cacbonhydrat, vitamin, khoáng chất (tham khảo cụ thể 
trong chương: "Phương thức sinh hoạt tăng cường sức khoẻ thể chất 
và trí não”), Ngoài ra, nguyên tố vi lượng và nước cũng rất cần thiết 
cho não bộ. Trẻ khoẻ mạnh bình thường chỉ cần không kén ăn, ham 
thích luyện tập thể dục thể thao là có thể hấp thu được những 
nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể thông qua bữa ăn hàng ngày. 
Khi cần bổ sung thêm phải theo đúng sự chỉ dẫn của thầy thuốc. Vì 
nước là thành phần có mặt trong tất cả mọi hoạt động của não bộ, 
hơn nữa trong quá trình hoạt động, não bộ sẽ tạo ra một số chất thải, 
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và nếu những chất này không được nhanh chóng bài tiết ra bên ngoài 
thì sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động trí não. Ngoài ra nước 
còn là “đội quân vận chuyển chất dinh dưỡng” của cơ thể. Bởi vậy 
uống đủ lượng nước cần thiết mỗi ngày sẽ rất có lợi cho trí nhớ. 


Ngủ đủ giấc giúp ta được tỉnh táo: Trong cuốn sách đầu tiên, 
chúng tôi có nói đến chức năng tự bảo vệ của não bộ. Đây là “sự ức 
chế mang tính báo vệ”. Bởi vậy khi mệt mồi quá độ, não bộ sẽ tự động 
ngừng làm việc, rơi vào trạng thái mơ màng, buồn ngủ khiến năng 
suất làm việc giảm. Và khi ngủ không đủ giấc, ta sẽ dễ rơi vào tình 
trạng ức chế mang tính bảo vệ nhất. Bởi vậy tôi muốn nhắc nhở 
thanh thiếu niên là: Ngoài một vài giai đoạn cần thiết ngắn, đừng 
tăng quỹ thời gian dành cho việc học của mình bằng cách cắt xén thời 
gian ngủ mà nên nâng cao hiệu quả học tập bằng cách nâng cao chất 
lượng giấc ngủ. 


Trong những giai đoạn học tập căng thẳng, gấp rút nên không 
bảo đảm thời gian ngủ như bình thường, ta cần nghĩ cách khắc phục 
từ hai hướng là nâng cao hiệu quả học tập và nâng cao chất lượng 
giấc ngủ. Nâng cao hiệu quả học tập có thể giúp ta đảm bảo thời gian 
dành cho giấc ngủ, còn nâng cao chất lượng giấc ngủ, tức “đi vào giấc 
ngủ nhanh, ngủ ngon” sẽ giúp ta loại bỏ hiệu quả sự mệt mỏi thể 
chất, giúp não bộ hoạt động trong trạng thái bình thường. Để biết 
phương pháp cụ thể, mời bạn đọc tham khảo ở chương sau. 
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Đình Nhi là một cô bé khoẻ mạnh, vui vẻ và rất ít khi bị ốm 
chính là nhờ công của một chế độ sinh hoạt khoa học hợp lý và rất 
đơn giản. Chế độ sinh hoạt này không những giúp cháu duy trì bảo 
vệ sức khoẻ, phát triển trí tuệ mà còn dạy cháu sớm biết cách tự 
chăm sóc mình. Ngoài ra, còn cần kể đến rất nhiều điểm đặc trưng 
tính cách và thói quen tốt được hình thành trong quá trình xây dựng 
và duy trì chế độ sinh hoạt này. 


Một “chế độ định đưỡng hợp lý, vận động vừa phải, ngủ đủ giấc 
và hô hấp tốt” sẽ giúp ta có được một cơ thể khoẻ mạnh và một tỉnh 
thần minh mẫn. Đây tuy không phải là một việc quá khó khăn và tốn 
kém nhưng lại đòi hỏi một nghị lực, sự hiểu biết và lòng kiên trí của 
người thực hiện. 


'HẾ ĐỘ ĂN UỐNG ÂN BẰNG VỀ DINH DƯỠNG SIÚP TRÍ NÃ0 PHÁT TRIẾN 
KHOẺ MẠNH 


Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, tuy chỉ chiếm gần 3% 
trọng lượng e3 thể nhưng bộ não lại tiêu hao 40% chất dinh dưỡng 
của toàn cơ thể. Các chuyên gia đình dưỡng Nhật Bản cho rằng, sự 
phát triển về trí não của thanh thiếu niên phụ thuộc 80% vào chế độ 
dinh dưỡng. 8 chất đinh dưỡng rất cần thiết cho trí não là: protein, 
chất béo, hydratcacbon, canxi, vitamin Ơ, vitamin B, vitamin A, 
vitamin E. Ngoài ra, sau nhiều năm nghiên cứu chuyên gia y tế Mĩ 
đã chứng mình cho thấy: hai loại axít amin có trong protein 
(trytophan, glutamic acid), một loại nguyên tố vi lượng (nguyên tế 
sắt) và vitamin € là cực kì cần thiết cho sự phát triển của não bộ và 
trí thông mình. 


Chúng tôi rất chú trọng các chất đình dưỡng có lợi cho não bộ. 
Dù trước năm 1892, tuy điều kiện kinh tế gia đình còn eo hẹp nhưng 
chúng tôi vẫn cố gắng hạn chế, đè xẻn các khoản chi tiêu cho việc 
mua sắm, may mặc để tạo mọi điều kiện cho cháu được ăn những 
món ăn cần thiết cho sự phát triển trí não. 


Những món ăn vừa rẻ vừa rất bổ dưỡng đối với trí não 

Tôi nhận được không ít thư của bạn đọc gửi về hỏi: Những 
“món ăn vừa rẻ vừa bổ dưỡng cho trí não” được nhắc đến trong cuốn 
“Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1 là những món gì? Rất đơn 
giản, đó chỉ là những món ăn cung cấp đủ protein có lợi cho cơ thể 
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như trứng, sữa, thịt nạc và sản phẩm chế biến từ đậu, thêm vào đó là 
những loại hoa quả chứa nhiều vitamin mùa nào thức nấy như: táo, 
dưa hấu, cam, quýt, lê. 


Với hàm lượng dinh dưỡng cao, trứng gà là món ăn lý tưởng nhất 
cho trí não. Cả 8 chất đính dưỡng cần thiết cho não bộ được các. 
chuyên gia dinh dưỡng Nhật Bản chỉ ra thì ta đều có thể tìm thấy 
trong trứng gà. Đặc biệt, trứng gà chửa nhiều protein và lecithin 
(một loại chất béo). Năm 1985, khi đang xếp hàng chờ trong nhà ăn 
tôi đã gặp ông Tiêu Sùng Tố - một học giả 80 tuổi nhưng vẫn còn rất 
nhanh nhẹn và mình mẫn. Tôi liền bước đến hỏi thăm kinh nghiệm 
của ông và được trả lời là: “Bí quyết của tôi chỉ là ăn trứng gà, bởi 
chất choline có trong trứng gà chỉ mất 15 phút là có thể đi lên não 
bộ”. Vừa vặn dịp đó cũng là một giai đoạn làm việc và thi cử căng 
thẳng của tôi nên tôi đã thử làm theo lời khuyên này thì thấy quả 
đúng là như vậy. 

Khi đó, tôi chỉ biết là protein là chất cơ bản giúp tổ chức não 
phát triển và tăng cường trao đối chất, là chất quan trọng để hoàn 
thành quá trình hưng phấn và ức chế tế bào não, là chất có vai trò 
thiết yếu trong các phương diện như ghi nhó, ngôn ngữ, tư duy, vận 
động, truyền dẫn thần kinh, nhưng tôi chưa hiểu vì sao “chất choline 
trong trứng gà” lại có thể tăng cường khả năng hoạt động trí não? 
Sau này khi tra cứu tài liệu, tôi mới hiểu được rằng chất lecithin 
trong lòng đỏ trứng gà khi vào cơ thể sẽ được thuỷ phân thành 
choline, chất này sẽ đi theo vòng tuần hoàn máu để lên não bộ. Dưới 
tác dụng của acetyl coenzyme, choline sẽ được chuyển thành 
acetylcholine. Và khi lượng acetylcholine trên não bộ tăng cao, thần 
kinh trong vùng ghi nhớ ở não bộ sẽ truyền dẫn tốt. Vì vậy, tốc độ 
thu nhận thông tin giữa tế bào não tăng nhanh, khả năng ghi nhớ và 
tư duy điễn ra nhanh hơn, do đó não bộ trở nên chủ động, linh hoạt, 
bền bỉ hơn. Khi đó ta sẽ cảm thấy mình có một sức khoẻ dồi đào và 
khả năng ghi nhớ hiệu quả. 

Mỗi bữa cần ăn đủ các món tốt cho trí não 

Những món ăn có lợi cho trí não mà chúng tôi giới thiệu chỉ là 
món ãn bình thường mọi người vẫn ăn hàng ngày nhưng không phải 
trẻ nào cũng được ăn “đủ”. Ngoại trừ một số gia đình do điều kiện 
kinh tế eo hẹp, đa số các gia đình đều theo chế độ ăn uống chung vì 
thế không nắm được lượng thức ăn cân thiết mà trẻ ăn mỗi bữa. 


gia đình chúng tôi, để đảm bảo mỗi thành viên đều được ăn đủ lượng 
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protein và rau xanh cần thiết, chúng tôi đã thực hiện chế độ chia 
phần. Hồi học tiểu học, mỗi sáng trước khi đến trường Đình Nhì đều 
uống một cốc nước lọc, ăn một quả trứng gà luộc, một ít đồ ăn điểm 
tâm khác và hoa quả (buổi sáng chúng tôi không tự nấu nướng). Còn 
lượng protein của mỗi bữa còn lại trong ngày phải tương đương với 
hai quả trứng gà tươi - hoặc hai lạng thịt nạc hoặc nửa lít sữa chua, 
hay các sản phẩm chế biến từ đậu như đậu phụ, đậu phụ khô. 
Món ăn thường xuyên nhất của nhà tôi là hai quả trứng gà được chế 
biến theo các kiếu khác nhau như trứng rau hẹ, trứng chưng cà chua, 
trứng hấp, canh trứng gà, trứng rắn, trứng rán trộn thịt,...nên chưa 
bao giờ Đình Nhi cảm thấy chán món trứng. Mỗi khi đến kì thi, Đình 
Nhi đều biết chú động nghĩ: “Trước kì thì mỗi bữa mình sẽ phải ăn 
hai quả trứng gà”. Đương nhiên nếu thời gian và điều kiện kinh tế 
cho phép, bạn có thể lựa chọn các thực phẩm giàu protein khác như 
cá biển, sò, ốc biển, tôm hùm. Đối với người sợ béo, vừng và hồ đào 
cũng là hai lựa chọn rất phù hợp. 


Sau này, khi lên trung học Đình Nhi phải ở lại trường. Khi đó 
việc mong chờ nhà ăn nấu cho mỗi cháu đủ hai lạng thịt nạc mỗi bữa 
là điều không tưởng. Để đảm bảo đủ lượng protein hàng ngày cho 
cháu, chúng tôi đã phải ngồi vắt óc suy tính. Ban đầu, mỗi đầu tuần 
Đình Nhi sẽ có nhiệm vụ mang trứng muối từ nhà đi để ăn sáng, sau 
này khi cô chủ nhiệm liên hệ với bếp ăn kí túc xá để đặt mua trứng 
gà luộc thì cháu không phải mang trứng từ nhà đi nữa. Còn để đáp 
ứng đủ số lượng protein của bữa trưa và bữa chiều, tuần nào chúng 
tôi cũng chuẩn bị sẵn cá biển khô hoặc thịt bò khô để cháu mang đến 
trường (do những món khác không để được lâu). Ngoài ra mỗi ngày 
Đình Nhị đều phải ăn 2 - 3 trái cây (mang từ nhà đi) để bổ sung 
vitammn. 


Ngoài protein và lecithin, chúng tôi cũng rất chú trọng nguyên tố - 
sắt và vitamin Œ. Bởi nguyên tố sắt là chất quan trọng để tạo thành 
protein trong máu, có đủ chất sắt thì mới có thể duy trì hoạt tính 
sinh lý của protein trong máu, bảo đảm não bộ được cung cấp đây đủ 
dưỡng chất và dưỡng khí (để bạn đọc tiện theo dõi, chúng tôi sẽ giới 
thiệu phương pháp bổ sung chất sắt hiệu quả trong phần “giấc ngủ”). 
Còn vitamin C giúp cho kết cấu tế bào não được vững chắc, giúp não 
bộ hoạt động nhanh nhạy, linh hoạt và còn có thể thúc đẩy quá trình 
trao đổi chất toàn thân. 
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Cần chú ý thành phần đỉnh dưỡng trong bữa ăn 


Chúng tôi muốn nhấn mạnh là: không phải những món ăn càng 
đắt tiền hay càng ngon thì càng bổ não. Bởi dù là những món sơn hào 
hải vị hay những món đạm bạc hàng ngày, chỉ cần chúng cung cấp 
đủ chất đỉnh dưỡng cần thiết cho cơ thể thì đều tốt cho trí não. Điểm 
khác biệt duy nhất có lẽ chỉ ở mùi vị, giá thành và tâm trạng khi ăn 
của người ăn mà thôi. 


Gia đình tôi thường chỉ chú ý đến thành phần đinh dưỡng của 
bữa ăn chứ không cầu kì về mặt hình thức. Để tiết kiệm thời gian, tôi 
thường chỉ làm một món cung cấp chất protein và một món rau để 
cung cấp chất xơ, cộng thêm một bát canh. Hoặc có khi lại gộp cả ba 
món này thành một hoặc dùng hoa quả đông lạnh thay cho món rau. 
Vì với hoa quả ta chỉ việc ăn luôn nên cung cấp nhiều vitamin C hơn. 


Khi nấu ở nhiệt độ cao, vitamin có trong rau về cơ bản sẽ bị phân 
huỷ, nhưng nếu muốn tiêu hóa dễ dàng thì chất xơ lại rất cần thiết 
cho cơ thể, Bởi thế, món rau không cần phải là “non”. Ngoài ra vào 
mỗi bữa ăn, ít nhất ta nên ăn 50 gam ngũ cốc (có thể căn cứ vào khả 
năng của mình, chỉ nên ăn vừa đủ chứ không nên ăn quá no). Lý do 
bởi sau khi đưa vào cơ thể, ngũ cốc sẽ bị phân huỷ thành glucos, đây 
chính là nguồn năng lượng cung cấp cho não bộ. Nhưng nếu lượng 
đường trong cơ thể quá cao sẽ khiến não bộ dễ có cảm giác mệt mỗi, 
làm giảm canxi trong cơ thể. Thêm vào đó Đình Nhi rất muốn cao 
thêm nhưng lại sợ béo nên ngoài ngày tết, cháu không động đến một 
miếng đường nào và cũng rất ít khi uống những đồ uống có chứa 
đường. 


Do thói quen và truyền thống ăn uống, bữa ăn hàng ngày của 
người Trung Quốc có đặc điểm là nhiều chất béo (nhiều dầu), nhiều 
nhiệt lượng (nhiều ngũ cốc), ít protein (ít thịt, trứng, sữa, đậu), ít 
chất xơ (ít rau xanh hoa quả). Nhưng theo chúng tôi nếu gia đình 
bạn không có người cần tăng cân thì tốt nhất nên giảm bót lượng 
chất béo (dùng chảo không dính có thể mất rất ít dầu), tăng thêm 
lượng protem và chất xơ. 


0Ú SỰ BIẾU CHÍNH KHOA HC BỂ DUY TRÌ bẢNM GIÁC THÈM ẤN 


Thực đơn bữa ăn của chúng tôi rất phong phú vì vậy Đình Nhi 
luôn cố cảm giác ngon miệng. : 
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“Ăn cái gì cũng cảm thấy ngon” là một hạnh phúc của mỗi người, 
Biện pháp để có được niềm hạnh phúc này rất đơn giản đó chính là 
cho trẻ "cảm giác đói". 


- Làm thế nào để trẻ có cảm giác đói? 


Với trẻ khoẻ mạnh bình thường, ta có thể thực hiện ba biện pháp 
sau đây: 


A: ăn đúng giữ 
B: chỉ ăn một khẩu phần nhất định 
C: tăng cường vận động 


Nếu bạn làm theo đúng ba biện pháp trên, bảo đảm trẻ sẽ thấy 
thèm ăn hơn. Và nếu kiên trì thực hiện trong suốt gần hai tháng, tôi 
tin nếu không bị gầy yếu do các nguyên nhân bệnh Lý khác thì trẻ 
chắc chắn sẽ tăng cân và rắn chắc hơn, 


A: Ăn đung giờ. Tức ngoại trừ bữa chính và bữa phụ thì trẻ 
không được ăn thêm đồ gì khác. Trẻ sẽ chỉ có cảm giác đói khi cha mẹ 
không cho phép chúng ăn vặt. Nhưng không ăn vặt không có nghĩa là 
không ăn quà bánh. Nếu trẻ thích, cha mẹ có thể cho trẻ ăn vào bữa 
chính, còn bữa phụ tốt nhất chỉ nên ăn hoa quả. Khi trẻ ăn các loại 
quà bánh được làm từ hoa quả khô, các loại thịt hoặc gạo, miến, 
đường trong bữa ăn chính, cha mẹ chỉ cần tính giá trị dinh dưỡng của 
các món ăn trên rồi chuyển đổi thành lượng protein và ngũ cốc tương 
ứng, sau đó trừ vào khấu phần của bữa đó là biết trẻ ăn có đủ dinh 
dưỡng hay không. Làm như vậy, ta vừa thoả mãn thú ăn bánh kẹo 
của trẻ, lại vừa để dạ dày trẻ có thời gian nghỉ ngơi, và giúp trẻ có 
cảm giác thêm ăn. 

Nếu trẻ ăn uống biếng nhác, không tập trung, cha mẹ có thể uốn 
nắn lại thói quen này cho con bằng cách giới hạn thời gian ăn. Có thể 
đặt một chiếc đồng hồ có kim chỉ giờ ở phòng ăn và yêu cầu trẻ phải 
hoàn thành xong bữa ăn trong vòng 3Ô phút. Sau thời gian qui định 
trẻ vẫn chưa ăn xong thì cũng không được phép ăn tiếp nữa. Còn nếu 
thấy đói thì trẻ chỉ được phép uống nước lọc (không nên để trẻ uống 
đồ uống chứa đường bởi chúng vừa không tốt cho dạ dày, vừa tiêu 
hao nhiều canxi), đói nữa thì cũng phải cố chờ đến bữa sau. Nếu cha 
mẹ tuân thủ nghiêm quy định này thì chỉ trong vài ngày sau vấn đề 
trẻ biếng ăn và ăn không ngon miệng sẽ được giải quyết triệt để. Tục 
ngữ có câu: “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Vậy nên cha mẹ 
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nên để trẻ có cơ hội được biết đói là như thế nào. 


B: Chỉ ăn một khẩu phần nhất định. Nhằm mục đích để 
trẻ ăn no và ăn đủ chất dinh dưỡng nhưng không đến mức quá no. 
Với những đồ ăn khô, nếu cha mẹ không hạn chế định mức ăn cho trẻ 
sẽ rất dễ dẫn đến tình huống là: sau khi ăn, do đồ ăn khô hút nước 
khiến dạ dày trẻ bị căng tức (khi đó trẻ sẽ có triệu chứng đau đầu và 
đau dạ dày, phải nôn hết thì trẻ mới thấy nhẹ đầu và đố đau dạ đày). 
Khi trẻ ăn uống quá no cũng khiến dạ dày quá tải, dẫn đến cảm giác 
như trên. 


Lúc đó biện pháp hữu hiệu nhất là bảo trẻ tự thúc nôn cho mình 
(bằng cách rửa tay thật sạch rồi đưa tay vào móc họng). Sau đó, để 
phục hổi sức khoẻ cho trẻ, tốt nhất cha mẹ nên cho trẻ nhịn đói: 
nhịn.ăn trong vòng từ 12 - 24 giờ để dạ đày khôi phục lại hoàn toàn. 
Trong thời gian nhịn đói, có thể cách nửa tiếng đồng hồ lại cho trẻ 
uống chút nước đường hoác nước muối nhằm phòng ngừa hiện tượng 
mất nước. Kết thúc thời gian nhịn đói, nên cho trẻ tập ăn dần trở lại 
bắt đầu từ cháo loãng, cháo đặc rồi mới đến cơm nát, cơm bình 
thường để giúp chức năng tiêu hoá của dạ dày hếi phục dần. Sau từ 
3-5 ngày là trẻ có thể ăn hết mọi thứ như bình thường. Nếu vì quá 
thương con nên cha mẹ không đành lòng áp dụng phương pháp trên 
có thể sẽ dẫn đến hậu quả càng tổi tệ hơn: bắt dạ dày của trẻ làm 
việc trong tình trạng tổn thương, làm giảm cảm giác thèm ăn và suy 
giảm sức khoẻ của trẻ. Để phòng ngừa trước, ta cần phải tuân thủ 
đúng hai nguyên tắc: Một là định ra khẩu phần. Hai là trước khi 
trẻ ăn đổ khô cần để trẻ uống nước lọc hoặc nước canh. Chúng tôi 
đã từng có lần xử lý giúp một trường hợp trẻ nhỏ trong gia đình bị 
chứng chán ăn chỉ bằng phương pháp ăn đúng giờ, ăn đủ khẩu phần 
và nhịn ăn khi bụng bị căng tức. Vì chúng tôi định khẩu phần ăn cho 
Đình Nhi ngay từ nhỏ nên chưa bao giờ cháu bị rơi vào tình huống 
trên. 


Ngoài ra, để phòng ngừa chứng “cả thèm chóng chán” và duy trì 
sở thích ăn phong phú, đa dạng của trẻ, người lớn không nên thường 
xuyên lặp lại những món ăn hay cách thức nấu nướng mà trẻ ưa 
thích. 


C: Tăng cường vận động. Đây chỉnh là biện pháp quan trọng 
để gia tăng cảm giác thèm ăn và sức khoẻ thể chất. Nếu trẻ phải học 
hành căng thẳng, vất vả, cha mẹ nên giúp con tìm kiếm những 
phương pháp tập luyện tiện lợi, không mất nhiều thời gian để trẻ có 
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thể tranh thủ tập trong lúc rãnh. Việc này không chỉ có có lợi cho sức 
khoẻ, cảm giác thèm ăn, giấc ngủ, trí não mà còn giúp trẻ phát huy 
khả năng sáng tạo, nâng cao tính kế hoạch và khả năng tự khép 
mình vào khuôn khổ. Hỏi Đình Nhi học tiểu học, trung học tôi yêu 
cầu cháu cứ đến giờ nghỉ giải lao giữa các tiết thì phải ra ngoài chạy 
nhảy. Từ năm lớp 3 đến năm lớp 6, việc đầu tiên Đình Nhi làm khi về 
đến nhà là nhảy đây 15 phút sau đó làm 20 lần động tác nằm ngửa 
rổi bật chân ngồi đậy, sau đó mới đi rửa chân tay, nói chuyện và 
tranh thú nghỉ ngơi một lát, cuối cùng ngồi vào bàn ăn. Lên trung 
học, Đình Nhi đã biết tự giác tận dụng thời gian rảnh giữa lúc học để 
chạy nhảy hoặc thực hiện động tác đứng lên ngồi xuống. Thực hiện 
20 lần động tác này chỉ mất vài phút, vừa không làm ảnh hưởng đến 
người khác, vừa không cần thiết bị hay chỗ tập riêng biệt. Nhưng nếu 
mỗi ngày làm được ð đợt như vậy là ta đã thực hiện được 100 lần 
động tác này. Vào những kì nghỉ hè Đình Nhi sẽ đi bơi còn vào kì 
nghỉ đông thì cháu sẽ chạy bộ. Ngày nào mưa thì tập thể đục (đứng 
lên ngồi xuống, nằm thẳng rồi bật chân ngồi dậy hoặc nhảy dây, có cơ 
hội thì chơi bóng...) tại nhà. Tóm lại, dù gia đình có điều kiện hay 
không, mỗi ngày cha mẹ đều nên yêu cầu trẻ vận động ở mức nhất 
định. Do duy trì được thói quen ưa thích vận động từ nhỏ nên đến giờ 
sức khoẻ của Đình Nhi vẫn rất tốt. 


Đình Nhi luôn chú ý giữ gìn vệ sinh ăn uống, phòng trừ khả 
năng mắc bệnh do ăn uống thiếu khoa học, mất vệ sinh. Cháu luôn 
giữ được một thói quen tốt là rửa tay và rửa hoa quả trước khi ăn; 
không ăn những đồ ăn không hợp vệ sinh; nếu phải ngồi ăn ở nhà 
hàng mà để dùng ăn uống không sạch sẽ thì cháu kiên quyết đòi 
mang để của mình đi... Mọi người trong nhà chúng tôi có phương 
châm là phòng bệnh không sợ ngại bởi dù vất và đến thế nào thì 
phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh. 


SẮP XẾP THỜI EIAN BIẾU HP LÝ, BẦM BẢO THỦI GIAN NBỦ 


Thời gian ngủ của mỗi người là khác nhau nên để kiểm tra xem 
thời gian ngủ của mình là đủ hay chưa, ta có thể căn cứ trên hiệu 
quả làm việc. Chúng tôi rất không đồng tình với việc sử dụng trước 
thời gian của ngày hôm sau, và càng không đồng tình với phương 
pháp mỗi ngày chỉ ngủ 3 - 4 tiếng để dành nhiều thời gìan cho việc 
học. Bởi chúng không chỉ không mang lại hiệu quả như mong muốn 
mà còn dẫn đến những chứng suy nhược thần kinh khó chữa lành ở 
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trẻ. Ngoại trừ hai ba tháng căng thẳng vất và khi viết đơn xin học 
bổng là Đình Nhi ngủ rất ít (đây là trường hợp bất đắc dĩ, bạn đọc 
không nên bắt chước theo) thì hàng ngày cháu luôn ngủ đủ nhu cầu 
của cơ thể. 


Để trí não có đủ thời gian nghỉ ngơi, chúng tôi đã áp dụng những 
biện pháp như sau: 


Ngủ bù, xoá bổ cảm giác mệt mỏi trí óc: Hồi học tiểu học, 
Đình Nhi thường đậy vào lúc 7 giờ sáng và đi ngủ vào lúc 10 giờ tối. 
Về cơ bản thì cháu không ngủ trưa, thay vào đó là ngủ bù vào cuối 
mỗi tuần nhằm loại bỏ sự mệt mỏi, căng thẳng về trí não trong tuần 
đó. Khi lên trung học, Đình Nhi phải vào ở trong kí túc xá nhà 
trường. Hàng sáng cháu dậy vào lúc 6 giờ 15 phút, 6 giờ 30 ra sân tập 
thể dục, buổi trưa nằm chợp mắt khoảng nửa tiếng. Hỏi học cấp hai 
thì cứ đến 10 rưỡi tối là cháu lên giường ngủ nhựng khi lên cấp ba thì 
giờ ngủ lùi lại đến 12 rưỡi tối. Cuối mỗi tuần, cháu vẫn ngủ bù. Vào 
năm thứ ba đại học Đình Nhi từng có lần học bài liên tục trong 43 
tiếng đồng hồ, nhưng sau đó cháu đã bế trí sắp xếp thời gian ngủ bù 
luôn cho mình. 


Nhà tôi còn có một lọ thuốc điều tiết thần kinh thực vật- 
oryzanol. Khi nào phải làm việc đầu óc quá nhiều nên bị nhức đầu 
thì chỉ cần uống một viên là cơn đau sẽ thuyền giảm. (Đây là bài 
thuốc mà một bác sĩ quân y đã kê đơn cho tôi lúc tôi còn trẻ). 


Thèm ngủ thì nên ngủ, khi mất ngủ nên có kế hoạch ngủ bù, khi 
thấy đầu đau nhức do làm việc căng thẳng thì phải uống một viên 
oryzanol... Đó là những biện pháp giúp ta xoá bỏ cảm giác mệt mỗi về 
trí não, phòng tránh khả năng lao hực lâu ngày thành bệnh. 


Tự ru ngủ để nâng cao chất lượng giấc ngủ: Trong giai đoạn 
học hành vất vá nếu không thể bảo đảm đủ thời gian ngủ thì ta cần 
tìm cách khắc phục từ hai hướng là nâng cao hiệu quả học bài và 
nâng cao chất lượng giấc ngủ. Nâng cao hiệu quả học bài có thể giúp 
ta dành thêm chút thời gian cho giấc ngủ còn nâng cao chất lượng 
giấc ngủ tức “đi vào giấc ngủ nhanh, ngủ ngon” sẽ giúp ta xoá bỏ cảm 
giác mệt mới về thể chất và tinh thần, giúp cho trí não hoạt động 
hiệu quả. 

Nếu muốn “ởi vào giấc ngủ nhanh” thì ngoài việc giữ cơ thể 
không quá nóng hay quá lạnh, bạn còn có thể áp dụng một mẹo mà 
chúng tôi từng giới thiệu trong cuốn “Em phải đến Harvard học kinh 
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tế” - tập 1 là: tự ru ngủ bằng phương pháp ám thị tâm lý. Cách làm 
cụ thể như sau: 


1. Nhắm mắt nằm ngửa, thả lỏng toàn thân. Tưởng tượng phần 
cơ thể từ mắt xuống đến hai chân đang bập bềnh trên mặt biển hoặc 
trôi dạt về đường chân trời. Nếu không gạt hết những suy nghĩ trong 
đầu, ta có thể vừa cong ngón chân vừa đếm, khoảng độ một hai phút 
1à bạn sẽ gạt bỏ được các tạp niệm, tập trung ý thức vào các đầu ngón 
chân. 


2. Bắt đầu hít thở sâu. Lúc thở ra tưởng tượng là từng đợt sóng 
biển đang từ từ tràn qua cơ thể, xuống đến chân rồi chảy đi. Vừa thổ 
ra vừa đọc nhầm “xa...xa...". Chỉ cần tập trung nhìn về phía xa và 
cảm nhận thân thể mình khi thở ra là bạn có thể gạt bỏ mợi suy nghĩ 
vấn vơ, dần chìm vào trong giấc ngủ. 


Ngay một người khó ngủ như tôi cũng thấy phương pháp này rất 
hiệu nghiệm, nên hi vọng rằng nó cũng có tác dụng tương tự với 
những bạn đọc. 


Ngoài ra, có người thuộc đạng “chìm sơn ca” thích ngủ sớm dậy 
sổm nhưng cũng có người thuộc dạng “cú mèo”, thích ngủ muộn, dậy 
muộn. Biết mình thuộc dạng nào, bạn sẽ sắp xếp thời gian học và 
nghỉ ngơi hợp lý, hiệu quả hơn. 


Còn có một số biện pháp tạo cảm giác buồn ngủ thông thường 
khác cũng có hiệu quả rất tốt, như: 


Không nên ăn tối quá no: Quá đói hoặc quá no đều có ảnh 
hưởng không tốt đối với não bộ trong lúc ngủ, từ đó làm giảm sút 
chất lượng giấc ngủ. 


Tránh dùng chất kích thích: Trước khi đi ngủ nên tránh sử 
dụng một số món ăn và nước uống có tính kích thích như sôcôla, cà 
phê, trà đặc và một số nhân tố kích thích tâm lý khác như cảm giác 
hưng phấn, đau khổ, hoạt động trí não quá độ. 


Trước khi lên giường ngủ cần thả lống cơ thể: Nếu ngay 
sau lúc học bài, làm việc cảng thẳng bạn liển đi ngủ luôn thì điểm 
hưng phấn trên não bộ rất lâu mới bị mất hắn, vì thế nó sẽ làm ảnh 
hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Nhưng nếu dành khoảng hơn 10 phút 
thực hiện hoạt động thả lỏng cơ thể trước lúc đi ngủ (như đi dạo, hít 
thở sâu, ngâm chân bằng nước nóng, hoặc nghe những bản nhạc êm 
dịu) sẽ làm điểm hưng phấn trên não bộ mờ dần, từ đó khiến não bộ 
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' dễ đi vào trạng thái nghỉ ngơi, khiến giấc ngủ trở nên sâu hơn. 


Sử dụng loại thực phẩm có lợi cho sức khoẻ - tảo xoắn: Có 
rất nhiều bạn đọc viết thư hỏi: “Những loại thực phẩm giúp phục hồi 
sức khoẻ khi mệt mỏi” là những loại thực phẩm gì?. Câu trả lời của 
chúng tôi là “tảo xoắn” (Spirulina). Thực phẩm này giúp chúng ta có 
những giấc ngủ sâu hơn. 


Ban đầu, ngoài vitamin € tôi không thích sử dụng loại thực 
phẩm dạng thuốc khác. Nhưng công hiệu mà tảo xoắn đem lại cho 
gia đình cô của Đình Nhi (cô của cháu từng học qua về y dược) 
đã khiến tôi phải chú ý. Sau khi thu thập và tìm hiểu từ nhiều nguồn 
tài liệu, bắt đầu từ tháng 11 năm 1996, tôi đã thử dùng tảo xoắn để 
cải thiện chất lượng giấc ngủ của mình. Đúng như lời cô Đình Nhi 
nói, rất nhanh sau đó tôi đã thấy có hiệu quả. Những vấn đề trước 
đây của tôi như khó ngủ, dễ tỉnh, mơ nhiều đã hoàn toàn biến mất. 
Tôi ít bị cảm hơn, huyết sắc tố từ 12g đã tăng thành 13g. Vì thế, tôi 
đã cho Đình Nhi dùng tảo xoắn bắt đầu từ kì nghỉ đông năm lớp 10. 
Sau khi dùng được khoảng hai tháng, sắc mặt cháu trở nên hồng hào 
hơn (trước đây chỉ khi nào vận động nhiều hoặc xúc động mạnh thì 
mặt cháu mới hồng). Dùng đến kì thi cuối năm, tức trước lúc nghỉ hè 
thì thấy sức bền của cháu đã tăng rõ rệt. Đình Nhi nói: “Đến cuối kì 
thi, không ít bạn than là mệt đến mức không thể leo cầu thang được 
nhưng với con nếu có phải thi thêm một đợt nữa thì cũng vô tư”. Tôi 
cảm thấy sức khoẻ của mình cũng tốt hơn trước, có sức thức khuya 
lâu hơn. Lý do đơn giản là khi ngủ tốt thì lượng huyết sắc tố trong cơ 
thể tăng, nên tự nhiên ta sẽ thấy mình khoẻ hơn, đầu óc minh mẫn 
và bền bỉ hơn. 


Về tác dụng của sản phẩm tảo xoắn, bộ y tế Trung Quốc đã có 
công bố chính thức là “có tác dụng điều tiết chức năng miễn địch của 
cơ thể”. Do trong tảo xoắn có chứa nhiều chất tăng cường miễn dịch 
quí như y-linolenic acid, beta caroten, phycocyanin, polysaccharide, 
ngoài ra nó còn có tác dụng giúp cơ thể hấp thu tối đa nguyên tố sắt 
và các nguyên tố vi lượng khác có trong đồ ăn và còn chứa hơn 60% 
protein. Qua thực tế của bản thân, người quen và bạn bè, tôi thấy tảo 
xoắn có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, cải thiện giấc ngủ 
và bổ máu rất tốt. 

Với những người sợ béo thì tảo xoắn có một “tác dụng phụ” là 
làm tăng cảm giác thèm ăn. Mặc dù vậy hàng ngày, tôi và Đình Nhi 


mỗi người vẫn uống một gam tảo xoắn-ít hơn mức người bán dặn bởi 
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tôi thấy sức khoẻ của hai mẹ con đều tốt, ăn uống đủ chất đỉnh dưỡng. 
Bằng cách này, dù tiền thuốc hàng tháng của mỗi người chỉ mất chưa 
đầy 50 nhân dân tệ nhưng tôi và cháu lại ngủ ngon hơn, cảm thấy 
tỉnh thần phấn chăn hơn và vị giác tốt hơn. 


Cần lưu ý bạn đọc là, trong gian đoạn mới bắt đầu sử dụng tảo 
xoắn, người dùng sẽ có cảm giác mệt mỏi buồn ngủ, vì thế không nên 
cho trẻ bắt đầu dùng thuốc vào giai đoạn giữa học kì. Theo lời người 
bán nói đây là biểu hiện cho thấy cơ thể ta đang điều chỉnh lại, thời 
gian thích nghí dài ngắn tuỳ thuộc vào đặc điểm của từng người. Một 
người bạn của tôi bị như vậy trong 2 tháng còn với tôi và Đình Nhi 
thì trừ cảm giác buồn ngủ trong 10 ngày đầu, sau đó cả hai mẹ con 
đều thấy khả năng chịu đựng của cơ thể tăng lên rõ rệt. 


Tảo xoắn là thực phẩm thiên nhiên, không phải là thuốc. Trong 
danh sách những thực phẩm có lợi cho sức khỏe được bộ y tế phê 
chuẩn lần đầu vào năm 1996 đã có tên tảo xoắn. Nếu tra cứu trên 
mạng theo cả tiếng Trung và tiếng Anh, bạn sẽ thấy có rất nhiều 
công trình nghiên cứu khoa học về lợi ích của tảo xoắn. Ngoại trừ một 
số người có cơ địa quá mẫn cảm với tảo xoắn, đến giờ chưa thấy có 
báo cáo nào cho thấy tảo xoắn gây tác dụng phụ đối với sức khoẻ của 
người sử dụng. Nhưng nếu nuôi trằng trong môi trường nước bị ô 
nhiễm, tảo xoắn rất có thể bị nhiễm hàm lượng kim loại nặng vượt 
mức cho phép. Bởi vậy khi mua tảo xoắn, người mua cần chọn những 
œd sở nuôi trồng và cung cấp có uy tín. Cùng với Mêxicô, bang 
California ở Mĩ, Trung Quốc là nơi nuôi trồng tảo xoắn nhiều nhất 
trên thế giới nên có rất nhiều thương hiệu. Bởi vậy khi muốn dùng, 
tốt nhất bạn đọc nên tìm đến những cửa bàng thuốc lớn, vào hỏi 
thăm và mua ở các gian hàng bán thực phẩm tăng cường sức khoẻ. 
Tôi không rõ liệu tảo xoắn có công hiệu như vậy với bạn hay không? 


PHÙN§ NGỪA CẢM MẠN, BIỮ BÌM HỆ THỐNG HÔ HẤP 


Với học sinh thì bệnh cảm cúm là một bệnh thường gặp và gây 
nhiều phiền toái nhất. Sau lần tôi bị cảm cúm vào năm 10 tuổi, bệnh 
tiến chuyển thành viêm mũi mạn tính. Từ đó cho đến những năm 
trước khi tôi được chữa trị khỏi hẳn hồi 29 tuổi, chứng ngạt mũi 
khiến tôi thường xuyên cảm thấy chóng mặt, căng tức đầu. Cũng vì 
nguyên nhân trên, một người bạn cũ của tôi đã không lọt qua cuộc 
kiểm tra của bộ phận nghiên cứu khoa học không quân. Người ở cở 
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quan đó nói là, khi cần tập trung cao, hiện tượng nghẹt mũi sẽ làm 
giảm hiệu quả tư duy nên đành phải loại bạn tôi ra khôi danh sách 
trúng tuyến. Hai bài học trên đã dạy tôi phải biết chú ý phòng ngừa 
bệnh cúm cho Đình Nhi, để cháu không bị rơi vào những tình huống 
như thế nữa. Ngoài ra, cảm cúm còn dễ dẫn đến các dạng bệnh bội 
nhiễm khác, mang rất nhiều nguy cơ tiểm ẩn. Đó là kể thù lớn nhất 
đối với sức khoẻ và việc học hành mà cả cha mẹ và trẻ đều nên chú ý 
phòng ngừa. : 
4 biện pháp phòng ngừa bệnh cảm cúm của chúng tôi 


A: Phòng ngừa khả năng trẻ bị nhiễm lạnh uào ban đêm 
bằng cách sử dụng túi ngủ: Trước những năm Đình Nhì lên 12 
tuổi, mỗi năm có 6 tháng cháu phải ngủ bằng túi ngủ do tôi tự chế. 
-Trước và sau mùa hè thì dùng túi ngủ để giữ nhiệt bằng cách buộc 
bốn góc của chiếc chăn bông mỏng hoặc chiếc chăn lông vào bốn góc 
giường. Như vậy dù có giẫy đạp thế nào, Đình Nhi cũng không ra 
ngoài chăn. Trong những năm từ 12 tuổi trở lại, Đình Nhi chưa bao 
giờ bị cảm do nhiễm lạnh trong lúc ngủ. Như vậy cha mẹ cũng có thể 
yên tâm ngủ hơn. Sau 12 tuổi, khi cháu phải vào sống trong kí túc xá 
ở trường, vì sợ ban đêm ngủ quên đạp tung chăn sẽ dễ bị nhiễm lạnh, 
thêm vào đó cháu lại muốn tranh thủ thời gian buổi sáng nên Đình 
Nhi đã nghĩ ra cách là mặc cả áo len lên giường đi ngủ. 


B: Theo dõi thời tiết, phòng ngừa bị cảm lạnh khi gió mùa 
về. Kể từ hồi Đình Nhi đi nhà trẻ, không ngày nào tôi không theo dõi 
dự báo thời tiết và nhiệt kế trong nhà, để biết với tình hình thời tiết 
khi đó của Thành Đô thì nên mặc bao nhiêu áo, đày mỏng như thế 
nào là vừa. Do Đình Nhi hiếu động, ưa thích chạy nhảy, dễ ra mề hôi 
nên tôi dạy cháu là khi nào nóng thì cởi bớt quần áo ra, khi nào 
không thấy nóng thì mặc thêm quần áo vào chứ không nên đợi tới lúc 
thấy lạnh. 


C: Rửa mặt ouà rửa chân bằng nước lạnh, tăng sức đề 
kháng. Chúng ta đều biết những người kiên trì bơi lội vào mùa đông 
rất ít khi bị cảm cúm. Vì không có điều kiện như vậy nên chúng tôi 
thay đổi thành cách bảo cháu rửa mặt, rửa mũi bằng nước lạnh vào 
mỗi buổi sáng, riêng từ tháng 3 - 11 thì lấy nước lạnh để rửa chân 
(khi trời lạnh thì ăn tối xong mới rửa, sau đó đi tất, đi giày để giữ ấm 
là một lát sau chân sẽ nóng). Làm như vậy sẽ giúp ta gia tăng khả 
năng thích nghỉ với thời tiết lạnh cho cơ thể, nên mặc dù bị nhiễm 
lạnh trẻ vẫn khó mà bị cảm cúm. Chỉ vào những tháng lạnh nhất 
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trong năm (tháng 12, tháng 1, tháng 2 khi nhiệt độ cao nhất trong 
ngày không vượt quá 12°C), buổi tối cháu mới rửa mặt bằng nước ấm, 
bịt tai, ngâm chân bằng nước nóng để phòng ngừa bệnh cước. 


D: Hun giấm khi có dịch cúm, bạn chế đến chỗ đông người. 
Trước khi Đình Nhi lên 3 tuổi, vào mùa đông tôi thường hun giấm 
trong khi tắm cho cháu hoặc khi nhà có người bị cúm chúng tôi liền 
dùng phương pháp hưn giấm để phòng ngừa. Cách thực hiện là dùng 
nửa lít giấm thường pha thêm với một chút nước rồi đun sôi khoảng 
15 phút bằng bếp điện là ta có thể hạn chế hoặc tiêu diệt virút cảm 
cúm có trong không khí. Nếu bắt buộc phải đến chỗ đông người, tôi sẽ 
cho Đình Nhi ngậm một viên lysozyme hoặc damiphene để phòng 
ngừa khả năng nhiễm virút qua đường hô hấp. Có thể là do ít lãi nên 
hiện nay hai loại thuốc ngậm trên rất ít bán trên thị trường. 


Ngoài cách dùng túi ngủ và buộc chăn vào bốn góc giường khi đi 
ngủ, tôi và Trương Hân Vũ vẫn đang áp dụng biện pháp vừa nói 
trên để phòng ngừa cảm cúm. Sau hơn 20 năm thực hiện, cả nhà tôi 
đều thấy những phương pháp này rất có hiệu quả. Mặc dù vậy, mỗi 
năm Đình Nhi cũng vẫn bị cảm cúm 1-2 lần, nhưng chúng tôi luôn 
tìm cách chữa triệt để cho cháu chứ không để dây dưa, dẫn đến 
những biến chứng thường gặp như viêm mũi mạn tính, viêm khí 
quản mạn tính, hoặc viêm họng mạn tính. 


4 biện pháp chữa trị cảm cúm của chúng tôi 


A: Chú ý theo dõi, khi có triệu chúng uiêm cần uống thuốc 
tiêu uiêm. Thường khi bị cảm sốt, người bệnh sẽ có triệu chứng là cổ 
họng sung huyết, ngứa đau, nước mũi vàng, ho chứng tổ phần họng 
hoặc khoang mũi hay khí quần đã bị nhiễm virút hoặc vi khuẩn dẫn 
đến bị viêm hay thậm chí bị mưng mủ. Khi đó, cần đi khám để bác sĩ 
kê đơn đúng bệnh. Nếu không được tiêu viêm kịp thời, để bệnh đây 
dưa lâu sẽ làm tăng thêm sự khó chịu cho người bệnh và còn có nguy 
cơ dẫn đến các bệnh bội nhiễm. Thuốc tiêu viêm không phải càng đắt, 
càng mới thì càng tốt mà cần đúng bệnh. Một số loại thuốc phù hợp 
với giai đoạn vi khuẩn đang phát triển mạnh, có loại lại phù hợp với 
giai đoạn vi khuẩn sinh sôi chậm, có loại phù hợp với bệnh cảm cúm 
do virút. Bởi vậy các bậc cha mẹ nên trang bị một số kiến thức y dược 
cần thiết cho bản thân để chăm sóc và nuôi dưỡng con tốt hơn. 

B: Khi tiêu uiêm cần phải chữa cho triệt để tránh để biến 
chứng thành bệnh mạn tính. Chữa triệt để có nghĩa là cho trẻ 
uống thuốc đến khi họng không còn bị sung huyết, nước mũi không 
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còn vàng thì mới thôi. Nếu chỉ thấy triệu chứng cấp tính (sốt, ho, đau 
họng) ở trẻ thuyên giảm một chút, cha mẹ liền cho con ngừng uống 
thuốc tiêu viêm ngay thì bệnh sẽ tái phát và khó chữa hơn. Đó không 
chỉ là trường hợp của riêng tôi mà trong cuộc sống tôi vẫn thường 
thấy một số người lớn và trẻ nhỏ rơi vào tình cảnh tương tự. 


C: Để chữa nghẹt mũi không nên dùng thuốc làm co mạch 
máu, Nghẹt mũi khi bị cảm cúm quả là khó chịu, nó ảnh hưởng đến 
giấc ngủ, khiến người bệnh luôn cảm thấy bực bội lo lắng. Nếu khi đó 
ta nhỏ mũi bằng các loại thuốc như ephedrine hoặc Naphazoline 
Hydrochloride (Benzazoline, Naphazoline Hydrochloride), mới đầu, 
ta có thể cảm thấy dễ chịu hơn đo thuốc làm niêm mạc mũi co lại, từ 
đó làm xương lá mía thu hẹp lại nhưng rất dễ dẫn đến hiện tượng 
người bệnh lệ thuộc vào thuốc Nếu dùng lâu, bệnh nhân sẽ có hiện 
tượng bị nhờn thuốc, khiến xương lá mía càng bị tổn thương nặng 
hơn, mũi càng nghẹt bơn, thậm chí còn gây nên sự thay đổi về bệnh 
lý ở niêm mạc mũi, kịch phát thành viêm mũi nỗ hoặc viêm mũi teo. 
Bỏi vậy, chúng tôi chỉ áp dụng phương pháp chữa ngạt mũi vật lý 
chứ không dùng thuốc nhỏ mũi. 


Ngay từ nhỏ, Đình Nhi đã biết là khi bị cảm cúm, do niêm mạc 
mũi bị sung huyết nên mới dẫn đến chứng ngạt mũi. Khi đó lo lắng 
chỉ khiến bệnh càng nặng hơn nên ta cần bình tĩnh tìm biện pháp 
khắc phục. Cách thứ nhất là dùng khăn mặt nóng ẩm chườm lên mũi, 
Khi nóng niêm mạc mũi tự nhiên sẽ co hẹp lại giúp không khí dễ 
dàng lưu thông qua lỗ mũi hơn, đồng thời cũng làm cho nước mũi từ 
thể quánh trở thành lỏng và chảy ra ngoài dễ hơn. Cách thứ hai là 
nằm nghiêng đầu về một bên, lấy tay bịt kín mũi để không khí nóng 
lúc thở ra làm nóng khoang mũi, sau một lát ta sẽ thấy bên mũi đối 
nghịch với bên nằm nghiêng dễ thổ hơn. Và chỉ cần thông một bên 
mũi là ta đã có thể ngủ mà không cần phải thở bằng miệng. Cách thứ 
ba là bóp mũi nín thở một lúc, sau đó đột ngột bỏ tay ra, khi thở ra 
thì lập tức hít vào bằng mũi, dù hơi khó chịu nhưng cũng cần cố gắng 
hít thở như vậy vài lần, như vậy ta sẽ giúp niêm mạc mũi dần dần co 
lại. Biện pháp thông khí mang tính “cưỡng ép” này có thể thực hiện 
ca ở tư thế ngồi và đứng. 

D: Tuy uiêm mũi dị ứng cũng dẫn đến chứng nghẹt mũi 
nhưng cách chữa lạt không giống với khì bị nghẹt do cảm cúm. 
Nếu chữa chứng nghẹt mũi do viêm mũi dị ứng theo chứng nghẹt 
mũi do bị cảm cúm thì sẽ không công hiệu. Theo thống kê, khoảng 
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1⁄4 người trưởng thành và hơn 1/3 trẻ nhỏ mắc bệnh viêm mũi do dị 
ứng. Triệu chứng điển hình của bệnh này là niêm mạc mũi ngả màu 
trắng, ngứa mũi, nghẹt mũi, sổ mũi. Có.người cứ đến mùa xuân là bị 
viêm mũi dị ứng khi gặp nhấn hoa, còn tôi lại bị viêm mũi dị ứng khi 
khi chuyển đối thời tiết vào mùa thu. Với dạng viêm mũi dị ứng theo 
thời tiết kiểu như trên, người bệnh chỉ cần uống thuốc chống dị ứng 
một vài ngày là khỏi. Nhưng nếu là đị ứng quanh năm hoặc uống 
thuốc chống dị ứng mà không thấy khỏi thì người bệnh có thể dùng 
thử thuốc xịt mũi Steroid. Theo giới thiệu của chuyên gia thuộc hội y 
khoa Trung Quốc, dạng phương pháp ứng dụng Steroid cục bộ được 
phát minh vào những năm 90 của thế kỉ 20 này vừa có thể giải quyết 
chứng đị ứng mũi vừa làm thông mũi. Do thuốc đi vào cơ thể không 
qua đường miệng mà tác dụng trực tiếp lên niềm mạc mũi nên lượng 
ˆ thuốc ngấm vào cơ thể chỉ vào khoảng 2%, ít gây tác dụng phụ hơn 
biện pháp uống thuốc chống dị ứng trong thời gian dài. 


Nếu bị nghẹt mũi lâu mà không thấy đỡ thì nên đưa trẻ đến 
bệnh viên chuyên khoa tai mũi họng khám và điều trị, để bác sĩ tìm 
xem liệu có phải là diễn biến bệnh lý ở hệ thống hô hấp hoặc là bệnh 
viêm mũi dạng nào. Khi đã chấn đoán đúng bệnh thì với kĩ thuật y 
học hiện đại ngày nay, các bác sĩ có rất nhiều cách để chữa nghẹt mũi 
cho trẻ. : 


Trên đây đều chỉ là những kinh nghiệm bảo vệ, tăng cường sức 
khoẻ thể chất, trí não trên phương diện vật chất. Khi thực hiện 
những phương pháp này, chúng tôi luôn tìm cách giải thích cho Đình 
Nhi hiểu. Bởi vậy cháu đã ý thức được là “sức khoẻ là vốn quí giá 
nhất của con người”, và luồn tích cực phối hợp, chủ động thực hiện. 
Theo năm tháng, việc bảo vệ, tăng cường sức khoẻ thể chất và trí não 
đã sớm trở thành thói quen sinh hoạt và phương thức hành vi của 
cháu. 


Lưu ý là “sức khoẻ tâm lý” cũng là một nội dung quan trọng 
trong phương thức sinh hoạt khoa học hợp lý. Trong quá trình trưởng 
thành của Đình Nhi, chúng tôi từng làm được một việc là kịp thời 
nâng đỡ và làm “điểm tựa về mặt tính thần” khi cháu cảm thấy tự tì, 
hoang mang, đồng thời dạy cháu biết cách tự giúp đỡ, an ủi chính 
mình. Chúng tôi ý thức rất rõ rằng, một cơ thể dù khoẻ mạnh đến 
mấy đi chăng nữa cũng không thể nào chống đỡ nối sự suy sụp về 
tỉnh thần, nhưng một tình thần khoẻ mạnh thì có thể giúp ta lạc 
quan, vượt lên mọi hoàn cảnh, dù đó là hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. 
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EM PIÍÁI ĐẾN HARVARD HE KINH TẾ 


Mùa thu năm 1999, khi thảo luận về đề cương của cuốn sách 
“Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1, tôi và cha cháu đã phải 
suy đi tính lại về việc: Liệu eó cần dành một chương để nói về cách 
giáo dục giới tính của chúng tôi đối với Đình Nhi hay không? Sau một 
hồi bàn bạc, chúng tôi vẫn thấy thời cơ lúc đó vẫn chưa chín muổi. 
Bài học kinh nghiệm chỉ vừa mới xảy ra trong năm trước chứ đâu xa. 
Sự thể là tháng 8 năm 1998, tờ báo nơi tôi làm việc có mở một chuyên 
mục thảo luận đặc biệt: “Bạn có dám công khai vấn đề giới tỉnh?”". 
Bài bình luận của tác giả Phương Cương được tôi mời viết đã được 
chọn làm bài khai trương chuyên mục này. Nhưng không ngờ vì 
chuyên mục đó mà toà soạn báo nơi tôi làm suýt nữa... 


Bởi vậy, chúng tôi quyết định tạm thời không đề cập đến vấn đề 
nhạy cẩm này. 


Nhưng giáo dục giới tính cũng là một phần rất quan trọng trong 
giáo dục nhân cách. Nó có tác động rất lớn đến sự thành bại của việc 
bổi dưỡng, phát triển tố chất tổng thể của con người, có ảnh hưởng 
sâu sắc đến cuộc đời mỗi người chứ không chỉ đơn giản như như việc 
nói cho trẻ biết “kinh nguyệt, di tỉnh, sinh hoạt tình dục” là gì? Bình 
thường, với họ hàng và bạn bè rất thần, chúng tôi mới chủ động nêu 
ra vấn để này, nên nếu hoàn toàn không nhắc đến một chút nào 
trong sách thì tôi sẽ cảm thấy rất băn khoăn. 


Cuối cùng, chúng tôi cùng thống nhất một phương án là: Trước 
tiên sẽ thăm đò bằng cách đề cập qua đến vấn đề giáo dục giới tính 
trong cuốn sách đầu tiên “Em phải đến Harvard học kinh tể” - tập 1, 
rồi khi viết cuốn thứ hai mới giới thiệu về những kinh nghiệm và 
cảm nhận của chúng tôi về việc giáo dục giới tính trong gia đình một 
cách có hệ thống và bài bản. Vì thế, xuất phát từ góc độ tránh cho trẻ 
rơi vào vào những cạm bẫy tình dục, trong chương “Món quà mới của 
ba: giáo dục con trong thời kì chống đối”, chúng tôi chỉ giới thiệu hai 
phần là "Yêu đương sớm, phải biết để phòng trước lúc manh nha" và 
"Con gái càng đẹp, sự nguy hiểm càng tăng", đồng thời trong phần 
"Phải biết rõ mọi trò bịp bợm, đảm bảo an toàn cho chính bản thân" 
chúng tôi có nhắc đến câu là: "Ngay từ lúc Đình Nhi mới 3 tuổi, mẹ 
đã tiến hành giáo dục giới tính cho Đình Nhi, nên cháu tiếp thu rất 
nhanh những lời mẹ răn bảo", 


Có thể nói, những nội dung giáo dục giới tính trong cuốn đầu chủ 
yếu là mang tính chất phòng ngừa trước, còn trong chương này 
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chúng tôi mới đề cập tỉ mỉ đến những nội dung manh tính chất xây 
dựng hơn. 


Khi viết đến đây, tôi chợt nghĩ: “Trung Quốc giờ quả thật thay 
đổi nhanh quá! Hồi năm 2000 mới chỉ dám nhắc qua vấn đề giáo dục 
giới tính, nhưng giờ việc bàn luận vấn đề này đã trở nên rất phổ biến 
rồi!" Khi tôi bắt đầu viết chương này (tức vào mùa xuân năm 2002) 
thì một số người có uy tín trong ngành giáo dục đã đi trước một bước, 
thí điểm đưa chương trình giáo dục giới tính vào giảng dạy ở bậc tiểu 
học, trung học, đại học và đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của giới 
truyền thông và những người có vai trò chủ chốt trong nhà nước. 
Bỗng nhiên, cách nhìn nhận về vấn đề này của người Trung Quốc 
đã bước sang một giai đoạn mới. 


Đã đến lúc vấn để giáo dục giới tính trong các gia đình Trung 
Quốc cần phải “theo kịp” thời đại. 


LINH DẢM CỦA TÔI VỀ VIỆC BIÁ0 DỤC Giới! TÍNH H0 BÌNH NHI ĐƯC XUẤT 
PHÁT TỪ NHÀ VĂN Lỗ TẤN 


Động cơ khiến tôi giáo dục giới tính cho Đình Nhi hoàn toàn xuất 
phát từ tình yêu con của một người mẹ. 


Mùa xuân năm 1981, sau cơn chuyển dạ đau đón, mệt mỏi tôi 
ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, ý nghĩa đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là 
cầu nói của cô y tá “là một bé gái”! Đúng giây phút đấy, những điều 
mà một người con gái, một phụ nữ sẽ phải trải qua sau này như một 
con sóng biển bỗng tràn về xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của tôi. 


Thủ thật là tôi cảm thấy hơi buồn một chút - không phải bởi 
trọng nam khinh nữ mà là bởi tôi nghĩ đến việc làm thân con gái sau 
này sẽ phải đối mặt với bao nhiêu khả năng bị xâm hại tình dục. Cha 
mẹ cứ nuôi nấng, chăm sóc con từng l¡ từng tí nhưng nếu chỉ cần một 
lần không may cũng đủ khiến công sức trước đó của cha mẹ xuống 
sông xuống biển. Ngoài vấn đề xâm hại tình dục, con gái còn phải đối 
mặt với những lời dụ dễ đường mật của những kẻ xấu, không chừng 
còn có khả năng “bị người khác bán đứng, biến thành máy làm tiền 
cho bọn chúng”. Thêm vào đó, trước vô số rào cản trong xã hội vẫn 
còn tồn tại tư tưởng trọng nam khinh nữ, phụ nữ càng gặp nhiều khó 
khăn, trắc trở trên bước đường trưởng thành và công danh sự nghiệp 
sau này hơn. Có ai đếm hết liệu có bao nhiêu người phụ nữ đã từng 
than thân trách phận rằng: “Ví đây đổi phận làm trai được”. Qua đó, 
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ta có thể khẳng định một điều là trong xã hội bây giờ, số lượng bé gái 
nhiều hơn hẳn các bé trai. 


Nhưng tôi không đang tâm, bằng lòng phó thác Đình Nhi cho số 
phận. 


Tôi tin rằng cha mẹ có thể thực hiện một số biện pháp, thiết lập 
một hàng rào bảo vệ, giúp “các cô gái không phải trở thành nạn nhân, 
và các chàng trai không phải trở thành những tên tội phạm”. Bởi vậy, 
tôi muốn cháu có cặp mắt tinh tường của đại bàng, tấm lòng rộng mở 
như biển cả, mối tâm tình ấm áp như mây... Tóm lại tôi muốn Đình 
Nhi được lớn lên khoẻ mạnh, vui vẻ, được yêu thương và biết yêu 
thương. 


Nếu muốn đạt mục tiêu này thì hiển nhiên cha mẹ không thể 
giao phó hết mọi việc cho nhà trường; trong cuốn giáo dục trẻ có tựa 
để “Thiên tài và sự giáo dục từ sớm” mà tôi coi là kim chỉ nam của 
mình cũng không hề nhắc đến vấn đề này. Nhưng ngay trong tháng 
đầu tiên sau khi sinh, tôi đã tự vạch ra cho mình một đường hướng 
khái quát, và người gợi ý cho tôi chính là nhà văn Lỗ Tấn - người 
thầy tỉnh thần của thế hệ trẻ chúng tôi. 


Ông khóng chỉ là một nhà tư tưởng vĩ đại của Trung Quốc mà 
còn là một người đầu tiên để cập đến vấn đề giáo dục giới tính ở 
Trung Quốc. Vào năm 1909, Lỗ Tấn đã cố gắng đề xướng và phổ cập 
việc giáo dục giới tính theo quan điểm khoa học. Ngoài mở lớp học về 
kiến thức giới tính tại Học viện Sơ cấp Sư phạm Chiết Giang, ông 
cũng để xướng quan điểm là: khi tắm cha mẹ không nên che đậy cd 
thể để ngay từ nhỏ con trẻ đã nhìn thấy và quen với hình ảnh cơ thể 
người, 

Là một người mẹ, khi đọc đến phần này một tia sáng chợt loé lên 
trong đầu tôi: Đúng vậy, nếu ngay từ nhỏ, trẻ trai đã quen với nhìn 
cơ thể mẹ thì các em sẽ không tò mò, hiếu kì đối với cơ quan sinh dục 
và chắc chắn sau này lớn lên cũng sẽ không đi rình mồ xem trộm nhà 
vệ sinh nữ. Tương tự vậy, nếu ngay từ nhỏ các bé gái đã biết ham 
muốn nguyên thuỷ của giống đực trước giống cái, các em sẽ không bị 
những tên sở khanh lừa dẫn vào những nơi không người. Chỉ riêng 
điểm này cũng đủ giúp trẻ tránh được rất nhiều nguy cơ tiểm ấn, hay 
thậm chí có khi còn là sự đe doa đối với tính mạng! 


Vấn đề là, làm thế nào để nói cho trẻ biết về những nguy cơ có 
liên quan đến tình dục nhưng cũng không khiến các em hiểu lầm và 


499 


CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG 6 HỌC TẬP... 


căm ghét hành vi tình dục của loài người? Vì hạnh phúc của con sau 
này, tôi đã ngồi vắt óc suy nghĩ không ít. 


Trong lúc nằm suy đi tính lại vấn để này, những cuốn tiểu 
thuyết và rất nhiều bài học kinh nghiệm thực tế chợt hiện lên trong 
đầu tôi. Ham thích đọc tiểu thuyết từ năm 7 tuổi, nên tôi sớm biết 
được muôn mặt cuộc sống và các loại tình cảm hỉ nộ ái ố của con 
người, qua đó đã rút ra cho mình được không ít kinh nghiệm. Trước 
khi được làm mẹ, bản thân tôi cũng hơn một lần được nếm trải mật 
ngọt và vị đắng của tình yêu hôn nhân gia đình. Trong quá trình dò 
dẫm tìm đường đi cho vấn đề giáo dục giới tính trong gia đình, tôi 
đã có cơ hội áp dụng những kinh nghiệm trực tiếp và gián tiếp của 
bản thân. 


'Tôi bắt đầu tự học và sáng tác kịch bản sân khấu từ năm 15 tuổi. 
Trong việc sáng tác, tôi có sở thích khác lạ là viết phần kết trước rồi 
mới viết phần mở đầu, cao trào sau, thích thể hiện nhân cách cũng 
như số phận của mỗi nhân vật thông qua một số đoạn thoại và động 
tác hạn chế. Do đó, tôi rất nhạy cảm đối với xu hướng phát triển của 
số phận và tình tiết, quen tìm hiểu quá trình phát triển vấn để từ 
thực tế hoặc đưa ra những dự đoán về hậu quả có thể xảy ra sau này 
dựa trên những vấn đề nhỏ nhặt trước mắt. Sau khi xác định được 
mục tiêu, lại một lần nữa thói quen chú ý đến quan hệ nhân quả này 
đã thúc giục tôi đi tìm những con đường và phương pháp ngắn nhất 
dẫn đến mục tiêu đã đặt ra. 


XÁC DỊNH DỨNE Bñ MỤC TIÊU LỨN VÀ ĐỀ RA BIỆN PHÁP THỰP HIỆN 


Do quá tải nên dù đã ghép hai bệnh nhân vào chung một giường 
nhưng bệnh viện vẫn không đáp ứng hết nhu cầu của bệnh nhân. Vì 
thế, chỉ một ngày sau khi sinh tôi đã được bệnh viện động viên xuất 
viện. Trong những ngày đợi Đình Nhi từ giã phòng chăm sóc theo đối 
trẻ xuất viện về nhà, tuy không bận bịu việc gì nhưng tôi chẳng thấy 
thảnh thơi chút nào bởi tôi côn mải sắp xếp một mớ ý nghĩ lộn xộn 
trong đầu theo phương pháp truy ngược từ kết quả đến nguyên nhân 
quen thuộc. Sau mấy ngày vất vả, những mục tiêu, những phương 
pháp và mốc thời gian cơ bản mà tôi cần phải thực hiện trong vấn đề 
này dần định hình. 
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Mục tiêu thứ nhất: Bảo vệ Đình Nhi trước nguy cơ bị xâm 
hại tình dục, để cháu được phát triển, lớn lên trong môi 
trường lành mạnh. 


Mục tiêu cơ bản nhất này có thể được bảo đảm thông qua việc 
dạy cho trẻ biết kiến thức về giới tính, và pháp luật có liên quan đến 
vấn đề này, biện pháp an toàn và kinh nghiệm xã hội. Nhiệm vụ giáo 
dục giới tính trong giai đoạn này cần được thực hiện trước khi trẻ lên 
lớp 1. Bởi khi bắt đầu học tiểu học, bàng ngày trẻ luôn phải đối mặt 
với nguy cơ bị xâm hại tình dục, nó có thể xảy ra trên đường trẻ đi 
học hay thậm chí là ở cả trường học. (Trước đây, khi học tiểu học, một 
người bạn của tôi đã từng bị thầy giáo quấy nhiễu tình dục. Cách đây 
không lâu, một thầy giáo tiểu học của một trường ở Thông Châu, Bắc 
Kinh đã có hành uì quấy rối tình dục 16 học sinh nữ trong giờ phụ 
đạo, trong đó 3 em đã bị xâm phạm tình dục uò tên quỷ râu xanh đội 
lốt thầy giáo này sau đó đã bị xử tù chung thân. Đáng sợ lò, sưu hai 
năm uụ uiệc trên mới uỡ lở! Tuy nguy cơ xâm hại tình dục đối uới các 
bé trai ít hơn nhưng không phải là hông có. Qua các phương tiện 
truyền thông, chúng ta không chỉ một lần được biết đến những uụ án 
quấy rối tình dục của những kê bệnh hoạn uê giới tính nhằm uào các 
bé trai, Bởi 0uộy, các bé trai cũng cần biết được kiến thức uê cách 
phòng tránh bị xâm hại tình dục. Quan trọng hơn là, cha mẹ cần bảo 
đảm để con trai mình sau này không sa chân uào những con đường 
lưu mạnh, tội phạm). 


Nên giảng giải cho trẻ biết những kiến thức về giới tính càng 
sớm càng tốt, lý tưởng nhất nên bắt đầu khi trẻ được 2, 3 tuổi. Tí đo 
bởi ý thức giới tính của con người đã bắt đầu từ khi trẻ 2, 3 tuổi. Đây 
là kết luận của tâm lý học hiện đại và cũng là trải nghiệm của chính 
bản thân tôi. Tôi còn nhớ một kỉ niệm là, hổi tôi mới hơn 2 tuổi, một 
anh lớn hơn tôi 2 tuổi là con nhà hàng xóm đã đầu têu cả bọn nhóc 
chúng tôi hồi đó chơi trò cô dâu chú rể. Anh Ấy bảo các bạn gái đán 
râu ngô lên người rồi ngồi lên ống tre. Lúc đó vì sợ nên tôi không dám 
làm. Và sau “đám cưới”, tôi chỉ đứng bên cạnh xem các bạn chơi trò 
kế tiếp. Nhưng nỗi sợ này khiến tôi cảm thấy sâu sắc đến mức nó 
đã trở thành một kỈ niệm ấn tượng nhất trong cuộc đời tôi! Nó nhắc 
tôi nhớ rằng, khi để Đình Nhi chơi đùa cùng bạn bè thì nhất định 
phải có người trông chừng, nhằm tránh cho cháu gặp phải tình 
huống như tôi hồi xưa. (Nên làm gì khi thấy trẻ nhỏ chơi trò này? Để 
trả lời câu hỏi đó, tôi sẽ để cập cụ thể trong phần “Khi phải gọi tên cơ 
quan sinh dục ta nên nói một cách tự nhiên”). - 
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Mục tiêu thứ hai: Làm cho Đình Nhi yêu thích giới tính và 
cơ thể mình, để cháu được phát triển, lớn lên trong môi 
trường lành mạnh. 


Dù là gái hay trai thì nếu không yêu thích giới tính thiên bẩm 
của mình, trẻ sẽ phải sống trong đau khổ, dần vặt cả đời. Không ít 
trường hợp đồng tính, đễ dãi trong quan hệ tình đụng xuất phát từ 
nguyên nhân là khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ luôn cư xử trái ngược hẳn với 
giới tính tự nhiên của trẻ như “nuôi con gái theo kiểu đành cho con 
trai, dạy con trai như con gái”. Để phòng tránh khả năng này, ngay 
từ sớm tôi đã thực thì biện pháp là: Chăm sóc, ăn mặc cho Đình Nhi 
theo đúng giới tính thiên bẩm của cháu, khi nào cần biểu dương thì 
khen cháu là “Con thật là một cô bé đáng yêu!” cũng đủ để cháu yêu 
thích giới tính của bản thân. 

Theo tôi, nhiệm vụ giáo dục giới tính cho con trẻ trong độ tuổi 
còn đang đì học mẫu giáo chủ yếu là để phòng tránh sự biến thái về 
giới tính; trong giai đoạn đậy thì là để cho các em biết: tiếp sau đây 
mình cần trở thành người như thể nào. Với tôi, tôi thích những chàng 
trai, cô gái vừa có hiểu biết, vừa có giáo dục, và tôi cũng hi vọng Đình 
Nhi sau này sẽ trở thành người như vậy. Lưu ý bạn đọc là, trong quá 
trình giáo dục tố chất cơ bản, người lớn không nên phân biệt đối xử 
các bé trai với các bé gái và cũng không nên nuôi dạy các bé gái theo 
“khuôn vàng thước ngọc” của thời phong kiến. 


Nếu trẻ có khuyết tật tương đối nặng về ngoại hình và cơ thể 
(cuộc sống luôn luôn chớ trêu như vậy, ai dám chắc được chuyện sau 
này), nếu muến trẻ yêu quý bản thân mình thì cha mẹ cũng cần phải 
có biện pháp. Khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ có thể giúp trẻ tìm lại lòng tự 

_tin bằng tình yêu thương và những lời khen ngợi, khích lệ. Khi trẻ 
lớn lên, cha mẹ có thể giúp trẻ học cách chấp nhận và yêu quý bản 
thân mình bằng cách đề cập đến vấn đề này dưới góc độ của giá trị 
quan. (Chu Hoằng, người khởi xướng “phương pháp giáo dục đánh 
giá” đã nuôi dạy cô con gái câm Đình Đình của mình thành một sinh 
viên đại học vui vẻ, hạnh phúc là một bằng chứng có sức thuyết phục 
nhất). Đương nhiên, biện pháp tốt hơn là phòng ngừa trước những 
tình huống này trên cả hai phương diện: tăng cường sức khoẻ thể 
chất, tỉnh thần và thực hiện các biện phấp an toàn. 


Là con gái, các em sẽ khó tránh khỏi một số nỗi lo buồn. Do 
nhiều nguyên nhân sinh lý và xã hội, có rất nhiều em gái không 
thích giới tính của mình, tuy chưa chán ghét đến mức đi phẫu thuật 
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thay đổi giới tính nhưng trong lòng cũng đôi khi cảm thấy bất mãn, 
tự ti vu vơ. Để Đình Nhi có thể lớn lên khoẻ mạnh vui vẻ, tôi đã dẫn 
dắt và dạy cho cháu có cách nhìn nhận đúng, tích cực về thế mạnh và 
thế yếu của người phụ nữ thông qua cách phát huy sở trường, bổ 
sung sở đoàn. Điều đó sẽ giúp cháu thêm tự tin vào khả năng thực tế 
của bản thân và trở thành một người phụ nữ vừa có năng lực vừa có 
sức hấp dẫn sau này. 


Mục tiêu thứ ba: Để Đình Nhi trở thành một cô gái biết 
yêu thương và đáng được yêu thương, trưởng thành một cách 
thuận lợi 


Nhìn từ góc độ giáo dục giới tính thì “biết yêu thương và đáng 
được yêu thương” chủ yếu là để chỉ khả năng biết giữ khoảng cách, 
biết lúc nào tiến lúc nào dừng trong những mối quan hệ nam nữ. Còn 
“trưởng thành một cách thuận lợi” là để chỉ sự trưởng thành theo 
đúng đặc điểm lứa tuổi, tức “nảy mầm khi cần nảy mầm, nở hoa khi 
đến lúc nở hoa, kết quả khi đến lúc kết quả”. Nếu được bồi dưỡng và 
giáo dục đúng cách, trẻ sẽ chủ động tránh được những cạm bẫy giăng 
mắc trên đường đời như yêu đương sớm, có thai sớm, sớm đánh mất 
tương lai và trẻ sẽ có khả năng tự mình đứng dậy khi lỡ sa chân vào 
tình cảm mù quáng sau này. 


Có thể nói, đây là một mục tiêu khó khăn nhất, nhưng cũng 
không phải là không thể thực hiện được. Dựa trên kinh nghiệm của 
bản thân, tôi chia quan hệ nam nữ thành bốn dạng, đồng thời đưa ra 
hai từ thể hiện rõ bản chất, đặc trưng của từng dạng như sau: 

A: Quan hệ thông thường: khoan dung và tôn trọng; 

B: Quan hệ bạn bè: thông cảm và động viên; 

C: Quan hệ tình yêu lứa đôi: yêu thương và lôi cuốn; 

D: Quan hệ vợ chồng: lượng thứ và thuỷ chung. 

Nếu trẻ đồng tình và nhận biết rõ giới hạn của bốn mối quan hệ 
trên thì việc giữ chừng mực giữa nam và nữ không phải là khó thực 
hiện, các em sẽ biết được lúc nào mình nên tiến, lúc nào nên lùi. 

Tuy với một bé gái vừa mới chào đời những mục tiêu trên quả là 
quá xa vời. Sự khoan dung, độ lượng và tôn trọng lẫn nhau chính là 
cơ sở của bốn mối quan hệ lý tưởng giữa con người với con người, vì 
vậy cần bồi dưỡng và dạy cho trẻ biết ngay từ khi còn trứng nước 
thông qua những mối quan hệ giao tiếp. Khi còn nhỏ, trẻ vẫn có thể 
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cảm nhận thấy sự thông cắm và động viên của tình bạn thông qua 
mối quan hệ giữa những người thân. Tình yêu đôi lứa và tình cảm vợ 
chồng tuy là tương lai sau này nhưng ngay bây giờ trẻ đã có thể cảm 
nhận thấy thông qua tấm gương của cha mẹ. Bởi thế, những trẻ lớn 
lên trong một gia đình hạnh phúc hòa thuận thường có lòng tin vào 
hôn nhân, còn nếu ngay từ nhỏ trẻ đã phải sống trong những gia 
đình bất hòa, lục đục thì sau này các em sẽ rất dễ có cảm giác ngần 
ngại, e dè trước vấn đề hôn nhân gia đình. 


Ngoại trừ việc nêu gương cho trẻ, cha mẹ cần trang bị cho trẻ 
“khả năng nhận biết sự việc, khả năng tự kiểm soát bản thân, và khả 
năng biểu đạt tình cảm”. Những khả năng cần thiết này chủ yếu 
được bồi dưỡng và hình thành trong giai đoạn giáo dục ban đầu và 
giáo dục tiếp sau đó. Về điều này, tôi rất có tự tin khi thực hiện. Đọc 
cuốn “Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1 bạn sẽ biết rõ vì sao 
tôi tự tin như vậy. 


Sau khi đã tìm hiểu, lo nghĩ trước đến những vấn đề này, khả 
năng để xảy ra sai sót đã giảm xuống rõ rệt. 


Nói CH0 TRẺ BIẾT SỰ RA ĐI PỦA TRẺ 


Khi đã ý thức được là việc này sớm muộn rồi cũng diễn ra, ta sẽ 
nắm bắt được rất nhiều cơ hội thuận lợi để tiến hành giáo dục giới 
tính cho con. So với nhà trường hoặc bất cứ cơ sở giáo dục nào, giáo 
dục giới tính cho trẻ trong gia đình có một ưu điểm là có thể tiến 
hành vào bất cứ lúc nào. Lần đầu tiên tôi và cháu động chạm đến 
những kiến thức liên quan trực tiếp đến giới tính hoàn toàn là một cơ 
hội rất ngẫu nhiên. 

Mùa xuân năm 1984, tôi đón cháu từ nhà bà ngoại về Thành Đô. 
Hồi đó, Đình Nhi nói theo tiếng pha giữa Hà Nam và Hồ Bắc. Vì 
muốn Đình Nhi nhanh chóng học được tiếng phổ thông và phát triển 
khả năng ngôn ngữ nên chỉ cần có thời gian rảnh là tôi liền dùng 
tiếng phổ thông để dạy cháu nói một vài câu hoàn chỉnh. Một hôm, 
tôi dẫn Đình Nhi đi dạo gần bổn hoa dưới sân, lúc đi qua căn nhà 
trước đây tôi từng ở, tôi dạy cháu nói: “Đây là căn nhà mẹ ở trước đây, 
trước khi chuyển lên ở tầng ba thì mẹ ở đây”. Có thể vì rất hứng thú 
với mẫu câu mới này nên cháu liền tò mò bắt chước đặt câu hỏi theo 
mẫu này ngay: “ Trước khi đến đây ở thì con ở đâu?” 


“Trước khi con đến đây, thì con ở nhà bà ngoại”. 
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“Trước khi con ở nhà bà ngoại thì con ở đâu?” 
“Trước khi con ở nhà bà ngoại thì con ở trong bụng mẹ”. 


Đến đây, bài học đã bắt đầu chuyển sang vấn để giáo dục giới 
tính: “Trong bụng mẹ có một cung điện đành cho trẻ nhỏ. Trước khi 
ra đời thì con ở trong cung điện trong bụng mẹ. Mới đầu con chỉ bé 
bằng hạt gạo, sau đồ con cứ lớn dần lớn dần lên và cung điện dành 
cho trẻ nhỏ không còn vừa với con nữa. Con liền đẩy đẩy cửa cung 
điện, báo cho mẹ biết là: Bé muốn ra ngoài gặp mẹ. Và mẹ vội vàng 
đến bệnh viện để sinh con”. 


..“Con sinh ra bằng đường nào ưu? Ngoài cửa của cung điện dành 
cho trẻ nhỏ có một con đường dẫn ra gần lỗ tiểu. Con cố sức chưi qua 
đường ấy ra bên ngoài, các bác sĩ và các cô y tá nhẹ nhàng kéo con ra 
rồi con ra đời. Và thế là mẹ có thể thơm lên khuôn mặt xinh xinh này 
của cơn, con có vui hay không nào!” Nói đến đây, tôi liền ôm cháu vào 
lòng và hôn lên má. 

Thu hoạch sau bài nói chuyện này là nói cho Đình Nhi hiểu khái 
quát về tử cung và quá trình chào đời thông qua hình ảnh “cung điện 
dành cho trẻ nhỏ”. Còn thành công lớn nhất của bài học lần này là 
đã nhấn mạnh niềm vui và hạnh phúc của người mẹ khi sinh con. 
Không khí thân mật, tình cảm đó vừa làm tăng thêm tình cảm mẫu 
tử vừa tạo cho Đình Nhi có ấn tượng tích cực, sâu sắc về giới tính và 
sự ra đời của con người. Nên khi cần nói đến vấn đề về cơ quan sinh 
dục và quan hệ tình dục tiếp sau đó, ta sẽ dễ giải thích vấn đề từ góc 
độ “tình dục giúp cho sự sống được duy trì, phát triển”. 


Việc trẻ khoảng 3 tuổi hỏi cha mẹ “trẻ nhỏ chui từ đâu ra” là 
hiện tượng rất phổ biến. Tuy hoàn cảnh và cách đặt câu hỏi không 
giống nhau nhưng cha mẹ vẫn có thể lái chủ đề về “tử cung” và quá 
trình “chào đời của trẻ” một cách hết sức tự nhiên. Theo tôi, nói về 
quá trình lọt lòng của trẻ trước sẽ khiến các em cảm nhận thấy rõ 
hơn vai trò, sự tham gia của bản thân nên càng thích thú lắng nghe. 
Bởi thế, việc nói cho trẻ biết quá trình “thụ thai” sau đó sẽ thuận lợi 
và dễ dàng hơn. 


Có thể Đình Nhi được nghe quá nhiều truyện cổ tích nên tỏ ra 
khá nhạy cảm với từ “tử cung”, sau này cháu từng mấy lần hỏi tôi về 
cuộc sống của cháu ở trong “cung điện dành cho trẻ nhỏ” như: con ăn 
cái gì, uống cái gì, chơi như thế nào? Và theo đúng nguyên tắc đặt ra 
ban đầu là khơi gợi tình yêu đối với cuộc sống và đam mê khoa học, 
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tôi đều giải thích với cháu theo một cách rất đơn giản và dễ hiểu. 

Còn về câu hỏi “thế trong bụng con có cung điện dành cho trẻ 
nhỏ không?”, tôi đã trả lời cháu là: “Ai là con gái thì trong bụng cũng 
có cung điện dành cho trẻ nhỏ, nhưng khi con còn nhỏ thì cung điện 
này vẫn chưa xây xong, nên không thể có em bé".... “Làm thế nào để 
cung điện đó được xây xong ư? Con phải chăm chỉ ăn uống, ăn nhiều 
trứng gà, đậu phụ và rau xanh, cao lớn bằng mẹ thì cung điện mới 
hoàn thiện!” 


TRONG BIAI HDẠN 6IÁO DỤC IớI TÍNH BAN BẦU, H0A LÀ “CÔNG CỤ DẠY 
H0E” TRỰP QUAN VÀ HIỆU QUÁ NHẤT 


Trong quá trình lần tìm phương pháp giáo đục về vấn để này, tôi 
và Trương Hân Vũ đã chia quá trình phát triển tâm sinh lý của trẻ 
thành bốn giai đoạn là: Giai đoạn manh nha lúc nhỏ, giai đoạn vô ý 
thức ở tuổi thiếu nhị, giai đoạn tò mồ ở tuổi thiếu niên và giai đoạn 
hiểu biết ở tuổi thanh niên. Đồng thời chúng tôi căn cứ vào đặc điểm 
của từng giai đoạn để đưa ra phương pháp hướng dẫn thích hợp 
nhằm đạt được mục tiêu giáo dục giới tính đã để ra. Khi Đình Nhi 
còn rất nhỏ, căn cứ vào đặc điểm lứa tuổi của cháu, chúng tôi đã chia 
thành hai phần trọng tâm sau: Thứ nhất là tạo cho cháu có thói quen 
tốt, có lợi cho sức khoẻ tâm sinh lý, hai là kết hợp việc phát triển và 
mở mang trí tuệ với việc giáo dục những kiến thức về giới tính. 

Phần trước tôi đã nói là, ý thức về giới tính của con người đã bắt 
đầu từ lúc 2, 3 tuổi. Trẻ ả lứa tuổi này có đặc điểm là rất hiếu kì, 
thích quan tâm tìm hiểu tất cả mọi thứ, kể cả các cơ quan, bộ phận 
trên cơ thể người, và có thể các em sẽ vô tình nghịch ngợm cơ quan 
sinh dục của mình và đặt các câu hỏi có liên quan đến giới tính, tình 
dục. Nhưng ở lứa tuổi này, các em chưa thể ý thức được như người 
lớn nên nếu cha mẹ có nói về âm đạo, đương vật, giao hợp thì trẻ 
cũng cảm thấy tự nhiên như khi nói về mắt mũi, ăn uống chứ không 
cảm thấy sự kích thích, ham muốn tình dục, như vậy người nói và 
người nghe đều không cảm thấy ngượng nghịu. Khi trẻ lớn dân, cha 
mẹ tiếp tục giáo dục trẻ về tâm lý giới tính và văn hoá, đạo đức trong 
hành vi tình dục để có thể giúp trẻ trở thành con người toàn diện về 
mặt nhân cách và đạo đức. Bởi vậy, thời cơ tốt nhất để tiến hành giáo 
dục giới tính là giai đoạn đầu đời của trẻ. 


Bước đầu tiên trong giáo dục giới tính là nhận biết cấu tạo và 
chức năng cơ thể của con trai và con gái. Hồi hơn 2 tuổi, Đình Nhi 


EM PHÄI BIỂN HARVRRD HỤC KINH TẾ 


đã biết là “có "chim" là bé trai còn không có "chìm" là bé gái. Khi đi 
tiểu, con trai thì đứng còn con gái thì ngồi”. "Chim" ngoài có chứng 
năng tiểu tiện còn có các chức năng khác, nhưng tôi chưa tiện nói với 
cháu. Dạy về phương thức quan hệ tình dục giữa con người với con 
người là một trong những nội dụng của việc giáo dục tình dục an 
toàn, nên cho các em gái biết trước khi đến tuổi đi học. Nhưng để 
phòng ngừa khả năng trẻ bị ức chế tâm lý trước vấn để này, trước 
tiên cha mẹ cần phải làm cho các em hiểu được giá trị tính cực của 
việc quan hệ tình dục, từ đó có cái nhìn cởi mở và có thái độ đúng đối 
với chuyện này. Bởi thế, tôi không tuy tiện đề cập đến chuyện “quan 
hệ tình dục” với cháu mà ban đầu chỉ dẫn dắt, hướng cháu vào quá 
trình hình thành sự sống trong tự nhiên, để cháu quan sát và hiểu 
được là “quan hệ tình dục giúp duy trì và phát triển sự sống". Nhằm 
mục đích cho cháu tiếp cận với vấn để quan hệ tình dục của loài 
người từ góc độ trân trọng và yêu quí sự sống, đồng thời nắm được sự 
khác biệt tổng quan nhất trong vấn đề này giữa con người và con vật, 
bước đầu hình thành quan niệm là “tình yêu khiến cho con người 
đứng trên con vật”. Khi Đình Nhi đã có thể nhìn nhận kẻ lưu manh 
lừa gạt như những kẻ nhiều phần thú ít phần người là coi như ta 
đã có thể tránh được những tác dụng phụ của giáo dục tình dục an 
toàn. 


Còn phần kiến thức sinh lý cụ thể như cơ chế sản xuất, cấu tạo, 
hoạt động của tỉnh trùng, trứng, kinh nguyệt, di tỉnh thì có thể lòi lại 
đến giai đoạn đậy thì mới truyền đạt cho trẻ. 


Do ở thành phố có rất ít cd hội nhìn thấy bộ phận sinh dục của 
gia súc như bò, ngựa, lợn, còn nhà tôi lại không nuôi chó hay mèo nên 
tôi chọn hoa làm công cụ giáo dục giới tính đầu tiền cho Đình Nhi, 
Với những ưu điểm như: có ở bất cứ đâu, có đủ mọi “cơ quan” sinh 
sản, dễ giải phẫu, không tốn nhiều tiển, chu kì sống ngắn, dễ kết quả, 
nên hoa trở thành công cụ giáo dục giới tính hiệu quả nhất. 


Trong bài viết “Ngày chủ nhật vui vẻ, học thêm nhiều điều từ 
những cuộc đi chơi” ở cuốn “Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1 
có viết về lần tôi dẫn cháu ra đồng ruộng, cùng cháu nhận biết, so 
sánh màu sắc và hình dáng các loại hoa, đồng thời nhân cơ hội này 
giảng cho cháu biết về cấu tạo của hoa. 


Khi giảng cấu tạo của hoa, nhiệm vụ chính là giúp trẻ nhận biết 
nhị hoa, nhụy hoa và bầu hoa, đồng thời tiến hành “giải phẫu” và 
giảng giải về quá trình thụ phấn và kết quả của hoa. Bình thường, 
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tôi hướng dẫn cháu quan sát rất nhiều loại hoa, cho cháu biết là: dù 
nhị hoa và nhụy hoa ở mỗi loài hoa là khác nhau thì chúng vẫn có 
chức năng như nhau, đều cần phải thông qua quá trình thụ phấn", tức 
kết hợp nhị hoa và nhụy hoa thì mới kết quả, tạo ra thế hệ sau. Tuy 
cầy nào cũng phải già, rồi chết đi nhưng những thế hệ sau của chúng 
vẫn tiếp tục phát triển, lớn lên, đơm hoa, kết quả hết đời này đến đời 
khác. Thực vật như vậy, động vật cũng như vậy, và ngay cả con người 
cũng vậy. Ví dụ như: mẹ là thế hệ kế tiếp của bà ngoại, con là thế hệ 
kế tiếp của mẹ, khi nào lớn lên, con sẽ lại có con và lúc đó con con 
chính là thế hệ kế tiếp của con, rồi con con cũng sẽ lại như vậy, 
những thế hệ sau này của chúng ta sẽ luôn sống trên trái đất này. 
Khi trẻ hiểu được điều này, và nhớ được những danh từ như nhị hoa, 
nhuy hoa, phấn hoa, thụ phấn thì khi trẻ hỏi đến hành vi tình dục 
của động vật và con người sau này, cha mẹ đều có thể lấy hoa là vật 
tượng trưng để trình bày và giải thích cho trẻ hiểu. 


Ta có thể lựa chọn một trong số rất nhiều loại hoa làm dụng cụ 
đạy học cho trẻ. Ví dụ như, ở vườn hoa chỗ tôi ở có rất nhiều hoa-báo 
xuân. Loại hoa này chỉ nở trong một ngày, sang ngày hôm sau thì 
khép lại, khi đó nếu rạch ra, ta sẽ thấy nhị và nhuy hoa sáp lại gần 
nhau để nhuy hoa có nhiều phấn hoa hơn. Mấy ngày sau khi hoa héo 
và rụng đi, ta có thể quan sát thấy bầu hoa đã phồng to lên. Như vậy 
chỉ cần “phẫu thuật” một vài bông hoa và bầu hoa trong những giai 
đoạn phát triển khác nhau là ta có thể quan sát thấy quá trình thụ 
phấn và phát triển của quả. Hoa báo xuân có rất nhiều màu sắc khác 
nhau, có loại tuyển một màu, có loại pha nhiều màu nên trẻ sẽ dễ 
dàng quan sát được tác dụng của phấn hoa trong quá trình thụ phấn. 
(Nên lựa chọn những loài hoa có các bộ phận (nhị hoa, nhuy hoa, bầu 
hoa) đễ nhận biết và có thể kết quả). Nếu bảo trẻ tự sưu tầm hạt 
giống hoa để sang năm sau tự gieo trồng, trẻ sẽ cảm thấy thích thú 
hơn. Hoạt động quan sát thực tiễn này vừa có tác đụng khơi gợi, mở 
mang trí tuệ cho trẻ vừa giúp các em phát triển và hình thành nhân 
cách, 


Ở cây ngô, phấn hoa đực lại ở trên cờ, còn nhuy hoa cái lại lộ ra 
ngoài, rất dễ nhận biết và phù hợp để dùng làm công cụ giảng dạy 
trực quan. Khi vui chơi ngoài đồng, Đình Nhi đã bảo tôi bế cháu lên 
cao để cháu được thụ phấn cho ngô (Đình Nhi rất thích “hoạt động 
nghiên cứu khoa học” này. Năm lên 8 tuổi, cháu đã viết một bài nhật 
kí về việc thụ phấn cho ngô). Tôi nói cho cháu biết thụ phấn là để kết 
hợp nhị hoa với nhuy hoa. Rồi vài ngày sau, những râu của hoa cải 
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gặp phấn hoa đực sẽ phát triển thành những bắp ngô mấy hạt. Sau 
này khi ăn cháo ngô, Đình Nhi nhớ ngay ra là: “Con đã từng thụ 
phấn giúp hoa ngô mẹ nhỉ?”. 


Đấy chính là cơ hội giáo dục giới tính lý tưởng. 


“Con còn nhớ không?” Tôi vừa ăn cháo ngô vừa gợi nhắc lại 
những phần kiến thức đã giảng trước đó: “Con người hay côn trùng 
thụ phấn giúp cho thực vật là nhằm để kết hợp nhị đực và nhuy cái. 
Con nói lại lần nữa đi, kết hợp nhị đực và nhụy cái. Mỗi lần nói đến 
những từ quan trọng, tôi đều bảo cháu nhắc lại một lần để cháu nhớ 
lâu hơn. Đã sớm quen với điều này, Đình Nhi cất giọng líu lo nói lại 
một lần. Những lúc như thế, tôi sẽ liền khen cháu là: “Con nói rất tốt 
giờ con tiếp tục lắng nghe nhé”. Rồi tôi nói tiếp, “Sau khi nhị đực và 
nhuy cái kết hợp, hoa sẽ phát triển thành quả, đúng không con? Và 
động vật cũng vậy. Cá đực và cá cái kết hợp với nhau sẽ đề ra cá con; 
mèo đực và mèẻo cái kết hợp với nhau sẽ đẻ ra mèo con; vậy đố con 
biết thổ đực và thỏ cái kết hợp với nhau thì để ra con gì?” 


, 


Sau một lát suy nghĩ, cháu trả lời là: “Sẽ đẻ ra thô con”. 


“Đúng rồi, con đoán đúng lắm, thật là thông minh! Lại đây để 
mẹ thơm một cái nào. Con thử đoán tiếp nhé, chó đực và chó cái kết 
hợp với nhau thì sẽ đề ra con gi?” 


“Là con cún con. Mẹ ơi, con muốn có một con cún con”. 


ÝCon muốn có một con cún hả, đợi lát nữa mẹ con mình bàn về 
vấn để này sau nhé, được kbông nào? Vừa xong con đoán đúng rồi. 
Lại đây mẹ thơm thêm cái nữa nào! Giờ đến câu đố cuối cùng nhé, 
con trai và con gái kết hợp với nhau thì sẽ như thế nào?” 


“Sẽ đề ra người bé”. Dù câu trả lời của trẻ là "người bé" hay em 
bé thì nhiệm vụ của bài học lần này cũng đã được hoàn thành rất 
xuất sắc. Tiếp sau đó, tôi đã có thể nói cho Đình Nhi biết việc “thụ 
phấn” của người và của động vật như thế nào. 


MƯỢN H0ẠT DỘN6 6IA0 PHỐI CỦA DỘNG VẬT BỂ PHÂN BIỆT NHÂN TÍNH VÀ 
THỨ TÍNH 


Đình Nhi rất thích ăn cá và cũng thích ăn cả trứng cá. Khi được 
mẹ cho biết là cá giống bơi trong ao cá được phát triển từ trứng cá, 
cháu liền nói ngay là: “Sau này con không ăn trứng cá nữa đâu, để 
cho trứng cá lớn thành cá giống”. Nhân cơ hội đó, tôi đã nói cho chấu 
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biết là: “Không phải tất cả trứng cá đều có thể phát triển thành cá 
giống. Trước tiên cá mẹ sẽ để trứng vào trong nước, sau đó cá bố đến 
thụ tỉnh, sau khi được thụ tỉnh trứng cá mới có thể trỏ thành cá 
giống”.... “Thụ tỉnh có nghĩa là cá bố phóng tỉnh trùng trong bụng 
của cá bố lên trên trứng. Tĩnh trùng cũng giống như phấn hoa ở nhị 
hoa. Hoa thì đùng phương pháp thụ phấn để kết hợp đực cái, còn cá 
thì phóng tỉnh trùng lên trên trứng, để trứng phát triển thành cá con. 
Trứng cá mà con ăn đều là trứng ở trong bụng cá rnẹ, chưa được cá bố 
thụ tỉnh nên không thể phát triển thành cá giống, ta có thể ăn trứng 
cá đó. Con nghĩ thử xem, trứng cá đấy có ăn được hay không?” Tôi 
không nhớ lúc đó Đình Nhi đã trả lời như thế nào, chỉ biết là đến giờ 
cháu vẫn rất thích ăn trứng cá. 


Đầu mùa hè năm 1985, trong khi đi chợ hai mẹ con thấy có người 
bán gà con mới nở. Thấy Đình Nhi thích, tôi bèn mua cho cháu ba 
con gà về nuôi ở ngoài ban công. Những ngày sau đấy, mọi đầu đề 
câu chuyện giữa hai mẹ con đều chỉ xoay quanh mấy "cục bông tơ" 
vàng óng đó. Hồi ấy, Đình Nhi đã hỏi tôi là: “Tại sao trứng gà của bác 
nông dân có thể nở thành gà con còn trứng gà nhà mình lại không hả 
mẹ?” (Dù trẻ không đặt câu hỏi hoặc trong nhà không nuôi gà con, 
người lớn vẫn có thể dùng tranh vẽ cảnh trứng gà nở thành gà con và 
hỏi trẻ là: "Con biết tại sao...không?" Như vậy ta vẫn có thể hướng 
câu chuyện về việc giao phối một cách rất tự nhiên). 


Khi trả lời câu hỏi: “Trứng gà như thế nào mới có thể nở thành 
gà con?”, tôi đã để nghị Đình Nhi liên tưởng và ôn lại kiến thức về 
việc thụ tính cho trứng cá của loài cá, dẫn dắt cháu dùng kiến thức 
đã có để suy ra câu trả lời. Sau khi suy luận, trẻ sẽ đễ dàng tìm ra 
điểm tương đồng giữa hai ví dụ này: được thụ tỉnh hay không được 
thụ tỉnh. Phần kiến thức mới tâi cần nói cho cháu biết lần này là: 
Trứng cá được cá mẹ để ra ở trong nước trước rồi mới được cá bố thụ 
tỉnh sau còn trứng gà thì được thụ tỉnh ngay trong bụng gà mẹ. Sở đĩ 
ta cần nêu bật được sự khác biệt này là nhằm để khi giảng tiếp 
những phần kiến thức sau, ta có thể từ từ dẫn dắt vấn để về gần con 
người hơn. Tôi nói với Đình Nhi là: Sự kết hợp giữa gà bố và gà mẹ 
được gọi là giao phối. Khi giao phối, gà bố sẽ phóng tỉnh trùng vào 
trong bụng gà mẹ để thụ tỉnh cho trứng trong bụng gà mẹ (Đình Nhi 
cũng đã được nhìn loại trứng này). Sau khi giao phối, trứng mà gà 
mẹ đẻ ra sẽ được gọi là “trứng đã thụ tỉnh” (và bảo Đình Nhi nhấc lại 
một lần nữa “trứng đã thụ tình”). Cần lưu ý là chỉ trứng đã được thụ 
tình mới nở thành gà con hoặc phát triển thành cá con. Giờ con nói 
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xem liệu trứng gà ở nhà mình có thể nở thành gà con hay không?”. 
Cháu liền ngay: “Đấy không phải là trứng đã thụ tỉnh”. 


Trẻ sống ở thành phố khó có cơ hội nhìn, quan sát quá trình giao 
phố! của động vật. Thay vào đó Đình Nhi thường rất chú ý quan sắt 
hoa và côn trùng. Vào mùa hạ, cháu đã mấy lần nhìn thấy cảnh giao 
phối giữa chuôn chuồn, bươm bướm và châu chấu. Lần đầu tiên, khi 
tôi phát hiện thấy có hai con chuồn chuồn đen đang đậu trên bông 
marvel ngoài ban công để giao phối, tôi liền gọi Đình Nhi ra xem: 
“Con nhìn này, hai con chuồn chuồn đó đang giao phối đấy!”... “Giao 
phối cũng là cách kết hợp của côn trùng. Con ở trên là con chuồn 
chuồn đực, nó đang đưa đầu nhộn ở đuôi vào đuôi con cái để đưa tỉnh 
trùng vào bụng con cãi, Sau khi giao phối, con chuồn chuồn cái sẽ đề 
trứng đã được thụ tỉnh lên mặt hồ. Con còn nhớ chi tiết chuồn chuồn 
đạp nước không? Đấy chính là lúc chuồn chuồn cái đang đẻ trứng. 
Chủ nhật tuần này, hai mẹ con mình sẽ đi xem trứng chuồn chuồn 
đã nở thành chuồn chuỗn con chưa nhé, con có thích không nào?..”. 


Khi ra đến hồ, hai mẹ con lại được chứng kiến cảnh chuồn chuồn 
giao phối. Tôi liền kiểm tra những kiến thức cháu đã học bằng cách 
đặt câu hỏi: “Con chuồn chuồn đực đưa đầu nhọn ở đuôi vào đuôi con 
cái để đưa tỉnh trùng vào bụng con cái, thụ tỉnh cho trứng”. Rồi nói 
với cháu: “Phương pháp thụ tỉnh của con người cũng gần như như 
chuẩn chuồn, cũng là thụ tỉnh cho trứng ngay trong cơ thể. Khi bé 
gái lớn lên, cung điện dành cho trẻ con trong cơ thể bé gái được hoàn 
thiện, trong đó có trứng đang đợi để được thụ tỉnh. Khi bé trai lớn lên, 
“chim” sẽ sản xuất ra tỉnh trùng. Nếu đưa “chim” vào đường dẫn đến 
cung điện, để đưa tỉnh trùng vào đó thì trứng sẽ gặp tinh trùng”. Tôi 
chỉ nói qua một lượt cho cháu biết về cách giao phối của con người 
như vậy. Mục đích chủ yếu là để khi so sánh các phương thức giao 
phối, cháu sẽ chỉ rõ được động tác và bộ phận tham gia vào việc giao 
phối một cách rất tự nhiên (khi nói đến “quá trình chào đời” cần để 
trẻ nhớ được “đường dẫn đến cung điện dành cho trẻ nhổ” nằm ở đâu) 
nhằm đi đến mục tiêu cuối cùng là dạy trẻ cách phòng ngừa khả 
năng bị xâm hại tình dục tiếp sau đó. 

Sau khi cháu đã biết là con người cũng được sinh ra từ trứng 
đã được thụ tỉnh, tôi liền hướng cháu vào sự khác biệt giữa con người 
và con vật. Tôi hỏi cháu là: “Liệu chúng ta có thể làm giống như 
chuồn chuồn hay cá, bỏ mặc trứng đã thụ tình hay không hả con?” 

Đình Nhi đã trả lời là: “Không ạ!” 
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“Vì trứng có thể bị động vật khác ăn mất. Rất nhiều trứng cá và 
trứng chuồn chuồn đều bị cá khác ăn mất đấy thôi mẹ nhỉ!” 


“Con nói rất đúng. Chúng ta không thể làm như chuồn chuẩn 
hay cá, bỏ mặc trứng đã thụ tỉnh. Cũng giống như con trước đây, 
trứng của con người sau khi được thụ tỉnh sẽ lớn lên trong cung điện 
dành cho trẻ nhỏ và phát triển thành em bé đáng yêu. Sau khi em bé 
ra đời, em sẽ được người thân chăm sóc, bảo vệ, và cho em một mái 
ấm gia đình, để em có cái ăn, có chỗ ngủ, có sách đọc và được nghe kể 
chuyện. Bởi thế, khi trưởng thành con người trước tiên thường phải 
có tình yêu, kết hôn, lập gia đình rồi mới sinh em bé, con thấy đúng 
không nào?? Suy nghĩ một lát, Đình Nhi nói: “Cậu Vệ Trung không 
như vậy mẹ ạ. Cậu ý có gia đình trước (Cậu cháu sông cùng với bà 
ngoại), sau này mới cưới cô Đan Lệ, rồi sinh em Cảnh Cảnh”. Câu trả 
lời này của cháu đã đủ làm tôi mãn nguyện lắm rồi! 

Thông qua những sự dẫn dắt này, nhiệm vụ giáo dục kiến thức 
về giới tính cho Đình Nhi trong giai đoạn thơ ấu về cơ bản đã kết 
thúc. Việc còn lại là tìm ra một cơ hội thích hợp để nói cho cháu biết 
nguy ed của việc bị xâm hại tình dục. Và cơ hội này đã đến trong một 
buổi tối đầu mùa xuân năm 1986, khi Đình Nhi sắp sửa tròn 5 tuổi. 

Đổi diện với kí túc xá nơi tôi ở là một dãy nhà để xe lợp mái tôn. 
Trước khi được xây dựng lại, hàng năm cứ đến mùa xuân, vào ban 
đêm lại cố một vài con mèo mò về đây tìm bạn tình, đuối nhau đòi 
giao phối. 

Tôi còn nhớ hôm đó, lũ mèo kêu rất thảm thiết. Đình Nhi vẫn 
chưa ngủ, tiếng kêu thê lương của lũ mèo khiến cháu không tài nào 
chợp mắt nổi, cháu đăm đăm nhìn tôi rồi kêu: “Mẹ ơi, con sợ!” Nên tôi 
đành tạm ngừng công việc, đến bên giường an ủi cháu: “Con đừng sợ! 
Đấy chỉ là những con mèo đực đang hát với mèo cái là nó muốn làm 
mèo bố, muốn giao phối với mèo cái”. Nghe nói vậy, nỗi sợ trong lòng 
Đình Nhi dần chuyển thành sự hiếu kì: “Sao mèo đực hát như là 
khóc ý hả mẹ? Sao lại không kêu meo meo? Mẹ nghe xem, hình như 
bọn nó đang đánh nhau thì phải” Tiếng động bên ngoài đúng là rất 
lớn, thấy Đình Nhi có vẻ hết cơn buồn ngủ, tôi nhủ thầm đây đúng là 
cơ hội hiếm có mà mình nên nắm lấy nên liền hỏi cháu: “Con có muốn 
ra ngoài xem không?” Đình Nhi gật đầu ngay. Sau khi cuộn cháu 
trong chiếc túi ngủ, tôi vừa bế cháu vừa dò từng bước ra ngoài ban 
công. 
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Dưới ánh trăng, hai mẹ con thấy có 4, 5 con mèo đang phi lên 
nhảy xuống trên mái nhà. Đình Nhi khẽ nói: “Bọn nó đánh nhau thật 
mẹ ạ! Liệu có phải là do eon mèo cá) không muôn giao phối với con 
mèo đực không?” Mới đầu, tôi định nói là mấy con mèo đực đang 
tranh giành quyền giao phối với mèo cái, nhưng tôi lập tức có cảm 
nhận là cần tận dụng cơ hội này để lái đề tài về hướng quan trọng 
hơn. Tôi bế cháu quay vào nhà, vừa đi vừa nói: “Ừ, có thể con mèo cái 
đó không thích những con mèo đực này, không muốn giao phối với 
chúng. Cũng có thể là do con mèo cái chưa lớn, cung điện đành cho 
mèo con trong bụng nó chưa hoàn thiện nên không muốn giao phối. 
Nhưng mấy con mèo đực này lại chẳng thèm quan tâm đến việc con 
mèo cái có bằng lòng hay không mà cứ muốn cưỡng bức mèo cái giao 
phối với nó. Con thấy bọn nó có đáng ghét không?” “Đáng ghét mẹ ạ!”. 
Tôi lên giường nằm cạnh cháu và nói tiếp: “Con người chúng ta tuyệt 
đối không dung túng cho những chuyện như vậy. Ái cưỡng ép bé gái 
giao phối với mình thì đó là kẻ xấu, sẽ bị chú công an bắt đi tù! Ai 
cho tay vào quần bé gái sỡ mó cũng là người xấu, cũng bị chú công an 
bát đi tù!” Nói đến đây, tôi lại áp dụng phương pháp hỏi và nhắc lại 
để cháu lặp lại hai lần câu: “Con người chúng ta tuyệt đối không 
dung túng cho những chuyện như vậy...” cho đến “bị chú công an bắt 
đi tù”, sau đó nói tiếp với cháu là: “Con thấy đấy, đó là điểm khác 
biệt giữa con người và con vật. Chúng ta còn có chú cảnh sát bảo vệ 
nên giờ con yên tâm ngủ đi nhé". 


Tôi hiểu rõ là, khoảng cách giữa thú tính và nhân tính trong con 
người đâu chỉ đơn giản như vậy. Nhưng đối với trẻ trong lứa tuổi này, 
ta chỉ cần tạo cho các em một ấn tượng cơ bản, thể hiện rõ bản chất 
của nhân tính và thú tính là đủ. Sau khi Đình Nhi đến tuổi đi học, 
chúng tôi còn kết hợp với các vụ án và phim trinh thám trên truyền 
hình để phân tích cho cháu biết là: Khi thú tính trỗi dậy, con người 
sẽ biến thành con thú như thế nào? Trong mối quan hệ giữa phần 
người và phần thú, ta có thể đưa vào đó rất nhiều nội dung giáo dục. 
Hơn thế nữa, ta cũng có thể bồi dưỡng và hoàn thiện nhân cách, 
trình độ nhận biết trước vấn đề của con trẻ theo góc độ này. 


Nếu muốn giáo dục trẻ theo cách này, bạn không cần phải cố 
gắng tạo ra những hoàn cảnh hệt như vậy, thay vào đó bạn có thể 
dùng tranh minh hoạ hoặc kế chuyện. Lưu ý bạn đọc là, nếu muốn 
bảo vệ trẻ tránh xa những nguy cơ xâm hại tình dục, thì việc nói cho 
các em biết ấn hoạ thường rình rập ở chỗ nào vẫn chưa đủ mà còn 
cần cho trẻ biết biện pháp phòng tránh cụ thể. 
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THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP AN T0ÀN, LĂM TRỦN VAI TRỦ, NGHĨA VỤ GỦA 
"NGƯỜI BIÁM HỘ" 


Điều thứ tám trong “quy định về việc chăm sóc vào bảo vệ trẻ vị 
thành niên” của Trung Quốc có ghi: người giám hộ có nghĩa vụ chăm 
sóc, giáo dục trẻ vị thành niên, đảm bảo an toàn cho các em để trẻ có 
thể phát triển khoẻ mạnh cả về thể chất lẫn tỉnh thần, trí tuệ, 


Có thể chỉ sau khi trẻ đã bị tai nạn, trong nỗi ân hận xót xa và 
đau thương, cha mẹ mới thấm thía hai chữ “an toàn”, 


Trong khi “cơ hội chỉ đến với những người biết chờ đợi và nắm 
bất” thì tai nạn lại thường ập đến vào những lúc ta mất cảnh giác 
nhất. Lấy sự kiện chấn động dư luận Trung Quốc xảy ra tháng 3 
năm 2002 “một bé gái bị một tên điên dùng cưa giết hại” làm ví dụ. 
Nếu như hôm đó cha mẹ em kiên quyết không cho phép em ra ngoài 
đường một mình (chúng tôi để ra quy định như vậy đối với Đình Nhì), 
hoặc khi cần phải ra ngoài đường vào buổi tối, em được người lớn đi 
kèm, thì vụ án kinh thiên động địa đó đã không thể nào xảy ra. (Để 
đề phòng khả năng trẻ bị lừa đem bán thì cha mẹ cũng cần để ý đến 
các bé tra1). 


Với đương sự, đây là một tai hoạ vô cùng thầm khốc. Nhưng nếu 
chỉ biết ngăn ngừa, giảm bớt những bi kịch và tội ác xảy ra trong 
bóng tối bằng cách lên án tố cáo kẻ táng tận lương tâm, quyên góp 
giúp đỡ nạn nhân thôi thì vẫn chưa đủ. Mà các phương tiện truyền 
thông cùng cộng động cần nhắc nhở các bậc phụ huynh, những người 
giám hộ phải: đề cao cảnh giác, làm tròn trách nhiệm giám hộ của 
mình. 

Trong vấn đề này, tôi và Trương Hân Vũ có quan điểm thống 
nhất là “Biết phòng xa vẫn hơn, giải quyết vấn đề bằng kỉ luật”. Từ 
lúc Đình Nhi còn nhỏ cho đến lớn, thông qua việc áp dụng các biện 
pháp khác nhau, chúng tôi đã ngăn ngừa, bảo vệ cháu tránh xa khỏi 
tất cả những Ẩn hoạ tiềm ẩn. Ngoài những biện pháp phòng chống 
nguy cơ cháy nổ về điện và phòng ngừa kẻ xấu dụ dỗ lừa đem bán 
đã được nói đến trong cuốn “Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 
1, chúng tôi cũng dạy cháu rất nhiều biện pháp phòng ngừa khả 
năng bị xâm hại tình dục. 


Khi Đình Nhi đi nhà trẻ, tôi đặt ra một qui định là: “Mẹ không 
bao giờ nhờ người khác đến đón con nên không bao giờ con được phép 
đi theo người lạ ra khỏi trường”, đồng thời thường xuyên nhắc nhở 
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cháu. Hàng ngày khi đưa cháu đi học, tôi cũng dặn cháu là: “Buổi 
chiều con đợi mẹ đến đón nhé?”. 


Khi Đình Nhi lên tiểu học và trung học, chúng tôi đặt ra một qui 
định là: “Không bao giờ được đi một mình đến khu tập thể của thầy 
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“Nhưng nếu thầy giáo yêu cầu con thì sao?”, trong lần hai mẹ con 
thảo luận về qui định này trước lúc cháu lên lớp 1, Đình Nhì đã hỏi 
tôi như vậy. “Thì con nói là, mẹ em không cho phép em đi với thầy 
giáo một mình. Sau đó, con chạy về chỗ có đông người. Con không 
phải sợ thầy giáo sẽ bực mình bởi nhà trường cũng không cho phép 
các thầy giáo đưa học sinh nữ về kí túc xá. Con cũng không cần phải 
nghĩ là: “Thầy này là người tốt hay xấu? Bởi thói xấu không phải là 
bản tính thiên bẩm của con người. Đặc biệt là khi nam nữ ở trong 
cùng một phòng, một số người tốt nhưng cuối cùng lại trở thành 
người xấu do không kìm chế được thú tính của bản thân. Ai rơi vào 
tay họ lúc đó cũng sẽ trở thành nạn nhân. Khi kẻ xấu sợ bị người 
khác phát hiện ra tội lỗi của mình, sợ bị đi tù, có khi chúng còn giết 
người diệt khẩu. Con có sợ không?”. 


“Mẹ yên tâm đi, con cũng chẳng có gan làm như vậy đâu!” Phần 
nhiều trẻ sẽ trả lời như vậy. Nhưng cứ mỗi một học kì, cha mẹ cần 
nhắc lại quy định này cho trẻ nhớ. Đặc biệt là với trẻ nhỏ thì càng 
cần nhắc nhở thường xuyên hơn, bởi trẻ rất dễ mất cảnh giác, quên 
lời cha mẹ dặn. 


Ngoài ra: Trên đường đi học và về nhà, cha mẹ cần đặn trẻ chọn 
đi đường đông người, tránh đi vào những đường vắng vẻ. Bởi ở những 
nơi có nhiều người qua lại, kẻ xấu có muốn ra tay hành động cũng 
phải e dè hơn, kiêng nể hơn. Còn vào buổi tối, trẻ tuyệt đối không 
được ra ngoài đường một mình, và càng không được phép ở lại nhà 
bạn. 


Đồng thời không được dẫn đường cho người lạ, và cũng không 
được đi cùng với người lạ; khi cháu ở nhà một mình, tôi yêu cầu cháu 
không được mở cửa cho bất kì người lạ nào dù họ có nói gì đi chăng 
nữa; không được vì ham chơi, thích đồ ăn nên đi cùng người lạ mặt; 
không được nhặt tiễn hoặc ví tiển trên đường nhằm tránh mắc vào 
bây của kẻ xấu, chỉ được phép nhặt tiền rơi trong phạm vì nhà 
trường để nộp cho thầy cô, trả lại cho người bị mất. 


Để cắt đứt mọi sự do dự, phân vân của cháu khi cần làm theo lời 
cha mẹ, thay vì nói “không được”, chúng tôi đã dùng từ “không được 
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phép”. Hơn nữa, để phòng tránh khả năng trong hoàn cảnh nào đó 
Đình Nhi sẽ bị kẻ xấu thuyết phục, chúng tôi yêu cầu cháu là dù đối 
phương có nói gì con cũng giả vờ như không nghe thấy, nhất nhất nói 
là: “Cha mẹ cháu không cho phép!” rồi nhanh chóng lánh sang chỗ 
khác. 


Với trẻ nhỏ, nếu cha mẹ chỉ nói và dặn đò mà không tạo cơ hội 
thực hành cho trẻ thì chắc chắn sẽ không hiệu quả. Để Đình Nhi biết 
mình nên làm gì trong những tình huống cần phải tự vệ, mỗi lần 
nghĩ ra biện pháp mới, tôi và cha cháu đều tiến hành diễn tập và 
kiểm tra cháu. Ví dụ, mỗi khi đọc thấy các mánh khoé, thủ đoạn dụ 
dỗ trẻ em mới của bọn người xấu được lật tẩy trên báo đài, chúng tôi 
dùng chính mánh khoé đó để thử và kiểm tra cháu. Đôi khi, việc diễn 
tập này thuần tuý chỉ là để xoá bỏ vấn đề về mặt tâm lý của Đình 
Nhi. Ví dụ như làm thế nào khi có người Ìạ đến gõ cửa mà chỉ có một 
mình trẻ ở nhà (“nếu có việc cần thì bảo họ gọi điện trực tiếp cho cha 
mẹ”, hoặc “mời họ quay lại khi cha mẹ có nhà”,...). Ngoài ra, để kịp 
thời nắm bắt, phát hiện ngay ra vấn để khi nó mới manh nha, mỗi 
lần Đình Nhi đi học về, chúng tôi đều hỏi cháu: “Hôm nay ở trường có 
việc gì không con?” (Đình Nhi sẽ kể cả việc tốt lẫn việc không hay). 
Nguyên nhân khiến một số trẻ bị hại chính là bởi giữa cha mẹ và con 
cái không có sự trao đổi thông tin, do đó cha mẹ không kịp thời phát 


^“ 


hiện, ngăn ngừa được vấn đề từ khi nó mới chỉ là mầm mống. 


Sau khi lên trung học, về cơ bản việc diễn tập theo cách này được 
thay bằng việc phân tích vụ án. Khi thấy trên báo chí đề cập đến vụ 
việc điển hình nào đó, chúng tôi cũng đều lưu giữ lại, đợi đến cuối 
tuần khi Đình Nhi về nhà sẽ lấy ra phân tích, thảo luận với cháu: 
Đáng nhẽ, trong vụ việc này, ta có thể phòng tránh hoặc giảm nhẹ 
mức độ thiệt hại bằng cách nào? Đáng nhẽ người bị hại có thể dùng 
biện pháp gì để tự cứu mình hoặc cứu người?... Sự nguy hại của lòng 
tham gây nên cho cá nhân mỗi người, gia đình và xã hội, kiến thức về 
bệnh lây truyền qua đường tình dục và bệnh AIDS, về vì sao người 
mua dâm và người bán dâm thường chết sớm đều được chúng tôi lần 
lượt nhắc đến khi phân tích vụ việc. 


Mục đích của chúng tôi khi tiến hành những diễn tập này không 
phải là để khiến Đình Nhi trở nên nhút nhát, rụt rè hơn mà là để 
cháu có thêm nhiều hiểu biết, nhiều kinh nghiệm xã hội, có khả năng 
ứng phó linh hoạt và khả năng tự kiểm soát bản thân, đồng thời tự 
tin hơn. Càng lớn, khả năng nhận biết, phân biệt và năng lực tự vệ 
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của Đình Nhi càng tốt hơn. Và điều đó đã góp phần giúp cháu trở 
thành một con người vừa nhiệt tình, phóng khoáng nhưng cũng rất 
biết để cao cảnh giác. 


KHI CẦN E0¡ TÊN Eữ QUAN SINH DỤC TA NÊN Núi MỘT GÁCH TỰ NHIÊN 


Nếu đọc kĩ, bạn đọc có thể thấy là, trong giai đoạn giáo dục giới 
tính khi Đình Nhi còn nhỏ, tôi rất hiếm khi sử dụng tên khoa học của 
bộ phận sinh dục. Sau này khi Đình Nhi đã đi học, chúng tôi vẫn nói, 
trao đổi về các vấn đề giới tính theo cách như vậy. Nguyên do không 
phải là vì tôi ngượng, không đám nói mà là tôi cố ý làm theo cách này. 
Bởi người Trung Quốc có thói quen là thường hay đỏ mặt khi nói về 
vấn đề tình dục nên về phương điện xã giao tôi không muốn đì ngược 
lại điều này và cũng không muốn để Đình Nhi khi ra ngoài lỡ miệng 
khiến người khác cảm thấy ngượng nghịu, khó chịu, và càng không 
muốn để cháu bị người khác đánh giá là kẻ hư hỏng. Qua việc giáo 
dục giới tính trong gia đình, tôi chỉ muốn giúp cháu dần dần thu 
nhận được những lợi ích thực tế từ chính điều này. 


Nếu đã đọc “Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1 có thể bạn 
đọc vẫn nhớ là, chúng tôi để xướng và luôn khuyên các bậc phụ 
huynh đạy cho trẻ học những từ ngữ chính xác, chuẩn mực ngay từ 
đầu khi các em còn nhỏ. Chúng tôi chưa bao giờ dùng những “ngôn từ 
của con trẻ” như “ăn thìn” (để nói ăn thịt, “uốnz nước” (để nói uống 
nước), làm lãng phí thời kì phát triển năng lực ngôn ngữ của trẻ. 
Nhưng trong vấn đề giáo dục giới tính ở giai đoạn này, tôi lại nghĩ 
nên coì đây trường hợp ngoại lệ. Bởi khi giáo dục giới tính, ta khó mà 
không nhắc đến cơ quan sinh dục, nhưng đây lại là vấn đề rất tế nhị, 
riêng tư của mỗi cá nhân, nên tốt nhất cha mẹ hãy cứ nói một cách tự 
nhiên theo “ngôn từ của con trẻ”. Như vậy vừa phù hợp với trẻ, vừa 
thích hợp với không khí thân mật, gần gũi giữa cha mẹ và con trẻ khi 
tiến hành giáo dục giới tính cho con. Thêm vào đó, khi hai người nam 
và nữ có tình cảm sâu sắc đến mức độ nhất định nào đó, họ sẽ vô tình 
có hành động nũng nịu như kiểu trẻ con, nói những lời như thế. Qua 
đây, ta có thể thấy trong vấn đề có liên quan đến tình dục thì “ngôn 
từ của con trẻ” mang ý nghĩa khác hẳn, chúng sẽ không trở thành 
những từ ngữ thiếu chuẩn mực, không cần thiết sau này. 


Theo tôi, cách làm tương đổi phù hợp là, nói cho trẻ từ độ 2-10 
tuổi biết tên gọi khoa học của cơ quan sình dục, để khi gặp những từ 
này trẻ không cảm thấy kì lạ, còn khi nói chuyện ở nhà thì vẫn dùng 
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danh từ thay thế như trước đây. Chỉ cần cho trẻ biết đây là từ chỉ cơ 
quan sinh dục và mang lại cảm giác tự nhiên chứ không dung tục 
(như những lời nói tục chửi bậy) là được, còn về chuyện gọi bằng từ 
thay thế nào thì tuy theo từng gia đình. 


Cần nhấn mạnh là, kế cả khi trẻ hỏi tên gọi khoa học của cơ 
quan sinh dục, cha mẹ cũng cần thoả mãn sự tò mò, hiếu kì của trẻ. 
Trước khi trẻ đến tuổi dậy thì, cha mẹ càng nên tìm cơ hội để trò 
chuyện, tâm sự một lần với con về kiến thức giới tính, tình dục, đồng 
thời gọi tên cơ quan sinh dục một cách thoải mái tự nhiên. Bởi nhiệm 
vụ giáo dục giới tính trong giai đoạn này có đặc điểm là mang tính 
khoa học cao, tương đối khác biệt so với giai đoạn lúc trẻ còn nhỏ. 


Về vấn đề gọi tên cơ quan sinh dục, các bậc cha mẹ ở Trung Quốc 
thường dễ mắc phải sai lầm là gán ghép ý thức tình dục của người 
lớn cho con trẻ, Khi thấy trẻ có thắc mắc về vấn đề tình dục, nghịch 
cơ quan sinh dục hoặc bắt chước hành vi của người lớn cha mẹ liền 
lập tức “lấy suy nghĩ người lớn để đo lòng con trẻ”, hoặc chế giễu trẻ: 
“Dơ chưa kìa!” hoặc trách mắng: “Con không được làm thết” “Bẩn quá! 
Con không được sờ vào chỗ đấy!, “Xấu hổ quá! Sau này con không 
được làm như vậy nữa nghe chưa!” hay thậm chí coi trê là đỗ hư hỏng, 
“hạ lưu” và đánh mắng con một trận nên thân. Làm như vậy, cha mẹ 
chỉ gây cho trẻ một ấn tượng là: cd quan sinh dục là thứ bẩn thu, 
kinh tởm, tổi tệ, xấu xa nên cái gì lên quan đến cơ quan sinh dục đều 
tồi tệ, đáng kinh thường, sẽ bị trừng phạt. Những trẻ lớn lên với 
quan niệm như vậy ở mức độ nhẹ thì có thể trở thành người “ngại, 
không muốn nhắc đến vấn để giới tính, tình dục”, nặng thì thành 
người bị ức chế nặng về tâm lý trong vấn đề này, làm ảnh hưởng đến 
đời sống hôn nhân và gia đình sau này. 


Giáo sư Trần Nhất Duân chuyên gia giáo dục giới tính của 
Trung Quốc nói: “Qua những trường hợp gia đình gặp vấn đề về giới 
tính tôi đã nghiên cứu, tôi có thể cảm nhận thấy là gốc rễ sâu xa của 
vấn đề đều bắt đầu từ giai đoạn dậy thì hoặc sớm hơn nữa. Nếu 
không muốn để càng ngày càng có nhiều người đến văn phòng tư vấn 
khóc than, nhờ giúp đỡ thì sao chúng ta không chú ý đến điều này 
sớm hơn, khi mà nó mới phát sinh”. 


Theo tôi, có hai biện pháp khắc phục điều này là: người lớn cần 
giải thích với trẻ về những vấn đề liên quan đến giới tính, tình dục 
một cách thân mật, tự nhiên, khoa học ngay từ khi các em còn nhỏ. 
Thứ hai là bố trí những các dạng hoạt động thú vị cho trẻ, tránh để 
518 


+ 
EIW PHÁI ĐẾN HäRVARD H0€ KINH TẾ 
trẻ có thời gian nhàn rỗi không biết làm gì nên mới nghịch cơ thể của 
chính mình. 


Khi thấy trẻ chơi trò cô dâu chú rể, người lớn không nên mắng 
mỏ mà nên cùng vui vẻ tham dự vào trò chơi của con trẻ, nói những 
lời như “chúc chú rể chăm chỉ làm việc để chuẩn bị làm một ông bố 
tốt trong tương lai, chúc cô dâu chăm chỉ học tập để chuẩn bị làm 
một bà mẹ tốt sau này”. đồng thời tìm cách thu hút sự chú ý của trẻ 
bằng những hoạt động khác như kể chuyện, ăn uống, đi chỗ khác 
chơi. Khi thấy trẻ nghịch ngợm cơ quan sinh dục của mình hoặc bắt 
chước hành vi tình dục, người lớn cũng không nên đánh mắng mà chỉ 
nên nói cho trẻ biết là tay trẻ có dính vì khuẩn có thể làm bẩn ed 
quan sinh dục, khi đó có thể cơ quan sinh dục sẽ bị viêm, khiến trẻ bị 
đau, đồng thời thu hút sự chú ý của trẻ sang những việc khác. 


Một sai lầm khác của người lớn là, lấy cơ quan sinh dục của bé 
trai ra làm trò đùa, Khi nhiều người (bạn bè hoặc họ hàng) tụ tập 
đông, thường có người thích giằng tụt quần của bé trai và xem đó là 
trò vui. Hành vi thiếu tôn trọng trẻ như vậy rất không có lợi cho việc 
bồi dưỡng và tạo cho trẻ có ý thức bảo vệ và tôn trọng sự riêng tư của 
cá nhân và người khác sau này. Ngoài ra còn có thể khiến một số trẻ 
khác thêm phần hiếu kì, thích nghịch cơ quan sinh dục, thích tốc váy 
bạn gái hơn, và cũng có thể khiến một số trẻ cảm thấy bất an hơn, 
làm giảm mong muốn và can đảm được giao tiếp, trò chuyện với 
người lớn của trẻ. 


HÌNH THÀNH Ý THỨC BẢO VỆ VÀ TÔN TRỌNG SỰ RIÊNG TƯ CÁ NHÂN CHỠ 
TRẺ NÊN ĐƯỢC BẮT ĐẦU TRƯỚC KHI TRẺ LÊN LỨP 1 


Ý thức bảo vệ và tôn trọng những chuyện riêng tư cũng là một 
trong những điểm khác biệt cơ bản giữa con người và con vật. Giống 
như tính cách cao thượng, ý thức bảo vệ và tôn trọng những chuyện 
riêng tư là sản phẩm của văn minh nhân loại, không phải là thứ 
ngay từ khi sinh ra con người đã có mà nó được hình thành qua quá 
trình rên luyện, học hỏi sau này. Bảo vệ và tôn trọng sự riêng tư cá 
nhân chính là một trong những nguyên tắc văn mính mà cha mẹ nên 
dạy cho trẻ. 

Trong đó, mối liên hệ mật thiết giữa giáo dục giới tính với bảo vệ 
và tôn trọng sự riêng tư của cá nhân chủ yếu được thể hiện qua bốn 
điểm sau: Một là cơ quan sinh dục cần phải được che kín, hai là hành 
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vi tình dục không được lộ liễu, ba là không nên quá tò mò, hiếu kì đối 
với những bí mật của người khác, hốn là giữ kín những thông tin 
riêng tư của bản thân. 

Hình thành ý thức bảo vệ và tôn trọng sự riêng tư cho trẻ tốt 
nhất nên được bắt đầu trước khi trẻ lên lớp 1. Bởi ngay từ lớp 1, nhà 
vệ sinh dành cho bé gái và bé trai đã được tách riêng, cha mẹ có thể 
tận dụng ngay cơ hội này để giáo dục giới tính và quyền riêng tư cho 
trẻ. (Tiện đây, tôi muốn nói là hồi ở nhà trẻ, khi đi vệ sỉnh, trẻ nên 
được nhìn thấy cơ quan sinh dục của bạn khác giới, thêm vào đó lại 
được cô giáo đi kèm nên tốt nhất là trong giai đoạn này nhà vệ sinh 
dành cho trẻ không nên tách riêng. Nếu trẻ đặt câu hỏi về vấn đề 
nhà vệ sinh thì đây chính là cơ hội giáo dục kiến thức giới tính rất tốt. 
Người Trung Quốc có câu: “Trẻ 8 - 7 không ngồi cùng nhau” nói lên 
rằng việc giáo dục ý thức riêng tư không nên để sau khi trẻ đã lên 7.) 


Tôi từng đem việc tách riêng nhà vệ sinh nam nữ ở trường ra 
giảng giải cho Đình Nhi: “Việc tách riêng nhà vệ sinh nam nữ cũng 
giống như việc con người cần phải mặc quấn áo, đó là điểm khác biệt 
giữa con người và con vật. Động vật không có cảm giác ngượng ngùng, 
xấu hổ nên dù là con đực bay con cái chúng cũng không che giấu cơ 
quan sinh sản của mình và còn giao phối, đi vệ sinh ở bất kì chỗ nào. 
Nhưng con người thì cần phải lịch sự, có văn hoá. Vì thế hổi 2, 3 tuổi 
các bạn nhỏ đã mặc quần liền đũng, không để người khác nhìn thấy 
mông mình, lên 6, 7 tuổi thì phải dùng nhà vệ sinh tách riêng, như 
vậy các bé gái mới được an toàn. Nếu có người khác giới núp ở nhà vệ 
sinh nữ thì chắc chắn kẻ đó có ý đồ không tốt. Khi gặp tình huống đó, 
con phải chạy ngay ra ngoài nói cho cô giáo biết. Bình thường, tốt 
nhất con nên đi vệ sinh cùng với vài bạn nữ". 


Rhi trẻ đi vệ sinh, tắm gội và thay quần áo ở nhà, cha mẹ cũng 
nên nhắc trẻ là: “Đóng cửa vào rồi hằng... chứ con, con sắp lên lớp 1 
rồi còn gì, để mở cửa không thấy xấu hổ à!? Với những trẻ đã quen 
được cha mẹ tắm gội thì phụ huynh cũng có thể lấy lý do giờ “con lớn 
rồi” để yêu cầu trẻ tự mình tắm gội. Trước khi cổi bổ quần áo, cha mẹ 
cần yêu cầu trẻ tránh đi chỗ khác. 


Với những trẻ còn ngủ chung với cha mẹ, phụ huynh cũng có thể 
nhân cơ hội này để tách trẻ ra ngủ riêng. Trong những gia đình chỉ 
có ba, hoặc có mẹ thì phụ huynh càng nên coi trọng vấn đề này hơn. 
Một số bà mẹ do sống độc thân, cảm thấy không có sự nương tựa về 
mặt tính thần nên dù con trai đã lớn hơn 10 tuổi nhưng vẫn để cháu 
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ngủ cùng giường với mẹ. Điều này rất không có lợi cho sự trưởng 
thành về mặt tâm lý của trẻ (những bé trai như vậy sau này lớn lên 
sẽ rất. khó có tình cảm với những bạn gái cùng hoặc dưới tuổi mình). 
Sau khi đã tách ra ngủ riêng, thông thường trẻ sẽ không được phép 
ngủ chung với cha mẹ. Nếu phụ huynh không kiên quyết yêu cầu trẻ 
ngủ riêng hoặc không nhắc trẻ phải kín đáo khi đi vệ sinh, hay thay 
quần áo thì sau này sẽ rất phiền phức. 


Tôi đọc được một bài viết trên mạng như sau: Một bé gái từ nhỏ 
đã có phần hơi béo nên khi ra ngoài, em thường được ba bế, cô bé 
cũng rất thích hôn ba. Khi em 12 tuổi, người mẹ cho rằng dù là về 
tâm lý hay cơ thể thì em cũng đã đến tuối dậy thì. Nhưng cô bé vẫn 
sợ tối hoặc sợ lạnh vào mùa đông, sợ nóng vào mùa hè, do đó em 
thường chạy sang giường cha mẹ ngủ. Và đã thành thói quen, khi 
sang đến nơi em lại ồm ba ngủ. Từ nhỏ em có thói quen là không 
thích mặc quần áo khi đi ngủ, thậm chí đến bây giờ khi đã lớn rồi 
vẫn vậy. Chỉ mặc độc chiếc quần lót, em chui vào giữa cha mẹ. Khi đi 
vệ sinh hay tắm táp em không bao giờ đóng cửa hoặc kéo rèm. Sau 
khi tắm xong, em thường để mình trần rồi chạy lên nhà, để mẹ hoặc 
ba mặc quần áo cho mình. Người mẹ nói không biết bao nhiều lần là 
sao em không cảm thấy xấu hổ chút nào à? Nghe thấy thế, em trả lời 
là: “Là ba con chứ có phải là ai khác đâu. Sợ cái gì há mẹ?” Còn người 
ba vốn đi rất nuông chiều con gái nên chưa bao giờ từ chốt em bất cứ 
điều gì (Cách làm đúng phải là: ngay từ nhỏ, cha mẹ nên dạy trẻ 
chuẩn bị sẵn quần áo trước khi đi tắm). 


Người mẹ đó viết là: “Chỉ cần mường tượng đến cảnh một tối nào 
'đó tôi không ở nhà, mà cô con gái ở độ tuổi đậy thì vẫn như mọi ngày, 
không mặc quần áo xuất hiện trước mặt ba nó là tôi đã thấy vừa 
ngượng vừa lo. Là một người mẹ và cũng là một người vợ, tôi cho 
rằng con gái mình rất vô tư, hồn nhiên, chồng mình rất đúng đắn, 
chín chắn. Tôi hoàn toàn không bao giờ bóp méo suy nghĩ của hai bế 
con. Nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng và hoang mang quá, vì sao giờ 
đã 12 tuổi rồi mà con bé không có chút ý thức gì về giới tính?”. 

Về vấn đề này, chuyên gia đã đưa ra một vài lời phân tích và 
nhận xét, Dưới đây, tôi xin trích đăng lại để bạn đọc tiện tham khảo: 


Khi dạy trẻ uê giới tính, cha mẹ cũng nên dạy cho con biết u cảm 
giác xấu hổ, ngượng nghịu. 


Cảm giác xấu hổ là một cảm giác thiếu tự nhiên, hổ thẹn mà một 
người cảm thấy khi chứng kiến hành ui như thế nào đó của bản thân 


521 


CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG & HỌC TẬP... 


hoặc của người khác. Ở con người, đây không phải là cảm giác thiên 
bẩm mà được bình thùnh dân thông qua sự giúo dục của gia đình, 
xố hội, sự trưởng thành của trẻ uà môi trường uăn hod. Bởi 0uậy ở trẻ 
nhỏ không có cảm giác xấu hổ. Sự tiếp xúc da thịt giữa con trẻ uà cha 
mẹ lò điều rất bình thường, tự nhiên. Nhưng khi tr đến tuổi đi nhà 
trẻ, cha mẹ cần dạy con biết né trủnh người khác, ai được động đến 
người mình, đến mức độ nào, không được chạm đến những chỗ nào. 


Chính uì biết ngượng nên con người mới có nhu cầu che giấu cơ 
quan sinh dục, coi chuyện quan hệ tình dục là uiệc rất riêng tư, thuộc 
uề cá nhân. Họ chỉ làm điều này ở nơi nhất định, an toàn 0ồ riêng tư. 
Chính uì biết ngượng nên con người mới có sự tôn trọng, sự phót triển 
uề uăn hoá. 


Hiện nay, hiện tượng trẻ yêu đương sớm nguy từ cấp trung học 
đã trỏ thành uấn đề nóng bóng của toàn xã hội. Nhưng chúng ta cũng 
không thể xem nhẹ lỗ hổng uê ý thức giới tính uè cảm giác xấu hổ ở 
trẻ. Có hai điều này đều cần được các bậc cha mẹ uù cúc thầy cô giáo 
quan tâm. (người bình: Quách Thôn Vinh) 


Thực tế, cha mẹ biết nên làm gì nhưng vì mỗi gia đình chỉ có một 
con nên mọi người thường yêu chiều trẻ quá đà. Hai bậc phụ huynh 
trong câu chuyện kể trên đã quên mất lời răn dạy của người xưa là: 
“Con trai lớn nên tránh mẹ, con gái lớn nên tránh cha”. 


Khi dạy cho trẻ biết khi nào cần đóng cửa, cả cha mẹ lẫn trẻ đều 
cần rèn cho mình một thói quen mới là: gõ cửa trước khi vào phòng. 
Đây là biện pháp tốt nhất giúp ta tránh để xảy ra những tình huống 
khóc dở mếu đở. Trước khi trẻ quen với việc này, mỗi lần Đình Nhi 
quên gõ cửa hỏi “Con vào có được không?”, chúng tôi đều yêu cầu 
cháu ra ngoài làm lại. Dù khi đó “cửa” nhà tôi chỉ là một tấm rèm vải 
dài sát đất, nhưng rất vẫn cần tạo cho Đình Nhi có thói quen tôn 
trọng không gian sinh hoạt của người khác. 


Trên cở sở này, chúng tôi tiếp tực yêu cầu cháu là phải tôn trọng 
“phạm vi thuộc về cơ thể” của bản thân và người khác. Thường khi 
nói chuyện, hai bên cần ngôi cách nhau ít nhất nửa mét đến một mét, 
như thế mới đúng phép lịch sự. Điều này thể hiện sự tôn trọng cảm 
giác an toàn và quyển riêng tư của người khác. Với người khác giới ta 
càng cần lưu ý hơn đến điều này. 

Ngoài ra trong khi nói chuyện, không nên đề cập đến vấn đề giới 
tính một cách thoải mái, bỗ bã. Một cung cách nói năng đúng đắn, 
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kín đáo khi cần nói đến vấn để này cũng là biểu hiện của sự tôn 
trọng quyền riêng tư. 


Có thể ai đó sẽ nói là: Ngày nay người Trung Quốc đã nhìn nhận 
vấn đề thông thoáng hơn trước nhiều, có vô số chuyện cười lấy quan 
hệ tình dục làm để tài; ngoại tình, “qua đêm” và phẫu thuật chuyển 
đổi giới tính từ lâu không còn là tin nóng hổi nữa; các chuyên mục 
liên quan đến giới tính và tình dục xuất hiện nhan nhắn trên mạng, 
trang thông tin uy tín có, nghiệp dư cũng có; nội dung “bài làm văn 
miệng” của học sinh tiểu học cũng đã trở nên rất “tình cảm”... Nên 
cần gì phải nhìn nhận vấn đề dưới góc độ đúng đắn, kín đáo? 


Nhưng chúng tôi có quan điểm là, ngoài những tiết học giáo dục 
giới tính trên lớp, trước con trẻ cha mẹ vẫn cần có cách biểu đạt vấn 
đề này một cách kín đáo, tế nhị. Bởi khi động chạm đến những vấn 
để “nhạy cảm” như thế này, người Trung Quốc vẫn có thói quen tế 
nhị. Chỉ khác ở chỗ là trước đây, mọi người đều rất ngượng nghịu, 
còn giờ đã chia thành hai nhóm “thích” và “nghiện” nói về vấn đề này. 
Nếu bạn không muốn trẻ nói về những vấn đề giới tính, tình dục một 
cách thoải mái với người ngoài thì khi nói cho trẻ biết kiến thức về cơ 
quan sinh dục, cha mẹ cần nhắc nhở là: “Cơ quan sinh dục là sự riêng 
tự cá nhân cần được tôn trọng và bảo vệ. Tuỳ tiện nhắc đến nó sẽ 
khiến người nói bị hiểu nhầm là xúc phạm đối phương. Để tránh 
những sự hiểu nhầm và phiền phức không cần thiết, tốt nhất con chỉ 
nên nói những vấn đề này với cha mẹ hoặc tham gia thảo luận trong 
giờ giáo dục giới tính trên lớp". 

Người lớn không cần lo rằng lời nhắc nhở này sẽ khiến trẻ càng 
tò mò hoặc ức chế hơn trong vấn đề này. Bởi đây chỉ là sự nhấc nhở 
về quyền giữ bí mật của cá nhân chứ không có quan hệ gì với sự cấm 
đoán về vấn để giới tính, tình dục như trong thời phong kiến. Dù là ở 
phương Đông hay phương Tây, trừ những lĩnh vực thích hợp bàn 
luận về những vấn đề này như trong lĩnh vực y học, giáo dục hoặc 
một số lĩnh vực khác, thì những người có giáo dục sẽ không bao giờ 
nhắc trực tiếp hoặc tuỳ tiện nói về ed quan sinh dục và hành vi tình 
dục. Dạy chs trể thói quen lịch sự, có văn hoá sẽ chỉ khiến trẻ càng 
thêm phần ý tứ, chừng mực khi nhìn nhận vấn đề giới tính, tình dục 
của bản thân và người khác. 

Khi trẻ bắt chước ai đó đem từ chỉ bộ phận sinh dục ra nói tục 
chửi bậy, cha mẹ có thể xuất phát từ góc độ tôn trọng sự riêng tư để 
khuyên trẻ không nên bắt chước người xấu nói ra những lời khó nghe 
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đó. Khi lên tiểu học, trong lúc chơi đùa cùng bạn bè có lần Đình Nhi 
cũng đã bắt chước nói tục chửi bậy theo bạn. Lúc nghe cháu nói vậy, 
tôi không nổi giận và cũng không phê bình cháu. Tôi biết trẻ nói như 
vậy nhưng không nghĩ như vậy mà đó thuần túy chỉ là sự bắt chước 
vô ý thức. Khi Đình Nhi về nhà, tôi đã bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi cháu 
có biết những từ cháu nói đó có nghĩa gì không? Nghe mẹ hỏi, cháu 
cứ ngớ người ra chẳng biết nói gì. Sau khi tôi nói cho cháu biết ý 
nghĩa của những lời nói tục chửi bậy đấy, cháu không bao giờ còn 
dám nhắc đến những từ đó nữa. Bởi trước đây, trong quá trình giáo 
dục giới tính trước đây, Đình Nhi đã hiểu và có ý thức bảo vệ và tôn 
trọng sự riêng tư, cháu biết rất rõ là: “Cơ quan sinh dục và hành vĩ 
tình dục là điều riêng tư, của riêng mỗi cá nhân. Nhằm tránh để 
người khác ngượng nghịu, khó xử và có cái nhìn thiếu thiện cảm đối 
với mình, ngoài mẹ ra cháu không được tuỳ tiện nhắc đến điều này 
với người khác. Điều này cũng giống như việc không được phơi quần 
áo lót ở phòng khách, đặc biệt là khi nhà có khách đến chơi”. 


- HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN “MĨ DẲM VỀ EIỚI TÍNH” BẮT ĐẦU TỪ VIỆC THAY 
QUẦN LÚT MŨI NGÀY 

Điều đưa tôi đến với ý nghĩa “hình thành và phát triển mĩ cảm 
về giới tính” được bắt nguồn từ hai câu nói nổi tiếng là: “Cái đẹp 
không ở đôi môi hồng của người thiếu nữ mà ở con mắt của kế sĩ 
tình” và “người ngoài cuộc tỉnh táo hơn người trong cuộc”. Thông qua 
hai câu nói đó, ta thấy mĩ cảm về giới tính của con người là muôn 
hình vạn trạng. Lý do khiến những người đồng tính luyến ái khó 
được người thân chấp nhận, người yêu của ai đó không được người 
thân đông tình ủng hộ phần lớn đều có liên quan đến điều này, tức: 
“Xem ai là đẹp?” và “được ai coi là đẹp?”. Trên phương điện mĩ cảm 
giới tính, nếu nhận được sự hướng dẫn giáo dục đúng đắn từ cha mẹ, 
trẻ sẽ có thể tránh được sự lệch lạc trong khuynh hướng giới tính 
hoặc giảm bớt rất nhiều khả năng chọn nhầm bạn đời. 

Mi cảm giới tính mà tôi đang nói đến ở đây là biểu hiện cụ thể về 
giá trị quan của con người về phương diện giới tính, tình đục. Mĩ cảm 
giới tính dựa trên sự phán đoán đồng thời dựa trên trực giác và 
những yếu tố như cái thiện, cái ác, cái đẹp, cái xấu có liên quan đến 
giới tính, tỉnh dục, sức mạnh của tình cảm, để chúng ta đưa ra những 
sự lựa chọn khác nhau. Khi bị mĩ cảm giới tính lung lay, chuẩn mực 


phán đoán về sự vật của chúng ta không còn dựa trên tiêu chuẩn là 
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“đúng hay không đúng” mà là “thích hay không thích”. Đôi khi, dù 
biết như vậy là “không đúng” nhưng ta vẫn cứ “thích”, hoặc biết đấy 
là “đúng” nhưng ta lại “không thích”. Rất thích hay rất không thích 
đều có thể dẫn ta đến những sự lựa chọn rất bất chấp hậu quả sau đó. 
Còn thực tế mới chính là vị quan toà phán xét sự lựa chọn cảm tính 
đó của chúng ta có đúng hay không. Những lựa chọn đúng sẽ mang 
đến cho chúng ta cuộc sống hạnh phúc và ngược lại. 


Tôi nghĩ, nếu trẻ biết được như thế nào là chân thiện mĩ thì khả 
năng chọn sai của trẻ sẽ giảm đi đáng kể, còn cơ hội có được hạnh 
phúc sau này lại tăng lên. Bởi vậy, khi gia tăng hệ số an toàn cho trẻ 
thông qua việc giáo dục giới tính trong gia đình, tôi cùng không quên 
bằi dưỡng và phát triển mĩ cảm giới tính cho Đình Nhi. Hi vọng trực 
giá: và tình cảm của bản thân sẽ dẫn cháu đi đúng hướng. 


Bởi mĩ cảm giới tính phát huy tác dụng thông qua trực giác và 
tình cảm nên ta cũng có thể bổi dưỡng và hình thành mĩ cảm giới 
tính cho trẻ thông qua hình thành thói quen và trải nghiệm hành vì 
tương tự như khi bổi dưỡng và hình thành nhân cách. Trong giai 
đoạn đầu đời của trẻ, quan trọng nhất là cha mẹ phải nuôi dưỡng dạy 
dỗ trẻ theo đúng giới tính của các em, để các em cảm nhận thấy 
những niềm vui mà giới tính của mình mang lại. Ví dụ như cha mẹ 
có thể khen trẻ là “cô công chúa” và “chàng hoàng tử”, như vậy, trẻ sẽ 
coi giới tính tự nhiên của bản thân mình là thứ rất tốt đẹp. 


Nếu vì sở thích cá nhân nên cha mẹ đổi xử với trẻ như người 
mang giới tính khác (col con gái là con trai, hoặc coi con trai là con 
gái) thì tâm lý trẻ sẽ rất dễ bị lệch lạc. Theo mạng tin tức Trung 
Quốc, chủ nhiệm khoa phẫu thuật giới tính của bệnh viện chỉnh hình 
ngoại khoa Trung Quốc, tiến sĩ Trần Hồng Nhiên cho biết, mỗi tuần, 
ông đều tiến hành hai ca phẫu thuật chuyển đối giới tính, còn với số 
lượng người đăng kí trước như hiện nay thì phải đến hết 5 năm sau 
bệnh viện mới giải quyết hết. Trong đó, lý do khiến 30% số người 
muốn chuyển đổi giới tính là bởi ngay từ nhỏ, họ đã được cha mẹ nuôi 
dưỡng không đúng với giới tính của mình. Qua đây, ta có thể thấy, 
còn rất nhiều người bị lệch lạc giới tính nhưng vì không có tiền và 
còn e ngại hoặc vì cả hai mà suốt đời phải sống trong đau khổ. Để 
phòng tránh bì kịch này, cha mẹ tuyệt đối không nên vì sở thích, 
mong muốn của bản thân mà nuôi dạy con ngược với giới tính của trẻ. 


Với trường hợp mẹ nuôi con trai một mình và con trai cũng Ít 
được gặp mặt bố, người mẹ cần tạo cho trẻ tấm gương nam tính lý 
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tưởng. Đó có thể là cha, là người thân, bạn bè, đồng nghiệp, hàng 
xóm hoặc cũng có thể là nhân vật trong tác phẩm nghệ thuật. Khi 
thấy trẻ làm được điều gì tốt, người mẹ cần khen con là: “Thế mới 
đáng mặt nam nhi chứ!”. Điều đó có tác dụng giáo dục giới tính rất 
tốt đối với trẻ. Với trường hợp cha nuôi con gái một mình và con gái 
cũng ít khi được gặp mẹ, người cha cũng cần làm tương tự nhằm bù 
đắp sự thiếu thốn về mặt hình tượng để trẻ mô phỏng và bắt chước. 


Trong giai đoạn trước khi trẻ lên lớp 1, dạy cho trẻ biết rằng “giữ 
gìn vệ sinh cơ thể là đẹp” là cách bổi dưỡng và phát triển mĩ cảm giới 
tính nhanh nhất. Vì mĩ cảm giới tính có liên quan mật thiết đến cảm 
giác vui vẻ, sung sướng được lặp lại nhiều lần nên cha mẹ cần dạy 
cho trẻ biết coi cơ thể của chính mình là đẹp, tốt nhất nên để trẻ 
thường xuyên cảm nhận thấy niềm vui và sự thoải mái khi cơ thể từ 
chỗ dơ bẩn thành sạch sẽ. Có thể nói, những trẻ có thói quen giữ gìn 
vệ sinh cơ thể sẽ dễ có được đức tính “trân trọng bản thân, biết quan 
tâm đến người khác”. Khi khen ngợi trẻ lúc rửa tay, rửa mặt, tắm gội 
là người lớn đang hình thành cho trẻ sự nhạy cảm và thói quen giữ 
gìn vệ sinh. 


Nội dung trọng tâm của việc "coi giữ gìn vệ sinh cơ thể là đẹp" là 
"giữ gìn vệ sinh cơ quan sinh dục". Cha mẹ có thể rèn cho trẻ mĩ cảm 
này bắt đầu từ việc thay quần lót mỗi ngày. Nếu có thể tắm cho trẻ 
hàng ngày là rất tốt, nhưng nếu không làm được như vậy thì ít nhất 
cha mẹ cũng cần phải vệ sinh cơ quan sinh dục của trẻ hàng ngày, 
sau đó thay quần lót sạch, với cả bé trai hay bé gái cũng nên như vậy. 
Nếu có thối quen thay quần lót hàng ngày ngay từ nhỏ, khi bất đắc dĩ 
phải mặc quần lót cũ sang ngày hôm sau, trẻ sẽ cảm thấy rất mất vệ 
sinh, rất không thoải mái. Cảm giác bứt đứt này chính là tín hiệu cho 
thấy các em không bằng lòng với việc mất vệ sinh. Hay nói theo cách 
khác, nó chứng tỏ là trẻ đã coi sự “sạch sẽ” là một trong những thuộc 
tính của cơ quan sỉnh dục. Đối với việc giáo dục giới tính thì đây là 
một thu hoạch rất quan trọng. 


Một chuyên gia giáo dục giới tính nhi đồng của Nhật Bản - ông 
Takegawa cho rằng: Thói quen giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, tết sẽ dẫn đến 
một chuỗi phản ứng dây chuyền như: những người có thói quen giữ 
gìn vệ sinh bộ phận sinh dục đương nhiên sẽ không bao giờ nhìn 
nhận những hành vi có liên quan đến cơ quan sinh dục với thái độ 
thờ ở, mặc kệ; người mặc một chiếc quần lót hền trong mấy ngày mà 
không có cảm giác mất vệ sinh, khó chịu đa số là người không biết 
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giữ gìn vệ sinh cơ quan sình dục nói riêng và cơ thể, môi trường sống 
nói chung; người không quan tâm đến cơ quan sinh dục của mình rất 
có thể cũng không quan tâm đến hành vi tình dục nên khả năng 
quan hệ lăng nhăng và nguy cơ mắc các bệnh về đường tình dục ở 
những người như vậy chắc chắn sẽ cao hơn. Ngược lại, với một người 
có ý thức giữ gìn vệ sinh cơ quan sinh dục, họ sẽ càng thận trọng hơn 
trong vấn đề quan hệ tình dục, nhờ vậy hạn chế được tối đa những 
vấn đề liên quan đến giới tính, tình dục. 


Nhà vệ sinh luôn sạch sẽ có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc 
hình thành cho trẻ ý thức “giữ vệ sinh cơ quan sinh đục”. Trong thời 
gian Đình Nhi 3 - 6 tuổi, chúng tôi sống vẫn dùng chung một nhà vệ 
sinh rộng 4m? với mấy người nông dân trọ ở nhà bên cạnh. Để nhà vệ 
sinh luôn sạch sẽ, thông thoáng, tôi đã đem lắp một chiếc bóng đèn 
60W trong đó (hồi đó, loại đèn thường được sử dụng trong nhà vệ 
sinh là đèn tuýp 3W), đồng thời dán nội quy về cách sử dụng nhà vệ 
sinh, trên đó viết là: “Sau khi đi đại tiện phải dội nước và cọ ngay thì 
mới hết mùi. Sau khi đi tiểu tiện phải cọ xung quanh bồn cầu”. Nhờ 
thế, mấy người hàng xóm bên cạnh đã nhanh chóng quen với cách 
giữ gìn vệ sinh mới. Khi ra ngoài, không ít lần chúng tôi cũng 
đã phải sử dụng nhà vệ sinh công cộng nhưng những nơi đó rất tối, 
chật chội và bốc mùi (đến năm Đình Nhi lên trung học phổ thông, 
quá trình cải tạo, xây đựng lại toàn bộ hệ thống các nhà vệ sinh công 
cộng ở Thành Đâ về cơ bản mới hoàn thành) nhưng cháu luôn cho 
rằng đã là nhà vệ sinh thì cần phải sạch sẽ và sáng sủa. 


Ngoài ra, cha mẹ cần nói cho trẻ biết là nước tiểu không phải là 
nước bẩn, điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hình thành 
ý thức “giữ vệ sinh cơ quan sinh dục”. Tôi nói với cháu là: nước tiểu 
được sản xuất ra từ thận nên rất sạch. Trong vụ động đất ở Đường 
Sơn, nhờ uống nước tiểu của chính mình nên một người phụ nữ 
đã giữ được mạng sống của mình sau 13 ngày ở dưới lòng đất cho đến 
khi được lực lượng cứu hộ giải thoát. Khi không có thuốc sát trùng và 
nước sạch, bác sĩ có thể rửa, sát trùng vết thương bằng nước tiểu. 
Còn phân lại rất bẩn, trong đó có chứa rất nhiều loại vi khuẩn và 
trứng sán. Bởi thế, để tránh làm bẩn cơ quan sinh dục thì sau khi đi 
ởạ! tiện, con gái không được dùng giấy chùi từ sau ra trước. 


Bạn đừng coi nhẹ những việc vụn vặt này. Đường đời của con 
người chẳng phải được dẫn đất đến đỉnh cao hạnh phúc hay vực 
thắm khổ đau bởi vô số sự việc tưởng chừng như nhỏ nhặt đó hay sao. 
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LÂU 

Mi cảm giới tính bao gồm rất nhiều nội dung phong phú. Có thể 
thông qua giáo dục giới tính và thói quen sinh hoạt tốt trong giai 
đoạn đầu đời để bồi dưỡng tính cách của trẻ, giúp trẻ thoát băn 
khoăn về chuyện tình dục. Đồng thời, ngay từ khi trẻ lên lớp 1, cha 
mẹ cần đạy trẻ phân biệt sự đẹp, xấu, đúng, sai trong hành vi và 
dáng vẻ điệu bộ, để trẻ học được cách thể hiện vẻ đẹp của thế giới nội 
tâm bằng những ngôn ngữ cử chỉ phù hợp. 

Tôi nhớ rất rõ là, để giúp Đình Nhi có khả năng nhìn nhận và 
thưởng thức mĩ cảm giới tính, tôi và cha cháu đã lần lượt chỉ cho 
cháu biết 9 điều (gồm cả nội dung về hôn nhân gia đình mà cháu sẽ 
phải đối mặt sau này) và thảo luận với cháu theo phương pháp phân 
tích vụ việc. Để tiện trình bày, chúng tôi đưa 9 điều này vào 4 phạm 
vi là “đẹp, tuyệt mĩ, kém, tôi”. Chúng tôi muốn cháu có thể: “tránh 
cái kém, xa lánh cái tổi, đạt đến cái đẹp, nắm bắt cái tuyệt mĩ”. 


Dưới đây là “9 phương diện, 4 phạm vi” của mĩ cảm giới tính và 
các ví dụ để bạn đọc tham khảo: 

Thân thể: coi sạch sẽ là đẹp, nhạy bén là tuyệt mĩ; vụng về là 
kém. bẩn là tôi. 

Ngôn ngữ: coi văn minh là đẹp, dí dồm lý thú là tuyệt mĩ; vô vị 
là kém, thô tục là tôi. 

Cách biểu hiện tỉnh cảm: coi tự nhiên là đẹp, sinh động là 
tuyệt mỹ; khô khan là kém, giả tạo là tôi. 

Cử chỉ: coi sự phóng khoáng là đẹp, thanh lịch là tuyệt mĩ; mất 
tự nhiên là kém, lỗ măng là tôi. 

Hành vi: coi bình thường là đẹp, cao thượng là tuyệt mĩ; ích kỉ 
là kém, lén lút vụng trộm là tôi. 

Thái độ: coi thành thật là đẹp, hài hước là tuyệt mĩ; mờ ám là 
kém, xảo quyệt là tôi. 

Ăn mặc: cơi vừa người là đẹp, đúng mực là tuyệt mì; không phù 
hợp là kém, làm ảnh hưởng đến sức khoẻ là tôi. 

Tình cảm: coi thuỷ chung là đẹp, trong sạch là tuyệt mĩ; col 
miễn cưỡng là kém, đùa giỡn là tôi. 


Tình yêu và tình dục: coi riêng tư là đẹp, hoà hợp là tuyệt mĩ; 
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phô trương là kém, phóng đãng là tổi. 


Rõ ràng là, không có yêu cầu nào trong số những điểu trên là 
bản tính thiên bẩm của con người. Để đạt đến giới hạn “cái đẹp”, 
chúng ta đã phải cố gắng nỗ lực nhiều, nhưng nếu muốn đạt đến giới 
hạn của cái “tuyệt mĩ" thì sự cố gắng nỗ lực ta cần bỏ ra sẽ phải 
nhiều gấp đôi, gấp ba hay thậm chí hơn thế nữa. Tuy vậy, đó cũng 
không phải là điều không thể. 

Hoàn toàn có thể tượng tượng là, nếu đạt đến giới hạn “cái đẹp” 
thì nét “đáng yêu” của trẻ sẽ toát lên một cách tự nhiên qua lời ăn, 
tiếng nói, cử chỉ. Nếu trẻ lại đạt đến giới hạn “tuyệt mĩ? ở một hai 
phương diện nào đó thì nhất định trong mắt nhiều người, các em sẽ 
được coi là “rất đáng yêu”! Hơn nữa, như người xưa nói: “Ngưu tầm 
ngưu, mã tầm mã”, với phẩm chất và tính tình tốt đẹp của mình, trẻ 
sẽ tìm được nhiều người bạn tâm giao, tương xứng với mình hơn. 


Trong quá trình “né tránh cái kém, xa lánh cái tổi, đạt đến cái 
đẹp, nắm bắt cái tuyệt mĩ”, trẻ nhất định sẽ hiểu và đồng tình với “9 
phương điện, 4 phạm vi” hơn. Yêu cầu và quy định do cha mẹ đặt ra 
ban đầu cũng sẽ dẫn chuyển hoá thành kỉ luật mà chính trẻ muốn tự 
nguyện làm theo. Đến đây, mĩ cảm giới tính đã dung hoà với khả 
năng nhìn nhận đánh giá, căn cứ chọn lựa và giới hạn hành vi của 
trẻ. Khả năng “biết yêu thương” mà cha mẹ hi vọng trẻ có được không 
còn là điều quá xa vời nữa. 

Phương pháp bồi dưỡng và hình thành 

Ngoài cách bồi dưỡng và hình thành “mĩ cảm giới tính” đã giới 
thiệu ở phần trên, phương pháp bẩi dưỡng và hình thành các mĩ cảm 
khác của chúng tôi có bốn đặc điểm cơ bản là: 


1. Có sự thống nhất uê quan điểm, thái độ giữa chư uà mẹ, không 
nên "trống đánh xuôi kèn thối ngược”, phê bình kịp thời, nhắc nhờ 
đúng cách, thường xuyên khen ngợi trẻ. 


Sự giáo dưỡng trong chính gia đình có ảnh hưởng rất lớn đối với 
trẻ, nhiều khi có thể trẻ thành chỗ dựa về mặt tâm lý cho cách ăn nết 
ở của trẻ, đặc biệt là khi yêu cầu của cha mẹ và cách làm cúa trẻ trái 
ngược lại với nhau. 


Ngoài sự giáo dưỡng trong những mặt thông thường, để truyền 
dạy cho trẻ những quan niệm thấm mĩ và chuẩn mức đạo đức tương 
đối trữu tượng, cha mẹ cần tiến hành dựa trên nguyên tắc mưa dần 
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thấm lâu. Ví dụ, nếu đem so một cơ thể gầy yếu như cây sậy và một 
cơ thể khoẻ mạnh, rắn chắc thì cái nào sẽ đẹp và tốt hơn? Nên ăn 
mặc như thế nào để vừa đẹp, vừa “phù hợp” với hoàn cảnh và thời 
tiết? (“phù hợp” ở đây tức là vừa lịch sự, vừa thích hợp với hoàn cảnh). 
Điểm khác nhau giữa hành vi bình thường, ích kỉ và cao thượng là 
gì?... Qự thành bại của phương pháp này chủ yếu phụ thuộc vào việc 
cha mẹ cố thống nhất ý kiến, phối hợp thực hiện, đồng lòng kiên trì 
đến cùng hay không. 


2. Lấy uí dụ làm gương cho trẻ bằng những câu chuyện có thật, 
phim truyện uờ sách báo... 


Rất nhiều câu chuyện cổ tích và truyền thuyết có thể được coi là 
tài liệu giáo dục mĩ cảm giới tính lý tưởng cho con trẻ. Ví đụ như 
“Ngưu lang chức nữ”, “Hoa mộc lan”, “Hồ thiên nga”, “Nàng tiên 

cñ”... Ngoài ra còn rất nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật phù hợp 
Bác như mối tình được nhà văn Trương Hiền Lượng khắc họa trong 
cuốn tiểu thuyết: “Cây xanh” đã từng để lại ấn tượng sâu sắc cho 
Đình Nhi khiến cháu bỗng nảy ra ý định viết một bài văn so sánh 
những cuốn tiểu thuyết tình yêu này. Trong khi đó những cuốn tiểu 
thuyết lột tả được tính phức tạp, rối rắm của mối quan hệ trong giá 
thú và ngoài giá thú như cuốn tiểu thuyết “Đi đi về về” của Trì Lợi 
không chỉ giúp Đình Nhi hiểu được tính phức tạp của tình yêu và 
_ cuộc sống mà chúng còn có tác dụng định hướng, giáo dục rất cao. 


Trong thực tế cuộc sống, dẫn chứng mà tôi đưa ra cho cháu là 
một câu chuyện chân thực về một đồng nghiệp trước đây của tôi, cô 
Quách Ngạn (Hiện là tổng biên tập của tạp chí thời trang “Thanh 
Lịch”) cùng chẳng cô là anh Dịch Đan. Hai người quả đúng là một 
cặp vợ chồng lý tưởng, chồng là giáo sư giỏi, vợ là biên tập xuất sắc, 
sàn sàn tuổi nhau, thuỷ chung son sắt trong tình cảm. Từ bé, Đình 
Nhi đã rất yêu quí chú Đan và cô Ngạn. Tôi thường lấy họ làm tấm 
gương sáng về cả đức lẫn tài, việc công lẫn việc tư cho Đình Nhi nơi 
theo. Chú Dịch Đan thuộc thế hệ những thạc sĩ cuối cùng được nhà 
nước cho sang Mĩ học trong thời kì “Cách mạng văn hoá”. Chú đã tiết 
lộ chuyện mình từ chối tình yêu của một cô bạn Mĩ cùng lóp trong 
cuốn tiểu thuyết “Bến cảng trong mơ”. Khi chú Dịch Đan vừa từ Mĩ 
trở về, cô Quách Ngạn đang là sinh viên chính quy của trường đại 
học Tứ Xuyên, Trước lúc hai người yêu nhau, cô từng từ chối rất 
nhiều lời ngỏ ý của biết bao vệ tỉnh ưu tú. Mối tình lãng mạn của hai 
cô chú đã trở thành dẫn chứng điển hình giúp tôi “tuyên truyền” tư 
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tưởng “với những mối tình đích thực họ sẽ biết chờ đợi nhau” cho 
Đình Nhi. Ví dụ này cùng với biện pháp “Yêu đương sớm, phải biết 
đề phòng trước lúc manh nha” đã được nhắc đến trong cuốn “Em phải 
đến Harvard học kinh tế” - tập 1 đã giúp cho Đình Nhi có được thái 
độ rõ ràng, lý trí tỉnh táo trong giai đoạn học trung học. 

_ Ngoài ra, cần kể đến một số bộ phim truyền hình có giá trị giáo 
dục thẩm mĩ giới tính rất tốt. Chẳng bạn như bộ phìim “Nghĩa bất 
dung tình” và “Tên trùm lưu manh” từng được chúng tôi đùng làm 
tài liệu giáo dục nhằm giúp Đình Nhi cõ thêm nhiều hiểu biết về cả 
mặt tích cực và tiêu cực của những vấn đề liên quan đến tình yêu và 
quan hệ nam nữ. : 


3. Rèn luyện ở mức độ uừa phải các phương diện ngôn ngữ, cách 
thể hiện tình cảm uù cử chỉ. 

Ngôn ngữ: Nói năng lễ phép không khó“nhưng nếu muốn nói 
cho hay, cho biểu cảm thì người nói cần phải có tư duy nhạy bén, có 
khả năng ví von so sánh. Trước khi Đình Nhi lên lớp 1, tôi từng kế 
cho cháu nghe “Chuyện về chàng Afunti”. Để rèn cho cháu có được 
tính hài hước, hóm hỉnh và khả năng nhạy bén trước những hình 
ảnh đối nghịch, tôi và cháu thường trao đổi, tìm hiểu xem “tại gao 
câu chuyện này lại buồn cười đến vậy?”. Làm thế nào vận dụng phép 
so sánh, “phép phản chứng” để diễn tả được những mặt trái ngược 

'trong những điều ta nghe thấy, nhìn thấy một cách gây cười, hóm 
hỉnh? Để làm được điều này tuy không phải là khó nhưng biết được 
điểm dừng, biết gia giảm để cho người nghe không cảm thấy phản 
cảm, khó chịu lại không đơn giản chút nào. Qua so sánh, tôi thấy 
phương pháp giả vờ đồng vai chàng ngốc là lựa chọn tương đối an 
toàn. Chẳng hạn như, nếu ta nhớ được một số câu cách ngôn và câu 
thơ ngắn, học lối dẫn chuyện của một số câu chuyện cười trí tuệ và 
biết vận dụng đúng lúc, đúng mực là ta đã có được những câu nói 
hóm hỉnh, thú vị mà không làm tổn thương đến bất kì ai. Lưu ý là 
những câu chuyện cười có hàm ý về vấn đề giới tính, tình dục thường 
rất thô tục, bậy bạ nên tết nhất là không nên để cập đến. 


Biểu biện tình cảm: Vẻ đẹp của cách bộc lộ tình cảm tự nhiên 
và một cách bộc lộ tình cảm đã qua rèn luyện có phần giống nhau. Cả 
hai vẻ đẹp này đều là kết quả sau khi đã thoát khỏi trạng thái ban 
đầu. Để thay đổi cách biểu hiện tình cảm, ta cần làm được những. 
điều sau đây. Một là dựa trên lời góp ý và nhắc nhở của người thân, 
bạn bè để phát hiện và thay đổi những biểu hiện xấu như chau mày, 
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nhăn mũi, mím môi, nhe răng, liếc ngang liếc dọc; bai là tự tìm điệu 
cười phù hợp nhất với gương mặt của mình bằng cách tự ngắm mình 
khi cười trong gương; ba là phải thành thật, tự tin. Như vậy ta mới có 
một vẻ ngoài tự nhiên, đáng mến (nếu dáng vẻ bề ngoài của bạn 
không được ưa nhìn lắm thì những việc này lại càng có ý nghĩa hơn, 
đây chính là điều kiện cđ bản để tạo ấn tượng tốt đẹp cho người đổi 
diện). Trên cơ sở này, nếu biết thả lỏng cơ mặt là ta đã có được một 
gương mặt tự nhiên, sinh động. Nếu muốn tăng thêm độ biểu cảm 
cho đôi mắt, ta có thể vừa nhìn vào mắt mình trong gương, vừa đọc 
nhẩm một bài thơ lãng mạn. Đây chỉ là một phương pbáp rèn luyện 
mà tôi vừa mới nghĩ ra, hỉ vọng nó sẽ giúp những trẻ có đôi mắt biếu 
cảm và giàu thần sắc hơn. 


Cử chỉ: Để cử chỉ phóng khoáng, cởi mở ta cũng cần phải phát 
hiện và thay đổi một số động tác không đẹp vốn có như liếc ngang 
liếc dọc, gãi đầu gãi tai, đứng điệu nhún nhấy, nghiêng sang bên này 
ngả sang về bên kia, khom lưng rụt cổ... Trong quá trình rèn luyện, 
nên nhờ người thân, bạn bè giúp mình quan sát và chỉ ra những chỗ 
chưa được. Thông thường chỉ cần để ý là ta có thể thay đổi những 
thói quen vốn có này. Nếu muốn có hành vi, cử chỉ lịch thiệp, duyên 
dáng hơn, bạn có thể tham gia lớp học về cử chỉ hoặc lớp học nhảy 
căn bản. Sau một thời gian như vậy, nhất định bạn sẽ đạt được 
những tiến bộ đáng kể. Với Đình Nhị, tôi chỉ yêu cầu cháu phải đạt 
mức độ tự nhiên, thoải mái còn việc có đạt đến mức độ lịch thiệp, 
duyên dáng hay không còn tuỳ thuộc vào sở thích của từng người. 


4. Phân tích thảo luộn những 0ụ uiệc trên báo chí để phân biệt 
tính thiện ác, đẹp xếu trong hành 0t, thái độ, tình yêu hôn nhân. 


Phương pháp này không đòi hỏi phải có nhiều kĩ xảo nhưng cha 
mẹ cần có quan điểm tích cực, thái độ công bằng, khách quan trong 
quá trình thảo luận, trao đổi, tuyệt đối không nên qui chụp hay đặt 
ra yêu cầu quá cao là phải nhanh chóng giải quyết được vấn đề. Ý 
nghĩa chính của phương pháp này là giúp trẻ hình thành những 
quan điểm đúng, từ đó có khả năng phân biệt thiện ác, đẹp xấu, có 
thêm nhiều kinh nghiệm và năng lực. 

Mĩ cảm giới tính mà chúng tôi đề ra không liên quan gì đến điều 
kiện thiên bẩm nên một khi trẻ có được chữ “mĩ° và chữ “tuyệt mĩ” 
thì khi trẻ lớn lên, những phẩm chất này cũng sẽ như một nụ hoa 
dân hé nở, toả hương thơm khắp không gian. Đây chính là cái mà 
chúng ta gọi là “sức cuốn hút dài lâu”. Không như vẻ đẹp hình thức 
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bên ngoài, sức cuốn hút này sẽ theo trẻ trong suốt cả cuộc đời, giúp 
các em luôn biết tự trọng và tự tin. Vì hạnh phúc của thế hệ tương lài, 
tôi thực sự hi vọng tất cả trẻ nhỏ có thể “r.é tránh cái kém, xa lánh 
cái tổi, đạt đến cái đẹp, nắm bắt cái tuyệt mĩ? trong phương diện mĩ 
cảm giới tính. Hi vọng rằng mỗi em đều sẽ trở thành một cá nhân đặc 
biệt, có sức cuốn hút riêng, biết yêu thương và đáng được yêu thương. 


TÌNH CỪ BẶP CUỐN BIÁO DỤC BIÚI TÍNH CỦA NHẬT BẢN, BIẾT MÌNH Bi 
ĐÚNG HƯỚNB 


Năm 1989, Đình Nhi lên 8 tuổi. Trong một lần đi mua sách, tôi 
tình cờ tìm được cuốn “Giáo dục giới tính trong 5 phút”. Cuốn sách 
được xuất bản vào tháng 10 năm 1988 do tập thể Học viện Ngôn ngữ 
Tứ Xuyên biên dịch từ bản gốc của chuyên gia giáo dục giới tính nhì 
đồng Nhật Bản. Tác giả cuốn sách là phó hội trưởng hội nghiên cứu 
giáo dục giới tính trong các trường tiểu học của thành phố Tokyo. 
Theo lời giới thiệu của người dịch, cuốn sách này được xuất bản lần 
đầu tiên ở Nhật vào tháng 4 năm 1986 và ngay trong năm đó đã được 
tái bản 5 lần. Đây là một cuốn sách cần thiết cho các bậc phụ huynh 
Nhật Bản trong vấn đề giáo dục giới tính cho con trẻ. 

Ngay sau lần đọc đầu tiên tôi đã cảm thấy vô cùng mừng rỡ hổi: 
Hoá ra tôi đã làm rất đúng, rất tốt! 


Thế nào là đứng, thế nào là tốt? Mời bạn đọc tham khảo qua chủ 
trương của chuyên gia giáo dục giới tính người Nhật này. 


Ông Takegawa xem vấn để giáo dục giới tính là “khâu giáo đục 
có quan hệ mật thiết đến tâm hồn, tình cảm của trẻ”, và có mục đích 
là giúp trẻ em Nhật “hoàn thiện nhân cách”. Muốn thực hiện được 
việc này, giữa gia đình, nhà trường và xã hội cần có sự phối hợp với 
nhau. Nói cách khác, vấn đề giáo dục giới tính đành cho trẻ nhỏ 
không thể giao phó cho nhà trường mà các bậc phụ huynh cũng cần 
sớm chìa sẻ trách nhiệm này. ˆ 


Takegawa cho rằng, để quá trình giáo dục giới tính diễn ra 
thuận lợi, người giáo dục phải thiết lập mối quan hệ thân mật, gần 
gũi, tìn cậy với trẻ. Như vậy, việc giáo dục giới tính trong gia đình có 
rất nhiều ưu thế nổi trội. Lý do ông đưa va là: Thông thường, thây cô 
giáo khó hiểu hết tính cách, đặc điểm của từng học sinh, uà cũng 
không dễ gì dành được sự tôn trọng, tình cảm thương nhớ của trẻ. 
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Nếu tiến hành giáo dục giới tính trên cơ sở thiếu hiểu biết, ít gần gũi 
uê mặt tình cảm thì điều này sẽ chỉ mạng lại hiệu quả phản tác dụng 
mò thôi. Ví dụ như, bhi thầy cô nói những điều liên quan đến giới 
tính, trẻ lại cười đùa, bhông tộp trung thì các em không chì không 
hiểu rõ uấn đê mù còn có thể nghe chữ "tác" thành chữ "tô". 


Trong khi đó, quan hệ giữa cha mẹ 0ò con củi lại là quan hệ máu 
mủ ruột rò. Thêm uào đó uiệc giáo dục giới tính cùng không phối là 
điêu gì ghê gớm, không phỏi chỉ mật số người được đào tạo bài bản uò 
giỏi chuyên môn mới có thể đằm nhiệm. Ngủ dậy uào buổi sáng, rửa 
mặt, thay quần áo, đi uệ sinh, ăn cơm... những uiệc nhỏ nhặt hàng 
ngày đó đêu có thể trở thành cơ hội để giáo dục giới tính cho trẻ. Lâu 
dân, điêu này sẽ trở thành quá trình giáo dục giới tính hoàn hảo. 
Chồng hạn như, các em không nên xuất hiện trong bộ dạng nhếch 
nhác, trễ tràng uới bộ quần. áo ngủ trên người dù là trước mặt cha mẹ 
hay các anh chị em trong nhà. Hành ui bất lịch sự, thiếu quan tâm 
đến. người khúc không thể dung hòa uới cảm giác xấu hổ, thói quen ta 
thích sạch sẽ. Ngoời ra Uiệc cha mẹ kiên trì tạo cho trẻ có thúi quen 
rửa mặt sạch sẽ, đánh răng cẩn thận, chải buộc tóc gọn gùng rồi mới 
ngôi uào bàn ăn, là cha mẹ đã hình thành nên tảng oững chắc cho 
uấn đề giáo dục giới tính... 


Ỏ phần đầu chương, tôi có viết là ngoài việc tranh thủ tận dụng 
các cơ hội giáo dục giới tính trong những công việc lặt vặt hàng ngày, 
tôi còn dùng hoa lá, chim muông, cá, côn trùng làm ví dụ để truyền 
tải những kiến thức liên quan đến giới tính cho Đình Nhi. Sau này 
tôi mới biết cách của mình cũng giống như cách của chuyên gia Nhật 
Bản. Duy chỉ khác ở một điểm là: Do khi đó Đình Nhi mới chỉ lên 3, 4 
tuổi nên tôi đã kết hợp giáo dục sớm với giáo dục giới tính. Còn đối 
tượng mà chuyên gia người Nhật hướng đến lại là học sinh tiểu học, 
trung học nên chương trình học cũng bài bản hơn. Ngoài ra, do đối 
tượng khác nhau nên những kiến thức mà chuyên gia người Nhật đề 
cập đến cũng rộng và hệ thống hơn, trong khi đó “chương trình” giáo 
dục giới tính của chúng tôi lại thiên về cụ thể, mang tính cá thể cao 
hơn. 


Điều đáng mừng nhất là, mục tiêu của chúng tôi lại hoàn toàn 
trùng khốp với mục tiêu được chuyên gia này đề ra. Tuy động cơ thôi 
thúc tôi đồ đẫm tìm đường trong vấn đề này hoàn toàn xuất phát từ 
mong muốn giúp con phỏng tránh khả năng bị kẻ khác hãm hại. 
Nhưng để triệt tiêu tác dụng phụ trong quá trình giáo dục an toàn 
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tình dục, khi tiến hành giáo dục giới tính cho Đình Nhi, tôi đã biến 
quá trình giáo dục này trở thành một khâu trong quá trình giáo dục 
nhân cách bằng cách đề ra “ba mục tiêu lớn”. Sau này, tôi và cha 
cháu thêm tin tưởng vào tính đúng đắn của việc coi giáo đục giới tính 
trong giai đoạn dậy thì là một khâu quan trọng trong quá trình phát 
triển và hoàn thiện nhân cách của trẻ (một phần nội dung đã được 
chúng tôi giới thiệu trong chương “Giáo dục gia đình trong thời kì 
chống đối” ở cuốn “Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1) và điều 
đó có ý nghĩa không hề nhỏ đối với Đình Nhi. 


Nhưng chuyên gia thì vẫn là chuyên gia. Những kinh nghiệm và 
biểu biết mà chuyên gia người Nhật có được sau nhiều năm giảng 
dạy và nghiên cứu về vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ nhỏ đã chứng 
minh tính đúng đắn của luận điểm cho rằng: xuất phát điểm của giáo 
dục giới tính trong nhà trường chính là “hoàn thiện nhân cách cho ˆ 
trẻ ngay từ giai đoạn đầu đời”. Để bạn đọc tiện so sánh, tôi xin trích 
đăng B5 mục tiêu mà chuyên gia Nhật Bản đã đặt ra chọ khoá học 
giáo dục giới tính: 

1. Để trẻ nhận biết và hiểu cơ quan sinh dục, hiểu được sự trưởng 
thành về mặt giới tính của con người. 


2. Để trẻ hiểu được tâm lý giới và sự thay đổi trong ý thức giới tính. 


8. Để trẻ hiểu quá trình hình thành sự sống của con người, từ đó 
biết tôn trọng sinh mạng. 


4. Để trẻ suy nghĩ, có sự nhìn nhận đúng mối quan hệ giao tiếp Lý 
tưởng giữa nam và nữ, tạo cho các em tỉnh thần đoàn kết hợp tác. 


ø. Để trẻ có khả năng nhìn nhận, đánh giá trước những hiện tượng 

_— tình dục ngoài xã hội, biết lựa chọn thông tin trong vấn đề có 

liên quan đồng thời có biện pháp phòng tránh khả năng xâm hại 
tình dục. 


Cuốn sách của chuyên gia người Nhật không chỉ khiến tôi thêm 
tin tưởng vào phương pháp của mình mà còn mang lại cho tôi những 
phương pháp mới. Ví dụ, dạy trẻ nhìn nhận, cảm thụ và đánh giá về 
đẹp về cơ thể của con người qua những bức tranh, bức ảnh khoả thân 
nghệ thuật. Hay nếu gặp phải những cảnh “nóng” trong phim thì cha 
mẹ nên có thái độ thế nào? Về vấn đề này, chuyên gia Takegawa 
đã viết là: 


Khi đó, cha mẹ không nên tránh né bằng cách uiện cớ uùào nhà uệ 
sinh mà nên chăm chú theo dõi màn hình đông thời tự hỏi nhỏ lò: 
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“Nếu làm như uậy họ không hạnh phúc thì sao”. “Người con trai đó có 
UẺ không thật lòng yêu người con gái này”. “Có 0uẻ như người con gái 
hhông biết là mình đang bị lừa”. “Người con trai đó đúng là ăn nói 
ngọt như đường". “Người con gúit thông mình thường không bao giờ 
làm nậy”. “Cả hai đều không có khủ năng nhìn nhận uà đánh giả”. 
“Điều quan trọng uẫn cứ là trái tím, lò tâm hôn”. 

Cường độ giọng nói khi đó cần ở mức uừa đủ để trẻ nghe thấy. 
Đây chính là điểm theo chốt của bí quyến này. Dù dường như trẻ 
không nghe những lời đó nhưng chắc chắn chúng uẫn sẽ được lưu lợi 
trong bộ nhớ của trẻ. Và ð năm 10 năm sau, bhi tình cờ rơi uào tình 
huống tương tự, các em sẽ tự nhiên nhớ đến những lời nhắc nhỏ, dạy 
dỗ của cha mẹ 0à thầy cô trước đây. 


Ở trường học, tuy những cảnh nóng rất khó có thể dùng làm tời 
liệu giáo dục nhưng nếu gặp phải cảnh tương tự, người lớn cũng 
không nên lẩn tránh mò xử lý uấn đề theo hướng đúng, nói nhỏ điều 
mình suy nghĩ. 


Vào thời điểm tôi có cuốn sách này trong tay, trên truyền hình 
đang bắt đầu trình chiếu bộ phim truyền hình “Tên trùm lưu manh” 
do diễn viên Vạn Tử Lương thủ vai chính. Lúc đầu tôi không biết có 
nên để Đình Nhi xem cảnh tên sở khanh đi lừa tình một cô gái ngây 
thơ (do Chu Mai Mị đóng) không. Nhưng sau khi đọc lời khuyên của 
chuyên gia người Nhật, chứng tôi đã lấy chính bộ phim này làm tài 
liệu giáo dục để bảo vệ Đình Nhi trước những cái bẫy tình. Tôi đã để 
cho Đình Nhi xem toàn bộ quá trình từ lúc cô mới quen biết tên sỏ. 
khanh cho đến khi dối gạt gia đình, sa chân vào bãy, bị tên sở khanh 
cưỡng ép, có thai, bị bỏ rơi, cảm thấy tuyệt vọng, nhảy lầu tự sát rồi 
sau đó nhờ được người thân động viên, nâng đỡ cô đã đứng dậy làm 
lại cuộc đời. Hỗi đó, cứ đến lúc chiếu phim, chúng tôi lại cho phép 
cháu tạm đừng việc học ra xem. Sau đó vào lúc thích hợp, tôi và cha 
cháu sẽ “thì thẩm” phân tích, đánh giá về bộ phim trong mức đủ để 
cháu nghe được. Rất nhanh sau đó, cách làm này đã trở thành một 
thông lệ không thể thiếu trong gia đình tôi còn Đình Nhi từ vị trí của 
một người đứng ngoài cuộc cũng đã dần trở thành người tham gia. 


Cho đến thời điểm hiện tại, dạng phương pháp giáo dục giới tính 
thiên về nhân cách này đã mang lại những kết quả rất lý tưởng trong 
mỗi giai đoạn phát triển và trưởng thành của Đình Nhi. Vì lý do 
riêng tư, tôi không tiện dẫn ra quá nhiều ví dụ nên cũng mong bạn 
đọc thông cảm. Với những bạn đọc muốn biết thêm kiến thức, biện 
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pháp liên quan, các bạn có thể nâng cao trình độ của mình bằng cách 
tham gia những lớp học giáo dục giới tính chính quy và đọc cuốn sách 
viết về đề tài này theo đúng quan điểm khoa học. 


TRŨNG THỦI ĐẠI CÁC THÔNG TIN KHÔNG LÀNH MẠNH TRẤN LAN NHƯ NGÀY 
NAY, BIỀU ĐẦU TIÊN CHA MẸ CẨN LÀM LÀ TẠ0 Mi TRƯỜNG TRŨNG SẠCH PHO TRẺ 


Trước câu hỏi “quan hệ tình dục là gì??, một số người có quan 
điểm là nếu trẻ không hỏi thì người lớn không cân phải nói. Nhưng 
tôi lại có ý kiến ngược lại. Trước khi bắt tay viết phần này, tôi 
đã thống kê qua tư liệu trên mạng và nhận thấy từ tháng 4 năm 
2000 đến tháng 5 năm 2002, từ trường tiểu học ở nông thôn đến 
những trường trọng điểm ở Bắc Kinh, số vụ trẻ-em gái bị xâm hại 
tình dục mà báo chí phát hiện đã lên đến con số gần 100 em. Các em 
đều là những học sinh trong độ tuổi từ 7-12 tuổi từng bị những con 
quỉ râu xanh đội lốt thầy giáo xâm hại nhiều lần nhưng lại không 
dám tố giác. Không biết liệu trên thực tế còn biết bao vụ việc đau 
lòng vẫn chưa được đưa ra ngoài ánh sáng. Những bi kịch mà đáng 
nhẽ ra cha mẹ có thể giúp trẻ có khả năng phòng tránh khiến tôi 
càng ý thức sâu sắc hơn vai trò của cha mẹ, chúng ta không nên chân 
chừ trong vấn đề giáo dục giới tính sớm cho trẻ. 


Theo tôi, ta không chỉ cần dạy cho các em gái trong độ tuổi trước 
khi lên lớp 1 biết “Quan hệ tình dục là gì?” mà với các bé trai, ta cũng 
nên để các em biết điểu này trước khi lên 10 tuổi. Lý do làc giúp trẻ 
phòng tránh được khả năng bị xâm hại tình dục, biết tố giác kế phạm 
tội, nhất là trong thời điểm những tin thiếu lành mạnh về vấn đề giới 
tính, tình dục đang tràn lan khắp nơi như hiện nay. 


Sau khi tiến hành điều tra, có người thấy: vào những năm 80 của 
thế kỉ 20, nếu các học sinh tiểu học được yêu cầu tạo từ ghép từ các 
từ như “dương, xuân” thì hồi đó đáp án mà các em đưa ra thường là 
“mùa xuân, thái dương”; nhưng câu trả lời của học sinh thời nay lại 
thường là “tráng đương, hổi xuân”. Đây chỉ là sự ảnh hưởng từ các 
quảng cáo hợp pháp. Còn về sách báo, băng đĩa, tranh ảnh ngoài 
luồng, trang web đen, thư điện tử đen.... đang trở thành thứ bệnh 
dịch đầu độc đầu óc của giới trẻ thì nhiều vô số kể, đây có thể được 
xem là vấn nạn của xã hội. 

Đặc biệt là khi máy vi tính và internet trở thành vật dụng và 
phương tiện thông tin không thể thiếu trong các gia đình, số lượng 
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học sinh biết sử dụng internet ngày càng tăng. Chỉ cần được bạn bè 
rỉ tai một từ thì một học sinh mới “nhập môn” vào thế giới internet 
cũng có thể lên mạng tìm được vô số hình ảnh và sách truyện đổi 
truy. Các em thường đắc ý nói là: “Người lớn chẳng thể nào cấm đoán 
hết được”. Trong khi đó, cha mẹ các em vẫn thường đó mặt khi nói về 
vấn đề này, vẫn khăng khăng theo đúng nếp cũ là không thể “trao 
đổi” vấn đề này với con trẻ. Bởi vậy, trên con đường tìm kiếm, thu 
nhận thông tin, kiến thức, các em đã bị sa lầy vào những ngộ nhận 
hết sức hoang đường. Theo người điều hành topic “Bm học được kiến 
thức về giới tính từ ai” thuộc chuyên mục giáo dục ở mạng Sina tiết 
lộ thì: “Theo kết quả của một cuộc điều tra, gần 70% kiến thức về giới 
tính, tình dục mà trẻ vị thành niên Trung Quốc học được là qua tạp 
chí khiêu đầm, băng đĩa đen hoặc địa chỉ mạng dành cho người lớn; 
hơn 24% là do các em học từ các loại sách; chỉ có 1,66% và 1,32% kiến 
thức là học được từ nhà trường và cha mẹ”. 


Người lớn coi nhẹ như cầu được tìm hiểu kiến thức về giới tính, 
tình dục của trẻ, nhưng nếu cha mẹ không quản lý, dạy dỗ và giám 
sát chặt thì rất có thể các em sẽ chọn cách học thông qua những sách 
báo, tranh ảnh, băng đĩa đổi truy. Ở đó, bộ phận trên cơ thể và cuộc 
sống sinh hoạt tình dục của con người được phô bày một cách công 
khai, lộ liễu. Rất nhiều bạn đọc viết thư kể rằng hòm thư điện tử của 
bọ thường nhận được những thư rác đến từ các địa chỉ đen mà chỉ nội 
việc nhìn thấy bức hình trong đó cũng đủ khiến cha mẹ các em bủn 
rủn chân tay. Hay một số tiểu thuyết lại tôn xưng kể lưu manh như 
là anh hùng, coi truyện bậy bạ là điều bình thường, thích hưng phấn 
và khoái cảm về thể xác, cố tình coi những hành vi hạ lưu như: xem 
trộm cảnh làm tình, cuộc sống của gái mại dâm, đổi bạn tình cho 
nhau, quan hệ tập thể... là đẹp. Những thông tin có ý khơi gợi và cổ . 
suý lối sống phóng túng buông thả dạng này hoàn toàn xem thường 
và đi ngược với luân lý đạo đức của xã hội, có thể tiêm nhiễm vào đầu 
óc non nót của trẻ những kiến thức, hiểu biết sai lệch cực kì tai hại 
về vấn đề giới tính tình dục của con người, làm mê hoặc và dụ dỗ trẻ 
đi vào con đường “tôn sùng khoái cảm, vô liêm sỉ và vô trách nhiệm”. 


Vì sự phát triển toàn diện. lành mạnh cả về tâm lý và 
nhân cách của trẻ, để trẻ có khả năng tự bảo vệ mình trước 
những thông tin không lành mạnh, cha mẹ cần “tiêm phòng” 
trước cho các em, hướng dẫn các em tìm hiểu, nhận thức 
hành vi tình dục của loài người theo góc độ khoa học để giảm 
bớt tính hiếu kì và tăng cường khả năng "miễn dịch", 
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Trên thực tế, giáo dục giới tính sẽ giúp việc giáo dục phẩm chất 
đạo đức và giáo dục luật pháp hiệu quả hơn, có thể làm giảm tỉ lệ trẻ 


sa ngã và bị xâm hại, mang lại hạnh phúc cho gia đình và toàn thể 
xã hội. 


Chỉ có điểu, người lớn thường cảm thấy không thoải mái, khó 
khăn khi phải nối về vấn để này với con trẻ. Cuối tháng 11 năm 2001, 
tờ báo con thuộc báo “Thanh niên Trung Quốc” có đăng một bài viết 
với tiêu để: “Giới tính, tình dục, cửa ái đáng sợ nhất”. Bài viết này kể 
về cách mà một đôi vợ chồng đã giảng giải kiến thức liên quan đến 
giới tình, tình dục cho hai cậu con trai lên 12 tuổi của họ. 

Trong phần trước, bạn đọc có thể thấy cửa ải này ở gia đình tôi 
diễn ra một cách rất tự nhiên. Nguyên do không phải vì Đình Nhi ít 
tuổi nên càng đễ nói hơn mà là vì cách dùng hoa, chim, cá, côn trùng 
làm bài học trực quan để trẻ quan sát thấy sự sinh sôi nảy nở của thế 
giới động thực vật đã giúp trẻ hiểu về hành vi tình đục của con người 
một cách rất tự nhiên. Với Đình Nhị, do quá trình giáo dục giới tính 
được tiến hành trên cơ sở giáo dục sớm nên dù cháu mới được 3 - 5 
tuổi, tôi vẫn có thể giảng giải một cách khá cụ thể và sâu. Với những 
trẻ không được giáo dục sớm, chỉ cần các em đã nghe và hiếu được 
những câu chuyện cổ tích, đồng thoại thì các bậc phụ huynh cũng có 
thể tham khảo hướng làm của tôi để tiến hành giáo dục giới tính 
trong gia đình cho trẻ. 

Hướng làm của tôi là đem kết hợp giáo dục giới tính với phát 
triển trí tuệ, giáo dục tình cảm với giáo dục an toàn, nên áp dụng 
phương pháp và các bước thực biện có hiệu quả cao và dài lâu. Trước 
khi nói cho trẻ biết “quan hệ.-tình dục là gì”, cha mẹ cần hình thành 
cho các em có quan niệm là “quan hệ tình dục giúp duy trì và phát 
triển sự sống, tình yêu khiến con người đứng trên con vật”. Chỉ cần 
trẻ hiểu là “bản chất của quan hệ tình dục là để duy trì và phát triển 
sự sống, hành ví âu yếm giữa nam và nữ là đặc trưng hành vi tình 
dục của con người” thì ta sẽ không sợ phải nói cho trẻ biết “tại sao 
con người lại có ham muốn tình dục?” và cũng không khó giải thích 
cho trẻ hiểu: tại sao việc cha mẹ quan hệ tình dục lại là điều hay; cồn 
đần ông ép buộc hoặc lừa gạt phụ nữ quan hệ tình dục lại là những 
kẻ “nhiều phần thú hơn phần người”, là phạm tội ác. 


Tôi tin rằng nếu hiểu được ranh giới giữa con người và con vật, 
trân trọng tình yêu thì các em trai sẽ biết kiểm nén phần thú tính 
trong con người mình tốt hơn; nếu hiểu được ranh giới giữa phần 

539 


CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG & HỌC TẬP... 


người và phần con, biết bảo vệ mình thì các em gái sẽ biết giữ mình, 
tránh xa khỏi những nguy cơ bị xâm bại tình dục. Cả hai điều này 
đều rất có lợi cho sự phát triển, trưởng thành lành mạnh cũng như 
tình yêu đôi lứa và hạnh phúc gia đình sau này của các em. Dù là 
những trẻ từng xem loại báo chí khiêu dâm, thậm chí vụng trộm vẽ 
tranh dạng này, cha mẹ vẫn có thể dẫn dất, định hướng Ji cho trẻ 
theo đúng quan điểm “quan hệ tình dục giúp đuy trì và phát triển sự 
sống, tình yêu khiến con người đứng trên con vật”, giúp các em có 
một cái nhìn khoa học, thái độ đúng về giới tính, về chuyện quan hệ 
tình dục của con người, 


PHƯƯNG PHÁP THỰP HIỆN BỐI VỚI NHỮNG TRƯỜNG HP KHÔNG BƯỢC EIÁ0 
DỤC 6iỚ1 TÍNH TỪ SỚM 


Theo chúng tôi được biết, số bậc cha mẹ có ý thức và đã tiến 
hành giáo dục giới tính sớm cho con trẻ chỉ là rất ít. Tháng 2 năm 
2002, trong “Hội thảo bàn về vấn đề giáo dục giới tính cho thanh 
thiếu niên Trung Quốc” giáo sư Hồ Bội Thành thuộc Khoa Tâm lý 
của Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra là: “Giáo dục giới tính trong gia đình 
Trung Quốc hiện nay gần như là bị bỏ lửng”. Cũng vào khi đó, giới y 
học đã đưa ra con số, thông tin về tỉ lệ đậy thì sớm của trẻ em thành 
thị. 


Theo thống kê của Sở Kế hoạch hoá và Gia đình của thành phố 
Thâm Quyến, độ tuổi dậy thì trung bình của em gái (được đánh dấu 
bằng hiện tượng thấy kinh lần đầu) là 13, 13 tuổi, sớm nhất là 9 tuổi; 
còn ở các em nam, độ tuổi dậy thì (được đánh dấu bằng hiện tượng 
mộng tinh lần đầu) là 14,42 tuổi, sớm nhất là 6 tuổi. Trong khi đó 40 
năm về trước, độ tuổi dậy thì ở em gái là 14 tuổi và ở em trai là 16,6 
tuổi. Giáo sư Lý Tĩnh Phần thuộc Sở Nghiên cứu Thông tin Điều trị 
Y tế của thành phố Thâm Quyến cho rằng, đây không chỉ là hiện 
tượng cá biệt của riêng thành phố Thâm Quyến mà là xu thế chung 
của trẻ em Trung Quốc hiện nay. 


Ngoài hiện tượng dậy thì sớm, thông tỉn giới tình, tình dục trần 
ngập bên ngoài khiến trẻ em ngày nay tò mò và quan tâm đến vấn đề 
này sớm hơn so với trước kia, Điều này càng khiến công tác giáo dục 
giới tính sớm cho trẻ càng trở nên bức thiết hơn. 

Với những trẻ không được giáo dục giới tính từ sớm thì chỉ cần 


cha mẹ các em nhận thức được tầm quan trọng của việc này và có 
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được kiến thức giới tính cơ bản là được. Nhưng để có thể để cập đến 
vấn đề quan hệ tình đục, cha mẹ cũng cần phải có phương pháp. Dưới 
đây, tôi sẽ giới thiệu ba phương pháp giáo dục giới tính có kèm ví dụ 
để bạn đọc tham khảo. 


Phương pháp thứ nhất: Trong những tình huống bất ngờ, trẻ 
bỗng dưng đặt những câu hỏi liên quan đến vấn đề quan hệ tình dục. 
Trong lúc lúng túng, người lớn có thể làm theo phương pháp của 
Hailey Shella vợ nhà giáo dục nhi đồng Canada. Trong cuốn “Tôi lấy 
một tác gia có nhiều sách bán chạy”, có viết là: 


(Trong lúc cả nhà đang ăn chúo yến mạch, cô con gói ‹Jenny lên 8 
tuối đột nhiên đặt ra cho tôi một câu hôi: “Con biết em bé lớn lên 
trong bụng mẹ, nhưng làm thế nào mà em ấy lợi chui được uào đó ạ?". 
Nghĩ nhanh trong đầu là giả sử bây giờ mình bhất đến lần sau sẽ chỉ 
khiến con bé càng thêm phần tò mò hơn, nên tôi đã quyết định nói cho 
cháu biết. “Là như thế này”, tôi nói “khi ba uà mẹ âu yếm, cha mẹ sẽ 
sắp lại gần nhưu, hôn 0ò ôm nhau. Sau đó hai người sẽ làm tình, ba 
sẽ đưa dương uột uào ôm đạo của mẹ. Trong bụng mẹ có một cúi 
trứng rất nhỏ, còn bơ có một thể dịch đặc biệt gọi là tỉnh dịch, tính 
dịch sẽ giúp trứng phái triển thành em b€. “Giờ thì con hiểu rồi. 
Jennwy nói. Vờ cũng không có di hỏi gì thêm. 

Phương pháp thứ hai: Nếu con bạn đã gần đến tuổi dậy thì nhưng 
vẫn chưa được giáo dục giới tính, bạn có thể đọc và học tập cách giáo 
dục giới tính cho hai cậu con trai sinh đôi của đôi vợ chồng trong bài 
viết “Giới tính, tình dục, cửa ải đáng sợ nhất”. Bạn đọc cũng có thể tìm 
đọc bài viết này trên website cyol.com của báo “Thanh niên Trung 
Quốc”, hoặc bản dịch tiếng Việt tại webconyeu.com, toàn bộ bài viết 
đài khoảng hơn 9000 từ. Cách dạy của đôi vợ chồng này rất lý thú và 
bài viết cũng rất sinh động. Tác giả của bài viết là cô Lưu Sảng - mẹ 
của hai cậu cơn trai sinh đôi. Để kịp thời bổ sung kiến thức về giới tính 
cho hai cậu con trai sắp đến tuổi dậy thì, hai vợ chồng cô đã tự biên 
soạn giáo trình học, tranh ảnh và họ đã vượt qua “cửa ải” đầy cam go 
này. Nếu đối tượng được giáo dục giới tính là bé gái, cha mẹ chỉ cần 
thay đổi một chút nội dung. Với một số bạn đọc muốn tham khảo bài 
viết này nhưng không có điều kiện sử dụng mạng internet, dưới đây 
tôi xin được trích dẫn một số phần trong bài viết để bạn đọc tham 
khảo: 

... Cửa ải khó khăn, cam go nhất đã đến. Tôi căng thẳng đến mức 
toát mô hôi hột mà bê ngoài uẫn phỏi tỏ ra thản nhiên. Ông xã ngôi 
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ngay ngắn trước mòn hình máy tính, hai cậu con trai bèm hơi bên, 
tiết học giáo dục giới tính bắt đầu. (Gợi ý: Có thể dùng máy vì tính 
nhưng cũng có thể thay bằng sơ đổ, tranh ảnh, tài liệu). 


Hai cậu sốp được 12 tuổi rồi, còn nhà trường uẫn nấn nú không 
đưa giáo dục giới tính uào chương trình học, cũng chẳng biếm đâu ra 
giáo trình, chúng tôi nghe nói nhà trường muốn để lên đến trung học 
cơ sở thì cho các em học luôn một thể, cứ như 0ậy thì để muộn 3 năm 
còn gì. Hai cậu sắp sửa bước 0ùo tuổi dậy thì, lông tơ trên mép 
đã xuất hiện lún phún, giọng bắt đầu trở nên ô ô uịt đực, uóc dáng 
mỗi ngày một khúc. 


Việc này thì không thể phó thác cho người khác, ông xã tôi đã lên 
bế hoạch từ sớm. Chúng tôi đì khốp nơi lùng tìm tài liệu, chương 
trình nhưng chồng thấy bất cú giáo trình nèo có liên quan đến 
phương diện này. Còn những cuốn sách có nhắc đến đến thời kì dậy 
thì của trẻ lại nói những điều này một cách đao to múa lớn. Những 
tài liệu đó, phụ huynh chúng tôi không cân đến, cái chúng tôi cần 
nhất bây giờ là nên nói uới trẻ như thế nào, chẳng hạn như quan hệ 
tình dục là như thế nào, diễn đạt điều đó bằng cách nào. 


...Cuôi cùng ông xã đành phải dùng đến hình giải phẫu giao hợp 
(Gợi ý: nếu không tìm được hình giải phẫu này, bạn đọc có thể viết 
chữ bối “L” sau đó thay đổi một chút là được). 


... Theo tiếng nhạc nhẹ nhàng, trên màn hình máy tính hiện lên 
một bức tranh rất đẹp. Đầu tiên, ba cha con cùng trao đổi uễ bức hình, 
sau đó chuyển sung ý lớn thứ nhất trong bài: sự khác biệt giữa ba uò 
con trai là sự khác biệt giữa người lớn 0ò trẻ con. Giai đoạn quan 
trọng để trẻ trưởng thành thành người lớn rơi uào khoảng từ 11-15 
tuổi. Giai đoạn này được gọi là “thời bì dậy th". 


“Cúc con có biết cơ quan sùth dục là gì bhông?”, “Không ạ”. Màn 
hình, lại hiện lên một loạt bức tranh chụp ảnh khoỏủ thôn của cả nam 
lẫn nữ từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành. Những người được chụp đều 
đứng thẳng, uẻ mặt tươi tắn, uui sướng, có uẻ như họ rất tự hào uê cơ 
thể mình. Sự thay đổi, phát triển của cơ thể người trong từng giai 
đoạn, tiếp đến là sơ đồ giải phẫu cơ quan sinh dục được phóng đại, 
trong nguyên lý sinh dục của nữ giới, binh nguyệt là gì; trong nguyên 
lý sinh dục của nam giới, cương cứng, mộng tỉnh là gì, sơ đồ xuất tình. 
(Gợi ý: Khi giảng đến nguyên lý của cơ quan sinh đục, trước tiên ta 
không nên nhắc đến quan hệ tình dục mà giải thích một cách trực 
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tiếp là “nếu tình trùng gặp trứng thì sự sống sẽ được hình thành”, 
nhằm nhấn mạnh ý nghĩa “quan hệ tình dục giúp duy trì và phát 
triển sự sống”). Hai cậu con trai có uẻ bình thường, dừng dưng như 
đưng trong một tiết học toán bình thường, uừa dập dệnh ghế uừa 
nghe. 

Khi ông xã tôi nói đến phần mộng tỉnh, cậu con trai thứ hai đột 
nhiên xen uào: “Ba à, hình như anh ấy bị rồi đấy”. 

Câu nói này khiến chúng tôi phải giật mình ngọc nhiên, giờ đúa 
lớn đã tròn 12 tuổi đâu. “Lúc nào hả con?" “Tối hôm trước g”. 

Trời ọ, cứ tưởng là sớm hoá ra uừa đúng lúc. Nếu hơi uợ chông 
tôi uẫn cứ do dự, dùng dằng thì khi đó mới là muộn. 

“Con cũng chẳng biết là uiệc gì, cứ tưởng là mình bị 'dấm đà? cở". 
“Các bạn ở lớp không rỉ tai nhau uê uấn đê này sao", “Không q”. 

Giọng ông xã tôi có phân hơi run: “Tốt, rất tốt, đây chính là dấu 
hiệu chứng tỏ là con đã bước uòo giai đoạn dậy thì, cơ thể con phái 
triển bình thường. Có người chậm có người sớm, dậy thì trong khoảng 
từ 11 đến. 16 tuổi thì được coi là bình thường". Sau đó, quay sang cậu 
thứ hai, ông xã tiếp lời: "Rôi cũng sẽ đến lượt con” (Gợi ý: Với em gái, 
cha mẹ cũng cần phải có những lời khẳng định, chúc mừng và 
khuyến khích tương tự). 

Ban đầu còn thờ ở uới bài giảng, nhưng giờ tôi lập tức lấy lại tư 
thế uàò xen uòo: “Khi đó con xử lý thế nào", "Chẳng làm gì hết ạ, cứ thế 
đi ngù tiếp thôi. Sóng dậy thấy quần khô từ bao giờ nên con cứ mặc 
tiếp". 

Cả nhà cũng đi đến “hiện trường”. Cậu lồn có phân phấn khích, 
lật chăn để cả nhà xem uà đúng là không để lại “dấu tích” gì thật. 


Đến nguyên nhôn thứ ba của hiện tượng mộng tỉnh, ông xã nói: 
“Mơ gặp người con gói mà bản thân có cảm tình”. Cậu lớn cười một 
cách gượng gạo xen uào: “Không có đâu g" 


Khi nói đến tình yêu, ông xã không biết lấy từ đôu được một bức 
tranh uẽ cảnh bãi biển trong đêm trăng sáng, 0ô cùng lãng mợn. 
“Trong giai đoạn dậy thì, các con phải biết làm thế nào để có thể xây 
dựng mối quan hệ bạn bè nam nữ lành mạnh uà đúng đắn, thông 
cm, có trách nhiệm; bhông tránh né, 0ò cũng không cố tình; hay 
thân một uượt quá giú: hạn cho phép. 
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Không nên yêu đương quá sớm bởi nếu có cảm tình uới người con 
gói nào đó, bản thân mình phối có trách nhiệm uới bạn ấy. (Gợi ý: Có 
thể tìm một cơ hội khác để nói cho trẻ biết đến lúc nào thì mới nên 
yêu, chẳng hạn như sau khi tốt nghiệp đại học, hoặc tốt nghiệp trung 
học phổ thông và đi làm). 


Giữa những người yêu nhau thì sự thân một, ôm hôn là hành 0¡ 
ôâu yếm. bình thường, trong đó giới hạn cao nhất lò oiệc quan hệ tình 
đục, hay được gọi là giao cấu. Theo tiếng nhạc, bức tranh khiến 
chúng tôi phải lo lắng đã hiện ra. 


Hơi cậu con trai không hiểu. Ông xã bèn giải thích một cách đơn 
giản theo đường được tô màu trắng uà màu đen, 0ị trí cơ quan sinh 
dục của nưm uò nữ, tỉnh dịch đi ào tử cung theo con đường nòo. Ông 
xã nói, khi quan bệ tình dục, dương uột sẽ được đưa uào trong âm 
đạo. Cậu thứ hai hỏi: “Nó nhỏ thế thì làm sao lọt ạ??. Nghe thấy 0ậy, 
ông xã uẫn bình tĩnh giải thích: “Được, bởi nó có tính chất đàn hô”. 
(Gợi ý: Khi đó dù trẻ đưa ra câu hỏi gì, cha mẹ cũng cần giải đáp một 
cách thẳng thắn, đúng và ngắn gọn.) Sau đó, người nam sẽ phóng 
tỉnh dịch uào ám đạo của người nữ, tỉnh dịch sẽ đi uào tử cung theo 
đường âm đạo, bhì noãn bào gặp tính trùng thì trứng sẽ được thụ 
tình". 

Hai cậu con trai không tô uê gì là hào hứng hay tò mò, mà rất tự 
nhiên, không đưa ru bất bì thắc mắc nào khiến chúng tôi cảm thấy 
khó xử... Đương nhiên điều này cũng có liên quan đến thái độ bình 
tĩnh của chúng tôi khi đê cập đến sơ đồ giải phẫu đó uè uiệc chúng tôi 
đã bỏ qua uấn đề khoái cảm trong quan hệ tình dục. (Gợi ý: Nếu trẻ 
đã biết đến điều này, cha mẹ có thể nói đây là bản năng nguyên thủy 
của con người để bảo đảm việc duy trì sự sống, nó cũng giống như 
việc hoa dùng màu sắc và hương thơm để thu hút ong bướm tới thụ 
phấn cho nó). 


. Ông xã nói, trước khi kết hôn, ta bhông nên quan hệ tình dục. 
Điêu này chỉ nên xảy rơ sau khi đã bết hôn (Gợi ý: Có thể tìm cơ hội 
khác để nói cho trẻ biết, trong vấn đề quan hệ tình dục, “tình yêu 
khiến con người đứng trên con vật”). 


.. Ñhi nói đến nỗi uất uỏ mà người phụ nữ phỏi chịu đựng lúc 
mang thoi, hai cậu con trai liên quay lại nhìn tôi 0à thể biện sự cằm 
thông uới mẹ. (Gợi ý: Có thể tìm cơ hội khác để nói cho trẻ biết “sự 
nguy hiểm của việc có thai sớm”). 
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.. Buổi học hêm đó đã kết thúc bằng bức hùnh chụp cả gia đình, 

dưới đề dòng chữ hướng tới tương Ìai trên nên âm thanh là một tràng 

Uuỗ tay. Không biết từ bao giờ, nỗi lo lắng ban đầu của tôi đã được 
thay thế bằng cảm giác ấm áp đến lạ lùng. 


Đó có thể chỉ là sự mở đầu của uiệc giáo dục giới tính, nhưng 
chúng tôi đã uượi qua cửa di khó khăn nhất. Quyết định thành công 
của bước này không phải Ò con trẻ mà ở ch. mẹ. Có thể trong con mắt 
nhìn của hai cậu con trai của tôi hôm đó, sơ đồ giải phẫu này chẳng 
có gì là ghê ghớm nhưng tt nhất thì hai chúu đã có được một khái 
niệm là: Trưởng thành là uiệc đáng mừng. Tình dục là điêu tự nhiên. 
Tình dục được đặt trên cơ sử tình yêu là điều tốt đẹp. Tình yêu là điêu 
rất đáng trên trọng. Nam giới cần phải có trách nhiệm... 


Phương pháp thứ ba: Với những trẻ lớn hơn hoặc do nhiều 
nguyên nhân nên cha mẹ không thể trực tiếp truyền đạt những kiến 
thức về giới tính cho trẻ, ta còn có một phương pháp rất đơn giản và 
hiệu quả khác là: Tìm mua một cuốn sách viết về vấn để này trên cơ 
sở khoa học, nghiêm túc rồi để lên giá sách hoặc đặt ở đầu giường của 
trẻ cho trẻ tự đọc. Sau đó cha mẹ có thể tìm cơ hội để thảo luận về 
vấn để này với con. Với những bậc cha mẹ thiếu kinh nghiệm giao 
tiếp với con trẻ, cách vào để thông qua những tin tức xã hội sẽ tự 
nhiên và dễ đàng hơn. 


Ngoài ra, việc cho các em học sinh trung, tiểu học đọc chương 
này cũng là một phương thức giáo dục giới tính gia đình. 

- Hi vọng ngày càng có nhiều bậc phụ huynh coi trọng vấn đề 
giáo dục giới tính. 

- Hi vọng tất cả trẻ em đều có một nhân cách hoàn thiện và cuộc 
sống hạnh phúc sau này. 


CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG ä HỌC TẬP... 


PBẨn KẾT 


.. Đôi lời tâm sự 


Trước khi kết thúc cuốn sách này, chúng tôi muốn có đồi lời tâm 
sự trước những thông tin phản hồi từ bạn đọc, sự quan tâm và các 
bài viết mà giới báo chí có tên tuổi của phương Tây dành cho cuốn 
“Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1 - một cuốn sách bán chạy 
của Trung Quốc thu hút được sự quan tâm của rất nhiều độc giả với 
những ý kiến, quan điểm trái chiều. 


BỔI VỚI PHÚNG TÔI, TÌNH CÁM CỦñ BẠN BỌC LÀ NGUÊN ĐỘNG VIÊN T0 LN 


Vào mùa thụ và mùa đông năm 2001, có tin đổn loan truyền là 
sở đĩ cuốn sách “Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1 bán chạy 
như vậy chỉ là do “sự a dua” của bạn đọc và rằng có quá nhiều người 
thèm muốn “được đặt chân đến trường Harvard”. Thú vị là, những 
thông tin phản hồi mà chúng tôi nhận được từ phía bạn đọc hoàn 
toàn trái ngược lạ1. 


Trên thực tế, dù là lời nhận xét của bạn đọc ẩn danh trên mạng, 
thư viết tay của những bạn đọc có ghỉ tên và ẩn danh hay bài thảo 
luận công khai trên báo chí, giao lưu trực tiến, bạn đọc luôn có thái 
độ chân thành, đúng mực đối với cuốn sách này. Với những lời nhắc 
nhở, cảnh tỉnh xuất phát từ mục đích tốt lành chúng tôi đều rất trân 
trọng và tán thành. Nhưng chúng tôi cực lực phần đối những cá nhân 
chỉ căn cứ vào một hiện tượng cá biệt để quy chụp rằng: “Sách bán 
chạy là do bạn đọc bị bỏ bùa mê, thuốc lú hoặc mơ mộng hão huyền”, 
đây hoàn-toàn là những lời nhận xét đi ngược lại tỉnh thần khoa học 
“tôn trọng sự thật”. 


Số thư từ, bài viết phản hồi về cuốn sách “Em phải đến Harvard 
học kinh tế” - tập 1 mà chúng tôi nhận được từ phía bạn đọc nhiều 
hơn hẳn những lời nhận xét phê bình, đèm pha nên tôi thấy mình 
cần có nghĩa vụ cung cấp những thông tin chân thực, của cả hai 
chiều để các bạn đọc có được một cái nhìn khách quan, toàn điện hơn 
về cuốn sách. 
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Những lời nhận xét trên mạng 


Những thông tin phản hồi trên mạng của bạn đọc đều có chung . 
một đặc điểm là thoải mái, nghĩ gì nói nấy nên ta có thể coi đây là 
những lời tâm sự, nhận xét thật lòng nhất. 


Địa chỉ nhận được nhiều lời nhận xét và tâm sự của nhất và 
cũng kéo đài trong thời gian lâu nhất là địa chỉ "Sách truyện điện tứ". 
Từ tháng 9 năm 2000, khi trên địa chỉ này xuất hiện bản điện tử của 
cuốn “Em phải đến Harvard học kinh tể” - tập 1, số lượt bạn đọc truy 
cập và tải về luôn ở mức rất cao. Đến trước lúc “đóng cửa” vào mùa 
hè năm 2002, diễn đàn vẫn nhận được ý kiến phản hồi của những 
bạn đọc mới. Qua địa chỉ này và các chuyên mục thảo luận mang tỉnh 
tự phát trên các địa chỉ khác, ta có thể thấy bạn đọc không hề nghe 
theo chúng tôi hay người khác một cách hồ đồ, thiếu tỉnh táo. Họ đều 
hiểu và nhận thức rất rõ rằng mình (hoặc con em của mình) là những 
cá thể đặc biệt, có hoàn cảnh và môi trường sống khác nên không thể 
áp dụng một cách máy móc, dập khuôn những kinh nghiệm và 
phương pháp giáo dục của người khác vào trường hợp của mình mà 
những điều đó chỉ có giá trị tham khảo mà thôi. Nếu một ai đó còn lo 
sợ rằng “chứằhg ta sẽ đào tạo nhân tài đất nước chỉ theo một hình 
mẫu” thì rõ ràng người đó đã đánh giá thấp năng lực và trí tuệ của: 
người Trung Quốc. 


Trong vổ số những phản hồi của bạn đọc trên mạng về cuốn “Em 
phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1, chúng tôi thấy bên cạnh 
những bạn đọc am hiểu vẫn còn một số bạn đọc khác lý giải sai (hi 
vọng phần trả lời thắc mắc của bạn đọc trong cuốn sách này có thể 
giúp bạn đọc có một cái nhìn tỉnh táo và đúng đắn hơn). Cần nhấn 
mạnh là: những bạn đọc ủng hộ không có nghĩa là đã hiểu đúng, 
những ai phê bình không có nghĩa là đã hiểu sai. Ví dụ như nếu coi 
Đình Nhi là “thiên tài” thì rõ ràng bạn đã hiểu nhầm lý luận giáo dục 
sớm. Hay một ví dụ khác là: có một bạn đọc đã thảo luận trên diễn 
đàn tại địa chỉ "Sách truyện điện tử" là: “Cháu nhà tôi năm nay 6 
tuổi, vừa mới lên lớp 1. Tôi đang lo không biết nên hình thành và tạo 
cho cháu có hứng thú học tập như thế nào? Phương pháp được giới 
thiệu trong sách e rằng không phù hợp với đứa trẻ nghịch ngợm như 
con tôi”. Bạn đọc này đó có cách nhìn đúng bởi về cd bản sở thích, 
tính tình, đặc điểm một cháu trai 6 tuổi hoàn toàn khác một cháu gái 
6 tuổi, vì thế cha mẹ cần có phương pháp dạy căn cứ trên đặc điểm 
của con mình, 
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Tóm lại, trong số những phản hồi từ bạn đọc mà chúng tôi nhận 
. được trên mạng thì số bạn đọc hiểu sai chỉ là một phần rất nhỏ. Nếu 
muốn biết chúng tôi đã cảm thấy hạnh phúc, vui sướng như thế nào 
khi được bạn đọc hiểu và chia sẻ, bạn hãy thủ đọc bức thư sau (thư 
điện tử): 

Chủ đề: Bàn uê cuốn sách (About the booE) 


Ngày thóng: Thứ tư, ngày lỗ tháng 11 năm 2000 (15:33:12 
+0800) 


...Cách đây đã lâu trên diễn đàn, có œi đó đã nhắc đến cuốn sách 
này, khi đó tôi còn được đọc những phản hồi không tốt uê cuốn sách, 
. có người nói rằng học trường Haruord thì có gì là ghê ghớứm. Đúng 
uậy, tôi cũng không đông tình uới quan niệm coi uiệc trẻ thi đỗ ào 
trường đại học tiếng tăm là mục tiêu lớn của cuộc đời. Nhưng uì nghĩ 
đến cô con gói 3 tuổi của mình, tôi cũng mua uê đọc thử xem sao. 


Sau khi đọc xong cuốn. sách, tôi thực sự rất xúc động. Tôi không 
thể không chìa sẻ cảm xúc này uới anh chị. 


Điều thử nhất là, trường Haroard có lẽ chỉ là một mục tiêu “bắt 
mắt" trong cuốn sách này. Quá trình uà phương pháp giáo dục, dạy 
dỗ Đình Nhi của anh chị quỏ là rất hệ thông, bài bản, uà uiệc chúu 
thi đỗ uào trường Haruard chỉ là một trong nhiều thành quả nà quá 
trình này mang lại mà thôi. Đọc đến phần uiết uê cuộc phông uấn đầu 
tiên để lựa chọn những học sinh được sưng thăm Mĩ, có thể thấy rằng 
không ít em có thành tích học tập rất tốt uà yếu tố giúp Đình Nhi 
giành được chiến thắng trong cuộc tuyển chọn này chính là nhờ tố 
chất tổng hợp của cháu. Hiện giờ, khi lý luận giáo dục của phương 
Tây đã được phổ biến rộng rãi, trình độ của các bộc cha mẹ bây giờ 
cũng được cao hơn, rốt nhiều quan điểm mà anh chị đưa ra trong 
cuốn sách nhận được sự đồng tình của không bậc phụ huynh (í 
nhất là uê mặt lý luận). Thế nhưng, ngay từ những năm đầu của 
thập bỉ 80, anh chị đã biết áp dụng giáo dục khoa học tiên tiến để dạy 
dỗ cháu thì quả là một điều khiến tôi uô cùng khâm phục. 


Càng khiến tôi khôm phục hơn là anh chị đã dạy cho cháu 
những đạo lý làm người theo cách khiến người đọc phải cảm thấy tin 
phục, kính nể. Chỉ những ai đã từng làm cha làm mẹ mới biết là công 
Uiệc này cần có bao nhiêu công sức, trí tuệ uà tình yêu thương! Hơn 
nữa trong thời đại đông tiền thường được coi là thước đo giả trị như 
ngày nay, uiệc anh chị đã không dạy chúu trả thành con người ícb kỉ, 
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hẹp hồi, coi trọng uật chất hay là một kẻ biêu căng, coi mình là trung 
tâm của uũ trụ đã khiến tôi uô cùng tâm phục uà kính nể! 


Còn một điêu đáng nhắc đến nữa là, bản thân phương pháp giải 
quyết uấn để, tạo dựng các mối quan hệ xã hội uà kết giao bạn bè uò 
cách mà anh chị truyền đạt những điều này có giá trị gợi mô rất lớn 
cho tôi. Thật lòng mù nói, tôi nghĩ cuốn sách này của anh chị uô cùng 
hữu ích uùò thiết thực cho các bậc cha mẹ. Là một trong số những bạn 
đọc nhờ cuốn sách đó đã rút ra nhiều bài bọc uà kinh nghiệm oề 0iệc 
giáo dục uà dạy dễ con trẻ, tôi xin được bày tỏ lòng cảm dn chân 
thành uởi anh chị! 


Điều thứ ba là, Đình Nhị thật đáng yêu, tôi rốt có cảm tình oới 
cháu! Chúc cháu có thể biến những giấc mơ của mình thành biện 
thực, không phụ công ơn giúo dưỡng của cha mẹ 0à bỉ uọng của xã hội. 


Thân mến! 
Một bạn đọc ở Thâm Quyến: xx 


Những lá thư của bạn đọc, nhiệt tình nhưng cũng rất tỉnh 
táo 


Trong số hơn 6000 lá thư điện tử mà chúng tôi nhận được thì 
những thư bày tỏ cảm xúc đơn thuần như bức thư của bạn đọc ở 
Thâm Quyến trên chỉ chiếm khoảng 10%. Trong đó, đa số là các bạn 
đọc có trình độ cao như những người đã tốt nghiệp đại học, đang học 
đại học hoặc là những thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư đang công tác ở các 
trường đại học trong và ngoài nước. Nhiều bức thư không chỉ nói lên 
cảm xúc của bạn đọc mà còn có cả những hăn khoăn, thắc mắc. 


Qua kết quả thống kê cho thấy, 64% tổng số thư nhờ tư vấn là 
của sình viên, học sinh. Trong đó của học sinh trung học chiếm 36%, 
sinh viên và học sinh tiểu học đều chiếm 14%. Vấn để mà các em học 
sinh quan tâm nhất là: nên tự rèn luyện và giáo dục bản thân như 
thế nào? Làm cách nào để nâng cao khả năng trên các phương điện? 
Ngoài ra, 36% tổng số thư nhờ tư vấn là của các bậc phụ huynh ở mọi 
độ tuổi khác nhau, trong đó phần lớn là những cha mẹ có con từ 0-12 
tuổi. Vấn để quan tâm nhất của đối tượng bạn đọc này là: làm thế 
nào để giáo dục nuôi dạy con trẻ theo đúng đặc điểm của từng em? 
Giải quyết những khó khăn, vấn đề cha mẹ thường gặp phải như thế 
nào? 
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Qua thư, đại đa số bạn đọc đều bày tô thái độ ủng hộ, tán thành 
lý luận giáo dục của chúng tôi, có thể coi đây là nhóm bạn đọc đồng 
tình và ủng hộ tiêu biểu. Cho đến thời điểm hiện tại, trong nhóm này 
chúng tôi đều chưa nhận được bất kì thông tin phản hồi tiêu cực hoặc 
không đồng tình nào. 


Do có rất nhiều thầy cô giáo đều khuyên học sinh nên tìm đọc 
“Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1 và đối tượng viết thư đa 
phần là các em học sinh nên dưới đây, tôi xin được giới thiệu một số 
bức thư của các em. 


Một số em có trình độ và khả năng rất tốt. Qua cuốn sách “Em 
phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1, những em này đã tìm được cơ 
hội xin học bổng trực tiếp cho mình nên hi vọng được chúng tôi cung 
cấp nhiều thông tin hơn. Trong số những em này, có em đã xin học 
bổng thành công dựa trên kinh nghiệm tự mình tích luỹ qua nhiều 
năm, chứ không phải “dập đúng khuôn mẫu”. Phần lớn thư của các 
em đều bộc lộ sự hưng phấn và bày tổ cã những khó khăn, Hưng 
phấn là các em đã nhìn thấy khả năng tiểm tàng to lớn của thế hệ 
mình qua hình ảnh Đình Nhị, thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết và hỉ 
vọng sẽ nhận được sự hướng dẫn cụ thể hơn. Khó khăn là có rất 
nhiều em đã cố gắng không kém Lưu Diệc Đình nhưng vẫn không 
đạt được những kết quả như mong muốn. Một số em từng là học sinh 
xuất sắc ở bậc tiểu học và trung học cơ sở nhưng khi lên trung học 
phổ thông lại tuột đốc, các mối quan hệ giao tiếp cũng không được 
như mong muốn, lòng tự tin bị sụt giảm nghiêm trọng. Trong cảm 
giác hoang mang, buồn bã có thể các em muốn tìm hiểu phương pháp 
học của Lưu Diệc Đình hoặc muốn nhờ chúng tôi giúp các em tìm ra 
đường đi hoặc cũng có thể muốn được tâm sự. Hầu hết các em học 
sinh đều có ý kiến phản hồi rằng cuốn sách của chúng tôi đã giúp các 
em thêm can đảm và tự tin. 

Điều đáng cảm động là, tuy có không ít em thất vọng về phương 
pháp giáo dục của cha mẹ mình nhưng các em vẫn rất thông cảm và 
kính yêu cha mẹ, mong muốn dựa vào sự cố gắng nỗ lực của bản thân 
để bù đắp những phần khiếm khuyết đó. Hay một số em khác muốn 
cải thiện quan hệ giữa mình và cha mẹ. Thấy các em iàm theo lời 
khuyên bảo của mình, tích cực, cố gắng làm hòa với cha mẹ, chúng 
tôi cảm thấy vô cùng vui mừng. 

Những bài thảo luận hài hước và sắc bén trên báo chí 

Phản hồi sớm nhất và nhiều nhất của bạn đọc trên kênh thông 
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tin này là diễn đàn thảo luận của bạn đọc trên báo “Thành phố eo 
biển” của Phúc Kiến. Điều đặc biệt thú vị và có ý nghĩa là, cuốn “Em 
phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1 được báo này đăng khi mới vừa 
xuất bản, vẫn chưa tạo thành cơn sốt về chủ để được nhiều người 
quan tâm, ngay cả khi cuốn sách được đăng trên báo này thì chúng 
tôi và nhà xuất bản đều không biết. Vì thế không thể nói đây là một 
cách tiếp thị cho cuốn sách. Do vậy, ta có thể nhận thấy là phản hồi 
của bạn đọc trên kênh thông tin này là chân thực và thoải mái nhất. 


Người châm ngồi cho cuộc thảo luận này là lá thư của "một bạn 
đọc lâu năm" gửi báo với tiêu đề là “Đừng mắc lừa Em phải đến 
Harvard học kinh tế". Nội dụng chính của lá thư này là phản đối việc 
“cha mẹ chấp bút viết sách tự khen mình” và “chỉ dựa vào một trường 
hợp mà đã khẳng định hiệu quả của lý luận giáo dục sớm”, đểng thời 
bày tỏ thái độ “phản cảm” về việc tờ báo đã đăng nội dung cuốn sách 
(bạn đọc có thể tìm đọc lại báo “Thành phế eo biển” ra ngày 5 tháng 
11 năm 2000). Khi đó, tờ báo đã liên tục cho đăng cuốn sách “Em 
phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1 đến kì 24, có rất nhiều bạn đọc 
cố gắng thu thập các số báo cho trọn bộ, lượng sách bán ra liên tục 
giảm. Tổng biên tập của tờ báo này, ông Bành Chấn Đông thấy đây 
sẽ trở thành một chủ đề nóng nên liền cho đăng bức thư trên trong 
“Tạp chí giáo dục tuần” và kèm thêm câu: “Liệu rằng ai đúng hơn?”. 
Kết quả là có rất nhiều bạn đọc viết thư về phản bác quan điểm của 
“bạn đọc lâu năm”, nhờ đó “Tạp chí giáo dục tuần” trở nên đắt hàng 
trong mấy kì liền. Khi đăng gần hết và cuộc thảo luận sắp kết thúc, 
tờ báo này đã liên hệ với chúng tôi và cho tổ chức hai buổi trao đổi để 
trả lời trực tiếp câu hỏi của bạn đọc. Buổi trao đổi trực tiếp về những 
điều tâm đắc của chúng tôi trong quá trình giáo dục dạy dỗ Đình Nhi 
với bạn đọc đã bắt đầu từ Phúc Kiến như vậy đó. 


Điều ấn tượng là, phong cách viết của các bạn đọc ở Phúc Kiến 
rất có chất văn chương, quả không hế danh là người cùng quê với 
Băng Tâm. Dưới đây, tôi xin trích đăng hai bài viết phân đối ngắn 
nhất, một bài có giọng văn hài hước„trí tuệ, một bài nói rất thẳng và 
trúng vấn đề. 


Cha mẹ chấp bút viết sách không có gì là đáng phê phán 
(trích từ báo “Thành phố eo biển” số ra ngày 12 tháng 11 năm 2000) 


Cha mẹ chấp bút uiết sách không có gì là đáng phê phán, dù gì 
chăng phải thời đại bây giờ là thời đợi tự do ngôn luận sao, chỉ cân 
cuốn, sách đó có thứ đáng để cho chúng ta học tập thì cũng nên được 
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Đề xướng tiến hành giáo dục sớm từ lúc trẻ chưa tròn 1 tuổi 
chẳng có gì lò sai. Chúng ta không thể uin uào một số uí dụ uê các 
nhân uật thành công nhưng không được giáo dục sớm để phủ định 
điều này. Làm như uậy, hú chẳng phải cũng như chúng ta 0n 0ào lý 
do một số người nghiện thuốc lá uẫn sống thọ hơn 90 tuổi để bác bỏ 
quan điểm hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ hay sao? 


Theo tôi, điều mà người uiết khởi xướng không phải chỉ lờ lý luận 
đơn thuần mà đỗ được biểm nghiệm qua thực tế. Đương nhiên, uợ 
chông tác giủ không thể sinh một “đội bóng” rồi nuôi dạy tất cả các 
con theo hình mẫu “Lưu Diệc Đình” sau đó mới uiết sách. Nếu là như 
uậy, thiết nghĩ không di là người có đủ tứ cách để uiết những cuốn 
sách cho to biết làm thế nào để thành công bởi họ đều chỉ là một 
trường hợp có biệt. 


Một bạn đọc của “Em phải đến Haroard học kinh tế” - tập 1 


Chuẩn bị “mắc lừa” “Em phải đến Harvard bọc kinh tế” - 
tập 1 (trích từ báo “Thành phố eo biển” số ra ngày 20 tháng 11 năm 
2002) 


Tôi thực tình không nghĩ sẽ có aì đó khuyên mình là đừng để bị 
mắc lừa cuốn “Em phải đến Haruard học kính tế” - tập 1! Khi báo 
“Thành phố eo biển" quảng cáo là sẽ lần lượt cho đăng cuốn “Em phải 
đến Haruord học bừnh tế” - tập 1, con gói tôi từa tròn 2 tháng tuổi, 
nên tôi quyết tâm nghiên cứu kĩ cuốn sách này. (Trước đây tôi chưa 
bao giờ chú ý đến những bùi uiết đăng nhiều bì trên bóo.) 


Lù một cô giáo, tôi luôn cằm thấy rất phiên lòng trước tính ích kỷ, 
dễ nản lòng nhụt chứ, thiếu từnh yêu uà giáo dưỡng của lớp trẻ bây giờ! 
Sau khi Hếp xúc uới cha mẹ các em, tôi càng ý thức sâu hơn uê tầm 
quan trọng uàè uai trò không thể thiếu của giáo dục gia đình! Dù gì 
thì cha mẹ cũng là người thầy đầu tiên của các em! Tấm gương của 
cha mẹ uô cùng quan trọng đổi uới con cái! TYong cuốn sách này, cha 
mẹ của Lưu Diệc Đình đã nhấn mạnh rất nhiều lồn uào tâm quan 
trọng của uiệc phút triển uà mở mang trí tuệ, giáo dục 0à hình thành 
đạo đức uà từnh cắm cho con trẻ. (Trích từ nguyên tác: Giúp trẻ phát 
triển mở mang trí tuệ là uiệc uô cùng cần thiết uà đóng trân trọng, 
truyền dạy trì thức hiểu biết cho trẻ là món quà uô giá; hình thành uè 
tạo cho trẻ có phẩm chất đạo đức tốt, tính cách lạc quan, ý chí biết 
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bượt qua mọi khó khăn, biết tự động uiên 0ò khuyến khích, tính kiên 

trừ, đổi xử tốt uới mọi người, có khả năng nắm bắt tâm tư tình cảm 

của bản thân uù người khúc). Đó chẳng phải là điều mà con cái 

chúng tơ cần hay sao? Đúng tiếc lò, tình yêu dành cho con cái của các 

bậc phụ huynh hiện nay tuy có thừa nhưng mọt người lợi thiếu lòng 

biên nhân uờ cùng không có sự bên bì như chư mẹ của Luuu Diệc Đình! 
Tôi cũng sắp sửa bước oào giai đoạn tiến hành giáo dục sớm cho con, 

“Em phải đến Haruard học binh tế - tập 1 đã màng đến cho tôi một 

binh nghiệm rất giá trị. 


Xuất hiện tin đồn thất thiệt gây hoang mang trong dư 
luận 

Cùng với số lượng phát hành ngày càng tăng, cuốn “Em phải đến 
Harvard học kinh tế” - tập 1 cũng được báo chí quan tâm hơn. Tương 
tự như bạn đọc, giới báo chí cũng bày tỏ quan điểm đồng tình, ủng hộ, 
hồi đó có một bài viết khen ngợi là “Em phải đến Harvard học kinh tế 
trỏ thành cẩm nang gối đầu giường của các bậc phụ huynh” hay bài 
phê phán như “Chúng ta nên dội gáo nước lạnh vào cuốn sách Em 
phải đến Harvard học kinh tế". Cho đến khi tin đồn thất thiệt mang 
tựa để "Phản ứng và quan điểm của lãnh đạo ngành GDĐT" xuất 
hiện mới phá vỡ cục điện tranh cãi thông thường. 


Đoạn tin đồn được nhắc đến dưới đây được đăng trên mục tìn tức 
của “Báo chiều xx” phát hành ngày 13 tháng 11 năm 2001. Tin đền 
thất thiệt này đã đơm đặt, xuyên tạc bài viết “Mạnh dạn nói không 
với “Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1” được đăng trên địa 
chỉ tạp văn điện tử thành: . 


TYn từ Bắc Kinh, hôm nay trong “Bình luận thời sự' báơ “Nhật 
báo nhân dân” đã đăng một bài uiết (có ghí tên tác giả) nói là: Cuộc 
sống của chúng ta luôn luôn thay đối, chí hướng 0à tình cẳm của con 
người lại càng muôn hình ugạn trạng, mở tưởng đến uiệc dựa trên một 
khuôn mẫu để tạo ra uô số bản sao của “một sinh uiên của trường 
Huruard” uừa phì thực tế, uừa bhông cần thiết, uừa ui phạm quy luật 
giáa dục, uừa giết chết khủ năng bẩm sinh của trẻ. Xét trên góc độ 
này, chúng ta nên học tộp Thanh Đảo, một bé gúi lên õ tuổi, mạnh 
dạn nói không uới “®m phải đến Harvard học kinh tế” - tập lí... 


Đoạn tìn này mạo danh báo “Nhật báo nhân dân”, tạo làn sống 
“Giới quan chức yêu cầu ngăn cấm “Em phải đến Harvard học kinh 
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tế” - tập 1, phản đối giáo dục sớm” giả. Khi xuất biện trên tờ báo anh 
em kết nghĩa của “Báo chiều xx”, đoạn tin này được xuất hiện dưới 
tiêu đề đáng sợ hơn; “Bài viết (có ghì tên tác giả) được đăng trên 
“Nhật báo nhân dân” cực lực phản đối việc “sản xuất thiên tài” 
đã giết chết khá năng bẩm sinh của con trẻ”, tít lớn là “Hãy nói 
không với “Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1”. 


Chân tướng sự thật là như thế nào? Trong hồi âm trả lời từ 
phòng tổng biên tập của “Nhật báo nhân dân” viết: “Báo chúng tôi 
chưa bao giờ cho đăng bài viết đó, và cũng không có chuyên mục 
“Bình luận thời sự”. Còn người thuộc phòng của tổng biên tập báo 
“Báo chiều xx” lại nói: “Chúng tôi không biết sơ suất này phát sinh từ 
đâu”. Nhưng tin đồn thất thiệt này đã được lan toả khắp nước theo 
phạm vì phát hành của tờ báo này, dẫn đến một loạt những hành 
vị ăn theo dưới mác luôn thuận theo “trung ương”... Trước những 
điều này, chúng tôi luôn có thái độ kiểm chế, hi vọng lấy sự hiểu biết 
xoá bỏ sự hiểu lầm, tin rằng “cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lồi 


1» 


Ta. 


Niềm tín của chúng tôi dựa trên cơ sở là phương châm đã định về 
việc phát triển giáo dục sớm của chính phủ Trung Quốc. Tháng 5 
năm 2001, “Đề cương phát triển nhi đồng Trung Quốc trong giai 
đoạn từ 2001 - 2010” do quốc vụ viện ban bố có quy định rõ là phát 
triển giáo dục sớm cho trẻ từ O - 6 tuổi; căn cứ vào bản tin ngày 28 
tháng 11 năm 2001 của “Báo tin chiều Bắc Kinh”, uỷ ban nhân dân 
thành phố Bắc Kinh đã xây dựng 20 “cơ sở giáo dục sớm cho trẻ nhỏ 
theo khu cư trú”, tiếp sau đó sẽ còn xây đựng 100 trung tâm giáo đục 
sớm theo khu cư trú, đến năm 2005 tỉ lệ trẻ trong độ tuổi từ 0 - 3 
được giáo dục sớm ở thành phố Bác Kinh đạt 90%. Đây là xu thế phát 
triển của giáo dục hiện nay! Chúng tôi tin sẽ ngày càng có nhiều 
người công nhận thực tế rằng: Phổ cập giáo dục sớm là con đường 
nâng cao tố chất con người hiệu quả. 


Giá trị cuốn sách được khẳng định qua cuộc tọa đàm trên 
truyền hình 


Tháng 2 năm 2002, khi chuyên mục bản tin khoa giáo “Giáo dục 
đương đạ? của Truyền hình Trung ương Trung Quốc lên kế hoạch tổ 
chức chương trình tọa đàm qui mô có tên: “Cơn sốt Lưu Diệc Đình, 
làm nóng ai?”, viện sĩ của Viện Khoa học Trung Quốc, ông Hà Tộ 
Hưu đã được mời làm khách quí. Để tăng thêm tính thuyết phục, ban 
K viện sĩ đã đọc qua một lượt cuốn sách “Em phải đến Harvard học 
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kinh tế” - tận 1 do đạo diễn Lục Huy tặng. (Sở dĩ tôi nhấn mạnh uào 
chữ “đọc qua một lượt” là bởi uè có một số người chưa đọc mà đã công 
khai đưa ra lời phê bùnh, khiển trúch - không riêng gì cuốn sách đó 
của tôi mà còn rất nhiều cuốn sách khác. Đặt cạnh thái độ uô trách 
nhiệm đó, “đọc trước, phê bùnh sau” trủ thành cách ứng xử rất có tỉnh 
thần trách nhiệm uà cao thượng). Đáng tiếc là khi đó chúng tôi không 
biết có chương trình này, đợi đến khi bạn đọc thông báo cho người 
thân của chúng tôi rồi người thân mới gọi điện thông báo lại thì lúc 
đó chương trình đã gần kết thúc (chương trình phát lại). Nhưng may 
là, chúng tôi đã kịp xem phần nói về quan điểm của viện sĩ đối với 
giọng điệu qui chụp và cuộc tranh luận giữa hai phe ủng hộ và phản 
đối, đồng thời viện sĩ còn bộc lộ cảm xúc suy nghĩ của mình sau khi 
đọc cuốn sách của chúng tôi và bày tỏ thái độ tần thành. 

Với chúng tôi, đó là những giây phút vô cùng xúc động - bên cạnh 
những tin đến thất thiệt, chúng tôi vẫn nghe thấy những quan điểm 
vô tư, chính trục! 


Xim gửi cảm ơn tới những bạn đọc đã gửi thư động viên, khích lệ 
chúng tôi khi những tin đồn thất thiệt lan tràn và cám ơn các bậc 
phụ huynh đã có những phân tích rất sắc sảo, lý trí trên các trang 
điện tử. Việc làm của các bạn đã tiếp thêm tự tin cho chúng tôi: bạn 
đọc là những người sáng suốt, không tin tưởng một cách mù quáng 
theo chúng tôi và cũng không mù quáng nghe theo ý kiến của người 
khác. 


SỰ HÂM MỘ PỦA BẠN BỌC 


Từ tháng 11 năm 2001, một số tờ báo có tiếng ỏ phương Tây 
đã chú ý đến cuốn sách tạo nên một cơn sốt hiếm có ở Trung Quốc 
“Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1. Về cuốn sách này, đã có 
một loạt bài viết với nhiều thông tin thú vị. 

Người phóng viên đầu tiên chú ý đến cuốn “Em phải đến 
Harvard học kinh tế” - tập 1 - cuốn sách phát hành lên đến hàng 
triệu bản và đã làm dấy lên làn sóng xuất bản loại sách về đề tài giáo 
dục tế chất - là Shai Oster, một phóng viên thường trú tại Bắc Kinh 
của tờ Tin Tức châu Á của Mĩ. Theo nhận định của Shai Oster, hiện 
tượng này cho thấy chính sách mỗi gia đình chỉ sinh một con của 
chính phủ Trung Quốc đã khiến các bậc cha mẹ càng quan tâm đến 
vấn đề giáo dục con trẻ hơn. Anh đã gửi bức thư điện tử tới cho chúng 
tôi và Đình Nhi để xin phép phỏng vấn. 
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CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG & HỌC TẬP... 


Sau khi nhận được thư hẹn gặp, chúng tôi cảm thấy rất phân 
vân. Đình Nhi vừa muốn duy trì cuộc sống bình lặng như trước kia 
để có thể chuyên tâm vào chuyện học hành, vừa muốn làm điều gì đó 
để cải thiện bình ảnh Trung Quốc nên chưa đưa quyết định đứt 
khoát ngay. 


Sự do dự của Đình Nhi có quan hệ mật thiết với một cảm nhận 
sâu sắc của cháu trong thời gian đến thăm nước Mĩ trước đó. Không 
chỉ một lần, cháu kế với chúng tôi là: công tác tuyên truyền của Hồng 
Kông và Đài Loan được làm rất tốt, rất hợp lý, điều đó tạo cho người 
Mĩ một ấn tượng thân thiện, tốt đẹp về hai nơi đó. Trong khi đó, hoạt 
động tuyên truyền của Trung Quốc đại lục chúng ta lại có rất nhiều 
chỗ cần phải thay đổi, khiến mọi người cảm thấy rất lo lắng và sốt 
ruột. Ở ngôi trường có chủ trương đa văn hoá như Đại học Harvard, 
điều này chưa được thể hiện rõ. Nhưng chỉ cần bước chân ra ngoài 
trường, tiếp cận sâu hơn với xã hội và các gia đình Mĩ là có thể phát 
hiện thấy ấn tượng về đất nước Trung Quốc của rất nhiều người Mĩ 
chỉ đừng lại ở thời kì chiến tranh lạnh, “Đại cách mạng văn hoá”, 
thậm chí là qua bộ phim “Đèn lỗổng đỏ treo cao”. Họ nhầm tưởng rằng 
sự “ngu si, lạc hậu, hiếu chiến, có tài đánh nhau” là những đặc điểm 
của người Trụng Quốc. Mùa xuân năm 2001, khi biết một bạn học 
người Mĩ ở Trường Đại học Harvard đang lên kế hoạch đến một nước 
đang phát triển dạy tiếng Anh cho trẻ mồ côi trong kì nghỉ hè, cháu 
bèn gợi ý người bạn này chọn Trung Quốc làm điểm dừng chân cho 
kế hoạch của mình, đồng thời hứa giúp liên hệ trước với một trại trẻ 
mồ côi để họ bằng lòng tiếp nhận. Người bạn này đã vui mừng đồng ý. 
Ai đè, trước tin đó người thân của anh ta đã hoảng hốt, lo sợ, khuyên 
anh ta không nên đi đến Trung Quốc, sợ anh sẽ bị người Trung Quốc 
giam giữ, khó giữ nổi tính mạng. Do tin tưởng vào Đình Nhi, anh bạn 
này vẫn can đảm chọn đến Trung Quốc. Anh đã xây dựng mối quan 
hệ bạn bè rất tốt đẹp và sâu sắc với làng trẻ em quốc tế SOS ở Thành 
Đô và các trẻ em mồ côi ở Tứ Xuyên. Sau khi về nước, anh còn xin 
được 1000 đô la Mĩ của một hội sinh viên Trường Harvard để mua 
quần áo mùa đông cho 100 trẻ em mổ côi. Trải nghiệm của người bạn 
này là một bằng chứng cho cách nghĩ của Đình Nhi: chỉ cần được tận 
mắt chứng kiến hình ảnh về một đất nước Trung Quốc hoà bình, 
đang nỗ lực phấn đấu đi lên thì dò đó là người bạn nước ngoài ở địa 
vị nào trong xã hội, hợ cũng sẽ trở thành bạn bè của đất nước rung 
Quốc. - 
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EM PHẢ!I BẾN HARYARII HỌC KINH TẾ 
Những cố gắng nhỏ bé này có thể gọi là “một bông lúa chín làm 
lên mùa vàng”. Liệu có cách cải thiện hình ảnh đất nước Trung Quốc 
nhanh và hiệu quả hơn không? Về vấn đề này, chúng tôi nghĩ rất 
nhiều đến lời Đình Nhi nói: “Chính phủ chúng ta nên chủ động “xuất 
kích”, thuyết phục những người có ảnh hưởng lớn trong các giới của 
Mĩ đến Trung Quốc thăm quan và tìm hiểu. Họ là những người có 
nhiều cơ hội được các tờ báo nổi tiếng bên đó phỏng vấn, nên có ảnh 
hưởng rất lớn đối với chính quyền và nhân đân nước Mĩ". Chỉ có điều 
lời góp ý này vượt quá phạm vi khả năng của chúng tôi, chỉ có thể nói 
ra trong những cuộc điện thoại vượt đại dương mà thôi. 


Nhưng hôm nay, cơ hội “được thể hiện quan điểm trên tờ báo có 
uy tín của nước MỨ' đã đến, vậy ta có nên nhận hay không? Sau khi 
lên mạng internet để tìm hiểu và đọc qua những bài viết của Shai 
Oster, Đình Nhi thấy đây là một phóng viên rất nghiêm túc. Tờ Tin 
tức châu Á cũng là tờ báo có uy tín, có ảnh hưởng rất lớn nên quan 
điểm của cháu đã lung lay. Nhưng nguyên nhân ý nghĩa quyết định 
việc chúng tôi nhận lời lại là một yếu tố khác: Nếu đã không thể 
ngăn cản báo chí phương Tây viết bài thì chỉ bằng chúng tôi đồng ý 
tiếp nhận cuộc phỏng vấn để trực tiếp cung cấp những thông tin 
- đúng, chính xác còn hơn là để phóng viên này lần tìm và viết bài theo 
những bài viết sai lệch (khi đó, không ít tờ báo trong nước đều đang 
cho đăng và bắt tay với tin đồn thất thiệt mà tôi đã nói đến ở phần 
trước). 


Bàn đến vấn để này, Đình Nhi nêu ý kiến là có thể để nghị Shai 
Oster gửi đề cương bài phỏng vấn trước sau đó mới trả lời là có đồng 
ý hay không. Đề cương bài viết của Shai Oster đã khẳng định thêm 
tính đúng đắn của ý kiến mà Đình Nhi đưa ra, nó chứng tô phóng 
viên trẻ người Mĩ từng tốt nghiệp đại học Columbia này đúng là một 
phóng viên chính thống. Những câu hỏi của anh đều là về các vấn đề 
liên quan đến giáo dục tố chất. Chẳng hạn như: 


Anh chị đạy cháu những mục tiêu quan trọng của cuộc đời như 
thế nào? Anh chị muốn khơi mở khả năng sáng tạo, trí tuệ cho chấu 
hay muốn cháu có thể vào học ở một trường danh tiếng để sau này có 
một tương lai vững chắc? 


Anh chị có cho rằng các bậc cha mẹ có thể áp dụng phương pháp 
này của mình không? 


Theo anh chị thì so với phương pháp giáo dục truyền thống trước 
kia của Trung Quốc, phương pháp giáo dục của anh chị khác ở điểm 
nào? 
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CHÍ TIẾT PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG & HỌC TẠP... 
Vì vậy chúng tôi đồng ý tiếp nhận cuộc phỏng vấn. 


Trước khi đến Thành Đô, Shai Oster có gợi điện cho Đình Nhi và 
cả hai đã có một cuộc trò chuyện thân thiện và cởi mở. Cuộc nói 
chuyện sau này giữa chúng tôi và Shai Oster cũng diễn ra thuận lợi. 
Tiếng Trung của Shai Oster rất tốt, chỉ khi dùng đến những từ mang 
hầm ý phức tạp, anh mới phải dùng đến tiếng Anh. Khi cuộc phỏng 
vấn kết thúc, Shai Oster thổ lộ với chúng tôi là thực ra lý luận và 
phương pháp giáo dục của cha mẹ anh cũng tương tự như của chúng 
tôi. Chẳng trách hai bên dễ dàng đi đến sự hiểu biết và thống nhất 
như vậy! 


Đáng tiếc là, Shai Oster chưa kịp viết thành bài hoàn chỉnh thì 
tờ Tin tức châu Á đã được người khác mua lại nên phải dừng phát 
hành. Cuộc phỏng vấn lần đó mới "khai hoa" còn chưa "kết quả" 
nhưng cuốn “Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1 có thể gây sự 
chú ý đối với giới báo chí phương Tây bằng chính giá trị đúng đắn 
của nó cũng đủ khiến chúng tôi cảm thấy vui mừng. Ngoài ra, cuộc 
phỏng vấn này cũng giúp chúng tôi có được sự chuẩn bị về mặt tư 
tưởng cho những lần phỏng vấn sau này, 


Không lâu sau đó, phóng viên của một tờ báo chuyên bàn luận 
sâu về vấn đề sự kiện của Mĩ cũng xin được phỏng vấn chúng tôi. Sau 
này, khi đọc bài viết đó trên báo thì theo chúng tôi bài viết này ban 
đầu có lẽ muốn dùng ví dụ về cách giáo dục ở Trung Quốc qua Lưu 
Điệc Đình làm bước đệm làm nổi bật thêm ý khen ngợi học sinh 
trung học ở Mi. Nhưng sau khi nói chuyện trực tiếp với Đình Nhị, 
phóng viên này có ấn tượng sâu sắc trước sự thông mỉnh và thân 
thiện của cháu, khi nói chuyện qua điện thoại với chúng tôi, anh vẫn 
luôn miệng khen ngợi cháu. Và kết quả là, khả năng lấy làm “bước 
đệm” trước đó đã được Đình Nhi giải đáp trực tiếp, bài báo đã phản 
ánh đúng sự thật. Nét đạo đức nghề nghiệp của nhà báo này khiến 
chúng tôi vô cùng khâm phục! Töiếc là bài viết trên trang điện tử của 
tờ báo này chỉ có hiệu lực trong vòng 7 ngày nên giờ không thể tìm 
đọc lại. 


Tháng 3 năm 2002, Tạp chí Harvard do tờ Thời báo New York (tờ 
báo ảnh hưởng vô cùng lớn ở M?) và đại học Harvard cùng chủ biên 
cũng chú ý đến cuốn sách bán chạy ở Trung Quốc có tựa đề “Em phải 
đến Harvard học kinh tế” - tập 1. Họ đưa ra đề nghị phỏng vấn trực 
tiếp với Đình Nhi. 
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EM PHÁI ĐẾN HARVAR) HỌC KINH TẾ 


Phóng viên của tờ Tạp chí Harvard là anh Eugenia V. Levenson, 
một sinh viên của trường Harvard đến từ bang Philadenphia. Bài 
viết lần này đã thể hiện chân thực lý do thôi thúc chúng tôi viết sách, 
đặc điểm kết cấu của cuốn sách, sự đón nhận của bạn đọc Trung 
Quốc, mối quan hệ giữa cuốn sách với Đình Nhi và hoạt động ngoại 
khoá cùng công việc học tập bận rộn của cháu ở trường Harvard... 
dưới tiêu đề “Một sinh viên của trường Harvard”. Trong phần chú 
thích ảnh trong Tạp chí Harvard, Đình Nhi đã được gọi là “học sinh 
tiêu biểu của trường Harvard”. Chúng tôi đã đọc bài viết này trên 
trang điện tử của Tạp chí Harvard. Với chúng tôi, trang thông tin đó 
có thể được xem là một kỉ niệm quí giá của Đình Nhi khi học ở trường. 
Bạn đọc nếu muốn xem lại bài báo và ảnh, có thể vào địa chỉ 
harvardmagazine.com/2002/07/harvard-gir).htm] 


Khi phóng viên của tờ Thời báo New York liên hệ xin được phỏng 
vấn, Đình Nhi đang trong giai đoạn học tập căng thẳng cho kì thi sắp 
diễn ra nên đề nghị lùi cuộc hẹn lại. Nhưng phóng viên này nói đây 
chỉ cuộc phỏng vấn ngắn, chỉ cần hai bên nói chuyện qua điện thoại 
10 phút nên Đình Nhi đã đồng ý. Không lâu sau, phóng viên này gửi 
cho chúng tôi một bức thư được viết bằng tiếng Anh, đại ý là: “Đề 
nghị ông bà hứa không sử dụng bài viết của Thời báo New York vào 
mục đích tiếp thị cho cuốn sách”. Chúng tôi không hiểu đây là quy 
định thông thường của tờ Thời báo New York hay là sự nhắc nhở quá 
mức? - Có thể đo rất nhiều người đã cùng viết bài phản ánh về một 
cuốn sách bán chạy ở Trung Quốc nên phóng viên này muốn tránh sự 
hiểm nghỉ? Vì không đoán ra nên chúng tôi đã phúc đáp bằng một 
bức thư từ tốn là: “Cảm ơn lời nhắc nhở của anh. May là chúng tôi 
không cần phải làm như vậy”. 


Trên thực tế, nếu không phải là Thomas Friedman - phóng viên 
nổi tiếng của tờ Thời báo New York chú ý đến bài viết này và trích 
dẫn, có lẽ chúng tôi và cả Đình Nhi cũng không được biết mặt mũi 
bài viết trên là như thế nào. Dù vậy, chúng tôi vẫn rất cảm ơn phóng 
viên này, nhờ bài viết của anh mà Thomas Friedman đã có được luận 
cứ, để ông có đôi lời thuyết phục ủng hộ cho Trung Quốc trong bài 
bình luận về vấn để nóng bỏng ở Trung Đông đang được sả thế giới 
quan tâm theo dõi Những người biết rằng báo chí phương Tây 
thường có thái độ xem thường Trung Quốc, cũng như những người 
đã từng đọc qua cuốn: “Người Trung Quốc xấu xf° và “Mặt trái của 
một Trung Quốc ma quỷ”, sẽ nhận thấy rằng đạt được điều đó thật 
không đế đàng chút nào. 
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CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG ã HỌC TẬP... 


Còn nhớ vào ngày 24 tháng 4, Peter - bạn học cùng trường với 
Đình Nhi đã gửi cho cháu một bức thự điện tử ngay từ sáng sớm: 
“Cậu biết không, cậu được xuất hiện trong một bài viết của Thomas 
EFriedman đấy, trong số ra ngày hôm nay của tờ Thời báo New York”. 
Không có thời gian tìm đọc bài viết này, nền cháu đã gửi bức thư này 
về cho chúng tôi. Tò mò, chúng tôi vội vàng lên trang địa chỉ của tờ 
báo này tìm kiếm. Ban đầu, nhờ tìm kiếm tên tác giả nên chúng tôi 
được biết Thomas Friedman vinh dự được nhận giải thưởng Pulitzer 
đành cho bài báo bình luận xuất sắc nhất năm 2001 - đây là lần thứ 
ba Thomas Friedman giành được giải thưởng cao quí nhất trao tặng 
cho các phóng viên tin tức ở Mĩ, tiếp sau đó chúng tôi tìm được bài 
viết đó của Thomas Friedman. 


Trong bài “Đó là ngày nào?” của Thomas Friedman, chúng tôi 
mới được đọc một phần của bài viết từ cuộc phỏng vấn trên tờ Thời 
báo New York: Đặc san Giáo dục uù cuộc sống của tờ Thời báo Neu 
York uiết: Cuốn sách bán chạy nhất trong 16 tháng trở lại đây ở 
Trung Quốc là cuốn “Em phải đến Haruard học kứnh tế” - tệp 1. Đây 
là cuốn sách do cha mẹ của Lưu Diệc Đình uiết uới mong muốn chỉa 
sẻ uổi bạn đọc uề phương pháp nuôi dạy, giáo dục khoa học đã giúp 
con mình thị đỗ bào trường Horuard. Lượng phát hành của cuốn sách 
này đã lên đến hơn 110 uạn quyển uà đã được rốt nhiều người bắt 
chước uiết các cuốn khác như làm thể nào để thì đỗ uào trường 
Chicago, Oxford, Cambridge,... 


Về điều này, cách nhìn của Thomas Friedman là: 


Trong một xã hội mà cuốn sách uiết uê phương pháp giáo dục 
giúp trẻ khủ năng thị đỗ uùo trường Haruard là loại sách bán chạy 
thì cuối cùng nhất định đất nước đó sẽ có thể xây dựng trường 
Haruard của riêng họ. 


Do nội dung chính của bài viết này lên quan đến vấn đề Trung 
Đông và tiến trình hoà bình nên được báo chí ở rất nhiều nước và 
khu vực đăng tải. Còn tại địa chỉ website của Thời báo New York thì 
nếu muốn xem bạn sẽ phải trả tiền. 


Cách nhìn độc đáo của Thomas Friedman nhắc chúng tôi nhớ 
đến một câu nói của người xưa: Khi người tzong cuộc còn mơ màng, 
thì người ngoài lại rất tỉnh táo. Trong khi một số người Trung Quốc 
tranh luận gay gắt về vấn để có nên cho lưu hành rộng rãi cuốn “Em 
phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1 hay không thì, không ai ý thức 
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đến một điều là hiện tượng xã hội này đã mang đến thế giới bên 
ngoài một thông tin ấn tượng, tích cực về đất nước Trung Quốc. Bằng 
chứng chứng minh cho điều này là, không ít bạn đọc từ Hồng Kông, 
Đài Loan đã viết thư nói là: "Cuốn “Em phải đến Harvard học kinh tế 
- tập 1 đã mang đến cho họ những hình ảnh mới về Trung Quốc đại 
lục, khiến họ thêm phần tin yêu". 


Sang ngày thứ hai khi bài viết của Thomas Friedman được đăng 
(ngày 2ð tháng 4), một phóng viên của ÁP (Ássociated Press) thường 
trú tại Bắc Kinh cũng giới thiệu lý do vì sao cuốn “Em phải đến 
Harvard học kinh tế” - tập 1 trở nên nóng bỏng thông qua bài viết: 
“Một điển hình thành công trong việc làm nóng vấn đề giáo dục ở 
Trung Quốc”. Đại ý của bài viết này là: Tầng lớp trí thức của Trung 
Quốc rất thích đọc những cuốn sách viết về kinh nghiệm thành sông 
của những nhà quản lý phương Tây với hi vọng qua đó có thể nâng 
cao tố chất, khả năng cạnh tranh cho bản thân. Nhưng lượng phát 
hành cao nhất vẫn thuộc về cuốn sách “Em phải đến Harvard học 
kinh tế” - tập 1 do một cặp vợ chồng chấp bút. Trong cuốn sách này, 
họ coi những cuốn sách thuộc thể loại viết về giáo dục là con đường 
giúp trẻ thành công. 

Trong bài viết có tựa đề Crimson China đăng trên tờ Boston 
Globe số ra ngày 29 tháng 12 năm 2002 của phóng viên giàu kinh 
nghiệm - Mahlon Meyer thuộc Tuần san Tin tức của Mĩ cũng chú ý 
đến mục đích của chúng tôi khi viết cuốn “Em phải đến Harvard học 
kinh tế” - tập 1: “Để chia sẻ bí quyết kinh nghiệm giáo đục con thành 
tài với mọi người, chúng tôi cũng hi vọng họ sẽ ý thức được tầm quan 
trọng của giáo dục gia đình đối với sự hưng thịnh và phát triển của 
đất nước”. Để tìm hiểu nguyên nhân vì sao cuốn sách trở thành một 
cuốn sách bán chạy, phóng viên này đã đến phỏng vấn giáo sư 
Wiliam Kirby - viện trưởng Học viện Harvard và ngài Ben Mardell - 
chuyên gia về lịch sử cận đại Trung Quốc và chuyên gia giáo dục sớm 
từ 0 tuổi của Học viện Harvard. Khi đó Ben Mardell nói: “So với việc 
chỉ chú trọng khả năng trí tuệ của trẻ trước đây, cuốn “Em phải đến 
Harvard học kinh tế” - tập 1 đã tiếp cận gần hơn với một thay đổi có 
thể nói là mang tính chất bước ngoặt”. Giáo sư William Kirby thì nói: 
“Điểm khác biệt so với thế kỉ trước là, thanh niên Trung Quốc và cha 
mẹ của họ đang tìm kiếm phương pháp giáo dục tốt nhất dù đó là 
phương pháp trong nước hay nước ngoài, đặc biệt là ở thời điểm hiện 
nay". 
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Tiếp theo đó là cuộc phỏng vấn của báo Tuần san Thời đại (bản 
dành cho châu Á) và báo Giáo đục cao đẳng Mĩ... 


Điểm chung trong các bài viết của báo chí phương Tây là, họ đều 
rất quan tâm đến lượng bạn đọc của cuốn “Em phải đến Harvard học 
kinh tế” - tập 1. Bởi thực sự số lượng bạn đọc là rất lớn. Theo ước tính 
chặt chẽ trung bình 3 người đọc chung một cuốn, thì với số sách phát 
hành là 165 vạn cuốn, lượng bạn đọc đã lên đến 495 vạn người. Đấy 
là chưa kể đến số lượng bạn đọc sách điện tử trên mạng và sách in 
lậu. Theo bài viết trên mạng Nhân dân dưới tựa đề “Tổng kết về số 
lượng sách phát hành trong năm 2001 trên mạng Nhân dân”: “Nhà 
xuất bản ước tính, số lượng sách in lậu của cuốn “Em phải đến 
Harvard học kinh tế” - tập 1 ít nhất cũng lên đến 200 vạn cuốn”. Mùa 
thụ năm 2003, khi Đình Nhi đưa mẹ sang Mĩ thăm trường Harvard 
và giáo sư William Kirby, giáo sư đưa ra cuốn sách “Em phải đến 
Harvard học kinh tế” - tập 1 và để nghị hai mẹ con cùng kí tên. 
Nhưng đây lại là cuốn sách in lậu! (Kh¿ đó, giáo sư tò mò hỏi: “Cuốn 
sách này đúng là bản in lậu sao? Làm sao bà có thể nhận ra? May 
mắn là, trong túi xách của mẹ Đình Nhì khi đó có một cuốn nên mẹ 
liền lấy ra so sánh uới cuốn in lậu bia, giúp giáo sư dễ dàng phân biệt 
sự khác nhau giữa hai cuốn. Với cuốn thột, khi sờ tay uèo bìa sách ta 
sẽ có cảm giác lôi lõm, hình ảnh trong đó cũng rất rõ rùng; còn. bìa 
sách của bản in lậu thì phẳng lì, tronh ảnh in trong sách cũng rất mờ 
uò nhoè. Chúng tôi đem tặng giáo sự cuốn chính thúc, ông đã uui uẻ 
nói: “Tốt quá, sau này nói đến uấn đề uê sách in lậu thì tôi cũng có 0Ý 
dụ thực tế để so sánh rồi). 

Oprah Winfrey - nữ hoàng talkshow của Mi là người chủ trì “Câu 
lạc bộ sách Oprah” - câu lạc bộ có ảnh hưởng nhất đối giới xuất bản 
sách ở Mĩ. Từ năm 1996 đến tháng 4 năm 2002, vị trí đầu tiên trong 
“bảng xếp hạng dự đoán những sách bán chạy nhất” do câu lạc bộ 
này tiến cử là cuốn “Vợ của phi hành gia” với lượng phát hành là 280 
vạn cuốn, xếp thứ 6 là cuốn “Chúng ta là gia đình của Mufanni” với 
160 vạn cuốn. Số lượng phát hành của cuốn sách “ Em phải đến 
Harvard học kinh tế” cao hơn cả cuốn sách xếp thứ 6 trong bảng này. 
Nếu gộp thêm lượng sách bị in lậu, số lượng phát hành thực tế của 
“Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1 còn nhiều hơn 350 vạn 
cuốn (vượt qua vị trí dẫn đầu của bảng xếp hạng trên). Biết con số 
này, bạn đọc sẽ dễ dàng hiểu được vì sao báo chí phương Tây nhắc đi 
nhắc lại số lượng sách phát hành kỉ lục của “Em phải đến Harvard 
học kinh tế” - tập 1. 
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Báo chí phương Tây quen chú ý đến những làn sóng dư luận, nên 
qua số lượng phát hành của cuốn “Em phải đến Harvard học kinh tế” 
- tập 1, họ đã rút ra một điều là: Yếu tổ được người Trung Quốc coi 
trọng là thông qua giáo dục (chứ không phải là bạo lực, cướp bóc, 
bành trướng) để mở mang không gian phát triển. Trong thời kỳ phát 
triển của đất nước Trung Quốc, các thanh thiếu niên và các bậc cha 
mẹ ở cả trong và ngoài nước đang đi tìm con đường giáo dục tốt nhất. 


Được hơn 1 tỷ bạn đọc mang tới cho thế giới thông điệp về 
“Trung Quốc hoà bình và phát triển”, chúng tôi cảm thấy vô cùng 
vinh dự. Càng vui mừng và hạnh phúc hơn khi chúng tôi nhận được 
rất nhiều thư bạn đọc gửi tới nói rằng: Sau khi đọc xong cuốn sách 
“Em phải đến Harvard học kinh tể” - tập 1, họ đã rút ra rất nhiều 
điều bổ ích... 

Lời cảm ơn 

®& Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bậc phụ huynh, những 
người ông người bà và các cháu trai, cháu gái đã yêu thích cuốn 
sách này! 

¿ Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những người thầy, người 
cô, các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực cùng các cấp lãnh đạo, 
các tổng biên tập và phóng viên của các tờ báo đã giới thiệu và 
tiến cử cuốn sách này! 

& Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới những tờ báo nước ngoài đã đưa 
tin bài về cuốn sách này cũng như vấn đề nỏng bỏng về giáo dục 
tố chất ở Trung Quốc một cách khách quan! 

«& Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới ông Dương Quỳ, người chịu trách 
nhiệm biên tập cùng các lãnh đạo và toàn thể nhân viên trong 
mạng lưới phát hành của nhà xuất bản! 

+ Chúng tôi xin gửi lời cám ơn tới tất cả giám đốc, nhân viên trong 
những nhà sách kiên quyết mang đến cho bạn đọc những cuốn 
sách thật. 


Cách nói lời cảm ơn sâu sắc nhất chính là mang đến cho bạn đọc 
cuốn sách thứ hai được chúng tôi đành rất nhiều trí tuệ và công sức, 
cuốn “Em phải đến Harvard học kinh tế” - tập 2, Chúng tôi hi vọng 
rằng không nhiều thì ít, cuốn sách này sẽ mang đến cho bạn hoặc con 
của bạn những kiến thức bổ ích và giá trì. 

Xin gửi lời chúc phúc chân thành nhất đến bạn và con của bạn! 


Chúng tôi rất vui khi nhận được những lá thư phần hồi từ bạn đọc. 
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Phụ lục 1: 
BẢNG KIỂM TRA KHẢ NĂNG TRÍ TUỆ DENVER 
DÀNH CHO TRẺ NHỎ 


LƯU VỆ H0A - MẸ LƯU DIỆC ĐÌNH: NGUỮN BC VÀ MỘI DUN TÀI LIỆU 


Bảng kiểm tra khả năng phát triển trí tuệ Denver dành cho trẻ 
nhỏ mà tôi đề cập đến trong "Ghi chép bồi dưỡng tố chất" ở cuốn “Em 
phải đến Harvard học kinh tế” - tập 1 được hai học giả người Mĩ là 
Frankburg và Dodds thiết kế năm 1967 với tên gọi chính thức là 
“Kiểm tra khả năng trí tuệ Denver"”. Đây là một dạng phương pháp 
kiểm tra mức độ phát triển đơn giản dành cho trẻ nhỏ và trẻ trước 
tuổi đi học, nhằm mục đích phát hiện sớm những năng khiếu bẩm 
sinh của trẻ. 

Năm 1980, hai chuyên gia y học ở Thượng Hải là Tống Kiệt và 
Chu Nguyệt mang theo bảng "Kiểm tra khả năng trí tuệ Denver" về 
Trung Quốc và đã tiến hành kiểm tra đánh giá trên 1041 trẻ nhỏ ở 
Thượng Hải. Đồng thời họ dựa trên cơ sở phân tích so sánh sự khác 
biệt giữa trẻ em Trung Quốc và trẻ em Mĩ trong phương diện phát 
triển để định ra tiêu chuẩn phát triển về hành vi và trí tuệ dành cho 
những trẻ dưới 6 tuổi sống ở các thành phố của Trung Quốc. Dựa 
trên tư liệu cụ thể của bảng "Kiểm tra khả năng trí tuệ Denver” cùng 
kết quả ứng dụng, hai chuyên gia đã biên dịch thành cuốn sách 
“Kiểm tra khả năng phát triển trí tuệ đành cho trẻ nhớ”, do nhà xuất 
bản Khoa học Kĩ thuật Thượng Hải ấn hành. Những bài kiểm tra 
khả năng trí tuệ trên trẻ em ở Thượng Hải được nêu lên trong cuốn 
sách này là do giáo sư Cố Hạnh Nguyên của thuộc khoa y tế của Học 
viện Y học số một Thượng Hải duyệt và hiệu đính. 


Theo giới thiệu của người dịch, trong số những phương pháp 
kiểm tra đơn giản được sử dụng phể biến trên thế giới, bảng "Kiểm 
tra khả năng trí tuệ Denver" dành cho trẻ nhỏ là một phương pháp 
có tính chuẩn xác và hiệu quả cao nhất, Khi hai người đưa phương 
pháp kiểm tra này vào Trung Quếc thì từ nhà trẻ và trường mẫu giáo 
cho đến các tổ chức chăm sóc sức khoẻ ở Mĩ đều đang dựa vào bảng 
"Kiểm tra khả năng trí tuệ Denver" để kiểm tra đánh giá khả năng 
trẻ nhỏ. 

Nội dung của "Kiểm tra khả năng trí tuệ" được chia làm bốn 
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phần chính, gồm "khả năng vận động" (năng lực vận động tứ chị), 
"khả năng ứng phó trước sự vật" (năng lực vận động tính tế), "khả 
năng ngôn ngữ" (năng lực ngôn ngữ), "khả năng giao tiếp" (năng lực 
sinh hoạt và giao tiếp với người). Những thuật ngữ chuyên dụng 
trong kiểm tra trí tuệ này sẽ được chú thích kĩ hơn ở phần sau. Bốn 
phần chính này tổng cộng gồm 105 mục, phù hợp với những trẻ 16 
ngày tuổi đến 6 tuổi (để tính độ tuổi cho những trường hợp trẻ sinh 
thiếu tháng thì trừ bót số ngày sình sớm). 


Nguyên nhân đầu tiên khiến tôi xem phương pháp "Kiểm tra 
khả năng trí tuệ Denver" là, theo phương pháp này, người ta sẽ phân 
ra “số trẻ đạt mức” và “tuổi đạt mức” thành 4 nhóm 25%, 50%, 7B%, 
90%. Khi đối chiếu, phụ huynh vừa có thể phát hiện ra con mình có 
phát triển bình thường hay không, vừa có thể biết mức độ phát triển 
của cháu so với các trẻ cùng tuổi khác. “Kiểm tra khả năng trí tuệ trẻ 
nhỏ” được kèm thêm với rất nhiều bảng thống kê đánh giá dưới nhiều 
góc độ. Bảng tôi chọn giới thiệu với bạn đọc là “Bảng đánh giá khả 
năng bình thường của các bé trai và bé gái”. Bảng này liệt kê lần lượt 
“phần trằm trẻ đạt khả năng theo các tuổi khác nhau”, nên rất hữu 
dụng. 


Theo giới thiệu của người dịch, do chịu ảnh hưởng của yếu tố văn 
hoá, hoặc địa lý nên mức độ phát triển của trẻ có phần khác nhau. Ở 
vùng có sự khác biệt tương đối lớn, khi áp dụng áp dụng phương 
pháp "Kiểm tra khả năng trí tuệ Denver", ta cần xác định mức đánh 
giá tiêu chuẩn dựa trên mức độ phát triển trung bình của trẻ ở vùng 
đó. Ví dụ như, cuộc kiểm tra lần thứ nhất vào năm 1974 cho thấy, về 
mặt “khả năng ngôn ngữ” và khả năng giao tiếp, trẻ em ở CardIf 
- phát triển tương đối nhanh, so với trẻ ở Denver thì trẻ ở Cardif sớm 
đạt tiêu chuẩn hơn. Nhưng trong một số nội dung ở “khả năng vận 
động” thì những trẻ em ở Denver lại có phần phát triển nhánh hơn. 
Chẳng hạn như, 50% trẻ em 2,8 tháng tuổi ở Denver đã biết lẫy, đến 
4,7 tháng thì tỉ lệ này lên tới 90%, lần lượt phát triển sớm hơn trẻ ở 
Cardif 2 - 3 tháng. Sau khi tiến hành điều tra ở thành phố Tokyo và 
một đảo Okinawa ở phía nam, một chuyên gia Nhật Bẵn nhận thấy 
do phương thức nuôi đạy trẻ ở nơi này rất khác nhau nên độ chênh 
lệch về khả năng phát triển của trẻ cũng có sự khác biệt tương đổi 
lớn. Trung bình trẻ ở Okinawa bắt đầu học đi sớm hơn trẻ ở Tokyo 1 
tháng nhưng lại nắm được vốn từ ít hơn trẻ ở Tokyo. 

Giữa hai nước Trung Quốc và Mĩ cũng có rất nhiều khác biệt về 
văn hoá, địa lý và phương pháp giáo dục nên đương nhiên mức độ 
phát triển của trẻ em ở hai nước cũng có một số sự chênh lệch lớn. 
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Lúc đầu, động cơ khiến tôi quan tâm đến những sự khác biệt này là 
để phát huy sở trường, bù đắp sở đoản. Nhưng sau khi biết sự khác 
biệt này, tôi ý thức rõ hơn đến việc cần phải tăng cường những khâu 
còn yếu trong phương pháp giáo dục trẻ ở Trung Quốc (ví dụ như kết 
hợp với chế độ dinh dưỡng, giúp trẻ hình thành khả năng tự lo cho 
bản thân, khả năng nhận thức và tính độc lập). Do đó hồi còn nhỏ, sự 
phát triển trí tuệ của Đình Nhí vượt mức thông thường đông đều 
trên tất cả các phương diện, nên không có sự chênh lệch trong khả 
năng phát triển như những phương pháp giáo dục được đề cập đến 
dưới đây sẽ dẫn đến. 20 năm trở lại đây, cải cách mở cửa đã thúc đẩy 
xã hội tiến bộ, dẫn đến sự giao lưu trao đối giữa văn hoá Đông - Tây 
nên mức độ phát triển trí tuệ về tổng thể của trẻ em Trung Quốc 
cũng được nâng lên. Thêm vào đó giáo dục sớm dần dân được phổ 
biến nên trẻ em bây giờ sẽ phát triển nhanh và tốt hơn Lưu Diệc 
Đình 20 năm về trước. 


Dù vậy, việc tôi giới thiệu những phương pháp giáo dục dẫn đến 
sự chênh lệch trong khả năng phát triển vẫn là rất cần thiết. Bởi 
chúng giúp ta biết giới hạn thấp của “phát triển bình thường” nằm ở 
đâu, giúp chúng ta đánh giá đúng tình hình phát triển của trẻ, loại 
bỏ những nỗi lo không cần thiết. 


SỰ KHÁC BIỆT YẾ MỨC BỘ PHÁT TRIỂN GIỮA TRẺ EM TRUNG QUỐC VÀ TRẺ 
EM MĨ DƯỚI GBN MẮT GUA CHUYÊN GIÁ 


Vào năm 1980, khi thử áp dụng phương pháp đánh giá khả năng 
trí tuệ, chuyên Bìa Trung Quốc đã chỉ ra rằng, về mức độ phát. triển 
thì những trẻ em ở Thượng Hải và trẻ em ở Denver có một số khác 
biệt như sau: 


Về “khả năng vận động”: Xét về độ tuổi có khả năng “nằm sấp 
ngóc đầu”, “tự vin đứng thẳng dậy”, “đi vững” thì trẻ em ở Thượng 
Hải có phần phát triển chậm hơn ở Denver (cột 50% và 90% đều 
muộn); 


50% trẻ em Thượng Hải biết lẫy khi được 6,1 tháng tuổi, 90% khi 
được 6,9 tháng tuổi. Cả hai cột này đều chậm hơn trẻ em ở Denver 2 - 
3 tháng. 


Trên phương diện “khả năng giao tiếp”, trẻ em Thượng Hải phát 
triển chậm hơn trẻ em Denvcr ở khả năng “tự ăn tương đối gọn gàng”, 
“biết rửa tay và lau khô”, “biết tự mặc quần áo”, đặc biệt là trong khả 

' năng “biết tự cổi áo khoác”. So:với mức tiêu chuẩn, ở hai cột 50% và 
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90% trẻ em Thượng Hải phát triển chậm hơn 13 tháng. Nhưng ở khả 
năng “không bám mẹ” thì trẻ em Thượng Hải lại đạt mức tiêu chuẩn 
sớm hơn trẻ em Denver 1 - 2 tuổi. 


Về “khả năng ngôn ngữ”: mức độ phát triển của trẻ em Thượng 
Hải và trẻ em Denver về cơ bản là giống nhau ở các khả năng “biết 
nói họ tên”, “biết đói, lạnh, mệt”, “hiểu được giới từ”, “nhận biết màu 
sắc”, “có thể nói từ trái nghĩa”. Trong hai khả năng là “nhận biết 
màu sắc” và “từ trái nghĩa”, ở cột 90% thì trẻ em Thượng Hải lại vượt 
qua trẻ em Denver. Trong khả năng “biết nói họ tên”, trẻ ern Thượng 
Hải thậm chí còn vượt mặt trẻ em Denver ngay ở cột 50%. Nhưng ở 
hai khả năng là “giải thích nghĩa của từ” và “biết vật này làm từ cái 


>? 


gì", mức độ phát triển của trẻ em Thượng Hải tương đối chậm. 


Các chuyên gia cho rằng, đại đa số những sự chênh lệch trong 
mức độ phát triển này đều có thể được giải thích qua nhân tố môi 
trường và thói quen truyền thống trong việc nuôi dạy và giáo dục trẻ. 
Ví dụ như, các bà mẹ và người trông nom trẻ không để trẻ nằm sấp; 
để tránh trẻ làm rơi vãi cdm và tiết kiệm thời gian nên trẻ đưới 2 tuổi 
thường được người lớn xúc hộ, rất ít trẻ có cd hội rèn luyện khả năng 
tự xúc ăn. Ngoài ra, do vào mùa đông nhiệt độ trong nhà ở Trung 
Quốc thường xuống thấp, mọi người phải mặc nhiều quần áo, ăn mặc 
phức tạp cũng có thể là nguyên nhân khiến trẻ chậm phát triển ở 
“khả năng vận động” và “khả năng giao tiếp”. 8o với trẻ em Denver 
thì trẻ em Thượng Hải sớm “không bám mẹ" hơn 1 - 2 tuổi, có thể liên 
quan đến lý do các bà mẹ Trung Quốc phần lớn đều phải đi làm, khi 
hết thời gian nghỉ sau khi sinh rất nhiều bà mẹ liền mang con đến 
gửi ở nhà trẻ, trẻ dễ chịu rời mẹ hơn nên sớm “không bám mẹ”. 


Ngoài ra, về nguyên nhân khiến trẻ em Thượng Hải chậm phát 
triển trong khả năng “giải thích nghĩa của từ” và “biết vật này làm từ 
cái gì”, ta không thể giải thích đơn giản bằng cách vin vào tình hình 
kinh tế xã hội, lý do đáng tin cậy hơn là văn hoá của Trung Quốc và: 
văn hoá của các nước phương Tây không giống nhau, có sự khác biệt 
trong cách diễn đạt ngôn từ. Khả năng diễn đạt ngôn từ của người 
Trung Quốc thường phản ứng trực giác, chứ không phải có tính chất 
thiên về phân tích như những thứ tiếng nước ngoài là tiếng Anh, 
tiếng Đức, tiếng Pháp. Ví dụ như, với những câu hỏi dạng “Nhà là cái 
gì?, “Bàn là cái gì?, “Chìa khóa là cái gì?, trẻ em Thượng Hải rất ít 
khi bị hỏi, nên đương nhiên số em trả lời được cũng sẽ ít. Bởi vậy, sự: 
tụt hậu trong hai khả năng này rất có thể là do sự khác biệt về văn 
hoá gây ra, ta không nên đưa ra nhận định đơn thuần là mặt bằng về. 
mức độ phát triển khả năng ngôn ngữ chậm, : 
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Do có những sự khác biệt như đã nói ở trên, nếu ta áp dụng một 
cách máy móc tiêu chuẩn thông thường của "phương pháp kiểm tra 
khả năng trí tuệ Denver" vào đối tượng trẻ em Trung Quốc thì mức 
độ yêu cầu tiêu chuẩn của một số phần khả năng nào đó có thể là quá 
cao đối với trẻ phát triển bình thường. Lý do bởi mức độ phát triển ở 
một số phương điện trong thời kì đầu của trẻ em Trung Quốc. có xu 
hướng. là chậm. Nhưng sau đó lại có khả năng bắt kịp tiêu chuẩn ban 
đầm của học giả Frankburg. Ngoài ra, danh từ trong tiếng Trung 
không có số ít và số nhiều nên ta có thể bỏ đi phần “biết dùng số ít và 
số nhiều” 


Ctuyen gia kết luận, chỉ cẦn chỉnh sửa hợp lý độ tuổi tiêu chuẩn 
ở một số nội dung thì phương pháp kiểm tra sàng lọc khả năng trí 
tuệ Dever vẫn là một công cụ hiệu quả, phù hợp với việc sàng lọc và 
phát hiện sớm những trẻ chậm phát triển ở Trung Quốc. Phương 
pháp này có thể được ứng dụng vào nhi khoa lâm sàng, di truyền học 
y học, chăm sóc sức khoẻ trẻ nhỏ và giáo dục, nuôi đưỡng trẻ nhỏ. Khi 
tham khảo bảng này, các bậc cha mẹ cần chú ý đối chiếu với những 
khác biệt được nhắc đến ở phần trên và có thể thay đổi mức tiêu 
chuẩn bình thường trong một số mục để có được kết quả tương đối 
chuẩn. 


Do phần đông các bậc cha mẹ đều không học qua các lớp đào tạo 
chuyên môn và cũng không có phần trình bày cụ thể về bài kiểm tra 
mà chỉ đối chiếu qua mức độ phát triển của trẻ với bảng này nên các 
bạn cũng không nên quá coi trọng kết quả của bài kiểm tra này. Với 
những bậc cha mẹ nắm rất chắc tình hình của con mình thì chỉ cần 
nhìn qua một số nội dung là có thể đoán biết trẻ đạt hay không, có 
thể các bạn còn nhớ con mình đã làm được như vậy từ lúc được mấy 
tuần hay mấy tuổi. 


Ở đây, tôi cần nhấn mạnh là, "kiểm tra khả năng trí tuệ Denver" 
không phải là đo trí thông minh, không có tác dụng dự báo khả năng 
thích ứng với môi trường và độ cao thấp về trí tuệ tại thời điểm bây 
giờ cũng như sau này. Nếu trẻ có khả năng phát triển vượt trội, cha 
mẹ không nên nghĩ là eon mình có thể tự trở thành thiên tài mà sau 
phút vui mừng, bạn nên nhanh chóng bắt tay vào việc thực hiện giáo 
dục sớm. Ngoài ra, chức năng chủ yếu của bảng kiểm tra khả năng 
trí tuệ Denver là sàng lọc và kiểm tra những trẻ nhỏ “có thể là có vấn 
để về trí não nhưng không có biểu hiện lâm sàng”, Na giúp công 
tác chấn đoán tiếp sau đó thuận lợi hơn. Bởi vậy, chỉ cần trẻ làm 
được những điều mà 90% trẻ cùng độ tuổi khác cũng làm được là các 
SP đã phát triển bình thường, các bậc cha mẹ hoàn toàn có thể yên 
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tâm, Nhưng nếu trẻ không ở trong nhóm 90% trẻ cùng độ tuổi, cha 
mẹ nên nghĩ đến việc đưa con đến bệnh viện hoặc trạm y tế chăm sóc 
sức khoẻ bà mẹ và trẻ sơ sinh để kiểm tra chính thức, tìm hiểu rõ 
nguyên nhân. 


BIẢI THÍCH CÁC DANH TỪ CHUYÊN DỤNG TRŨNR BẰNG DÁNH GIÁ KHẢ 
NĂNG TRÍ TUỆ 


Khả năng vận động: Phản ánh tư thế của trẻ, độ vững của đầu, 
và các khả năng như giữ thăng bằng, ngồi, đứng, trèo, đi, chạy, nhây 
và mức độ sử dụng ngón tay. Những khả năng vận động này chính là 
xuất phát điểm giúp ta dự đoán mức độ phát triển của trẻ. 

Khả năng ứng phó trước sự vật: Đây là khả năng phản ánh năng 
lực phân tích và tổng hợp của trẻ đối với sự vật thuộc thế giới bên 
ngoài, và cũng là quá trình giải quyết vấn đề mới nảy sinh dựa trên 
những kinh nghiệm đã có. 

Khả năng ngôn ngữ: phân ánh khả năng nghe, hiểu và biểu đạt 
bằng ngôn ngữ của trẻ. 

Khả năng giao tiếp: phản ánh khả năng sinh hoạt và giao tiếp 
Với Con người. 

Gấp: tức đưa ngón tay cái áp sát vào đầu ngón trỏ đã được gập 
cong:để gắp một để vật tròn nhỏ. 

Hái: dùng đầu ngón cái và ngón trổ (hoặc ngón giữa) để gấp một 
vật nhỏ đạng tròn mà cổ tay vẫn để sát mặt bàn. 

Hái duỗi: chạm đầu ngón cái và ngón trỏ (hoặc ngón giữa) để gắp 
một' vật nhỏ đạng tròn nhưng phải nâng sổ tay lên. 
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BẢNG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG BÌNH THƯỜNG CỦA BÉ TRAI VÀ BÉ GÁI 
(Bảng đánh giá khả năng theo tỉ lệ phần trăm độ tuổi của trẻ nhỏ) 


Bề trai Khả năng giao tiếp Bẻ gái 
Ị Ôu 9/ 9 Lứi, 9, Ô, 
25% | 50% | 75% | 90% Chỉ tiết 253% | 50% | 75% | 90% 
1,0 1,0 
tiâng Chủ ý đến gương mặt tháng 
1,5 1,8 Biết cưới mim - 
———— 


1,8 | 33 46 


55 


?1 | 9A 
92 |11.8 
10,5 | 11/8 13/8 | 14A 


221 


Tự mỉm cười 


Tự ăn bánh bích quy 


Giữ đồ chơi 


Biết Ú oä 


Muốn đưa tay với đồ chơi ở phía xa 


Biết vẫy tay chào tạm biệt 
Ném bóng cha đối phương 
Tìm đồ chứ không khóc 


_| tã | 22 
Rụt rẻ, nhận ra người lạ 


Liống nước bằng cốc 


mình 


Không bám mẹ 


mỉ Biết cổi áo khoác 128 | 15,9 | 190 | 21A 

IS li 
206 | 24,0 n. 4/0 tuổi Biết đi "giầy lười E 214 | 232 |27 tuổi 
“:-- ^^: l1... =—=:_.Tn..:— 

23 | 33 Biết rửa tay và lau Khô 185 | 28 | 22 | 42 
185 | 22/8 | 2, 3, iết rửa tay và lau ' | uẻ tuổi : 
211 HH 30 | 36 Biết chơi với một bạn khác | 180 | 20, 30 | 33 
———__—_— —- 
22 22 |37| 43 Biết gài khuy áo 222p | 358 | 42 
tuổi | ”' : : gối KhMy tuổi | “ : : 
lề ẩn áo ch 
22 | 27 | 3d 35 Cùng cha mẹ mặc quần áo cho 
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Bỏ trai Khả năng ứng phó trước sự vật Bé gái 
25% | 50W |7 90% Chí tiết 25% |50%| 75% 90% 
*Liếc mắt nhìn theo vật cho đến vị trí 1,3 
nhìn thẳng (xem chú thích bên dưới) tháng 
(100%) Dáng vẻ càn đối q hạn 
†*Liếc mắt nhìn theo vật (xem chú thích 
= l gu bên nh su 
18 | 2A Hai mắt có thể đảo 180° 241 3,0 42 
15 | 22 |32 Biết lấy tay này nắm tay kia để nghịch 
25 | 343 |4, Nắm được chiếc trống lúc lắc 
Chú ý đến đồ vật dạng trỏn nhỏ 23 51 
Đưa tay ra đôi 


Tìm kiếm búp len 
Nắm được hai miếng gỗ vuông 
Túrn lấy đồ vật dạng tròn nhỏ 
58 Í72| 83 Truyền miếng gỗ vuông từ tay này 


50 |155| 5,9 §,7 
4? |54| 63 §7 


sang lay kia 
7,2 | 85 |10,3| 12,1 |Tay nắm hai miếng gỗ gõ lên mặt bàn| 8,8 |7ã| 95 | 120 
¡74 | 84 |92| 98 “Gắp” | 68 |81/ 88 | 1023 
9ô | 10/7 |129| 14,7 “Hái duẫi” 91 |107) 11⁄6 | 147 
12,0 Bắt chước vẽ lĩnh tình 120 |148| 160 | 210 


14/2 |15,0| 18,0 Xếp chồng hai miếng gỗ vưông 11.9 |138| 17489 | 210 
125 | 133 |148| 220 Dốc lọ lấy vật hình trồn nhỏ (sau khi - 126 |135| 178 20 


xem làm mẫu 
|_ Biết dốc lọ lấy đồ vật dạng hình tròn : 
13,5 | 14,5 |22,2|2,5 tuổi nhỏ (tự phá) 13,9 |18,0 20 3,0 tuổi 
————— ————————- 
†5,0 | 18,1 |21,8|20tuổi Xếp chồng bổn miếng gỗ vuôn 161 |17| 1998 | 2A 
170 | 212 |za2| 2„ạ JBiếtcẩm bút À2 0 nghiêng nhỏ 232|2/8uổil 3/0 


204 | 24.0 32 Xếp chồng tám miếng gỗ vuông | 220 |2/1| 2A 28 
2,1 tuổi|2.7 tuổi 3,0 | 3,4 Vẽ hình tròn 2.2tuổi 28 | 2,7 kh 
22 | 27 |341| 35 Thử bắc cầu 22 |26| 341 
28 | 34 |3,/8| 42 Vẽ chữ thập 2/8 37 

41 | 4A Lái Tô, về hình vuông theo mẫu có sẵn Lạ - 490| 54 | 60 
3,5 _ Về hình vuông 4/2 Bà 6Â 


3 | 41 |50| 57 | VẽRnhngưðgômbaphin | 30 |3 50 
45 | 50 |SS| 61 |  VeNhngigim@phin | 43 |4§ S7 
28 1 30 138] 42 So sánh chiều dài 28 |29| 32 | 48 _-| 

Chú thích: (*): Có khả năng đưa mắt nhìn theo oật được đi chuyển từ 
bên cạnh đến uị trí nhìn thẳng. (**) Có khả năng đảo nhãn câu nhìn theo 
uật được dì chuyển quá tâm nhìn thẳng, có thể nhìn bao quát hơn. 
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CHÍ TIẾT PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG 4 HỌC TẠP... 


Bé trai Khả năng ngôn ngữ Bỏ gái 

25W |ø0M|/75| 9U | Chug  — | 25% | 50% ]78⁄ | 40% 
Khệ Có phản ứng với tiếng chuông Nà 

4/2 | 1,8 |_ Nín khóc khi nghe thấy tiếng người 14.| 18 

15 |21|26|] 32 - Cười thánh tiếng 12 | 18 | 26 | 34 
13 |20]27] 44 Gọi giọng to 17 | 28 48 
54 |74|97| 102 | Gọợima","ba"mộtcáchvôýthức | 58 | 87 | 81 | 98 
41 |56|70| 80 | Ngoằnhđấu lạkhingheBếnggoi | 34 | 55 | 69 | 88 
58 [72|98 H2 8Bohem | |8 |8 | tị 


96 |104]124) 137 | Gọiba","ma"mộtcáehcóythúc | 80 | 98. 113 | 126 
128 |144|154| 205 | Nói được ba từ 117 | 124 | 147 | 200 


2A : số 22 

14,2 |20,5|22,B tuổi Biết lên kết hai từ 14.0 | 1ô,8 | 214 tuổi 
14.3 |18,0|22/0] 23,0 ,| Chỉra một bộ phận trên cơ thể minh | 136 15,3 | 19.0 | 22/01, 

22 | 25 | Nói được bức tranh nào giống bức 24 

18,8 |22,0 tuổi Í tuổi trang nào 15,0 | 1ô,/7 | 21,9 tuổi 

14,5 |20,0|219| 2,5 | Nhận biết hướng ném (tung bóng đa) | 15,8 | 196 | 223 | 2⁄7 

22| 28 Biết dùng số nhiều 23 | 2,8 
293 luấ luấi 32 (Việt Nam không đánh giá) - | ^'0 | tớ | má | *2 
nã 271321 3,5 Nói được họ tên của mình 225 | 2/7 | 341 37 


27 |34|37| 43 | BiếIAmglkhiđ6ikhádlanh | 25 | 27 | 34 | 38 
28 32134| 44 | Biếtsửdụnggiitt(đặt.vao.) | 26 | 29 | 34 | 44 
Có khả năng nhận biết được ba loại 
màu sắc (4 lần thử với 3 lần đúng) 
Hiểu được từ trái nghĩa 
(3 lần thử với 2 tần đúng: 
3244| 45 lạnh - nóng 29 | 36 | 52 6,3 
trai - gái 
‡o - nhỏ) 
Biết giải thích nghĩa của từ (9 lần thử 
với 6 lấn đúng: quả bóng, hồ, cái bản, 
(87%) | căn phòng, quả chuối, rèm cửa, trần 
nhà, vỉa hè) 
Biết vật này làm tử cái gì (với mỗi lần 
37 |51|55| >§3 | có thể đặi3 cầu hế: cửa, giấy cha | 3.9 | 47 | 6823 | >8,3 
khoả được làm từ cái gÏ?) 


28 3037| 44 


27 


8,3 


33 | 48 | 622 | (87%) 
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EM PHẢI ĐẾN HARVARB HỌC KÍNH TẾ 


Bé trai Động tác Bé gái 
60% |78% | 90% Chỉ tiết 25% | s0% 75% Ì 90% 
Xi Nằm sấp ngóc đá khu 
tháng li -leion tháng 
2,8 Nằm sấp ngóc đầu một góc 43° 
Nằm sắp ngóc đầu một góc 90° 13| 20 
Năm sấp chống tay 211 29 | 
Ngồi: đầu vững 14| 25 | 33 | 40 
Biết lẫy 
Chân chống đỡ một phần thể trọng 
Khi được người lớn bế dậy, 

đầu không bị ngật về đằng sau tải ExadlE-c 

C6 thể ngồi vững một mình 64 | B0 
Biết vịn để đứng dậ 50| 52 | 84 | 10ô 
7,8 |9/2| 9.8 | Nắm được đỏ vật và có thể tự đứng thẳng | 5,6 Ì 743 | 9,8 | 10,5 

66 |7,8|91| 10,1 Biết tự ngồi xuống 591 72 | 9,9 | 116 
89 | 98 13,3 Tự đứng vững trong giáy lái 92 98 | 111 | 126 
81|91|98| 130 Biết vịn để bước đi 89 | 9⁄4 | 108 | 11,8 
| 96 |12/5|132| 13/5 | Đứng mà không cẩn phải dựa bám vin |10/0] 110 | 13,0 | 14,5 
106|119|133| 14,6 Biết khom lưng để đứng thẳng dậy  |10,4| 114 | 13.1 | 137 
116|124|132| 13,9 Đi vững 1143| 120 | 13.8 | 148 
126|148|178| 210 Biết tự quay người đi ngược lại 12/2| 14,0 22,0 
143|190|212| 22/8 Biết đi lên cầu thang 14/0Ì 15,0 21.0 
22 

Ném bán 180| 214 | “2 | 26 

tuổi 3 “| quổi l 

28 | 3Ô 

Z1 :jx 27 

27 | 28 

28 | 3/0 

93214, 37 | 40 
33 47) 5A Đứng co một chân trong 10 giây | 4,0 | 28 | 54 | 6,3 
32 4,7 Nhảy lò cô La 34 Lê 42 
| 36 | 3/8 | 48 [ 5.4 | Đón bắt trái bóng được người khác lung 5Ô 
32 50 Biết di chân theo bút: thẳng tiến về phía 33 Ì= 42 

Biết di chân theo mội đường thẳng lùi về 
42148 6,3 pin áp 3,8 57 | 643 
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CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG & HỌC TẬP... 


Phụ lục 2: 
BẰNG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRÍ TUỆ 
DÀNH CHO TRẺ TỪ 3 - 6 TUỔI 


Dưới đây tôi xin trích đăng phần trình bày về cách đánh giá này 
để bạn đọc tham khảo: 

Những bài kiểm tra được tuyển chọn từ cuốn sách “Sự phát triển 
bề mặt tâm lý của trẻ trước giai đoạn. đi học uù uiệc giáo dục sớm” có 
thể dùng để đánh giá trí thông mính của trẻ từ 3 - 6 tuổi. Bước thứ 
nhất của những bài kiểm tra này là đánh giá mức độ phát triển trí 
tuệ của trẻ theo độ tuổi. Dù ở độ tuổi nào, chỉ cần trẻ hoờn thành hết 
các câu hỏi trong nhóm tuổi đó là ta có thể nhận định là: trí tuệ của 
trẻ tương đương uới trẻ ô độ tuổi đó. Ví dụ như nếu một trẻ trả lời hết 
nhóm câu hỏi dành cho trẻ 4 tuổi, ngoài ra còn làm thêm được 2 câu 
hải trong nhóm câu dành cho trẻ õð tuổi uè 1 câu hỏi dành cho trẻ 6 
tuổi thì số tuổt trí tuệ củo trẻ sẽ là: 4 tuổi + 4 tháng + 2 tháng = 4 tuổi 
6 tháng, tức 4,5 tuổi. 


Bước thú hai là đứnh giá chỉ số thông minh của trẻ. Công thức 
tính chỉ số thông mình là: Chỉ số thông mình = mức độ phút triển trí 
tuệ theo độ tuổi: độ tuổi thực tế x 100. Ví dụ như nếu em bé ở uí đụ 
trên là 3 tuổi thì chỉ số thông mình của em là: (4,ð:3) x 100 = 150. 


Bạn đọc nên lưu ý là: Theo lý thuyết “Đa trí tuệ và năng lực” của 
Howard Gardner, giáo sư tâm lý học của trường đại học Harvard thì 
cách đánh giá khả năng trí tuệ truyền thống này chỉ thiên về “khả 
năng ngôn ngữ” và “khả năng lôgíc toán học” mà bỏ qua 6 dạng trí 
tuệ khác hả năng âm nhạc, khả năng vận động, khả năng không 
gian và khả năng thị giác, khả năng giao tiếp, khả năng hướng nội, 
khả năng hiểu biết về tự nhiên”. Do đó nó không phản ánh được khả 
năng phát triển trí tuệ tổng thể của trẻ mà chỉ phản ánh được mức 
độ phát triển của khả năng ngôn ngữ và khả năng lôgíc toán học. 
Nếu có thể dựa trên kết quả của bài đánh giá này để giúp trẻ “phát 
huy thế mạnh, nâng cao thế yếu, phát triển toàn diện” thì bài đánh 
giá này mới có tác dụng giúp đỡ cha mẹ đề ra phương hướng đúng 
đắn trong việc giáo dục con trẻ. 
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EM PHẢI NẾN HARVARD Hí KINH TẾ 


BẰNG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRÍ TUỆ DÀNH CHO TRẺ 3 TUỔI 


Nội dung Phương pháp đánh giả Kết quả 
đánh giá 
Chỉ ra các bộ |_ Trước tiên trẻ sẽ được hỏi là: “Mũi con ở chỗ _ |Chỉ cần trẻ trả lời được 
phận cơ thể nào, chỉ mẹ xem xem?" Nếu sau 3 lần hồi mà trẻ| ba bộ phận là đạt. 
vẫn không hiểu hoặc không trả lời thì chuyển Ì 
sang câu hỏi về tai hoặc cằm và hỏi: “Đây là mũi 
của con có phải không?'. Nếu trẻ nói là “Không” 
thì tiếp tục hỏi: “Thế đâu là mũi con?”. Lặp lại 
cách hỏi này với các bộ phận khác 
Nói được họ Hỏi trẻ là: “Con tên là gì?” Nếu trẻ không chịu trái Chỉ cần trẻ nói được 
đúng tên là đạt. 


lời thì ta có thể giả vờ nhớ nhâm tên trẻ và hỏi lại 
là: “Cö phải con tên là.... không?”. Nếu trẻ đáp là 
"Không phải" thì hôi lại “Thế con tên là gì?” 
Hỏi: “Con được mấy tuổi rồi nhĩ?". Nếu trề không. Chỉ cần trẻ nói được 
trả lời thì hỏi tiếp là: “Năm nay con lên mấy đúng tuổi là đạt. 
tuổi?" 


tên của mìntf 


Nói được tuổi 
của mình 
So sánh  |Vẽ hai đoạn thẳng có chiều dài khác nhau lên tờ| Chỉ khi trẻ trả lời được 
chiều dài _ |9ấy rồi hồi: “Theo con trong hai đoạn thẳng này | đúng ba lần thì mới coi 

thì đoạn nào dài hơn, chỉ cho mẹ xem nào?” Nếu la đạt. 
trẻ chỉ đúng thì xoay ngược tờ giấy và lặp lại câu 
hỏi trên. Nếu trẻ cũng trả lời đúng, có thể xoay 
ngược tở giấy lại và lặp lại câu hỏi này một lần 
nữa. 

".—... 
Viết lại số có | Có thể chọn nhóm số oó bốn chữ số là: 6475, | Chỉ cần trẻ lặp lại một 
4chữsế _ | 8219, 4639 và bảo trẻ: "on nghe mẹ đọc một | số 4 chữ số là đạt. 
chữ số rồi nói lại đúng theo lời mẹ nói nhé... Mẹ 
nói xong rồi đấy, con thử nói lại cho mẹ nghe 
xem nào”. Ví dụ với số 6475 thì phải đọc là “6 - 4 
- 7 - 5", giữa hai chữ số nghỉ một chút. Cách iàm 
tương tự với hai số kia. 

L_—— 

Gọi tên những | Lần lượt hỏi trẻ về tên gọi của các đồ vật như 

đồ vậi quen | kéo, sách, bút bi, cốc, đổng hồ bằng cách đặt 

thuộc câu hỏi là: “Đây là cái gi?”. Với mỗi đồ vật chỉ 
được hỏi một lần. 


Chỉ cần trẻ gọi đúng.. ' 
tên 3 đồ vật là đạt. 


(Nếu trả lời đúng toờn bộ các câu hỏi trong bảng trên, ta có thể tiếp tục 
cho trẻ thực hiện cúc cu hỏi dành cho trẻ trong lứa tuổi từ 4 - 6). 
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CHỊ TIẾT PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG & HỌC TẬP... 


BẰNG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRÍ TUỆ DÀNH CHO TRÊ 4 TUỔI 


Nội dung Phương pháp đánh giá 
đánh giá 


Nhận biết, phân | Vẽ lên giấy 10 hình khác nhau (hình vuông, 
biệt bằng mắt | hình tam giác, hình thang, hình tròn, hình 
thoi, hình bát giác đều, hình bầu dục, hình 
chữ nhật, hình ngũ giác, hinh cánh cung). 

Sau đó lấy ra một tờ giấy khác vẽ lên đó mộ 

hình tam giác như hình ở tờ trước rồi hỏi trẻ: 

"Theo con hình nào trong tờ giấy trước giống 

với hinh ớ tờ giấy này?”. Cách làm tương tự 

với 9 hình còn lại. 

Vẽ theo Yêu cầu trẻ vẽ theo hình vuông có kíeh | Nếu trẻ vẽ được 4 đoạn 

hình vuông thước 2 - 3 cm, vẽ lại ba lần. _. | thẳng cắt nhau ở đầu để 

tạo thành bốn góc là vẽ 
đúng. Vẽ đúng được 2 
hình thì mới coi là đạt. 
Nói được công Ì Hỏi trẻ là: “Ghế dùng để làm gì?" áp dụng Chỉ cần trổ nói được công 
dụng của những |cách hỏi tương tự cho bàn, giường, bút máy, dụng của 4 đồ vật khác là 
đồ vật quen cốc, nỗi. -_ là đạt. 
thuộc : 


Đểm bằng cách Đưa ra 4 môn đồ cùng loại (4 đồng tiền xu, 4| Chỉ cần trẻ đếm đúng là 


chỉ tay vào 4 đồ | hạt đậu) và bảo trẻ đếm bằng cách chỉ tay L đạt. Nhưng nếu trẻ nói 


Chỉ cần trẻ chỉ đúng 9 
hình lả đạt. 


vật vào từng món đề rồi hêi tổng cộng có bao. hgay ra kết quả mà khôn 
nhiêu món đồ, chỉ tay đếm từng đồ vật 
thi không tính. 


Nói lại một câu 
có 10 lừ 


Trước tiên, oha mẹ nói một câu gồm có 10 | Chỉ cần trẻ nói đúng một 
từ, như “Ngày mai bố dẫn con đi chơi công | - câu là đạt. 
viên nhé”. “Xe máy, xe buýt trên đường ị 
nhiều chật như nêm”. “ở nhà trẻ, cô giáo đạ 
chúng con múa hát”. Sau đó bảo trẻ lặp lại 


cả ba câu trên. 
Làm theo | Yêu cầu trẻ tần lượt thực hiện ba việc như: | Chỉ cẩn trẻ làm đúng hai 
yêu cầu Cha mẹ đưa cho trẻ một chiếc bút và nói: việc là đạt. 


*Con mang đặt cái bút này lên trên chiếc 
ghế ở đằng kia, sau đó đi đóng cửa phòng 
rồi mang cuốn sách ở trên bàn lại cho mẹ. 
Con nhớ là phải đặt bút vào đúng chỗ trước 
rồi mới đi đóng cửa và lấy sách”. Khi trề làm, 
cha mẹ không nên nói hay nhắc nhở. 
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EM PHẢÁI ĐẾN HARVARD H0C KINH TẾ 


BẢNG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRÍ TUỆ DÀNH CHO TRẺ 5 TUỔI 


Nội dung 
đánh giá 


Phân biệt bền 
phải và bên trái 


Ghép hình tam 
giác thành hình 
VuÕng 


Đếm 13 đỏ vật 


Phân biệt buổi 
sáng và buổi 
chiều 


Nói được | Hỏi bé trai là: "Con là con trai hay con gái?” (làm | Chí cản trẻ trả lời 
giớitính  IPgược lại với các bé gái). Nếu trẻ không trả lời, hỏi| đúng hai câu hỏi là 
tiếp là: “Con có phải lã con gái không?" (làm đạt. 
ngược lại với các bé gái). Nếu trẻ trả lời là 
“Không”, có thể lặp lại câu hồi ban đầu. Sau đó 
chỉ vào mình và hỏi trẻ: "Bố là con trai hay con 
gái?” (làm ngược lại nếu người hỏi là mẹ). 
Đếm bằng | Trước tiên, bảo trẻ giơ ra một bản tay, sau đó hỏi | Nếu trẻ trả lời đúng 
ngón tay trẻ là: “bàn tay này của con có mấy ngón tay?” | ba câu hỏi trên thì 
Tiếp tục bảo trẻ giơ bàn tay kia ra và lặp lại câu . mới đạt. 
hỏi như trên. Cuối cùng hỏi: “Thế cả hai bàn tay 
của con có tất cả bao nhiêu ngón?”. Yêu cầu trẻ 
không được đếm lại nếu trẻ định đếm. 


Phương pháp đánh giá Kết quả 

Yêu cầu trẻ lần lượt chỉ vào tay phải, mắt trái, tai | Chỉ cần trẻ chỉ đúng 
phải. Nếu chỉ sai một lần thì phải làm lại. Nếu trể | cả tay, mắt và tai là 
chỉ đúng thi thay bằng tay trái, mắt phải, tai trái. đạt. 

Đưa ra hai tờ giấy có kề hai hình vuông có kích | Nếu trẻ thực hiện 

thước bằng nhau. Trong đó, có một hình vuông | được 3 lần ghép 
được cắt thành hai hinh tam giác. Sau đó yêu câu| đúng trong vòng 1 
trẻ ghép hai hình tam giác này để tạo thành hỉnh phút là đạt. 
vuông như ban đầu. Nếu trẻ vẫn chưa rõ, có thể 


lặp lại yêu cầu một lần nữa. 


Yêu cầu trẻ đếm bằng cách chỉ tay vào 13 đồ vật. Chỉ cần trẻ làm đúng 
Làm hai lần. mội lân là đạt. 


Hỏi trẻ là: “Bây giờ là buổi sáng hay buổi chiều hả| Nếu trẻ trả lời đúng 
con?' (Nếu lức đó là buổi chiều thì cần đảo buổi | ba câu hỏi thỉ mới là 
chiều lên trước.) Tiếp tực hỏi là: “Lúc sáng sớm đạt. 

con thức đậy là buổi sáng hay buổi chiều?”, “Lúc 

sắp ăn tối là buổi sáng hay buổi chiều?" 
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CHI TIẾT PHƯƠN 


G PHÁP BỒI DƯỠNG ä& HỌC TẬP... 


BÁNG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRÍ TUỆ DÀNH CHO TRẺ 6 TUỔI 


Nội dung Phương pháp dánh giá Kết quả đánh giá 

đánh giá 

Phản biệt | Vẽ hinh 5 đồ vật (như: giầy, ô tô, ghế) bị | Nếu trẻ chỉra đúng phần 

đúng sai | thiếu phần nao đó. Sau đó yêu cầu trẻ chỉ | còn thiếu của cả 5 hình đó 
ra chỗ còn thiếu. thì mới đạt. 


đồ vật 


Phản biệt hai. Ì Yêu cầu trẻ nói ra điểm khác biệt giữa một 


con chim và một con chó, một hòn đá và 
một quả trứng gà, một đôi đép lê và một đôi 
giảy da. 


Nếu trẻ nói đúng điểm 
khác biệt của hai cặp đồ 
vật là đạt. 


Đấm ngược từ 
số 20 về số 1 


Hỏi trẻ là: “Con có biết đếm ngược không? 

Ví dụ như ta sẽ không đếm là 1, 2, 3 mà sẽ 

đếm ngược thành 3, 2, †. Giờ con đấm 
ngược từ số 20 về số 1 xem nào”. 


Nếu trẻ đếm đúng hoặc ch 


ị 


thiếu một số là đạt. 


Giảithích | Có thể lấy một bức ìranh có ý nghĩa nhất |Nếu trẻ nói được tên gọi và 
hình vẽ định rồi yêu câu trẻ nói xem bức tranh này công dụng của vật có trong|.. 
vẽ về cái gì. tranh hoặc ý nghĩa của bức 
tranh là đạt. 
Tìm đường đi | Đưa ra hai hình mê cung đơn giản khác | Nếu trẻ tìm được đứng 
trong mê cung | nhau. Trong mỗi mê cung đều vẽ hình một |đường trong vòng 1 phút là 
(Lưu ý: Ta có | em bé và một ngôi nhà. Tô đen đường dân đạt 
thể tim thấy các| từ em bé đến ngôi nha. Sau đó nói với trẻ: 
loại hình vẽ mê|_ “Nếu muốn về đến nhà thì em bé phải đi 
cung đơn giản theo đường này (chỉ vào con đường 


trong cuốn sách 

trò chơi trí tuệ 

dành cho trẻ 
nhỏ) 


đã được tö màu đen). Còn nếu đi lạc sang 
đường khác sẽ bị tường chặn, không đi tiếp 
được". Sau đó đưa ra hình mê cung thứ hai 
và nói: “Bạn nhỏ nảy cũng muốn về nhà, 
thế theo con bạn ý phải ốí theo đường nào? 
Con chỉ cho mẹ xem? Nhớ phải tìm đường 


cân thận không kẻo lại gặp lường con nhét". 


Chỉ ra lỗi sai 


trẻ chỉ ra lỗi sai, đồng thời hỏi rõ Lý do. 


Nói một câu có lỗi sai đơn giản rồi yêu cầu | Nếu trẻ chỉ tìm ra được lỗi 


sai thì không hợp lệ mà 


hực hiện với 3 câu, thời gian tối đa cho mỗlphải sửa được chỗ sai. Trẻ 
câu không được quá ba phút. Như: “Bắt đầu| làm đúng được hai câu là 


mưa từ sáng hôm qua cho đến hôm nay là 
đã được 3 ngảy". “Bạn ấy mặc áo khoác 
trắng, váy xanh, tất màu trắng, giầy màu 
trắng, bạn ấy mặt toàn đả trắng”. “Từ nhà 
mình ra đến đường cũng phải trèo thang”. 


| 


đạt. 
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Phụ lục 3: 
BẢNG CÁC TỪ CĂN, TIỀN TÔ, HẬU TỔ 
THƯỜNG DÙNG TRONG TIẾNG ANH 


1. NHỮNG TIỀN TỐ THƯỜNG DÙNG TRONG TIẾNG ANH 
(Chú thích: Phần in đậm là tiền tố và ý nghĩa của tiển tố này trong 
tiếng Anh, phần in thường là ví dụ về cách cấu tạo từ.) 
a- khiến, tách rời, hướng 

awake đánh thức apart tách rời 
ac-, ađ-, af-, ag-, al- hướng, tăng 

accord tuân theo, theo affect ảnh hưởng. 
anti- ngược lại, phòng ngừa 

antitank xe tăng chống đạn. 
auto- tự, tự động 

automatic tự động hoá. 


be- ở, khiến, beside bên cạnh... befall xảy ra 
bï- bai bicycle xe đạp hai bánh  bisexual lưỡng tính 
eo- cùng, hợp tác co-exist cùng sống 
com-, con- cùng, tăng cường 

combine kết hợp conñrm khẳng định 
đe- xa rời, tăng cường, hạ xuống 

detrain xuống tầu depicture miêu tả 
đif- tách ra, phủ định 

differ khác biệt difcult khó khăn 


đis- không, xa rời, hoàn toàn 
disallow không được cho phép 
disroot không có gốcrễ  disarrange hỗn loạn 
e-, ex- xuất, phủ định, tăng cường 
educe dẫn ra, đưa ra estop chặn lại 
expand mở rộng 
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en-, em- ở trong, dùng vào, khiến 
encage nhốt vào lồng embed gắn vào 
in», im, ïl- không, hướng vào trong, tăng cường 
mcorrect không đúng tmpluse phấn kích 
inter- giữa... internation quốc tế 
kilo-nghin  kilometer km, nghìn mét 
miero- cực nhỏ microbe vi khuẩn, vì trùng 
mỉni- hơi nhỏ minibus xe buýt loại nhỏ 
neg-không  neglect bỏ mặc negate phủ định 
non- không  nonparty không theo đảng phái nào 


ob-, oc-, op- vượt qua, bao vây, đi ngược lại 


object mục tiêu oppose chống đối 
out- bên ngoài, trừ bỏ outroot không có gốc rễ 


outlaw người trốn tránh luật pháp 
Oover- vượt ra ngoài, ngược lại 

overweIght quá nặng overthrow lật, đánh đổ 
per- thông suốt, phổ biến 

perform hoàn thành perfect hoàn hảo 
post- ở phía sau 

postwar sau chiến tranh postern cửa sau 


pre- ở nhia trước preface lời nói đầu 
pro- ở phía trước, ủng hộ prologue lời tựa 
: pro-American thân Mĩ 


re- lặp lại, trái ngược 
recall nhớ lại react phản ứng 
se- tách rời, tách ra 
separate tách ra select chọn ra 
sub-, suc-, sug- ở phía dưới, sau 
subway tàu điện ngầm  succeed thừa kế 
sur- vượt, thêm 
surface bề mặt surtax thuế luỹ tiến 
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tele- xa television t1-v1 
trans- vượt ra ngoài, lọt qua 
translate địch transport vận chuyển 
un- phủ định unfair không công bằng 
up- lên trên  upset lật đổ upstairs ở trên gác 


uni- đơn nhất united hợp nhất, hoà hợp unit đơn vị 


2. NHỮNG HẬU TỐ THƯỜNG DÙNG TRONG TIẾNG ANH 


(Chú thích: Phần bôi đậm là hậu tố và ý nghĩa của hậu tố này trong 
tiếng Anh, phần in thường là ví dụ về cách cấu tạo từ.) 


-ability, -ibility danh từ trừữu tượng 


stabilty sự ổn định sensibility tính nhạy cảm 
-able, -ible có thể... 
unable vô dụng terrible khủng khiếp 


-acy tỉnh chất, trạng thái 
1lteracy mù chữ intricacy rắc rối phức tạp 


-age động tác, trạng thái, tên gọi chung (tạo thành danh từ) 
flowage tràn lan postage bưu phí 

-al động tác, hành vị, có tính chất.. 
manual thủ công central trung tâm 


-an người, quê quần, có tính chất... 
Afriean thuộc châu Phi  publican chú quấn 


-ance, -ancy hành vị, tính chất, trạng thái 
distance khoảng cách curreney lưu thông 


-ant, ent người, có tính chất... 
assistant trợ lý ˆ excellent tuyệt vời 


-ary địa điểm, người, sự vật 
hibrary thư viện military quân sự 


-ate làm, chức vị, có tính chất... 
doctorate học vị tiến sĩ  adequate đầy đủ 


-ation, -ition động tác, tính chất, trạng thái 
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visitation viếng thăm addition vật thêm vào 


-craft k1 xảo, công nghệ 


aireraft máy bay handicraft nghề thủ công 
-cy hình đáng, trạng thái, chức vị 

secrecy thư kí fancy sự tưởng tượng 
-dom trạng thái, nh vực 

freedom tự do kingdom vương quốc 
-ed có... cultured có giáo dục puzzled lúng túng, bối rối 


-enee, -ency hành vì, tính chất, trạng thái 
diference sự khác biệt — frequency tần số 


“ÐT, -e@r; -OF người đoctor bác sĩ 
killer kẻ giết người engineer kĩ sư 
-ern địa điểm, phương hướng và vị trí 
eastern phương Đông cavern hang động 
-ese người, ngôn ngữ, quốc tịch Jjapanese người Nhật Bản 


Chinese người Trung Quốc 
-ess phụ nữ, thuộc giống cái actress diễn viên nữ 
-hood trạng thái, thân phận (tạo thành danh từ) 

childhood tuổi thơ hvelihood kế sinh nhai 
-lc học thuật, chuyên nghiệp, chuyên nghề, có tính chất... 

music âm nhạc atomie có tính nguyên tử 


-ice người, danh từ trừu tượng 


service dịch vụ novice người mới vào nghề 
-ics học thuật (tạo thành danh từ) 
physIcs vật lý học optics quang học 


-ing tên gọi chung, đanh từ trừu tượng feeling cảm giác 
clothing quần áo building toà nhà 


-ion vật phẩm, danh từ trừu tượng 
cushion đệm lót để ngồi  expression biểu đạt 
-ism chủ nghĩa, tôn giáo 


Marxism chủ nghĩa Mác Islamism đạo hồi 
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-ist... người, (tạo thành danh từ) 

communist cộng sản dentist nha sĩ 
-ive người, vật, có tính chất... 

native người bản địa attractlve có sức lôi cuốn 
-less không  homeless không nhà fearless không sợ 
-logy học (tạo thành danh từ) 

zoology động vật học biology sinh vật học 
-ly... có tính chất, một cách... 

day hàng ngày quickly nhanh 
-ment tình trạng, vật, tổ chức 

development phát triển — department bộ, ban 
-ness danh từ trừu tượng 

darkness tối kindness lòng tốt 
-ous có tính... (tạo thành tính từ) 

famous nổi tiếng dangerous nguy hiểm 


-ship tình trạng, sự vật (tạo thành danh từ) 


friendship tình bạn leadership lãnh đạo 
-sion, -tion động tác, tính chất, trạng thái 

expansion mỏ rộng description sự mô tả 
-th tình trạng, thứ... youth tuổi trẻ 

health khoẻ mạnh fñfth thứ năm 
-ty tình trạng, hàng chục speclalty chuyên nghiệp 

safety an toàn fifty năm mướởi 


-ure tình trạng, vật (tạo thành danh từ) 
pleasure niềm vui plcture bức tranh 


-y tình trạng, học thuật, có tính nhỏ... baby trẻ nhỏ 
harmony sự hoà thuận — botany thực vật bọc 
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3. NHỮNG TỪ CĂN THƯỜNG DÙNG TRONG TIẾNG ANH 


(Chú thích: Phần bôi đậm là từ căn và ý nghĩa của từ căn này trong 
tiếng Anh, phần in thường là ví dụ về cách cấu tạo từ.) 


ag, actlàm  agent người đại lý 
'art nghệ thuật 

bas thấp basic cơ bản 
bio cuộc sống, sinh vật 


ced, ceed, cess đi 

proceed tiến lên 
cid, cìs thái, cắt 
cit kêu gọi — exctte khuấy động 
clud, elus đóng include bao hàm 
cord tim concord sự hoà hợp 


cred, credit tìn tưởng 


credible có thể tin cậy 
cult canh tác agriculture nông nghiệp 
đic, đictnói indicate chỉra 
doc, doct dạy document tài liệu 


đuec, duct hướng dẫn 


fae, fact, fect làm 
factory nhà máy 


fam tiếng tắm 

fer mang lại, sản sinh 

đifference không giống 
final cuối cùng 


form hình thành, hợp thành 


fn cuối 


fort, fore mạnh effrt sự cố gắng 
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actor diễn viên nam 


article bài báo 


biology sinh vật học 


recede lùi lại 
success thành công 


decide quyết định 
Inclse rạch 


conclusive cuối cùng 


điscredit nghĩ ngờ 


dictator kẻ độc tài 
doctor tiến sĩ 


reduce giảm 
product sản phẩm 


facile dễ làm 
mnfect lây nhiễm 


PP c2 Sợ 
famous nôi tiếng 


sufer chịu đựng 
finish kết thúc 


reform cải cách 
inform thông báo 


force vũ lực 
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geo mặt đất geography địa lý 


grad, gress bước chân 


gram kí hiệu program chương trình 
ide dâng vẻ bề ngoài, hình thức 
ject ném object mục tiêu 


leg, lig, lect lựa chọn 
elegant tao nhã 


~. 


log, logue nói apologize xin lỗi 


mand, mend mệnh lệnh 
min khá nhỏ, khá it 
mit, mìss đưa, phát 


mot, mov, mob vận động 


remove di chuyển 
nat sinh native bẩm sinh 


nunci, nounc giảng 
pronounce phát âm 


ord, ordìn thứ tự 


part phần apart tách rời 


pend, pens treo lơ lửng, chỉ trả 
pet, petit tìm kiếm, theo đuổi 


pos, posit đặt deposit gửi tiết kiệm 


port vận chuyền 


graduate tốt nghiệp 
progress tiến bộ 


telegram điện báo 
idea ý tưởng 

1deal lý tưởng 
subject chủ đề 


select bầu 
eligible phùò hợp 


đialogue hội thoại 


demand yêu cầu 
command mệnh lệnh 


minute phút 
minority dân tộc thiểu số 


submit nộp 
dismiss sa thải 


remote điều khiển từ xa 
mobile di động 


nature tự nhiên 


enunciate tuyên bố 


order thứ tự 
ordinary bình thường 


department hộ ban _ 


depend phụ thuộc 
expensive đắt 


compete cuôc thi đấu 
competitor đối thú 


propose đưa ra 
import nhập khẩu 
report. báo cáo 
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reg, rect vẽ đường thẳng, xử lý 


soi biết selence khoa học 


sent, sens cảm giác 
nonsence vô nghĩa 


serv nô bộc servant người ở 

sỉd, sess ngồi president tổng thống 
Spec, spect nhìn respect kính trọng 
st, stat đứng thẳng stay ở 


tain, ten, tent, tin có 
content toại nguyện 


un một unit đơn vị 


ven, vent phát sinh, xảy ra 


vis, vid, view nhìn 
evidence bằng chứng 
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regưlar chính quy 
correct đúng 


sclentIst nhà khoa học 


sentence câu 


service dịch vụ 
possess chủ sở hữu 
specnal đặc biệt 
station nhà ga 


contain chứa 
continue tiếp tục 


united đoàn kết 
event sự kiện 
convent triệu tập 


visit thắm quan 
review ôn tập 
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